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ĐôI LÙI sửI ĐỘC GIÁ 


Cũng như mọi lời tựa, lời tựa này 
được viết ra sau khi đã soạn xong cuốn 
sách, chứ không phải viết ra vào lúc 
ban đầu. Nhìn lại sau một cuộc hành 
trình, tất nhiên là nhanh chóng, qua 
những nẻo đường chính và phụ của 
triết học, ta có ước vọng muôn giải 
quyết vô số những ấn tượng và kinh 
nghiệm trong một hình thức phán đoán 
nhất định nào đó. 

Cái thế giới siêu hình học này, nơi 
có một dân số quá phức tạp và bất đồng 
là gì?. 

Có vua, người ăn mày, tội nhân, 
đấng thánh, tu sĩ, giáo sư, thợ đóng 
giầy, nhà duy mỹ, nhà vật lý học và 
kẻ lang thang, tất cả đều khao khát 
cái không thể biết được. Dĩ nhiên là ta 
chỉ có thể phấn đoán triết học qua 
những người nói về hay viết về triết 
học. Có thể rằng những triết gia uyên 
thâm nhất trong tất cả các triết gia chưa 
bao giờ thốt ra một lời giáng phúc về 
những gì đã làm cho họ xúc động sâu 
xa nhất. 


Đối với những người muốn tìm 
trong triết học một giải pháp cho các 
vấn để theo phương pháp luận khoa 
học, tôi có thể thấy chưa có một khoa 
học gia thành danh nào áp dụng một 
giải pháp như thế bao giờ. Các khoa 
học gia có vẻ đi theo đường lối của 
chính họ, mỗi khi chính trị gia và giáo 
sĩ cho phép họ làm như vậy. 

Lịch sử những sáng kiến khoa học 
và kỹ thuật không thể cung cấp một 
manh mối nào chứng thực ảnh hưởng 
của phương pháp luận triết học trong 
việc hình thành vô số những khám phá 
của ho. Nhiều thành tưu khoa học- thí 
dụ, trong những lãnh vực, điện, y học, 
hóa học là do những nhà khoa học thực 
nghiệm, những người trong suốt đời 
họ chưa bao giờ mở một cuốn khái luận 
triết học ra xem. Một vài nhà vật lý 
học hiện đại đã đạt đến vinh quang, 
có tên tuổi trong lĩnh vực riêng của 
họ, đã nghĩ về vấn để siều hình, 
nhưng chỉ như là một vấn đề tô điểm 
thêm mà thôi. 

Nếu muốn tìm trong triết học chìa 
khóa cho những chân lý thần học, tôi 


sa. 
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1 KHUÔN VÀNG THƯỚC W00C 


Biểu gì mình không muốn người khác làm 
cho mình thì cũng đừng làm cho người khác 
(Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân) 
Thế kỷ VI Tr.DN 
‹ Phải gián 
Đừng làm tổn thương người khác bằng những 
gì làm mình tổn thương 
Thế kỷ VTr.tN 
+ Kỹ Na giáo 
Trong hạnh phúc và đau khổ, trong niềm vui 
và nỗi đau, phải coi mọi tạo vật như chính 
mình. Do đó, phải tự kiểm chế đừng gây cho 
mọi tạo vật khác những tổn thương mà chỉnh 
mình không muốn phải chịu đựng. 
Thế kỷ V Tr.0N 
+ Bái hỏa tián 
Đừng làm cho người khác những gì không tốt 
đối với chính mình. 
Thế kỷ V Tr.ữN 
„_ Ng?ại giáo cổ điển 
Tôi có thể làm cho người khác những gì tôi 
muốn họ làm cho tôi 
| Platon - Thế kỷ IV Tr.CN 
; Ẩn giáo 
Đừng đem những gì gây đau khổ cho người 
mà làm cho người khác. 
Mahabharata - Thế kỷ III Tr.CN 
‹ D0 Thái gián 
Đừng làm cho bạn ngươi những qÌ ngươi ghét 
Giáo sĩ Hillel - Thế kỷ l 
se  Ñilô giáo 
Hãy làm cho người khác bất cứ điều gì ngươi 
muốn người khác làm cho ngươi. 
Jestls ở Nazareth — Thế ký l 
se Đau BÍ 
Hãy đối xử với người khác như đối xử với 
chính mình 
% - Thể kỷ XVI. 
Đây có lẽ là những mệnh để luân lý xuu nhấƒ có 
tính phổ biến rã rệt. 


chỉ có thể đưa ra đây lời phát biểu này: 


Qua suốt lịch sử của thế giới phương 
Tây và phương Đông, triết học thường 
phục vụ như là người hầu gái cho thần 
học, nhưng chưa bao giờ là mốt quan 
hệ ngược lại. Những người Maimonide 
và Aquinas đã dùng chủ thuyết 
Aristotle để ủng hộ các giáo lý của 
họ, cũng như Philo Judaeus và Albertus 
Magnus đã dùng Plato. Dĩ nhiên, điều 
đó cũng đúng cho các nhà triết học Á 
Rập phục vụ học thuyết Mohammcd 
và các tác giả sách Upanishad phục 
vụ Ấn giáo vậy. Các sách Vedanta luôn 
luôn noi theo kinh Vệ đà với những lê 
nghi rắc rối - chưa bao giờ theo một 
đường lối nào khác. 

Nếu muốn tìm trong triết học một 
giải pháp cho những vấn đề xã hội và 
chính trị, tôi có thể nói, chỉ nhìn thoáng 
qua những sự kiện tinh thần của quá 
khứ cũng thấy rõ rằng triết học đã được 
các nhà cải cách cũng như những kẻ 
phản động, những kẻ thoán đoạt, cũng 
như những nhà tư tưởng truyền thống, 
vua chúa và nhà chinh phục sử dụng 
như là “nhân tố căn bản” để làm cho 
những hành động xấu xa và sai trái có 
về như là đã được Thượng đế an bài 
hay nhằm phục vụ hạnh phúc của mọi 
IBười. 

Còn với Philip và Alexander, như 
lời mở đầu cho những cuộc chinh phục 
đẫm máu của họ, Aristotle đã viết một 
luận đề cảm động về sự phân chia con 
người thành người tự do và kẻ nô lệ 
của Thượng đế. Từ Plato đến Hegel, từ 
Hobbes đến Alexandrov của Stalin, có 
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gui tùng lái Wmert, lra@, 2600 Tr. CÀ, thạch 


cao cẩm nó đc 
(Viện Hảa tàng nghệ thuật chỉnh quốc] 


cá một bức tường thành siêu hình học 
khổng lồ biện hộ cho những hành 
động chính trị tàn bạo của những ân 
nhãn cầm vương trượng của họ! 
Plato và Aristotle cho rằng chế độ 
nô lệ, là một biện pháp của Đấng quan 
phòng. Đối với hai ông, người hèn 
mọn tương đương với người phục dịch 
âm thâm của giới quý tộc giàu sang, 
có văn hóa và hung hăng. Hai kẻ thù 
chính này của sự bình đẳng xã hội đã 
thống trị vương quốc siêu hình học 
trong hai ngàn năm. Chỉ khi loạt bỏ 
những hệ thống của họ, xã hội mới 


bất đâu có sự bình đẳng, tuy rằng, 
người ta vẫn còn hoài tưởng đến thế 
giới trong mơ hậu Socrates. 

Một trong những nhà hiển triết 
Hebrew kể lại câu chuyện của một ông 
vua xấu xa đã được một trong những 
quân sư của mình khuyên bảo, nên 
thương xót những nạn nhân của ông 
vì lịch sử có thể bôi đen hình ảnh của 
ông. Ông vua ấy trả lời: “Người chép 
sử của ta sẽ viết lịch sử của ta. Ta không 
cho phép lịch sử tự viết ra” - và vị 
vua đáng khinh ấy đã có lý đến thế 
nào! Đã biết bao nhiêu lần các triết 
gia đưa ra những biện luận để bào chữa 
cho những hành vi xấu xa của các bạo 
Chúa, cho sự thất vọng của nhân dân 
và cho những sự mê tín trong tôn giáo, 
chẳng những trong sự cướp phá châu 
Á của Alexander đại đế, mà cả trong 
sự cướp phá châu Âu của Hitler, khi 
Heidegger, nhà sáng lập thuyết hiện 
sinh đương thời viết những tác phẩm 
thâm thúy ca ngợi chủ nghĩa Quốc xã. 
Còn hơn là sự trùng hợp rằng một nhà 
hiện sinh chủ nghĩa lớn khác, Sartre, 
một môn đồ và người kế nghiệp của 





” Ø 


Đần thờ của người luca, Peru 
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Heidegser, là người chống đối đữ dội 
chủ nghĩa độc tài gieo rắc những cánh 
hoa siêu hình học xinh đẹp trên những 
con đường bùn lây đi từ vinh quang 
đến những trại tập trung khổ sai. 

Vậy thì triết học là gì? Bỏ ra ngoài 
tất cả những sự che đậy khoa học, chính 
trị, xã hội học và thần học, mục đích 
thực của triết học là gì? Trong con 
người nào, chúng ta cũng có thể tìm 
thấy tính chất đích thực của triết học, 
được nhân cách hóa. Theo ý tôi có 





Luật Hammurubi, ba đá Bazan, ? Bahylan 
(Bảu tàng Louvre) 


l0 SG 





ba người đã đến được gần nhất tảng 
đá khôn ngoan là Solomon, vị quân 
Vương, Socrates người lang thang, và 
Spinoza, người nổi loạn. 

Ba người này, môi người theo cách 
riêng của mình, đã thử nghiệm con 
đường tự do nội tâm, chưa một lần đi 
chệch khỏi đường lối của bất cứ giáo 
hội nào hay mục đích của giáo hội, 
không có mục đích phục vụ cho riêng 
ai mà chỉ nghe theo tiếng nói của 
lương tâm mình. 

Chính tiếng nói tĩnh mịch này của 
lương tâm con người được coi như là 
nữ thần độc nhất còn lại trên thế giới và 
đó là chất liệu độc nhất làm cho đời 
sống có ý nghĩa hơn, giữa những quốc 
gia man rợ và những dân tộc vị kỷ. 

Chính lương tâm bên trong này đã 
coi con người chỉ là một dạng trong đại 
dương vô tận hiện hữu. Và từ nhận thức 
này — nói theo từ ngữ của hiển nhân - 
đã coi con người chỉ là hơi thở của gió, 
hoa trái của tình yêu nhân loại, tình yêu 
ấy không gì khác hơn là sự hiểu rõ con 
người, trong quan hệ của con người với 
vũ trụ. Một nhận thức như thế và tình 
yêu như thế giống hệt nhau. 

Triết học không là gì khác hơn là 
sự định hướng con người trong vũ trụ 
và từ định hướng này nảy sinh lòng 
nhân hậu, sự bao dung và sự đại lượng. 
Đó là những nền tảng của một giáo lý 
đích thực. Ngoài những nhiệm vụ đạo 
đức đơn giản này, chẳng có gì xảy ra 
trong lĩnh vực triết học. 

Triết học là đạo đức, hay nó chẳng 
là gì cả. 


¿ỨñRñASTER 


Hình mô phủng Zarathuard truyền thông 


Vì trang sách có giới hạn, chúng 
tôi đã không thể kết nạp một số triết 
gia mà chúng tôi coi là kém quan 
trọng hơn những triết gia được bàn 
đến trong sách này. 

Chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để 
có được chân dung nguyên bản của 
các triết gia, nhưng trong nhiều trường 
hợp, cần phải đáp ứng những cách 
trình bày truyền thống và ngay cả 
không có thật. Các dân tộc Hebrew 
và Moslem đặc biệt chống lại việc 
vẽ hình các nhần vật, và trong cách 
vẽ chân dung của người Trung Hoa, 








Mằng luật Assyni, thế kÌ 14, đất sét 
(Viện Báa tàng Củn dùng, Brriin] 


hầu như không thể phân biệt giữa cái 
thật và cái tưởng tượng ra. 





Lăng tẩm truyền thông của Zaralhustra, gẩn 


JPersenoffr 
(Thể ký thứ 5 Tr.CN] 


N ` 


Chúng tôi đưa ra cuốn sách này 
với hy vọng rằng việc nhìn thấy các 
gương mặt và một số nơi cư ngụ của 
các triết gia sẽ kích thích việc nghiên 
cứu các kinh sách của họ. 

Chúng tôi cũng cám ơn nhiều học 
viện, nhất là các thư viện Âu châu và 





châu Á, các viện bảo tàng và trường đại 
học đã hợp tác trong việc cung cấp các 
bản sao chép và ảnh chụp mà họ có. 
Vị đây là lần xuất bản đầu tiên, 
chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp ý 
kiến của những học giả và các học 
viên cho những lần xuất bản sau này. 


Tác giả 
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D0 THÁI BIÁO0 


Nếu triết học là sự tìm kiếm những 
chuẩn mực đạo đức chung thì ta chỉ 
có thể giả định một cách hợp lý rằng 
ta sẽ tìm thấy nguồn gốc của triết học 
cổ đại trong trào lưu các tư tưởng tôn 
giáo xưa. Quả thật, trong một thời kỳ 
3000 năm và hơn nữa, triết học không 
những chỉ đi song song với tôn giáo 
mà còn trộn lẫn với thần học đến độ ta 
có thể nói rằng cho đến thế kỷ thứ 16 
của kỷ nguyên chúng ta, không có triết 
học nào không có thần học; ngay cả 
trong 300 năm mới đây, triết học chưa 
bao giờ ngừng rút tỉa những kho tàng 
phong phú của tư tưởng tôn giáo. 

Vì thế, triết học, sự yêu mến khôn 
ngoan hay sự tìm kiếm những nguyên 
tắc đạo đức, vẫn cứ tôn tại kết hợp mật 
thiết những tư tưởng tôn giáo trầm mặc 
thuở xa xưa. Mặt khác, lịch sử cũng 
cho thấy người ta có thể đứng trên đỉnh 
cao tri thức khoa học mà vẫn có khả 
năng cảm nhận những xúc cảm đạo 
đức như một người nguyên thủy mọi 
rợ chặt chân kẻ thù để ăn tối. Tuy 
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nhiên, trong thế giới phương Tây vẫn 
có nhiều người tin rằng lịch sử triết 
học bất đầu từ Thales ở Miletus và 
những người bạn của ông. Những người 
đã cố giải thích thành phần cấu tạo của 
vật chất một cách ngây thơ và vụng 
về. Những tiểu luận ban đầu này về 
vật lý và hóa học không thể gọi là triết 
học đúng nghĩa. Những tiểu luận ấy 
phải được xếp vào hạng tiểu luận khoa 
học, và có vị trí trong lịch sử khoa học. 
Từ thượng cổ cho đến ngày nay, khoa 
học đã đi theo một đường lối độc lập 
với triết học. Những khoa học gia lớn 
từ thời Euclid đến các nhà vật lý học 
nguyên tử, nhìn chung không phải là 





Đây là uùng L khi Abrnhaun bất đâu cuộc hành 
trinh rất sả đến Canaan. 
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Niộ phần của Abraham ở leBrun 


triết gia, mặc dù một số ít người trong 
họ đã lướt nhẹ qua lĩnh vực ấy như 
những người không chuyên môn. 
Tương tự như thế, nhiều triết gia lớn, 
từ Socrates đến Bergson, đều không 
phải là khoa học gia, mặc dù đôi khi 
họ cũng viết về một lĩnh vực khoa học 
nào đó như những người có học nhưng 
không chuyên môn. 

Triết họt là sự nghiên cứu những 
nguyên tắc đạo đức và với tư cách đó 
họ đã và sẽ còn được nhiều người hâm 
mộ trong mọi nhóm người văn minh, 
trong mọi quốc gia, đẳng cấp và nghề 
nghiệp. Phạm vị sách này mình họa 
đặc tính bao quát của triết học không 
những về mặt địa lý mà cả về mặt xã 


” 


hội. Trong khi ngày nay, triết học bị 
hạn định trong nhà trường và có thể 
gặp nguy cơ (như một số người cảm 
thấy) bị thu gọn thành một phiên bản 
vĩnh viễn của các giáo sư và sinh viên 
đạt học, trong quá khứ triết học đã sống 
trong lòng toàn thể xã hội. Tìm ra khởi 
đầu của một phong trào riêng hay một 
khoa học riêng, ở một thời điểm nào 
đó là chuyện hết sức khó vì ta có 
khuynh hướng nhầm lẫn giữa những 
dữ kiện mà chúng ta có trong tay với 
toàn bộ lịch sử. Nói cách khác, nếu 
văn bản sớm nhất mà ta tìm được có 
tuổi đời là 7000 năm, chúng ta có 
khuynh hướng nói rằng bản mẫu tự bắt 
đầu có từ 7000 năm trước. 

Thêm vào khó khăn này có sự khó 
khăn liên quan đến những ý niệm và 
thành kiến truyền thống. Chúng ta có 
thói quen cho rằng các phong trào văn 
hóa xuất phát ở nơi nào đó trong thế 
giới phương Tây dù rằng mọi sự kiện 
đều nói lên rằng không phải như thế. 
Mặc dù chúng ta không có một trang 
viết về triết học, bản in và các giấy tờ 
có giá trị nào ở châu Âu trước thế kỷ 
6 Tr.CN, ta cũng cứ cho rằng triết học 
khởi đầu ở Hy Lạp; mặc dù có rất 
nhiều tác phẩm triết học được trước tác 
ở châu Á trước kỷ nguyên §Socrates 
hàng trăm năm. 

Có cả một thế giới triết học ở Ấn 
Độ, Trung Quốc và Israel trong khi 
châu Âu vẫn còn ở trong trạng thái 
man Trợ. 

Do đó ta sẽ khởi đầu sách này bằng 
triết học của một trong ba nước ấy. 


Israel, vì những nguyên tắc đạo đức 
của Israel rất quen thuộc đối với chúng 
ta, và vì những nguyên tắc ấy đã được 
báo lưu sáng sủa hơn trong suốt dòng 
lịch sử của họ. Các sách Vua Solomon 
vào năm L000 là một trong những thí 
dụ tốt nhất về sự nghiên cứu tập trung 
hóa các nguyên tắc đạo đức. 

Ta không thể xác định các tư tưởng 
của Solomon đã được bảo lưu trong 
hình thức đầu tiên của nó được bao 
nhiêu lâu, cũng không thể xác định tư 
tưởng của Solomon đã được nhập vào 
sách chú giải Kinh thánh từ lúc nào. 

Chúng ta có trước mặt những tác 
phẩm của vị vĩ nhân này, người đã lừng 
danh khắp thế giới trong thời sinh tiền. 
Chúng ta tìm thấy những vết tích về 
danh tiếng của vĩ nhân ấy trong các 
câu chuyện thân tiên của Ấn Độ, của 
Ba Tư và của cả vùng Trung Đông: và 
triết học của con người này không 
ngừng chỉ đường dẫn lối cho thế hệ 
chúng ta và cho cả thế giới này từ 
đầu này đến đầu kia. 

Vua Solomon không có nỗ lực nào 
để trình bày các tư tưởng của ông như 
là những đóng góp đầu tiên cho môn 
học về hạnh kiểm và cách ăn ở của 
con người. Đúng hơn, ông chỉ nhấn 
mạnh đến sự khôn ngoan của các Quốc 
phụ, những giáo lý của Do Thái giáo. 

Theo truyền thuyết, nguồn mạch 
của Do Thái giáo được truy nguyên từ 
đời Mose, hoàng tử Ai cập, nhưng chắc 
chắn là đã có một sách Lễ luật Torah, 
hay sách hướng dẫn, trước Mose. Có 
lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được 


bằng chứng rõ ràng hơn về những giáo 
lý của Abraham và những người đã đoàn 
kết dân tộc Israel lại với nhau từ thời 
Ur cho đến thời Jericho. 

Đã có nhiều thay đổi xảy đến trong 
những trước tác triết học của dân tộc 
Israel từ những đêm trong sa mạc của 
Abraham đến những bài bình luận của 
các triết gia Do Thái hiện đại. Nhưng 
trong tất cả các trước tác này, tỉnh thần 
trách nhiệm luân lý của con người đối 
với đồng loại vẫn còn sống mãi như đã 
biểu hiện trong ba tác phẩm chính, - 
sách Lễ luật, sách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbalah). Thật ra, cuốn 
cuối cùng của bộ sách này, có nghĩa là 
truyền thông, vẫn còn là một cuốn sách 
chưa viết xong. 

Từ khi quân Babylon phá hủy thành 
Jerusalem, vào thế kỷ 6 trước kỷ 
nguyên của chúng ta, Israel chưa lúc 
nào được hoàn toàn giải thoát khỏi tay 
những kẻ chính phục và những kẻ 
ngoại xâm, và dân tộc ấy đã phải chịu 
áp lực độc ác nhất là phải từ bỏ mối 





Bản sao một phần trong sách “Chiến tranh piấa 
Ihnig ngưồi can của ánh sáng, nà những người 
con của bồng tôi ” 

(Nhữ ý của Phàng triển lầm Rìna, Jernsalem) 
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liên hệ của họ với những giáo lý Do 
Thái. Họ đã phải chịu đựng, những đau 
khổ trong tay những người láng giểng 
Kitô giáo của họ, nhưng họ đã không 
đi chệch ra ngoài nguyên tắc căn bản 
của họ cho rằng Đức Chúa là độc nhất 


vô nhị và bổn phận chính của con 
người là tuân giữ những giáo lí của 
Người, và chỉ của Người mà thôi. 

Dĩ nhiên một đức tin như thế, cũng 
như là sự bách hại kèm theo, phải phản 
ánh trong triết học của dân tộc Do Thái. 


SÁ0H LÊ LUẬT (T0RAH) 


Trong tiếng Hebrơ, từ Torah có 
nghĩa đen là giáo huấn, hay hướng dẫn, 
đã được các tiên tri và hiển nhân xưa 
dùng theo nghĩa này. 

Trước khi Đền thánh ở Jerusalem 
bị phá hủy lần thứ nhất, người Hebrơ 
hiểu sách Lể luật là những kinh sách 
được gán cho Mose. Ít lâu sau thời Đền 
thánh bị phá hủy lần thứ nhì, bản chỉnh 
lục quy điển cuối cùng được thực hiện 
ở lamnia, vào khoảng 100 năm sau 
CN, dẫn đến hình thức hiện nay của 
Kinh thánh, như đã được các giáo sĩ 
thế kỷ 19, gọi là phái Masorte, điển 
chế vào thế kỷ 17. 

Kinh thánh Hebrơ như ta thấy trong 
những bản văn ngày nay là một tuyển 
tập gồm 39 tập, được thừa nhận 22 tập, 
phần lớn được viết bằng tiếng Hebrơ, 
một số ít viết bằng tiếng Aramaic 
(Những đoạn kinh lạ lùng đáng ngờ 
được viết bằng tiếng Hy Lạp cũng như 
tiếng Hebrơ). Khó có thể nghỉ ngờ rằng 
những kinh sách này đã được viết ra 
trong khoảng thời gian trải đài hơn 


l6 S 


I000 năm. Một phần lớn hơn người 
ta thường tưởng, được viết dưới hình 
thức thi ca và ngạn ngữ. Theo nghĩa 
này thì ta phải coi sách Lễ luật như là 
một trong những sưu tập văn chương 
thuần túy lớn nhất của thế giới. 

Sách chủ yếu gồm năm loại tài liệu: 

(1) Những truyện kể huyền thoại. 
thường có ảnh hưởng rất xa đến các nhà 
văn châu Á, như là ở Ấn Độ và Ba Tư. 

(2) Những sách lịch sử (có độ chính 
xác, như các kết quả từ khảo cổ học 
gần đây cho thấy). 

(3) Những luật lệ có khuynh 
hướng chuộng nghi thức với 613 giáo 
lệnh và những điều cấm đoán về đồ 
ăn thường ngày, môi trường sống, hôn 
nhân, việc phụng tự, lễ hy sinh và thủ 
tục hợp pháp. 

(4) Những bài thuyết giáo, tiên đoán 
về những vấn để chính trị và xã hội 
thường ngày. 

(5) Những công trình triết học và 
thơ văn. 

Làm ơn nói cho tôi biết có nơi nào, 
hay ở thời nào, có một bộ sách khác 
giống như bộ sách này, mà tác động 


đã làm bốc lửa những miền đất từ sông 
Nil đến sông Euphrat, hơn 3000 năm 
trước, -ngọn lửa không bao giờ ngừng 
đốt chấy trong cả 3 thiên niên kỷ và 
nháy vọt từ lục địa này qua lục địa kia, 
tử người này sang người kia, từ trái tim 
này sang trái tìm kia. 

Hãy chỉ cho tôi một ngôi làng có 
người và tôi sẽ tìm thấy đâu đó trong 
làng ấy, dấu vết ngọn lửa của Mose, 
dù là trong một cuốn sách, một nhà 
nguyện, một họa phẩm, một tượng điêu 
khắc nhỏ, một đoạn nhạc hay hồi ức 
về một câu cách ngôn khôn ngoan của 
Solomon, vua trên các vua. Ngay cả ở 
những nơi sách Lễ Luật đã bị báng bổ 
và dân tộc của nó đã bị xóa bỏ, bạn 
cũng sẽ thấy đống tro tàn của Israel 
vẫn còn le lói để nhắc nhở người kém 
trí nhớ rằng, sách Lễ luật không thể bị 
lãng quên, cũng như không thể bị ném 
qua một bên. Nếu như có ai có ý định 
làm như thế, người ấy sẽ phải xé toạc 
hàng ngàn cuốn sách từ hàng ngàn giá 
sách, phá bó hàng ngàn pho tượng và 
bức họa chân dung từ hàng ngàn vách 
tường, hàng ngàn đến đài và nhà thờ, 
từ hết miên đất này đến miền đất kia. 
Từ hàng ngàn năm qua, con người từ 
đông sang tây, đã lớn lên và nảy nở 
trong hơi thở của sách Lể luật. Những 
ca khúc của các hiển nhân, nhận được 
cảm hứng đã phản ánh trong các thi 
nhân, kịch sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, 
nhà thơ ngụ ngôn, nhà thuyết pháp, 
chính khách, nhà làm luật, triết gia, và 
con người nói chung, mãi mãi đi tìm 
công lý. 








IVhiữmg tùú bản ÄTuÁt thánh lâu đò nhất bằng 
trắng HÍ lap còn gúữ được. 

Bên trên: .Vhữmng tắn! sách ĐỆ nÀƒ luật thế ý 2, 
r.cé. 

lên tưới: Äimkt thanh của Thánh (ruaan, thê kÍ 2, 


Nếu đã bao giờ có một quyển sách 
làm rung chuyển cả thế giới thì chính 
là cuốn sách đó. Chính là vì sách Lê 
luật này mà Chúa Giêsu đã nói “Ta 
đến để làm tròn lề luật chứ không phải 
để phá hủy lề luật” và cũng vì sách lễ 
luật này mà Mohammed đã gọi người 
Hebrơ là dân tộc của sách Lễ luật. 

Người ta đã viết quá nhiều về chủ 
để ai là tác giả của nhiều sách kinh 
thánh, nên chắc chắn rằng tôi không 
muốn thêm gì vào những điều đã được 
bình luận. Không có chút nghi ngờ nào 
rằng sự uy nghiêm của Mose xuất hiện 
trong mỗi trang sách gán cho ông cũng 


xi. 


như sự khôn ngoan của Vua Solomon 
xuất hiện trong những sách được đặt 
theo tên ông và những vần thơ không 
thể so sánh được của cha ông trong các 
sách Thánh vịnh. 


Ngày nay, vấn đề ba người ccn lớn 
nhất của lacob có phải là những Hoàng 
tử trong cung điện, như họ đã thực sự là 
thế, hay chỉ là những người chăn sừu ở 
trên đôi, cũng chẳng khác gì nhau là mấy. 


. “. “ 
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tạm : 


M0SE - HDÀNG TỬ 


Về những giáo lý của hiển nhân vĩ 
đại nhất trong các hiển nhân Hebrơ 
này, quá ít đã được truyền lại đến đời 
chúng ta. Qua cách bố trí thần học và 
huyền thoai cửa cuốn sách năm 
chương, sách ngũ thư, được gán cho 
Mose, tỏa ra ánh sáng bất khả chế ngự 
của một đại sư thấm nhuần tinh thần 
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và thị kiến của một cuộc đời tận hiến 
cho Thiên Chúa, cho dân tộc ông dưới 
một trật tự xã hội đặt nền tảng trêncông 
lý, trên sự yêu thương người lân cận 
và trên ký luật tự giác. 

Mọi sử liệu còn bảo lưu được đều 
để cao nhân cách độc nhất và quý 
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báu của nhà làm luật sâu sắc này, 
người đã khắc vào bia đá hơi thở và 
vẻ đẹp của mười điều giáo lệnh Đức 
Chúa đã ban cho ông - Chúng ta 
không biết, trong những đoạn văn 
huyền thoại, lịch sử hay nghi lễ trong 
các sách của Mose, những đoạn nào 
do vị Hoàng tử chăn cừu kỳ lạ này 
viết ra, nhưng sẽ rất buồn cho người 
đọc Kinh thánh mà không khám phá 
ra bước chân sấm sét của vĩ nhân hiển 
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DAVID - QUÂN VƯƠNG 


Cũng giống như Mose, ông cũng 
là một người chăn cừu, trước khi trở 
thành nhà lãnh đạo của dân tộc ông. 
VỊ Vua Hebrơ thứ nhì này, người 
chỉnh phục Jerusalem và người thống 
nhất quốc gia Hebrơ, tác giả rực rỡ 
nhất trong các tác giả của Kinh thánh. 
Được triệu thỉnh tới triều đình của Vua 
Saul, khi còn là một thanh niên vì tài 
âm nhạc của ông. 

Khi còn là một cậu bé, ông đã là 
sát thủ của gấu và sư tử, là một người 
lính đánh thuê, một thủ lãnh của những 
kể ngoài vòng pháp luật, một anh hùng 
chói lọi đã đánh gục Goliath, một địch 
thủ cao thượng, đã hơn một lần tha 
mạng cho ông vua thù địch với mình, 
khi ông vua này nằm dưới quyền sinh 
sát của ông, một tôi tớ thánh thiện của 
Đức Chúa và, quả thật, cũng là một 
người rất tội lỗi. 


lành, hay sầu muộn, lang thang bước 
ẩi trong sa mạc này. 

Đây là tảng vật bất hủ của sách Lễ 
Luật tặng cho người lãnh đạo không 
khoan nhượng của mình “Như thế, 
Mose, người tôi tớ của Đức Chúa, đã 
chết ở đó trên đất Moab... ông đã được 
chôn cất trong thung lũng Moab.... và 
từ đó không xuất hiện một tiên tri nào 
ở Israel giống như Mose vĩ đại mà Đức 
Chúa đã biết rõ. 






VƯƠNG QUỐC _ 
CỦA VUA DAVID 
VÀ SOLOMON 
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đăng lạ bậc vương gia. 


$0L0M0N, C0N GÚA DAVID 


Là nhân cách lỗi lạc nhất của kỷ 
nguyên, thế kỷ 10 tr.CN. Solomon đã 
đóng dấu ấn của ông lên thế giới của 
thời ông cũng như của mọi thời sau này. 
Ông đã triển khai Israel thành một đế 
quốc tổ chức cao độ, cải cách chính 
quyền, bảo trợ những chuyến du hành 
đến Tây Phi và có thể đến cả Ấn Độ, và 
khuyến khích ngành kiến trúc mà ngay 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua cũng không 
xóa mờ được. Ông đã là một người yêu 
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hòa bình, như tên của ông nói lên, và 
trong khi sự trù phú là do công ông tạo 
ra, ông vẫn trung tín với lời cầu xin được 
phú cho óc phán đoán. 

VỊ vua trên các vua thiên phú này 
tận tụy nghiên cứu thiên nhiên sống 
động, và sự uyên bác của ông rộng 
lớn đến nỗi khắp nơi và cả trăm thế 
hệ con người đều biết đến. Trên cả ba 
lục địa, ta coi ông là một nhà cầm 
quyền, chẳng những trên con người. 
mà cả trên các thần linh trong trời đất 
và dưới nước. Người ta gán cả những 





“Vina Vahouion ” của È. lỆ Lien 


quyền năng ma lực cho cái cây mang 
tên ông và có nhiều dòng tu huyền 
nhiệm coi ông là người sáng lập. 


Solomon đã biến Jerusalem thành 
phố quê hương ông - thành một trung 
tầm tôn giáo và văn học mà tiếng tắm 
trải rộng từ Đông sang Tây. Người 
đứng đầu các nhà uyên bác lớn này 
người đứng trong chiến xa cũng nhiều 
như ngồi trước bàn viết đã trở thành 
biểu tượng của nội dung và tư tưởng, 
từ Iceland đến Ấn Độ. Bất cứ ở đâu và 
bất cứ khi nào, người ta nói hay viết 
về một vị quân vương khôn ngoan, 
chính là ông mà họ nhắm đến. 

Sách Kinh thánh là một tài liệu lớn 
(nhưng không phải duy nhất) làm cho 
người ta sững sờ. Chẳng có gì đáng 
ngạc nhiên rằng một ngàn năm sau khi 
ông qua đời, các học giả và thi nhân 
còn lấy tên ông để đặt tên cho những 
tác phẩm của mình. Cho dù không phải 


(ở thunh Jerualen uất Đến thánh (Họa phẩm gức, ú Rama) 





chương nào, hay tiết nào của Kinh 
thánh, trong văn học Solomon cũng 
đều do ngòi bút của ông viết ra, tất cả 
những chương, tiết ấy đều từ con tim 
và linh hồn ông mà ra cả. 





Cnh đã nát của abjplon, nơ† mà từng đuàu 
NGHI ludeq (ÂŒ hị nhữữNg người CIHh thục Nh 
đà) đến, năm 597rr.CÀ: Cỳrug, đđaàng để la T 
- ngu đữ chiêm đục Bahylon, đã chuẩn nhận 
cha người Helrơ trở tế cô lường nào năm SA 
tr.Cˆ\, đháÄ vịt lãnh đau tia F37. 








Tiên trí lsaiak, nhà thân bí học nà luân lý học thế — Fzra tiết lộ nội dưng của Luật, sau ÂÌhi người 
Áÿ /7 JJudea từ Bablan trở về 
(Rẳn khắc của Duré) (Bản khắc của Darẻ]Ì 
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(lùnh quân La Mã dưới thi TYfus phá luày thành Jerusalem nà nồng kho tàng tinh thần tĩ đại của nó 












Thuy Đồng tiền giải pháng Bar Äochha uái hình ảnh 
Điển thánh trên tiền 
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lâm đùi của con cái ngờ Israel, được (rở tể đái 
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JES$U§ (0N CỦA SIRACH 


JESUS, con của SIRACH (Vào khoảng 
năm 200 tr CN). Từ khi người ta biết 
đến cuốn sách do lesus con của Sirach 
- Sáng tác, cuốn sách ấy đã mở mang trí 
tuệ cho độc giả của mọi thế hệ tiếp theo, 
mãi cho đến ngày nay. Nó đã củng cố 
niềm tin cho những người mộ đạo. Nó 
đã gây ấn tượng tốt cho những độc giả 
đa nghỉ bằng niềm tin mãnh liệt của 
nó. Nó đã gây hứng khởi cho thi nhân, 
triết gia, chính khách và người bình 
(ân. Trên hết, nó đã được đánh giá là 
nguồn mạch phong phú của sự khôn 
ngoan, và là sự thú nhận của một người 
giàu kinh nghiệm. Mặc dù nó không 
được chấp nhận trong quy điển Tin 
Lành và được xếp vào số các kinh sách 
củaApocrypha, nói chung, nó đã được 
đánh giá cao như chính Kinh thánh vậy. 

Tác giả là người đồng thời với vị tư 
tế cao cấp Simon II, đã mất vào năm 
I99 tr CN, và chắc chắn ông không 
còn sống khi dân Do Thái bị bách hại, 


bu 


trước khi người Maccabee nổi dậy, Ở 
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tuổi niên thiếu, Jesus ben Sirach đã học 
Kinh thánh và các sách khôn ngoan 
phổ biến. Rồi một kẻ vu khống đã đe 
dọa đến sinh mạng của ông và buộc 
ông phải bỏ trốn khỏi thành phố quê 
hương ông, nhưng một thời gian sau 
đó ông được minh oan và sống đến 
hết đời ở Jerusalem. Trong thời gian 
lưu vong, ông suy ngẫm về nỗi bất hạnh 
của mình và quan sát những nỗi thăng 
trầm của đời người mà những người 
khác phải chịu đựng. Chính những kinh 
nghiệm này, chứ không phải những 
kinh sách ông đã đọc quá nhiều trước 
đó, đã là chất liệu cho cuốn sách của 
ông. Ông không phải tư tế, cũng 
không phải Soƒ/er (người giải thích luật 
tài giỏi) mà chỉ là một người không 
chuyên môn, hay đọc những bài diễn 
văn không chuyên môn. Cuốn sách 
của ông đã được người cháu nội của 
ông dịch ra tiếng Hy Lạp dưới tựa đề 
Wisdom 0ƒ lesus the Son oƒ Sirach (Sự 
khôn ngoan của Jesus, con của 
$irach). Tựa đề tiếng La tỉnh của cuốn 
sách là Ecclestasticus. Nó cũng được 
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dịch ra nhiều ngôn ngữ khác. Bản gốc 
tiếng Hebrơ đã bị thất lạc. Năm 1896 
người ta tìm thấy một vài mảnh của 
bản gốc ấy trong hầm rượu của một 


PHIL0 JUDAEUS 


PHILO JUDAEUS (vào khoảng 
năm 25 tr.CN đến trước năm 50). Tầm 
quan trọng của Philo đối với lịch sử 
triết học, lớn hơn sức mạnh của nhân 
cách ông hay sự thích đáng của tư 
tưởng cá nhãn ông. Trong khoảng 17 
thế kỷ, mọi nhà tư tưởng châu Âu cố ý 
hay vô tình, bất kể là duy danh hay 
duy thực, duy tâm hay hay tự nhiên 
chủ nghĩa, chính thống hay lạc giáo, 
đều nối bước theo ông và cả những 
người theo Tân triết học Kinh viện 
Công giáo ngày nay vẫn còn noi theo 
ông, chưa kể ảnh hưởng của ông đối 
với triết học Hồi giáo và Do Thái giáo. 

Philo là nhà tư tưởng đầu tiên đã đưa 
vào nhận thức luận cũng như siêu hình 
học, vật lý học và đạo đức học vấn đề 
dung hòa những tư tưởng dựa trên suy 
đoán với những dữ kiện mặc khải trong 
Kinh thánh; hay đúng hơn, ông đã lập 
ra những dữ kiện này, đặc biệt là những 
đặc tính về Thiên Chúa, con người và 
thiên nhiên như là chân lý hoàn hảo 
mà triết gia phải làm dung hòa với 
những kết quả của tư tưởng họ. Bằng 
cách này, Philo đã sáng tạo mội tình 
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giáo đường Do Thái Ezra ở Cairo. Sau 
đó, lại có thêm những mảnh khác 
nhiều đến độ ngày nay 3% của bản 
gốc vẫn còn tồn tại. 


huống tỉnh thần hoàn toần không được 
biết đến trong triết học Hy Lạp ngoại 
giáo, triết học trong đó người ta không 
phải coi Kinh thánh như tiêu chuẩn và 
nguồn gốc sự thật. Sự va chạm của tín 
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Phủa, kiểu uẽ chân dung lâu đời nhát 
(Thế kỷ 9, ở Thự viện Quốc gia) 
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tăm hẳn ni kuẩt dâu tiên của Pilo (thu pụn) 


ngưỡng nơi các thân ngoại giáo với tư 
tưởng triết học chỉ thỉnh thoảng tạo ra 
xung đội và hoàn toàn không đáng kể. 
Niềm tỉn vào các thần ngoại giáo như 
là một sự nâng đỡ tích cực cho tư tưởng, 
như là một nguồn kiến thức, là vấn để 
không quan trọng ngay cả khi có một 
số triết gia dùng các thần như là biểu 
tượng của những sức mạnh có thể hiểu 
được bằng những phương pháp suy 
đoán. Philo đã mở ra một kỷ nguyên 
mới trong lịch sử triết học, mà những 
tài liệu lâu đời nhất có thể tìm thấy trong 
Phúc âm thánh John. Sự triển khai quan 





PPhilo udtretrt 


trọng của Phúc âm thánh John bắt đầu 
với các Giáo phụ của Hội thánh bao gồm 
toàn thể miễn Trung Đông và một phần 
của thời hiện đại, kể cả Descartes. Chính 
Spimnoza, một người Do Thái như Philo, 
là người đã loại các mặc khải trong Kinh 
thánh ra khỏi lĩnh vực triết học. 
Nhưng không giống như Spinoza. 
Philo một người đương thời với Đức 
Giêsu Kitô và thánh Paul vẫn là một 
người Do Thái trung thành công bố và 
rao giảng Tin Lành. Ông đã dành phần 
lớn đời mình cho việc chú giải Ngũ 
thư và cho việc bảo vệ đức tin Do Thái 
giáo chống lại sự công kích của những 
nhà phê bình không phải là người Do 
Thái bằng cách giải thích bản chất của 
Do Thái giáo theo những quan điểm 
lịch sử, triết học, đạo đức và pháp lý. 
Khi ông được bầu làm người lãnh đạo 
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sứ quán Do Thái ở Roma, năm 40 sau 
CN, ông cũng đã cố gắng bênh vực những 
người đồng giáo chống lại quyền lực 
độc đoán của Hoàng đế Caligula. 
Mặc dù Philo vay mượn rất nhiều ở 
các triết gia Hy Lạp hệ thông triết học 
của ông đã đi chệch hẳn ra ngoài những 
đại cương thuần túy Hy Lạp. Chính học 


SÁ0H PHÁP ĐIỂN (TALMUD) 


Sách Talmud có thể dịch từ tiếng 
Hebrơ là “Tìm kiếm”, là một trong rnười 
công trình văn học có thần tính lớn của 
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thuyết huyền nhiệm độc thần dạy 
rằng, tâm trí con người có thể, do trực 
giác chứ không phải do lý luận, nắm 
bắt được sự hiện hữu của Thiên Chúa 
nhưng không nắm bắt được bản chất 
của Thiên Chúa. Bằng cách này, Philo 
là người đầu tiên đã phác hoa ra một 
tâm lý học đức tin. 


thế giới. Cũng như kinh Koran và kinh 
sách Hậu Judea khác có bản tính thần 
thiêng, ta không thể hiểu được sách 
Pháp điển (Talmud) mà không biết 
đến sách Lể luật (Torah), những cuốn 
sách lâu đời của Moses. Quả :hật, sách 
Pháp điển chính là sách Lễ luật vĩnh 
cửu hóa. 

Bao lâu Đền thánh Solomon còn 
đứng sừng sững trên các miền đất dọc 
theo sông Jordan thì các nghi thức, lễ 
lạc và sự tuân thủ, phụng tự, ziáo lệnh 
và những điều ngăn cấm còn làm cho 
sách Lê luật là một tỉnh thần sống động 
ở Israel. Sách Lễ luật vừa là .uật pháp 
quốc gia và là nguồn mạch của tôn 
giáo, là sách hướng dẫn cách in ở hằng 
ngày và nền tảng của gia đìrh và cấu 
trúc xã hội cho tất cả những người tham 
gia vào Cao ước. 

Nhưng với sự xuất hiện đột ngột 
của Đế quốc Caesar thù n;hịch và 


hống hách, những bức tưởng linh 


thiêng của đển thánh đã sụr đổ dưới 
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những phiến gỗ phá thành của quân 
La Mã và dân tộc Palestine bị phân 
tán đến bốn phương trời, để trở thành 
một dân tộc lang thang phi thường 
nhất của mọi thời đại. Bị đẩy tới 
những miễn đất xa lạ với những tập 
quán khác biệt mà họ buộc phải điều 
chỉnh niềm tin sâu xa của chính mình 
theo (những tập quán ấy), những 
người Hebrơ bị phân tán này ở ở nhiều 
chỗ, thường hoang mang về việc làm 
thế nào để có thể trung thành với 
những điều luật của sách Lễ luật, Giao 
ước của họ với Đức Chúa của họ. 
Cả ngàn vấn đề thực tế đã xảy đến 
cho những người Do Thái trong thế 
kỷ đầu tiên của CN; những vấn đề liên 
quan đến kết hôn và ly hôn và những 





khía cạnh khác của đời sống gia đình; 
những vấn để liên quan đến vệ sinh 
cá nhân và sự thanh khiết trong nghi 
lễ; liên quan đến luật thế tục và luật 
lễ nghi, những nghĩa vụ ăn chay và 
những việc hiến tế; sự tuân thử các 
ngày nghỉ và lễ hội, việc tuân giữ ngày 
Sabbath, việc trị bệnh, việc săn sóc 
người nghẻo, v.v... 

Trong một ]0U năm và hơn nữa 
những học giả lỗi lạc đã cố công hình 
thành một bộ luật mới có thể tái diễn 
giải những ý niệm của Mose thời xưa 
cho con cái Israel sống trong thế giới 
ñg0ạI giáo. 

Cuối cùng, ở Palestine thế kỷ thứ 
3, dưới sự chủ biên của giáo sĩ Do 
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Thái Judah còn gọi là “Ông Hoàng”, 
tất cả các sách chú giải Kinh thánh 
mới được hợp lại trong một bộ sách 
gồm sáu cuốn gọi là sách Mishnah, 
hay sách “mô phỏng”. Bộ sách này 
đã trở thành cốt lõi của sách Pháp điển 
(Talmud). 

Trong 300 năm sau, sách Mfishnah 
đã được bổ sung thêm nhiều bài thảo 
luận hay phê bình được ghi chép, do 
các giáo sĩ Babylon cũng như Palestine 
đóng góp. Một số trong những phần 
bình luận hay phê bình này có tính tuân 
thủ pháp luật chặt chẽ, một số có tính 
triết lý, một số có tính chất văn hóa 
dân gian, một số có tính ngụ ngôn. 
Những sách viết sau này, được gọi là 
Gemara, hay “Học vấn”, có ý giải thích 
sách Mishnah để độc giả dễ hiểu những 
đoạn văn khó. 

Như thế, trong gần 500 năm các 
hakhamim hay hiền nhân nổi tiếng của 
Babylon, ]erusalem và những trung 
tâm Hàn lâm khác đã làm việc để hoàn 
thành, trước hết là bộ Mishnah, rồi đến 
bộ Gemara, cả hai hợp thành sách Pháp 
điển. 

Vào thế kỷ thứ 5, việc soạn thảo 
bộ Pháp điển đã hoàn tất, nhưng những 
phần chú giải và phụ lục vẫn không 
bao giờ chấm dứt, ngay cả đến ngày 
nay. Trong thời trung cổ, triết gia 
Maimonide, nhà chú giải Rashi và 
nhà soạn luật Caro ở trong số những 
người đã khôi phục việc nghiên cứu 
sách Pháp điển ở Tây Âu. Nhiều tục 
ngữ và truyện ngụ ngôn của những 
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nhà thần học sách Pháp điển chuyên 
nghiệp như Hillel và những người 
khác, cũng đã trở thành nổi tiếng 
trong thế giới phi Do Thái. 

Các sách trong bộ Pháp điển không 
đồng đều. Các sách ấy ở trong khoảng 
từ sự tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt 
đến vẻ đẹp vô song của văn học huyền 
thoại. Để mượn một câu trong các bậc 
thây của chúng ta: “Ai có thể bỏ một 
cuộc dạo chơi tronø rừng vì có một số 
cây khô và cằn cỗi?”. 
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SÁCH BÍ PHÁP (0ABBALAH) 


Sách Bí pháp là cuốn sách quan 
trọng trong văn học Hebrơ. Sách Bí 
pháp này xuất phát từ những kinh sách 
truyền thống của văn học giáo sĩ Do 
Thái trên hơn 1000 năm. Nguồn gốc 
của sách Bí pháp rất mơ hồ, tác giả 
của sách không biết chắc là ai hay vô 
danh, và những hình thức phát biểu 
của nó thay đổi vì không hay dùng đến. 

Cabbalah có nghĩa là “nhận”. Tuy 
nhiên, chỉ có một số ít người nhận 
được ánh sáng bên trong nhờ đó họ 
có thể nhìn thấy những ảo ảnh về vĩnh 
hằng. Những học thuyết bí ẩn về 
Thiên Chúa chỉ được tiết lộ cho một 
số người đã được chuẩn bị tính thần. 

Theo một nghĩa, sách Bí pháp là 
một động tác phản kháng âm thầm của 
yếu tố huyền nhiệm chống lại thói vụ 
hình thức, một vai trò mà nó đóng 
chẳng những trong Do Thái giáo mà 
cả trong giáo phái Tin Lành, Kitô giáo. 

Đề tài chính của sách Bí pháp là 
Thiên Chúa trước buổi sáng thế và linh 
hôn người ta sau đó. 

Thiên Chúa là ain soph, cái vô hạn, 
mãi mãi sáng tạo; hay theo cách nói 
của triết gia thần bí cảm nghiệm quan 
trọng Baruch Spinoza, “Natura, 
Naturans” (Chất sáng tạo vô tận). 

Thiên Chúa biểu hiện chính mình 
trong mười sinh xuất, hay Sephiroth. 
Những thuộc tính thân thiêng của Thiên 
Chúa là: Khôn ngoan, Lý trí, Tri thức, 
Sự vĩ đại, Sức mạnh, Vẻ đẹp, Sự vĩnh 
hẳng, Sự uy nghiêm, Nguyên lý và Sự 


tối cao (Chokmah, Binah, Daath, 
Gedulah, Geburah, Tiphereth, Netzach, 
Hod, Yesod, Malkuth). 

Con người là một phần của thế giới 
được sáng tạo này, nhưng con người 
cũng được ban cho vinh quang trong 
những sinh xuất của thiên đường. Con 
người có thể vén bức màn vô minh và 
nâng mình lên đến nơi ở của thần linh 
bằng cách cống hiến đời mình cho 
Chabad (Khôn ngoan, lý trí, tri thức), 
ba yếu tố đầu tiên trong những sinh 
xuất của Thiên Chúa. 

Sự yêu mến Thiên Chúa tuyệt vời 
nầy siêu thăng hữu thể vật lý và biến 
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Ân đụ của xách lị nhấn 


người thường thành Zaddik, người 
công chính. Người công chính, nhìn 
thấy dòng suối sáng tạo bên trong 
mình, sông trong hạnh phúc hoàn hảo 
của đức tin cơ bản và sự thanh thản. 
Thân xác người công chính còn ở dưới 
đất nhưng linh hồn người ấy đã ở trên 
Thiên đường. Người ấy được hợp nhất 
với Thiên Chúa trong một sự kết hợp 
huyền nhiệm mà chỉ người được truyền 
Bí pháp mới hiểu được(Yihud). 

Lại một lần nữa chúng ta liên tưởng 
đến Spinoza và định lý của ông, “Tình 
yêu của con người đối với Thiên Chúa 
và tình yêu của con người đối với con 
người là một và là như nhau”. 

Sách Bí pháp, tuy không đưa ra 
những luật lệ đạo đức hay một hệ 
thống giới luật nhưng cố hữu là một 
triết học về đạo đức. Những tài liệu 





trong sách ấy có thể nhằm vào sự xem 
xét ý nghĩa tượng trưng của bảng mẫu 
tự Hebrơ, nó có thể giúp phát triển một 
ngữ nghĩa học căn cứ vào những chữ 
đầu trong một từ và những con số; nó 
có thể liên quan đến sự hóa thân và 
ma thuật, bùa chú và thuyết thông linh. 
khoa nghiên cứu ma quý, phù phép 
trừ tà, hay niềm tin vào Chúa cứu thế: 
Bản chất của sách Bí pháp mãi mãi là 
sự hợp nhất huyền nhiệm của con 
người với Thiên Chúa trong những tư 
tưởng khôn ngoan và những hành 
động nhân ái. 

Văn chương trong sách Bí pháp bái 
nguồn từ Palestine và Babylon trone 
kỷ nguyên hậu Pháp điển. Trong số 
những sách có phương pháp của thời 
kỳ ban đầu là Sách Shiur Komah bàn 
đến những kích thước của Thiên Chúu 
và sách Sáng thế của Sepher Yetzirah. 

Trong thời kỳ trung cổ, trung tâm 
nghiên cứu sách Bí pháp di chuyển từ 
miền Trung Đông sang các nước Địa 
Trung Hải và Đức. Những tác phẩm 
chính của kỷ nguyên này là Masechct 
Azilut, một cuốn tiểu luận về xuất 
phát; Sepher ha-Bahir, sách soi sáng; 
Sepher ha - Temunah, sách hình 
tượng: cuối cùng và quan trọng nhất 
là sách Zohar hay sự Huy hoàng. 

Sách 2ohar thường được coi là tác 
phẩm chính của sách Bí pháp. Sách ấy 
được viết bằng tiếng Aramaic theo kiểu 
sách chú giải cho sách Lê luật. Sách ấy 
do Moses ben Shemtov de Leon ở thành 
Castile soạn ra và xuất bản vào cuối 
thế kỷ 19. Đó là tác phẩm duy nhất 


của nền văn học hậu Pháp điển được 
nhiều người sử dụng như một cuốn 
sách gần ngang tầm với sách Lễ luật và 
sách Pháp điển. Sách Zohar đã và còn 
là sự biểu thị cổ điển của huyền nhiệm 
học Do Thái. Giống như sách Midrash, 
sách Zohar được viết theo cách thuyết 
pháp, theo văn phong Plato và sự nổi 
bật của những phần đối thoại được gán 
cho giáo sĩ theo chủ nghĩa Socrates, 
Đến thế kỷ 16, trung tâm nghiên cứu 
Bí pháp lại quay về Palestine đặc biệt 
là ở thành phố Safed. Những người đại 
diện quan trọng cho nó là Moses 
Cordovero, lý thuyết gia sâu sắc của 
thần bí học; Isaac Luria, Đấng Thánh 
và môn đệ của ông - Havim Vital - 





NH CN tŨM HỨ (C (MNG PỆ /lĂH HH CÍMÀNU ÑH tự mứt 


[tt F( tt (ÚU 





người đã viết các giáo lí của thầy mình 
ra giấy. 

Trường dạy Bí pháp ở Safed đã trở 
thành một nguồn cảm hứng lớn cho 
những phong trào tôn giáo sốt sắng ở 
Tây Âu trong những thế kỷ sau này. 
Những phong trào ấy lên đến đỉnh 
cao nhất trong phong trào khôi phục 
thuyết huyền nhiệm Do Thái giáo 
rầm rộ ở thế kỷ I§ và 19, được gọi là 
phong trào mộ đạo (Chassidism) 

Do giáo sĩ Israel Ben Eliezer tức Baal 
Shem - Tov sáng lập ra (1700-1760), 
phong trào mộ đạo này dựa trên việc 
áp dụng các nguyên tắc của sách Bí 
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pháp về sự hợp nhất với Thiên Chúa. 
Phong trào ấy nhấn mạnh đến sự hướng 
dẫn của Zaddikim người công chính, 
và sự thông hiệp trực tiếp thường xuyên 
với thiên đường. 

Sách Bí pháp trong mọi đường lối 
và ngã rẽ đều dựa vào thần học của 
Schechinah, Thiên Chúa cư ngụ trong 
Con người. 

Con người có thể đạt đến Thiên Chúa 
ngay trong trái tìm mình, trong Đức tin 


của mình. 

Con người có thể đạt đến Thiên Chúa 
trong sự nghiền ngẫm tính cách độc nhất 
vô nhị và tính vô hạn của Đức Chúa. 
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Con người có thể đạt đến Thiên 
Chúa trong những hành động thân ái, 
vì yêu con người chỉ là yêu Thiên 
Chúa dưới một dạng khác. Định mệnh 
con người là thực hành Tikkun để khôi 
phục sự hài hòa trong thể giới bằng 
cách gieo rắc ánh sáng của Thiên Chúu 
đến mọi nơi. 

Sách Bí pháp được gọi là tác phẩm 
văn học đứng hàng thứ ba trong Đức 
tin Hebrơ sau Kinh thánh và sách Pháp 
điển. Quả thật, ba sách này chỉ là ba 
trong một. Và nếu có ai có thể chỉ ra 
răng sự khôn ngoan Thiên Chúa không 
phải luôn luôn hướng dẫn Kinh thánh, 
thì cũng chẳng có gì khó để đẩy lui 
bức màn tình cờ có nhiều nếp gấp và 
nhìn đăm đăm vào vẻ tráng lệ trên trời 
của cái mãi mãi là Đức tin của Israel. 
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Mhảm tiết bằng ngôn nẹữ Tây Ban Vha 
[Thú hún tronu Viện Bdu tàng El Escurinl) 


SÄÄDIA 


SAADIA (892-942), cho đến khi 
Saadia bắt đầu trình bày các ý tưởng 
của mình, bầu không khí tinh thần thời 


đại ông, theo như những người trong 


thời ông đã phàn nàn như sau: 

Người Hồi giáo, người Do Thái giáo, 
người Kitô giáo và các nhà ma thuật, 
tất cả họ đều đi trong sai lầm và tăm 
tối. Trong thế giới chỉ còn có hai hạng 
người: Một nhóm là những người 
thông minh nhưng không có Đức tịn, 
còn một nhóm thì có niềm tin nhưng 
lại thiếu thông minh. 

Và do đó, Saadia có mục đích là 
thuyết giảng không chỉ cho các đồng 
đạo Do Thái giáo của mình mà cho cả 
những nhà tư tưởng Hỗi giáo và Kitô 
giáo mà Đức tin không đối lập với lý 
trí mà chỉ đối lập với giả - lý trí. 

Sinh ở Ai Cập, ông được giáo dục 
tốt trong mọi ngành của văn hóa À 
Rập cũng như trong sự uyên bác của 
Kinh thánh và sách Pháp điển, Saadia 
đến Palestine rồi đến Babylon. Ở đó, 
ông đã hoàn thành công trình quan 
trọng của mình mà sau này trở thành 
nền tảng của triết học và khoa học Do 
Thái. Quen thuộc với triết học Hy Lạp, 
với những cách trình bày khác nhau 
của tín điều Kitô giáo, với những học 
thuyết của người Maniche, của Zoroat 
và ngay cả với triết học Ấn Độ, Saadia 


đã triển khai ý tưởng cho rằng Do Thái 
giáo tương hợp với mọi chân lý, bất 
kể từ nguồn gốc nào. Trong cách giải 
thích bản chất tôn giáo, đặc tính củi 
con người và cách quan niệm Thiên 
Chúa của ông, Saadia chỉ trích vũ trụ 
học Plato và bác bỏ các học thuyết ngộ 
đạo. Ông nỗ lực tìm cách hòa giải ý 
tưởng tự do của con người với ý tưởng 
biết trước Thiên Chúa bao quát tất cả. 

Saadla cũng là một nhà toán học 
uyên bác và một nhà ngữ văn tài ba, 
và ông đã soạn ra cuốn tự điển Hebrư 
đầu tiên cũng như cuốn sách Kinh Do 
Thái giáo đầu tiên. 


“1 
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Bản ghỉ nhớ của E2xilarch David ben Za(Cdi UỄ 
cuộc Bàn cãi tế lịch, 921-22 đo §adÄf4 soq1i rút, 
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ẨutÑU thanh Truyvev (Xokunon ben Ícaac /0MỤ)- 
/I\$), nhà chú giải sácÍt ?abnuui uuên hắc, nÌng 
CHÍ thích của Ông trong Thánh Aihh nà sách 
Jaltmuul lìnM như dd trở thành một phẩn của 
\ácÏ nả}. 


ñ[ -MUKAMMAS, DAVID IBN MERWAN 


AL-MUKAMMAS, DAVID IBN 
MERWAN chết năm 937. Sinh ỏ 
Babylon, tác giả của tác phẩm triết học 





. nại C4 ¬ hi k t “ MH | 
hà nguyện của Mavli, nguùi tuân thui phííp điển 
+uổf ciuíng thôi trung cổ: 


Do Thái giáo nổi tiếng được biết đến 
sớm nhất thời trung cổ - một sách chú 
giải cho sách Sefer Yetzirah (sách 
Thành lập), chủ yếu nhằm triển khai 
sách Bí pháp, các bản thảo của al- 
mukammas đã bị bổ quên hàng nhiều 
thế kỷ. Sách Bí pháp được tìm thấy năm 
R98 trong thư viện của Sa Hoàng, 
những mảnh vụn của một tác phẩm 
khác nói về sự hiệp nhất với Thiên 
Chúa được tìm thấy trong tầng hầm của 
một giáo đường Hỗi giáo ở Cairo. AI- 
mukammas đã lập ra ba hạng khoa 
học: triết học thực hành, triết học lý 
thuyết và kiến thức về sách Lễ luật. 


l# dỆi Š: 


IBN GABIR0L, 50LDMDN 


IBN GABIROL, SOLOMON 
(Khoảng 1021- khoảng 1058). Từ giữa 
thế kỷ I2 đến cuối thế kỷ 14, các tu 


sĩ dòng Đa Minh và dòng Francis đã 
tranh luận gay gắt về những ý tưởng 
được phát biểu trong sách Fons Vitae 
mà tu sĩ Dominicus Gundisalvi, được 
sự hỗ trợ của một người Do Thái đã 


~ 1 


rửa tội, John Hispalensis, đã dịch ra 
từ tiếng Ả Rập. Tác giả của sách ấy 
được gọi là Avicebron. Các tu sĩ dòng 
Francis trong số họ có nhiều triết gia 
nổi tiếng như Alexander Hales và 
Duns Scotus, chấp nhân những ý 
tưởng trong sách đó và sử dụng như 
một nguồn tư liệu cho những công 
trình của chính họ, trong khi đa số các 
tu sĩ Đa Minh kể cả Thomas Aquinas 
chống đối lại. Tầm quan trọng của 
Fons Vitae như là một nguồn tài liệu 
về học thuyết Tân Plato thời trung cổ 
khó có thể là thổi phông. Chỉ mãi đến 
năm 1540, nhà nghiên cứu tư tưởng 
Đông phương Solomon Munk mới 
khám phá ra tác giả thật của cuốn sách 
ấy - đó là Solomon Ibn Gabirol người 
đến thời điểm đó, chỉ được biết như 


là một trong những nhà thơ Tây Ban 
Nha - Do Thái lớn nhất. Tựa đề cuôn 
sách của Gabirol theo tiếng Hebrơ là 
Mekor Hayim (Nguồn sống). Cuôn 
sách này đề cập đến toàn bộ nội dung 
theo quan điểm đối kháng giữa nội 
dung và hình thức, đã lập ra một hệ 
thống cấp bậc cho mọi vật, một sự 
phân cấp mà ở mỗi cấp bậc cao hơn 
lại cho thấy mối liên quan hoàn hảo 
hơn giữa hình thức và nội dung. 
Gabirol, người vẫn tiếp tục phát biểu 
niềm tin Do Thái giáo trong thi ca của 
mình, đã để cập đến những vấn để 
triết học trong công trình nghiên cứu 
siêu hình học của ông mà không liên 
hệ øì đến Do Thái giáo Ón the Im- 
provemem öøƒ Moral Qualities (Bàn về 
sự cải thiện những tính chất đạo đức). 


HIYYA,ABRAHAM BAR 


HIYYA, ABRAHAM BAR (Khoảng 
I065-1136). Trong khi Kitô giáo và 
Hồi giáo gặp nhau trên chiến trường, 
Abraham Bar Hiyya, được đồng bào 
Do Thái của ông gọi là “Ông Hoàng” 
và những người bạn không phải Do 
Thái gọi là Savasorda ” (Sự La tình hóa, 
tước hiệu Á Rập của ông là Sahib al 
Shurta, thị trưởng của một thành phố} 
kêu gọi, đã đóng góp một phần quan 
trọng trong việc khởi xướng sự giao 
lưu tính thần giữa những đại điện của 
hai nền văn minh Kitô giáo và Ả Râp, 


%8 


mà không xao nhãng nhiệm vụ chính 
của ônø, tức là việc bênh vực niềm 
tin Do Thái giáo và dung hòa nó với 
khoa học và triết học. 

Cuốn khái niệm của ông về diện 
tích và các phép đo — đưa ra những từ 
khoa học mới và những phương pháp 
mới để đo diện tích - đã được dịch ra 
tiếng La tỉnh dưới nhan để Liber 
Embadorum, và nhiều thế kỷ sau vẫn 
còn là một cồng trình tiêu chuẩn. Những 
đóng góp của ông cho toán học, thiên 
văn học, âm nhạc và quang học đều 
được các học giả Kitô giáo và Hồi giáo 
đánh giá cao. Trong cuốn Hegyơn 
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Âfột đường nhà trung thành phổ cỗ Tuledo, một 
trung tâm nữn húa §spñart. 


Haneƒesh (Suy nghĩ về linh hồn) của 
ông, Abraham Bar Hiyya, trong khi 
trình bày những ý niệm về sáng thế, về 
định mệnh và cách ăn ở của con người, 
đã cho thấy rõ một khuynh hướng mạnh 
về quan niệm đời sống khổ hạnh. 


BAHYA IBN PAKUDA 


BAHYA IBN PAKUDA (c.1050). 
Người ta biết rất ít về đời sống riêng tư 
của Bahya, ngoại trừ ông là dayyan 
(thẩm phán trong tòa án giáo sĩ) ở 
Saragossa cho đến cuối thế kỷ 11. Cuốn 
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Trang bám tháo trong chôn (raIdfrcal Frcutwš 


Xách vuậ! hành của lhraham lbn F>ru. 


AAralhain lun E?rú (ngubY Hehrt— Tây lan AVúa, 


!092-1167). Tác giả ca I[nk và triết gia lang 


thang. Đã dụ lịch qua nhiều từng đãi pâi - Hồi 
giáo, trủ thành người Tây Han (Vha gấc lñehrở 
dâu tiên viết bằng trêng Rlebru: Đã siêf nhiều bài 
thơ phụng tụ, tác phẩm triêf học tà cuẩn nghiên 


ciứu /Ä Mập về thì năn của người Tây Ban Vủa — 
Hehreu. 


sách của ông nhan đề Hobot ha - 
Lebaior (Những bổn phận của con tim) 
biểu lộ những cảm xúc cá nhân của ông 
tỉ mỉ hơn là thường thấy ở thời trung cổ, 
nó mô tả tâm hồn cao thượng, khiêm 
nhượng và thuần khiết, bình thắn của 
một con người luôn luôn biết ơn Thiên 


~ # 


Chúa, được tình yêu Thiên Chúa thúc 
đẩy, Bahya coi linh hồn được nâng lên 
đến Thiên Chúa và được giải thoát khỏi 
những cảm xúc của đời sông trần tục 
như là bằng chứng của sự thanh tẩy và 
hiệp thông với Thiên Chúa như mục tiêu 
cuối cùng. Tuy thế giáo lý của ông không 
bao hàm, cũng không đưa tới, trạng thái 
xuất thần của học thuyết Tân — Plato. 
Ông vẫn trung thành với Kinh 


JUDAH HALEYI 


TUDAH HALEVI (Vào khoảng 1080 
- I140), thi nhân Do Thái vĩ đại nhất thời 
trung cổ đã được Heinrich Heine đề cao 
như là “Cột trụ bốc lửa của ca khúc”, 
Chính Heinrich Heine cũng là một 
chuyên gia không chối cãi được, đã cảm 
nhận được qua trung gian một bản dịch 
Công trình thị ca kiệt tác của Halevyi và 
qua tâm hôn tha thiết của ông. Halevi 
hát về tình yêu, tình bạn, về đức tính 





Tài liệu tê? tay của jJiưiah lfalepf 
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thánh và sách Pháp điển. Không 
giống như nhiều trường phái huyền 
nhiệm khác, ông phân biệt rõ con 
người với Thiên Chúa. Mặc dù là nhà 
luân lý tôn giáo, ông dứt khoát đặt 
sự công chính đạo đức và hành động. 
hợp pháp dưới sự chiêm niệm tôn kính. 
Thiên Chúa vì sự chiếm niệm Thiên 
Chúa có hiệu quả nhất để khống chế. 
những bản năng và đam mê vị kỷ. 


và vẻ đẹp, về Zion và Thiên Chúa. 
Nhiều thánh vịnh của ông đã là một phần 
của các sách kinh Do Thái giáo trong 
mọi nước có mộit giáo đoàn Do Thái. 
Nhưng Halevi còn là một triết gia 
quan trọng của tôn giáo. Sách Kitab AI 
Khazari của ông, viết bằng tiếng À Rập: 
và được dịch ra tiếng Hebrơ dưới cái 
tên là Sefer Ha - Kuzari (sách Khazar). 
nói về sự cải đạo sang Do Thái giáo. 
của Vua Khazar Bulan II (vào khoảng 
7140), là sự bênh vực niềm tin Do Thái 
giáo chống lại những sự công kích của 
Kitô giáo và Hồi giáo đồng thời là một 
sự suy niệm thâm trầm về lịch sử Do 
Thái và một sự phân chia ranh giới sắc 
nét giữa triết học và tôn giáo. Mối quan 
hệ mật thiết giữa tôn giáo được mặc 
khải và lịch sử của dân tộc Do Thái là 
nét đặc trưng của lập trường Halevi. 
Ông bảo thủ ý kiến cho rằng Do Thái 
giáo không tập trung nơi nhân thân của 
nhà sáng lập như trong các tôn giáo 
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của Đức Kitô và của Mohammed, mà 
là tập trung trong đân tộc đã được ban 
cho sách Lễ luật. Ông còn đi xa hơn 
nữa khi tuyên bố “Nếu không có người 
Do Thái nào cả thì cũng không có sách 
Torah”, nhưng ông không hề thần 
tượng hóa dân tộc ông theo kiểu 
những người quốc gia chủ nghĩa ngày 
nay thường làm. Lịch sử Do Thái là 
công trình của Đấng quan phòng mà 
ông coi là sự tiếp nối hoạt động sáng 
thế của Thiên Chúa. Halevi chống đối 
học thuyết của Aristotle mà ông phiền 
trách là đã bắt thần tính lệ thuộc vào 
thu cầu và là không tương thích với ý 
niệm về một Thiên Chúa Ngôi vị. Đối 
với ông, học thuyết của Plato có về 





Mật lá thư bảng thiêng lfebrd của một ngờ Pụi 
Thái Ñhazar để năm 950 sau CÁ, Š năm truớc 
kẩf lá thư đến tay Havdai lhụ §hatprt, tễ tưởng 
Người l)¿ Thái của quốc ưng Phối giáo ở Tải 
Nạn (Vũa của Vua love Áhaana, Trung thư 
đủ, cá kể lại nhưng biên cỗ đến đến tiệc cải tạo 
của người Ähazar vang Pu Thi giáo tà những 
biển cổ diễn ra ở Ñhazarta trung thể ÀÝ !0 


thích đáng hơn, vì ông có khuynh 
hướng coi Thiên Chúa là nguyên lý 
dạng đã đúc ra nguyên lý chất vĩnh 
hằng. Tuy nhiên, về căn bản, Halevi 
vẫn không thích dùng các phạm trù 
triết học trong những vấn đê liên quan 
đến tôn giáo, và ông thường tỏ ra 
không thích triết học và triết gia, mặc 
dù ông đã chứng tổ mình là một trong 
số họ. 
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MAIM0NIDES (M0SE BEN MAIMON) 


MAIMONIDES (Mose Ben Maimon) 
(1135-1204). Trong những giáo sĩ Hồi 
giáo cuối thời kỳ trung cổ và những 
thế kỷ sau đó, có một tục ngữ nói rằng 
*Từ Moses đến Moses, không có al 
giống Mose”. Nói đơn giản có nghĩa 
là Maimonides được coi là nhân vật 
lớn nhất trong lịch sử Do Thái kể từ 
người đã ban lÕ giáo lệnh cho dân 
tộc Do Thái. 

Quả thực, người ta không thể hiểu 
được sự phát triển của Do Thái giáo 
cho đến ngày nay nếu không biết đến 
các hoạt động của Maimonides như là 
người soạn thành điển chế luật, phần 
đoán và chú giải Kinh thánh và sách 
Pháp điển. Sách Mishnah Torah (sao 
chép luật) là cuốn sách đầu tiên trình 
bày Do Thái giáo có phương pháp. 
“Mục về đức tin của ông đã được hoặc 
trích dẫn hoặc diễn tả thú vị trong các 
sách kinh Do Thái hiện đại. 

Những tư tưởng triết học của 
Maimonides không những ảnh hưởng 
mạnh đến các triết gia Do Thái giáo 
mà còn đến cả các triết gia Hồi giáo 
và Kitô giáo, 
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(“#ữ &ý của Mf@es MaIimonrder 
(Trong thủ bản thê kỳ [2 của thư viện Budleian ở 0ard) 


Chủ ý trong tác phẩm chính của 
ông, cuốn Moreh Nebuchim (Sách 
hướng dẫn người bối rối, tiếng Á Rập 
là Dalalat al Hairin ) là để chứng minh 
rằng các giáo lý của Do Thái giáo hài 
hòa với những thành quả của tư tưởng 
triết học và rằng, xa hơn thế, các giáo 
lý ấy đem đến khả năng tìm ra sự thật 
mà một mình lý trí không thể đạt đến 
được. Vì mục đích này, Maimonides 
ưu tiên sử dụng những tác phẩm của 
Aristotle ở một phạm vi nhỏ hơn những 
công trình của Plato. Các triết gia Kitô 
giáo hăm hở áp dụng học thuyết của 
Maimonides để bảo vệ chính tôn giáo 
của mình hay để giải thích những 
nguyên lý tổng quát William Auvergne, 
Alexander Hales, Albertus Magnus, 
Melster Eckhart, Thomas Aqumas, và 
qua ông, tất cả các người theo học thuyết 
Thomas hiện đại. Nhà luật học trứ danh 
Hugo Grotius đã lấy cảm hứng trong 
những quan điểm của Maimonides về 
lịch sử tôn giáo. 

Sinh ra ở Cordova, Tây Ban Nha, 
Maimonides đã bị buộc phải di cư lần 
đầu đến Marốc, rồi sang Ai Cập, nơi 
ông mưu sinh bằng cách hành nghề y 
khoa. Trong những luận thuyết y khoa 
của mình, ông đã nhìn thấy trước 
những khám phá hiện đại liên quan 
đến sự đau đớn thể xác do những yếu 
tỗ tâm lý, dị ứng, động kinh, hệ thân 
kinh và cấu tạo cá nhân gây ra. Hầu 
hết các sách của ông được viết bằng 
tiếng Á Rập và sau đó không lâu được 
dịch ra tiếng Hebrơ và La tính. 





Äfaunanides trôn sang Wfardc năm Ƒ 16Š để trắnj 
cuộc bắch hại tân giáo. Ông đã uiêf tách guy tắc 
ăn Árêng củu Xa im 





ai biểu đổ câu trúc wữ trụ tiêu biểu thời Ä} trung 
cỗ, biểu đổ cao nhất nhù hợp với lược đổ của 
IMaumuontder. Điểm đổ cuái cùng phù hựp uái lực 
đổ của Dante. /Vgười ta trụ rằng môi lành từ, 
kể cả mặt trời, mặt trăng, đều cá một khí guyển 
hành anh 
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Một trang trong sách “Mfnhuak Torah ” của 
Äatmonitfes do Soiamon ben Judak nà ()ðatnh 
ben lÂoset ít ra năm /4ã(, ở Ý, 
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Äfoser Bem /Vachman (Gerona [I94— Acre !270) 
người tuân thủ Pháp điển, Bí pháp gia, cũng là 
giáo sĩ nà nhà nộ! lí học. Niguôf hân nướ Da Thái 
giáo chông lại một thâ) t dòng Ea Minh nhân 
hội tên kì \Vackmantded. 
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lutrng Matimondes của Dor Appel 





JUDAH BEN SAMUEL Ủ REGENSBURG, 
THÁNH NHÂN 


JUDAH BEN SAMUEL ỞREGENS- 
BURG, HEHASID (Thế kỷ 12 và l3). 
Theo ngôn ngữ của người Hebrơ thì 
Hehasid có nghĩa là “Thánh nhân”. 
Những người đồng đạo với lIudah tôn 
kính ông vì ông là người hết sức sùng 
đạo, chiêm niệm thân bí, một bậc thây, 
một học giả lớn và một nhà lãnh đạo 
thận trọng của cộng đồng Do Thái giáo 
ở Regensburg, nơi ông định cư từ 1195. 
Ông là người khai sáng môn tu thần bí 
Do Thái giáo ở Đức, một cách suy nghĩ 
và cảm nghiệm khác với Bí pháp học 
Do Thái vì nhấn manh hơn đến sư cầu 
nguyện và cách ăn ở đạo đức. Judah 
bác bỏ mọi khả năng con người có thể 
hiểu được Thiên Chúa. Con người phải 
chu toàn những bổn phận tôn giáo của 
mình, như quy định trong Kinh thánh 
mà không thể hiểu biết về Đấng toàn 
năng một cách hợp lý, nhưng nhờ sự 
thanh tẩy, tuân thủ đời sống nghỉ thức 
và khổ tu, con người có thể hiệp nhất 
với Thiên Chúa vì Thiên Chúa là điều 
ngoài khả năng lý luận của con người. 
Bằng cách này, ludah cố tìm cách dung 
hòa những đòi hỏi của Do Thái giáo 
chính thống với sự xuất thần thân bí. 

Tiểu sử Judah được tô điểm bằng 
nhiều huyền thoại chứng minh cho sự 
ngưỡng mộ của những người đương 
thời với ông và của cả những thế hệ 
tiếp theo sau. Ông đã viết cuốn Sefer 
Hasidim. (Sách của người sùng đạo) 
và $efer Hakuvod (Sách Vinh quang). 


x— 4 


Cuốn thứ nhì đã bị thất lạc. Người ta 
chỉ biết đến sách ấy nhờ những đoạn 
trích dẫn của nó từ các tác giả khác. 





(áo đường lu Thái giáo .Xamutel Ábwlq/7a ở 
Tuletfu, |ôN(qƒ[Ta ( L240-I291) ña một Bí nhấn gia 
vẫu ắc, ngubi Áñ cỗ cải đạo (tuío huàng sang 2o 
Thái piáo 





Axler ben jJccltel (Đức, l2%0, Tdp Han Aẳa, 
1327). Là người có thẩm quyển lu nhất trong 
thùi đó nể luật Plo Thái, ông đã uiêt những tập 
binh luận nà sắc chú giải, tà một BỘ su tập 
#ialakhoft cha đền thòï ông, đutIc @(I là Pix&e Ha 
- Wotlh (ngưữï ta gøi ông /d Rosh của giáo sĩ 
Ather hay Ha- Asherr 
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HERAUHYAH 


BERACHYAH (Thế kỷ 12 hay 13) 
văn chương lừng danh của Berachyah 
chủ yếu dựa trên cuốn sách Mishle 
Shualim (Thơ ngụ ngôn con cáo). Một 
số những bài thơ này do chính ông sáng 
tác, những bài khác lấy từ thơ ngụ ngôn 
của Aesop, sách Pháp điển và sách 
Ấn giáo, nhưng ngay cả trong việc 
cải biên cốt truyện cho hợp với văn 


M6 ch. 


phong Hebrơ của ông, ông đã cho 
thấy tính độc đáo trong thơ văn ông 
và tài viết văn tự sự của ông. 

Một tác phẩm triết học nổi tiếng của 
ông là Sefer Hahibbur (Sách sưu tập). 

Trong sách này ông đã triển khai 
tư tưởng của Saadia, Bahya Ibn Pakuda 
và Solomon Ibn Gabirol. Ông thông 
thạo các chỉ nhánh Đông, Tây của triết 
học Do Thái và thông thạo văn học 
Pháp, Anh thời trung cổ. 


Tiểu sử của ông chỉ là ước đoán, 
ông tên là Berachyah Ben Natronal 
Hanakdan. Tên cha ông cho thấy rằng 
ông là dòng dõi các học giả Do Thái ở 
Babylon, điều này có thể giúp giải thích 
sự thông thạo các câu chuyện Ân giáo 
của ông. Họ của ông có nghĩa là “ 
người chấm câu”, có lẽ là ám chỉ đến 
nghề sao chép hay ngữ pháp gia của 
ông. Không có sự nhất trí về thời gian, 


GERSO0NIDES 


GERESONIDES (I28ã-1344). Levi 
Ben Crershom tức Gersonides, là nhà 
thiên văn lỗi lạc nhất trong thời ông. 
Những tác phẩm của ông đã thu hút 
sự quan tâm của Kepler, “Cây gậy 
lacob” để đo góc nhìn và camera 
obscura (phòng tối), đã trở nên thông 
dụng. Ông cũng viết về vật lý học, 
sinh lý học, toán học, luận lý học, đạo 
đức học, tâm lý học, siêu hình học, 
Thánh kinh và sách Lễ luật. Dù là để 
cập đến vấn để gì, ông cũng làm theo 
một cách mới. Về một số phương diện, 
ông là người đi trước Galileo. Về một 
số phương diện khác, ông đi trước ngay 
cả những nhà tư tưởng hiện đại như 
Bertrand Russell, vì vấn để chính trong 
triết học tổng quát của Gersonides là 
tương quan giữa kinh nghiệm cá nhân 
và toàn bộ kiến thức khoa học, hay 
cách thức khoa học có thể phát triển 
và tổn tại trong lịch sử. Với tư cách là 


nơi ở hay những nước ông đã sống. 
Một số những người viết tiểu sử của 
ông cho rằng ông đã viết trong khoảng 
thế ký thứ 12, một số khác trong thế 
kỷ 13, một số bảo thủ ý kiến cho rằng 
ông đã sống ở vùng Provence, số khác, 
ở Bắc Pháp, và cũng có người cho là 
ông đã sống ở Anh. Có điều chắc chắn 
ông là một bậc thầy khai tâm, học giả 
và nhà văn. 


một triết gia tôn giáo, Gersonides, 
trong tác phẩm chính của ông, 
Milhamoth Adonai (Những cuộc chiến 
của Đức Chúa), đã có nỗ lực kết hợp 
kinh nghiệm lịch sử của dân tộc Do 
Thái với quan niệm về vũ trụ dựa trên 
khoa thiên văn học lâu đời, vật lý học 
và các ngành khoa học khác mà ông 
rất thông thạo. Ông nhấn mạnh rằng 
sự tìm tòi khoa học phải được tiến 
hành độc lập với sách Lễ luật. Ông 
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URES0AS, HASDAI 


Crescas, Hasdai (I340-1410). Cũng 
như hầu hết các triết gia Do Thái thời 
trung cổ, Crescas đã triển khai triết lý 
của ông, đối mặt với sự bách hại tôn 
giáo và rủi ro trước mắt. Ông sinh ở 
Barcelona và bị tố giác và gặp nạn ở 
đó, bị cầm tù và phạt vạ, mặc dù ông 
đã được công nhận là vô tội. Ông đã 
đời đến Saragossa. Ớ Saraø05Sa, ông 
từ khước việc bổ nhiệm ông làm giáo 
sĩ của giáo đoàn. Sau đó, ông trở thành 
một người có thẩm quyển về luật Do 
Thái và truyền thống nghỉ lễ, và thường 
hay can thiệp bằng ngoại giao thay mặt 
cho những người đồng giáo trong 
vương quốc Aragon và các vương quốc 
lân cận. Tronø một lá thư của ông gởi 
cho người Do Thái ở Avignon, ông đã 
mô tả những sự đau đớn mà ông và 
những người Do Thái khác đã phải chịu 


` 


nói là sách ấy không bắt buộc người 
ta phải tin cái không có thật. Nhưng 
ông tin rằng chân lý phù hợp với khoa 
học hiện đại, được chứa đựng trong 
sách Lê luật, tuy rằng không rõ ràng, 
và rằng lịch sử dân tộc Do Thái phản 
ảnh và củng cố chân lý phổ biến, cho 
là thời gian đóng một vai trò quan 
trọng trong việc khám phá sự thật. 
Phần lớn các tác phẩm của 
Gersonides đã bị thất lạc hay chưa in ra. 


trong cuộc bách hại người Do Thái ở 
Tây Ban Nha. Chính là vào thời kỳ có 
tòa án dị giáo (1391) mà ông đã mất 
đứa con độc nhất của mình. 

Crescas không hài lòng với việc 
than vãn cho số phận của người Do 
Thái. Ông hãng hái bênh vực tỉnh thân 
và giáo lý Do Thái giáo chống lại 
những kẻ chống đối tôn giáo và triết 
lý Do Thái giáo. Cuốn phê bình Kitô 
giáo viết bằng tiếng Tây Ban Nha của 
ông đã bị thất lạc, ngoại trừ một vài 
mảnh đã được Joseph Ibn Shemtob 
dịch ra tiếng Hebrơ năm I45] 

Tác phẩm chính của Crescas Ớz 
Adonai (Ánh sáng của Thiên Chúa), hoàn 
tất năm 1410, năm ông chết, đã có một 
tầm quan trọng lớn. Cuốn ấy bác bỏ học 
thuyết Tân - Plato và Aristotle và bao 
hàm một phần phề bình sắc bén 
Gersonides và Maimonides vì những nỗ 
lực của hai ông để dung hòa Do Thái 


giáo và triết học Hy lạp. Crescas bác bỏ 
vật lý học, siêu hình học và giá trị học 
của Aristotlc. Ông bênh vực chính nghĩa 
của Do Thái giáo với một nét sáng tạo 
tỉnh thân độc đáo, cấp tiến và dũng cảm 
chưa từng thấy trong lịch sử trung cổ. 
Tầm quan trọng của tư tưởng ông 
không hạn chế trong lịch sử triết học 
Do Thái. Việc ông bác bỏ Aristotle 


ALB0, JDSHEPH 


ALBO, JOSHEPH (1380-1445). 
Người ta biết rất ít về cuộc đời của 
Albo, nhưng một ít sự kiện được biết 
đã trình bày những khía cạnh lý thú 
của đời sống người Do Thái trung cổ 
giữa những người không phải Do Thái. 
Albo là người đại diện cho cộng đồng 
Do Thái ở Daroca, nơi mà sự va chạm 
giữa những tư tưởng Do Thái giáo, Kitô 


giáo, Hồi giáo đã làm phát sinh một số 


cuộc tranh luận. Ông đã tham gia vào 
cuộc tranh luận lớn về tôn giáo ở 
Tortosa (1413-14) trong đó ông đã 
bênh vực mạnh mẽ quan điểm Do Thái 
của sách Lễ luật. 

Ông đã nổi danh giữa người Do Thái 
trung cổ nhờ cuốn sách của ông có tựa 
đề Sefer — Ha —- Ikkarim (sách Nguyên 
khởi), một cuốn sách bênh vực Do Thái 
giáo chống lại sự phê bình triết học và 
Kitô giáo. Tuy rằng cuốn sách không 
đưa ra một ý tưởng mới nào, nó rất quan 
trọng cho môn triết học tổng quát về 





bằng cách tuyên bố không có thế giới 
nào khác ngoài hệ thống độc nhất trone 
đó có trái đất đã cổ vũ các triết gia 
Kitô giáo chẳng hạn như Nicholas 
Cusanus, Giordano Bruno,Marsilio 
Ficino, và Pico della Mirandola. Không 
có chút nghi ngờ nào rằng Spinoza 
đã hàm ân Crescas về ý niệm vũ trụ 
của ông. 


tôn giáo vì nó lập ra tiêu chuẩn nhờ đó 
người ta có thể phân biệt các học thuyết 
căn bản ban đầu của Do Thái giáo với 
những học thuyết có tầm quan trọng 
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Aguii Mlarrandas dao nụu sang hang, ñqY npHữ1 
Đa Thái bị buộc cải đụa, dang bị dâu đến giàn 
ha (hiểu. 


thứ cấp. Albo tuyên bố rằng có ba 
nguyên tắc căn bản cho mọi tôn giáo 
mặc khải: Niềm tin vào Thiên Chúa, ý 
niệm về mặc khải của Thiên Chúa và 
công lý thưởng phạt của Thiên Chúa. 


ABRAVANEL, dUDAH 


ABRAVANEL, IUDAH (1460- 
I530) Abravanel là một trong những 
nhân vật xuất chúng của thời kỳ chuyển 
tiếp từ thời trung cổ sang thời Phục 
hưng. Ông đã sống chẳng những vào 
lúc giao thời của hai kỷ nguyên mà 
còn tiếp xúc với ba nền văn hóa - Do 
Thái, Tây Ban Nha và Ý. Ông và cha 
ông Don Isaac Abravanel vào năm 
1483 đã bỏ chạy từ Bồ Đào Nha, quê 
hương ông, sang Tây Ban Nha, và từ 
đó sang Ý vào năm 1492. Judah hành 


9U CÔ 





CủnÀ thập tự quân tàn sát người Đo Thái 
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nghề y khoa nhưng ông chỉ quan tâm 
đến triết học, toán học và thiên văn 
học. Đã có thời gian, ông giảng dạy ở 
các trường đại học ở Naples và Roma. 
Những nhà trí thức ở cả hai thành phố 
này đều muốn kết thân với ông; ông 
đã kết bạn tâm giao với Pico della 
Mirandola. Trong thời gian tạm lưu trú 
ở Ý, Judah lấy tên là Leone, cái tên 
đó dịch từ Judah nghĩa là Sư tử. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông 
Dialoghi di Amore (Đốt thoại về tình 
yêu), đã được xuất bản tại ŸÝ và sau đó 
dịch sang tiếng Hebrơ, La tịnh, Pháp, 
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/'vaac Ahrntanell (/4.17~ LẰÑM). ( nh Àhưích tà 
triết gia đã làm thui gu? chó Kua Bồ Đào (Vha. 
(Ông đã nỗ lực ngăn cản tiệc trục xuấf người /)o 
Thất ra khúi Tây Ban Aha, trong triều đình của 
tư hoàng Isabclla, nhướng ÁỦông CÓ ÂÊt guẻ, 





Agười Do Thát dang bị trục xuất khỏi Tây tan 
\# đ. 


Tây Ban Nha và Anh. Một phần cuốn 
sách ấy đã được sáp nhập vào sách chú 
giải giáo sĩ của cuốn “Ca khúc của các 
ca khúc”, Cuốn sách này đánh dấu 
những cột mốc trong lịch sử mỹ học và 
có tầm quan trọng lớn đối với lịch sử 
siêu hình học và đạo đức học. Cuốn 
sách công bố tình yêu như là một 
nguyên lý vũ trụ bất khả phân ly với 
hữu thể; tính thần của nó là tấm gương 
phản chiếu thực tại. Sách Đối thoại về 
tình yêu nhấn mạnh đến đặc tính tỉnh 
thần của vẻ đẹp thể lý và giúp phát triển 
phạm vi của chủ thuyết lý tưởng mỹ học. 
Ông chủ trương rằng hạnh phúc đích thực 
là “Sự hiệp nhất trí tuệ con người với 
Thần trí Thiên Chúa” và răng, nó liên 
hệ đến sự thưởng thức mỹ học. Có một 
khuynh hướng tuyệt đối tin vào Thiên 
Chúa trong triết học của Abravanel, 
nhưng ông luôn luôn nhấn mạnh đến 
Do Thái giáo chính thống của ông và nỗ 
lực dung hòa niềm tin tuyệt đối vào Thiên 
Chúa của ông với những ý niệm về 
Thiên Chúa trong Thánh kinh. 





Ử, #{ lu FJ Ỉ lễ, ¡} Í j -Jủ \ / ` nề ị 
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tuan hộ luật giáo «r Cưổu Shulchan Aruch 
((“iệc hàn pluÍ kún) đã uà còn là tHỘI CẬY trụ của 
"iệt hành tạu L) Thi chênh thẳng 


DELMEDI60, J0SEPH 50L0MDN 


DELMEDIGO, JOSEPH SOLOMON 
(1591-1655). Delmedigo là nguyên 
mẫu của người Do Thái lang thang. Ông 
đã lãng du từ Candia, Crete - thành phố 
quê hương ông sang Padua, Ý rồi từ đó 
sang Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ham- 
burg, Amsterdam, Frankflort, Worms và 
sau cùng mất ở Prague. Ông mưu sinh 
như là thầy thuốc hay giáo viên nhưng 
bất cứ lưu trú ở nơi nào, ông cũng vẫn 
không quên nghiên cứu các khoa học 


52 “QC 





¡ 
lÌ 


\ẰM ti hl ÑN UHI CHÓN Củu tt ÄTHÍỦ than: 


Linh Ê„¡ [J sa be văấa n Í Lm 211i ,nag ¿(0Ÿ 
/J fƒf# lịi h "TU | ( lái tui | Ni [j, bị 


Josepl Salomon /)eledtp2 


_ „ UƯNNN, 
z . đ 
° —j ˆ 
_— `_= án 
—T M=.-- 
` Ă« WF ‹ -= 
¬ 
: k1. 5h ^^ 
_ M. ˆ” = 
== : 


Œ2 





Ỉ ' k ' S/Jj Wự 1 ụự la h T F ng 
[ iiifi | vA/#t Ỷ⁄ -, l / J1 Ƒ lzử¿.Ø tỉ là tirlf ' [ Ni?) 


“uủn F 


mí 


Ê 
R 


C¡ 
.' 
3 : sử 








#vehtevchutz, uiMwatham (Cracou,f690- Alfana 


F744). AeutIt tuân thú Pháp diễn, Bí pháp gia 
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kinh ben %okumtow (1720- 797). Tắc @t clúa cuôn 
vách mỗi ttêng ( aon 0ƒ HữỨna, bậc thẩy củủa taàn 
bộ kiên thuần [lo Thi giáo, của tín hục tà khoa 
lay, một nhà tư te hụt lũ, ông mạn mề chông 
đội thuyết thiẩn bí can nghiêm (tavyn. 


tự nhiên. Ông là môn đổ của Galileo 
và là một nhà phê bình nhiệt tình về 
triết học thiên nhiên thời trung cổ, 
nhưng ông phải thận trọng vì những tư 
tưởng của ông có thể xúc phạm đến 
thẩm quyền giáo hội và thế tục.Ông đủ 
khôn ngoan để tránh những sự phiên 
nhiễu như thế. Những công trình duy 
nhất của ông mà người ta biết đến là: 
Elim (cây cọ) đề cập đến toán học, các 
khoa học tự nhiên, và siêu hình học, 
một vài lá thư và tiểu luận. 
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LUZZATT0, M0SES HAYIM 


LUZZ.ATTO, MOSES HAYIM (1707- 
I747) Cuộc đời Luzzatto cũng tương 
tự như đời 5pIinoza. Cũng như Spinoza 
Luzzatto cũng mưu sinh bằng thấu 
kính. Rồi ông đã bị các người đồng 
giáo truất phép thông công. Nhưng 
Luzzatto vẫn là một người Do Thái 
trung iín !ìn hiến cho chính nghĩa. Ông 
còn cảm thầy giống như Đấng Cứu thế 
bị cột chặt vào sư cứu rỗi dân tộc Do 
Thái khỏi nguy hiểm và nghèo khổ, 
và ông tin rằng việc nghiên cứu Bí 
pháp có thể giúp ông hoàn thành sứ 
mệnh này. Bất chấp áp lực từ phía các 
giáo sĩ chính thống, Luzzatto không 
từ bỏ việc nghiên cứu môn thần bí cảm 
nghiệm là môn nghiên cứu chẳng 
những cổ vũ cho những khát vọng sâu 


BAAL SHEM - T0V 


BAAL SHEM - TOYV (1700-1760) 
Sau 7 năm trầm tư một mình, năm 1740, 
[srael Ben Eliezer bắt đầu giảng dạy môn 
Thần bí cảm nghiệm mà sau này được 
người ta biết đến như là Chassidism nhờ 
đó ông có tước hiệu Baal Shem - Tov 
(bậc thầy Hảo Danh), mặc dù, lúc còn 
trẻ người ta đã coi ông là một kẻ dốt 
nát và vô dụng. 

Ông đã giảng rằng Thần Khí Thiên 
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xa của ông mà còn truyền cảm hứng 
cho ông đi đến quan niệm về các 
nguyên tắc đạo đức cao. Ông là một 
văn gia linh hoạt và có thiên bẩm mà 
văn phong Hebrơ được nhiều người 
tán thưởng. Ông đã soạn một vở kịch, 
nhiều bài thơ phụng vụ và những khái 
luận triết học bằng tiếng Hebrơ, trong 
khi công trình nghiên cứu thần bí cảm 
nghiệm của ông được viết bằng tiếng 
Aramaic. Cuốn sách nổi tiếng nhất của 
ông là cuốn Mesillat Yesharim (đường 
lối của người chính trực,1740). Cuốn 
sách này đã được so sánh với cuốn 
Pilgrim's Progress (Tiến bộ của người 
hành hương) của Bunyan, mặc dầu nó 
không chịu ảnh hưởng của cuốn này. 
Năm 1746, Luzzatto di cư sang đất 
Thánh và ông mất ở đó một thời gian 
ngắn sau khi đến nơi. 


Chúa hiện diện khắp nơi trong mỗi 
người và trong mọi vật hiện hữu. Do 
đó có thể phụng sự Thiên Chúa trong 
những hành động nhỏ mọn nhất. Trái 
ngược với các trường phái thần bí cảm 
nghiệm khác và với những học thuyết 
thần bí cảm nghiệm Do Thái giáo khác 
nhau, ông tuyên bố rằng, nhục dục 
không phải là tội lỗi vì con người phải 
phục vụ Thiên Chúa bằng thân xác của 
mình cũng như bằng linh hồn của 
mình. Trong giáo lý của ông, tất cả mọi 





sự, kể cả những hành vi thấp hèn nhất 
đều có phẩm giá. Mặc dù không bác 
bỏ việc học tập, ông đã đặt kinh 
nguyện lên trên sự uyên bác, nhấn 
mạnh rằng những người theo ông cầu 
nguyện “một cách vui vẻ ” và quên đi 
mọi đau khổ trên đời, qua sự tập trung 
suy nghĩ về tôn giáo. 

Giáo lý của Baal Shem —- Tov đã thu 
hút được một số đông người theo trong 
số người Do Thái ở Tây Âu, những 
người vào thời đó đang chịu những 
cuộc bách hạt thường xuyên và tình 
hình kinh tế của họ luôn luôn suy thoái, 
những người này bị ấn tượng bởi nhân 
cách hiển từ và khiêm nhường của ông 
và tôn kính ông như một vị thánh, Ông 
nhận được nhiều tặng phẩm vô giá, 
nhưng ngày nào ông cũng phân phát 
hết của cải của mình cho người nghèo. 
Ông đã cứu nhiều người đồng giáo khỏi 
cảnh tuyệt vọng, giúp họ chịu đựng 
được gian khổ và giúp họ thấm nhuần 
tinh thần đạo đức, tin tưởng. 





7ˆ Z5. ñ Ầ lš ĐÀN : _ DỊ 
rên T2 NG 
Iẳng Àhấc cỗ rể khiêu nữ thầm bí cảm nghiêm 
(FÊN hột hd CỬ Wiuw Am Turadh. 


(Trữu đưUnNg Pu Thái Raal Xhem ở (MHredrthor 
Lirmrne 


va” 39 
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SPINOZA BENEDICTUS DE 
(BARUCH DE SPINOZA) (1632- 
1677). Trong hơn một thế kỷ sau khi 
các tác phẩm của Spinoza được xuất 
bản, tác giả của những tác phẩm ấy đã 
bị những người công giáo, Tin Lành, 
Do Thái giáo và cả những nhà tư tưởng 
tự do ghét cay ghét đắng. Ngay cả 
David Hume - là một người có tư tưởng 
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ôn hòa - cũng chụp mũ ông là "Đồ ô 
nhục” và Moses Mendelssohn người 
chủ trương ôn hòa, cũng kinh tởm và 
không tin là có thật khi nghe nói ông 
bạn Lessing của ông đã chấp nhận học 
thuyết của Spinoza. Herder và Goethe 
đã mang lại một sự thay đổi mới. Họ đã 
trở thành những người theo chủ thuyết 
của Spinoza và tôn kính Spinoza như 
một thánh nhân. Cả Heinrich Heine 
cũng vậy. Các triết gia Hậu - Kant và 
các thi sĩ lãng mạn ở Đức chịu ảnh 
hưởng sâu xa của quan niệm về thiên 
nhiên của Spinoza. Ngày nay, Spinoza 
được mọi người coi là triết gia sâu sắc, 
tinh tế chưa từng có. Ngay cả những 
người phê bình ông cũng phải thừa nhận 
rằng Spinoza có một nhân cách để 
thương, một trong những cá tính thuần 
khiết nhất trong lịch sử loài người. Mặc 
dù ông rất tế nhị, những định nghĩa của 
ông rất tinh tế, đầu óc của Spinoza mộc 
mạc, chất phác, và bất kể đến sự đạn đĩ 
của tư tưởng ông, sự không khoan nhượng 
của ý chí ông để rút ra những kết luận 
hợp lý và không đếm xỉa đến những 
khuynh hướng cá nhân, Spmoza là một 


người điềm đạm, nhãn từ, ưa thích người 
bình dân. Ông kiếm sống bằng cách mài 
thấu kính và từ chối một chân giáo sư ở 
trường Đại học Hetdelberg vì ông chuộng 
độc lập hơn danh giá. 

SpInoza thuộc một gia đình Do Thái 
giáo đã bị lưu đây đến Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha, và cuối cùng định cư 
ở Hà Lan. Trước khi học tiếng La tỉnh, 
khoa học tự nhiên và triết học của 
Hobbes và Descartes ông đã học Kinh 
thánh Hebrơ, sách Pháp điển, vãn 
chương Do Thái trung cổ và có thể cả 
sách Bí pháp. Năm 1656, ông bị đặt 
dưới lệnh cấm của cộng đồng Do Thái 
giáo ở Amsterdam vì chống lại các học 
thuyết truyền thống của Do Thái giáo, 
kể cả những học thuyết có tính linh 
thiêng trong giáo lý Kitô giáo. Tách 
rời khỏi cộng đồng Do Thái giáo, 
Spinoza có thái độ dứng dưng với 
người Do Thái và Do Thái giáo. Với 
việc nghiên cứu Kinh thánh, ông đã 
tạo ra một xung lực cho sự phê bình 
Kinh thánh ngày nay; nhưng những 
yếu tố giáo dục Do Thái giáo, nhất là 
việc thông thạo triết học Do Thái giáo 
thời trung cổ của ông, vẫn còn thấy rõ 
trong quan niệm của ông về một Thiên 
Chúa độc nhất vô nhị và trong lòng 
thành kính với Chúa của ông. 

Tác phẩm chính của Spinoza có tựa 
đề là Ethics (Đạo đức học), hoặc gọi 
là Siêu hình học cũng đúng, vì Spinoza 
hoàn toàn bị thuyết phục rằng tri thức 
về thực tai tối hậu bao hàm chuẩn mực 
đánh giá hành động con người và cách 
đo lường sự hoàn hảo của cá nhân. Đối 





Hi cảng ở nn4erdam, trong một báng Ähấc 
giữa thê ÁP l7 


với Spinoza, tư duy triết học là tự giáo 
dục và cải thiện tâm trí người tư duy, 
Mục đích của ông là, bằng lý trí và 
khoa học, đạt đến cùng một sự tín 
nhiệm vào những quy tắc cư xử của 
con người mà những truyền thống tôn 
giáo cho là mình đã ban cho các tín 
đồ. Trái ngược với Descartes, ông phủ 
nhận khả năng hòa hợp lý trí với sự 
mặc khải trong Thánh kinh. Bằng cách 
đó, Spinoza, chứ không phải Descartes, 
đã trở thành biểu tượng của triết học 
cuối thời trung cổ. Phương pháp khoa 
học đã giúp cho Spinoza, chẳng những 
biết cách đánh giá đạo đức mà còn 
giúp cho ông phương tiện để đạt được 
hạnh phúc vĩnh cửu. Spinoza nói rằng, 
muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng 
hay “Niềm vui bất tận”, con người 
phải đạt đến tri thức của sự hiệp nhất 
bản thân với toàn thể thiên nhiên. 
§pinoza coi mọi hữu thể cá biệt, bất 
cứ thứ gì thường được dân gian coi là 
có thật, chỉ là những sự thay đổi chút 


vV °í 


ít của một bản chất vô han, có vô số 
thuộc tính. Tuy nhiên, trong số những 
thuộc tính đó chỉ có hai thuộc tính, tư 
tưởng và tính khuếch trương - là con 
người có thể cảm nhận được. Bản chất 
độc nhất vô nhị đó, là tự tại và tự nhận 
thức qua chính bản thân mà thôi, bản 
chất ấy là đối tượng duy nhất của trì 
thức đích thực, và đồng nhất với Thiên 
Chúa mà ý chí đồng nhất với những 
định luật thiên nhiên. Ai biết thiên 
nhiên thì cũng biết Thiên Chúa. Gia 
tăng tri thức thiên nhiên có nghĩa là 
gia tăng tình yêu đối với Thiên Chúa. 
Từ đề xuất này về tính độc nhất vô 
nhị và tính đại đồng của Thiên Chúa, 


SpIinoza đã suy ra những định nghĩa 
của ông về mọi đối tượng riêng biệt 
trong lĩnh vực khuếch trương và tư 
tưởng theo cách bắt chước chứng minh 
hình học. Cuối cùng, ông đã đi tới sự 
mô tả tình yêu thuộc về lý trí đối với 
Thiên Chúa rất đáng khâm phục, tình 
yêu ấy được đặc trưng như là tình cảm 
tuyệt đốt vô vị lợi, sự nhận biết khiêm 
tốn cái tất hữu thống trị tất cả và đồng 
thời, cũng là sự giải thoát toàn diện 
linh hồn khỏi những đam mê phiền 
nhiễu. Thái độ của Spinoza đối với 
cuộc đời dựa trên nguyên tắc không 
khen ngợi cũng chẳng trách cứ mà là 
hiểu biết. 


Trong ñụa phẩm nỗi tiếng này của Hừxzenherg, chàng thauk niên Spiuoza được trinh bày nÀ là 
ngưÈt làm ÀlHê/? đán các ngưùi đưng đựo của mình bằng vự phê bình nghiêm Àhc sách ThánH Ainh 
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Marrano, là người công giáo ngoạn đạo 





1áu dự của eì đình 


chàng thanh niên Aeoskii đã chuẩn bị 
để làm tụ sĩ: nhưng, bị dân vặt bởi nhữne 
nehi ngờ về Kitô giáo, ông đã chạy sảne 
Hà Lun. Ở dây, ông đã theo Do Thái 
giáo, không phải vì bị chân lý của tốn 
040 THỦI Bắt thuyet phục, ta vì ong 
đủ quyết định chối bỏ tín ngưỡng trước 
kia của mình. One không chịu tuần theo 
chính giáo Do Thái, nên tảng đích thực 
của Do Thái giáo, vì ông không thể hồi 
nhập vào công đồng Do Thái hay 
không thẻ hiểu được tỉnh hình không 
an toàn và những nhụ cầu sinh tử của 
công đồng ấy, Những cuộc tấn công 
của ông vào các học thuyết Khô giáo 
căn bản, mà ông đã viết với tư cách là 
một thành viên của Cáo đoàn Do Thái 


Amsterdam. đã làm giáo đoàn này nói 
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kúu lử dấu tt Á hẳM câu Của Niewavatl ch tuudi 
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giận xì họ cảm thấy các thẩm quyền 
Kitô giáo đã cho người Do Thái ấn náu 
có thể bị xúc phạm. Bị trục xuất, ône 
rút lui ý kiến, rỏi lại nội loạn, rồi lại bị 
trục xuật rồi bị phát vãng bảy năm. 
Không củn chịu đựng được sự có 
quanh, ông đã sẵn lòng chíu dựng sự tự 
hành xác nghiêm khác nhất để được 
phép tái nhập vào công đồng Do Thái. 
Nhưng những khắc nghiệt của nehi lễ 
này đã làm cho ông không còn muốn 
sông, Không lầu sau đó, ông đã tự vẫn. 
không ăn nãn sám hối và không hòa 
mái được, Trong một phạm vị nào đó, 
ông là nạn nhân của chính tính khí ông, 
nhưng hơn thể, ông là nạn nhân của 
một ký nguyên trone đó một nhà tư 
tưởng độc lập không thể sinh sống bên 


MENASSEH BEN ISRAEL 


MENASSEH BEN ISRAELLI604- 
I657). Chính là một nhà thần bí khải 
huyền, trông mong những lời hứa về 
Đấng Messia sẽ được thực hiện. năm 
I655, ông đã thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và ngoại giao để xin cho người Do 
Thái được phép tái định cư ở Anh quốc, 
nơi mà họ đã bị trục xuất năm 1290, 
Menasseh ben Israel, người đã có thể 
đặt Oliver Cromwell vào một tâm trạng 
thuận lợi cho những yêu cầu của ông 
về vấn đề tái chấp nhận người Do Thái 


b TC 


ngoài một cộng đồng tồn giáo mà không 
bị hại. 

Nhiều tiểu thuyết gia và nhà viết 
kịch. Do Thái hay không Do Thái. đà 
lý tưởng hóa cuộc đời và tự tưởng của 
ông. vì sự hóa thần thị vị của định 
mệnh ông là tấn bí kịch của một con 
người bị tiêu trừ nồi loạn chống lại 
truyền thống và bất cứ cộng đồng nào 
dựa trên truyền thông-tần bị kịch của 
niột con người bị làm nhục không thể 
sống trone cô quanh, mà chỉ còn giai 
pháp duy nhất là cái chết. One đã đái 
lên cho cuốn tự sự của ông là Etem- 
plar lÏutanae Vitde (Tđm gWơng của 
HỘI đới người), những cuốc đời của 
ông chấc chấn không là cái øì khác 
ngoai trừ là điển hình của đời người. 


vào nước Anh, cũng là người được Nữ 
hoàng Christina của Thụy điển rất kính 
trong, đã nghiên cứu triết học với 
[)escartes, và sự uyên bác của ông đã 
được những người như Hugu Crouus 
và nhà thần học tài ba Johannes Buxtorff 
tán tụng. Mãi cho đến cuối thể kỷ 13. 
Menasseh hen Israel vẫn được các học 
giả lớn ở Hà lan, Anh, Pháp và Đức coi 
như là một thẩm quyền cao cấp về lịch 
sử ngôn ngữ học và thần học. Anh 
hưởng của ông đối với thân bí học Kitô 
giáo còn lớn hơn. One đã nghiên cứu 
sách Bí Pháp nhưng cũng rất thông thạo 


văn học giáo sĩ chính thône. Những 
líc phẩm của ông có mục đích bênh 
vực Do Thái giáo, bảo vệ tôn eiáo này 
chẳng lại những cáo buộc hay hòa giải 
nú với những học thuyé1 trIÊI học và 
thần bí học, cho thấy ông là một nhà tư 
tưởng linh hoạt hơn là tham thủy, Trong 
xô những tác phẩm ấy, cuốn Hope øI 
Israel Hy vọng của lirael (E650), để 
lựa cho nghị viện Anh và cuốn ?ndi- 
CũHÔNH ĐƑ thị đewx Biện mIHH chủ nui@ 
Do Thái (Ih56) đã được viết ra nhằm 
những mục đích chính trị, trong khí cuốn 
lhe Xtatte ð0[ Nebnchadnerzar (Phó 
Hương Nebuchad Ne:zar - 1656) về 
siậc mơ của vua Babylon của tiên trì 
[Damiel, phác thảo một môn triết học 
lich sử thân bí. Cuốn sách này, trone 
lần ấn hành đầu tiên đã được trane trí 
bang bên bản khác của Rembrandt, 
Ig8ười mi vào năm T645 đã là bạn 
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MENDELSSOHN, M0SES 


MIENDELSSOHN. MOSES (1739- 
I7§6) Vào cuối thể kỷ I7. Cha Pierre 
Bonhours, là một tụ sĩ dòng Tên và là 
mỌt nhà phế Bình nghệ thuật tình LẺ, 
đã xuất bản một cuốn sách nhỏ trone 
đó ông chủ trương rằne người Đức 
không bao giờ có thể là một thí sĩ hay 
một nghệ nhân. cũng không thể hiểu 
được những vấn để và hiện tượng mỹ 
học. Dĩ nhiên, cuốn sách nhỏ đó đã 
gầy phản nộ đ Đức và phát động 
những cuộc phản công đữ dội. Tuy thê. 
vào lúc đó người Pháp và người Đức 
đồng ý rằng người Do Thái không bạo 
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giữ có thể sáp nhập vào nên văn hóa 
hiện đại nói chỉ đến việc đóng sóp 
vào xự phát triển nên văn hóa ấy, Y 
kiến này vẫn không thay đổi cho đến 
khi, vào năm T755, có tín được lan 
truyền trong giới văn học rằng ở Ber- 
lin có một người [Do Thái tến là Moses 
Mendelssohn là người có thể chẳng 
những nói và viết được tiếng Đức lưu 
luát mà còn có thể tranh luận những 
vấn đẻ triết học và văn chương và còn 
được ngày cá nhà phê bình Lessine 
nuười Đức - là người đáng sợ nhất trone 
thời kỳ đó như một thẩm quyền về mỹ 
học và tâm lý học - đánh giá cao. Nhiều 
người mặc dù là những nhà tư tưởng 
độc lập cũng không tin là những tin 
tức ấy đúng sự thật. Một sô họ đến tận 
Berlin để ghé mắt nhìn với sự ngạc 
nhiên về một việc lạ lùng như vậy. 
Rồi vài năm sau, ngay cả những người 
thành thật khám phục Mendelssohn 
chẳng hạn như Kant và Lessing cũng 
tỏ ra nghỉ ngờ rằng Mendelssohn có 
thể tiếp tục tận hiến cho nền văn hóa 
Đức và đồng thời vẫn trune thành với 
Do Thái miáo. Sau này hai ông thừa 


nhận răng Mendelssohn có thể làm 


được ca hai việc ấy, 

Mcndelssohn đã làm giàu cho tầm 
lý học miều tả băng cuốn Khái luận vẻ 
tình cam phá trọn, Cuốn tiêu luận của 
ông về bàng chứng trone khoa siêu hình 
học đã đoạt giải thưởng của Hàn lâm 
viện Phỏ., chống lại đối thủ của ông 
Inmanuel Kant Cuốn Phaedon của 
ông (1767). bênh vực ý tưởng về sự 
bất tử của lĩnh hôn. đã là một cuốn sách 
được nhiều người Do Thái và Kitô giáo 


Œ Đức mến mộ trong hơn hai thẻ hệ 





sau, Trong cuốn #ersalem (73) ông 
đã sây ân tượng sâu sắc cho Kant và 
Kamt đã bị thuyết phục răng Do Thái 


giáo đích thực là một tốn giáo của thể 





giới. Mecndelssohn cũng dịch Kinh 
thánh tiếng Hehrở sane tiềne Đức và 


đòi hoi quyền công dân cho người Do 
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Thu cũng như sự phản Íy gifa gio hội 
và nhà nước. Với ông, một thời KÝ mới 
trone lịch xử người Do Thái đã bất dâu 
không phái chỉ riêng ở nước Đức. Bốn 
thập Ký sau khi ông quá đời, người Khô 
giáo và người Do Thái kết hợp với nhau 
trone sự gắn bó với các tư tưởng của 
Mendelssohn đã ca vang những ca vịnh 
tùn vĩnh ong, Lessme đã dựng lên mọi 
công trình thơ mộng cho bạn mình bảng 
cách dùng ông làm người mẫu cho vị 
anh hùng trone vớ kịch Nathan Thị 


se, Hiờn nhận của mình. 


MAIMON, SAL0MON 


MAIMON, SALOMON (]7ã3- 
|RÚIU). lmmanuel Kant thừa nhận 
Maimon là người sắc bén nhất trone 
tất cả những người phê bình ông. Tác 
giá nội tiếng của cuôn Cziique of Puứce 
leavon (Phê bình lý trí thuận Híy) 
chắc chấn biết rõ những gian khổ mì 
Maimon đã chịu đựng trước khi có thê 
xuất bản cuốn \ersuclh weber die 
[ranxcendentalnhlfosoplie, trong đỏ 
ông đã để cập thành công những vấn 
đề mà đại đa số các nhà tư tưởng Đức 
vào thời đó không hiểu nổi. Khi 
Maimmon. vào năm [778, dời làng quê 
Nieszwlicz đ Lithuania, ông đã được 
học các sách Heder và Yeshiva, đã 
nghiên cứu sách Pháp điển (Talmud), 
sách Bí pháp (Cabbala) và các sách 
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Manmonides, nhưng öng không có cơ 
hội được học một sinh ngữ hiện đại, 
Không nhờ một thảy đạy nào, ông đã 
tự mình giải mã bảng mẫu tự tiếng Đức 
bằng những sự tô hợp phiêu lưu và vỏ 
cùng công phụ; nhưng ông không thê 
phát ám cho đúng một từ tiếng Đức 
nào cá khi ông băng qua biến giới nước 
Phố. Ông đã phải mất một thời gian 
đài để học thấu đáo tiếne Đức. Ông 
còn phải mất một thời gian đài hơn để 
thích nghĩ với tắm tính ôn hòa của 
những người Đức đương thời, 

Trong nhiều năm, tính khí dữ dội của 
ông đã ngăn cản ông tập trung vào những 
cuộc nghiên cứu ông hằng mong muốn. 
Ông đã làm cho người bảo trợ ông là 
Moses Mendelssohn phải phản nộ vì 
những quan điểm cấp tiến của ông và sự 
phóng túng của ông. Ông đã làm cho vị 
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tục sự tìn lành đến rửa tội cho ông phải 
bỡ ngữ vì ông tuyên bộ rằng ông củi Do 
Thái táo là một tồn giáo trên Kito giáo, 
Sau [2 năm lạng thang, Maimon đã thấy 
trước nhiều quan điềm quan trọng của 
triệt học hậu — Kant và đã đặc biệt ảnh 
hưởng đến Fichte, Hơn một thể ký sau 
ngày Maimon quá đời. những tư tưởng 
của ðne củn có anh hương lớn hơn tron 
thời sinh tiên của ông, nhưng dù cho tư 
tưởng triệt học của ông có lớn thể nào, 
công trình lý thú nhất của ông văn là cuốn 
Tự thuật, múi vào năm [792 nhà tầm lý 
học người Đức Karl Philipn Moritz xuất 
bản dưới tựa để Salomon MÍaiionA 
E.Luene Lebenxuexcltclte. Cuốn sách IHỆ) 
chứa đựng một sự mô tả đẻ thương về 
đời sông của người Do Thái ở L.nhuania 
và một sự biện mình can đầm chủ piáo 


sĩ Do Thái giáo. 
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HESS, M0SES 


HESS, MOSES (IRI2-IR75). Hess. 
đã lấy tên họ là Moses, thay vì Moritz 
để cho thấy ông là người theo Do Thái 
tiáo, Hess đã làm cho thân quyến phản 
nộ vì đã lấy một gái điểm để cho thấ 
ông khinh miệt những tiêu chuẩn đạo 
đức đã có. Ông đã sông với nàng trong 
hạnh phúc cho đến lúc chết. Tuy nhiên. 
ông là một người tự nguyện tuần thủ 
những đòi hỏi đạo đức. Ông là một 
trong các sứ đồ đầu tiên của chủ nghĩa 
xã hội và là người báo trước chủ nghĩa 
Zqốn. Vị ông đã tham gia vào cuộc cách 
mạng TR4&, Hesš đã bị xử tử hình và 
trong lúc đào thoát, ông đã lang thang 
qua nhiều nước ở châu Au trước khi 
tìm được chỗ lánh nạn ở Paris, 

Lúc còn trẻ. Hess đã có nhiều ý 
tưởng phong phú. Anh hưởng của ông 
đối với Karl Marx rất quan trọng, Đã 
có lúc hai người công tác mật thiết với 
nhau. Hesšs thừa nhận sự quan trọng 
của những lực lượng kinh tế và xã hội. 


ông đã quan niệm chủ nghĩa xã hội 
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Ihứ là một lý tưởng nhân đạo, khác 
hắn với Marx là người coi chủ nghià 
xã hội như kết quả không tránh được 
của sự tiến hóa kinh tế, Cũng vì lợi 
ích của con người mà Hess đã sách 
động để thành lập khu thịnh vượng 
chung Do Thái ở Palesune bằng cách 


xuất bản cuốn sách của ông Ñome and 


Jerusulem (F63) và nhiều tiêu luận 


trong đó ông phát biểu mỗi hy vọng 
về Đấng cứu thế. Theo Hess. Do Thái 
uiáo không có tín điều nào khác ngoại 
trừ “Học thuyết thông nhật”. Như đã 
chứng tỏ trong cuốn Holy Story ol 
HumanHv Thinh vệ của nhân loạt 
([Ä.3/). ông đã đi chẹch ra ngoài quan 


nệm về Thiên Chúa của Do Thái giáo 
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vũ eúI lịch sử con người là Thánh bởi 
vì, theo ý ône, lịch sử âấv đích thực là 
lịch sử của Thiên Chúa. và vì vậy. được 
ông quan niệm một phần phù hợp với 
Spinoza, một phần phù hợp với học 
thuyết tạm vị nhất thể của Kitô giáo. 
Trong cuốn European Triarchv Tam 
đâu chế Âu châu (IR41), ông đã phác 
thảo một trật tự mới của châu Âu mà 
ông nói là phù hợp với "bản chất con 
người”. Chủ nghià xã hội của ông 
không phải là chủ nehĩa bình đẳng triệt 
để mà là một nỗ lực để thỏa mãn 
những ước vọne của "bản chất con 
nưười”, Theo ông, bản chất con người 
luôn là tiêu chuẩn chính để phán duấn 
những định chế nhân bản. Trone 
những năm sau đó ône xích lại sản 
hơn với những quan điểm triển khai 
trong truyền thông Do Thái náo, nhưng 
ông đã xây dựng niềm hy vọng của 
mình về việc định cư người Do Thái 
trone đất Thánh trên nước Pháp. mà 


ŨHEN, HERMANN 


COHEN, HERMANN (1832-1918). 
Nên tảng của triệt học Cohen là: Thiên 
Chúa đã làm cho sự thật có thể trở thành 
hiện thực. Hệ thông chủ thuyết duy tâm 
phẻ bình của ông để cập đến luận lý 
học của trí thức thuận túy, đạo đức học 
của ý chí thuần túy và mỹ học của cảm 


xúc thuận túy. Ong nhấn mạnh là triệt 
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ông coi là quán quân vẻ tự do. Sau 
cuộc thất trận của Pháp năm T870, ông 
đã cổ vũ các nước châu Au liên mình 
lại với nhau để chống lại chủ nghĩa 


quan phiệt Đức, 


học đạo đức của ông, về cơ bản. liên 
quan đến giáo lý Do Thái giáo. Ông là 
tiáo sự trường Đại học Marhurg trong 
nhiều năm. Khi về hưu ở tuổi 70, ông 
đã sông những năm cuối đời như là piáo 
sử triết học Do Thái ở Học viện Khoa 
học Do Thái piáo ở Berlin. Ngoài việc 
giáo huấn các sinh viên giáo sĩ. ông đã 
điều khiến nhiều cuộc bàn luận mỗi thứ 
sáu, vì lợi ích của công chúng. Nhiều 
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học giá không phải là Đo Thái đã dến 
nehle. háo hức rút ra những điểu bố ích 
từ những cầu trả lời của Cohen cho 
những cầu hỏi liên quan đến toàn bố 
phạm vị khoa học và triệt học, Neười 
tạ rất thần phục phương pháp giáng dạy 
những kiến thức thô sơ về triết học cho 
uuứfời mới học của ông. Ong kiên nhân 
line nehe các sinh viên của mình. piúp 
1ð nói ra rành mạch tư tưởng của họ và 
phát biểu những tự tưởng ấy có phương 
DÏ11Ð. Ông coi KỶ thuật tranh luận với 
người mới học như là cách trắc nghiệm 
học thuyết của ông trong đó tự tưởng là 
"tạo vật thuận khiết” không phải là kết 
quả của mình mà là điều kiện của kinl 
nphiệm, Những sự diễn giải của ông 
về những bài phê bình Kant. trong 
những năm bạn đầu, đã đưa ra phương 
hướng mới cho phong trào Tân — KamH, 
Ý tưởng về Thiên Chúa chiếm vị trí 
trung tâm trong triết học duy tâm phé 
bình củu ông. Ý tưởng ấy chứa đựng 
hàm ý về một sự hài hòa cơ bản giữa 
câu trúc của vũ trụ và những khát vọne 
của con người. Cohen đưa ý tưởng 


lk, 


Thiên Chúa vào triết học của ông nhằm: 


thủa mãn khát vọng, tín rằng lý tưởng 
đo đức là thất của con người, theo 
một nghĩa vững chắc hơn với ý nghĩ 
của lý tướng mỹ học. Thiên Chúa. như 


là một ý tưởng, chăng sông động cũng 





chăng phái là một ngôi vị, Người tạ có 
thẻ khám phá ra Thiên Chúa bằng 
chính quá trình của lý trí, Tôn giáo. 
theo đúng nghĩa được gọi, xuất hiện 
đồng thời với nhận thức đạo đức. 
"Chức năng” của Thiên Chúa không 
phái là đem lại thịnh vượng hay nea\ 
cả hạnh phúc mà là hỗ trợ những nỗ 


lực con neười để phản biệt diữa cái 


6INZBERG, ASHER 


(IINZBERG. ASHEER (IšS56-19037) 
Được nhiều người biết đến dưới bí danh 
Xchad Haam (một người của nhấn đàn), 
Ginzbere đã trở nên nổi tiếng như là 
HỘI triết gia và người có nhiều đóng 
gúp vào sự phục xinh ngôn ngữ và văn 
học Hebrơ, One cũng đóng một vai trò 
có ý nehla trone phòng trào quốc gia 
chủ nghĩa Do Thái hiện đại, Mặc dù 
những tác phẩm của ông chủ yếu liên 
quan đến những vấn đề [Do Thái. những 
Ý tưởng căn bản của ống có lợi ích 
chung, Không hài lòng với sự tiễn hóa 
vật chất. óng đã nhấn mạnh đến tâm 
quan trọng của sự tiến hóa tỉnh thân. 
One đã tập trung vào những khía cạnh 


đạo đức của mũi vận để, bác bỏ môi 


đúng và cái sai. CHH riêng tòn p110 củng 
có thê sản sinh ra lý tưởng về cá biết 
tính. Quan niệm về tội lỗi chủ vếu là 
để áp dụng cho một cá nhân thôi chứ 
không phải cho một tập thể xã hôi. Sự 
trau đôi những khả năng trí thức là mội 
bên phận tôn siáo, Triết học tôn giáo 
của Cohen có những yếu tô duy tâm. 
thực chứng và nhân bản chủ nghĩa. 
xuất phát từ trực giác của ông liên quan 
đến tính hiệu lực của kinh nghiệm địo 
đức. dc phút T0H giáo ÍÝ PP, HgHÓN 
góc Do Thái uiáu: Tòn giáo trong hệ 


tang triệt học. 
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quan hệ siữa đạo đức học và tòn piáo 
khi vat trò của địo đức học chỉ hạn định 
trone khuôn khổ một cái khung quà 
chiếu xã hội học. Ông C0I những quan 
điểm đạo đức là yếu tố quyết định cá 
tính quốc øia, và vì lý do đó, đã nhân 
mạnh rằng sự phát triển quốc gia phải 
đị trước mọi hoạt động chính trị. Mục 
đích của ông là hòa hợp những tình cảm 
quốc gia chủ nehia với ý thức trách 
nhiệm cần thiết cho tương lại của nền 
văn mình nhân loại. Mục đích ấy có 
thành công hay không là tùy vào sự tận 
IV củi con người cho những lý tưởng 
công băng mà các tiên trí trone cựu ước 


đã trình bày. 


BUBER, MARTIN 


BUBER, MARTIN (1847-1965). 
Martin Buber là một trong những đổi 
thủ hàng đầu của triết học Hasidic. 
Ông nội của ông, Solomon Buber - là 
một học giá Hasidie người đã tạo xung 
lực cho phong trào thần bí học và việc 
tắi tạo một số sách tiếu luận và lối 
hành đạo bạn đầu của Do Thái giáo. 
đưa đến một sự phục hưng văn hóa 
giữa những người Do Thái Tây Âu 
thể kỷ 1Ñ. Martin Buber, một nhà 
nghiển cứu các tôn giáo thần bí của 
Trung Hoa và Ấn Độ cũng như của 
Kitô giáo thời trung cổ, chủ trương 
rằng kinh nghiệm Do Thái về tính nội 
tại của Thiên Chúa như phát biểu 


b ®.. 


Y niệm của ông về chủ nghĩa Zion 
đã khiên ông trở thành một triệt gi 
đích thực. Ý niệm ấy dựa trên mọt sư 
giải thích độc đáo về thực tế và lý 
tưởng. Trong nhiều năm. ông đã chống 
lại chủ nghĩa Zlon chính trị. Thay vào 
đó, ông để xướng thành lập một trune 
tâm văn hóa Do Thái ở Palestine. Ông 
lv vọng trung tâm này sẽ trở thành 
một “Trung tâm thị đua ” cho những 
người Do Thái phân tán trên khắp thê 
uiới, nâng cao hưu hiệu những tieu 
chuân văn hóa của họ và gợi cảm hứng 


cho họ đề sản sinh ra một nến văn hóa 


Do Thái chính công. 











trong sách Pháp điển và thực hành 
trone kính nguyện. có một tầm quan 
trọng vô sone đối với tất cả các dân 
lộc. Ông chấp nhận ý niệm thần bí cảm 
nehiệm của sự thông hiểu giữa con 


nuười và Thiến Chúa. Sự cứu chuộc 
trong tôn giáo là chủ để trọng tầm tỉnh 
thần của ông. Ông tin rằng các triết 
học vẻ tôn giáo và xã hội học đã giúp 
con người dính kết với nhau hơn, 
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TRIẾT HỌC ÂN ĐỘ 


Buổi bạn đầu của triết học An Độ 
rât mơ hồ. Tuy nhiên không còn gì phát 
nehi ngờ là người tạ đã tìm thầy những 
tác phảâm triết học đứng đắn, việt dưới 
hình thức cách ngôn. trong những thê 
kỷ hưn IUUU năm tr.CN. Từ đó, chỉ mới 
không đây 300 năm, phương Tây mới 
bất đầu ý thức về tâm quan trong của 


tiếng Phạn, ngôn ngữ của triết học An 


Ẩn |] lŠ 
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Thun Ẩina, thun Li vu nở thiên Arhhụa 


íB CC. 
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Độ cô xưa. Phần lớn cách suy đoán siêu 
hình học của người An rất khó hiểu và 
chưa bạo eIiđ được tiểu chuẩn hú, 
Khởi đầu của triết học An Độ được 
tin thay trong những cá vịnh của bù kình 
Vệ đà, trong sách Lpamshad kém quản 
trọng hưn, và trong sách Bhaeavad Chúa. 
Một trong những cách trình bày có hệ 
thông lâu đời nhất của triết học An Độ 
là cuôn Sankhva. Người tà nói rằng 


đời tìm thấy sách này là Kapila. sông 





( AI (HCM KHỤI toa nÂu 


Tước Đức Phút CGautnmna. KapHa là 
tưười theo thuyết bất khi trí và chống 
1 nhất nguyên luận Brahman trone 
sich: panishid. 

Sách Vaisesit, một hệ thống triết 
đục do Liia (Kanadal sang lận, dưa 
ra một cách diễn giải hữu thần hơn về 
tữu thể. 

Sau quá khứ mơ hỗ này của các triết 
Húc An Độ khác nhau. xuất hiện cấu 
FC ví đại của Phật piio một tồn giáo 
đà gản như biến mất khỏi quê hương 
\n Đô của nó để làm say mê nhiều 
dân tộc lắng eiêng ở Mvanma, Trung 
(Quốc. Nhất Bản và những người có 
đầu óc sâu sắc trên khấp thế giới. 

Trọng tất cả những tài liệu thành văn 
và ca khúc bạn đầu của các triết ekị An 
Độ, người tạ đều thầy chủ đẻ xã hội HÔI 
lạ của sách L pamshud: Hãy HỶm Atmran 
vũ neưỚŒt sẽ tìm thấy Brahniin, nguyên 
lý thản thiêng, hạnh phúc tôi cao, niệt 
bán của Phật giáo, Trong những kinh 
sách cô của bộ Veda ( Về đà) và trong sư 
điên giái của kinh Vedanta (Cuối vệ đài), 
IllC øiới hiện tf0ne này của chúng tí củ 
vẻ như chỉ là một a0 anh; chỉ có mội 
tức tạt địch thực tức là Hrahmian — 
AXuinan. chát khóa chủ mới sự khỏn 
nưoän đích thực nằm trong sự đồng nhất 
hóc tình hòn với Brahiman. 

Nuười chú giải kinh Vệ đà xuất 
chúng là Shanxra (nấm SÚU). 

Rất nhiều triết học của An Độ bị hiểu 
x1, bị điện giảng sai và bị dùng sai trong 


II ữỮng tín ngưỡng mổ tín và IFONĐ VIỆC 


câu tạo sài những Ý niệm siêu hình tôn 
tiáo KÝ quái. Tự phú nhận biến thành 
tự lạm dụng: linh hôn sẽ đầu thai vào 
súc vật: tính thiêng liêng của sự tim 
hãm tâm hòn trở thành thiên đường của 
khât sĩ. Tuy thể. vượt ra khỏi sư náu 
động và những cảnh hôn loạn của 
quang cảnh tôn giáo đương thời của Ân 
tiáo, Lừ nay mãi mãi chỉ côn lạt ánh súng 
chói lòa của Đức Phật Gautiima và 
Ứng người khác, những người đã rõ 
ràng tỏ ra có khái năng nhìn thấy sự thật 


trong cái vình hàng, 
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ĐỨC PHẬT, BAUTAMA 


BUDDHA, GAUTAMA. (563-4ã3 
trCN), Từ "Buddha ˆ có nghĩa là "Người 
được súI sáng (tự giác) lại soi sảng người 
khác, "giác tha” hay “Người tỉnh ngộ 


ưng dâm trên tran cu hâm dâng cẩm 
Cu ở Lan Phụ 


 c. “ 


lại làm thức tính ý thức sự thật trone 
đồng loại”, Phật giáo được coi là sở hữu 
sự khôn neoàn hoàn hảo và những 
quyền năng siêu nhiên, Theo học 
thuyết Phật giáo, có một dòng Buddhia 
(Phật) xuất hiện trong lịch sử nhàn loại 
từ thời thượng có xa xôi cho đến tương 
lùi Xa VỚI. Người mi, trong lịch sử được 
thể giới biết đến như là Buddha (Đức 
Phật), bạn đầu có tên là Siddh:ttha - 
Tất Đạt Đà - (Người đã hoàn thành mục 
đích của mình) hay Sakvamuni -- Thích 
Ca Máu Ni (Hiển nhân của bó tóc 
Sakva), Nơài thuộc về #ia tộc Gii0tanta, 
một đẳng cấp chiến bình đã nắm quyền 
cai trị bộ tộc Sakva. Thể theo một sẽ 
học giả, những bài tường thuật xưa nhất 
về đời sống của Ngài đã được viết ra từ 
khoảng 300 đến 400 năm sau khi Ngài 
qua đời. Nhưng, tât cả những bài tường 


thuật này chấc chắn là nói lại một cách 
khác những truyền thông khẩu truyền. 
dựa trên đời sông của Nưài. nêu ra trone 
những bản tóm lược chỉ tiết về những 
giáo thuyết bạn đầu của Ngài. Ngoại 
trừ một số người triệt để hoài nehĩ, đá 
số các học giả đều đồng ý rằng Ngài 
đã cưới người em họ Yasodhara ở tuổi 
|9 và đã có một người còn trai, Rahula, 
sinh ra trone cuộc hôn nhân này. Không 
có sự thông nhất về đặc tính với những 
hoạt động của Ngài. 
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Có điều rất chắc chắn là. Đức Phật 
đã bật đâu trầm tư mặc tưởng về ý nghĩu 
cuộc đời trone những năm còn trẻ và 
cảm thầy bị dần vặt khi Ngài ý thức được 
những bất hạnh và đau khô của còn 
ngtời, nó đã khiến Ngài quyết định tìm 
ra dường lỗi để an ủi và cứu vớt nhân 
loại, Ö An Độ và qua khắp Phương Đồng. 
còn đường trí thức đã giúp Ngài có thê 
tìm ra cách giải cứu nhân loại, có nehii 
là một cuộc sông du mục để tìm những 
lời khuyên của các hiển nhân - chính 
"hững người này cũng là người lạne 
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thung — và tản tự mặc tưởng một mình. 
Sau 6 năm nghiên cứu về con người, 
cuộc đời. và các eiáo thuyết, Ngài tin 
rang Noài đã khám phá ra sự thật, và từ 
đó đã cổng hiển phần còn lại của đời 
mình cho việc cải tạo những người khác 
theo các ý tưởng của Ngài, Ngài đã từ 
bỏ của cải và gia đình để chủ du khấp 
vùng thune lũng sông Hằng như một 
noười hành khất. Bao quanh Ngài là một 
đoàn đệ tử càng ngày càng đồng cũng 


sông đời hành khất như Ngài. và cuối 


cùng hợp thành một dòng tu. 
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Phật giáo giảng dạy bốn chân lý cao 
cả, đó là đau khổ, hiểu biết nguyên 
nhân đau khổ, được siải thích bằng 
chuối nhân quả, rũ bỏ đam mê, như một 
phương tiện giải thoát khỏi đau khổ: sự 
thật, đường lối để thoát khỏi đau khổ 
bằng một hệ thống kỷ luật đạo đức. Đức 
Phát tọi những chân lý của Ngài là cao 
cá, VÌ Ngài coi sự cao cả là đạo đức. Dù 
là nhà luận lý hay nhà thần bí, Đức Phật 
là Người giảng dạy cách cư xử đạo đức. 
Ngài tránh xa siếu hình học và tồn giáo. 

Phật giáo đã bành trướng khắp miễn 
Đông A và là niềm tin ở Srilanka, Nhật, 


Đó CN 


Trung Quốc, Đông Dương. Thái Lan. 
Mianma, và Tây Tạng. Dù rằng. Phật 
giáo đã trải qua nhiều sự sửa đôi troe 
những nước ấy, Ở Ấn Độ. quê hương 
của Đức Phật và Phật giáo. Phật giáo đà 
tắt lim từ năm 200. Những người Ân 
giáo hiện nay quá xa lạ vớt Phật giáo 
đến độ Gandhi đã phải tự bàu chữa 
chống lại sự "cáo buộc” là truyền bá 
giáo lý Phật giáo, trá hình là An giáo 
Sanatana. Tuy nhiên, CGandhi đã tuyến 
bố rằng, theo ý kiến ông, ngày nay bản 
chất của những giáo lý của Đức Phật là 
một bộ phận trong toàn bộ Ấn giáo. 


| VEDAS -' INH VỆ BÀ. Bộ sách nhiều tập, cổ 
đại, của Ấn Độ (1000 năm tr.CN) gồm có 
sách Rig Veda (ba vịnh dâng lên các Thần), 





Sama - Veda (Sách hát của tu sĩ) Yajur— - 


Vạda (Gông thức cíng tế), và Atharva = Veda 


(Ea khúc Thần bí). Ta có thể tìm thấy trong _ 


phắn suy đoán triết - thần của các kinh sách 


này, những kiến thức sâu sắc sớm sủa. Sau. 


này, được mở rộng và bổ sung thêm với các 


ˆ sách Sưa (Kinh Phật và nhiều sách giáo _| 
(h0 khóc vế ngĩ pháp, tiện tân, lôoa y... 


gợi là những sách Vedanga (“Thành 
nh Mụn: ) Y4hht4ns dời khái luận triết 











at Inhn và nhồi Shankara cho 
rằng Thượi J đế và linh hồn đồng nhất với 
nhau, còn Madhva cho là khác nhaU, còn 
Ramanuja thì cho rằng tuy khác nhau mà lại 
đồng nhất với nhau. 
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 SÁGH SANKHYA. Hệ thống tiế học Ấn Độ - 


cổ nhất, tiền Phật giáo và triết Mnd bi 
cntrdy le kibrergb, - 


bình sách Sankhya. Sách SankhVa ä đời 


_ như là SỰ ự :hợp đầu tiên Aykc. và 


"AeuiMi Bì đ:da im 


thức được và những gì ý thức được thì không 





__ thể thay đổi. Do đó nó nỗ lực giải quyết sự 


mâu thuẫn trong các sách Upanishad bằng 
cách hy sinh thực tại độc nhất Atman và 
bằng cách phân chia cái thật thành hai: cái 
có thật như là thay đổi và cái có thật như là 
không thay đồi. 





(ÁC SÁCH UPANISHAD). Gồm hơn một trăm khái luận triết học của Ấn Độ cổ đại. Mười ba cuốn cổ nhất 
(handogya, Brhadaranyaka, Aitareya, Taiiriya, Katha, |sa, Mundaka, Kausitaki, Kena, Prasria, Swetasvalara, 
Mandukya, Maitri} phần lớn cỏ trước, khởi nguyên của triết học Hy Lạp. Những sách ấy nöi tiếng về phần 
bàn luận đến các vấn để bản thể học, siêu hình học và đạo đức học và nhưng sự nghiên cứu sâu trong 
bản chất của linh hồn con người, hay tư ngã, Thượng để, cái chết, tính bất từ và sự diễn qiải biểu tượng 
của việc tuân thủ nghi thức cử hành nghi lễ. Ta còn có thể nghiên cứu nhiều điều trong những sách 
._. Llpanishad cổ hơn kể cả nhưng trường hợp sớm nhất của quyền bỏ phiếu phô thông, những cuộc đôi thoại 
triết học, những nụ cười nối tiếng và một chuỗi các giáo sư triết học kế tiếp nhau. 
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YÄJNAVALKYA Brhiidaranvakät trình bày những tiác Íì 
này dưới hình thức tương đối có dọiiẽ 

YAJINAVALKYA (Vào khoảng năm 
6Ú tr.CN). Không có sự đồng ý giữa 
các học giá về việc Yajnavalkva có phải 
là một nhân vật lịch sử hay là một cái 
tên eki dùng chúng cho một nhóm triết 
gia và 010 SỨ, Du ơi thị cái tÈn này cũng 
có liên quan đến sách Brhadaranvaki, 
UIpanidhad. Sách này chẳng những ở 
trone số T3 sách ipanishad lâu đời nhất 
mà còn được coi là cuốn sách mạch lậu 
và soi sáng nhất trong L3 sách ấy. Nó 
tiêu biêu cho sự phát triển triết học sớm 
nhật của tòn ðláo Vệ đà, trước ehú đoạn 
khởi đầu sớm nhật của triết học Hy Látp. 
Bộ Upanishad giảng dạy niềm In 
vào Brahma. thức tại lớn độc nhất, nhưí 
là nên tẳng của sự sống. niềm tin vào 
sự luân hồi và nghiệp chướng. Nghiệp 
chướng, ban đầu, có nghĩa là ảnh hưởng 
của hành động con người, như là cách 
uiải thích sự thưởng lành, phạt dữ. có 
vẻ bất công hay không hiểu nổi và là 
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hiệp nhãt của cá nhần với Brahma., Sách — g2 đềz sưàt san 
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ISVWARAKRSNA 


[SVARAKRSNA (Thế kỷ Š). Cái tên 
[svarakrsna có liên quan đến sách 
Sankhxa Karika. soạn ra vào giữa thể ký 
Š và có lẽ là cô nhất trone sáu hệ thống 
triết học truyền thông của An Độ. N gười 
tì chủ rằng, triệt giá Kapila là người đã 
sáng lập ra hệ thống ấx, Triết học Sankhvi 
đã truyền cảm hứng cho Đức Phật, sống 
vào khoảng một thể kỷ sau đó. 

Trường phán Samkhya cha sẽ với 
những hệ thống khác niềm tin vào các 
thần. bán thần và mà quý An Đô, 
nứng nó quan niệm những vị âv nhữ 


SHANKARA 


SHANKARA (Thể ký 9). Shankira 
là nhà chú eiái lớn nhất, thám chỉ là 
một triết gia lớn nhất của Ấn giáo, 
Những bài tường thuật về ông được 
trane trí Băng những huyền thoại và 
thần thoai quy cho ông những quyền 
nâng siêu phầm. Ông được tôn kính 
1ltf một Thánh nhấn và như một học 
gi ta những giáo lý và thực hành đã 
có ảnh hưởng lớn. One đã hệ thống hóa 
triết học của sách LÍpanishad, và trong 
phần chú giải của mình đã làm sáng tỏ 
nhiều đoạn của kinh Vedantai, Ông 
đưc coi lì một nhà cải cách ôn hòa và 
láio dụng và cũng như là một nhà tranh 


luận luôn luôn có thiện chỉ, hãng hái 


là có thể chết và cũng bị luân hôi. Trái 
với Ý niệm Brahinan trong hệ thống 
Sankhva. không có chỗ cho một Thiên 
Chúa phố quát. Hệ thống này tuyệt 
đối phủ nhận sự tôn tại của một vị thân 
như thế. Triết học Sankhva là bí quản. 
coi mọi vật tồn tại như là đau khô và 
1ì] nauvẻn, nhân manh đến sự khác 
biết căn bản giữa lình hồn và vật chất. 
Sự giải thoát khỏi đau khô có thể đại 
đến bằng cách nấm bất nhận thức về 
sự dị biết tuyệt đối eiữa linh hôn và 
mọi hữu thể vật chất. Có lè học thuy Êt 
Sankhvii đã ảnh hướng đến thuyết Ngô 
đạo và học thuyết Tân - PlaUo, 
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bác bỏ mọi học thuyết dị biệt với học 
thuyết của ông. Ông phủ nhận sự liên 
quan giữa đẳng cấp và dòng dõi. và tô 
cáo 0 vong phần cách con người nh 
là nguyễn nhân của sự trói buộc coöh 


nưười vào hiện sinh có điều kiện, vào 


VVC 


sịnh, tử. Tín ngưỡng là công cụ giải 
phóng con người khỏi sự võ trị và nỗ lệ 
hóa, Tín ngưỡng không được phản biệt 
với chiêm niệm. Sự thật phải được hiểu 
bằng tình thản nhưng trực giác tỉnh thân 
cao nhất đân đến sự hiệp nhất của cái 
biết, cái được biết và trí thức. Shankara 
thuững mô tạ con đường đi tới mục tiêu 
ay là phú nhận cá tính trong tư tưởng. 


củm xúc và hành động. 
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GIÁO PHÁI VISHNU: Một trong những nhóm 
triết thần chủ yếu lớn ăn khớp với Ấn giáo. 
Giáo phái ấy tôn vinh Vishnu như là hữu thể 
tối thượng đã sáng tạo và duy trì thế giới theo 
chu kỳ bằng bhufí và krị/a sakfis, hay quyền 
năng biến hóa và sản sinh của mình, tương 
đương với causae materialist ef effiiens. Vị 

MENNG: V. ý: : trí của linh hồn con ngưổi trong sự phát triển 
ựi Tiuhtú, (II UU HN HỤNECN túc ÁY th LÝ này được. giải thích. theo nhiều cách khác 
(#1 F hủ. .Vpwbf cũu trường lhâu thể tù# Áhúc 14U, tùy theo mối I quân hệ của nó với nến 
biệt tự lít cất LÂY ÍHẦM Củ HỤWÙY. tảng thế giới, lạ Đ29 tt kiểu của „ 
phái này. 
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_ KINA Y0GA (Yagasutra): Là tác phẩm lừng 
 đanh của Patanjali, trong đỏ người ta tìm 
thấy Yoga là một trong những hệ thống triết 
.__ học lớn của Ấn Độ. Nó chủ yếu là một kỷ luật 
._ tịnh thần gồm 8 giai đoạn để đạt đến tự do 
tinh thần mà không bỏ qua sự chuẩn bị về 
thể lý và luân lý. Theo quan điểm triết học, 
các kinh Phật (sutra) và đa số sách chú giải 
những sách ấy được liền kết với sách Sankhya, 
tuy vậy không phải là không có những thiên 
hướng hữu thần. 
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VIVEKANANDA, SWAMI 


VIVEKANANDA. SWAMI (|563- 
|912). Dược piáo dục đ nước ngöài, 
Swaimm VIVvekananda là một người theo 
thuyết bất khả tr. Người ta thầy những 
nghi ngờ duy lý thuyết của ông rài rác 
kinh 


:0nmiikrishna Paramtalhiamsa, Niem tím 


Iron# những shío lý của 
đơn giản của ông vào triết học nhất 
nguyên luận của kinh Vedanta và nỗ 
lực tái cô vũ sự thống nhất các tôn giáo 
đã làm cho Vivekanandu trở thành môi 
môn đồ đành hết quầng đời còn lại của 
nh chó việc quảng bá các Ý tưởng 


của thấy mình. Ong sáng lập ra phái bộ 


VHMME LH ÂNHHHẰU HÀ ẪH HIUI HẰN! vW HINH FẪHỤ 


truyền giáo Ramakrishna để phục vụ 
từ thiên, đem lại cho Ấn t1áo một cách 
tiếp cận việc truyền giáo nhiệt tình, và 
nhân mạnh đến khía cạnh tích cực của 
kinh Vedanta rằng: “Tât cả là Brahma. 
do đó việc phục vụ con người như là 


Thượng để tốt hơn là lặng lẽ trầm tư 


| U1 
.~ 


mặc tướng ”, Neười tạ thầy rõ ảnh hưởng 
của ông trone tác phàm của những triểt 
ga như là Radhakrishnan và Aurohindo 


chăng hạn, trong việc phục vụ xú hội 


TAbG0RE, RABINDRANATH 


TACORT,RABINXDEANATHHLIR6I- 
IU411. Rabimdranath Tagore. nhà thơ 
trữ tình lớn nhất của An Độ hiện đ:A1, 
cũng là một nhà soạn kích và tiểu 
thuyết eia thành công và tác phí rất 
được kính trọng của nhiều sách khái 
luận triết học. là hậu duệ của một eia 
lộc Rrahman có xưa, Mục đích lớn của 
đời ông là làm sống lại những lý tưởng 
của An Độ cổ đại và đồng thời giúp 
chủ việc hiểu biết nhau hơn giữa Đông 
và Tây, Thái độ của ông đối lập với 


thái độ của Gandhi mà những phương 


pháp bị ong xem thường. 





latutft tứ Phút Acltr F10, .\em' Tuyể 
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và truyền bá những từ tưởng An Độ trên 
kháp thẻ giới. Anh hưởng củi ône còn 
thầy rồ ngay cả trong thái độ chính trì 


của M{iahatmai Gandhi. 


Sau khi học luật ở Anh quốc, Tieore 
quay về quản lý điện sản của eií đình 
trong |7 năm, Năm T90], önẽ da sảng 
lập trường phái của ông, trường nhái 
Ahbode ðÍ Peiece Trụ vở cua Hàa Di, 
trong đo các mòn xInh được đạo tao theo 
những nguyên tác của ône, Khi ông đèn 
Anh quốc năm T914, nơi mà những bài 
Iứ (7/mjali (Bài ca hiển tế) được xuất 
bin bàng tiếng Anh do chính túc pá biên 
soạn, ông đã được tiếp đón nông nhiệt 
và danh tiếng của ông đã lan truyền khắp 
châu Âu và châu Mỹ, Ông là người châu 
A đầu tiên nhận được giải Nohel năm 
I913. Năm 1915 ông được phong hấu. 
Sau cuộc làn sát ở ẢnmfIsar, ông có ý 
định từ chối tước vị để phản đối chính 
quyền Anh ở An Độ. file tiay v1 lim 
thể ông đã đồng ý thỏa hiệp 

Các bài thư của Tagore đã dược dịch 
ra nhiều thứ tiếng, và thơ ông đọc lên có 
âm thanh quyên rũ mãnh liệt trong các 
bản chuyển ngữ. Sự cân đối hài hòi: của 
nhân cách ông, biểu lộ trong những tắc 
phẩm của ông, luôn luôn gây ấn tượng 
cho bất cứ ai đã gập ông. Những nguyên 
tắc đạo đức của ông không dung thứ 
những thứ đạo lý thủ đoạn hay cho phép 
dùng những phương tiện vì mục đích 


của chúng. Lúc nào cũng sẵn sàng phản 
kháng bắt công và bách hại. ông là mội 
đối thủ kiên trung của chủ nehĩa Đức 
quốc xã và chế độ Hitler. Triết học củu 


ðng dựa trên niềm tín răng, Thiên Chúa 


RUR0BIND0. SRI 


AUROBTNDO. SRI (1573-9511). 
Là con của một thầy thuốc nổi tiếng 
Idứi Beneal. Aurobindo đã dược đào 
tạo ở Anh nơi ông được gửi đến từ năm 
lên 7. Trở về An Độ năm 2| tuổi. 0110 
đà phục vụ bang Baroda, 3 nấm sau, 
trong nhưng chức vụ hành chính vú 
giing dạy khắc nhau: năm 1906 ông 
đã từ nhiệm đ Bane Barodi. Ône đi 
dân trước Gandhi trong việc tổ chức 
phong trào quốc gia kháng chiến thụ 
động, 7 năm sau Khi ông từ bỏ hoạt 
động chính trịở Bengal. BỊ chính quyền 
Anh cẩm tù một năm vì bị cáo buộc 
lI1m chính trị, ong đã rời Becneil sau Khi 
được phóng thích năm I910. đến sống 
đ thuộc địa Pondicherry của Pháp và, 
từ do trở đi, chỉ quan tâm đến việc trước 
tắc và giáng dạy. Hai cuốn sách tổng 
hp các lý thuyết của ông: Cước vồng 
Ildin thánh. tHẾt học của ông và lỏng 
lớn Yoga, hệ thône Yoga của ông, Ông 


vũng đã soạn 3 tập thơ, và từ năm 1914 


tự hiện thực hóa dân dân trong cún 
nai, Không mấy quan tầm đến định 
mệnh trên trời. ông nhân mạnh răng sự 
hoàn hảo của con người sẽ đến trong 


thÈ eiới con người đang sông. 





Wự#, MA DDNH 


đến 1021 ông là chủ biên của ARYA. 
một tử báo triết học, Năm 96, ông lui 
về Ashrama, nơi ông sông cách biết 
goi trừ môi nắm một vài lần xuất hiện 


trước công chúng. 
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IANDHI, MŨHANDAS KARAMCHAND 


CŒANDHI, MOHANDAS KARAM- 
CHAND (1869-|948). Chẳng những đại 
đa số người An Độ mà còn nhiều n gưởi 
phương Tây đã đông ý gán cho Gandhi 
tước hiệu ”Mahatma, nghi là “lạm 
hôn cao cả”, và đã kính trọng ông như 
là bậc thấy về sự khôn ngoan và thánh 
thiện, đông thời cũng công nhận tài 
năng và lập trường chính trị kiên định 
của ông. Ít nhất trong thời hiện đại. 
không có ai bằng Gandhi về khả năng 
sử dụng vũ khí tỉnh thần cho mục đích 
chính tri, về việc làm cho không ai 
chống lại được sự kháng cự của những 
người không có quyền lực. Ông đã được 


` 
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tôn thờ như là quốc phụ của nhà nước 
An Độ mới, nhưng chỉ ít lầu sau Khi ông 
đã thực hiện được lý tướng về một nước 
An Độ tự do, lý tưởng mà ông đã đấu 
tranh trong sân nửa thế kỷ, để thực hiện, 
ông đã bị một đứa con cuộng tín của 
chính dân tộc mình ám sát. 

Gandhi đã phục hồi sự tự tin của 
Ân giáo sau khi ông đã được thẩm 
nhuận tư tưởng văn mình phương Tây 
và đã bác bỏ tư tưởng ấy. Năm 1889, 
ông đã được triệu đến tòa án Luân 
Đôn, rồi trong l7 năm, ông đã là luật 
sư đ Nam Phi trước khi trở thành quán 
quân tranh đấu cho chính nghĩa của 
những người An định cư tại NưỚC này. 
Năm 1914, ông quay về An Độ và năm 


|919, ông đã khởi động Satyaeraha, 
(Phone trào tìm kiếm sự thật). Từ năm 
I02(, ông mở chiến dịch bất hợp tác 
với chính quyền Anh. Nhiệt tình với 
An giáo như Gandhi, ông cũng chịu 
anh hưởng của học thuyết bất bạo 
động của Tolstoy, học thuyết này đã 
trở thành tiếng hô xung trận chính trong 
cuộc đấu tranh chỗng lại chính quyền 
thống trị Anh, chính quyền đã được 
ông coi là vô cùng xấu xa. Bất bạo 
động được ông coi là "chịu đau khổ 
có ý thức”, không phải là một sự quy 
phục ý chí của người làm điều ác, mà 
là đặt toàn bộ linh hôn con người chống 


lại ý chí của bạo chúa, Nó có nghĩa là 
sự khỏi phục một luật cổ của Án Đủ 
là luật tự hiến tế. Ông nhiều lần phản 
kháng những người coi ông là mội 
người không thực tế, thay vào đó ông 
tự mô tả mình là một “người lý tưởng 
chủ nghĩa thực hành”, và tuyên bố rất 
đúng là "biết rõ hàng triệu người dân 
của mình”. và "không công nhận mội 
Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa 
hiện diện trong tìm của hàng triệu 
người âm thầm chịu đựng. Ông cũng 
tuyên bộ răng ông nhận ra sự hiện hữu 
của Thiên Chúa trong khi hàng triệu 
người không thể nhận thấy như ông. 


 ƯẠC, 


IfIÍI !Ilf 1 IÂ\ TT THÍ IIÍN 


__-Ắ —>~>~— ¬~ - r—-= rÍ BH NNGENNHNNE NET 


TƯ TƯỞNG TRUNG H0A 


Trong số hàng trăm trường phái của 
tư tưởng siêu hình học Trung Quốc, có 
hai trường phái nội bật nhất là Lão giáo 
( [MU năm trước Socrates hay hơn nữa ) 
và Không giáo, trường phái sau de dân 
đến một sự diễn siải vụ hình thức. 

Trong khi Không giáo coi tu thân 
là nguyên tắc cao nhất thì lão giáo. 
mãi mãi thầm nhuận một tình thần thần 
bí và trầm mặc sâu thắm. đã mở ra chủ 
ngyưfời xưa con đường (đạo) đi đến sự 


bình lặng và piác ngộ nội tầm, 
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Phật giáo thời trung cố, tôn giáo đã 
rời bỏ nơi phát sinh của mình là An 
Độ một cách khó hiểu. đã tìm thấy ở 


Trung Quốc nhiều tín đồ trung thành 





và sung đạo. Cũng chính tại Trung 
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KHÔNG TỦ 


KHÔNG TỬ (556-479 trCN). Khổng 
Phu Tử, vị thầy muôn thuở (Vạn thê sư 
biểu) của Khổng giáo. đã được chính 
tức thờ phượng từ năm 195 trCN đến 
(912, nhưng việc cúng tế theo truyền 
thong vàn còn tiếp tục hấu như mọi nơi 
ứđ Trung Quốc. Không Tử đã sống trone 
một thời kỳ văn hóa suy đổi. nhưng 
những giáo lý của Ngài và cách cư xử 
cương mẫu của Ngài đã có tác động lớn 
đối với sự phục hồi đạo đức. tình thần và 
sự phục hưng văn hóa trong dân tộc 
Trung Quốc. Bất chấp nhiều ảnh hưởng 
rgoal lại và những xung đột chính trị 
rội bộ, dấu ấn của Khổng giáo trên nên 
văn mình Trung Quốc không nhiều thì 


[' Văn trường tốn. 


được nhiều bạn hữu và tín đỗ ở Nhật 


vũ My cháu. 
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Không Tử. một người đồng thời với 
Pvtlhaeoras và một số nhà tiên trí Hebrơ, 
đã chu du khấp Trung Quốc trong 
khoảng l4 năm, quan sát, gidng dạy 
và thu phục được ngày càng nhiều 
môn đô. Ngài dạy thí ca. sử học. âm 
nhạc. và tuần thủ truyền thông, Ngài 
đã công hố lý tưởng tu thân. mà nên 
tảng là quá trình học hỏi. sự khôn 
nuoan, có đạo đức và đoàn chính, Học 
thuyết của Ngài về sự tương hỗ trong 
những mỗi quan hệ của con người với 
đồng loại đã gần như đi đôi với ý niệm 
Khuôn vàng Thước ngọc. Ngài đôi hỏi 
những người theo Ngài phải thực hành 
các đức tính chân thành, công băng. 
nhan hậu, nhà nhận, tôn Kính người giả 
và thờ kính tô tiên. Ngài hôi thúc họ 
sông hòa hợp với chính mình, vì đó là 
một điều kiện bất buộc để có sự hài 
hòa giữa cá nhân và vũ trụ. Đối khi ông 
đã nhắc đến ý niệm "Thiên ” nhưng 
không nói đến niềm tin vào một vị thần 
tôi thượng. Ngài luôn hỗ hào răng mọi 
năng lực trí thức và đạo đức phải được 
hướng vào sự tụ thân, lợi ích chung và 
hòa bình trong xã hội và vũ trụ. Ngài 
đã lầm một thượng quan trong một thời 
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gian ngắn, đùng quyền lực của mình 
để tạo ra những cải cách, và đẻ trừng 
phạt những kẻ xấu, ngày cả khi họ ki 
những vị quan lớn. Tuy thể. những công 


lao của ngài không được nhà cảm quyền 


đánh gia thích dáng. 
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TỬ TƯ 


Tử Tư (Khoảng năm 335-288 trCN) — niệm về tính cách tương đôi của trí thức 
Là cháu đích tôn của Khổng Phu Tử. Ong — con người vẻ vũ trụ. Ông đã cố gắng phân 
thường hay gợi đến thầm quyền của tô — tích các loại hành động càng nhiều càng 
tiên; nhưng ông cũng phát biểu những tứ tốt và đã tin tưởng rằng thực tại vũ trụ có 
tưởng của chính ông. Không Tử đã bắt — thể được sao chép trong cá tính của hãi 
đâu phân biệt giữa trì thức thật và trí thức — cứ hiền nhân nào có ý thức về các bốn 
giả định trong khi Tử Tư tiến hành suy — phận đạo đức và tính thần của mình. 


sấ W 


MẶĂC TỬ 


MÁC TỬ (Khoảng năm 470-396 
trCN), Sau khi Mạnh tử đã thành công 
trong việc làm mất uy tín học thuyết 
của Mặc Tử, các nhà tư tưởng và công 
chúng đã không biết đến ông trong l2 
thế kỷ. Chỉ có Phật piáo Trune Hoa còn 
giữ được một số giáo lý của Mặc Tử. 
Gần đây, trường phái Mặc Tử lại được 
giới trẻ Trung Quốc áp dụng. Họ coi 
đó là một đường lõi cứu văn Trung Quốc 
khỏi những rối loạn thời nay. Mặc Tử 
là một vị tướng quân hiển hách và là 
tIỘt quan nhân tài ba. 

Triết học của ông phôi hợp linh 
đạo tôn giáo với chủ nghĩa duy lý vị 
lợi thuyết. Ông cũng được coi là nhà 
luận lý học thông thạo về biện chứng. 
Sau khi theo Khổng giáo, ông đã tố 
cáo những người kế tục Khổng Phu 
tử là đã quá chú trọng đến nghỉ lẻ và 


HUỆ THỊ 


Huệ Thi (Thế kỷ 4 tr.CN). Những 
tài liệu về giáo lý của Huệ Thi chỉ còn 
được bảo tôn trong Kinh sách của Trang 
Chu, người tiền hô sáng chói của Lão 
giáo, người đã coi ông là địch thủ đáng 
kính nhất của mình, và dĩ nhiên đánh 
giá ông cao hơn Khổng Tử. Huệ Thị 
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bác bỏ niềm tin trước kia của Thầy 
mình vào định mệnh. Ông CÚI sử tình 
khiết của con tìm cao hơn sự thích 
đáng về hình thức trong việc chu toàn 
các luật nghỉ thức. Ông tuyên hố tình 
yêu đại đồng bất kể đến quy chế pháp 
lý và do đó được gọi là "sứ đồ của 
tình hữu nghị giữa con người”. Trong 
khi minh chứng học thuyết của ông là 
đúng, ông đã tuyên bố rằng: Thiên 
Đàng. Đấng tôi cao. cũng như những 
nô lực sâu thầm nhất trong môi cá nhân 
để đạt tới hạnh phúc, đều đòi hỏi tình 
vêu đại đồng và rằng yêu người đồng 
loại bao piờ cũng có lựi. Mục đích của 
ông là xúc tiến sự thịnh vượng chung 
bằng cả việc nâng cao đạo đức lần việc 
cải thiện kinh tế, Hết lòng với chính 
nghĩa hòa bình, Mặc Tư chỉ cho phép 
chiến tranh tự vệ và người ta tin là 
ông đã ngăn chặn được nhiều cuộc 
chiến tranh. 


có lẽ lớn hơn Trang Chu vài tuổi và 
đã qua đời trước khi Trang Chu viết 
xong sách Trang Chu của ông. Trong 
những cách ngôn mà Trang Chú trích 
dẫn, Huệ Thi có về là một đệ tử của 
cháu đích tôn Khổng Tử tức Tử Tư. 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhận thức 
về sự biến dịch vĩnh cửu và thích nêu 
ra những điều nghịch lý. 


MẠNH TỪ 


MANH TỪ (372-289 tr.CN). Trong 
những nỗ lực giáo dục các vua chúa. 
Mạnh Tử có vẻ cũng không thành công 
hơn người Hy Lạp đồng thời của ông là 
Aristotle, Nhưng trong một phạm vị lớn 
hưn Aristotlc, Mạnh Tư đã dùng những 
kinh nghiệm cá nhân của mình để triển 
khai những tư tưởng triết học của mình. 

Mạnh Tử là môn đệ của Tử Tư, tức 
là cháu đích tôn của Khổng Tử. Chính 
Tử Tư cũng là một triết gia có ảnh 
hưởng đến lịch sử Khổng siáo. tuy 


kém quan trọng hơn môn đệ Mạnh Tử 


của mình. Chính Mạnh Tử là người đã 
khôi phục uy thế của Không Phu Tử 
bảng cách đánh bại những ý kiến sai 
lạc, chẳng hạn như những ý kiến của 
Mặc Tử và Dương Chu. cả hai người 
đã trở nên cực kỳ nổi tiếng và đã cổ 
găng làm mất uy tín của việc thờ cúng 
và học thuyết Không giáo. Vào cuối 
đời mình. Manh Tử đã soạn ra cuốn 
sách mang tên ông. Cuốn sách này đã 
đức liệt vào hàng sách thư trong triều 
đại nhà Tống. Những trích dẫn từ sách 
này đã trở nên loại sách được ta thích 
ở châu Âu vào đầu thế kỷ I8 và vẫn 
còn tiệp tục được ưa chuộng. 

Cuốn sách ấy là kết quả của những 
kinh nghiệm trong những cuộc du lịch 
đả! và xa. và của những sự quan sát 
kỹ lưỡng con người thuộc đủ mọi eial 
cấp từ vua, quan, đến những người ăn 





lhụwiu lư 


này. Manh Tử tuyên bố rằng con 
người tự bản chất là tốt nhưng cần phải 
phát triển bản chất của mình đến mức 
hoàn hảo nhất có thể được. Manh Tử 
nói chính quyền phải phục vụ nhân 
dãn và đem lại sự thịnh vượng cho 
nhân dân. Người ta được phép nổi dậy 
chống những nhà cai trị tôi. Chiến tranh 
được tuyến cáo là một tội đại ác. 
Voltaire và Rousseau đã hơn một lần 
trích dẫn Mạnh Tử. Bằng cách đó, 
Mạnh Tử đã ảnh hưởng đến, ít nhất 
một cách gián tiếp, nhiều nhà lãnh 
đạo của cuộc Cách mạng Pháp. 
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HSUN CHING 


HSUN CHING (Vào khoảng 298- 
238 tr.CN) là người đã triển khai 
khuynh hướng thuần túy triết học trong 
Khổng giáo lên đến điểm cao nhất của 
nó, Fuy nhiền ông cũng côn là mội 
nhà thơ lớn và là bậc thầy về tư duy 
trư tình, đị sâu vào bên trong những bí 


HÂN PHI 


HÀN PHI (mất 233 tr.CN) Hàn Phi, 
một đệ tử của Hsun Chíng và là triết 
gia Trung Hoa lớn nhất về pháp luật, 
đã tự vần vì ông, với tư cách một cỗ 
vấn không chính thức cho nhà cẩm 
quyền, đã làm cho một vị thượng thư 
nổi lòng ganh tỉ, 


TRANG CHU 


TRANG CHU (340-280 tr.CN) 
Nhiều chuyên gia hiện đại về triết học 
Trung Hoa coi TRANG CHU là mội 
trong những triết gia Trung Hoa sáng 
chói nhất. Ông là một học giả. một nhà 
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ân của tâm hồn con người, nhận cảm 
hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Mặc dâu. 
ông chấp nhận những quan điểm của 
Mặc Tử và một số người theo Lão giao, 
ông vận trung thành với Không giao, 
tỉn tưởng chắc chắn vào sự cần thiết 
phải có trật tự luận lý và sự tụ thân của 
cá nhân, ông mạnh mẽ chông đổi sự 
tin tưởng vào định mệnh. 


Hàn Phi dã tập trung vào việc nghiên 
cứu những vấn đề nghệ thuật quản lý 
nhà nước của chính quyền, thấm quyền 
và sự thịnh vượng chung, ông đã đưa ra 
những quan điểm tương tự như vấn để 
Jeremy Bentham và những triết gia Anh 
khác theo thuyết duy lợi. Nhưng ông 
cũng chấp nhận những ý tưởng của Lão 
giáo về sự thật cốt yếu. 


thơ và một bậc thầy về biện chứng 
pháp và luận lý học. Nhận thức được 
tính thống nhất của vũ trụ, ông khao 
khát trông mong “hạnh phúc siều 
việt” là điều mang lại hòa bình trong 
tâm trí và giúp con người sông hài hòa 
với thiên nhiên. Khả năng về luận lý 


học và biện chứng pháp khiến ông 
có vẻ là một người trắng trợn lột trần 
sự thất, thích phá hủy những io tưởng 
đã nổi tiếng, nhưng tình yêu tự do của 
lông quá lớn đến độ không cho phép 
lông phủ nhận những giá trị của chính 
quyền và xã hội, Ông thường từ chối 
những chức vụ cao, và nghiêm khắc 
phê bình Mạnh Tử. Nếu TRANG CHỦ 
không phải là người sáng lập cái mà 
sau đồ được gọi là Lão giáo, chắc chắn 
ông đã là người tiền hô của Lão giáo 
phạm vị rộng rãi của trí tưởng tượng 
của ông, sự sâu thắm của tư tưởng ông 
và sức mạnh của văn phong ông, chưa 
một ai trong Lão giáo sánh bằng. 


LÂ0 TỪ 


LAO TƯ (Vào khoảng thế kỷ 4 
trCN) Giả thuyết truyền thông cho rằng 
[Lão Tử là một người đồng thời với 
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Không Tử và là tác giả của tác phẩm 
Đạo đức kinh (Giáo lý về Sức mạnh của 
Đạo! Người sắng lập ra Lão giáo đã bị 
các học giả gần đây phủ nhận, có điều 
chắc chấn là phong trào tỉnh thần mà 
sau này sợi là Lão giáo, đã được khởi 
động từ lâu trước khi cuôn *Đạo” được 
soạn ra. Cuốn sách âv không phải là 
một tác phẩm sáng tạo, mà đúng hơn, 
là một sự cô đọng những ý tưởng đạo 
giáo đã có sẵn. Người ta nói rằng Lão 
tỨ là người cạnh giữ các tài liệu và là 
một thầy dạy các tu sĩ. Ông đã được 
thờ từ thế kỷ 3. 
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Đạo (Con đường), có nghĩa là trật 
trí thiên nhiền trong vũ trụ. Trí lực con 
người không thể nắm bắt hay biểu lô 
thành lời ý niệm ấy, phù hợp với Đạo 
tiáo, và nuược lại với ý nghĩa của đạo 
trong Khổng giáo. Đạo. trong Không 
giáo, có nghĩa là, sự hướng dẫn cách 
ăn ở theo đạo lý. Đạo giáo là một học 
thuyết thực tại khác với thế giới mà ta 
nhận biết được bằng ngũ quan. Về 


LU WANồ (LU HSIANG §HAN) 


I.U WANG (LŨ HSIÀNG SHAN! 
(1139-1102). Khổng giáo đã trở nên 
uyên bác nhất trong triết học của Lu 
Wang mà tư tưởng đã thấm nhuận tỉnh 
thản Phật giáo. tuy rằng. từ ngữ vẫn 
còn là Không giáo. Ông coi tâm trí như 
là hiện thân của lý trí và dạy rèn luyện 
tâm trí băng cách “Tịnh tọa” trong 
trang thái đó. có thể cảm nghiệm bằng 
trực #iác bản chất của sự thật và điều 
thiện. và cá nhân sẽ hiệp nhất với vũ 
trụ, Tân Khổng giáo đã xuất hiện 
chông lại siêu hình học của Lu Wang, 
coi cách ăn ở đạo đức chỉ là hậu qui 
của sự thấu thị trực giác vào những bản 
chất của thực tại. Thời gian gần đây 
triết học của Lụ Wang đã được tái đề 
cập trong tác phẩm "Văn mính và triết 
học Đồng Tây ” (1921) của Liang Sou- 
Mine. Cuốn sách này đã gây xôn xao 
dư luận ở Trung Quốc. 


=k 
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nhiều phương diện. nó tương tự với 
thực t1 do Plato giả định và củn giống 
hơn nữa với sự phân biệt trong An giáo 
giữa thể giới hữu hình và hiện sinh đích 
thực. Trong sự phát triển sau này của 
nó, Đạo pho đã bị pha trộn với những 
ý tưởng có nhiều nguồn sốc khác 
nhau, nhưng nó vận còn là một niềm 
tin huyền bí về tính thống nhất của 
Hữu thể thuần khiết. 
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PHÙNG HỮU LAN 


PHÙNG HỮU LAN (1895-1990) 
Giáo sư PHÙNG HỮU LAN, tác giả của 
cuốn sách Tiêu chuẩn lịch sứ triết học 
Irung Hoa và cuốn Tân triết học duy 
lý (1939). chẳng những là một sử gia 
triết học mà còn là một triết giá có 
phương pháp mà cách tư duy và quản 
niệm vẻ thực tại cho thấy những tương 
đồng rõ rệt với những quan điểm của 
Gcoree Santavana mặc dù ông đâm rẻ 
chấc chắn trong truyền thống Khổng 
giáo. Ông đã hỏi sinh triết học duy lý 
của hài anh em Trình Minh Đạo và 
Tĩnh Y Xuyên (1032-1086 và 1033- 
IIU7, theo thứ tự) để "tiếp tục” chứ 
không phải “đi theo” hai vị ấy. Ông 
phản biệt hai lĩnh vực, lĩnh vực sự thật 
và lĩnh vực thực tế, Theo ông lý trí thuộc 
về lĩnh vực sự thật nó không ở trong 


hay ở trên thế giới mà. đúng hơn. nó 
là một nguyên lý điều tiết mọi sự xuâi 
hiện trong thế giới thực tế. Lĩnh vực 
thực tế không do lý trí sáne tạo ra. nó 
là tự có. Vì lý trí không thể sáng tạo. 
át là phải có một nguyên lý, chẳng ở 
trong lý trí, cũng chẳng ở trone thể 
giới thực tế, đã đưa mọi vật vào hiện 
sinh thực tế. Nguyên lý ấy gọi là 
“Nguyên lý thiết yếu của đơn vị trước 
hết có thật”. Sự thật không phải là 
những nguyên nhân mà là những kiểu 
mau của những vật có thật. Người ta 
chỉ có thể biết được bản chất của lĩnh 
vực sự thật bằng những sự nghiên cứu 
khách quan và có phương pháp, băng 
phương pháp qui nạp và luận lý học 
thực nghiệm. Bằng cách này, Phùng 
đã tỉnh lọc Tân - Không giáo, loại bỏ 
những yếu tố Phật giáo đã tràn ngập 
Không giáo thời gian trước đó. 
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Những thành phân khác nhau đã tạo 
thành nên văn hóa Hy Lạp cổ đại, tới 
một phạm ví nào đó, văn còn nằm trong 
bóng tôi. Những kết quả tìm kiếm khảo 
cố học gần đây có vẻ nêu ra một ảnh 
hưởng của văn hóa Đông - Tây trên văn 


mình Hy Lạp lớn hơn như người tà 
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tưởng trước kia. Sự tương tự giữa bảng 
máu tự afphaber Hy Lạp và bảng mẫu 
tự Hebrơ đleph beth là một trone nhiều 
bằng chứng đưa ra về sự thân quen giữa 
người Hy Lạp cô với người [Israel và 
những sứ siád thưởng mại neười 


Phuemicti của Israel. Ngoài những băng 
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chứng trực tiếp và hiển nhiên này củu 
ảnh hưởng Đông phương trên Hy Lap. 
còn có vô số những sách đạo đức của 
người Hebrơ xưa, chẳng hạn những 
sách khôn ngoan của Solomon xuất 
hiện trước cả các triết gia Hy Lạp tiên 
= Socrales hàng trăm năm, và đã không 
thể thoát khỏi tay những người Hy Lạp 
vượt biển đi xã. 

Heraclitus. Socrates và Plato có vẻ 
bảo hòa trong triết học và đạo đức học 
của những nhà tiên trị người ]udea. 

Vinh quang của Hy Lạp từ Solon đến 
Euclid và từ Heraclitus đến những 
trường phái của những thể kỷ sau. nghệ 
thuật và tài hùng biện của Euripide và 
Aeschylus của Demosthenes và Pindar, 
nghệ thuật điệu khác và kiến trúc thanh 
tú — tất cả đã làm nên vinh quang của 
Hy Lạp - cuối cùng đã sụp đổ dưới gót 
giày của những Soldateska (chiến bình) 
La Mã siữa thể kỷ 2 TrCN, La Mã đã 
chấm dứt nên văn mình Hy Lạp, cũng 
như đã phá hủy đến thánh lerusalem 
và châm đứt nên vân mình Carthaee. 


PERIULES 


PERICLES (495-429 tr.CN) Tên tuổi 
Pericles không thể tách rời với thời kỳ 
thường được coi là đỉnh cao của nền 
văn mình cô Hy Lạp. Trong thời gian 
ông cầm quyền ở Athens, đến chư 
thần đã được dựng lên, những nhà điêu 
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La Mã đã sản bằng các nơi thờ 
phượng cũng như đã thiêu hủy các tàng 
kinh các của Alexandria và những nơi 
khác. để lại vùng địa trung hải trong 
hoang tàn. Trên cảnh hoang tàn đó, l.a 
Mã đã xây dựng một để quốc theo quan 
pháp và khai thác dân sự - tất cả là để 
tôn vĩnh các Caesar độc tài La Mã, từ 
Caligula đến Diocletan và từ Nero đến 
Cominodus, 

Họ đã sản thành bình địa độ thành 
Carthape, do những người Phoenicti 
tren phong và những người Semite 
trone sa mạc Bắc Phi lập ra, và đã phát 
triển thành một trong những trung tâm 
văn hóa lớn của thời cổ đại. Ngọn đuốộc 
của La Mã đã phá hủy. trong một đêm), 
đI sản của nữa thiên niên ký. 

Bật chấp những sự sa đọa và những 
đấu trường đảm máu của La Mã. nên 
văn mình Hy Lạp vẫn còn tiếp tục tôn 
lại cũng như nên văn mình Hehrơ, và 
cuối cùng vẫn còn sống sau khi những 
kẻ mọi rợ đã chết. 


khác như Phidias, Myron. Polycletus, 
những họa sĩ như Zeuxis, Parrhasius, 
và Polygnotus, những nhà soạn kịch 
như Aeschylus, Sophocles và Euripide 
đã sáng tạo ra những công trình bất tử 
của ho, và Socrates bất đầu trầm tư mặc 
tưởng về giá trị cuộc đời, Chính 
Pcricles cũng đã thụ giáo triết học với 
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Anaxagoras. Ong đã giao phó cho 
Protigoras một nhiệm vụ quản trọng, 
Ông đã triển khai những gì có giá trị 
chính trị và nhân bản bền bỉ trong nên 
dân chủ Athens. mặc dù ông không 
thể loại bỏ những nhược điểm của 
chúng. Với tư cách là mọt chính 
khách, Pericles đã được xét đoán 
khác nhau. Trong khi Thucydides để 
củo ông, thị Aristotle và Ísocrates cho 
là chính sách của Pericles không phải 
là vì lựi ích cao nhất của Athens. 
Nhiều sử gia hiện đại cho là chính 
sách đôi ngoại của ông là một sự thất 
bại, nhưng cũng cho rằng, về sau, ông 
đa học được cách tính đúng hơn sức 
mạnh của những địch thủ của Athens, 
Ngay cả địch thủ của ông cũng phải 
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công nhận rằng chưa bao giờ Pericles 
dùng đến thủ đoạn mị dân. Ông được 
người đương thời coi như là một diễn 
giá mạnh mề nhất mà họ được biết 
đến, hay ngay cả tưởng tượng ra. Ông 
không phái lúc nào cũng là nhà hùng 
biện, nhưng khi ông đã diễn thuyết 
thì sự thành công chính trị của ông 
hàu như là chấc chấn. Bất chấp mọi 
sự kình địch, ông đã được bầu làm 


Tổng tư lệnh trone 15 nhiệm kỳ. Cho 
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đến mãi nhữn9 năm cuối cùng của 
đời ông, thấm quyền vẻ quốc sự củu 
ông vẫn là tối thượng. 

Năm 430. vào thời eian kết thúc 
năm đầu tiện của chiến tranh 
Peloponnesia. cuộc chiến tranh đã kết 
thúc với chiên thắng của người Spartu 
trên người Athens, Pericles. trong mội 
điện văn tưởng niệm các công dân - 
chiến sĩ trận vone, đã bênh vực lối 


sông dãn chủ của Athens. 
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hịnH ẨINHIIÊN 


EUULID 


EUCLID (335-275 trCN) Hippocratcs 
và Euclid được coi như là những nhà 
khoa học của thời cổ đai kinh điển nổi 
tiếng nhất, nhưng không một tác giả xưa 
nào ghi nhận được ngay cả một chỉ tiết 
nhỏ nhất về tiểu sử của Euclid. Từ chính 
những lời phát biểu của Euclid và từ 
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những ám chỉ xưa nhât của các học giả 
Hy Lạp đến những tác phẩm của ông, 
ta có thể kết luận rằng ông đã sống trong 
triều đại của Ptolemy [của Ai Cập (305- 
285 Tr.CN!). 

Cuốn $/oicheia (Những nguyên lý 
cơ bản) của Euclid là căn cơ của các 
khoa toán học cả thời xưa lẫn thời nay. 
Ông đã không viết tất cả, và có lẽ cũng 


không viết ngày cả phản lớn của sách 
AÝ, những khám phá mà ông đã hệ 
thông hóa trong cuốn sách của mình 
Nhưng chắc chăn là ông đã sửa lại, 
khuếch đại và triển khai nhiều để xuất 
của những người đi trước ông. Ông đã 
chủ tuần học hình thức còn tốn tại đến 
tài thể ký 19, ông đã lập ra tiêu chuẩn 
vẻ tính chính xác khoa học mà các học 
#ii hoạt động tích cực trone mọi ngành 


khoa học văn còn chủ trương, dù răng 
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toàn bọ những ý mệm toán học mới 
đang phố biên. Các triết gia đã cô gắng 
bất chước các phương pháp chứng 
1H của Euclid, triết học của SpHio/a 
là một thí dụ nổi tiếng nhất về cách 
4p dụng phương pháp của Euclid. 
[;uclid rất thông thạo triết học Hy Lạp. 
Những quan điểm cơ bản của ông đều 
dân xuất từ Pháto, nhưng ông cũng có 
nghien cứu những công trình cua 


Aristotle và các môn đồ của ông ây. 
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PYTHAG0RAS 


PY THAGORE.AS (57/Á4?— 5|(I? rÊN!, 
Ngắy trong thời KÝ Xenophanes và 
Hcracltus Ephesus, khoảng năm 300 
(CN, Pvthagoras đã là một nhân vật 
huy thoại và tất cá những nỗ lực 
của các học giá xưa và này để phản 
liệt iữa cái thật và cái eiá, hay giữa 
fƯ_fứng công trình của Pvtlagoras và 
IhữỮng công trình của các môn đỗ ông, 
chỉ đưa đến kết qua là những sự 
phòng đoán. Nhưng tị không thể nehi 
ngữ e] về sự hiện hữu của ông trone 
llch sử. Mói số học #1 xưa khámg định 
lì ong đã sinh ra ở Svrht, nhưng đại số 
các học eiá lại nghĩ răng ông đã sinh 
fq trên đảo Samos, và răng ông đã di 
cứ đến miền nam nước Y sau Khi 
Polvcrates lên nấm chính quyền ở quê 
lfđne# ông, năm 33Ñ tr. .Y, 
Pvthagoras hình như đã sang lận mội 
trưng #iông như một dòng 1u tôn giáo 
và chính trị và đã nỗ lực can thiệp vào 
chính trị. 

Mọi người đều coi Pythagoras như 


li người khởi đầu cách chứng mình 
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toán học và phương pháp qui nạp. 
Người tạ không biết chắc có phải chính 
ông hạay một trong những môn đỗ của 
ông đã khám phá ra mệnh để vẻ tam 
giác vuông óc, đã được đặt ten theo 
ông. Người tạ cùng tin là Pvthagoras 
đã khám phá ra sự quản trọng của các 
con xô trone 1m nhạc và đã đặt những 


nén móng cho lý thuyết ám nhạc 
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Cũng có sự đồng ý chung rằng 
Pvthaeoras phối hựp khoa học duy là 
với môn thần bí học tôn giáo và đã tận 
tuy ấp dụng những Ý niệm và tiên để 
toán học cho sự nghiên cứu các thể 
uiới khác. Ông đã ảnh hưởng đến Plato 
và Plotinus. cho đến nhiều nhà thân 


bí học và sieu hình học cho đến tạn 
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90URATES 


SOCRATI:S (470-399 tr.CN!., Nhà 
tiên trị đ Delphia được mọi người trone 
thời Hy Lạp cổ đại coi là con người 
[oan trì. Người Hy Lạp thời đó quen 
truyền bá trí thức bằng những câu lối 
Lm và hai nghĩa. Tuy nhiên, khi được 
hỏi có a1 là người thông thái hơn 
Socrales không, họ trả lời một cách 
đứn gian và rõ ràng, không có a1 thông 
thi hơn. 

Khi nghe được lời phát biểu này. 
chính Socrates cũng có phản bối rồi. 
Ong luôn luôn phủ nhân rằng ông là 
n1 wười thông thái hay sở hữu bát kỳ 
kiến thức nào. Đúng hơn. ông có lỗi 
núi để đáp lại lời tuyên hộ đó là, ông 
là một người ngu đối và giá trị du\ 
nhất của ông là nhận thức được sự 
ngu đốt của mình. Vì thể ône đã chân 
vấn những kẻ khoa trương thuộc nhiều 
nehể nghiệp khác nhau, nhất là những 
nhà viết văn cầu kỳ và những nhà ngụ 
biện, về những kiến thức của họ cho 
đến khi ông cũng tin răng họ cũng 


loan toàn dót nai như ong, Nhưng họ 
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khong chịu thưửa nhận. mà cũng 


khône nhận ra sự neu đốt của họ. 


Socrates là con của một người thự 
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vất đá và một bà đỡ, Ông thích so sánh 
phương pháp giúp người tạ suy nehị 
của mình với nghệ nghiệp của mẹ ông. 
[rước khi ông bất đầu giảng day, 


Socrates đã phục vụ trong quản đội 
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đã lap dược nhĩìcu chiến công trên chiến 
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trường, đã giữ nhiều chức vụ trong nên 
hành chính Athens. Ông có một căn 
nhà trone thành phố, và có một số vốn 
khiêm tôn mà ông đã đủ khôn ngoan 
010 cho một người bạn, cũng là mội 
món đó của mình, Crio, một doanh 


1h11 nhiều kinh nghiệm, giúp ông snnh 





lợi. Nhờ đó Socrates có thể giảng dạy 
miền phí cho các học trò của mình. 
Khi làm như thể ông đã làm cho những 
gio sự khác cay cú và đã gây nehi ngờ 
trone đầu óc các công dân. Những kiểu 
cách có phần lập dị của ông, thói thích 
bông đùa và trên hết, việc ông nhiều 
lần từ chối phán đoán phù hợp với mục 
đích của các đảng phái chính trị đã làm 
cho tình hình của ông thêm trầm trọng. 
BỊ cáo buộc là đã làm sự đọa giới trẻ 
Athens bằng những học thuyết của 
t~ình, Socrates đã bị xử tử. Ôn đã có 
nhiều dịp có thể vượt ngục, nhưng ông 
nhân mạnh đến nghĩa vụ của mình là 
phải tốn trọng bản án, cho dù là một 
bản án xử sai. Việc ông thành thân 
chờ chết và dũng cảm, trone những 
giờ cuỗi cùng của đời ône, đã làm cho 
những người đương thời và hậu thể 
khám phục. 
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Socrates không viết thành văn các 
học thuyết của mình. ông dạy bằng 
miệng. Các học trò của ông tốn thử 
ông mặc dù ông xâu xí và luôm thuộm. 
Nhiều người trong số môn sinh của ông 
thuộc dòng đối quý tóc ở Athenas, 
trong khi những món sinh khác là 
những người hình thường. Một số 
người trong các môn sinh ấy đã trở 
thành những triết gịa xuất chúng như 
Euclid. Pháacdo, Antisthenes, ArisUipptls. 
và Pluto, người lớn nhất trong các môn 
sinh ấy, Tất cả những môn sinh này thừu 
nhận răng Socrates đã nhân mạnh đến 
niềm tín vào những siá trị đạo đức. 
và một lôi sống mộc mạc. đơn ein, 
và vào sự thống nhất của khôn ngoan. 
tri thức và đức hạnh. Trong khi Pluto 
biến mình thành cái miệng kèn của 
học thuyết về ý tưởng thì tất cả những 
triết gia thân thiện với Soerates lại 
chống đối học thuyết ấy. Do đó, hoàn 
toàn có thể chắc chấn là Plato đã đi 
quá xu vị trí triết học của thầy mình. 
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PLAT0 


PI.ATO (427-347 tr.CN!. Trone 
;Ä3(JÚ năm, công trình của Phto đã là 
tội sức sông đem đến cho một số người 
tiệm tín vững chắc nhất đồng thời lại 


làimn cho những đầu óc khác bôi rôi, Anh 





hưởng của Plö đối với các trIỂU gia 
của nên văn mình Hy Lạp - La Mã cô 
đại thất là bao là. Anh hưởng âv vận 
còn lớn trong thời trung cô, gia tăng 
trone thời phục hưng cũng nh trong 
những Ký nguyễn của Descartes, Ber- 
kcley và Hegcl. và ngay cả ngà này 
cũng có những triệt eia xuất chúng ở 
Mỹ và châu Au đi theo học thuyết củi 
ông, Sự bàn luận về ý nghĩa đích thực 
của học thuyết của ông văn chưa 
chăm dứt và đưa đến những sự tái thâm 
định những phương pháp chính của 
khoa học và triết học hiện đại, 
Người có dnh hưởng sâu xa và bến 
bì đến như thế được hậu nhận biết đến 
dưới cái tên riêng có nehii là "người hiệu 
tùne”, Tên thạt của ông là Aristoecles, 
[huộc về gia đình lầu đời nhất và quý 


phí nhật của hàng quý tộc Athens mà 


cúc thành viên thường hay tham #lá 
vào việc nấm quyền cái quản đất 
nước. Plito cũng Không ngoại lệ, Tuy 
nhiên. những nó lực của ông trong vài 
trò chính trị đều đưa đến kết qua là 
thất bại và bất mãn. Từ những kinh 
tdliệit đau đớn này, Phito đã phản 
ứng lại bằng cách sáng lập và điều 


khiên "Hàn Lắm viên” của mình. Đó 


là một trường đại học và một trune 
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tam nehiển cứu cũng như là mối 
trường đào tạo các nhà chính trị tướng 
lai, Vì Plato đã xác tín răng bất cứ 
quốc gia nào cũng sẽ chết yếu nếu 
những nhà cảm quyền của nó không 
phải là những triết gia, Đối với ông. 
triết học có nghĩa là khả năng cảm 
nhận thể giới ý tưởng, bản chất phì 
vật chất, những hình thức chứa đựng 
những thực tại có thật và tôi hậu trone 
khi thê giới của những vật hữu hình 
chỉ là một bản sao chép không đáng 
tin cậy. mưự hồ, phù du. Những nguyên 
tắc vẻ lôi sống chính đắng của con 
afG1 đã được Plato rút ra từ những 
định luật điều khiến vũ trụ. Tiêu chuẩn 
về hạnh kiểm con người của Plato đầm 
rẻ trone những quan niệm siêu hình 
học của ông. 

Mặc dù Pluto luôn luôn nhận mạnh 
sự xác tín của ông răng trí thức đích 
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thực chỉ có thể đạt được bằng sự nhắn 
thức những ý tưởng và những hình 
thái và những hình thái vĩnh cứu và 
bất khả biến đôi. ông không hệ lãnp 
quên hiện tượng biến hóa hay những 
thời Kỹ không hoàn hảo của trÌ thực 
mà ta biết được nhờ cảm giác hay chỉ 
bằng những ý kiến. Ong là người thận 
trọng quan sát cuộc sống hằng ngày, 
quen thuộc với nghệ thuật và thủ côitg 
nghệ, đeo đuối các khoa học thực 
nghiệm và văn chương, Ông là môi 
chiến bình cứng cói và là một nhà 
thể thao, Ông cũng đã từng chứng tỏ 
là một người bán hàng dạo khéo leo. 
ône đã bán dầu khi viêng thăm Ai Cập 
và đã thành công lớn mặc dù ông thầy 
người ÀI Cập là những doanh nhân 
Cực K\ xắC s40, 

Mọi công trình do Plato xuất hẳn đêu 
viết dưới hình thức đối thoai, Da số các 
tác phẩm ấy đầy rầy cuộc sông kịch tính. 
Môi số là những hài kịch vui vẻ, Những 
lời đối thoại đã được gắn cho cả những 
nhân vật lịch sử và những nhân vật gi 
tướng nhưng ít khí cho chính ông. vì 
ông cho rằng, đa số các tứ tưởng của 
chính ông là của thầy ông, Socrates. 
Những cuộc thao luận cho phép trình 
bày những quan điểm khác nhau hay 
ngay cả đổi nghịch nhau. Phương tiện 
chính để giải thích những quan điểm 
ây là biện chứng pháp mà chức năng là 
mình họa những hệ quả hợp lý của mội 
giả thuyết. Để giải thích những ý tưởng 
khó hiểu hay để làm sáng tỏ một giả 
thuyết không thể chứng minh là thật, 
Plato thường tìm cách dùng một huyền 


toan để làm sáng tò một tư tưởng hay 
sự thật hàng hình ảnh 

Học thuyết của P1 chứa đựng 
những yếu tổ của một tôn sgiáo. của 
II hnd khoa học thực nghiệm, của mội 
hé thông chính trị và của luật bạn hành. 
Ông thừa nhận sự phức tạp mà ône đẻ 
cập đến và ông nhận thức rõ ràng tính 
không chắc chăn của những kết quả 
của tứ tưởng ông, Cho đến lúc chết 
0n vẫn tiện [LIC khi triển các Ñ Lưdne 
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ÑRISTUTLE 


ARISTOTLE (384-3232 trCN), Văn 
tòn được hàng ngàn người thu nhận 
là triết #iá hàng đảu của thể giới. 
Aristotle sở hữu một trong rất ít những 
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phương Tây đã sản sinh ra. One là sự 
phối hợp độc đáo của sự thầm cứu triết 
học và những khả nắng quan sát sắc 
bén, Ông là nhà tư tưởng lớn. sử gia 
có phương pháp và là nhà Khoa học tự 
"hiền. Mặc dù những dong góp của 
ông cho vấn đẻ chính của vật lý học 
tất quan trọng và vẫn còn được dùng 
cho đến ngày này, nhưng những phản 
ánh sáu này của ông về những nguyên 
nhân và nguyên lý của vật chất đã thiết 
lạp ra lĩnh vực của siêu hình học, mù 
theo nghĩa đến là những eì ở xu hơn 
hav sau vật lý học. 

Cốt lỗi triết học của ône, chịu ảnh 
hưởng tình trạng phát triên cao độ của 
nghệ thuật Hy Lạp, là có hai phần chẻ 
đôi: Vật chất và Mô thức, Moi vật hoặc 
là vật chất hoặc là mỏ thức. Thí du trong 
một pho tượng bằng đồng. đồng là vật 
chất có nhiều tiềm năng và khả năng 
khác nhau; pho tượng là mô thức, cái 
thực tế. Nó là mô thức hình dạng của 
một trong những khả nãng của đồng, 
Sự phát triển là quá trình nhờ đó vật 
chất trở thành hình dạng và mỗi hình 
dạng trở thành vật chất của hình dạng 





LƯAUI(ẤU KẪN tt TrNƯ tứ DŒM (NHƯ HÀ PhÀANG) 


khúc. Thiên Chúa, động lực bạn đâu, 
là mỏ thức thuận túy hay tự tưởng, 
[rong củn người, [Ý trí tượng trưng cho 
n\ö thức cao nhất. Thực trạng là nguyên 
lý hình thành trong đó mục đích và 
nguyên nhận hợp nhất để đi đến cùng. 
[heo Aristtle, hạnh phúc còn neười 
cùt ở đức hạnh — cái ở giữa hai thái cực. 
"gay cũ Khi hạnh phúc không phía là 
d0 các thân đem đến mà là kết quá 
của đức hạnh và của việc học tập Ký 
luật cách nào đó, điểu hiển nhiên là 
n0 là một trone những ei lình thiếne 
nhật trên đời; vì có vẻ như là phản 
tfdine và cứu cảnh của đức hạnh là 
diệu thiên tôi thượng và tự bản chát là 
tilCne liệng và được chúc phúc. 
Ông đã quan nIỆm trạng thái hoán 
lo như một chế độ dân chủ trong đó 
qIìn chúng bị hạn chế và trone đó 
go dục có mục đích phát triển sự 


cfững trắng của thể xác và đức hạnh 
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AriMotle sinh ở Staetra. và đến Athen 
để làm môn sinh của Plato (và sau này 
lì người phé bình Phúo) (nụ đã sông 
vài năm cạnh bạo chúa Hermias và đã 
lay chau gái bạo chúa. Sam đó t lu, ðne 
nhận nhiệm vụ giáo dục củn trải của 
Philip Maccdonial, người được hậu thẻ 
biết đến như là Alexunder Đại đề. 
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Ông dẫn từ Ống dẫn từ 
động mạch chủ tĩnh mạch 
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Sau khi Pkituo quá đời, ông đã trở lại 
Athens để sáng lắp một trường phái. 
One đã dạy nghệ thuật, chính trị, vật 
lý học, các hệ thông khoa học tự nhiên. _\ 
luận lý học và triết học ở trường trung NI 
học (Í.veeum), Trone những năm cuối U) 
đời, ông đã bị kết án là không thờ các * 
thản và bị truc xuất khỏi Athens. Ông 


đã qua đời khong báo làu sau do, 
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THALES 


THAL.ES (Vào khoảng 625-545 
trCN), Trường phái triệt học lâu đời 
nhất trong lịch sử của nên văn mình 
Tây Phương đã do Thalcs, một công 
dân Miletus ở tiểu Á. sáng lập ra. Mặc 
dù. ông được mọi người công nhận là 
người khai sáng ra triết học Hy Lạp. 
ông không phải là người góc Hy Lạp 
mà là hậu duệ của một sia tộc Do 
Thái (Carian), và đã có được phần lớn 
kiến thức khoa học và kỹ thuật do 
ảnh hưởng của Bubvlon và AI Cặp. 


Thales đã khởi xướng, trong tư tưởng 
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Mực nước biến [0m lau 


triết học Hy Lạp, ý niệm về thế giới 
hiện có như là sự biến hóa của một 
đơn chất vũ trụ. tuyên bố rằng nước 
là chất liệu căn bản và là nguồn gốc 
của mọi sinh vật. Mặc dù siả thuyết 
đặc biết này không thỏa mãn các 
fipười kế vị ông, cách ông phân biệt 
giữa thiên nhiên biếu hiện và mối 
thực tại có thể hiểu được. qua những 
chức năng thống nhất và liên kết của 
lý trí. đã có tâm quan trọng lâu đài và 
tiếp tục truyền cảm cho các triết eïa 
Hy Lạp. 

Toàn thể thời cô đại Hy Lạp - La 
Ma đã tồn kính Thales như một trong 


ANAXIMANDER 


ANAXIMANDER (610-537 trCN!. 
Anaximander là người Miletus, ông là 
người viết tiểu luận triết học Hy Lập 
sớm nhất. Là một môn sinh của Thales, 
ông cũng là người Hy Lạp đầu tiên vẽ 
bản đồ và đã nội danh vì phát mình ra 
những dụng cụ thiên văn học. 

Cuốn khái luận Ón Nature (Bàn về 
[hiên Nhiên! của ông để cập đến sự 
phát triện vật chất. Trong việc tìm kiếm 
những nguyên lý cơ bản. đã dẫn đến 


“Thất Hiển”. ông đã nổi danh vì rất 
nhiều phát minh và khám phá quan 
trọng trong những lãnh vực thiến văn 
học, hình học, khí tượng học, hải hành 
học và, trên hết, vì ône đã đoán đúng 
nhật thực xảy ra vào ngày 28-§Š, 5§5 
tr.CN, trong khi một trận đánh lớn đang 
điện ra khốc liệt giữa hai quân đội 
Lydia và Media. Ông cũng là một 
doanh nhân khéo léo đã làm giàu bằng 
cách nắm độc quyền việc buôn bán 
đâu Oliu trong những năm khan hiếm 
mà ông đã tiên đoán được. Thales giỉng 
đạy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng ốne 
không viết một cuốn sách nào. 


sư hiện hữu của mọi vật, Anaximanider 
đã không bỏ qua những yếu tổ kính 
qua bằng trì giác. Ông đã tán thành Ý 
NHIỆ11 0efron trong đó vũ trụ được 
triển khai từ võ tận băng chuyển động 
XOAäV TrÒN. 

Củ Anaximander và những người 
đồng thời với ông không ai phân tích 
ý niệm võ tận. Tuy nhiền ông đã đưa 
ra những lý thuyết liên quan đến 
không gian võ tân, những khả năng 
vô tận trong việc tô hợp các phẩm tính. 
và sức mạnh sản sinh vô tận. 


' Sï, 


KEN0PHANES 


XENOPHANES (Khoảng SRU-485 
trCN) Xenophanes sinh ở Colonhon 
vùng tiểu Á. Ông là triết gia đầu tiên 
của văn hóa Hy Lạp đã trình bày ý 
nệm về một Thiên Chúa độc nhất, có 
thật, vĩnh hãng, tôi thượng. đối lập với 
những ý tưởng vẻ các thân của các thị 
sĩ và những sự sung bái dân eian, là 
những cái mà Xenonhanes đã tuyến 
bô mạnh mẽ răng đã được hình thành 


ANAXIMENES 


ANAXIMENES (585-525 tr.CN!. 
Cùng với Thales và Anaximander, 
Anaximenes là một người trong bộ bà 
các triết eia quan trọng của Milesia. 
Tâm quan trọng của ông do ở việc ông 
đã công bố phương pháp theo đó sự 
biên hóa được trình bày như là kết quả 
cua những quá trình ngưng tụ và làm 
loãng. Học thuyết này dự báo sự phái 
triển các định luật vật lý. cơ học và 
vật lý học. 

Ông cũng cô găng định nghĩa thực 
thể cơ bản cấu thành vũ trụ. Anaximenes 
đã nhiệt tâm tổng hợp các học thuyết 
của những người Milesia đi trước ông 
bằng cách phát biểu rằng, những tính 
chất của không khí là đủ để giải thích 
bãt cứ cái gì hiện hữu, nhận thức được 
bằng tri giác và trí tuệ. Ông chủ trương 
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theo hình anh con người, Thiên Chúa. 
như Xenophanes quan niệm, thách 
thức mọi đường lôi hiệu biết của con 
người. Trong những ý tưởng vẻ vật h 
lục của ông, Xenophanes. một nẽHời 
đương thời với Pythagoras. chủ vêu đã 
đựa trên trường phái triết học Milesia. 
Có lẽ vì muốn tuân thủ nghiêm nhãt 
tỒn giáo của ông mà Xenophunes đã 
sông cuộc đời di trú, lane thang hết 
nơi này đến nơi nọ. từ khi rời bỏ quê 
nhà ở Y. 


W()F TRNÓOAV(G VHE (YG VGL(ŒI KHI 
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rang không Khí cũng vò tận như 


(?pirol của Anaximtainder và cũng thật 


HERALLITUS 


HERACLITUS (Khoảng 540 - 48U 
Ir.CN). Một trong những triết øia khí 
phách nhất của thời cô đại Hy Lạp. tự 
hao và độc lập, Heraclitus đã phát biểu 
hết sức chân thành ý kiên của ông về 
những côneg dân Ephesus của ông. Họ 
phải đi treo cô mình và trao thành phô 
chủ những người trẻ tuôi vì đã trục xuất 
Hermodoros, người tốt nhất trong đám 
họ, ()uá chán #hét những äm mưu chính 


trỊ vi những cuộc cải cô âm ï của những 
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(NI: NHÍ FHINU EM: 


nh nước mà Thales cót là chất thể cơ 
hạn trong vũ trụ. 


đầu óc tiểu nhân. ông đã rời bỏ thành 
phố để đi tìm an ủi và cảm hứng trong 
vẻ đẹp và sự vĩ dại của thiên nhiên. 
Còn đôi với những người Ephesia. ông 
đã có một mong muốn kỳ kạ: Phải chỉ 
sự øiau có của họ không bao giờ suy 
sụp để có thể lộ rõ sự vô dụng của họ 
thì còn tốt hơn biết bạo! 

Thuộc dòng đối quý tộc, ông đã coi 
thường quân chúng, Nietzsche người 


thán phục ðöng đã đồng Ý như sau: 
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*Theo tôi, ông là một người đáng plá 
bảng I0.000 người, cứ cho là ông là 
người tốt nhất”. Ông tin tưởng rằng. 
quản chúng không thể hiểu được bản 
chất Thiên Chúa. Quả thật, họ khône 
thể theo kịp Heraclitus trone chuyến 
bay bông của lĩnh hôn ông. và vì thế 
họ đã gọi ông là triết øia của bóng tối. 

Fừ chiêu cao tỉnh thần của ông, ông 
đã lột trần sự sùneg bái ngẫu vật và tư 
tưởng tí tiện của họ và tự coi mình 
ngang hàng với định mệnh và thần 
linh mà tất cá đếu là chân. thiện. mỹ. 
One quan niệm thế giới, không được 


xững tạo trong thời gian mà đã có từ 


ANAXAG0RAS 


ANAXAOGORAS (50-428 trCN¡! 
Nội tiếng là triết eia cuối cùng của các 
triệt tia lớn lonia, Anaxagoras sinh ở 
Klazomene, trên bờ biển Tiểu Á của 
Lvdia. Ông là bạn của Pericles và thâ\ 
của Thucydides, Euripides và nhiều 
triết gia Hy Lạp nổi tiếng khác, ông là 
triết gia đầu tiên đã chọn Athens làm 
quê hương. Ông được tôn kính trọng 
vọng cho đến khi, [rong một cuộc thảm 
vấn của một kẻ cuồng tín, ông đã bị 
cáo buộc tội phạm thượng khi nói rằng 
mãt trời là một khối đá nóng đỏ và 
mặt trăng cùng một chất thể giống như 
trái đất. Mặc dù ông bị kết án tử hình. 
các bạn bè có thê lực của ông đã cứu 


ông thoát chết. 
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muôn thuở như là đang tuôn chảy, và 
chiến tranh là nguồn gốc khai sinh ra 
IIỢI SỰ. Tuy nhiên, có một chủ kỳ, từ 
ngọn lửa vĩnh cửu qua sự tàn tạ. đến 
sự đa dạng của vạn vật và lại trở lui 
qua sự bảo hòa, hài hòa và hòa hình, 
Mọi sự đều là tương đổi — con khi đẹp 
nhất so với con người cũng là xấu; 
bệnh tật làm cho sức khỏe hấp dân 
hơn, cái ác thành cái thiện... Qui nhục 
trật tự, lý trí và sự khôn ngoan đưa đến 
ăn nguyện. Lĩnh hôn, một tia sáng 
của chất thể các vì sao. là bất tử và. 
sau cái chết, lại trở về với đại hôn mà 


nó có liên hệ. 
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#EN0 ELEA 


/ENO ELEA (Vào Khoảng 490-430 
trCN) Sự tỉnh tế của Zeno Elea đã là 
để tài bàn cãi bất tận cho các triết gia 
và nhà toán học, kể cả những người ở 
thê ký 20, 

/cnø là một học gia và mọt chính 
trị tia. Theo truyền thuyết, ông chồng 
lại bạo chúa: và Khi bạo chua SicHHa 
tra tấn bất ông phải phản bôi các đồng 
chí chính trị của ông, Zeno đã dùng 
răng cất đứt lưỡi mình và đã ném lưỡi 
vào mặt kẻ tra tấn mình. 

Ztno chia sẻ các Ý tưởng của 
Parmenides, thầy mình. về ý niệm 
thông nhất và bất khả biến đối. ông 
hú nhận xự đồng nhật hóa các đơn vị 
số học với các điểm hình học của 
ythagoras. Nhưng lý luận nghịch lý 
của ông chống đối lại ý niệm chuyển 
dùng nhờ đó mà những người AchủH- 
lcs với con rùa và mũi tên bạy đã trỏ 
thành nồi tiếng - đã được đưa ra để 


bao vệ học thuyết của Parmenides. 


PARMENIDES 


PARMENIDES (Vào khoảng 
504--156 tr.CN). Cho tới thời gian gân 
đây. triết học đã chấp nhận những ý 
niệm cơ bản của Parmenides, chưa 
kê nhiều sự phé bình. sửa đổi và tổ 


hựp với những ý tưởng khác. Chính 





Những lý luận ấy đã là những dự báo 


thô sơ cho những ý niệm toán học vẻ 
liên tục và võ hạn. 

Cùng như Parmeenides, “cnð đã lưu 
trú ở Athens vài năm. Người ta nói là 
ðng đã phát mình ra nghệ thuật biện 


chứng mà Socrates đã thụ giáo ở ông, 


Parimnenides là người đã khai sáng sự 
phân biệt giữa thể giới cảm tính và 
thẻ giới khái trí. Chính ông là người 
đầu tiên đã siá định một thực thể 
bất khả phân hủy và đã dùng nó như 
là cơ sử cho những xét đoán không 
có chứng cứ cụ thể của ông. mặc 


đù ông đã không diện tả rõ Ý niệm 
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về thực thể ấy. Chính ông là người 


đã bất đầu phần biệt chân lý khoa 
học với ý kiến phô biến. Bằng cách 
này, Parmenides đã ảnh hưởng đến 
lmpedocles, Leucinpus, và Democritus. 
những Nhà ngụy biện và Plato, trong khi 


Hegel khong phát là tricft gia cuối cùng 


EMPED00LES 


EMPFE.DOCLES (490-435 tr.CN) Sinh 
ra ở Acragas ( Aerieentum), trên bờ biến 
phía nam của SicHy, Empedocles, cũng 
giône như thầy mình là Parmenides, 
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đi theo Parmenides bằng cách sáng lập 
siêu hình học dựa trên luận lý học. 

Parmenides. người sáng lặp ra trường 
phái Elea, đa tạo hình cho một đặc 
tính chính của tỉnh thản Hy Lạp. chẳng 
những có ý nghĩa đôi với triết học Hà 
Lạp mà còn có Ý nehĩa với cả nghệ 
thuật Hv L.ap và cảm nhận về hiện xinh 
của người Hy Lạp. Đó là vì ông cói 
trọne sự thông nhất. sự bình an và sự 
hiểu biết các giới hạn những đường 
mức. Khát vọng thông nhất đã làm ông 
hoài nghị điác quản: ước vọng bình 
an đã làm ône phú nhận thay đổi: nhụ 
cầu về giới hạn đã làm ông quan niệm 
thể giới không thay đối, như là có hình 
cầu và bác bỏ ý tưởng về vô tận hái 
không gian trống rồng. 

Người tạ biết rất íL về cuộc đời củu 
Parmenides, Ông sinh ra ở Elea (Velia ) 
miễn nam nước Y: có lẽ ông là một môit 
đồ của Xenophanes và Amenia, mIột 
người theo học thuyết Pythagoras, Có 
điều chắc chắn là ông đã lưu trú vài 
năm ở Athens, nơi mà, theo Plato., 
S0crates đã gặp ông và đã thụ giáo 


nhiều ở vị triệt eia lớn tuôi hơn này, 


đã được nuôi dưỡng trong truyền thông 
Pythagoras. Ông đã cố gắng phối hợp 
truyền thống này với triết học và khou 
học tự nhiên chủ nghĩa của Milesia. 
Ông không chia sẻ sự nghĩ ngờ giác 
quan của Parmenides, và cũng như 


thav mình, ông đã soạn triệt học của 
tình băng thơ, Một vài ninh của hai 
cuôn khái luận. một cuốn có tựa để 
() Nature (Bàn Về Thiên Nhiên) và 
cuön khi là Pur(icuffon ( Thanh Luyện), 
văn còn øiữ được. Từ thanh tảy, rất 
quan trọng trone thí ca và mỹ học, lần 
đầu tiên được dùng trong cuốn Thanh 
luyện. Học thuyết Về tứ [lfne, nước, 
lửa, không khí. và đất. rất phổ biến 
trone suy nghĩ dân gian vẻ thiên nhiên 
trong hơn 3000 năm, có lẽ có nguồn 
gốc từ Empedocles. Theo ông, sự biến 
hóa do hai sức mạnh cơ bán tạo ra, tình 
vêu và xung đột. Sức mạnh thứ nhất 
là nguyên nhân của sự phối hợp; sức 
trinh thứ hài là nguyên nhàn của phần 
l\, Ông giải thích bản chất vũ trụ. các 
chức năng của cơ thể, và các hoạt độne 
của linh hôn như là kết quả của những 
xune đột, Triết học của ông là một sự 
phá trộn giữa sự tưởng tượng thân bị 
và quan xát khoa học. Ông là người 


chống lại chính sách bạo tàn và là 
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người làm nhiều phép lạ đã tuyến bỏ 
mình là một ví thần. Có hàng trăm cầu 
chuyện về ông ở Hy Lạp cổ đại và Y. 
NgưỜI tí tín rắng ông là người sáng 
lập trường y khoa đầu tiên. Cái chết 
huyền thoại của ông được giả định là 
ông đã nhậy vào miệng núi lửa EU: 
Đó là một nguồn cảm hứng cho nhiều 
th nhân trong đó có: Mathew Arnold 


và Friedrich Hoelderlin. 
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GORGIAS (Vào khoảng 483-375 
tr.CN). Sau Protagoras, giáo sư triết học 
quan trọng nhất và được trọng vọng 
nhất là Gorgias, sinh ở Leontini ở Stc- 
ly. Ông đã được thành phố quê hương 
của mình sởi đến Athens với tư cách 


lãnh đạo sứ quán để yêu cầu được giúp 


đđở đánh lại cuộc xảm lăng của 
Cyracuse. Ông đã thành công trong 
việc thuyết phục người Athens, những 
nuười này đã bị ấn tượng sâu xa về tài 
hùng biện của ông, 

ŒGorelas thường được nói đến như là 


PRUTAbG0RAS 


PROTAGORAS (Vào khoảng 48- 
410 tr.CN). Giáo sư F. € Schiller, người 
sáng lập nhánh Anh quốc của chủ 
phía thực dụng hiện đại, thường gọi 
mình là môn đệ của Protagoras, Ông 
nói như vậy có lẽ là vì Plato đã thuật 
lại một cầu nói của Protagoras, phái 
biểu rằng Protagoras không tin vào 
chân lý tuyệt đối và chủ trương rằng, 
ý kiến của người này có thể tốt hơn 
ý kiến của người khác mặc dù ý kiến 
đó không đúng. 

Trong khoảng 2300 năm, các nhà 
nguy biện, mà Protagoras là người cao 
tuổi nhất. được biết đến trone lịch sử, 
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một thí dụ về sự trường thọ. và điều đó 
đã được gán cho tính vị ký lớn của ông. 
Ông không lấy vợ. và luôn luôn dừng 
dưng đối với cả những đau khổ lần hạnh 
phúc của người khác. Ong đã triển khai 
thuật hùng biện như là một nghệ thun 
mà không có một điều øì. ít nhất là triết 
học có thể hạn chế khả năng của nó. 
Để chứng minh luận án này, Gorgias 
đã tiến hành từ thuyết trí giác của 
Empedocles. Ông đã viết một cuốn khái 
luận Bản vẻ Thiên Nhiên, một cuồn KỲ 
thuật hùng biện và nhiều bài ca tune. 
Chỉ còn hai mảnh nhỏ có lẽ là của cuốn 
khái luận về Thiên nhiên. 


đã được củi như là những người vò 
liêm sỉ bốp méo sự thật. Friedrich 
Nietzsche chính là người đã phục hồi 
uy tín của họ và từ đó sự đóng góp 
của họ cho triết học mới được đếm 
xia đến. Plato, người đã khởi xướng 
ý kiến không thuận lợi về các nhà 
ngụy biện và làm cho hậu thể lên án 
họ. mặc dù không nghe được bản án 
đó ngoại trừ Protagoras. 

Protaigoras xinh ở Abdera và nghiên 
cứu triết học, nếu không phải là một 
món sinh của Democritus thì cũng là 
một môn sinh của thuyết duy vật 
nguyên tử. Ông đã đến Athens nơi mà 
điều kiện sinh hoạt của ông có vẻ như 
đã thay đổi nhiều lần. Pericles đã đánh 


giá cao ông và đã giao cho ống việc 
soạn thảo hiển pháp cho thuộc địa Thun 
ở Attic. Nhưng các sách của ông đã bị 
thiêu hủy công khai ở Athens và ông 
đã bị bách hại vẻ tội báng bố, Năm 416, 
Protagoras bị kết án tử hình nhưng ông 
đã trốn thoát về thành phố quê hương 
của ông, 

Nhiều đồ đệ của Socrates đã thu 
giáo Protaporas từ trước. Không một al 
trong số họ coi việc thay đổi thầy dạy 
như là một sự chuyển sang mội triết học 


LEUUIPPUS 


[.EUCIPPUS (Vào khoảng 460 
trCN) Tất cả các nhà vật lý học hiện 
đại đều có thể được coi như là những 
môn đệ của Leucippus Miletus. người 
sáng lập ra thuyết nguyên tử mà các 
tư duy đã đần đến những kết quả bao 
la trong khoa học và đời sống thực 
đụng. Lý thuyết của ông, cho răng vũ 
trụ gốm một số vô hạn những phần tử 
được đặc trưng bằng những dị biệt về 
lượng. đã trải qua nhiều sự thay đổi 
quan trọng, nhưng vẫn còn giá trị gay 
cả sau khi những nguyên tử *không 
thể phần chia ” đã có thể bị tách ra. 

Tất cả những công trình của 
Leucippus, trong số đó có các cuốn 
Meegas Diakosmos (trật tự lớn của vũ 
trụ) và Peri Nou (bàn về tâm trí) là những 


rât khác lạ. Tuy nhiên, Protaporas đã 
nhân mạnh đến cảm giác như nguồn trì 
thức duy nhất và tuyên bố rằng nghệ 
thuật ngụy biện có thể làm biến đổi 
những cảm giác của cử tọa. Mọi cảm 
giác đều là thât cho đến khi nó được 
nhận thức và chỉ là thật khi có được 
cảm nhận thực tế. Protagoras là mội 
trong những người sáng tạo môn hùng 
biện Hy Lạp, khoa học về ngôn ngữ và 
văn xuôi khoa học. Ông đã viết nhiều 
sách mà nay chỉ còn lại bốn mảnh nhỏ. 


cuỗn nôi tiếng nhât, đều đã bị thất lạc. 
Trong thế kỷ 4 trCN, các tác phẩm của 
ông đã được tái xuất bản cùng với những 
tác phầm của emocritus, môn đệ ông, 
trong cùng một sưu tập, điều đó đã dẫn 
[:PIcurus đến chỏ phủ nhận sự hiện hữu 
trong lịch sử của Leucippus. và một số 
học giả gần đây cũng đã phát biểu ý 
kiến như vậy. Nhưng, như Aristotle và 
Theophrastus đã nhận xét, có những dị 
biệt giữa những học thuyết của 
|, eucIippus và DemocrHus. Mặc dủ 
Leucippus đã sáng tạo ru ngữ vựng của 
thuyết nguyên tử Hy Lạp. ông vẫn còn 
liên kết mật thiết hơn với các nhà vũ 
trụ học lonia của các trường phái cố, 
trong nhiều khía cạnh, trong khi 
Democritus có một quan điểm thuần túy 
khoa học về những hiện tượng vật lý 
và tính thần. 
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DEMO0LCRITUS ABDERA 


ĐEMOCRITLUS ABDERA (340U- 
30 trCN! Mặc dù chỉ còn vài minh 
hiểm hoi của vô số những tác phẩm 
của Demoerius, vấn còn đủ những 
tài liệu để chứng tỏ rằng ông là môi 
trong những triết gia lớn nhất của Hà 
Lạp: xuất chúng như là một khoa học 
9a củng ngang như là một triết eịa: 
II người ngàng hàng với Pláto và 
2ÀIstotle; và mộI người mà tự tưởng 
và tình cảm rất sân với người thường. 
Người tạ đã đặt ra nhiều huyện thoại 
về cuộc đời ông. Người ta nói là ône 
đả du lịch từ Eopla và Ai Cấp dến 
Ba Tự và An Độ, Chắc chắn ông đã 


viếng thăm Athens. nhưng không ai 
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ở đầy để ý đến ông. Phito, người 
đồng thời với ông chưa báo giờ nói 
đến Democritus, những Aristotle và 
Hippocrates trích dân ông thường 
xuyên. Các huyện thoại mô tí 
[)emocritus như là một người dè cười, 
một người lạc quan bất trị, ôn hòa. 
điểm tĩnh và luôn luôn sẵn sàng thône 
cam cho những sai lắm và thất bại cửa 
lim mình. 

[)eInocrHIus quan mm vũ trụ được 
cấu tạo bằng những tổ hợp chủ yếu là 
chuyển tiếp của vô số các nguyên tử 
và quan niệm sự phần ly của chúng 
như là điều kiện cần thiết cho sự biến 
hóa vĩnh cửu; thuyết nguyên tử đó là 


một ei1 thuyết hữu hiệu giúp cho việc 


diúi thích những kinh nghiệm của trí 
tuc và thiên nhiền, Những ý niệm của 
ông có thể so sánh với xiêu hình học 
lý tưởng. Ông chẳng những là một nhà 
hệ thông hóa thuyết nguyên tử Hy Lạp 
(Jin trọng, đi trước nguyên lý NUI 
móng của vật lý hiện đại, mà còn là 
một nhà tâm lý học sắc bén. nhà luận 
lý học thông thái, có cảm hứng từ những 
lý tưởng nhân đạo. khỏiieg có những 
do tưởng về bản chất con người. Ông 


ISCRATES 


[ISOCCR:VXTES (43ñn-3ÁR tr,.CN! Bái 
chấp sức khóe không tốt của ông và 
nhiều nội bất hạnh xảv đến cho ông, 
[socrdates đã sống tới gần 100 năm. 
Người Hy Lạp đã coi ông chẳng 
những là người có khí phách nhất mà 
còn là người tài ba nhất trong tất cá 
các nhà hùng biện. Sau khi các biến 
cô chính trị đã làm ống sạt nehiệp, 
ông quay sane làm nehệ bản diễn văn 
và sách thông tin bằng cách viết và 
bán háy soạn theo đơn đặt hàng, Ông 
có quen biết Socrates, mặc dù không 
pH là món đệ của SocfiHes. [Socrales 
đũ công Kích các nhà hung Biện như 
Socraites đã làm. nhưng không phải 
vì những lý do nh Socrates, Đối Khi 
ôn# cũng tấn công hay phản công 
Plto và Antisthenes. 

Isocrates thường hay bàn đến những 
vận để chính trị, Lập trường của ông 


dạy rằng, sự điểm tĩnh của trí óc và 
lòng dũng cảm chịu đựng eian khó 
phải là u tiên trone mọi tình huône 
của đời sông và răng phải chồng cự 
lại với cái ác và những sự cám dỏ. 
Ông đã có nhiều đóng sóp vào nhận 
thức học, vật lý học, toán học và Kỹ 
thuật học. One đã bàn đến những vấn 
đẻ luận lý học và âm nhạc, nhưng ông 
né tránh chính trị trone các tíc phẩm 
của mình. 


rất san với lập trường của Aristotle. cả 


hai đếu lén ấn chính sách đước 





Themnistocles Khởi xướng và Pericles 
triển khán, tức là, việc tuyên bộ Athens 
là cường quốc hải quân. điều mà theu 
như Ísocrzates thấy, có thê đưới đến mội 
sự liên mình giữa các thể lực chồng li 
những tham vọng của Atliens. [socrates 
khone nung kếu gọi húa bình ii các 
tiêu bang Hy Lạp. One tuyên bố rằng 
0i net Hy Lạp phải đoàn kết không 
phải bàng máu mà bằng eiáo dục phố 


thöng và các lý tưởng. 
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ARISTIPPUS 


ARISTIPPLS (435-366 trCN). Mọi 
tác phẩm của Aristtppus đều bị thất lạc. 
nhưng nếu những tài liệu cổ về ông 
không hoàn toàn bị làm sai lạc, thị trong 
số những môn đệ của Socrates, ông 
có vẻ ít tương đấc nhất với thầy mình. 
Trong học thuyết của Aristippus, điểm 
duy nhất liên quan đến Socrates là việc 
ông ca tụng tự do bên trong và đọc lập 
đích thực. Không giông như Socrates. 
ông phủ nhận trách nhiệm xã hội. không 
quan tâm tới tranh luận và quản niệm 
khôn ngoan như là điều liên quan đến 
hưởng thụ khoái lạc và né tránh đau 
khổ. Người tạ nói ông là môn đệ đầu 
tiên của Socrates đã lấy học phí cho 
những bài giảng của mình. Khi hành 
động này làm Socrates phân nộ, ông 
đã dâng cho thầy mình phần lớn thu 
nhập của ông như tiền bản quyền. 

Aristippus sinh ở Cyrene, Bắc Phi. 
Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã định cư 
tại Athens để thụ giáo, đầu tiên là 
Prolagoras và sau do là Socrates, NIót 


số điều được biết về ông, qua những 


ÑNTISTHENES 


ANTISTHENES (445-365 tr.CN) 
Cha ông là người Athens thuộc đẳng 
cấp thấp và mẹ ông là một nô lệ hoặc 
là người Thraci hay là người Phrygl. 
Antisthenes đã sáng lận trường phái 
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chuyên kể, cho rằng ông là mội 
geười ranh mãnh. tham làm và luôn 
luôn hãm hở nhạo báng Plato. Hình 
hư ông cũng là người lạc quan, tính 
tình trầm tĩng và sẵn lòng đổi xử tối 
VỚI HIỢI người. ngoại trừ những Kẻ 


mà ông cối là cạnh tranh với ông. 


Cvynic trong triết học Hy Lạp. Cái tên 
của trường phái ông xuất phát từ tòa 
nhà trong đó ông giảng dạy, tòa nhà 
Cynosarees (mộ chó). Vì triết học Cvnic 
không có liên quan gì đến ý nghĩa hiện 
đại của thuyết Khuyến nho vô sỉ, trong 
đó những giá trị của con người và những 
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đầu ông là môn đệ của Gorglas - nhà 
nguy biện, người đến từ Athens vào 
năm 427 trJCN, Sau đó ông trở thành 
một trong những món sinh trung thành 
nhất của Socrates, mỗi ngày ông chạy 
năm đặm đến thành phô để nghe thây 
giảng bài. Ông đã có mặt khi Socrates 


uống chén độc cản. 
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Antisthenes chống đối học thuyết 
lý tưởng của Plato và triết học khoái 
lạc của ÀrisUIPpus. Ông diễn diäne các 
học thuyết của Socrates nhưữ là học 
thuyết về đạo đức có thể được giảng 
đạy bất kế đến tình cảm thể nào, sư 
độc lập về phán đoán. sự coi khinh 
những ý kiến qui ước và sự phân biệt 
đẳng cấp xã hội, dòng dõi và giàu. 
ngheo, Những người Cynie sau này, 
phóng đại những kháng định của 


Antisthenes, đã đối lập mạnh mẽ với 





những người khác kỷ chủ nghĩa và 


IgườI khoái lạc chủ nghĩa, (Ngte4 
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ZEN0 - NHÀ KHẮC KỶ 


ZENO - NHÀ KHẮC KY (Vào 
khoane 340-305 trCN), Chủ nehĩa 
khác ký có một lịch sử lâu đài, Chủ nghi 
ty do Zeno người Cu khởi xướng. 
()ng li hau duê của người Phoenic và 
hậu hết tô tiên của ông không phải là 
người Hy Lạp mà là người châu A, Có 
một thời øian, chủ nghĩa khấc kỷ dược 
coi là tường lũy cuối cùng của đa thân 
giáo Hy Lạp. Nó đã được một số giáo 
phụ của piáo hội dụng hòa với tình thản 
Kitô eiáo, Mặc dù chủ nehia khác Ký 
không hệ yên ngủ trone tư tưởng của 
thữi Trung cỏ, thời kỳ tái sinh quan trọne 
của nó bất đầu với thời kỳ Phục hưng 
và kéo dải đến đầu thẻ ký 19, Giáo lš 
khác ký đã truyền cảm hứng cho 
SliLkes 


SI1noZ4t, Inmanuel Kant và nhiều lĩnh 





1¿arŒ. Cornellle và Schiller. 





tụ cúi cuộc cách mạng Pháp. 

Chủ nehia khác KÝ (Sloieism) lây tên 
cu mỘI cái công thành (Stoa) ở Athens, 
nơi mi Zcnö, nhà sáng lái? trưởng phải 
đủ piIp dạy các món sinh của mình. 
nụ đã từ thánh phố quê hương ở trên 
đảo Cyprus đến đồ thị này. sau khi đã 


t0 được mỘI eIa sản, với tính cách là 





một doanh nhân khéo léo. Những 
anh vụn của hái mươi sáu cuốn sách 
do ông viết ra vận còn lưu lại, nhưng 
phản lớn các công trình của ông đã bị 
thất lạc. Những người kế vị ông thường 


hay thấy đối học thuyết khác kỷ và đã 





đi chếch khỏi nhiều quan điểm bạn 
đầu, hoäc mở rộng những quan điểm 
Av, hoặc chủ trưởng một thái độ khác 
ký hơn nhiều đổi với đời sống. Tuà 
nhiên, tắt cả những người kế vị ông 
đều tôn trọng triệt để lý tưởng của nhà 
hiện triết, người đã có những hành 
động phù hợp với thiên nhiền. dựng 
dưng trước những thăng trầm của cuộc 
sống, và đa số họ công bố sự bình đẳng 


#1 mọi người với nhau. như thầy họ 


đa lạm. 
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ULEANTHES 


CLE.ANTHES (310-232 trCN) Được 
coi là người điều khiển trường phái 
khắc kỷ lâu đời nhất trong 3l năm, 


Cleanthes, một học gia neheo túng, 


phần nhiều ông làm việc như một 
người phụ khuân vác cho tới khi ở tuôi 
ŠÚ, ông mới có thẻ #ia nhập trường 
phái triết gia, Ông đã trở thành môn 
đẹ nhiệt thành của Zeno, ông đã 
ghen cứu học thuyÈt dưới sự chỉ dụ 
của thầy mình trone l9 năm. Và khi 
Zeno quá đời. ông đã đảm nhiệm chức 
vụ lạnh đạo trường phái. Cleanthes 
đã sửa đổi đôi chút học thuyết của 
Zeno. Ông cũng là một thi sĩ: trong 
40 tác phẩm của ông. tất cá đều rất 
nuắn, vẫn còn một số mảnh vụn lưu 
lại. Phần lớn những bài thơ nổi tiếng 
nhất của ông, Ca từnh dâng thân Zeun 
đã được bảo tổn. Dù là hiệu trưởng 
và mặc dầu đã cao tuổi, Cleanthes vẫn 


UHRYSIPPUS 


CHKYSIPPUS (280-207 tr.CN) 
Trường phái khấc kỷ của triết học do 
Zeno lập ra. lẽ ra đã không có một ảnh 
hưởng lâu dài nếu không có Chrysippus 
phát triển và củng cố những ý niệm 
của nó. Ông sinh ra ở Soli, Cilicia. tiểu 
Á và đã đến Athens năm 260 Tr.CN. 
Ở đó, ông kế tục Cleanthes như là hiệu 
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củn làm bạn bế ngạc nhiền KỈ" òng 
nhấc bông những khúc gỏ lớn và kiếm 
- * z + | 

ăn băng nghề chân HAY. 
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trưởng trường khắc kỷ. Người ta nói 
Chrysippus đã viết khoảng 700 cuốn 
sách về nhiều để tài khác nhau. Mặc 
dầu văn phong của ông chưa phải là 
bậc thầy. nhưng ông là một nhà triết 
học. luận lý học có phương pháp và có 
tâm quan trọng đáng kể trong những 
kỷ nguyên sau đó. Ông đặc biệt nghiên 
cứu quan điểm và ý tưởng; ông cố gắng 
đạt được, những suy cứu logic vũ biện 
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EPICURUS 


I:IPICUURUS (341-2370 triCN) Theo 
Epicurus, triết học phái là một cách 
điệu trị cho tâm trí và linh hôn. phải 
là một sự chí đường dẫn lôi đến hạnh 
phúc. Ông dạy rằng khoái lạc là sự 
bát đầu và kết thúc của đời sông hạnh 
phúc, răng sự khôn ngoan và văn hóa 
phái được hướng đến mục đích này. 
[rdi với những người theo chủ nghĩa 
khoái lạc khác, EplIcurus coi sự vắng 
mãt thường trực của đau khổ là khoái 
lạc đích thực duy nhất hơn là niềm 
vui hay sự sa đọa, Khoáit lạc mà ông 
quan niệm đòi hỏi có sự tự không chế: 
xựƒ than trọng cần thiết cho việc theo 


chứng. những chân lý không chối cải 
được mà đạo đức học và thần học của 
ông có thể dựa vào. One kháng định 
răne đặc tính cốt yêu của còn người, 
điều phản biệt con người với con vật, 
là sự phán đoán của con người bất đầu 
hoạt động ngày khi những cảm piác của 
củn ngHfỚI bị kích thích: Trong đạo đức 
học, Chrysippus cho rằng có một xune 
lực tự nhiên hoạt động trong mọi sinh 
vật. Xune lực âv được nhận biết trong 
con người, ông không thảy sự lưỡng 
phần nào siữa quyết định của ý chí con 
người và quyết định của xung lực tự 
nhiên. Thiển nhiền phán đâu cho đạo 


đức. đã tạo ra xung lực tự nhiên. 


đuổi hạnh phúc. Ông để nghị một đời 
sống thanh đạm cùng cực. Chính ông 
cũng thường hài lòng với bánh mì và 
nước, Phần cốt lõi trong triết học của 
ône là tận hiển cho đạo đức học và 
øiqng dạy một cách sông khôn ngoan, 
Luận lý học, nhận thức luận, vật lý 
học và sieu hình học được coi là có 
thể tạo rũ sự bình an trone tâm hôn 
lay tạo ra sự quấy rầy tâm hồn, Như 
thê, ông đã kết luận răng, sơ chết và 
tôn giáo là những nguồn gốc chính 
của sự rồi loạn tâm thân. Ông cương 
quyết chống lại sự mê tín hay niềm 
tín vào sự can thiệp siêu nhiên. Y 
niệm về thiên nhiên của ông chủ yếu 
là noi theo ý niệm của DemocrHus. 


Xư) là1 





Mặc dù đã chấp nhận thuyết nguy! 


tứ. ône đã phú nhận thuyết tất địn| 
và lập ra thuyết khả năng vũ trụ. Học 
tuyết này đã được khôi phục trone 
Ilữi đại ngày nay. 

Năm 310 tr.CN, ông đã sắng lập ra 
viện điểu dưỡng lâu đời nhất ở 
XIvIlene cho những người phát chịu 
đau đớn vì những rồi loạn tâm lý hay 
thần kinh, vì trầm uất hay vì những hậu 
quá của thất bại hay bất mãn. Bốn năm 
sau viện điều đưỡng được đời đến 
Athens. Chính Epicurus cũng thường 
chịu đau đớn vì những bệnh dạ dày. 
bàng quang, thận. Triết học của ông 
đã giúp ông chịu đưng đau đớn và 
ông đã có thể chữa lành nhiều bệnh 
nhân trong dưỡng viện của mình bằng 
cách giảng dạy triết học của ông. 


Nhiều người đã mang ơn ông vì Kiến 
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thức của ông. nhờ đó họ đã tránh được 
những rối loạn tâm thân. Nhiều người 
thuộc mọi nguồn sốc. nghệ nghiệp 
và quy chế xã hội đã được nhận vào 
viện điều dưỡng hay trường học của 
ông, Khône một người nó lệ hay sài 
lầu xanh nào bị loại ra ngoài. Những 
học thuyết của ône, mặc dù hày bị 
bón méo đã được truyền bá khấp thê 
giới cô đại. Những học thuyết ấy đã 
có dinh hưởng rất đáng kế qua xui 


chiều dài lịch sử và cho tới ngày này, 
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ARCESILAUS 


ARCESH.AUS (315-2401r.CN). Từ 
370 đến 340 tr.CN. Arcesilaus đã điệu 
khiến Hàn Lâm viện của Phúoð ở Ath- 
ens, và đã #iúp khói phục vẻ rạng rỡ 
trước kia của nó trong thời gian ông 
quản lý Hàn Lâm viện này, Học thuyết 
của Hàn Lâm viện ấy đã trở thành môi 
chủ nehia hoài nehi tướng tự nÌ học 
thuyết của Pyrrho và Timon., mặc dù 
nó đã phát triên độc lập với những học 
thuyết ấy và trong hình thức có phân 
nhẹ nhàng hơn. 

AreesHaus đã học toán học với 
Attolycus. một vị tiền nhiệm của Euclid 
người Sardes tiểu Á. Ông cũng là mội 
tac šỈ có kính nghiệm và là một phí 
Iưởn viên và giáo sử nội tiếng. Ong đã 
cơi mình là đẹ từ đích thực của Plito, ho 
hào chống lại Speusippus và Xenocrate 
Hai ông cao buộc là đã bóp méo các học 
thuyết của Plato, Theo Areesilaus, sự 
hiệu biết đúng Plato đã trở thành hoài 


phi, phán đoán không chấc chân và 


UARNEADES 


CARNEADES (213-139 trÊN) 
Carneades sinh ở Cyrene, Bắc Phi. Mội 
người theo chủ nghĩa hoài nghĩ triệt đề, 
Ông là người đầu tiên trong các triết gia 
đã tuyến bộ sự thất bại của các nhà siêu 


Hình học. những người tần tuy tìm Kiếm 


IIỘt sự tự do tính thần toàn điện tương 
đương với điều thiện tuyệt đôi. Với sự 
hãng hái ngàng với những người theo 
học thuyết Plito khác, Arcesilaus đã 
công kích những người Stoics theo chủ 
nehiai khác ký và đến lượt những người 
này cũng lại phê bình ông nghiệm khắc, 
Epicurus là triết eia đương thời duy nhất 
mà ông công nhận. Những điều nói về 


ArcesHaus chỉ còn rất Ít, 
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ý nehii triệt để của những niềm tin tôn 
siáo, Năm L59tr.CN, ông đã bất đầu bác 
bỏ mọi học thuyết giáo điều. nhất là chủ 
nghĩa khác ký, cũng không tha cho 
những người theo chủ nghĩa khoái lạc, 
như những người hoài nghị chủ nehii 
đã làm trước kì, Thuyết Xác suất độc 
đáo mà ông đã triển khai có tâm quan 


sặ” l6) 


[  "Ngướh" 


PLUTARCH CHAER0NEA 


PLUTARCH CHAERONEA (50- 
I2) Trong thế giới cổ đại, người ta 
coi Plutarch là “Hiển nhần đích thực `, 
Ở châu Mỹ, Emerson soi ông là hiện 
thân của lý tưởng cao nhất của nhân 
loại. Với tư cách là người viết tiểu sử 
các anh hùng, cũng như nhà đạo đức, 
một người theo chủ nghĩa Plato không 
chính thông, Plutarch đã được nhiều 
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trọng lửn và sau xa. Trong Khi ông công 
kích những nö lực của những neười khác 
kỷ chủ nghĩa để dung hòa những tủn 
giáo phố biến với những xác tín triết học 
của họ, ông cũng chối bỏ tính bài từ củi! 
các thần, những tính chất siêu nhiên cúu 
họ. đa thân giáo, định mệnh thuyết và 
thuyết Quan phòng, Ông khong chap 
nhận những giá trị đạo đức như là tuy€l 
đối. mặc dù ông cho răng việc hục hỏi 
cách thức hướng đàn cuộc sông của mình 
bàng cách tô hợp sự sầu sắc với tư tưởng 
tư duy, Trone cuốn đạo đức học thực 
hành, ông rao đang mội học thuyết Pláto 
ôn hòa, không có những yếu tô tôn giáo 
hay siêu hình học. Ong lập ra Hàn Lắm 
vien thứ ba hàay Tạn Hàn lam viện. Tu\ 
nhiền, triệt học của ông có rất ít điểm 
chung với Plato, người đâu tiên sáne lấp 


ra Hàn Lm viện. 


nưười ngưỡng mộ nhật thể giới trong 
nhiều thể kỷ. 

Đời sống tỉnh thần của ông tập trung 
đ Athens và Delphi., trong Hàn Lâm 
viện, do Plato sáng lập và trong đến 
thở mà ông là tu sĩ. Plutarch là một người 
sùng tín, một người bênh vực hòa bình 
thế giới và sự hòa giải. Ông là một người 
quan sát thận trọng các tính chất và tập 
quán của con người, bất chấp sự sùne 


tín các vị thân xưa của ông. Các Giao 


Shụ của iáo hội có cảm tình với ông. 
[rong số các nhà cải cách thể ký l6. 
Zwineli và Melanchthon mến mộ ông. 
trong Khi Calvin lạnh nhạt với ông và 
[.uther không biết đến ông. Người tạ 
30i Montaigne là đồ để giỏi nhất của 
Plutarch và cũng có thể nói như thế với 
Shakespeure, Chỉ mãi đến thể kỷ 19, 
khi người tà nhân mạnh đến tâm quan 
trong lịch sử của những yếu tố tập thể. 
ảnh hưởng của Plutarch mới yếu dân. 
Tuy nhiên, bào lầu người tà còn quan 
tâm đến đời sông cá nhân, ông vần còn 
được đọc đi đọc lại và những người nehi 
răng lịch sứ phải được quan niệm như 
sự phát triển của đời sống tập thê sẽ 
tìm thấy trong các tác phảm của Plutarch 
nguôn thông tỉn rất quan trọng. Ông 
cũng là một trong những nhà nghiến 
cứu văn húa đân eian lớn nhất. Ông đã 
viết về hấu hết mọi vấn để có thể làm 
fIgfỜ1 tạ quan tầm, có thể giáo dục háy 
kh: trí những người đương thời với ông, 
Khi làm thể, ông đã thu góp được mội 


kho tàng kiên thức có thể làm lợi cho 


nhfng nhà tầm lý học, xã hội học, nhà 
i0 đục và các sinh viên Khoa tốn giáo 


học đối chiếu, cũng nhiều như là các 
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PŨRPHYRY 


PORPHYRY (332-304) Porphyry. 
một người Svrl, tên gốc là Malchos. 
ông là một trong những người cuối 
cùng bệnh vực ngoại gio cổ điển 
chống lại những người hoài nehĩ chủ 
uhltt và những người Kitô piáo, Ôno 
là món đệ và bằng hữu của Plotinus. 
người xuất bản các tíc phẩm của 
Plutinus. Ông cũng là người diện giải 
học thuyết của Aristotle giỏi nhất. 
Trone những ý kiến chồng đối Khô 
giáo của ông, Porphyrv đã mưu toán 
đánh œiá đúng những quần điểm mà 
ông đủ phá bang cách tự mình tìm kiếm 
những thông tin càng nhiều càng tối 
vẻ lịch sử và các học thuyết của các 
đối thủ của ône, và ône đã hết sức kiệm 
ham hày to công Khí sự thú nghịch 
cua mình, Nhữne người biện hộ chủ 
Khó giáo đã coi cuốn sách Chống lại 
người KHỎÔ giáo của ông là rất ngú\ 
hiểm. Porphyrv xác tín ràng, những 
người sùng đạo đích thực không muốn 


LŨNGINUS, GASS1US 


LONGINUS, CASSIUS (Thế kỷ 3) 
Tác giả của cuốn khái luận Bàn về sự 
Siêu Phàm đã được người ta gọi là "triết 
dịa hiện đại nhất trong tất cả các triết 
wịa Hv Lạp cổ đại” và "sản bằng 
Aristotle, nhà bình luận văn chương lớn 
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có cône thức, cúne bái, tế lẻ, hay eọi 
hón. Tuy nhiên. theo ông, những 
người có trái tin tình khiết và có hạnh 
kiếm tốt càng ngày càng hiểm, nén 
người tạ cản đến những hình ảnh củu 
các thiìn để chép mình vào kỷ luật đạo 


đức và để có sự thöat mắn tình thân. 


nhất của Hy Lạp cô đại”, Tất cả những 
gì được biết về nhân thân của ông chỉ 
là những thông tin rút ra tỪ một số 
những đoạn trong sách tiểu luận của 
ông. không một thông tin khác nào về 
ông còn tôn tại đến ngày này, Chỉ có 
một sự kiện này là không thể tránh nẻ 
được - đó là Longinus. hộ trưởng của 


Nữ hoàng Zenobia của Palmvra. không 
phẩi là tác giá của sách Khái luận ấy. 
[.oneInus. người được cho là tác giả 
của sách Bàn Về sự Siêu Phàm trong 
nhiều thế ký. Ong đã sống vào khoảng 
năm 313 đến năm 273, trone khi cuốn 
khái luận ấy chỉ có thể được viết ra 
vào khoảng năm: 50. 

Nhiều học giá đồng ý với Theodor 
Momnmsen răng tác giả sách khái luận 
V có thể là môi người Do Thái, và 
những người khône chấp nhận giá 
thuyết ấy cũng không thể bác bỏ nó. 
Vì hoàn toàn chặc chấn răng không có 
tỘI tác giá nào, Không phải là người 
[Do Thái, vào thời đó hay trong thê KỶ 
rưởi sau, có thê trích đân sách Cựu tức. 
cho dù người âv có quan tâm đến luậi 
pháp và tập quán của người Do Thái vì 
HỘI lý do này hày lý do Khác. 

[Loneintts chắc chân đã trọng vọng 
Homer và Moses, Ông tự cho mình là 
Iptfời Hy lap, nhưng Philo cũng đã 
làm như thê, mặc dù không ai có vẻ 


PR0ULUS 


PROCLLS (411-485) Chủ nehĩu 
Fân Phú ngoại giáo đã đạt đến đỉnh 
củo cuối cùng trong triết học của Proclus, 
người được kính trọng như là hiện thân 
của lý tưởng Hiện nhân. Tuy những ý 
tướng củu ông phù hựp với những ý 


nehi ngỡ về sự trung thành của ông 
với Do Thái giáo. Loneinus, hiển nhiên 
là một môn đệ của Plato và phái khắc 
kỷ chủ nghĩa. đã tấn công quyết liệt 
một người Do Thái khác có tên là 
Ceclilius, là người đã phê bình Pl1on 
nặng nề cay đẳng trong một tác phẩm 
đã thất lạc. Cecilius có lề là người đầu 
tiên đã so sánh thị ca Hy Lạp. La tình 
và Hebrd, và đổi thủ vô danh của ông 
cũng theo phương pháp này. 

Từ Boieau và Milton đến Burke và 
Kamt Mỹ học và phương pháp phé 
bình văn chương của châu Âu đã lấn 
cam hứng từ tác gi võ danh này, Một 
số trone những ý niệm của ône đã được 
Heeel và những neười kế vị ông sửa 
lại đôi chút, và ngày cả trone thể kệ 
3U cũng có nhiều nhà phê bình và thì 
sĩ tiếp tục áp dụng những nguyên tắc 
diễn tả mà người Do Thái vô danh này 
theo học thuyết Pháo, hay có lẽ đồng 
hào của ông, Cecilius. đã phát biểu lúc 


han đầu, 


tưởng của cuối thời cô đại, Proclus 
củng đồng thời là một nhà duy lý chủ 
nehia tế nhị, một nhà luận lý học. mội 
nhà biện chứng pháp rất hấp dân. và 
là một nhà thân bí học mà không một 
bí ẩn nào có thể che mắt ông được, 
Người đương thời với ông đã diễn tả 
tâm trí ông như là sự chiến thắng của 
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lý trí nhàn loại và nguồn sốc của những 
quyền năng thiên nhiên. Ông là tu sĩ 
của các thần Hy Lạp, Tiểu Á và Á Rập, 
đã cử hành việc sùng bái của các vị 
thần ấy kiến thức khoa học và tài nghệ, 
Chỉ có KHô giáo và Do Thái giáo là bị 
0ng xem thường và thách thức. 
Nhưng danh tiếng và sức mề hoặc 


của những điều ông viết ra lớn đến độ 


JAMBLICUS 


TAMBLICUS (Vào khoảng 370-330) 
Trong chừng mực mà thuyết Thông thiên 
học hiện đại không lùi lại đến thuyết 
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các Giáo phụ của Hội thánh vận dựa 
trên những chú giải vẻ Plato do kẻ thù 
của Kitô giáo này viết ra, và cuốn 
Eleinemta Theologlca của Proclus, bệnh 
vực và tôn vịnh ngoại giáo, đã có tìm 
quan trọng căn bản đối với thân học 
Kitô giáo thời Trung cổ. Anh hưởng của 
ông đã lan rộng đến cả những triệt gia 


thời Phục Hưng và chủ nghĩa của HegelL 


thần bí học của An giáo, những người 
theo Thông thiên học đang dùng những 
học thuyết mà phản lớn đã được 
lamblicus trình bày rõ ràng. Ông là một 
người Svri và là môn đệ của Porphyrv. 
Ông đã cố công hệ thống hóa triết học 
của Plotinus, đã viết những phần chú giải 
về Plato và về các thần Hy Lạp, các học 
thuyết của người Ai Cập, Chaldea và 
Assvria, Cho đến thê kỷ thứ |9, người 
tú cơi ]aimBlicus nhí là một trone những 
triết giá lớn nhất. Trong cuối thời kỳ cổ 
đại, danh tiếng của ông nổi như cón. 
Người tạ tốn vịnh ông như là "Neười 
đứng sau Plato chỉ về thời gian, chứ 
không phải về tài trí”, những môn đệ 
của ông không thể tự kẽm chế đã làm 
giả những lá thư do Hoàng Để Julianus 
viết ra, trong đó Jzamblicus đã được xưng 
tụng là “Người cứu Hy Lạp, kho tàng 
của Hy Lạp”, hay "Người chữa lành linh 
hôn”. Trong một thời gian khá lâu. người 
tì đã hoàn toàn tin vào những sự dối trá 
này, vì thực ra Hoàng để Julianus đã 


đẳnh giá cao lamblicus và thường xuyên 
trich dân những tác phẩm thật của ông. 
lambllcus đã được coi như thần thánh 
và người ta đã gán nhiều phép lạ cho 
0119, Ông đã thu hút được nhiều người 
theo vì ông hứa rằng, khai tâm trong 


triết học của ông có thể mang lại cho 


„ụ. “ = ".ứN 
IIgười theo những quyền năng xiếu 
nhan, Ngoài ra, ông còn hứa hẹn sự 
thanh công cho họ trong đời sống 
thường ngày. Những tư tưởng của ông 
không gây ân tượng cho độc giả ngày 
AV ngoä1 trừ việc các tư tưởng ây được 
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trình bày một cách hung hôn. 
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CIER0. MARCUS TULLIUS 


CICERO. XARCUS TULKLTLS 
(IU6-43 trCN) Người ta không thể 
đánh gia tháp anh hướng lịch sư rat lớn 
của các tác phẩm triệt học của Cleero, 
Vnh hưởng äv thật hiển nhiên trone 
những tác phẩm của các Giáo phụ trone 
Húi thánh nh Petrarch. Erasinus và 
( 0pcrnicus. Ngay cũ VoltHre — Ngưửi 
đa tài những không kham phục ‡n¡ - đã 
cá tụng hai trong những cuốn sách của 
( tvero như la “những công trình đáng 


khâm phục chưa từng được viết ra”. 
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Các Gimio phụ sắng lập giáo hội ở 
Hoa Kš cũng khám phục Cieero không 
kem. Thomais lelterson đọc tác phạm 
[0e Senecttte (Bàn Về Thời Xưa) hàng 


năm: lohn Adams. Tổng thông Hoa 
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Kỳ thứ nhì tuyên bố rằng “Tất cả 
những siai đoạn của lịch sử thể giới 
phòi hợp lại cũng không thể sản sinh 
ra một chính khách hay triết gia vĩ đại 
như Ciecero. Thẩm quyền của ông có 
một trong lượng rất đáng kế”, Con 
trai ðne, John Quincv Adama. trong 
khi giáng dạy ở trường Đại học 
Harvard, đã ủng hộ học thuyết của 
Cicero. ông cho rằng, tài hùng biện 
là rưởng cột của tự do. Theodor 
Momimsen, trong cuốn sách Lịch sử 
Lú \fä của ông, đã dùng tất cả sự hiểu 
biết. khả năng và thẩm quyền của 
ông để hạ bệ Cicero. Sự lạm dụng 
và châm chọc Clcero với từ cách là 


chính trị eia và triết gia, đã trở thành 


( 16t! pữtt Ê tHIẾNHU RE F NHƯ HUẦN tiến 
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một cái mốt, Thadaecus ZIelinskt, nhà 
ngữ văn lớn người Nea, đã cho răng. 
trone tất cả các thành tựu lớn nhất của 
Julius Caesar, không có thành tu nào 
quan trọng cho lịch sử văn mình nhàn 
loại quan trọng bằng sự kiện Caesar, 
buộc Cicero phải về ở ấn trong miễn 
quê, và buộc Cicero phải phát biểu 
triết học của mình bằng văn tự, 

Xác định Cicero có hay không có 
tài nãng độc đáo là một điều có phần 
hơi khó. vì những tác phẩm của các 
triết gia Hy Lạp mà ông vay mượn ý 
tưởng đều đã thất lạc cả. Chỉ có một ý 
tưởng chắc chăn là của ông, đó là * 
không được gây chiến, ngoại trừ để 


#iữ đức tin hay an nình”, 
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LUURETIUS (TITUS LUCRETIUS 
UARUS) 


LUCREEHUS (Titus Lucretius Carus) 
(08-5§Š tr.CN) Hệ thống triết học của 
Epicurus đã được Lucretius chuyển 
thành một bức họa nôi bật về đời sống 
vũ trụ và đời người roi tủnp thơ De 
Rerum Natura (Về bản tính của mọi 
sự vậU) của ông, Một không khí căng 
thắng sôi nổi bao trùm tập thơ này. 
Nhiều hơn là một tác phẩm mô phạm, 
nó là sự thú nhận những mãnh liệt của 
một con người về sự bình thần trone 
tâm trí, và, trong khi gột rửa những ý 
tưởng sai lắm trong tâm trí mình, tỏ ra 
sẵn sàng hy sinh ngay cả những ảo 
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tưởng có vẻ hứa hẹn sự bình an trong 


tản trí. 
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Jcrome, Cháo phụ của hội thánh. 
người chấc chấn không chấp nhận 
những ý kiến của thi sĩ này và hoàn 
toàn có thể không phải là một nhà viết 
tiểu sử võ tư, đã viết ra bản tường thuật 
về cuộc đời của Luecretius, tài liêu (u\ 
nhảt còn lại. Theo Jerome, Lucretius 
thính thoáng ở trong tình trạng mất trí. 
đã tự vần. Một vài câu nói của chính 
[.ucretius chứng tỏ rằng ông đã mắc 
bệnh tâm thần, và chắc chấn là ông đã 
quyết định tự sát khi cảm thấy mình 
đã đánh mất sự bình thản trong tâm 
trí, bình thần là điều duy nhất làm cho 
COI IUƯỜI củ thể chịu đựng được cuộc 
đời, theo như ông tín tưởng, 


P0SID0NIUS 


POSIDONIUS (Vào khoảng 35-5 | 
TrLCN), Những ei còn lại của các tác 
phẩm của Posidonius chỉ là những câu 
ích dân của các tác gii sau này, Vào 
thời ông và trong những thể hệ kê 
tiếp, ông được đánh giá như là học 
giả thông thái nhất có thể trình bày 
những vấn để khô khan bằng một văn 
phong sắng sửa và tráng lệ. 

Posidomus sinh ở Syria nhưng ekine 
dạy nhiều nhất ở đảo Rhodes và ở 
Roma. Ông đã du lịch qua Bắc Phi, Tây 
Ban Nha, Pháp và Ý và đã viết về triết 
học, sử học, địa lý, vật lý học và thiên 
vàn học, Tön giáo đã đóng mội vai trò 


(Ji trọng trong tư tưởng của ông, Ông 


Rất có thê thơ văn của Lucretius đã 
bị thất lạc hết. Hoàng để Aueustus, người 
cô săng khôi phục tôn giáo cô đã bôi 
nho [.ucretius khiến cho sau đó Lucretius 
bị mất trí nhớ, và tật cả các tậ p thơ VIẾt 
tay của ông, trừ một tập, đã bị thiêu hú 
hết. Thời kỳ Phục hưng cũng có nghĩa là 
thửi Kỳ khỏi phục Lucrchus, Từ đó òng 
được coi là thí sĩ lớn nhất của văn học 
thế giới. Ong đã được Milton, Shelley 
và Walt Whitman thần phục. Cuốn “Cật 
vấn tử thần” của Wult Whitman có thể 
coi là chịu ảnh hưởng của Lucretus. 
Alfred Tennyson dựa trên Jerome, đã 
dùng [.ucretius làm đôi tượng của mội 


cuộc nghiên cứu bệnh ÍY. 
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tôn thờ các vị thân và các nghi thức Hà 
Lạp. La Mã và Đông Phương, và đã phối 
hợp các tín ngưỡng về quỷ thân với đa 
thần giáo khác kỷ chủ nghĩa truyền 
thông. Sách mô tả vũ trụ của ôn. tu\ 
chỉ còn eiữ được vài mình, đã ảnh 


SENECA, LUEIUS ANNAEUS 


SENECA. LUCIUS ANNAEUS 
(Thể kỷ Thứ 4 Tr.CN - 6Š). Trước khi 
Senecu bị thất sửng và bị Hoàng để 
Nero buộc phải tự vẫn, ông thường được 
cöi, như Elder Plny đã nói, *Người dẫn 
đầu trone văn chương và phép trị nước ”: 
ông đã là tế tướng của Nero. Những bị 
kịch của ông đã truyền cảm hứng cho 
nhiều kịch sĩ mãi tới thời Nữ hoàng Eliza- 
beth của Anh quốc, Louis XIV của Pháp 
và Napoleon đệ nhất. Tự gọi mình là một 
người khác ký chủ nehia, Seneca đã việt 
những sách khái luận về khoa học tự 
nhiên. tâm lý học và những vấn đẻ đạo 
đức. Ong là một nhà luật học lừng danh 
và được người đương thời công nhận l 
một thấm quyền về địa chất học. khí 
tượng học và động vật học biên. Sự phát 
triển Kitô giáo không hệ làm nguy hại 
đến danh tiếng và ảnh hưởng của ông. 
Người ta nội ông đã trao đối thư từ với sứ 
đồ Paul: nhưng những thư này, hiển 
nhiên là eiá mạo. Mặc dù các Giáo phụ 
của Hội thánh biết ông không phải là 
người Kitô giáo, họ vận đánh giá cao 
những học thuyết đạo đức của ông. Các 


184 `. 


hưởng đến nhiều triệt gia thời trung có 
và thời Phục hưng. Những cầu cách 
nuôn của ông, pha trộn lý trí và thần bị 
giáo, kinh nghiệm chín chấn và ước 
đoán táo bạo, đã truyền cảm hứne cho 
[.cibhmz và các nhà vẫn lãng mạn. 


triết gia và nhà thần học Kitô giáo. mài 
cho đến Thomas à Kempis, cũng làn 
như thê. Tuy nhiên. chính là thời Phục 
hưng đã làm gia tăng tầm quan trọng củii 
$Seneca đối với nền văn mình Tây 
phương. Chủ nghĩa khác kỷ của ông đã 
thấm sâu vào đầu óc của Montiiene, 
Ralbelais. Milton và IDryden, Neay đến 
thế kỷ 19. ông vẫn còn thu hút những 
thí sĩ như Wordsworth và những triết gì: 


như Emicrs0n. 








EPICTETUS 


EPI(C”TI.TUS (ñU - 1U} La con mọi 
người nó lẻ, chính ông cũng bị mùi 
ôn chủ tàn nhận đánh quê, Epictctus 
đã được eiii phóng hợp pháp và đã 
trở thành tâm #ươne của một con 
người tự do, ngay thăng và độc lập. 
Thường thường khi người tà sặp cảnh 
bất hạnh, họ thường khước từ sự an ủi 
của tòn giáo và dục sách Enechecirtdiohn 
để lấy lại sự bình an trong tâm trí. Sách 
này không phải do triết #ia khắc kỷ 
Epictctus viết ra mà là do một môn đệ 
trune thành của ông là Arrian viết ra. 
Arrtan là một vị chỉ huy quần sự và là 


HỘI người quyền cao chức trọng của 


để quốc Lụ Mã. One đã ehí chép 


những quan sát tâm lý học, những trắm 
tứ mặc tưởng, những bài giine và 
những cuộc chuyện trò đạo đức của 
thấy ông. Khoẩne nửa đầu cuốn sách 
IÀY vận còn lại, 

EpIctetus sinh ở Phryeli, Tiểu À. 
Ông được bán cho đoàn tùy tùng của 
Hoàng Để Nero. Ông được phép tham 
dự những buổi giảng dạy của triết ela 
khác ký Caius Musonius RufUs mà ông 
rất thần phục. Nhờ Musonmius. ông đã 
học được cách thức thảo luận lý thuyết, 
thú tội cá nhân. Khi Musoniis qua đời 
(§l), Epictetus, lúc bấy giờ đã được 
giải phóng khỏi cảnh nô lệ, đã thuyết 


giing triết học ở Rome, Hoàng đề 


sóc I6ô 


[Domain - người không thích tự do 
biểu - đã trục xuất Epictetus (năm 90) 
và tất cả các triết gia ra khỏi kinh đô. 
Epictetus đi đến Nicopolis ở Epirus, 
Hy Lạp. trong số những thành viên 
của cử tọa động đảo của ông ở đó 
có vị Hoàng để tương lai Hadrian. Ông 
cũng gây được ảnh hưởng đáng kế 
đối với Hoàng để Marcus Aurelius, 
những quan điểm của vị Hoàng để 
này hậu như luôn luôn phù hợp với 
những quan điểm của Epictetus, 
Epictctus đã dạy răng lý trí cái trị thê 
giới và đồng nhất với Thiên Chúa. 
Đôi khí ông đã so sánh các học thuyết 
Kitö giáo với nhau. Ông đã nói đến 
"Những người Glilead ”. cả Hợi sự 
can đầm của họ, nhưng ông chủ rang 


họ đã không có lý trí, Công trình của 


RURELIUS, MARCUS ATDNINUS 


AURELIUS. MARCUS ATONINUS 
(I3I-IRU). Trong khi hàng ngàn người 
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ðöng được phát biểu trong một ngôn 
ngữ đơn siản và neay thắng, đã hấp 
dän nhiều triết gia trong những thể 


Lý sau nhất là Montaitene và KamH, 


hù reo cuồng loạn khi người giác đấu 
chiến thắng căm lưỡi eướm của mình 
vào đối thủ bị đánh bại. một đứa trẻ ngôi 
trong cái lò Hoàng e1 đã tự chọn mình 
sâu hưn trong THöI cuỗn sách về triết học 
đạo đức, Đứa trẻ ấy, con nuôi của 
Anmtoninus Pius, đã trở thành Hoàng đề 
La Mã năm 6l. Khô tụ theo lối của nó, 
vẻ khác ký của nó đã được những bậc 
thầy trứ đình nuôi dưỡng cẩn thận và nó 
đã cố gắng áp dụng điều đó trong triều 
đại của mình, một triều đại hỗn loạn như 
lịch sử đú chứng mình. 

Cũng giống như nghĩa phụ của 


ông, ông tin răng, Không có một cái 


giá nào quá cao để có thể mua được 
hòa Bình và thiện chí, Chưa bạo giờ 
trước đó, trone thế giới Tây phương. 
đã có một triết gia ngồi trên ngại vàng, 
Chấc chấn đã không có một ai luôn 
luôn cô găng ca tụng những đức tính 
của trí năng, không một ai gạt bỏ khoái 
lạc và đã chiến đấu với nhiệt tình chính 
đáng chống lại sự dốt nát. là nên tảng 
của sợ hài. dục vọng và buôn phiến - 
những cái tạo thành điều ác trong thể 
uiới này, Ngay những người Kho giáo 
mà ông chưa bao giờ hiểu rõ và vì thể 
đã phải chịu đau khô cũng công nhận 
tính tình thánh thiện của ông và không 
thẻ không thán phục niềm tin nửa là 
bát khá trí chủ nghĩa, nứa là cảm hứng 
đức 1n của ông vào Thiên Chúa hay 
các thân như là cân nguyên của khôn 
oan và quyền năng, 

Trong khi tình hình chính trị suy đôi, 
đất nước nay không còn được sự bảo 
họ của các đội quản La Mã, mài thuộc 
sự cái quán của những đấm võ trang 
ữoji quốc, Trone khí đó, nghĩa huynh 
L.Icis Verus cửa ông sông phóng túng 
và phưng phí những cơ hội của Để quốc 
đŒ phía Đông, trong khi Roma bị cầm 
chân vì bệnh dịch ở Đông phương và 
bán đảo Y thường xuyên bị IIuưửi 
Marcomanni đe dọa. Xuyên qua tất cả 
những điều ấy. Atoninus vấn rất thật 
với nình. Ong đã tôn vinh người giả 
dối, mưu mô Faustina của mình bằng 
cách dâng hiển một đến thờ cho bà ở 
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Halalai khi bà quá đời. và một đến thờ 
khác ở Roma, và bằng cách lập ra một 
tô chức eây quý cho những neười con 
gái nghèo. Ông đã không đọc đến và 
đốt hết một cách cao thượng những lá 
thứ kết tội bà, 

Công trình nội tiếng nhật của ông, 
cuốn Äƒeditatiomy (Trầm tự mặc ttởng] 
mà vị Thánh Để này đã viết trên bãi 
chiến trường. Đời sống và các tác phẩm 
của ông cho thấy chủ nghĩa khắc ký 
hoàn ho nhất. mắc dù người ta xét đoán 
ông là thiểu khá năng đối phó với những 
vận để của quốc gia. trong đó người tá 
cho răng sức mạnh là cản thiết cho một 
giải pháp thành công. 
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SEXTUS EMPIRILUS 


SEXTUS EMPIRICUS (Vào khoảng 
năm 200). Những tác phẩm của 
SextUtls Empiricus là một kho vũ khi 
đạn được của chủ nghĩa hoài nehi, đã 
cũng cấp cho những nhà tự tưởng 
ngoại giáo vũ khí để chống Kitô giáo. 
Những người biện hộ cho Ko gio 
với những lập luận để bác bỏ ngoại 
giáo, và trone những thể kỷ sau, cho 
các triết eia như Montaigne những lý 
đo để bảo vệ sự độc lập của tâm trì 
hụ đối với chủ nehĩa eiáo điều, bất 


cứ lù loại não. 


PL0TINUS 


PLOTINLUS (205-270) Mặc dù đã 
có nhiều cuộc tìm tòi thân trong và 
nhiều cuộc bàn cải nóng bỏng, vẫn 
không có một lời giải đáp nào thỏa mãn 
cho vấn để có hay không Plotinus đã 
sở hữu một kiến thức đích thực về tôn 
giáo và triết học của An Độ mà các 
học thuyết của ông mang những tính 
cách tương đồng đáng ngạc nhiên. Tuy 
nhiên có điều chắc chắn là Plouinus 
đã nhiết tình nghiển cứu sự khón 
ngoan của Ấn Độ. Vì mục đích này 
ông đã tham sia vào chiến dịch của 
Hoàng đế Gordianus chống lại Ba Tư 

Dù sao đi nữa, Plotinus có ve đã 


tiếp cận tỉnh thần An Độ sát hơn bất 
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Sextus. một người hành nghệ y, đã 
khòng phải là một triệt gia độc đáo cho 
bằng một người phô biến triết học thòne 
thạo, một tác eiá có tài và có khí phách. 


newừi có thể thâu tóm những tư tưởng 


+ & 
LÌ 


cua TÌnh trong những công thức øã* 
chủ ý. Ông đã công kích chăne những 
các trIết gia và nhà thân học giáo điệu 
mà bất cứ một chuyên sa nào, dù là 
về toán học hay về ngữ pháp đã tí cho 
mình là không thể sai lâm. Bằng cách 
đó. ðneg cũng đã đưa ra những tài liệu 
có giá trị cao về lịch sử của nhiều khoa 
học khác nhau như là các khoa học ấ\ 


đã phát triển trong thời ông. 


TANNHớA 


cứ một triết gia nào khác của nên văn 
th Địa Trung Hải, Học thuyết của 
ông cho rằng thực tại. nhận thức được 
băng giác quan là một sự tắn mạn và 
suy thoái của Thực tại đích thực. mà 
Plotinus đã quan niệm như là ý niệm 
Tam vị nhất thể của cái Độc nhất, cái 
Voux (Tỉnh thân) và Linh Hồn có vẻ 
như là có nguồn gốc Án giáo không 
kém ý kiên của ông cho rằng khổ tu 
và xuất thần nhập định dân đến khôn 
ngoan. Nhưng mặt khác, Thánh Au- 
gustine đã không hoàn toàn sai Khi 
nói rằng Plotinus, để được trở thành 
một người Kitô giáo, đã phải thay đổi 
“Chỉ một số từ”. Thực ra thân học và 
triết học Kitô giáo thời trung cô đã 
du nhập nhiều tư tưởng của Plotinus. 


B0ETHIUS 


BOI-THHIUS (475-524) Chính lúc 
Boethius bị pm cảm cẩn mật trong 
tù chờ ngày hành quyết, ông đã phát 
biểu thành văn những suy nehĩ của 
ông về chính định mệnh của ông và 
định mệnh của nhân loại. Trong nhiều 
nãm, ông đã phục vụ như là Thượng 
thư của vua Theodoric người Goth, 
Ông đã chống tham ö và kết quả là 
đã gầy sự thù nghịch với nhiều nhân 
vật thoái hóa quyền cao chức trọng, 
những người này cuối cùng cũng đã 
thành công trong việc làm cho 


Cả thần bí học và chủ nghĩa lãng mạn 
Âu châu, cho đến ngày này, cũng vậy, 

Plotinus. bất chấp sự tướng tự hay 
có liên quan với An Độ và Kitô giáo, 
vận kiên trì trong việc tôn vĩnh các 
thần Hy Lạp ngoại giáo. Sinh ở Ai Cập. 
ông là môn đệ của Ämmonius Saccas, 
người đã cải đạo từ Khô giáo sang đa 
thần giáo và chấc chắn là đã nghiên 
cứu các tác phẩm của triết gia Do Thái 
Philo. Từ năm 2345 đến khi ông qua 
đời, Plotinus đã đạy triết học. Ông đã 
được Hoàng để Gallienus tham vấn 
nhiều lần. Các môn đệ của ông theo 
Ông với mỘI sự sùng bái tốn giáo. 
PlutInus củng được đánh giá cao như 
là một nhà tâm lý học sắc bén và mội 
nhà mỹ học tạo nhà. 


Theodoric tín răng Boethius là một kẻ 
phán bội trong việc phục vụ Hoàng 
để Bvzantine. Những lời cáo buộc giả 
đối này đã làm cho Boethius bị kết 
án mà không cần xét xử. 

Những thăng trầm của đời ông đã 
khiến Boethius suy ngắm về vấn để 
chung là phái chăng sự may rủi hày 
sự quan phòng của Thiên Chúa cai 
quản thế giới này, Tác phẩm 0e 
ConsolalionePhilosophiae (Triết học 
an li), gốm những suy nghĩ của ông 
trone lúc bị giam cầm, đã được dịch 
ra hầu như mọi thứ tiếng ở Âu châu. 
Tác phẩm ấy khẳng định rằng con 
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người cao hơn những sức mạnh mù 
quáng của thiện nhiên, rằng quyền 
năng của may rủi nh hưởng đến 
những công việc hàng ngày của nhân 
loại. là không ăn nhằm gì và rằne 
Đấng quan phòng là vô hạn, Nhiều 
nhận vật quan trọng, chẳng hạn như 
[amte, Chaucer và Nữ hoàng Eliza- 
beth, đã thấy răng những học thuyết 
của Bocthius đã giúp họ đổi mặt với 
cuộc sông một cách can đám, mỗi khi 
Họ bị những nghị ngờ bao vậy hay bí 


trật của tượng lại làm họ hoàng sợ. 
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JUSTIN, THÁNH TỬ ĐA0 


THANH TỬ ĐẠO JUSTIN (Vào 
khoang 110-165) Tài liệu sớm nhất 
bênh vực Kitô giáo chống lại đa thân 
giáo dùng những lý luận triết học là do 


JusUIn soạn ra, người sau này chịu tử 


đạo ở Romai. Cuốn 1ppologiev (Lời Biện 
H21 của Jusn cũng là cuốn sách đẳng 
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lưu ý vì nó mô tủ việc phụng tự của 
người Khô eiáo là mọi việc đã được thực 
hành trone thời xa xưa, bác bò những 
cáo huộc chống lại các thành viên của 
công đồng KHô giáo và cố gắng thuyết 
phục các triết eia ngoại giáo bằng cách 
dùng chính những từ ngữ của họ. Jus: 
tín. sinh ở thành phố Flavia Neapolis 
của Samarli, tên cô là Shechem, đã bị 
người Vespasii phá hủy năm 67, mà 
ngày này gọi là Nablus, Chắc chắn ông 
không phải là người Samari mà là mội 
hậu duê ngoại giáo, Hiển nhiên là ông 
đã học triết học ngoại giáo trước khi 
cải đạo và đã thủ đặc, nếu không phải 
là một tri thức sâu thám thì cũng là mội 
cây bút lưu loát trong việc sử dụng từ 
ngữ triết học. Justin cũng đã có một cuộc 
tranh cãi với một học ghi Do Thái giáo. 
Ông đã tường thuật cuộc tranh cãi ấy 
trong cuốn 2ialopue With Tryphon (Đối 
Thoại tới Tryphon.) Tryphon có thể là 
một người có thật tên là Tarfon đồn lính, 
là người chông đối Kitô giáo nhưng đã 
chết trước khi Justin lớn lên. 


ULEMENT ALEXANDRIA 


CLIMENT ALEXANDRIA (l50- 
2S) Triết pia ngoại giáo Celsus, một 
trone những người chống đối Kitô giáo 
hãng hái nhất. đã shí nhận (năm LŠ0) 
răng các cộng đong Khô giáo tản mạn 
đang có khuynh hướng tiến tới một tổ 
chức chặt chế hơn, một học thuyết 
thông nhất và một quy tắc chung cho 
các sách thánh và một sự nhất luật trong 
các phương pháp diễn giải của họ. Điều 
tái Celsus cảm thấy rõ là sự hình thành 
ban đầu của môi giáo hồi tự cho là Công 
uiáo, Người đạt diện tình thân đầu tiên 
của giáo hội ấy là Clement. Ông cùng 
là cha đẻ những lời biện eiai cho Khô 
sáo đựa trên niềm tin vào những mặc 
khu cua Thiên Chúa, những dụng hòii 
với các ý niệm của triết học. những lời 
biện pmiải này vần còn có giá trị đến ngày 
nay, Ông đã cải biên sách PÖh¿fo (Những 
ý niềm tổng quát của người Do Thái] 
để phù hựp với những mục dích và nhụ 
cảu của Giáo hội Kitô mới sinh. mặc 
dù, những chỉ tiết của hệ thông triệt học 
bênh vực Khô giáo của ông còn kháne 
khít hơn với thần học của chủ nghĩa khác 
ký. Người ta chủ yêu nhớ đến ông như 
là người sáng tạo ra những lời biện gian 
cho Kitô giáo. nhưng những học thuyết 
khác mà ông trình bày không phải lúc 
nào cũng được siáo hội chấp nhận. 

Trước khi cải đạo sang Kitô giáo, 
ông đã chủ du nhiều nơi qua khấp Ai 
Cặp, Y, Syria và Palestine. (nụ đã lĩnh 
hội khoa thần bí của Eleusis: thấm 


nhan tỉnh thần ngộ đạo và những học 
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thuyết cứu thẻ tiên Kitô giáo, những 
học thuyết này bất nguồn từ khuvnh 
hướng thản bí Dõng phương và được 
sáp nhập vào triết học Hy Lụp. Ông 
rầt thông thạo các sách Kinh thánh, kế 
cá những sách không được sáp nhập 
vào quy điện và ông cũng rất thông tháu 
triết học ngoại diáo, các tác phẩm của 
ông Profrepicux ( Huàn dụ, P(tilquogia 
tú Ẩtromdafeix ( Túi thám, lôi cuốn cả 
người KHô giáo lăn người ngoại giáo 
có học thức. Ông tuyên bố ràng, chỉ 
cản đức tín KHô giáo không thôi cũng 
đủ để cứu rồi con người và hứa hẹn 
đem lại một sự hiệu biết ròng cho những 
ai được khai tâm trone triết học Kitô 
giáo, Ngôi Lời, chứ không phải Thượng 
để hay Đức Khô, là điểm ly tâm trong 
giáo lý của ông. Ông định nehĩa đức 


_ e2 173 


tin như là sự tuần phục lý trí của Ngôi 
Lời. Ong chủ trương rằng triết học 
không làm cho đức tin trở thành chân 


lý. nhưng mở đường đến sự an toàn 


TERTULLIAN 


TERTULLIAN (Vào khoảng l65- 
320). Ở tuổi 40. Tertullian. con trai HỘI 
$ quan quận đội La Mã đã cái đạo sang 
Kitô giáo và trở thành người biện giải 
nhiệt tình nhất cho Khô giáo, Sống trong 


những triểu đại của các Hoàng để 


Septimuls, Severus và Caracalla. Ong 


đã can đảm phản kháng những sự tàn 
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lá c 


tránh khỏi sai lâm và củng có nhiệt 
tâm tiên tới Thiên Chúa. One hứa hẹn 
sự thần hóa cho người ngoại giáo. nu 


họ cháp nhận đức trn KHö tiáo. 


ác của các quan tòa và những sự quá 
khích của quần chúng chống lại người 
Khô eiáo, nhưng ông cũng sẵn sàng 
khuyến cáo bạo lực chông li bất cứ 
địch thủ nào của những người dòng đạo 
với ông trong trường hợp sự thuyết phục 
không giúp được øì. Các tác phâm của 
ông, trong số đó, ngoại trừ cuốn Apul- 
00y (Lời biện giải), 33 cuốn khác cuốn 
văn còn lại đến này, đã cho thấy sự nhiệt 
tình. kiến thức của thời đại ông. của 
lich sử đã qua, và một tỉnh thần công 
kích cùng cực. Tertullian không mẹ! 
mói trong việc biểu lộ thái độ coi 
thường các triết gia ngoai giáo. Đối với 
ông, đức tin ở trên lý trí và mâu thuản 
hựp logic là phương tiện để bác bỏ tín 
Iuưữne. Tuy nhiên, câu cách ngôn của 
Ông ( redo qua abxurdum cši, thường 
được trích dẫn theo một nghĩa không 
đúng với ý của tác giá. Trong 20 năm, 
Tertullian đã can thiệp vào mọi cuộc 
tranh luận liên quan đến giáo lý Kitô 
giáo. Trong sách Adtersux Pravean từ 
Trinitas (Tam vị nhất thể) trong tiếng 
La tỉnh là để nói đến một Thiên Chúa 
trone ba ngôi, mặc dụ ông không còn 
sống để được thấy giáo điều Tam vị 


nhất thể được củng cố chặt chẽ. Với 
thái độ không thỏa hiệp cứng nhắc, ône 
đã công kích các thâm quyền Do Thái. 
toa giáo, dị giáo và thế tục. Ông nHHệI 
tình bác bỏ việc tục hôn và đóng dẫu ô 
tục lên những người Khô prío nhận 
những chức vụ trong nên hành chính 


0RIbGEN 


EIGEN (185-353) Trong khi Clem- 
e1 Alexandrii được coi là Giáo phụ của 
các nhà biện giải KHô giáo, thì môn sinh 
()rIpeeI của ông được gọi là người sắng 
tạo thần học Kitô giáo, Nhưng Origen. 
chủng những là đồ đệ của Clement mà 
côn thụ giío triết giá ngoại giáo 
Ammonius Saccas, thầy của Plotinus. 
(rieen cô gắng sáp nhập đức tin Kiô 
giáo vào cách giải thích vũ trụ có thể 
hiệu được. chẳng hạn như việc được 
phái Phuto và phái khác kỷ chấp nhận. 
nhưng ông cũng thiên về chủ nghĩa Tân 
Plato mới xuất hiện trong thời ông. Ong 
là một trong những học giả lớn chưa 
từng có. Tác phẩm Hexapla của ông, 
đối chiếu những bản dịch Kinh thánh 
thanh sáu cột, đã có ảnh hưởng lớn đến 
sự phê bình và giải thích Công giáo. 
Ông đã viết một tác phẩm bênh vực 
Kitô giáo chông lại Celsus. Tuy nhiên. 
sách này đã bị những người Công diáo 
chính thông sau này lên án như là sự 
hương bộ không chấp nhan được cho 





của để quốc hoặc phục vụ trone quân 
đội. Xa hơn nữa. ông không thể khoan 
dụng cho những nghệ sĩ KHó giáo. Tua 
nhiên, vào cuối đời, Tertullian, với 
khuynh hướng khổ tu, đã gia nhập giáo 
phát Montanist và chính ông đã trdủ 
thành một người dị giáo. 


ngoại giáo, và cuốn Ón Prineimlexs (Bàn 
về nguyên tấc). một cuốn khái luận về 
thản học có phương pháp. Cuốn này 
đã được Rufinus bảo tốn trong bản dịch 
sane tiếng La Tỉnh. Trone thể ký 4, 
người ta ước lượng số tác phẩm của 


Oripen vào khoảng 6000 cuốn, 


(hnueu 


Orieen sống đời sống khổ tu hoàn 
toàn và đã tự thiển mình. Trone khi các 
người Công giáo chính thông vẫn nghi 
n1ườ ông là dị náo, việc Ciẩm mục AI- 
cxandria lên án những quan điểm của 
ông đã hưn mội lăn được xác nhận. Các 
nhà thần học Tân giáo (Tin lành) và các 
sứ øia ngoài đời luôn luôn có cảm tình 
với ông, người mà lính hỗn sống hài 
hùa với dòng chảy của thiện nhiền và 
tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Vừững th 
vào Thiên Chúa tình yêu và vào đồng 
bào của mình một cách võ vị lợi, trông 
nưong ngày lĩnh hồn trở về với Thiên 
đường. điều mà ông quan niêm, phù 
hợp với Pkmon., như là đứng đẳng sau 
và bên trên thể giới có thời gian. 

Nhiều vấn để bất nguồn từ học 
thuyết sinh xuất hay thuyết mạt thể 
của phái Orphics và nhiều người theo 


thuyết ngộ đạo khác nhau. đã được 


AURELIUS AUGUSTINUS 
(Thánh Augustine) 


AXURELILS AUGUSTTINUS (Thánh 
Aueustne) (354-430). Sinh ở Tagaste., 
gần Carthage, Bắc Phi, Augustine có 
chủ là người ngöạ1 giáo và mẹ là người 
Kitô giáo sùng đạo, Monica (người sau 
1aày được phong thánh). Lúc được 33 
tuổi, ông đã theo Kitô giáo. mặc dù 
trước đó ống theo phái Nhị nguyên 
Mamichae và chủ nghĩa hoài nghĩ, Mội 
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Origeen đưa vào triết học Kitô giáo, 
một sô vấn để ấy đã là nguyên nhân 
chia rẻ và dị giáo, trong khi những 
nuười khác đồng góp vào sự hình 


thành tín điểu Tam VỊ nhất thẻ. 


thời gian ngàn sau Khí cái đạo, ông đã 
được truyền chức. và từ năm 395 đến 
khi ông chết, ông đã phục vụ như là 
Giám mục thành Hippo, Bắc Phi. Ông 
qua đời khi quần Vandal báo vậy thành 
phô mà ông là Giám mục. 

Sông trong thời kỳ để quốc La Mã 
tan rã, Augustine, qua nhiều tác phẩm, 
đã có nhiều đóng góp cho sự củng 
cổ vị trí của Giáo hội Kitô giáo. Ông 
bảo vệ những giáo lý đã được thiề! 


lập chống lại những cuộc công kích 


của dị mi40, và đã dem lại cho gio 
hỏi một triểt học đạo đức. siêu hình 
học và một triết học lịch sử lâu bên. 
Những tác phẩm của ông cho thấy. 
ông đã được đào tạo về 1u từ học, và 
lú mọt người chân thành tuyến xưng 
đức 111, mIỌt người vừa dàm mế vừa 
thanh thần và Khiêm tôn, dù rằng đang 
ở một địa vị có thẩm quyền. 

Các tác phẩm của ông để cập đến sự 
toàn năng của Thiên Chúa, đến sự tiễn 
dịnh, đến Thiên Chúa Tam vị nhất thê 
và sự sáng thể, Những tác phẩm ã\ 
khăng định một cách nhất quán rắn. 
giáo hội Công giáo là người hướng dân 
khá tín cho lý trí nhân loại; răng, do 
Đức Khô sáng lập. miáo hội ây thực hành 
những miáo lý của Đức Knto. Nguài hàng 
trăm bài thuyết giáo và những sách giáo 


lý. đa số dùng để bác bố dị p0, ông 
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còn có những đóng góp bên vững có 
tìm mức thế giới cho lịch sử triết học 
và văn chương. Những tác phẩm lớn 
của ông là Expoxiio Fileis CÍTxIianae 
(397); De trinitafe (4161; một sách chú 
siẢi về sách Genesis ( Sáng thế). những 
phần đầu của nó được xuất bản năm 
414: Dc CitHate Déi (Thành đó của 
Thiên Chuía); và Conjfextonex (Thú 
nhận) ông đã ho thời øian từ những năm 
410 đến 427 để viết cuốn De Chitate 
l)c[ ( Thành đồ của Thiên Chia]. Trong 
tác phẩm này ông đã phát biểu học 
thuyết lừng danh của bốn thời kỳ của 
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lịch sử nhân loại. một học thuyết gây 
ân tượng mạnh đối với nhận thức của 
niên văn mình Tây phương cho đến thời 
Heegel và Comite. Tuy nhiên, không 
phải do những tư tưởng đặc sắc của ông 
mà là sự sâu thăm của cách ông phân 
tích tâm lý đã khiến Augustine trở thành 
một nhân vật lớn trong lịch sử triết học, 
Cuốn tư thuật Thú Nhân đã được nhiều 
thể kỷ coi như là sách giáo khoa tự phân 
tích. Anh hưởng của ông, tuy là vô 
lường, được đặc biệt chú ý trong các 
học thuyết của Luther, Pascal, [escartcs 
và LeIbmz. 
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ALCUIN FLACCUS ALBINUS 


Al.CUIN. FLACCUS ALBINUS 
(735-S0M), Nối tiếng như là một giáo 
sứ, mỘt thi nhầm và người tu hành, 
Alcuin đã nội tiếng nhất như là nhà 
giáo dục của Chárlemaene. Hoàng để 
có lẻ đãi gấp ðng trong cuộc hành trình 
của Ngài qua nước Y. Alcuin đã từ Anh 
trở về Parma, vì người dân nơi đây càng 
Igày càng ít quan tầm đến giáo dục 
và Khi Chárlemuiene mời ông phụ trách 
trường Quốc học của triều đình, ông 
đã vui vẻ châp nhận. Ở đó, và sau li V 
Ứ Tours, nơi mà ông đã được giao phó 
Tu viện Thánh Martin. Alcuin đã sống 


cuộc đời của một giáo sư. luôn luôn 
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sánh vai với những phát triển văn học 
của thời Kỳ đó. Theo ông. “ông đã phản 
phát mật ong của Kinh thánh. làm say 
sửa các môn sinh băng rượu nho của 
các học thuyết xưa, nuôi dưỡng họ băng 
những trái táo của ngữ pháp tình xảo 
và trang trí cho họ bằng những kiến thức 
thiên văn học `, 

Sự tuyển bác của Charlemapne là do 
dnh hưởng trực tiếp ở người thầy đa năng 
này. Alcuin là người vêu thi ca và đã viết 
nhiều bài thơ sáu âm tiết hoàn toàn chấn 
nhận được. Nhưng hậu thể nhớ đến ông 
nhiều nhất như là người viết nhiều thư: 
hơn 30 lá thư của ông hãy còn dược 
bảo tủn. Môi lá thư được viết cho mội 
nuưừI bạn, được gửi dị dưới một vài cái 
lên đặc trưng người nhận hoặc mọt lời 
diễn giải đài dòng bằng tiếng Lá tính của 
cái tên thật. Những lá thư ấy vẫn còn lý 
thú vì nội dune triết học, cũng như vì 
việc ám chỉ đến những biến cô lịch sử 


của chúng. 


ERIUGENA, JDHANNES SG0TUS 


ERIUGENA. JOHAMNNES SCOTLS 
(815-877), người đã dịch cuốn Giả Cảm 
Hứng(Pseudo - Dionysius) từ tiếng Hy 
Lạp sang tiếng La tỉnh, đã theo học 
thuyết Tân - Plato và đã cổ gắng dung 
hòa thuyết này với Kitô giáo. Ông coI 
học thuyết của giáo hội là năng động 
do đó đã cô gắng thử một phương pháp 
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tiếp cần tôn eiáo và triết học đốc đáo. Vì 
sự lạc đạo này, ông đã thoát khỏi bị bách 
hại trong gane tâc. 

One đã khẳng định rằng chỉ có mới 
thực tại, tức là Thiên Chúa, Thực túi 
ấy đã sáng tạo mọi vật bằng sinh xuát 
và rồi mọi tạo vật sẽ quay trở lại với 
thực tại ấy. Trong tác phẩm chính của 
ông ()" the Divixion oƒ NatIure, (Bàn 
về sự phân chia thiên nhiên), ông đã 


phát biểu răng Thiên Chúa đã sinh xuất 
thiên nhiên dưới bốn dạng, dạng cao 
nhất: là chính Thiên Chúa, Đấng sáng 
tạo nhưng không được sắng tạo; rồi 
đến những vật được sáng tạo và sáng 
tao; những vật này được sáng tạo 
nhưng không sáng tạo, và cuối cùng 
lai đến Thiên Chúa, nehỉ ngơi không 
4110 tạo và cũng không được sáng tạo. 
Eriueena từ chối việc làm rõ các thuộc 
tính của Thiên Chúa. Ông tuyên bố: 
“Thiện Chúa Không phái là nó mà lại 
là chính nó (nghĩa là Chúa không phải 
là cái eì cụ thể mà tất cả cái gì cũng 
có thể là Chúa”. Tôn giáo đích thực 
và triết học đích thực đồng nhất với 
nlltu, cả hai đếu dựa trên sự độc nhất 
của Thiên Chúa, Thiên Chúa không 
củn sảng tạo, nhưng Ngài sáng tạo do 
ý chí tự do của Ngài. Con người là mội 
tiêu vũ trụ với linh hồn độc nhất của 
nó, nhưng phân tích đến cùng thì "Mọi 
linh hôn của chúng tà đều chỉ là mội 
linh hôn”. Ÿ niêm của ông về tín điều 


tam vị nhất thể giống với ý niệm của 
Bộ bạ Plotinus hơn là giống với học 
thuyết của giáo hội. Erlueena cũng viết 
về sự tiền định. thu gọn nó về một ý 
niệm mơ hỗ khiến cho nó không khác 
với ý chí tự do là bao nhiều, Mặc dù 
ông chưa bao giờ tuyên bố ông là một 
triết gia độc lập, nhưng ông đã thực sự 
là một triết gia độc lập. Dù sao đi nữa, 
0nữ cũng đã thành công trong việc làm 
cho những tư tưởng cá nhân của ông 
ăn khớp với các học thuyết đã được 
chấp nhận. Anh hưởng của ông đối 
với thần bí học còn lớn hơn đối với 
các nhà luận lý cuối thời trung cô. Là 
một tu sĩ Ái Nhĩ Lan, ông am tường 
tiếng Hy Lạp và tiếng La tính, và đã 
làm hồi sinh tự tưởng triết học đang 
mé ngủ của Tây Âu sau khi Boethius 
qui đời, Ông đã giing đạy ở trường 
Quốc học Hoàng eia Charles the Bald 
của Pháp và thường được Charles the 
Bald giao phó nhiệm vụ giải quyết 
những cuộc tranh luận thân học. 
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THÁNH ANSELM ANTERBURY 


THÁNH ANSELMCANTERBURY 
(033-1109). Là một nhân vật nổi bật 
trong cuộc đâu tranh cho quyền lực (ở 
thời kỳ đó) giữa thể quyền và thân 
quyền, Anselm còn có ảnh hưởng lớn 
hơn nữa đối với các triết gia Kitô giáo. 
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Mặc dù ông không phải là môi triệt 
gia kinh viện, nhưng trường phái triết 
học này của Giáo hội lại thể hiện 
nhiều ý niệm của ông. 

Anselm lúc đầu là tu viện Irưdiie ví 
sau là Tổng Giám mục, đã bênh vực uy 
quyền của Giáo hoàng chông lại các 
vua ¡lan Rulus và Henry T của Anh 
quốc, do đó, ông đã bị lưu đày, Nhưng, 
dù là sông trong cảnh nghèo khó hay 
trong cảnh huy hoàng, ông luôn luôn 


sông đời khô tu. Đời sông tu hành chiêm 
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niệm và trầm mặc của ông thường bị 
tin đoạn VÌ những hoạt động chính trị. 

Những nguyên tắc triểt học của 
ong, phần lớn là để mình chứng cho 
những lối giữ đạo và tín điều của Giáo 
hội là đúng. đã được công Khai hóa vì 
ông cảm thấy cần phải củng cổ vị trí 
của Giáo hội. Ông xác tín rằng việc 
hiểu biết chân lý về Thiên Chúa là 
kết quả của đức tin chứ không phải 
của lý trí. Ông tuyên bố rằng, tín 
ngưỡng là một điều kiện cần thiết cho 
trí thức và răng để tin, người ta không 
cần điều tra. Trong tác phẩm nổi tiếne 
nhất của ông Cứr Deux Hoimo (Tại sao 
Thiển Chúa đã làm người), ông tìm 
cách trả lời những câu hỏi liên quan 


ABAILARD, PETER 


ABAILARD, PLTER (1079-1142). 
Cuộc đời của Abailard là bức chân dụng 
những thăng tràm của triết học. đức tin 
và tình véu. Ông sinh ra ở một thành 
phủ nhủ ở Brittanv, được thụ phong lính 
uc. và trở về sinh quán để làm người 
uiám hộ cho Hẻloise, cháu gái của 
Canon Eulhert Chuyện tình bí mật của 
0118 với nàng và Astrolabius - đứa còn 
trai nàng sinh cho ông - đã là nói bất 
hạnh lớn cho ống, và khi hàng giáo 
phảm phát giác ra quan hệ bí mật này 
họ đã thiển ông. Abailard đã thuyết 
phục Héloise màng mạng che mặt, Bản 


đến học thuyết Cứu chuộc. Ông tuyên 
bố rằng. con người được sáng tạo để 
sông cuộc sông bất tử nhưng đã bị lội 
lôi ngăn trở. và răng Đăng Cứu chuộc 
có quyền năng cứu chuộc vì việc Ngài 
sinh ra không có người năm đã loại bỏ 
tội lỗi nơi Ngài, Học thuyết của ông 
về sự chuộc tội và sự đến tội đã quyết 
định tư tưởng Kitô siáo và sự sốt sắne 
giữ đạo qua nhiều thể kỷ. Người ta cho 
rằng Anselm đã đưa ra những luận cứ 
vẻ bản thể học cho sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Chủ để này, nêu ra trong 
sách Monoloetum (Độc thoa1), đã được 
các nhà thần học và những triết giu 
tyén bấc như Descartes và Leibniz 
châp nhân. 


thân ông cũng lui về ở ấn ở một nơi 
vên tĩnh sân thành Troyes. 

Tuy nhiên. các môn để của ông đã 
lìm ra ông, và một lần nữa vị eiáo sự 
đạt học banh trai và hùng biện này đã 
thu hút các môn sinh trên khắp châu 
Âu. Ông đã lập ra một nhà nguyện gọi 
là Paraclete, Những lý luận tỉnh tế của 
ông đã thuyết phục người nghe đặt 
niềm tín của họ trên lý trí. Ông đã xếp 
thành bảng những mâu thuần của Kinh 
thánh và các Giáo phụ hội thánh để tiên 
qui chiếu; ông đã đặt tự do ý chí làm 
nên tảng cho mọi đạo đức học. Ông đã 
chông lại những lý thuyết của những 
triết gia kính viện nội tiếng và đã dẫn 
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giải chỉ tiết những ý niệm chủ trương 
rằng những quy luật của Aristotle 


“được gọi là quy luật phô quát”. trone 


triết học kinh điển (chẳng hạn như 


chúng và loại) chỉ có ý nghĩa trí thức 
mài thôi. 

Câu chuyện về những “Tai họa” 
của ông (ông đã viết một cuốn sách 
mang tựa để như thể) chưa bạo giờ 
chấm dứt. Sự diễn giải của ông về 





—.<^ ' "_ : , 
- j =- z Ằ 


LÍNHWvÍ tÑẪ (HHÍ NẴHIM LÍ ÍMAE Của HH (HA nữ 


(PIN FHMU Ca tt LH PhưnhH tt. 


thuyết tạm vị nhất thể đã hai lần bị 
lên án như là lạc đạo. Cuối cùng, chắn 
sống, ông đã đốt cuẩn Tam vị nhất 
thể của mình và tự vẫn. một tín đồ hị 
khuất phục của đức tin. Sau khi ông 
chết, Héloise, kém ông 2l tuổi đã đòi 
xác ông và chôn cất ông. Đồng tro 
tàn của đôi tình nhân này hiện này 
an nghỉ tại nghĩa trang Pèẻre - 


Lachalse. ở Paris. 
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RUSCGELLIN 


ROSCELLIN (Vào khoang T05U- 
II2(), Cuộc chiến cửa Roscellin 
chồng lại học thuyết Plato và mọi loại 
chủ nehia duy thực khá lý thú vì nó 
đã khiến ông phải đưa ra một thuyết 
phé bình ngôn ngữ gây ẩn tượng bắt 
đầu từ sự khẳng định rằng, trong thiên 
nhiên. chỉ có các cá thể là có thật còn 
chúng loại khỏng phát là sự vất. 
Roscellin đã thâm cứu tính chất tổng 
quát hóa của từ và ngữ. Năm 1092, 
òng đã bị cáo buộc là tin theo thuyết 


+ 


tan thân, nghĩa là ông quan niệm tam 
vị nhất thể gốm ba vị thân cá biệt. 
Ônp đã phú nhận một học thuyết như 
thể nhưne về sau lại quay lại với học 
thuyết ấy. Roseellin đã ging dạy 
trone nhiều trường học của nhiều 
thành phố ở Pháp. Trong số những 
môn sinh của ông, có Abailard, người 
sau này phê bình ông. Chúng tà chỉ 
biết đến những tư tưởng của 
Roscellin qua những lời mà các đôi thú 
của ông trích dân ông. Trong tất cả các 
tác phẩm của ông chỉ có một lá thư 


tới Ahailard là còn. 
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LŨMBARD, PETER 


LOMBARD. PETER (Vào khoảng 
IIU(-II6()) Trong hơn hai thể kỷ, Bốn 
vách châm ngôn của Peter Lombard đã 
được dùng làm xách giáo khoa chính cho 
các sinh viên thần học. Sinh ở thành phố 
L.umello ở Lombardy. Peter đã trở thành 
giáo sư thần học của trường Nhà thờ Đức 
Bà ở Paris. Năm | 59. ône trở thành Giám 
mục Paris. Ong đã hợp tác với Thánh 
Bernard và thây của Abailard. vị thầy 
ấy sau này trở thành đối thủ của ông. 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 


THANH BERNARD CLAIRVAUX 
(I(91-1153) "Người mơ mộng hư do 
của thế kỷ” là cách Bernard tự đặt cho 
mình, vì ông cảm thấy Thiên Chúa đã 
chọn ông để hướng dẫn Giáo hội đi 
đúng đường lối. Ông cỗ gắng sông mội 
đời thánh thiện. mặc dù ông biết rõ 
những cám dỗ nào đã dân người ta đi 
chệch khỏi đường lối đúng. Là một 
quan sất viên khách quan, John 
Salisbury nhận thấy ông thường mất 
bình tĩnh và cư xử bất công, Giám mục 
Otto Ereisine, một phần tử Giáo hội 
sùng tín đã tổ cáo ông là người có tính 
ghen tị và hay yếu lòng, Bernard 
khẳng định rằng đời sống nội tâm căn 
cứ trên những giai đoạn linh hỗn ông 


l86 .—. 
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Ông ít quan tâm đến luận lý hục và 
nhận thức luận. Theo ông, trí thức nhàn 
loai thì manh mún nhưng trí thức địch 
thực thì cao hơn cả đức tin. Vẻ phản 
nó, đức tin lại cao hơn ý kiến. Những 
sách siêu hình học phải được kiếm 
chứng bằng việc nghiên cứu Kinh 
thánh và nhờ đó được "lý trí Công 
giáo” bảo vệ. Để tạo cho các môn sinh 
của mình một căn bản đáng tín cậy cño 
những cuộc tranh luận, ôöng đã soạn ra 
bộ sưu tập chưm ngôn từ các Clúo phụ 
và giáo sư bạn đầu của Giáo hội. 


lên tới Thiên Chúa và dựa vào ơn siêu 
nhiên. Tác phẩm De Gradibuv 
Ihunilitatix et Superbiae (xuất bản năm 
II21) vào vị trí sáng lập Thuyết thần 
bí Kiô giáo thời trung cổ. Trong tắc 
phẩm này, ông đã lên án sự thủ đặc trí 
thức vị trí thức (Biết để mà biếU. Đối 
với ông trị thức chỉ được minh chứng 
là đúng khi nó tạo ra sự thanh tây lính 
hôn và dẫn lĩnh hồn đến sự hiệp nhất 
với Thiên Chúa. Khiêm tốn là điều 
kiện căn bản cho sự hiệp nhất này và. 





đến lượt nó, lại sinh ra ủnh yêu. Ông 
phát biểu là có mười hai cấp độ khiêm 
tốn - cấp độ cao nhất là hiểu biết sự 
thật và điều đó cũng đồng nhất với 
việc hiệp nhất với Thiên Chúa. Giai 
đoạn này trong tàm lý học được tượng 
trưng như là sự tất lịm đời sống thuần 
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cam tính, nhưng nó không loại trừ dị 
biệt cốt yêu giữa con người - một hữu 
thẻ có hạn - và Thiên Chúa. Với sự dè 
đặt này. triết học của Bernard phản 
cách ông với nhất nguyên luận của 
thân bí học sau này, 

Bernard xuất sắc trong vai trò mội 
chức sắc. một người tô chức tu viện, 
tiột nhà hùng biện có tính thuyết phục 
và một nhà hành chính kinh nghiệm. 
L.ä tu viện trưởng của tụ viện Clairvaux, 
ủng không thê áp đặt ý muốn của mình 
lén các (náo hoàng, các Vua chúa và 
vác Hoàng để, nhưng ông không bao 


giờ thất bại trong việc áp đặt ý chí của 
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mình trên quần chúne. Tuy nhiên, chỉ 
một thời lan ngắn sau khi ông qua đời, 
những thiệt hại kinh khung của trận 
Thập tự chính lần thứ nhì đã xảy ra. Vì 
0n đủ có vũ hết sức mình cho cuộc 
thập tư chính này. việc thất bại của nó 
gây ra những nehĩ ngờ và chống đối. 
Sự phê tởm của ông vẻ trí thức vị trì 
thức đã làm cho ông trở thành một địch 
thủ ác liệt của Abailard và Gnlbert dc 
la Porréec. Ông đã thành công trone 
việc bách hại Abailard, nhưng đã chiên 
bại trong cuộc tranh luận với Cnlherl 
de la Porrée. Bernard đã viết nhiều bài 


thuyết giảng, thư từ và ca vịnh. 
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ALBERTUS MAGNUS 


ALBERETUS MAGNLã (I193- 
I3§Ú) Được coi là người đại diện đầu 
tiên cho chủ nghĩa nhàn văn trong thời 
trune cô, Albertus Maenus sinh ở Đức. 
ä tước Bollstadt ở Bịi- 


varli, Ong được ehío dục ở Paduau và 


thuộc dòng dõi b 


Boloena. Được trane bị một bộ úóc toàn 
khoa. ông xứng đẳng được gọi là “Dục- 
tot Universalis” (Tiến sĩ toàn khoa). 
Kháp châu Au đều biết tiếng ông như 
là giáo sư thần học ở trường Đại học 
Paris, và người tạ đánh eiá cao về ông 
như là một học #l của triệt học Ạ Rạp 
và Do Thái (những món học này đã 
được khuyên khích. do ảnh hưởng của 
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Thai nhiều như 





Hoàng để Frederick [I!. Thực ra. không 
có một học eki Khô giáo nào vào thời 
trung cô đã trích dân các triết eia Dũ 
Albertus, Ông HỌC 
được nhiều ở sách on Vữae (Nguồn 
sông), của Solomon ibn Gabirol. mặc 
đù ông thừa nhận răng cuốn sách nà 
không phù hợp với những ý niệm triểt 
học được chấp nhận. 

Về vật lý học và vũ trụ học. ông 
là một môn đệ của phát Mainmonides. 
Với tính cách là một khoa học gi lu 
luyện, ông đã nhấn mạnh đến tâm 
quản trọng của sự quan sát và thực 
nghiệm. Quan tâm đến việc nghiên 
cứu các kim loại và các nguyễn tô 


võ cơ, có lẻ Alhertts đã được người 
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ta nhớ đến nhiều nhất như là một khoa 
học giá vì việc ông quan sát sao chối 
năm T340 và về những đóng góp của 
ong chủ Khoa học thực nghiệm. 
Năm |333, Albhertus vào tu dòng Đa 
Minh. bất chấp sự phản đối của các giáo 
sư của ông ngày trước. Ong tín rằng cần 
báo vệ trị thức vì eií trị đích thực của 
nó, và rằne triết học phải là một phần 
cốt yếu của trí thức hơn là một môn 
nghiên cứu phụ. Ông chủ trương rằng 
những tư tưởng cốt yếu của ông đã được 
phát biếu rõ nhất trong các tác phẩm 
than học của ông, Ong li HgưƯỜI so 
sách hơn là triết gia có phương pháp. 


(Ignứf01 chú #11 hơn là người sảng to ra 


các triết học nhất quán và có ích. Mặc 
đù ông luôn luôn trình bày một triết học 
có tính chất suy đoán một cách rất mình 
bạch. öng chưa bạo giờ thanh công 
trong việc sáp nhập các triệt học đương 
thời vào tự tướng KHö giáo, 

Ong đã dạy học ở Cologne từ năm 
I34§ đến năm 1254 và sau khi đã giữ 
chức Grim mục Ratisbon trong hài 
năm. Người môn sinh nổi tiếng nhất 
của ông là Thomas Agqumas và họ đã 
là bạn thâm øiao của nhau cho đến 
khi Aquinas qua đời, năm |274, Mội 
trone những tác phẩm cuối cùng của 
Albertus đã được viết ra để bảo về 


ngời môn sinh trước Ki của mình. 
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B0NAVENTURA, THÁNH NHÂN 


BONAVENTURA. THANH NHÂN 
(1331-1374). lohn Fidanza sinh ở 
Tuscanv năm |221. Năm 1230, ông đã 
vào dòng EFranecls nơi ông được goi là 
thay Bonaventura. One đã thụ gio 
Alexander Hales ở Paris và sau đó trở 
thành eiáo sư thần học. Năm 1255, ông 
bị trường Đại học Paris sa thái vì đã ủng 
họ Àquinas trong một cuộc tranh luận. 
nhưng năm l357, ông dược nhận lại và 
được bảu làm Bề trên của dòng Franeis. 
Ông trở thành Hồng v vào năm 1273 
và chết năm 1274 ở Hội đồng L.von. 


Hunzi+enturil. tức là ”Í2ocltor Seraphilcus ˆ 


(Tiên sĩ của các Luyện thắn). ông được 


Phong thánh năm |34Á2., 
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la một nhân cách phức tạp, 
Bonaventura là một triết eia, nhà thân 
bí học. nhà thân học giío điều. (nẹ 
chưa bao giờ là một triết eia cấp tiền, 
vì ông quá mến mộ truyền thống, 
ông thận trọng và đối địch với tranh 
cải mặc đủ ông đã bị dính liu vàu 
nhiều vụ tranh cãi, Ông đã hình thành 
rõ ràng học thuyết Francts, nhưng ông 
thưởng bị cáo buộc là đã chịu ảnh 
hưởng rãt nhiều của Aquinas và phá: 
Đa Minh. 

Những tác phẩm thần bí của 
Bonaventura có ảnh hưởng rất lớn, để 
tài chính của ông là việc nghiên cứu 
Thiến Chúa. Ông tuyên bố rằng coi 
người có một trí thức không hoàn hảo. 
nhưng rất chắc chắn về Đấng tối cao 
Đường lỗi tư tưởng của ông đi từ đức tin 
vững chắc đến lý trí và rồi đến sự chiên: 
niệm. Ông đã phân biệt trí thức xuất phá: 


từ khoa học của con người với trí thức 
than bí học. Trí thức này là công trình 
của đn Thánh, Cuốn limerarnun ÀÍenh 
(Hành trình của tỉnh thần) của ông mô tì 
bảy giải đoạn đi lên, bạ trong số đó là 
kết quả của tưởng tượng. lý trí và ký ức; 
đến giai đoạn thứ tư có sự can thiệp của 
ứn siêu nhiên. #1 đoạn thứ bảy là ein 
đoán trí thức Tam vị nhất thể và được 
1Ó tạ là một Kinh nghiệm tầm lý của sự 
xuất thần cẩm khẩu. Học thuyết của ông 
về trí thức của con người là đuy ý chí. 
[ri thức là một hoạt động tức thì bất 
nguồn từ Thiên Chúa và hướng vẻ 
Thiên Chúa. Nó chủ trương thê giới là 
niột biểu tượng phản ánh vẻ đẹp của 
[hiện Chúa. Trì thức vị trí thức bị bói 
nllo như là sai lâm. Y kiến thể gian có 
thê coi triệt học là cao cả, nhưng trong 
ảnh sáng đức tin KHô giáo, triết học 
chủng có giá trị bao nhiều. Bonaventura 
đã thiết lập hình ảnh cụ thẻ của thể eiói 
phù hợp với học thuyết Plato, hiệu đính 
bảng ý tưởng toàn năng của Kinh thánh. 


(nụ không cói Plato là đạt diện cho 
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sự khỏi ngon, cũng như AÄristodce 
khong phái là đạt điện cho khoa học. 
Nhưng ông nhìn Augustne như lạ hiện 
thân của thân hứng và những siáo lý 
của Aueustine như là những hướng dân 
đúng cách cho trị thức nhân loại, Hình 
tứig trong văn xuôi của Bonaventuri 
tạo ra một ấn tượng bên bí hơn là tính 


đặc thù của tự tưởng ống. 
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hUINAS, THỦMAS 


AOUINAS, THOMAS (1325-1273 
Được công nhận là triệt gia hàng đầu 
của Giáo hội Công giáo La Mã. thấm 
quyền của Aquinas đã được Giáo hoàng 
[co XHI chính thức thiết lập trone thông 
tí Ciáo hoàng Aetermi Patris (TRS79), 

Mọi triết gia và sử gia không Công 
giáo đếu coi những học thuyết do 
Aquinas công bố như là tỉnh hoa của 
tỉnh thần kinh viện thời trung cổ. Ông 
đã vượt qua mọi người tiền nhiệm Khô 
giáo vẻ khả năng bàn luận đến những 


vấn để then chốt của lý trí và đức tim 
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bàng cách nghiền ngắm những khuynh 
hướng khác nhau bên trong Cháo hội 
và hệ thống hóa các nguyên tắc thần 
học của ông cho chính xác và nhất quán. 

Aquinas đặt triết học dưới hàng 
thân học. luật thiên nhiên dưới hàng 
cúc Iắc khát của Đức KH: và hội 
loài người dưới hàng tín điều của Giáo 
hội. Ông nhiệt thành mình chứng rằng 
những sự đặt dưới hàng này có lưi cho 
triệt học, luật thiên nhiên và xã hội 
loài người, và rằng phẩm chất của môi 
điều này được củng cô trong việc đãi 
dưới hàne thần học. Aquinas nó lực 
chứng mình rằng. thực tại có giá trị VÌ 
được Thiện Chúa sáng tạo ra. VI lý do 
này, ông đã chồng đổi học thuyết 
Averro vì nó bác bỏ sự không chế triết 
học bằng thần học, và bác bỏ học 
thuyết Plato vì nó đánh giá thấp thể 
giới thực Lạ1, (ng chấp nhận triết học 
Aritode vị nó phụ hợp với các học 
thuyết Kitô giáo và đấp ứng những 
nhí cầu của xã hội. Nhiều lời tuyên 
bỏ của ông trực tiến chịu ảnh hưởng 
của các nhà tư tưởng Do Thái. Bằng 
chứng của ông về sự hiện hữu của 
[hiên Chúa được phái Maimonides 
tich: ng theo, và một trong những 
bàng chứng vẻ sự độc nhất của Thiên 
Chúa được rút ra từ Bahva 1bn Pakudi, 
Thomas Aqumas là côn trai của Bá 
tước Aquinas, một người thần thích 
của Hoàng đế Frederiek II. Ông được 
tôn vịnh là *Doctor Angelieus” (Tiến 
šĩ các thiên thần) và được phong 
thánh sau khi ông quá đời. 
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DUNS 500TUS, JŨHN 


DUNS SCOTUS, IOHN (1270- 
I30N) Nưười ta thường đánh đồng những 
từ "Dunce” (người tôi dạ) và “Block- 
head” (người đân độn) - những từ đã 
được thừa nhận trong thị ca châm biêm 
cua Cáo hoàng Alexander có nghi là 
xự khinh bị. Họ gán những từ này cho 
những người xuất phát từ làng Duns, ở 
Scotland. Mặc dù, ông rất nổi tiếng và 
thành công trong vai trò piáo sự ở Đại 
học Oxford đến nói nhiều sinh viên 
n1doäi quốc không tìm được phòng trọ 
trong thành phố để theo học, và mặc 
dầu ông thành công hơn trone khi giảng 
đạy ở Paris, tên ông vẫn bị những người 
đôi nghịch dèm phá. Sau khí ông chết 
sớm, những người này đã công khai đốt 


sách của ông và bóp méo ý nghĩa học 
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thuyết của ông, vì Duns Scotus đã dám 
phê bình Augustine và Augumas, và đã 
cô phá hủy những ý niệm của hai ông 
ây về nội dung, hình thức và khả năng, 
những tài nguyên bất khả miễn cho các 
triết tia phái Tiêu dạo. Học thuyết Tho- 
mas không tha thứ cho sự thách đố này 
và đặt những thành kiến chống Duns 
Scotus của nó lên những địch thủ của 
nó tức là Thiên khải luận. 


VỊ Charles S, Peiree chấp nhận 
thuyết dụy thực của Duns Seotus, ngày 
càng có nhiều sử eia cho rằng Duns 
Scotus phải được xếp vào hàng những 
triệt giá kiến tạo lớn. Trone thời trung 
cô, người tạ gọi Duns Seotus, người 
đối kháng thâm căn cố để với Aquinas, 
là "Doctor Subiilic” (Tiến sĩ tình tế). 
Ông không những tính tế mà còn có 
khí phách. Việc ông nhấn mạnh đến 
bằng chứng đã đưa ông đến sự phân 
ranh giới #iữa chủ nghi duy lý và chủ 
nghĩa kinh nghiệm. có nhiều người 
thco trong số những triết eia cận đại. 
Thúy cho nội dung và hình thức, ông 
đã láp ra ý niệm “haccceltv”. hay 
nguyên tặc cá tính hóa. được eiái thích 


nhí là tính độc lập bạn thể học, tính 


0UKHAM, WILLIAM 


(XÝKHAM, WH LIAM (1280-| 3448), 
Không có một triết gia thời trung có 
nào đã bác bỏ nhiều giả định quan 
tre phố biến trong thời ông như 
()\ckham. Mục đích lớn của ông là dạy 
cho người ta biết suy nghĩ và kết quả 
của việc piảng dạy ấy là sự chuẩn bị 
nhận thức thể tục về Nhà nước. sự hạn 
chế ảnh hưởng của Giáo hội trên xã 
hội loài người, và việc chuẩn bị cho 
sự điện giải mới về thể giới vật chất. 
Mặc dù những két quả này bị con 
người và hoàn cảnh phản công, 


độc nhất hay tính bất khả định nehĩa 
của thực tại tốt hậu. dẫn trước nhữne 
phương pháp của tâm lý học. học 
thuyết (cgensrandy và thuyết hiện 
sinh. Duns Seotus thừa nhận răng không 
có khoa học nào về tính độc nhất. nhưng 
ông chủ trương rằng điều đó chỉ ra giới 
hạn của trí tuệ con người chứ không 
phái của thực tại, Tâm lý học của ông 
chú yếu là ý chí luận. Trone nhiều quan 
điểm của mình, Duns Scotus đã chịu 
ảnh hưởng của cuốn Fønws Vứe (Nguồn 
sông) của §olomon ibn Gabirol. Thuyết 
này đã ảnh hưởng đến nhiều tu sĩ dòng 
Franeis. (Duns Seotus thuộc về dòng 
ErancIs), Tuy nhiên, Dụnš ScoLus cho 
thấy việc hình thành những quan điểm 


của ông có tính đặc thù rõ rét. 


()ckhiium được cối như là một trong 
những tức nhân chính của sự tạn rà 
những tông hợp triết học và thân học 
thời trung cỗ trong cuộc đấu tranh eiữa 
Giáo hoàng John XXH và Hoàng để 
Lotus Bavariad. Ockham. cộng tác với 
Marsilius Padua đã bénh vực thể 
quyền chống lại quyền Giáo hoàng và 
đã đóng góp cho sự thiết lập lý thuyết 
chính trị hiện đại về sự độc lập giữa 
Nhĩ nước và Cháo hội. 

Trong tác phẩm triết học của ông. 
Ockham đã tuyên bố tính ưu tiên của 
phương pháp lôgic trong mọi món 
học. Ong đã bác bỏ mọi mưu toan lấn 
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tránh [ý trí nhưng ông đã thú hẹp phạm 
vị của lý trí. Nhận thức luận của ông 
đä phá hủy mọi liên quan eiữa trí thức 
về vũ trụ và trí thức về Thượng Để. 
Ông đặc biệt biểu lộ sự thù ghét với 
bất cứ ai tuyên bố là biết tâm lý học 
về Thiên Chúa, Ông còn chủ trương 
răng thuyết độc thần chỉ có thể xuất 
phát từ hữu thể đâu tiên chứ không 
phải từ nguyên nhân tác động đầu 
tiên. Ông đã bác bỏ thuyết Bản thể 
học của học phái Thomas và niềm tín 
của Augustine vào những ý tưởng 
vĩnh hằng: những ý tưởng này hợp 
thành nguyên mẫu của vũ trụ trong 





+ 


chỗ sâu thăm của bản chất Thiên Chú: 
và ông đã thắng thừng phủ nhận sư 
vỗ dụng và sự thật của những cuộc 
nghiên cứu của tất cả các tiến sĩ lớn 
tiáo hội. Ông cũng chủ trưởng 
những nguyên tắc đạo đức 
không lẻ thuộc siêu hình học. 


[rone 


Fd lịp 


Trone cuộc đấu tranh vẻ những 
nguyên tắc phổ quát. Ockham đứng 
về phía những người chủ trương ràng 
tính phô biến chỉ có thể gán cho những 
từ ngữ và mệnh để chứ không thể 
gán cho các vật, Nhưng sự quan tầm 
của ông không tập trune vào vấn đẻ 
này, Đối với ông, trực giác vẻ cái độc 
nhất là nên tảng của mọi ý niệm: 
những ý niệm ấy là những dấu hiệu 
củu cái thật. Khoa học phải kiểm 
chứng các dấu hiệu. mọi vật hiện hữu 
phụ thuộc vào ý chí tuyệt đổi của 
Thiên Chúa. mọi đệ nhị nguyên 
không thể chứng minh được. Chỉ có 
một sự kiện mà khoa học phải diện 
giải. [rone khi ý chí của Thiên Chúa 
là tuyết đôi tự do thì con người có tự 
do lựa chọn giải pháp, Ÿ chí là thuộc 
tính cói yêu của mọi tạo vật có lý trí, 

Tuyên bố của Ockham rất chính 
xác nhưng thiểu sự thu hút. Ong đã 
ảnh hưởng đểnWycliffe và Erasmus. 
Luther đã mượn một số câu của ông 
để bác bỏ những học thuyết chính của 
ông, giả như Luther hiểu được những 
học thuyết ấy. 


GUSA., NICH0LAS 


CUỮNA. NICHOÖI.AS (401-463! 
Nicho 


đò nghèo, sinh đ Cues à Moselle. Pháp. 





das Krebs, con của một ông lái 


Ông lớn lên và trở thành Giám mục, rồi 
Hỏng y,„ ông nội tiếng là một nhà thân 
hoc thân bí, một nhà luật học và nhà 
nưoại giao. Ông đã thụ giáo với giáo 
phái Brethren ðf the Common Le (Các 
oiío hữu sinh hoạt công đồng) ở 
[)cventer, Hà Lan. ông đã học luật, 
toán, thiên văn học và thân học ở các 
trưởng Đạt học Hetdelhere. Padua. 
Rome và Colowne. Ông nổi tiếng là 
một học gia và là người ham đọc sách. 
đặc biết nổi tiếng về bộ sưu tập lớn 
cúc thủ bản của Aueustine và những 


túc øi4 khác thời kỳ đó. 
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NIKOLAU5 VON KUES5 


DER VERBORGENE GOTT 


Ein Gesprách zwischen cinem Heiden 
und einen Chnsten 


Lattinisch und deutsch 


bertragung und Nadhwort von Friz Sdppel 
Enich Wewel Verlag - Freiburg tm Breisgau 





lrutt tMẩ (ẤP tung CHUN TỊCH ( (NA PHÍN tNNH Của 


VU HA ( uI, ENM ONH HN (MỌI NGMỚI Áo 


NHI II NHI H01! NÙI(NWH tiúa 


Mặc dù ông được các nhà nhân văn 
chủ nghĩa Y bạn đầu rất trọng kính. chủ 
yêu ông vận là một người theo chủ nghĩa 
Pl:to kinh viện. Trong một phạm vị nào 
đó. ông cũng đã chịu ảnh hưởng của 
triết học A Rập và Do Thái. Những nỗ 
lực của ông nhằm sáp nhập siêu hình 
học và toán học với nhau là kết quả của 
nhiều ảnh hưởng: Số học thông thiên 
trong sách Pháp điển Do Thái (Cabala): 
xách Zohar hay sách Huy Hoàng; và 
những tác phẩm của Bonaventura trone 


đó ông mượn từ ”docLai IgnoranHa 
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(thuyết bất khá tr, Mác dù ông quan 
tầm đến thiên văn học. ông cho rắng 
chính Thiên Chúa chữ không phái mặt 


trời. là trune tảm vũ trụ. Ong tín thành 





hệ thông của Ptoleme, cho dù ông đã 
chấp nhận những quan điểm của các 
triết eia Do Thái và Ầ Rập cho răng 
trái đất thực sự đang chuyên động. 
Cusanus nói răng có hai hướng để 
linli hôn con người có thể đi đến sự thật. 
Hướng thứ nhật lì lý trí, mà phạm v1 có 
tlẻ đo được: hướng thứ hái là trí tuệ, má 
các đôi tượne là vô hạn. Lý trí chỉ là hoại 
động của con ngưỚi trong đó Thiên Chúa 
có thẻ được phát biệu bàng những sự 
ttine phản, nghi là băng sự trùng hợp 
của những cái đối nghịch, đến nôi lý trí 
thuận túy buộc phải quan niệm Thiên 
Chúa. như vừa là hữu thể vừa là phì hữu 
thê. hay là một cái vòng võ tận. Trí tuê 
lq sự thông hiệu được đức tin sốt sắng, 
Hoạt động này có những tính chât siêu 
nhiên khiến cho Thiên Chúa được coi 
như là một độc thê tuyệt đối không có 
chiều kích giới hạn nào, Vì Thiên Chúa 
là võ hạn nên tá không thể định nghĩu 
Nơài bằng những ý niệm của lý trí. và 
đo đó, lý trí nói chung không biết đến 
những ý niệm đó. Người ta có thể quan 
niệm Thiên Chúa mà không hiểu gì về 
Ngài, Cusanus đã quan nệm Thiên Chúa 
như là một sự thông nhất mọi bản chât 
cô đọng lại: thể giới như là những sự giải 
thích của bản chất Thiên Chúa. Ông đã 


dùng thuyết sinh xuất như là cơ sở cho 
ý niệm này. Bán chất của Thiên Chú 
được hiểu, chẳng những li tắt cả những 
tạo vật đang có mà còn cả mọi tạo vải 
có thể được sáng tạo. Cusanus đã đi 
chéch khỏi một trong những giáo | 
chính của Khô giáo khi chấp nhận môi 
lừi tuyên bỏ của William ckham ràng 
trái đất là một nơi dành riêng cho cái 


chết và sự sa đọa. 
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ThÀNU TÊN HỤNH đất BụuM VĂN Mật MỖI nhu 
(EM VỀ È.LUINIENA, CN (ÂU (ÑH tHẾT Đúc d Triểd tú 


Artueart, Lí vlt thự PIN lục d NÀNG, La ukNhd 


:1l ha, Xi NuUN(H từ ( t1. THỊ tự tực ñ 


NHI nÌNt th hàn, ng HÀHỆI KÊN ẤM NUHIỆn tú 
hú HÉt Lực, th kIN LIỢỆC ÂÍNIHỤ HHỚI NHẸt tứ túi 
À Í)N HN EM, 
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| HH È HA (HH CAN tẰNH 
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( TẤN (HH THỨ Ù HH CN NHƯ HƯNH la HIN lứ cư 
tư Nn F113 


J Hạ gìn 


EUKHART, JDHANNES 


CKHART. IOHANNES (1300: 
I327) "Nêu ngươi là người hoàn hảo, 
đừng kêu sáo Thiên Chúa”. Cau nói 
này của Johannes Eckhart đã đặc trưne 
ông như một người có lôi sống thiêng 
liêng sâu thắm mà những bài thuyết 
giang đùng Kinh thánh như một cơ hội 
để dẫn dắt các thính giá đến tính độc 
nhất vô nhị của Thiên Chúa, để làm 
cho họ hiểu răng cách tiếp cận Thiên 
Chúa là thông qua bản thân và sự im 
lặng. La một tu sĩ dòng Đa Minh, ông 


đã vươn lên nắm eiữ những chức vụ 


¿2 T 





'% 
“ "-.. 


đu nh Ê ra n1 ta PHI [ANH tt nh, 


(lan trọng trong công việc phục vụ 


Giáo hội. Đâu tiên, ông là tu viện trưởng 
È Erfurt. phó Bể trên tỉnh dòng ở 
Thurineia; Bể trên tỉnh dòng ở Saxoni 
và phó Bê trên Tổng quyền ở Bohemii. 
Là một bậc thầy về Thần học linh thiêng 
và là tiến sĩ Thần tính, ông đã thuyết 
giảng về “học thuyết ngọt ngào” của 
mình ở trường Đại học Thánh lames, 
Paris. và ở các nữ tu viện Strasshurg và 
Cologne. Ông luôn được chào mừng, 
và được trọng vọng nhắc đến như là 
"Thầy Thánh Eckhart". 

Là một "Huynh đệ của Tỉnh thân 
Tư do”, ông khác hắn những giáo sư 


Đại học với những lời eiing dạy khó 
khám của họ. Thông điệp của ông đã 
đi đôi với những giáo lý cao nhất của 
An giáo trong sách Sankara Acharya 
cho rằng: Thiên Chúa ở trong mỗi coón 
ntđữI; không có ơì là xa cách với Thiên 
Chúa và sự chấm dứt hoàn toàn moi 
đôi nghịch và phó thác bản thân cho 
Thiên Chúa sẽ đưa đến sự cứu rỗi, 
Trong thời gian đầu của thời kỳ thành 
lập tòa án dị giáo. những học thuyết 
thần bí và những sự diễn giải biểu 
tượng của ông không bị chống đổi. 
nhưng đến năm 1327 thì những vụ cáo 


buộc càng ngày càng nhiều hơn. Ông 





(HN CMÓNW la tÉ HÌHTHĐ vụ HÌNEH Ta, mới 


LÌNt ĐH lâu thự ta È CÀ HH: 


không muốn từ bỏ mọi điều mình 
sianeg dạy và đã kêu gọi đến Roma. 
Giáo hoàng John XXII đã công bố mội 
sắc lệnh lên án phần lớn các để xuất 
của ông như là lạc đạo và phần còn 
lại là “Nghe có vẻ không tốt đẹp, thiêu 
suy nghĩ” Chính vào năm đó, Eckhiarl 
đã qua đời, nhưng việc lên án chính 
thức này không ngăn căn được những 
người tìn theo ông và khư khư bám 


lấy học thuyết của ông. 
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(MT [HN l TÌNEH Ê NA NINH ft, (hư bự thanh 
Hệ Củ HẴNN luân ll húc. hẳn Khu của / lệ 
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VằW II củ NHcurh Xuia (Ì)93-/10đ,, 
( hurhimụcn, Phúc, ( tr lÀ than HIỀN CHH NÀNNMI 
Hãng lữ chau Puiệm ( Hân, Âuvo Ất tà Nhà tân 
ẨM HC (MÀ NG PÀg (THUẾ 0A tực JNHHƯM .XW (hú 
MUINIH CHU TTHÊN ( HỪN dữ dIÊM ĐH cũủnh tiên 
Cự CMứ È CÁ N† the Cư Củ H FẪM tr tinlh Đtt 
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\ụu í i1 J THIẾNG! \// Ẫt HH 1 


VÔ DANH 


TÁC GIÁ CỦA CUÒN GƯƠNG 
CHU,XGIESU, MOT TUSICARTHUSIA 
VỎ DANH. Carlyle đã nói về cuốn 
sách này như sau: ” Ngoại trừ Kinh 
thánh. không có cuốn sách nào được 
người Kitô giáo khấp nơi, thuộc mọi 
IIữôn ngữ và mọi gio phái, dọc và 
yêu mếền bằng cuốn sách này”, một 
lời tuyên bố đã được những người yêu 
nên văn chương sùne tín công nhận. 
Dù ai là tác giải đi nữa, cuốn sách này 
đã mồ tả những thứ thách và những 
cám dò, những niềm vui của sự thông 
giao thân bí với Đức Kitô và sự sẵn 


JẮHHANIA 0 NA 


lòne chịu đau khô với Ngài. Những 
cuộc tranh luận về tác eiả của tác phẩm 
này bất đầu khoảng năm I430 và còn 
Hiếp tục cho đến ngày này, Trong môi 
thời mian dài, người tạ gán cho Tho- 
Imas à Kempis ([3S0-l471) là người 
đã ký vào một bản sao của tác phẩm 
ấy vào năm |441. Nhưng không một 
cuôn sách nào trong vô sô những sách 
khác của ông có thể so sánh được với 
cuỗn miudio (ng Chúa Œiêš), thủ 
bản lầu đời nhất còn lại được viết năm 
|3&3, lúc Thomas a Kempis mới len 
ba tuổi. Tuy nhiên, Thomas à Kempis 
có thể được coi là nhà xuất bản và sửa 
lối hành văn La tính, Giả thuyết cho 


Đau 


rằng cuốn Imitatio được viết dựa trên — nhiều trải nghiêm. đã soạn ra tác phầm 
nhật ký của Gerard Root cũng Không — này. Mathew Arnold đã mô tạ cuốn 
đứng vững, Có điều chấc chấn tác giả — sách này như là "tài liệu sắc sảo nhất 
là một thầy tu dòng Carthusia, người có — về tỉnh thân Kiô giáo sau Tân Lúc”. 





J HUẾ CA (HH NGHI ẨM 0W AM 





kUfNGHWA CN [ THỢU L0IC tất EoNNHI (991: 


3.MII, HH VN ÑNH ẨM ẲNộH ( ẲNH (HCVN, SH 


(hUIU TÊN, (HH CN NÀNHH MNHƯ, tất CÚI (rẾI 
ÑNNIHUf (HN LÝ, VAN LÝ. LÍ (l"HỤ (ÂU (NI HINHỤ 
CHION HC LINH TÍNH CH (NHƯ, CN NÌÀ (hĩ thaan 
Wí. [ANH VỀ CCN Ñl NHỌN XI HIẾN Ca tr Pu 
Mua: Ẩ1A, LÍHỤ tÂH ẨNNICÍ dhhHÍ (Nữ EM HHẤ, CN KẺN 
ht (ÑU JNÁNIHH CN tự CỬI CIUCÍ CNH 1N tinh, (ÌHự (âu 


C/ QIWAN th TÊN (ÑD ÁÍH (ÀNU QMA đi t ẨM, 





(HH [ha NI lạ) ẨM ñịM ( Mếa (riÈ 


'lÍ¡ [i HHÍHIH Í Íldä F 'irÍi li hi l1 N:ÍF | 


L _- "cứ" : 
: š ` PL == “ng Bội 
j Lm _. 5 | ï 
¬ 3 - +: r" 
¬-= ¬. = l§r + “%_ : i s7} 
N , == ï sÍ m P k H lL-ẰN 5 Ì 
h § Ễ Ä. ”, 1 ã T ï | 
>* „ Ẳ k NI. ' "H maem.) 4 LÍ 
'" j " 5 \ Sun - "”.: h.. "x3. R 
Ð ă — °. „bế =ì n l Ị 
: _ấ"" x s = — 
, + * ` - r sị : rÌ sa | 
= ._ x K=_ ] . = "1k _ : b. 1 . = ì- 
ï mm : xử = ï".-Ý 
. P~ n = ¬ _ =... lo : l > E. kẻ 
v.” k _ 5 : 1 + x 
¬ _ m k R r_ 8 _Ñ 
E = .ĩ n P [ FÌ - ĩ 
_ ÍŸ F ¬ k : h - t „=. vs. H1 TẾ ‹ ˆ 
, - LÔ Tạ. ' k 
¬ 5 : k Lˆ- „." t# ¿ 5 
L7 g 
) “. P ử ụ 
= Ị | 8 ⁄ 
L] ¬ . hi 





Í HH NINA tẪU MANA LÊ MI:~ HS, MỊN HHANU (NHƯ 





DỊ “NGHỆ PHI EtC “CHẾ PNHH THÍ NI HÀNH NHHĂ thưa 
( ứU fM -† th trại (lữ t' ll QNHIM huớu I1 thNIuh  Adm cửu cach. Fực W"lúi lim V£ lrnit Yên lien 


mùa ( lu Lẻ "ng tạc pm tham từ học “lút 


_“à” ¿0¡ 


lN tHÌ (HN IỪNHG 


B0EHME, JAC0B 


lacoh Bochime. 


B(H-HME-. 
húm. 


1575-1634). Một 
(NỘI người thợ 
giáv, n0hl 
nhìn một ta năng phần chiêu trên mội 
đồ vật bằng thiếc. Ông diễn giải mội 
tia nắng phản chiếu trên một đồ vật 
bằng thiếc như là sự phát biểu của 
chân lý Thiên Chúa, biểu lộ vũ trụ 
như là kịch trường của sự xung đội 
vĩnh cửu giữa tỉnh thần và vật chất. 
Bochme coi vật chất như là hiện thân 
của cái ác, nhưng là một điều kiện 
cần thiết cho sự tồn tại của mọi hữu 
thể. Không có sự tồn tại của các hữu 
thể thì ngay cả thần tính cũng bốc hơi 
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tay và nhìn cái tủ chén, liệc 


———— 


hết. Ong nghĩ rằng những biến có 
đương thời đã lặp lại và công nhận 
các ý tưởng của học thuyết Tân - 
Plato và thuyết ngộ đạo, Không mệt 
mới, ông đã đối chiếu thị kiến củi 
mình vẻ trật tư của Thiên Chúa với 
thực tế mà ông thấy bị cái ác chế ngự. 
Sự phé bình dũng cẩm của ông về 
siáo hội và nhà nước. về xư bóc lột 
kinh tế và sự đần áp chính trị đã khiến 
các nhà chức trách lên án ông là lạc 
đạo năm 612, Cuốn 2urorad (Bình 
Minh) và những sách Khác của ông 
đã bị cẩm. Khi Boelhime nỗ lực đi sâu 
vào những bí ấn của sự sáng thể và 


cứu chuộc, đầu óc của ống thường 
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có vẻ hỏi rỗi hơn là được soi sáng. 
(nụ có tỉnh đặc thụ manh liệt nhưng 
đã mắc vào những niềm tin sai lâm. 
Việc ðng m tạ những lo âu và cảm 
dỗ của linh hôn đã làm cho nhiều độc 
giá hiện đại quan tấm vì họ không 
thích những học thuyết siêu hình, ôneg 
đã gây ảnh hưởng đáng kế giữa các 
nhà lăng mạn và thân bí học Đức ở 
Pháp. Nga, Anh, Hoa Kỳ. 


SWEDENB0RG, EMMANUEL 


SWEIE-NBORG, EMMANLIEL (I6: 
I773), Đã có lần, Emerson nhận xé! 
rũúng can phải có “Cá một đoàn 
người dc mình chứng cho công trình 
của Swedenborg. Gocthe đã áp dụng 
nhiều Ý tưởng của Swedenborg. 
Balzae đã đặt nền tỉng những quan 
điểm thiết yếu về con người và thiên 
nhiện trong vũ trụ trên học thuyết 
của Swedenboreg. Nhiều tác giả hiện 
đại cũng làm như thể; và ngày này 
củ cũ hàng ngàn người trung thành 
với học thuyết Swedenboreg ở Au 


chau và Mỹ châu, 
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Cho đến năm Š3 tuổi, người ta biết 
đến Swedenborg như là một kỹ sư. 
một học dai và một khoa học eía lớn. 
Cne đã viết nhiều sách quan trong về 
toán học, cơ học. sinh lý học và thiến 
văn học. Ông cũng trải qua một cuộc 
khủng hoảng trắm trọng. Thời còn trai 
trẻ ông đã khao khát hiểu biết Thiên 
Chưa vũ đã nhiệt thành bản luận 
những vấn để thân học với các tu sĩ. 
Khi đã lứn tuổi, ông càng ngày càng 
lo lắng cho những điều kiện tỉnh thần 
của mình. Ông bị ấn tượng sâu xa về 
các eiãc mơ trong đó ông đã nhận 
được những thị kiến. Năm l7Š7. ông 


tin chắc là mình đã chứng kiến cảnh 


_2 209 





J HH NI NHUỆ \M ri Nhớ 


phán xét cuối cùng, trong một thị kiên 
của ông. Trong tác phẩm Arcani 
Coelestia (gồm l2 tập, 1749-56) ông 
đã đưa ra những lời dân giải thần bí 
học của những sách đầu tiên trong 
bộ Cựu Lớc mà theo ông đã có tình 
viết ra để ngăn cần lời báng bổ và 
băne cách bày tỏ ý nghĩa đích thực 
của những sách ấy. ông đã triển khai 
hệ thông tôn giáo và triết học của 
chính öng. 

Có tâm quan trọng cơ bản cho hệ 
thông của Swecdenbore là học thuyết 
tương ứng, như ông khẳng định, đã 
được các dán tộc xưa ở Canaan, 
Chaldea, Syria và Ai Cập biết đến, 
nhưng từ đó đã bị quên làng. Các du 
khách Hy Lạp đến viếng thăm những 
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nước này đã hiểu làm học thuyết ä\ 
và đã biến đổi nó thành những câu 
chuyện hoang đường, nhưng những 
câu chuyển này cũng cho phép ta lập 
lại ý nghĩa đích thực. Theo học thuyel 
này, mọi thứ trong thê giới hữu hình. 
tự nhiên hay vật chất của chúng tà 
đều tương ứng với một điều 9ì trone 
thế giới vô hình, thần lính. Toàn thể 
thế giới tự nhiên tương ứng với thể 
uiớđi tỉnh thần. chẳng những nói 
chung, mà còn là nói riêng. Như vậy 
mọi vật trong thể giới tự nhiên đại 
điện cho một ý tưởng. 

Swedenbore phân biệt có bốn loại 
văn phong. Đầu tiên là văn phong của 
nhân loại thời xa xưa nhất của thể giới 
trải đài cho đến thời Noah và trần đai 


hỏng thủy. đã được Moses sao chép 
lại, nhưng đã có hậu duc trong văn 
phong thứ ba. vấn phong tiền trị, trong 
khi vẫn phong thứ nhì, văn phong sử 
học kéo dài từ Abraham đến các vua 
ludah và Israel, Văn phong thứ tư, văn 
phong của các thánh thị của David, 
được trộn lần với văn phong tiên trì 
và lõi nói thường. Việc phục hồi tôn 
diío Xưa nhất là mục đích của 
Swedenborg. Ông tuyên bố đã được 
Thiên Chúa sai đến để loạn báo ngày 
lận cùng của Kitô giáo và neày bất 
đầu của thời kỳ Tân Jerusalem mới. 
Ong công nhận Chúa Jesus là Đấng 
vứu thê nhưng bác bỏ học thuyết Kitô 


giáo về Tam vị nhất thể và loại bỏ 
các thư của sứ đồ Paul khỏi Qui điển 
Kinh thánh. Thiên Chúa là một, ca 
trong bản chất lần bản thân, Ngài 
không được tạo ra. vĩnh hằne, vô hạn. 
toàn năng. Ngài là sự phối hợp của 
tình véu và Khôn ngoàn. 

Liên hệ với học thuyết tương ứng 
là học thuyết cấp bậc của Swedenborg. 
Con người là một đồ chứa có ba cấp 
độ và có thê suy nghĩ một cách thuận 
lý và phân giải về các vật trong thiên 
nhiên và về những chuyện tính thần 
trên trời bên trên phạm v1 thiện nhiên. 
Ó cấp bậc cao nhất, con người có thể 
gặp Thiên Chúa. 
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WMIAbHIAVELLI, NIC00L0 


M.ACHIAVELLI. NICCOIL.O (1469 
152371 Trong đời sông riếng tư, chưa 
bao piữ có một lời ca tụng cho bất kỳ an 
tt nuđỜi tạ nói là đã suy nehĩ háy hành 
động như Machiavelli. Mặt Kkhc các 
liệt elì lịch xử và các xử eiì thường 
tranh luận về vận để những nguyên tắc 
của Machiivelll có phái lái lành mạnh 
và có phải có tâm quan trọng cơ bản 
chủ sự thành công về chính trị hay cho 
ca sự thịnh vượng chúng hày không 
( c mùn để cua XIaclnavelli rat 1L kh 
thánh thật. Vua Frederick H của nước 
Phố đã viết một cuốn sách chông đổi 
Nachiavelli nhưng, trên thực tế. đã áp 
dụne những quan điểm của ông và đã 
hanh động phù hợp với những quán 


điểm đó. Mussolim cũng rất khăm phục 


Thời kỷ Phục hưng, tư tưởng vả nghệ thuật | 
của thể kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 ở Âu châu đã 
tạo ra một sức tác động bền bỉ ở thế giới Tây 
phương. Sưõi nguồn mới của những hoạt động 
văn hóa bắt nguồn từ làn sóng người trản vào 
Âu châu gầm những học giả vả nghệ nhân, 

¡Bị người danissari xua đuổi, đã trốn khỏi 

'_ Constantinople, kinh đô phía Đông của dễ 
quốc La Mã; và ở đầu kia của Âu châu, bải 
nguồn từ những người Do Thải Tây Ban Nha 
trốn chạy khỏi sự khủng bổ của các taảndị ' 

giáo. Trong vòng một thời kỳ ngắn chưa đẩy _ 

.. một thế kỷ, hàng trăm ngàn người, mang củ 

._ hiệu của vãn hóa Hebrø và Hy Lạp. đã trồn 

_ lẫn với những người dân Âu châu lục địa 

điểm tinh và gắn bó với Giáo hội, làm cho 
chân trữi văn húa của thế giới Tây phương 

_ được mỏ rộng, cũng như sâu sắc thêm. 
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Alachriavelli, nhưng ong Không chủ 
phép các thần dân của mình dọc tác 


phẩm thần tượng của ông, cuốn Te 
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[*rince ( )ụ hoàng. được viết ra vào năm 
I5l+4. cuốn sách này được để lặng 
[.urenzo dc` Mlcdict, mà con gái ông, Nữ 
hoàng Cathenne nước Pháp. và là miội 
trong những môn đệ sớm nhất của tác 
giả. là người chịu trách nhiệm về cuộc 
tàn sát khủng khiếp ở S1. Bartholomew 
([Š73) trong đó các nhà lãnh đạo Tìn 
lành Pháp đã bị sát hại, 

Cuốn Ông Hoàng chứa đựng những 
lời khuyên cho các để vương vẻ cách 
lim thế nào để thành công, làm thể nào 
để nắm được và duy trì quyền bính, 
và nhất là làm thế nào để cho các đối 
thủ chính trị của mình trở thành vỏ hại 
và để kiểm chế một dẫn tộc bất mãn. 
Những lời khuyen này căn cứ trcn sự 
hiệu biết hay những ý tưởng của tác 
giả về những khả năng và giới hạn 
của bản tính con người. Bất kỳ mội 
tiêu chuẩn đạo đức nào cũn # bị cố tình 
loai bỏ. Thực tế, như Machiavelli quan 
niệm. phải được đặt lên trên các lý 
tưởng. Sự thành công, như một cứu 
cánh, phải biện mình cho phương tiện. 
Con người, nhất là con người có tài, 


LULLY, RAYM0ND (RAYMUNDUS 
LULLUS) 


LULLY, RKAYMOND (RAYMLUN- 
DUS LULLUS) ([235-I315). Vì là một 
người rất thông thái, Lully được gọi là 
*Doctor Illuminatus” (Tiến sĩ thiên 
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được MitchiaxelHi cõi là một hiện tượng 
Mỹ học và sự đấu tranh của con người 
äy để tốn tại và nấm vừng quyền lực 
đối với ông cũng iòng như một vớ kịch 
trên sản khẩu. Vì Machiavelli đã rao 
giảng chế độ công hòa trong các trước 
túc khác của ông, và vì ông đã phục vụ 
cho chính quyền công hòa Florence. 
thành phố quê hương của ông, trone 
mười bốn năm. ngườ: ta thường nehi 
nưữ về ý nghĩa của những điều ông nói 
trong cuốn ng Hoàng. Có thể ông là 
mỘI người công hòa trên nguyên tác. 
nhưng trone hoàn cảnh thực tế của ỶY 
lúc bảy giờ, Machiavelli. một người vêu 
tước nhiệt tình. đã xây dựng hy vụng 
của mình trên một bạo chúa. 

Với tư cách một chính khách. 
Machiavelli đã thất bại. Với tư cách miội 
triết giá, ít nhất ông đã là một đôi tượng 
có khả năng tranh cãi, Ông là một tác 
9ii nội tiếng và công trình của ông. 
ngoài nh hưởng lớn của nó, còn có 
giá trị như một tài liệu về tỉnh thần hat 
ít nhật một khuynh hướng, của thời kì 
Phục hưng. 


khải). Ong sinh trên quần đảo Majorca, 
nơi mà nên văn mình Kitô giáo tiếp xúc 
mật thiết với kiến thức và niềm tin Do 
Thái và Ai Cập. Lully là học gia Khô 
giáo đầu tiên nghiên cứu sách Pháp điển 
Do Thái giáo (Cabala) mã ông coi là 
một khoa học thiêng liêng, và một số 


: 
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mặc khải đích thực về linh hôn lý tính 
(nè cũng đã nghiên cứu triết học À 
Rập nhưng đã trở thành đổi nghịch 
quyết liệt với học thuyết Averro. Năm 
I275. ông đã xuất bản tác phẩm 1¬ 
(ieherdlix (Khái luận về nghệ thuật) vú 
mục đích dùng làm căn bản cho mọi 
khoa học và làm chìa khóa cho sự phái 
nhì và khám phá. Công trình này đã 
được nhiều người khâm phục. Ngày cả 
nhiều trâm năm sau, Bruno và Leihniz 
cũng ai mô học thuyết của ông. Eulh 
là một nhà ngữ học lớn và năm l3|1. 
ông đã được sự đồng ý của Hội đồng 
Vienri cho phép các giáo sư về tiếng 
Hebrơ và tiếng Á Rập được vào da\ 
trong các trường Cao hoàng và những 


trường đại học lớn. Thum vọng lớn của 
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ủng là cải đạo những người Hỏi giáo 
xung Ritb C40. Ông đã có vũ chủ 
IHữneg cuộc thấp tự chính và đã mội 
ninh du hành qua miền Bác Phí Hồi 
tiáo, Có thể ông đã chết như một người 
tử (lo. Lully cũng là một thị sĩ có nhiều 
tác phẩm. Ông đã được coi như là bậc 


thầy lớn của tiếng Catilan., 
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ERASMUS, DESIDERIUS 


[-ÈASMLS, DE:SIDERIUS (I466- 
[336) sinh ở Rotterdam, Erasmus đã 
được nuôi dưỡng trone truyền thông 
ư1do phút Huynh Đệ của sinh hoạt cộng 
đồng. Ông tin vào Chúa Kitô và sứ 
trệnh của Người và cối Kito giáo không 
chỉ là một tôn giáo và học thuyết cứu 
chuộc mà còn là một sự hướng dẫn cho 
đời sống đạo đức. Ône chủ trương rằng 
triết học và nghệ thuật cũng có thể chỉ 
ra đường ngũ nếo chính. Trong những 
nấm cuối đời, ông đã quan niệm Khô 
giáo là một tôn giáo về tỉnh thân dựa 
trên sự tín nhiệm vào lý trí côn người. 
()Ing phát hiểu rằng mọi cái xâu của con 
1 tười bất nguồn từ sự vô trí và mê đảm, 
do đó gio dục củn người là nhiệm vụ 
cốt yếu cho đời sông con người. 

Mặc dù ông đã đau khổ vì sống trong 
“một thể kỶ thịnh nộ”. ône đã tận tình 
ngàn cản lần sóng cuồng tín bằng cách 
trdch cứ và khinh miệt những sự tán 
dương và về hùa với các tôn giáo, do 
dú đã tự mình hứng chịu cơn thịnh nù 
cũ THỢI 180 phát. Đi Khi được nói đến 
như là Voltiire của thời đại cái cách, 
ông chủ yêu là một người cảm nghiệm 
và xác tín tôn œláo sâu sắc: một nhà tư 
tưởng đốc lập: triết gia lớn nhất thời đó 
và một trong những triệt øia lớn nhất 
của mọi thời đại: một người bênh vực 
vững chấc cho lý t1 củ II tười chône 
lai với học thuyết của Luther: một nhà 
phé bình đáng sơ về nhữne sự lạm dụng 
cưa các ø110 sĩ; và là một nhà cải cách 


tỒn giáo, có tránh sự chỉ rẻ. 


Tuy ông không chấp nhận thần học 
của Luther. học thuyết tiễn định của 
0n tì Và sự HH" g1ảm gia trị của lý trì 
con người, ône đã bênh vực L.uther chị 
vì sự tự do tư tưfng và vì ông tân thành 
sự phẻ bình của L.uther đôi với Giáo 
hội đương thời mà chính ong cũng đã 
phê bình nghiêm khắc. Quả thật chính 
sự can đảm của Erasmus đã cứu sông 
Luther ngay từ lúc khởi đầu những 
hoạt động cải cách của Luther. [.uther 
chủ yêu dựa trên Thánh Paul; Erasimus 
bao tôn ý kiến cho rằng Sermoh 0n 


the Alount tBài tiang trên mí) là nên 
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tảng chính của Kitô giáo. Ông từ chối 
chủ rằng tín điều là quan trọng bặc 


nhất. đặt sự sùng tín bên trên giáo lý, 


sự neav tháng đạo đức bền trên tư 


tưởng chính thông và không có gì ở trên 
“nh huynh đệ đích thực và hoàn hào. 


và chết với Đức kiô”. Erasints 


xôIg 
đã có anh hướng quan trọng trên đời 
xông tình thân của Anh quốc. Ong mãi 
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M0RE, THMAS 


MORE., THOMAS (147ã-1535) 
Mặc dù, Thomas More đã không sống 
phù hựp với những ý niệm triển khai 
trong tác phẩm L'topia (E516) của ông. 
nhưng ông là một người nguyên tắc 
và đã chết vì những xác tín của mình. 

Trong cuốn LÍtopia (không tưởng! 
theo đó nhiều cái không tưởng đã được 
đất tên chủ, More đã mô tả một hòn 
đo tưởng tượng nơi đó sự khôn 
ngoaán và một dân tộc hạnh phúc đã 
lập nên một công đồng chung tốt nhất 
bang những đính chế lý tưởng, cộne 
đồng ấy sống trong hòa bình. ghê tởm 


lhưM fdV Của EIMNUNHH 


chiến tranh và sự đàn áp bất kỳ thuộc 
loa nào, 

Tuy nhiên, More phải sống ở Tu- 
đọr, Anh quốc, mặc dù chân trời tỉnh 
thần của ông lớn hơn và ý thức đạo 
đức của ông cực kỳ LÍ mỊ. 

Ong đã phải thích ứng các tứ tưởng 
và hành động của mình với những tập 
quán của người Anh đương thời và, trên 
hết, với những ý muốn của nhà vua. 
Trong một thời gián, ông có vẻ là một 
người sông thuận hợp nhưng khi phải 
lựa chọn giữa sự trung thành với nhà 
vua và những đòi hỏi của ý thức mình, 
ông đã quyết định chống lại quyền lực 
độc đoán của nhà vua và đối mặt với sự 
hành quyết một cách bình thản. 
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N¿ í bị NI 


Có ý dịnh trở thành một tu sĩ, More 
đã bỏ ra bốn năm. từ 1499 đến 1503. 
cho việc chiêm niệm tôn siáo. rồi đội 
nhiên, ông từ bỏ ý tưởng sống đời tu 
hành. Mặc dâu thể, ông vẫn là một neười 
Công giáo ngoạn đạo, tuy vẫn hiết lòng 
với "Kien thức mới” của chủ nghĩa nhân 
văn, Ông là bạn tạm piao với John Colel 
và Erasmus và tham gia vào những nó 
lực của họ để cải cách Giáo hội công 
giáo. để thuần khiết hóa đời sống tôn 
giáo và để dune hòa nhữne truyền thống 
tôn giáo với khoa học mới về chủ nehĩa 
nhân bản, Ông đã viết thí ca, các sách 
lịch sử Anh quốc và một sách tự thuật 


của Plco della Mirandola và đã che chữ 


cho họa sĩ Hans Holbein và nhiều nghệ 
nhan khác. 

Sau khi được bầu vào nghị viện năm 
I5(H, ông đã có một sự nghiệp sáng 
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chứi, được phong tước hiệp sĩ năm L52Í 
và đã kế tục Hồng y Wolsey làm 
Chưởne ấn của Đức Chúa của Anh 
quốc năm 529, Nhưng, ông chông lại 
những sách Hành động tốt thượng và 
Hành động kể rc của vua Henrv VHI 
vì cuốn trước có nehia là sự lý khai với 
Cháo hội Công giáo La Mã và cuôn sau 
có nehïa là sự tiêu hủy hôn nhân đâu 
tiên của nhà vua. Toàn thể Công giáo 
Âu châu đã hoảng hốt khi được biết răng 
More đã bị hành quyết vì quyết định 
bất phục tùng nhà vua của mình. Khi 
bị giam trong Thấp, Luân đôn. More 
đã viết Đối thoại giữa tiện nehi và khó 
cực, và đã qua đời như một người công 
chính và can đảm. 
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PARALELSUS 


PARACELSLS (1493 - 1541). 
Theophrastts Bomtbastus o[ Holhenheim. 
Lức Paracelsus, đã hị rêu rao là line băm. 
thậm chí là đồ vô lại, và lại được tán 
dương như là người dự báo trị thức hiện 
đạt và người tử đạo của khoa học hiện 
đại. Quá thật, ông là một người lượng 
thiện nhất đã hành động sai trái khi quá 
bực tức, vì sự ngoan cô và những mánh 
khóc xâu xã của các đôi thủ và những 
kẻ cạnh tranh với mình, Ong là mội 
người từ chối bản thân và chắc chăn 


củng là một v sĩ t1 ha. Ong đã chồng 


lại lẺ thói hằng ngày và những thành 
kiến trone lĩnh vực chuyên món của 
ông, Nhưng ông không hệ tần công vào 
lẻ thói hằng ngày và thành kiến băn 
những vũ khí của khoa học hiện đại. 
tặc dù, ông đã dự báo những quản 
điểm hiện đại bằng nhiều cách. One 
đã đòi hỏi người v sĩ phải là một chiếm 
tỉnh eia. nhà tiên hóa học và là nhà "triểt 
học”. Ông quan niệm triết học như là 
tri thức về bí quyết, căn cứ trên sự nắm 
bất thần bí các sức mạnh đang hoạt động 
trong vụ tu. Ông cản đặn các đồng 
\ hiệp, thay vì quan sát bệnh nhàn. nén 


chiếm ngưỡng toàn thẻ thiển nhiên, 
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Tư: PHAN \VẮM. VƯỚNGH HN TC ẲNAC ANH ty" 
THIN. Á rủ DỤ PIN PHAN tÌ ÑINHCHUN, Of 
MÔ (ÑNHMU HỤẬNM CHÚM NHƯ HN FẺ tư ÊU hút 


KH: HUÌNIN trung tực ,hưmth Dìc \nhna ết VY tín 


MU ((HÙ. Â 0) HÀMN NINH (HINH NẴN HH NẴN VU 


NHI. ( HN  HUIÀA HN II (CH HỮMH NAM 
ÑTLAMU CN: Ki XNNữ tt tứ NƯN LIỆC tực dt hưu la 


NHAC FẴ MU BI that 


nhẩt là những tính chất và sự suy thoái 
của kim loại mà ông tìm cách rút ra 
những kết luận về những đau khổ của 
con người. Giải phâu học, đôi với ông, 
có nehfa là cấu tạo thiên văn học của 
người bệnh. Như vậy, phê bình luận 
của Paracelsus về các truyền thống y 
khoa đã chấp nhận tiền - hóa học, thiên 
văn học, thần bí học và Giáo hội. Ông 
tuyên bố *Tôi viết như một người ngoại 
giáo, nhưng tôi là người KHö giáo”. 


Nguôn thông tin chính của ông là sách 
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TẰHEH LINH ẨM HH E V NHGIÀN Ì, ÊN PM E£ HN ÍL tuau 
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Pháp điển Do Thái giáo mà ông nghĩ 
là đã chứng mình sự thật của Kitoö giáo, 

Nhưng giữa những bản nghiện cứu 
công phụ của ông về tiên - hóa học, 
*aracelsus đã khám phá ra những nguyên 
lý cơ bản của dược học hiện đại, Trone 
lúc cố gắng chữa lành những bệnh nhân 
của ông bằng những câu thân chú và 
những cách trị liệu thần kinh giao cảm, 
ông đã tiến hành việc điều trị tương tự 
như khoa tâm lý trị liệu hiện đại, và 


triết học về vũ trụ của ông đã dẫn ông 


đến ý tưởng về sự sống hữu cơ. Mặc 
dụ öng không thừa nhận là đã quản 
sát bệnh nhân và xây dựng hy vọng 
chữa lành bệnh nhàn trên sự suy đoán 
về bí mật của sư tiến triển và tồn tại, 
ông đã đi đến một quan điểm lành 
mạnh về những hoạt động của v khoa 


TELESI0, BERNARDINO 


TI:LF.-SIO. BERNARDINO (1508- 
I5ÑÑ§] Bằng việc từ chối sự bố nhiệm 
làm Tổng giám mục của Giáo hoàng 
[4u V. Telesio đã từ khước một sự 
fIghiep sang chói trong hàng ngũ chức 
sắc để có thể tận hiển cuộc đời cho 
tư tưởng độc lấp và sự nghiên cứu 
khoa học, Ông không đoạn tuyệt với 
(náo hội nhưng đã trở thành mội trone 
những người khai sáng phong trào 
khoa học, mặc dù nhong trào nà v 
khöne đồng nhật hóa với Giáo hội, xuất 
phát từ tỉnh thân của thời Phục hưng. 

Telesio chấp nhận sự phần chia 
truyền thông của đời sống tâm linh 
thành những phạm vì thực vật. cảm tính 
và trí thức, và ông cũng theo truyền 
thông äv bàng cách nhấn mạnh đến sự 
khác biệt căn bản giữa lính hôn con 
người được Thiên Chúa sáng to và phú 
chủ, với linh hồn con vật được coi như 
là một sự hình thành của thiên nhiên. 
Nhưng những quan điểm truyền thống 
này cho phép ông phát biểu nhiều tính 


và dược khoa. Ông quan niệm bệnh 
tật như là sự xung đột giữa tự nhiên và 
các sức mạnh ma quý. Trong cuộc xung 
đột này, người ý sĩ chỉ là “người giúp 
đỡ, cune cấp những vũ khí cho thiên 
nhiên” và người bào chế thuốc là người 
cune cấp vũ khí cho “nụ cười”. 


chất tâm lý và tâm thần chung cho cả 
ndười và vật, ông nhận xét răng đời sông 
tầm lình của con người không được đặc 
trưng đây đủ bằng nguồn sóc thân tính 
của linh hồn và rằng sự mô tá đời sốne 
tâm linh phải được bố sung bằng mội 
sự neliển cứu hoàn toàn thực nghiệm. 
chứng tỏ vai trò của đặc tính con vật 
HOT CÓN HĐƯỜI. 

Theo Telesio, trị thức được xây dựng 
trên cảm tính và ký ức. Dù răng. cảm 
giác được coi là thiết yêu. Ký ức của 
cảm giác cũng được gán cho một tầm 
quan trọng ít nhất là bằng cảm giác. 
Telesio nói, không có ký ức không thể 
hình thành tự tưởng, Trong khi phác 
họa một học thuyết về nguyên tử tâm 
lình, Telesio đã dự báo cả thuyết duà 
cảm lắn thuyết liên tưởng của những 
thế hệ sau. Ông cũng cố gắng thiết 
lip sự phù hựp piữa chuyển động vậi 
lý và tâm linh, cũng như là các quan 
hệ giữa thời gian và chuyển động. 
những sự Kiện vặt lý được thu gọn 
trong sự có rút và bành trưởng, mà 
nưuyền nhân là nóng, lạnh. 
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Trong những năm sau cùng của đời Ni Ms l4 
mình, Telesio đã thành lập và điều tunÍ |Íhef 
khiển Hàn lâm viện của chính ông. 
Hàn lãm viện Telesio ở Nanles. Hàn 
lim viện này đã trở thành công cụ để 
truyền bá và phát triển tỉnh thần khoa 
học thời kỳ Galileo., 
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BRUND, GIDRDAND 


BRUNO, GIORDANO (1548- IöDU], 
Thị sĩ, nhà soạn kịch, triết eia, Bruno 
không đại điện cho sự phái triển tỉnh 
thản khoa học hiện đại cho bàng đại 
điện cho sự sôi sục tạo ra do tiếp xúc 
của triết học kinh viện với các khoa học 
tự nhiên. Sự hồ hởi của ông đối với khám 


phá thiên văn học của Copernicus đã 
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khiến ông có thể mở rộng các ý nIệm 
vũ trụ củu mình, nhưng thấy vì suy nghi 
theo lôi kinh nghiệm, ông tiếp tục su 
ehi theo những Ý tưởng của AÄristotle 
đồng thời vấn công kích Aristote. 
Bruno xác LH" räI1e triệt học đích thực 
không Khác ơi th cá ấm nhác hay hội 
họa, vì những nghệ thuật này cót veu 
là biểu lộ sự khôn ngoạn của Thiên 
Chúa. Ong tin rằng trí thức có thể hoàn 
thiện đến cùng cực. và quan niệm vũ 
trụ như là một tâm ương soi không 
hoàn hảo của bản chất Thiên Chúa 
trong đó tính võ tần và tính độc nhat 
của Thiên Chúa Không được mõ tú 
thích đáng. 

Trong suốt đời mình, Bruno đã bị 
báo vây bằng một tỉnh thần bất an. One 
đã gây øố với Giáo hội Công giáo. những 
người theo thuyết Calvin, những người 
theo [.uther, các nÌấ toán học và các 
nhà vật lý học. Trone lŠ năm ông đã 
sông ở Genou, Venice, Toulouse, [.vons, 
Paris, (xford, Wittenbere, và Praeue. 
Bất cứ ở nơi nào, lúc đầu ông cũng 
được ngưỡng mộ và rồi bị chấn ehét 
vị thái độ bất bao dung của ông. Cũng 
như Cibirol, ong vừa là nhà văn học, 
vừa là triết gia. Ông đã viết nhiều bài 
thơ trữ tình thấm đượm tình thân anh 
hùng và những hài kịch thõ tục - cả 
hai đều máng đặc tính của thời kỳ Ba- 
roque. Sau 7 năm bị tông eiam vì từ 
hỏ dòng tu Đa Minh, ông đã bị hỏa 
thiêu (I7/2-1600) trên giàn hoa trong 
thời kỳ tòa án dị miáo ở Rome vì cương 


quyết từ chốt rút lui ý kiến. 
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AMPANELLA, TDMMAS0 


CAMPANELLA. TOMMASO (150á 
-1639) Cư trú ở Naples, Campanella bì 
lén án tủ chung thán trong thời kỳ 
thuộc Tảy Ban Nha. vì âm mưu chính 
trị và lạc đạo. Trone thời eian ngôi tù, 
ông đã đũng cảm viết một bản xác 
n„ình cho Galileo, người đã hị tòa án 
dị giáo xét xử. Sau 27 năm bị cảm tù, 
Campanella đã đào thoát được sane 
Pháp nơi ông sống đến hết đời dưới 
sự bảo trợ của Hồng v Richelieu. Tác 
phầm của ông là một nguồn cảm hứng 
cho Mersenne và những triết gia Pháp 
khác. cũng như cho Leibniz. Triết học 
của ông là một sự phá trộn tư tưởng 
trune cô với những phương pháp khoa 


học hiện đại. Là một tụ sĩ dòng Đa Minh 


và là người ủng hộ quyền lực trần thể 


của Cláo hoàng, xã hội Không tướng 
công xã Parls của ông, được phác họa 
trong tác phẩm Cừy öf£ the Sun (Thành 
phố mặt trời], được một vị Giáo hoàng 
lý tưởng cai trị. Ong coi thế giới như là 
“nho tượng sống của Thiên Chúa”. 
Chân lý vĩnh hằng có thể nhận thức qua 
sự neghiển cứu thiển nhiên và Kinh 
thánh. Đa số các ý tưởng của ông tương 
tự những ý tưởng của những nhà hiện 
sinh thời nay: vì đối với ông, không phải 
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những báo cáo của giác quản, củng 
không phái những suy luận của lý trí, 
mà chỉ là khả năng cảm nhận cuộc sống 
của chính bản thân mới là nên tảng đáng 
tin cậy để xây dựng trí thức vẻ Thiên 
Chúa, con người và thiên nhiên. Duy 
trì sự sông là mục đích mọi hoạt đông 
của con người, và những luật hướng đến 
tuc đích ấy chẳng những bất huộc con 
người phải yêu mến Thiên Chúa mà 
củön làm cho con người khao Khát trở 
về với Thiên Chúa, 
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LUTHER, MARTIN 


LLUTHEE. MARTTN (I3ã5- 1536!) là 
mỘI tu sĩ dòng Augustine. Người dân 
đầu cuộc phê bình và cải cách Công 
siáo của Au châu Kitô giáo, Phần lớn 
hẹ tư tướng của Luther được xây dựng 
trên những suy niệm đây lo âu của 
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neười có thể là Kinh Thánh. sự cứu độ 
con người băng đức tin, Luther không 
phái là một nhà thân học có phương 
pháp và một số lời phát biểu của ông 
về chủ nghĩa quốc xã Đức. về thuyết 
tiền định khône thể thay đối. về tính 
thấp kém của người Do Thái v.v... đã 
khiến nhiều người như Erasinus và 


Mlelanchthon lạnh nh với ong 
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Các nhà cải cách mới đã dựng lên 
một tái cấu trúc cứng ngắc về tổ chức 
các định chế trước khi ngọn lửa Tân giáo 
(Tin Lành) lên tới cường độ cao nhất của 
nó. Ulrich Zwineli (1484-1531) ở Thụy 
Sĩ và John Calvin (1509-1564) ở Pháp. 
khái trương hình thức Tần giáo mà trong 
hàng trăm năm đã tra tấn và thiêu sống 
những người dị giáo giông như Giáo hội 


Mẹ đã làm trong những ngày tôi tệ nhât 


của nó. Ở Anh quốc, dưới sự lãnh đạo 


của John Knox ở Tô Cách Lan (I5 |Š- 
I572). sự cải cách có màu sắc chính trị 
hơn là tôn eiáo. 

Cuộc phản cách mạng bên trong 
Giáo hội Công giáo đã khiến cho 
nhiều sự lạm dụng ban đầu được điều 
chính lại cho đúng. 





MDHAMMED 


MOHAMMED (570-6323). Cũng 
như với mọi nhà sáng lập tòn gio khác, 
cuộc đời và nhân cách của Mohammmed., 
nhà sáng lập ra Hồi giáo, đã bị các huyền 
thoại biến đối đi nhiều. Những câu 
chuyến đó mô tạ ông như là con người 
hoàn hảo duy nhất, vị Thánh lớn nhất 
trong tất cả các thánh, con người duy 
nhất xứng đáng trở thành công cụ để 
Thiển Chúa mặc khai, Tuy nhiên, 
chính Mohammed lại nghĩ khác, ông 
nói răng Thiên Chúa đã sai ông đến 
như là “một chứng nhân, như là mội 
sứ gi loạn báo đây hứa hẹn, như là 
một ngọn đuộc”, nhưng ông không 
chặp nhận mình được coi như là mội 
ương đạo hạnh. Ông không cảm thấy 
mình là một vị thánh và cố tình kiểm 
chế để khỏi làm phép lạ. Chắc chắn 
ông là một người cuồng tín, nhưng đôi 
khi ông tỏ ra hài hước và những câu 
nói đùa của ông đã được truyền lại cho 
hậu thể. 

Cái tên nguyên thủy của Mohamimed 
(Người được ca ngợi) là Uhu | Kassim. 
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mà chính quyến tài phiệt đã xúc phạm 
đến những tình cảm xã hội của ông. 
cũng như việc thờ ngẫu tượng của toàn 
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thê dân cư nơi đó đã xúc phạm đến lý 


trí và lòng mộ đạo của ông. Những sư 


tư lự., những e1ủc mỡ và những thị kiến 


đã dẫn 0nự tới chủ tin ráng Thiên Chúa 


đã chọn ông để cứu dân Ầ Rập khoi sự 


sĩ đọa tính thần và đạo đức bằng cách 
loan báo cuộc phán xét loài người đang 
đến gần và rao giáng đức tin vào Allah. 
Thiên Chúa độc nhất và toàn nắng. 

Ở tuổi 40, Mohammed bắt đầu sứ 
mệnh tôn piáo của mình. Các công dân 
Mecca đã nhạo báng ông và buộc ông 
phải đào thoát. Năm 622, ông đến thành 
phô Jathrib nơi ông được tiệp đón nông 
hậu và được ủng hộ thiết thực. Do đó, 
sau này lathrib được đổi tên thành 
Medina (thành phố của nhà tiên trì). 
và trở thành căn cứ cho quyền lực của 
ông và cho những cuộc viễn chỉnh tôn 
giáo và quần sự của ông. Cuộc đào 
tấu năm 622 (Hejira) đã trở thành một 
biến cố có tầm quan trọng lớn nhất đối 
với lịch sử thế giđi. Ở Medina, 
Mohammed đã có lần là một nhà 
truyền eiáo đơn độc, nay trở thành một 
nhà cảm quyền tỉnh thần và quân sự 
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và là người chính phục. Những học 
thuyết tôn giáo của ông định hình 
thành Hổi 
Mohaimmed đã khuất phục Mecca. 


giáo, một định chế. 
thành phố quê hương của ône, đã từng 
truc xuất ông: nhưne khi ông chết. 
ðng đã Không tiền đoán được sự bành 
trướng sau này của Hồi giáo. 

Nền tảng của Hỏi giáo là Kinh Ko- 
ran (bài đọc thuộc lòng) do Mlohaimnmied 
viết ra, Mohammed tuyên bố rằng òng 
đã được Tổng thiên sứ Gabriel truyền 
bảo để viết ra bộ kính ấy. Kinh Koran 
dôm có l4 khúc (Suras). một phần bá 
đầu tiền của cuốn sách được viết ở 
Mecca và để cạp đến sự sắne thể và 
định mệnh tương lại của thê giới, những 
bằng chứng về tính toàn năng củu AI: 
lah và những giáo lý về cách ăn ở đạo 
đức để chuẩn bị cho sự chịu đựn ử thứ 
thách trong ngày Phán xét, Phần còn 
lại của Kinh Koran, hoàn tất ở Medimi, 
gốm nhiều bài phê phán chống lại các 
luật lệ dân sự và các tốn giáo Khác. 

Mohainmed tuyên bố răng, ông đã 
khỏi phục lạt tôn piío của Ahraham 
mà, theo ông, đa bị Do Thái giáo và 
Ko piáo bóp méo. Mohammed đã áp 
dụng nhiều truyền thống ngộ đạo của 
[0o Thái giáo và KH giáo và những 
truyền thống Babylon. Nhưng, càng lớn 
tuổi, ôn# càng nhân mạnh đến tầm quan 
trọng của thanh gưỡm như là phương 
tiện để truyền bá đức tin chính đáng. 
Không có Kinh Koran của Mohammed 
không thể hiểu được Hồi giáo, một tôn 
giáo thế giới. Tuy nhiên, chỉ bằng cách 
nghiền cứu Kinh Koran cũng không 


thể hiểu được Hỏi e1io, Sự tiến hòa 
đạo đức và tín điệu của tốn giáo 


Mohiaimmred không hè hị gián đoạn sau 


khi ong quá đời, 
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HUNEIN IBN ISHAK 


HUƯNEIN IBềN ISHAKE (509-873) Tác 
phẩm The Xavinex ðƒ the Phílovophera 
(Cách nuôn của các triết gia) do Hunein 
[bn Ishak viết ra đã trở thành một cuốn 
sách rất phô biến trone giới trí thức hôi 
đầu thời trung cổ ở Âu châu và Trung 
đùng. Ông là người Kitö giáo Nestor 
sinh ở Svriai và việt bằng tiếng Svri và 
tiếng A Rập. Tác phẩm của ông đã 
được dịch sang tiếng Hebrơ, tiếng Tây 
Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy 
nhiên, cuôn sách này rất có ý nghĩa 
đổi với việc biến dạng của triết học 
Hy Lạp trone thể kỷ 6 và 7. Hunein là 
một người uyên bác. Ông đã viết cuốn 
lntrtvitcHon to the Sclence 0Ệ MecdIcie 
(Sách khai tâm Y khoa), cuốn Tư điển 
và ngữ pháp tiếng Syri - Ầ Râp và nhiều 
sách khác. Ông chu du khắp nơi để 


ÂL - KINDI 


AL - KINDI (Mất 873). Con của 
một vị thông đốc Nam A Rạp, ÀI - 
Kindi đã được giáo dục hết sức tốt ở 
Basra và Baghdad. Ông đã sống cuộc 
đời phục vụ cho triều đình như là trợ 
giáo, nhà thiên văn học, dịch giả và nhà 
xuất bản nhiều tác phẩm triết học Hy 
Lạp. Chúng ta không có được nhiều tác 
phẩm của ông bằng tiếng Á Rập nguyên 
thủy, có lẽ vì, đã có lúc thư viện không 
lồ của ông đã tạm bị tịch thu. Những sự 
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sưu tâm những thủ bản Hy Lạp mà 
ông dịch ra tiếng Svri hay tiếng A Rả D. 
hoặc là để dùng như những nguỏn 
tra cứu cho các sách do chính ông viết 
ra. Chắc chắn Hunein là một nhà trước 
tác và là nhà dịch thuật thận trọng, 
nhưng những bản viết của các thủ bản 
ông có trone tay đã bị tốn hại vì những 
người sao chép không có khu năng 
hiểu biết những øì họ sao chép. và 
môi người viết thuê kế tục nhau lại 
thêm những sai sót mới vào những 
sai sót của những người tiền nhiệm 
của họ. Vì thế Hunein đã lầm Socrates 
với D2iopenes, hay Plato với Bias., 
Ngày cả triết học của chính ône. dù 
là về những tư tưởng đặc thù của ông 
hay những lời trích dân, cũng chịu ảnh 
hưởng định mệnh của một số tư tưởng 
Hy Lạp trong một thời Kỳ suy thoái 
tỉnh thần. 


tính toán của ông về quane học và thiên 
văn học còn có giá trị tới nhiều thể ký 
sau. Ong là người đầu tiên áp dụng toán 
học chẳng những cho thế giới vật lý 
mà cả cho dược học, trong đó ông tính 
oán tác dụng của các thứ thuốc từ 
những tỉ lệ và tính chất trong các hỗn 
hợp khác nhau. 

Từ những bản dịch các tác phẩm và 
hoạt động văn chương của ông bằng tiếng 
La tỉnh. chúng ta được biết rằng thuyết 
chiết trung của ông cũng mang những 


F J 


đặc tính của các triết gia Á Rập trong 





suốt thời trung cổ. One kính trọng Plato. 
Aristotle và Pythasoras, nhưng nhắm 
niất làm ngớ đối với những dị biệt cối 
vếu về học thuyết của họ. Vì thế, ông 
đã chia sẻ những khuynh hướng của phần 
lửn các triết eia Tân - Plato và Tân - 
[ytlhaoras. Trone triết học, ông coi 
Thiên Chúa là nguyên thân trí của vũ 


AL - FARABI 


ÁL, = FARABI (Á70-950) Sinh ra 
trong một eia đình Thổ Nhĩ Kỳ, thụ 
giáo VỚI một ý sĩ Kho giáo ở Baphdad, 
Al-Farabi được xếp ngang hàng với 
Aristotle như là một trong những giáo 
sứ giỏi nhất. 

Là một người tháo vat, công Việc 
chính của ông là công việc của một triệt 
giá, hoặc băng cách chú giải tài liệu hay 
bàng những đóng góp đặc thù của mình. 
Người ta biết đến ông nhiều nhất vì 
những sách phân tích triết học Hy Lạp 
của ông, Bất cứ điều gì ông viết ra đều 


- trauf LÍ tủ thẺ CÂN NGUYÊN của HÍnN (rữna 


trụ, trí tuệ của Hy Lạp. Nguyên nhân 
ấy đã tự thông trí từ bên trên qua những 
sinh xuất liên tiếp của linh hôn đến địa 
cầu mà chúng ta đang sống. Qua quá 
trình này, con người trở nên tự do và bất 
tỬ, mặc dù cơ thể họ vẫn chịu ảnh hưởng 


Cu Cát VÌ SG, 


có tính hòa đông chủ nghĩa, vì ông tìm 
kiếm những ý niệm tương hợp về Thiên 
Chúa, linh hòn, thời gian và không gian 
trone nhiều triết học khác nhau, do đó, 
ông thây Plato và Aristotle có sự tương 
hợp hoàn hảo với nhau, và từ đó các 
nhà viết lịch sử triết học chưa bạo giờ 
thất vong về cuốn sách khái luận của 
ông, Bàn về sự tương đồng của triết học 
Plato và Aristolle. 

Ông đã viết nhiều tác phẩm về 
những khía cạnh khác nhau của lĩnh 
hồn như, trí tuệ của lĩnh hồn, sự độc 
nhất của lĩnh hồn, bản thể của linh hôn 
và nhiều vấn để thuộc về linh hôn. 


có 2M 


Tất cả những học thuyết của ông đều 
mane đặc tính mới chủ nehTáa lý tưởng 
Áp sát ranh giới thuyết thân bí. 
AI-Furabi chịu anh hướng chính của 
I'lotinus. One tin rằng thể giới được 
coi là vật chất đã xuất phát từ Thiên 
Chúa. Thuyết này vẫn còn ảnh hưởng 
đến tư tưởng kinh viện Hỏi giáo. Ông 
cũng chịu ảnh hướng của Aristotle 
cho răng vũ trụ có một nguyên động 
lực, do đó thế giới không có khởi đầu 


trong thời pian, rằng thời eian là tương 


AVICENNA 


AVICENNA (979-1037). Gần 1000 


năm đã trôi qua. nhưng tên tuổi 
Avicenna vẫn còn được trọng vọng ở 
phương Đông. Là một trong những thầy 
thuộc khôn ngoan nhất, ông đã được 
người Tây phương gọi là Ông lane của 
thế giới Hồi giáo. Cái tên Avicenna là 


hình thức La tỉnh hóa của tiếng Hehrở 


Aven Sina, hay là tiếng Ắ Rấp là Abu 
Ali ai - Husanm thì Abdullah ¡hn Sina. 
Khi lên I0 tuổi, Avicennu đã được 
người ta gọi đến để chữa cho Sultan 
(Vua Hồi giáo) ở Bokhara. Để đến ơn, 


nhà vua chuyên quyền này đã mở thư 


viện của ông cho chàng thiếu niên này 
vào đọc sách. Vận may này đã siúp cho 
AvIcenna (cau bé lên mưới đã thuộc 
lòng kinh Koran) viết ra sách qui điển 
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đối, đối với chuyển đồng và khỏne 
thể có trước Thiên Chúa. vì chính 
Thiên Chúa là động lực đầu tiền, 
Al-EFarabi chẳng những là một triểt 
0ịa lớn mài còn là một nhà âm nhạc học 
nôi tiếng. Người ta còn có thể nehe tiếng 
các thấy tu đạo Hồi ở phương Đồng hát 
những bài cá do ông soạn ra, Ông cũng 
lì một nhà không tưởng chủ nehĩa. Tác 
phầm Modet City (Thành phố kiểu mau 
của ông mưững tượng những Khát kho 
về mội thành phô thiên đường ở hạ giới. 


(Canon). nên tìng của danh tiếng ống 
về y khoa. trước khi ông đến tuôi thành 
miền hợp pháp. 

Thêm vào những thành tích v khoa 
của ông, ông còn nehien cứu luận là 
học, siêu hình học. toán học và vải 
lý học. Ông cũng đã nehiên cứu tiết 
học Aristotle và Tân - Plato của AI 
Farabi, Kết quả của việc nghiên cứu 
này là Avicenna đã viết một bộ sách 
khổng lỗ về Aristotle, Ông nói rằng 
nguyên nhân và hậu quả là đồng thời 
với nhau và do đó Thiên Chúa và thể 
giới đồng - vĩnh hằng; rằng Thiên 
Chúa sáng tạo trí tuệ hay linh hôn và 
trí tuệ hay linh hôn xuất phát từ thiên 
đường và tới trái đất trong những 
chuối khổng lồ: rằng trí tuệ được 
Thiên Chúa duy trì và mặc dù là vĩnh 
hằng, những sự bành trướng liên tiếp 


cúi r1 tuc không phụ thuộc vào Thiên 
( húa vị Thiên Chúa Không hcn quản 
đến vật chất. 

Avicennu có thể là một người đa 


thán, Tác phạm PhhðvoHÍnd (ÌFIqINMdllA 


( Triết học Đăng pÌhiemy) của ông đã bị 
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thất lạc. Trong tác phẩm này. lập 
Irưdne của ông thật rõ ràng mình bạch, 
Người tú nói rằng thán bí học của ông 
xuất phát từ Đạo Thiện của Ba Tư xưa. 


Dã có thời ông đam nhiệm chức vụ 


Tế tướng ở Haimadan. 
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ALGHAZZALI, ABU HAMID 
MHAMMED IBN GHA//ALI 


ALGHAZZALTI ABL HAMID 
MOHAMMI:D IBN GHAÀZZ.ALI (IUS9- 
[III), Alghazzali là một triệt gia Ba 
Tư sinh ở miễn đông bắc của Để quốc 


Ba Tư, Các giáo sự lớn nhất của Hỏi 


giáo đã dựa vào ông để vIẾL ra VỎ số 


những bài tấn tụng. trone số đó có 
“hướng dẫn đến đức tín đích thực”. 
“hiện thần của tứ tưởng tốn giáo”, "tí 
khẳng định sinh đông về Hồi giáo”. 
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Cho tới ngày nay, những học thuyết 
của ông vần được coi là cô điện trone 
khắp thể uiới Hỏi giáo. 

Aluhazzali chưa bạo giờ là một tín 
đồ chính thông mù quáng, ông vừa chủ 
trứng khoan dụng vừa thực hành 
khoan dung. Ông thường khuyên các 
người đồng đạo noi eương người Do 
Thán trong việc sung kinh tốn giío, Quá 
thật. các triết gia Du Thái giáo thời 
trung có, không bao lâu sau, đã nhân 
thức được các nguyên tắc và học thuyết 
của Alghazzali rất giông với những 
nguyên tắc và học thuyết của Do Thái 
giáo. Các học giá Khô giáo đã xác 
1411 sự KIỆHT TY, 

Alghazzali chịu ảnh hưởng sâu xi 
của #iáo phái Sufi, mặc dù ông vàn 
thành tín nehiển cứu kinh Koran. Học 
thuyết sinh xuất của ông xuất phát từ 
những học thuyết Tân - Pháo. Ôñ1ø xếp 
những người phú nhận học thuyết này 
vào hạng âu trí vì sự lắm lần nhữne 
lính nộm hày những IIpau tượng bảng 
gỗ với thực tại. Những bài bình luận 
của ông về thuyết nhân quả đã đi trước 
những lý thuyết tương đương của David 
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Hume nhiều thế kỷ, và ông đã gây 
được ảnh hưởng lớn đổi với William 
()ckham và những triết gia Kiô giáo 
khác. Ong đã so sánh việc theo đuổi 


IBN TUFAIL 


IBN TUFAH. (Vào khoang 1T05- 


IINS). Tác giả cuốn “Robinson Crusoe ” 


chấc chấn đã phải đọc phiên bản tiếng 
Anh của cuốn /Hưi Ebn Yokdhan (Sống 
côn, (C?Mm ca Tĩnh ngó], cầu chuyện 
tưởng tướng và phúng dụ về một người 
xông một mình trên hoang đảo. không 
có øido thiệp với bắt kỹ còn người 
nao, đã khám nhá ra chân lý và chính 
phục thiên nhiên băng sự suy nghĩ 
hợp lý trí. Cuốn sách này đã được 
nhiều độc giá ở Âu châu ưa thích, Nó 
được dịch ra tiếng Pháp. tiếng Táy 
Ban Nha. tiếng Đức, Hà Lan và tiếng 
Anh năm I674 và 170. Tựa đẻ tiếng 
Anh của cuốn sách ấy là The Boy 
IICHE ĐỤ HunHan Reaxohn (Củt tên ÍÝ 
[FE COH HgIfŒ1]. 

Tên đây đủ của tác giả sách ấy là 
Abu Bekr Mlohaimmed ben Xhử cl XIHIk 
bến Mohinimmed bến Mlohammed ben 
Tuftnl el- Quánci Người đương thứi với 


ủng củn đọi Ông là EÍ Andilocl, có 


trị thức với quả trình đào eiếne. Cả hai 
đều bao hàm việc thăm dò: đổi lượng 
Irone tìm được, trong cá hai trưởng 
hợp. đêu là cần thiết cho cuộc sống. 


IIphta là người Tay Bạn Nha hay người 
Cordova hay người Seville, Ong là một 
thầy thuốc ở Granada rồi làm bí thư 
của thống đốc và suu cùng là tẾ tướng 
của Sultin Abu Yakub Yusul, vị vua 
trị vì Tây Ban Nhà và Ma rốc Hỏi giáo. 
Ibn Tufiil nổi tiếng trong ý khoa, thị 
ca và thiên văn học. Ông đã phê bình 
hệ thông của Ptoleme như những triết 
BẠN) Ầ Rấp và Do Thái đã làm, Người 
tà rất kính trọng ông như là một húc 
di mà sự khôn ngoạn đã thú hút nhiều 
người thuộc mọi nước, Mục tin thời 
sự thời đó cũng ca tụng ông là một vỊ 
Ixinh thường quản. Ebn Tu:n | đã đặc 
biệt che chớ cho Averroes và giới 
thcu Averrocs với nhà vua như là 
người kế tục ông khi ông từ nhiệm vào 
năm |IA2, Theo những tường thua 
thời ấy. Averroes đã có cảm hứng để 
viết những bài chú giải về Aristotle 
nhữ một cuộc đôi thoại với lbhn TuÊui| 
và Sultan, vị vựa Hỏi giáo này đã than 
phiên rằng Aristotle quá khó hiểu đối 


với ông, 


AVENPALE (Ihn Badjda) 


AVENPACE tlhn Badjdia) (Cuối thể 
kỷ II-|I38) Avenpace là một chức sắc 
củo cấp của nước Tây Ban Nhà Hỏi 
giáo trone 20 năm cho đến khi ông bị 
kẻ thù đầu độc. Kẻ thù ông hô hoán 
răng ông là người vô thân và khinh 
miệt kinh Koran, Ông lũ mọt nhc sĩ 
nội tiếng và rất thông thạo các khoa 
học tự nhiền. toán học và thiện văn 
học. Avenpace đã viết những bài chú 
giải về nhiều tác phẩm của Aristotle. 


One đã diễn giải các tác phẩm này 


AVERR0ES (lhn Roshd) 


AVERROIS (TBN ROSHII (II 26- 
II9R8) Do một sự lầm lăn trong khi 
phiên dịch tác phẩm của Mohammed 
thn Ahmed Ibn Moh:immed ibn Roshd 
từ tiếng A Rập sung tiếng La tỉnh, triết 
giá Hồi giáo lớn này đã ảnh hưởng sâu 
xa đến các triết eia Kitô giáo trong 
khoang hai thế kỷ. Những triết gia này 
gối ông là Averroes. Thực rủ Averroes 
đã thuyết giảng rằng có một sự thật 
vĩnh hãng, tùy theo trình độ giáo dục 
khác nhau, có thể hình thành và hiểu 
theo hai cách, tức là, cách mặc khái, 
do kính Koran, hay cách hiểu biết tự 
nhiên, nhờ Aristotle và các triết gia 
khác. Ông chủ trương rằng đôi khi có 
một sự thật kép. và rằng một để xuất 
có thể đúng vẻ phương diện thần học 
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phù hựp với học thuyết Tân - Pháo 
và ông cũng viết nhiều sách khát luận 
trone đó có cuốn The Henmitlv Cuiảde 
(Hướng dân người ấn tí) là cuốn nội 
tiếng nhất, Averroes và tác giả Do 
Thái páo Moses Narbonne, củng như 
Alhenus Mugnus và Aquinaš đã dùng 
xách của ông. Ông đã phản biệt giữa 
hoạt động của “con người” và “con 
vật”, và đã coi trí tuệ của con ngời 
như là sinh xuất của trí tuệ Nguyên 
đông lực. Hữu thê tôi thượng và mỏ 
tú sự nhiệm hiệp (kết hợp huyền 
nhiệm) của những trí tuệ ây., 


và không đúng vẻ phương diện triết 
học. và ngược lại, Chủ nehia Averroes 
Kitô giáo phát triển trong thẻ ký l3 
nhất là ở trường Đại học Paris, nơi mà 
Sieer Brabamt là người lanh đạo trưởng 
phái này. Năm 1377, Giáo hội đã len 
án chủ nehia Averroes, Averroes cũng 
đã ảnh hưởng đến các triết sia Do 
Thái thời trung cổ. 

Ngoài ty thể của ông trên triệt học 
Khi eiáo và Do Thái giáo, Avemoes đã 
trở nên quan trọng như là triết gia lớn 
cuối cùng của Tây Bàn Nha Hỏi giáo và 
như là triết gia lớn nhất trong các triết 
BẢH) Ầ Rập theo học thuyết Aristotle, Ông 
đã học v khoa và luật học, đã là thẩm 
phán ở Sevilla và Cordova. Mặc đầu ông 
hoàn toàn thành thạo khoai học tự nhiên, 
phương pháp tiếp cận triết học của ông 
phần lớn do sự đào tạo chính thức của 
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ông quyết định. Với tự cách là một nhà 
luật học, Averroes nhận mạnh đến ý 
IIehifai thật của nhữne tài liệu tôn el4o và 
thẻ tục. và nhiệt tình bác bò những sự 
điện giải sai lắm của các nhà thân học. 
Bảng cách đó Averroes đã nehiên cứu. 
Hải thích và chú thích Aristotle, người 
Ha ông tôn vịnh là “Neười được Thiên 
( húa chọn”. BỊ tiới gio sĩ Niohunumed 
tìn công tần bạo, các học thuyết của 
Averroes bị lên án và các sách của ông 
bị thiếu huy. 

Những học thuyết về sự tiến hóa 
củi các dụng có từ trước và của trí tuệ 


đủ dự báo những Ý nệm hiện đại. 
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DESDARTES, RENE thời đại gạt bỏ thấm quyền và qui ước 
cô xưa. Đời sông cá nhân của ông đã 
DESCARTES. RENE (1595-1650) có một sự thay đổi từ một người học 


Descartes đại diện cho tỉnh thần của — thức lịch lãm sang một người ấn đất 
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Cuộc sống đối dào yêu đời ở Paris 
không làm ông nhụt chí. Ong đã là 
một chiến sĩ giàu có, trone nhữne 
quân đội khác nhau. trong cuộc chiến 
ba mươi năm, một học eiá. khách du 
lịch. người hành hương và tín đồ vác 
In vào đức tin Công giáo, 

Vào ngày TÚ thang TT năm Lú19. 
một giấc mơ đã tiết lộ cho ông phương 
pháp phân tích và tông hựp mà ône 
phải theo. Ông không bao giờ xuất bản 
phương phíp ấy dưới hình thức mà 
ông đã có ý định lúc đầu, vì những tin 
tức về sự bách hại Calileo, người mà 
ông có thiện cảm, đã đến tài ông. 
Công như mọi người vào thời ấv, ông 
hoài nghỉ mọi chuyện, ngày cả cuộc 
song của chính mình. Càng hoài nèhh 
ðng càng chắc chấn ông đã trở thành 
một hữu thể tư tưởng. Ông đã diễn tả 
nặn #ọn khả năng nhìn được sự thật 
này: “Tôi tự duy vậy là tôi đang tồn 


tạ1”, Sự II m kiem không ngừng hăng 
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trí tuệ đã đưa ông đến ý tưởng về một 
Thiên Chúa vô hạn. ông cho rằng sự 
kiện đó là một bảng chứng Thiên Chúu 
hiện hữu. Ông lập luận như thể này: 
Không thể có cát gì lớn băng Thiên 
Chúa mài không có cơ sở thật trong lập 
luận. One phát biểu rằng sự tồn tại của 
một hữu thể hoàn hảo bao hàm trong 
ý tưởng về hữu thể ây, cũng như sự 
băng nhau của bà góc đổi với hai góc 
vuông được bao hàm trong Ý tưởng 
một tam piác, VỊ Thiến Chúa là chân 
thật, tạ không thể nghĩ răng Ngài muôn 
làm cho con người thất vọne. Do đó, 
Thiên Chúa bảo đảm sự thật về bất cứ 
điều gì mình bạch và rõ ràng đổi với 
lý trí và nhận thức của c0n người. 


Như thể. escartes hay Cartesius - 


..— 
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tên tiếng Lai Tỉnh của ông — đã trở thành 
Iuf0I khái sinh ra chủ nehia duy lý hiện 
đại. ()ng củng là một nhà cơ học, lái 
thích vật chất băng những hạt nhỏ được 
định hình khác nhau, tác dụng hỗ tưởng 
theo cơ học. Ông và các môn đệ của 
ông chủ trương rằng, ngay cả động vài 


cũng chỉ là những cái máy sống. rằng 
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COI HgƯỚI CÚI Í HỘI CũI THV, HOUạI 
trừ tính thần của con người là dại diện 
cho bản chất tư duy, phần biệt với bản 
chất khuếch trương. Descartcs đã chết 
bất lạnh trone khí phục vụ Nữ hoàng 
Thụy Điển Christina. là người có ý sử 
đụng tôi đủ các tài năng của ông về 


tfet học, toan học và Khoa học tự nhĩ. 





GASSENDI, PIERRE 


(ASSENDI., PIERRE (1595-1655) 
Nắm I633, khi Galleo bị dạy dứt vì 
lùa án dị giáo lên ấn và theo dõi ông 
khít khao. nhiều học siá đã kinh sơ 
và không 1t người đã phú nhận mọi 
xự hén hệ với ông, Nhưng Gassend. 
tt tú sĩ Công giáo, nội tiếng về 
những tác phẩm thiên văn học. vật 
lý và toán học, đã viết một lá thư chủ 
Œialileo dù Gassendi biết răng lá thư 


AY phái được tòa ấn dị giáo kiểm 





duyệt trước. Ong đã an ủi Galileo bằng 
cách phản đổi răng bản án của Giáo 
quyền chẳng dính dáng #ì đến lươne 
ta1n của tmIÖT nhà khoa học, và GiHeo 


chẳng có lý do eị tự cáo huộc vẻ bài 





cứ sự that Bại dạo dức nào, Chẳng có 
Bao nhiều nh thong thất đa hanh 
động thăng thần như Cassendi đã làm 

 hính Cissendi đã khon ngoàn. hay 
ít nhật ông cũng đủ thận trọng để tránh 
khói sự bách hại của Co hôi, mặc dù 
0g rao giang chủ nghĩa duy vật và phê 
bình những quan điểm duy tâm của 
[)escartes, VỊ Gassendi đã phối hợp 
chủ nghĩa duy vật nguyên tử với niềm 
ti" vào Thiến Chúa trong kinh thánh 
và khẳng định rằng các nguyên tử, được 


quan niệm phù hợp với những học 
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thuyết của Demoeritus và Epicurus, đã 
do Thiên Chúa của Kito giáo súng tạo 
rq. 2o đó, người tà đã gọi Cissendt lá 
*EpIcurus đã được Ko giáo hóa”. Ca 
trong đời sông cá nhân của ông, 


(iassendI cũng biết làm thể nào để tỏ 





ra mình là một tú sĩ nehl€m Đang, HÔI 
nhà thân học uyên bác, và làm thế nào 
để thưởng thức xã hội của những người 
hóm hình và vui vẻ, dù họ là những 
npef01 Kitô piáo trung thành hay những 


IIUUCI có tự tướng tự do. 
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PAS0AL, BLAISE 


PASCAL, BLAISE (1633-1663) 
Các khoa học gia tốn vịnh Pascal là 
một trong những nhà toán học và vải 
lý học vĩ đại nhất, như là một trong 
những nhà sáng lập môn thủy động 
học và thuyết xác suất trone toán học 
và như là một người đã có những đóng 
góp quan trọng cho khoa học, bằng 
những cuộc nghiên cứu về chân không 
và trọng lực. và bằng lý thuyết của ông 
về tiết điện hình nón. Nhiều người 
thuộc mọi tốn giáo tốn kính lòng mộ 
đạo không mù quáneg của Pascal. Các 
nhà viết lịch sử văn chương ngưỡng 


mỘ văn xuôi của Pascal. Các áng văn 
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xuôi ấv đã đóng góp nhiều cho sự 
hình thành văn phong Pháp hiện đại. 
Các triết eia đánh giá cao Pascal như 
là một nhà tâm lý học sâu sắc và môi 
triết gia có nhiệt tâm với sự thật 
Đối với Pascal, thành công và tiếng 
L11 chẳne lì #ì Cả. Ông tìm kiếm sự 
bình an tỉnh thần, Không thỏa màn với 
khoa học trữu tượng, Pascal quay sang 
nghiên cứu con người và những văn 
đẻ tính thân của con người. Ông xúc 
tín rằng tính tự mãn là chướng ngại vật 
nguy hiểm nhất trên đường đi đến trì 
thức đích thực. Điều đó đã đưa ông 
đến chỗ nehiêm khắc xét lại những 
khuynh hướng và những sự chán ehé! 
cua chính mình. Trong việc đi tìm sự 
thật. Pascal luôn luôn bị dẫn vặt hởi 
những đạm mề và những xune đội 
đỘI tám, nhưng ông đã vượt qua TỢI 
chướng ngại vật này nhờ tư tưởng nga 
thắng. Ông cũng chống đối lại những 
ImfớI xem thường lý trÌ c0 HgưƯờiI và 
Ứng người quá tín nhiệm vào lý trí. 
Theo öng, Thiên Chúa đã chủ con 
người khả năng hiểu biết chân lý tôn 
giáo băng lý trí, cảm nhận sự thật nhờ 
ơn Thánh của Ngài. Ong cực lực phản 
đối mọi mưu toan cải đạo của con 
người sang bất kỳ tôn eiáo nào bằng 
vũ lực. Ông cũng chống lại sự xao 
nhang tôn giáo và đạo đức không 
kém manh mẽ, như cuốn Lelires 
Provinciales của ông, một kiệt tác về 
luận chiến, đã chứng tỏ trong cuốn 
Pensécs (Tư tưởng) Pascal đã bàn đến 
những vấn để căn bản của đời sống 
con người, từ quan điểm tâm lý học 
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và thần học, Ong coi sự thất là sự biểu 
lộ ý chí của Thiên Chúa và như là 
phương tiện để hiệu biết và yếu mến 


Thiên Chúa. 
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_EFMINFNTISS MO. PRINCIPI 
CARDINALI DVƯẾI DE RICHEELIFV. 





/hoàng 1 ÑhNHelitu Hú KrHƯNG PNH Núi XIMÍNHHIU CN G0fỤ tMÀN Tdt tự tang, P42 


0EULINGX, ARN0LD 


GE.ULTINCAX, ARNOLD (1023- 
I669). Trong 2Ú năm, Geculincx đã là 
giáo sử trường Đại học Louvain, BỊ. 
một thành lũy của phái Công giáo 
chính thông. Rồi ông cải đạo sang Tân 
giáo Calvin và trở thành giáo sư 
trường Đại học Leyden, Hòa Lan, vào 
thời đó nó là trung tâm văn học và 
nơi lánh nạn của các học giá bị bách 


hại ở xứ sở của họ. Ông đã viết tất 


¿9b c 


củ các tác phẩm của mình bằng tiếng 
Lu tỉnh và đã qua đời trước khi những 
cuốn sách chính của ông. là Fuhica 
(Đạo hức học) và Älctlanhyxicd (Siếu 
hình học) có thể được xuất bản. 
Mặc dù Geculincx thường huy say mề 
bàn đến những vấn đẻ siêu hình học. 
ông còn quan tâm nhiều hơn đến đạo 
đức học. nhưng không phần biệt mòn 
này với món nọ. Trái lại, đạo đức học 
của ông xây dựng trên siêu hình học, 
mặc dù ông cũng dùng những kinh 


nghiệm tạm lý học cho những lặp luận 
của ông, One đã tóm tất học thuyết của 
mình trong những từ: ñtd ef, ergo ta xử 
(Nó thể nào, cứ để nó thế ấy). Quan điểm 
của ông về cuộc đời có màu sắc của sự 
nhân nhục lạc quan, Sự trông cậy hất biến 
của ông vào Thiên Chúa không khiến 
ông nhấm mắt làm ngơ về những sở đoản 
của thế giới hiện hữu: nếu ông đã phát 
biểu ý tưởng của những gì mà Leibniz, 
khoảng 25 năm sau khi Geulinex qua 
đời, đã gọi là sự "hài hòa tiền - thiết 
lắp”. ông không có ý khẳng định thể 
wiới hiện có là tốt hay tốt nhất mài đúng 
hơn, ông cho rằng nó đủ tốt cho con 
người mà vẻ phương điện đạo đức và trí 
thức còn cách xa sự hoàn hảo. 
ŒGeulinex là một người ôn hòa. chống 


MALEBRANCHE, NI00LAS 


MALIBRANCTHE, NICOLAS LI63š 
-lI715) Malehranche đến với triết học 
theo một lôi khác với nhiều triết øiá 
khác. Bản dầu ông nghiên cứu triết học 
nhưng sau đó bất mãn với những 
phương pháp và kết quả của triệt học. 
ông lại quay sang thần học, Ông trở 
thanh thành viên của Hội hùng biện, 
ông tỏ ru hãng say tôn giáo, chấp nhận 
các học thuyết của giáo hội như là sự 
thật không thay đổi. mặc dù ông chưa 
bạo giờ hoàn toàn hài lòng với những 


lại sự quá khích bất kể là loại nào. Noi 
theo Í)escartes, ông coi sự hoài neht là 
một sức mạnh khiển con người đòi hỏi 
sự thật. Ông đánh giá cao giá trỊ g0 dục 
của chủ nghĩa hoài nghĩ tạm thời, nhưng 
đòi hỏi những người chín chắn phải tin 
vào Thiên Chúa mà ông coi là đệ nhất 
nguyên nhần của mọi sự vật. mà không 
phủ nhận những nguyên nhân thứ cấp. 
Do dó, trong khi án dụng những từ ngữ 
kinh viện của nguyên nhân ngẫu nhiên. 
Geulinex chủ trương răng thuyết ngắu 
nhiên là một giá thuyết bất khả miễn. có 
thể giải thích những sự kiện tự nhiên và 
tỉnh thần. nhưng còn xa với lập trường 
duy lý của Malebranche. người đã xuất 
bản những quan điểm của mình chỉ § 
nam sau khi Geulinex quá đời. 


luận cứ dùng trong thần học truyền 
thông. Năm I0664, do may mắn, ông 
đã tìm được cuốn khái luận @n Man 
(Bàn về con người) của [Descartes trong 
một nhà sách, sau khi cẩn thân đọc lén 
vài trang, ông đâm ra say mẻ những tư 
tưởng của tác piá. Trong bạ năm sau 
đó, Malchbranche chỉ chuyến nghiến 
cứu các tác phẩm của Descartes, không 
lam gì khác, Năm 1674, IÚ năm sau 
khi öne tình cờ làm quen được với 
Descartes, ông đã xuất bản tập đầu tiên 
của cuốn #echerche de lạ Vérié (Tìm 
kiểm sự thật], 
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Noi gương [Descartes, Malebranehe 
đã coi sự hoài nehí trong triết học là 
khởi điểm không thể thiếu được của 
mình. Nhưng ống đã đi chẹệch khoi 
đường lối của thầy mình bằng cách 
quan niệm sự hoài nghĩ như một hành 
vị của Ý chí, của tự do. 

Trái với Decscartes cũng như với 
Bacon. Spinoza và nhiều người khác, 
trí thức đôi với ông không phái là xác 
định neuyên nhân hay giải thích 
nguyen nhàn. Vì theo Malebranchc. 
không có một nguyên nhân nào Khác 
trong thể giới ngoại trừ Thiên Chúa. 
Mọi tạo vật đếu hợp nhất với Thiên 
Chúa một cách tức khác. Mọi tạo vải 
trực tiếp phụ thuộc vào Thiên Chúa 
về bản chất. Không có sự phụ thuộc 
của một tạo vật hay sự vật vào mi 
tạo vật hay sự vật Khác vì mọi sự vật 
đều bất lực nếu không có ý chí của 
Thiên Chúa, mọi thực thể, mọi trí thức. 
mọi hành động, đếu do Thiên Chúa 
sản sinh ra. Con người chỉ: việc khao 
khát và chọn lựa. những khả năng ấy 
cầu thành sự tự do của con người. Con 
người càng yêu mến Thiên Chúa thì 
càng có ý chí. Càng nhìn thấy Thiên 
Chúa thì càng có lý trí. Cái mà con 
người xem như là môi quan hệ nguyên 
nhân của sự vật thì không có điều 
kiện mà chỉ là biểu hiện bên ngoài, 
hay theo lối nói của Malebranche, chỉ 
là những nguyên nhân ngẫu nhiên. 
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VỊ Malchranche đành cho một mình 


Thiên Chúa những hành động có 


nguyên nhân, ông hoàn toàn bỏ rơi 
thuyết nhân quá với tính cách môi 
nguyên lý của trí thức. Đối với 
Malebranche, trí thức là trực giác hiện 
nhiên. Ông còn đi xa đến độ tuyên bố 
răne hiển nhiên ở trên đức tin, vì đức 
tin có thể thay đổi nhưng hiển nhiên 
vẫn tốn tại, 

Bằng cách nhấn mạnh hiển nhiên. 
Malebranche đã ảnh hưởng đến 
[L,eibmz, Locke, Berkeley và Hume. 


Trong thời đại hiện nay Samta Yana, 


Husserl và Scheler cũng áp dụng 
những quan điểm tương tự. 


LAMETTRIE, JdULIEN 0FFRAY DE 


[,AMETTRIE. iLLIEN OFFREAY 
DỊ. (1709-1751) Fritedrich Albert 
[.anee đã gọi ong là ” Con Chiến sánh 
tôi cho chủ nghĩa duy vật thể kỷ IR”. 
()nụ đã bị nhiều người chưa từng đọc 
qua một trang sách nào của ông trách 
cứ và củi thường, L.amecttrie là mỘt V sĩ 
trong quận đội Pháp, Trong cương vị 
này, đầu tiên ông đã tiếp nhận sau 
đó là phản đôi lẻ lỗi thực hành v khoa 
hằng ngày, rồi với các cấp trên và cuối 
cùng với chính phú. Ong bị bài nhiệm 


và đã dị cứ xang Hòa Lan. Trong các 
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tác phẩm Ú'honune machine (Người 
IáV và L honune pÍaHMIš [Ngti(ởI có 
cấy) xuât bản năm 745, bằng những 
phương pháp đôi chiếu, Lamettrie đã 
mình chứng mỗi tướng quan giữa con 
người và các sinh thể khác và đã đưa 
ra một học thuyết về sự tiến hóa của 
CC cơ quản. Ông phái biểu răng có 
thể hoàn toàn quan sát được đời sống 
tâm lính ở cấp thấp nhất của sự tiên 
hóa. Trong khi nghien cứu những chức 
nãng của não bộ. Lamettrie đã cô gắng 
phần hiệt những giải đoạn khác nhau 
của sự hình thành nào bộ. Sự phần biết 
nầy có tâm quan trọng bậc nhất trone 
sự phát triển đời sống tỉnh thân. Mặc 
dù người ta công khái lên án Lcametrie 
như là một nhà duy vật chủ nghĩa tho 
lò. ông cũng đã ảnh hưởng đến các 
triết gia duy tâm chủ nghĩa, Ông đã 
truyền cảm hứng cho Gocthe để có 


những ý tưởng về thực vật học. 
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HELVETIUS, CLAUDE ADRIEN 


HELVETIUS. CLAUDE ADRIEN 
(1715-1771) Nhiều nhà đạo đức học 
của nhiều thời đại đã phần nàn rằng 
Ôi quan tâm của cón người trong việc 
theo đuôi hạnh phúc là nguyên tắc duy 
nhất hiệu nghiệm đổi với các hành 
động của con người. Nhận thức về sự 
kiện này đã làm cho một số người buồn 
thảm, một số khác nhân nhục chịu đựng 
số phận và một sô khác nữa, bí quan, 


hoặc phản nộ, hay đạo đức giá. Không 


thiếu những nö lực để phủ nhận những 
lời tuyên bố như thể hay để thay đổi cá 
tính của con người nêu lời tuyên bố đó 
là đích thực. Trái với tất cả những lời 
phê bình về tính vị kỷ này, Helvetlus 
l1 HưưỜiI đầu tiên đã vạch ra một kết 
luận lạc quan từ niềm xác tín rằng môi 
quan tầm cá nhân thực sự là một qui 
tắc cho hành vị con người. Trong tác 
phẩm Øe P'Ešsprit (Bàn về tỉnh thản. 
J73N) HelveHus đã siải thích những 
quan điểm của ông và đã đặt nên tảng 
của các quan điểm đó trên duy cảm 
luận của Condillac, tác phẩm này đã bị 
Sorbonne lên án và bị thiểu huy ở Paris. 
sau khi các thẩm phán tuyên bố răng 
các cuốn sách ấy nguy hiểm cho nhà 
NƯỚC va Xa hi. 

Do nghề nghiệp, HelvetUus là miội 
nhà tài phiệt khéo léo. Ông đã dùng 
thu nhập lớn của mình để xúc tiến văn 
chương, triết học và an sinh xã hội. Ong 
đã là một trong những người đầu tiên 
nhân manh đến việc phát lưu tầm đến 
hoàn cảnh xã hội và điều kiện sinh hoạA, 
trước khi lên án bị cáo, Không chỉ yêu 
cầu này. mà những sự gợi ý khác do 
Helvetius đưa ra sat này cũng được thực 
hiện bảng luật do Napoléon bạn hành 
trong nên Đệ nhất Cộng hòa Pháp. 

Bentham đã nghiên cứu tác phẩm 
(0) the Mlind (Bàn về tỉnh thân] của 
Helvetius qua đó đã ảnh hưởng đến chủ 


nehia duy ích Ánh quốc. 


CDNDILLAU, ETIENNE B0NN0T DE 


CONDIH.L.AC. ETIENNE BONNOT 
DE: (1715-1780) Thường được nhắc 
đến như “triết gia của các trIỂ gia”, 
Anh hưởng của Condillac vẫn còn quan 
trọng mặc dù uy tín của ông đã lu mờ. 
()ng là một tu viện trưởng thể kỷ 18 
mề bộ áo thầy tu không cẩn trở ông 
thưởng thức cuộc sống, cũng không gây 
tỞ ngại cho tự tưởng thể tục của ông. 

Condillac truyền bá thuyết duy lính 
trone phạm vị siêu hình học: siêu hình 
học chỉ có môi liên quan lỏng léo với 
những điều quan tâm chính của ông và 
chỉ chiếm một phản rất nhỏ trong các 
tri fc tác của ông, Trong những tác phẩm 
chính của ông, EAvaf Sut L Orligine de 
( 0dlxsdNCeA Plunainex ( Hiệu luận về 
H001 Đốc THỶ tức của củn người, T740] 
và /raHẻ dex Senaalionx (Khải luận về 
cảm giác) (F734), Condillac cũng eiêne 
nhi Locke và một số người theo học 
thu vét [escartes, trong một vài khía cạnh 
đã đi chệch khỏi đườne lôi của Descartes. 
đủ phụ nhận tỉnh hữu dụng cúi suy luận 
về bàn chất siêu hình học của tỉnh thần. 
(nụ ta nghiên cứu tỉnh thắn con người 
nlttf là một nhà tâm lý học để tìm hiểu 
hoat động của tỉnh thần, Ông nghĩ rằng 
sự phán tích cam giác chứa đựng những 
veLi tổ của bất kỳ một phán đoản nào 
lièr1 quan đến cam giác. Ông CÓI THÔI cá 
nhữn gôm có hai bản ngã, bản ngã tập 
quan Và bạn nga tự duy, Bán ngà tập 
qu:in hoạt động một cách võ thức; nó 
có thẻ tao ra những cảm giác nehe, nhìn, 


nưửi. Bản ngã tư duy có ý thức vỀ những 
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hành vì của no trong khi thước hành những 
hành xi đó. Bản năng xuất phát từ bản 
nga tập quán còn lý trí xuất phát từ bản 
ngã phản xạ. Nhiều giải pháp của ông 
được neười tít cõi là thiệu suy nghĩ: ngàn 
nay người ta thừa nhận rằng những người 
phé bình ông, như Kant và Helimholltz 
chăng hạn, đã sai làm, Condilac còn 
quan tầm đến tầm lý học động vật, luận 
lý học và toán học. Tác phẩm của ône 
về kinh tế học Le Commerce el ELẹ 
(irunteFnement [ Ứluedne mạt và Chính 
quyên), bàn VỀ những ý tưởng và những 
vấn để rất giống với Adam Smith trone 
lúc phẩm Wealthr ðf Natiomy (Sự thịm 
0g của các qHốc gia), cả hài đều xuất 


bán đồng thời vào năm | 776, 
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LAMARUK, JEAN 


LAMARCK,. IEAN (1743-1829) 
Học thuyết hiện đại, có tên là chủ nghĩa 
Lamarck. theo đó những tính chất mà 
một cơ thê sinh vật thủ đắc được có 
thể trở thành di truyền. ít có liên quan 
đến những tư tưởng của lean Lamarek, 
là người cói thường hiện tượng dì 
truyền. Nhưng ông là một trong những 
nhà khoa học đầu tiên chuyển đổi quan 
niệm vũ trụ ở thể tĩnh sang quan niệm 
vũ trụ ở thể động, và là người dự báo 
những học thuyết hiện đại về môi 
trường. Chính vì vậy ông đã nếm mùi 
sự thất trong cầu nói của Voltiire. 
Voltaire đã nói rằng. thật là neuv hiểm 
nếu mình đúng, trong khi mọi thầm 
quyền đương thời đều sai. Sự chống 
đối của Cuvler và sự phê bình nghiệm 
khác của Comte đối với những tuyên 
bố của Lamarck đã làm đối hướng sự 
chú ý của các khoa học gì đến tác 
phẩm của ông trone hơn một thế hệ. 
Ngày cả Charles Darwin, thường thường 
rất đè đặt trone khi phát biểu ý kiến. 
cũng thấy công trình của Lamarek 
chẳng là gì cả ngoại trừ "vô nghĩa” hay 
nhiều nhất là. "vô dụng”, 

Thuộc dòng đối quý tốc ngheẻø 
túng. Lanrck, trong hai năm cuốt đời, 
đánh mất số tiền khiêm tốn mà ông để 
đành cho coón. Tính khí ông nổi loạn 
chông lại đời sống tu sĩ mà lúc còn nhỏ 
ông được hướng tới. Năm I7 tuổi. ông 
giá nhập quần đội Pháp. Được giải ngũ 
sau năm năm phục vụ, ông trở thành 
thư ký ngân hàng, với mục đích kiếm 
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được số tiền mà ông cần để học v khoa. 
Sa Khi đạt được mục địch này. ong 
LẬP Irung vào VIỆC Quản sắt côn trùng 
và sâu bọ, và rồi tiến hành nghiên cứu 
những định luật liên quan đến những 
chất hữu cơ và vô cơ. Năm I77%6. ông 
viết cuốn Recherches xứ lex Cúdwev đea 
Primeiat Fax PÌxviguex [Noghten cửu 
tể nguyên nhân các sự kiện vất là 
chính) mà ông chỉ có thể xuất bản vào 
năm [794, và rồi, khi thám #iá vào phán 
lacobins, đã hiển dâng đời mình cho 
đân tộc Pháp trone khi chính quyền 
khủng bố lên đến đỉnh cao của nó. Tác 
phẩm Svateime de lạ Nattre (Hệ thông 
thiên nhiên) của ông xuất hiện nặm 
I795 và tác phẩm Philovophic 
Z0ologique (Triết học động váH. năm 
I§U9, Lamarck vận là một người công 
libii dưới thời Napoleon và dong họ 
Bourbons phục hỏi. 

Lumarck hết sức chú trọng đến việc 
phân biệt giữa thiên nhiên và Đăng tối 
cao, niữu thiên nhiên với vũ trụ vật lý 
mà ône coi là một khôi vật chất trở. 
Đổi với ông, nghiên cứu thiên nhiên là 
nghiên cứu chuyển động và thiên 
nhiên là một hệ thống những định luật 
quản trị đời sống con người. Ong phân 
biệt rõ ràng, chuyển động đặc thù của 
những thực thể có sự sống. với các 
chuyển động vật lý. Đặc điểm của sư 
sông là đề bị kích thích và có khả năng 
phản ứng lại thách thức của các ảnh 
hưởng bên ngoài. Chính khả năng này 
đã triển khai thành hệ thân kinh. Hoàn 
cảnh thay đổi tạo ra những thay đối, cả 
về nhụ cầu lấn khả năng. Môi trường 


đúc khuôn những hình thức thấp của 
xự sống. Những hình thức cao. nhờ có 
hệ thân kinh, có khuynh hướng sửa đôi 
tôi trường băng xune lực mãnh liệt hay 
dục vọng. Sự tác động qua lại của xune 
lực vá môi trường tạo ra những đặc tính 
mới. Những đặc tính này hoặc là chết 
yêu hoặc là còn mãi, tùy theo khả năng 
lồn tại của từng loại. 

[amarck đã phôi hợp sự quan sắt 
kỹ lưỡng với trí tưởng tượng phong phú 
khiến ôöne có thê nhìn ra những cấu trúc 
lý tưởng và những tính chất thật sự đặc 


tre cho sự sông hữu cơ. 


MIAINE DE BIRAN 
(PIerre Franc0is ñonthier De Biran) 


MAINE DE BIRAN (PIERRIH 
ERANCOIS GONTHIIR DỊ: BIRAN! 
(l 766-1834). Muine De Brran là người 
c0 những xúc cam đạo đức và sieu hình 
học mãnh liệt. nhưng tính hiểu kỳ tâm 
lý học của ông còn mạnh hơn. đối khi 
li tư tướng ông chéch ra ngoài những 
núục đích bạn đầu, Những hoạt động 
quản sự và chính trị của ông trong nhiều 
nãm đủ nuăn cản ông tập trung vào VIỆC 
nghiên cứu triết học, Ông quyết liệt 
chông đối Condillac và Cabanis mà ông 


cũt như là những người đạt diện cho 
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tỉnh thần của thế kỷ 1&. Ông tố cáo họ 
đã làm bốc hơi những tình cảm của con 
người bảng cách phân tích chúng: 
nhưng quả thật, với tư cách là một nhà 
tâm lý học, Maine De Biran còn gần 
với họ hơn là ông tưởng. Mặc dù vậy. 
nhiều ý tưởng của ông hình như là 
những dự báo về những ý tưởng của 
Whiehead., 


Bereson. Scheler và chủ nghĩa hiện sinh 


Santavana, HocKing, 
"đi đái. 

Phục vụ như là cận vệ dưới triều 
Vua Louls XVT, Maine De Bưran đa bị 
thương trone trận đánh chống lại người 
đân Paris trong những ngày đầu của 


cuộc Cách mạng tháng 7 năm |789. 
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Sau khi trung đoàn của ông bị giải tán, 
ông quay về nghiên cứu triết học và 
toán học. Dù là một người bảo hoàng 
nhiệt tình và ghét cách mạng, ong đã 
phục vụ dưới thời Châp chính viện từ 
I705 trở đi, và đã được bầu là thành 
viên của Hội đồng Năm trăm vào năm 
I797, Cuộc chính biển Fructidor đã 
khiến ông quay về với đời sống riêng 
cho đến khi Napoleon. bổ nhiệm ông 
làm phó quận trưởng và thành viên của 
Lập pháp Neghị hội vào năm T805. 
Maine De Biran đã bỏ Hoàng để để 
ung hộ phái Bourbons mà ông công 
khai yêu cầu trở lại nấm quyền. Vua 


Louis XVIH bạn thưởng cho ông nhiều 


ly e: rất Tran 
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danh vọne. nhưng bè cánh siêu phản 
động tổ cáo ông là quá ôn hòa. 

Trái với Descartcs, ông quan nệm 
côn người là một tạo vật có ý chí, \ lo 
eFeo siuMt (tầi muốn, là chỉnh tỏi) là 
châm ngôn của ông. Y chí là sức căng 
không đổi trong con người đã thúc đấy 
con người hành động. Ý chỉ là sự kiên 
nguyên thủy của nhận thức đã làm cho 
con người cảm nhận được về sự hợp 
nhật với cơ thể và đưa con người đến 
chỗ tiếp xúc với thể giới bên ngoài, và 
với sự để kháng của thế giới bên ngoài 
đổi với những hành động của củn 
nuười. Trí thức bản chất phát xuất từ sự 
quan sát của ý chí. Trong cuôn Xe 
Esvavv on Amtliropoloev (Tân tiêu luận 
tê nhân loại học). đến lúc chết ông vận 
chưa viết xong. Maine De Biran mô tả 
ba giải đoạn của đời sống, Giai đoạn 
thứ nhât, là đời sống của con vật, eiai 
đoạn bị thông trị bởi các đạm mê mù 
quảng không phụ thuộc ý chí. Cái đoạn 
thứ han là piái đoạn ý chí, trí tuệ, Ý nghĩa 
các ý tưởng và từ ngữ, và sự xung đội 
của các ý chí. Cái đoạn thứ bà là gu 
đoạn của tình thân, trong đó con người 
đồng nhất hóa bản thân với nguồn gốc 
vĩnh hằng của quyền năng và khả năng 
nhận biệt sự thật. CÏ cao điểm của giải 
đoạn này, con người sung sưởng vì 
không còn bản ngã. C bất cứ giải đoạn 
nào, con người cũng cần được Thiên 
(Chúa năng đỡ. 

Maine De Biran tuyên bố đã vượi 


qua mọi khó khăn, Kết quá của mội 
khuynh hướng sai lầm, muốn hiểu 


những eì là tương đối bàng từ ngữ trừu 
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LAMENNAIS R0BERT FELI(ITE DE 


LAMENNAIS ROBERT FELICITE 
[DF: (1783-1854). Mặc dù Lamennais đã 
triệt để thay đối lập trường tôn giáo và 
chính trị của mình ít nhất ba lần và 
nguyện rủa những cái mà ông tôn thờ 
trone thời kỳ trước đó. tỉnh thân ông, 
bãt chấp mọi sự chuyển hướng, vần giữ 
được những nét nhất quán neghiếm 
chỉnh. [.amennais là một nhà siêu hình 
học, đồng thời là một nhà xã hội học. 
một triệt sa mà Schelline, sau một cuộc 
đàm luận đài với ông, đã gọi ông là 
“Nhà biện chứng pháp lớn nhất của thời 
đạt”, một người nhiệt tình mà trí tưởng 
[UïIe biêu hiện sức cảng kịch tính và 
năng lực 

Thời trẻ, Lamennais - cũng như chà 
ông, là một hài tặc và thuộc dòng dõi 
hái tặc - là một ủng hộ viên nhiệt tình 
của cánh tả trong cuộc cách mạng Pháp, 
Năm IR(H. ông đã thể từ bỏ mọi ý 
tưởng cách mạng và sau đó trở thành 
HNIỘt tú xi Công giáo, Côn Evxdl xuf 
| tHI[[Cr©cHCe 6H matliCre (le relTieton 
(Tiểu luận vẻ sự thờ ơ đốt với vấn để 
tôn giáo, TRÍ 7) của ông, đã được dịch 
ra tiếng Anh, Đức, Y và Tây Ban Nhà, 


chủ trương răng tốn piáo là nguyễn tặc 





tượng và phản biệt, hay muôn chỉa ra 
thanh từng khúc cái thực ra là một dòng 
suối đang tuôn chả. 


căn bạn của hành động củn người, Do 
đó, xã hội không thể thờ ở với những học 
thuyết tôn giáo. Năm 1824, Lanienniis 
đã lên tới đỉnh điểm của thuyết Giáo 
hoàng, bày tỏ tỉnh thần thiên Giáo 
hoàng hơn cũ chính Giio hoàng, cũng 
I báo hoàng cực đoán, Nhưng năm 
I29, ông đã chủ trương phần cách giáo 
hỏi và nhà nước, khuyến cáo giáo hội 
cät đứt chính nghĩa của mình với chính 


ehia của vua, và chủ trương việc liên 
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mình piữa giáo hội Công eiio và chế 


độ dân chủ, trong khi vận duy trì nguyên 
túc vẻ quyền lãnh đạo tình thần của 
(Háo hoàng. BỊ Giáo hoàng quở trách 
nghiêm khắc, năm I§34, Lamennais 
xuất bản cuốn aroley đun Crovam 
(Nhữne lời nói của một tín đố). Chỉ 
trong vài tuần, tác phẩm này đã bán 
được 100.000 cuốn. Ong quay về 
tuyết hữu thân của thời còn trẻ và trỏ 
thành điện đàn của “nên dân chủ tỉnh 
thần” và chủ nghĩa công hòa cấp tiên. 
tuy vậy ông vận luôn luôn chủ trương 
răng. không có niềm tin vào Thiên 
Chúa. thì những quyền và bốn phận 


CŨMTE, AUGUSTE 


COMTIE. AUGUSTE (179A-1ã57). 
Nhà xã hội học khône tưởng San Simnon 
đã ảnh hưởng đến Comte lúc còn trẻ, 
Comite ít khi dùng luận lý học và (IỆN 


Kriệt tt (ẪMt cù kh 
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của con người sẽ sụp đô. và không có 
sự trung thành nào có thể vững bẻn mi. 

[¿amennais là một trong những nhà 
xăng lập nên Đệ nhị Công hòa Phip, 
toười khai sáng Chủ nghĩa Tự do Công 
giáo và Chủ nghĩa Xã hội Công giáo. 


học. ông chủ trương nghiên cứu não 
thái học. Mục đích của ông là chứng tỏ 
rang triết học đang ở eiái đoạn bị khoa 
học hấp thụ. Thân học là giai đoạn đầu 
tiên của triết học, trone đó người tì giải 
thích thiên nhiên bằng điều siêu nhiên: 
siêu hình học là giải doạn thứ nhì và 
triết học liên quan đến những điều trừu 
tượng, chẳng hạn như mục đích: sự sône 
và điều tiên thiên; giai đoạn thứ bạ, và 
là giai đoạn cuối cùng, là chủ nghĩa thực 
chứng mà Comte nói là bao hàm thực 
nghiệm, quan sát và những hậu quả phát 
sinh từ những định luật hiện tượng, Tác 
phầm nối tiếng nhất của ông, Cowrs de 
Philosophie Positiue (xúch giáo khoa 


triệt lọc tÍhức chứng), đã được xuất bản 
(IRẦU - 42) gồm sáu tập. Ông chủ 
trương răng khoa học luôn luôn phải là 
thực nehiệm và quan xát do đó, là thực 
chứng, nền khoa học không cần đến 
siêu hình học, để giúp xác định tiến 
trinh của nó hoặc những eiới hạn của 
nó. Món đạo đức học của ông dựa trên 
veu tô vị KỶ, Ong nói vị kỷ sẽ khiến tí 
lưu tâm đến người khác, hay chủ nehĩa 
vị tha. và từ đó lưu tầm đến với cả nhân 
loại như là vêu tổ bảo đảm cho trật tự 
xã hội có lợi cho cá nhân, Để bảo đảm 
cho tính hiệu qua cúi môn đạo đức học 
1x, ông đã hình thành thái đó này 
tong một tôn giáo với những vị thánh. 
thính nhật. bí tích và tú sĩ, và tứ chú 
mình là tụ sĩ cao cấp của việc phụne 
tự. Mặc dù ðng đã mát năm TR57. 
nhưnu những tàn dự cụa chủ trưởng tỏn 


ĐO HãV Vận còn LỒN TẠI. 
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Comte cũng sặp nhiều mặt bất hạnh, 
Ong đã hài lần bị đưa vào bệnh viện 
tâm thân: lăn đầu tiên. như là kết qui 
của một cuộc hón nhận không hạnh 


phúc với một người đàn Bà dựng 
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đường: lấn thứ hai sau cái chết của 
Clotilde de Vaux. vợ của một người bị 
tù chung thần. Chính Clotillde là người 
liên lạc giữa Grand etre (nehữa là nhân 
loan) với tu sĩ của nó, John Stuart MIII là 
một trone số những người bảo trợ chính 


của Comie, giúp ông có đủ tiện để 
thanh toán tất cả nợ nàn. giúp ông viết 
và truyền bá sự sùng bái của ông. Triết 
học thực chứng là một phần ứng với 
giải đoạn suy đoán phát triển trone triết 
học sau KanL 
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MNTAIbNE, MIUHEL D'EYUEM DE 


MONTAIONE, MICHEL D'EY- 
QUEM DỊ: (1533-1595) Trong khi các 
nhà quý tộc thường hay trang trí áo 


choàng bên ngoài của họ băng những 


cau cham ngôn đáo to búa lớn, thì 





Montiigne chỉ ehí “Qục sais — Je?” 
(Nào tôi biết gì?) trên áo của ông. Thời 
ông đang sống là một thời kỳ diện ra 
những cuộc gây eố không ngừng siữa 
các nhà thân học. triết học và khoa 
học, và là thời kỳ của những cuộc chiến 
tranh tôn giáo đấm máu. Montaiene 
đã chiến đầu cho hòa bình và sự khoan 
dung, vũ khí hàn hước và hoài nehi chủ 
nehia. Chống lại chủ nehii cuồng tín, 
ông kêu gọi sự suy nehïi chín chăn 
cũng như coi trọng lý trí, và nhờ tải 
văn chương của mình. ðng đã thành 
công trong việc truyền cảm niềm tín 
vào elá trị của lý trí, ít nhất là trong 
qững nhóm ngướỚi thuộc phạm vị nho 
ở khấp Au châu. mặc dầu đa số những 
nhà cảm quyền. nhà chính trị và nhà 
thân học tiếp tục kích thích sự cuồng 
tín của quản chúng. 

Mlontailene sinh trong làu đại 
Montiene ân Bordeaux, Pháp. Cha 
ông có thê thuộc đòng dõi Do Thái và 
III\Ệ Ông chắc chân thuộc một gia đình 
Do Thái. Một trong số những người thân 
thích của Montiiene là Marranos. người 
Do Thái đã chịu phép rửa tội nhưngvẫn 


“. “” 


bí mật tiếp tục truyền bá Đo Thái giáo 
và Montaiene biết chuyện đó. Ông 
khảm phục sự trung thành của người 
Do Thái đối với đức tin của họ khi đối 
điện với sự bách hại, và ông đã hoài 
nehi răng không biết có ai trong họ đã 
thực sự cái đạo sang mội tọn miáo Khác, 

Montaiene đã cô sắng làm suy ví 
thể của mọi chính øiáo và sự cuông tín 
bàng cách tỏ cho thấy sự yếu đuối nói 
chung của con người. để làm cho họ 
nhận ra rằng những người khác có lẽ 
đúng và chính họ có thể sai. Ong tuyên 
bò rane sự ngạo man là một bệnh tự nhiên 
và đặc trưng của con người, thực ra là 
L0 vật mìöng eiÒn nhất [0g các Tạo vật, 
Nhưng cách thức ông dùng để có vũ 
cho sự khiêm tôn không có gì giống với 
các bài thuyết giáo. Montdene đã thay 
đối hoàn toàn âm sắc của những cuộc 
bàn luận tồn giáo và triết học. Ong không 
biểu lộ sự phần nộ. Ông nhân mạnh đến 
đặc tính cá nhân của những quan điểm 
và kinh nghiệm của ống và không loại 
bỏ những ý kiến của người khác về cùng 
một để mục. Ône hiểu rõ những người 
có thiển tài cũng như người bình dân. 
Ông đã nghiên cứu nên văn hóa Athen 


và cũng quan tầm đến đời sông của Thả 
đản châu Mỹ, Đối với những ai nghi 
ràng, toàn thẻ vũ trụ đã được lập ra và 
đang chuyên động chỉ vì mục đích phục 
vụ và mang lại tiện nghị cho con người, 
Ông mm cười, Nhưng trong khi bác bú 
tuyết cứu cánh lấy con người lun trulte 
tâm. và chống lại mọi niềm tín vào trí 
thức tuyệt đối, Montiiene không hệ phú 
nhận những siá trị của đời sông và cá 
tính con người, vẻ thiên nhiên. vẻ đẹp 
nghệ thuật và khoa học. Đối với ông, 
tính tương đối của các giá trị không mình 
chứng rằng không có giá trị hay bốn 
phần nào cá. Montuiene đã trình bày 
lòng nhân hậu đốt với đồng loại có giá 
trị nản như tuyệt đôi. 

Montaiene, đã sáng tạo một hình thức 
văn chương mới - gọi là tiểu luận - để 
tuyên truyền những ý tưởng của ông. 
Bacon, D2escartes, L0cKc, Rousscau và 
Voltire, và nhiều người khác đã áp dụng 
hình thức này, và hình thức tiêu luận vẫn 
còn là phố thông đến ngày nay, Mội 
trong những độc eiá quán trọng nhất của 
Montaiene là William Shakepeare. 
Moliere, Laurenee Sterne, Anatole 
France và nhiều người khác nữa. 
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LA R0CHEF0UDAULD, FRANC0IS VI 
DUC DE 
(Prince De Marsillac) 


LA ROCHEFOLICAULD. FRAN- 
COIS VI DỤC DE (Pnnce De Manillic) 
(I61 3-68. Công tước Lai Rocheloucauld 
thuộc dòng đồi của một ơi tộc cũng quý 
phái và lầu đời như gia tộc PlantipenelL 
đã đám thách thức Đức Hồng v toàn năng 
Richelieu và người kế vị ông không kém 
quyền thế Đức Hồng ý Mazarin - những 
nhà cảm quyền gân như chuyên chế ở 
Pháp - khi coi những chính khách này 
là những kẻ sĩ diện hão. Không hề 
khiếp nhược trên chiến trường cũng như 
trẻn đấu trường chính trị, Lá 
Rochefoucauld ghét sự tàn bạo. Ông 
là một chiến sĩ dũng cảm nhưng không 
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hệ hiểu chiến. Đã hai lần bị đi đầy vì tỉnh 


thăng thần của ông, La Rochefoucauld 
thiên về việc quan sát và suy niệm hơn, 
trìm tự mặc tưởng giúp ông khuây khỏa 
những chuyện đã qua mà không làm 
dịu đi những ấn tượng của ông. Tình 
cảm của ông thì khoan đại, nhưng tái, 
mất ông thì khó xiêu, 

Ông tự gọi mình người thích thụ 
hướng và người hoài nehì., Quá thất, La 
Koclefoucauld. HỘI 6F l-v£l0HeNWf 
(đại lãnh chua] vào hàng cao cấp nhất 
của vương quốc Pháp. là một người sâu 
thảm. Những gì ông đã trải qua và quan 
sát được, öng đã có đọng lại với Ký năng 
nghệ thuật đáng thán phục trong cuốn 
Mavimas (châm ngôn) của ông (665), 
Ong đã thấy những âm mưu thắng lợi. 
sự hèn hạ thắng sự đại lượng Ông đã 
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đi sâu vào bí mật của các chính khách. 
vua chúa, của các bạn nhóm trong triều 
đình và những kẻ mưu đồ chính trị. Ông 
đã tham gia những cuộc nội chiến và 
những cuộc chiến tranh ở nước ngoài, 
và cảm thấy mình thất trận và bất mãn. 
Từ tất cả những việc xảy ra này, ông 
rút kinh nghiệm qui luật của hành động 
con người là lòng ích ký. Tình cảm của 


MIDNTESQUIEU, CHARLES DE 
SEU0NDAT 


MONTESOLIEU, CHARLI:S DF: 
SECONDAT (1689-1755), Nguyên tắc 
phân chia quyền lực, hay nguyên tắc 
kiểm tra và cần đổi - một đặc tính của 
Hiển pháp Hoa Kỳ, đã được Montaiene 
trình bày rõ đến độ Jeflerson, Hamilton. 
Adams và Madison cùng nhiều nhà 
sang lập ra Hoa Kỳ khác đã có ân tượng 
sâu sắc. rõ ràng không nhiều thì ít khi 
họ hình thành bản Hiển pháp Hoa Kỳ, 

Montesguieu là một vị thấm phán 
cao cấp ở Pháp nhưng ông rất hay phê 
bình chế độ mà ông phục vụ. Thời còn 
trẻ, ông đã là thành viên “Câu lạc bộ 
Tầng Nhất”, một hội kín chống đối 
mạnh mẽ chế độ chuyên chế và tính 
chính thống trong tôn giáo. Ông vận 
trune thành với những nguyên tắc của 
Cầu lạc bộ nhưng có phần ôn hòa hơn 


«+ 


ông luôn chống lại trị thức trone đầu 
óc lũng hợp của ông. 

Tác phẩm Meaxiny đã làm cho xã hội 
thời đó tức tối nhưng đã được người ta 
hãm hở m đọc và được dịch ra nhiều 
thứ tiếng, Sự khôn ngoan nhịn nhục trong 
đó vẫn còn hấp dẫn nhiều triết gia và 
người dân ở Pháp và những nơi khác, 
bất chấp mọi đối thay về văn hóa. 


trone việc phán đoán những ưu điểm 
của các hệ thông chính trị khác. Trong 
tác phầm /ervian leWers "Thư Ba Từ”. 
một cuốn phê bình trào phúng che đậy 
sử sài đời sông neười dân Pháp, đã gây 
xôn xao trone xã hội. Tác phẩm Swv tự 
tẻ những nguyên nhân đưa đến Vĩnh 
(Hang và St xuY tàn của Hgười La Ma 
(734) được coi là một trong những 
cône trình quan trọng nhật của văn học 
lịch sử hiện đại. Montesquieu đã nắm 
bắt được và mình họa xuất sắc tỉnh thân 
đích thực của văn mình La Mã. nhưng 
nhiều học ghi thời sau có thể không 
thích những mô tả chỉ tiết của ông. 
Công trình chính của ông cuốn “Tỉnh 
thân Luật pháp” (1744) là kết quả của 
mười bốn năm nghiên cứu lịch sử chính 
trị và lập pháp đối chiếu. đọc các nguồn 
tứ liệu và quan sát đời sống bằng cách 
du lịch qua nhiều nước châu Âu. và trên 
hết, thời #ian ông lưu trú ở Anh, khi 
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ông đến du thuyên của Lord Chester- 
Iield, Montcsquieu thán phục Anh quốc 
tuy không phái là không phê bình. Theo 
ông, những định chế của Anh quốc bảo 
đảm và thực hiện mức độ tự do cao nhàt 
có thể được. Quan điểm này của ông 
phát xuất từ việc áp dụng nguyên tắc 
kiểm tra và cần nhắc. Quan điểm này 
không được các sử gia hay nhà làm luật 
thời nay chía sẻ, ít nhất là liên quan đến 
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Anh quốc thời Montcsquleu. Tuy nhiên, 
công trình của ông vận có giá trị lầu bên 
đổi với việc khai triển những phương 
pháp chính trị. xã hội và những điều 
kiện hợp pháp và sự liên kết những 
phương pháp ãy với nhau. Sau Locke, 
Montesquieu là nhà quán quân về tự 
do chủ nghĩa có ảnh hưởng lớn nhất 
thế kỷ I8, 


VŨLTAIRE, FRANC0IS MARIE 
AR0UET DE 


VOLTAIRI:, FRANCOIS MARIL 
AXROUET DE (16094-177ã). W 
Somerset Mauelium - tiêu thuyết gia và 
nhà soạn kịch nói tiếng - đã tuyến bố 
rang: “Trước khi bất đầu viết một cuốn 
tiểu thuyết, tôi đọc đi đọc lại cuốn 
( andide để có thể có trong đầu hòn đá 
thử của sự trone sáng và dễ hiểu. vẻ 
duyên đáng và sự sắc sảo của đó”. 

Tuy nhiên, cuấn €Canwdide của 
Voltaire không những là một Kiệt tức 
văn chương, đã thách thức sự biên dịch 
cưa thời #1 và sở thích. mà còn là mi 
sự công kích thuyết thân học tự nhiên 
của L.eIbmz. Với tính hài hước châm 


biếem., tác phẩm ày kịch liệt phê phán 
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niệm th cho rằng thể siới hiện có là 
thế giới tốt nhật có thể có. Cuộc đời và 
những cuộc nghiên cứu đã làm cho 
Volluire vững tin vào sự phế bình cay 
đăng của ông vẻ con người và những 
định chế của con người, Ba làn Voltaire 
bị tông giam vào ngục Batllle ở Paris, 
sau đó, đã bị truc xuât khói Pháp. Trong 
thời gian sông lưu vong ở Anh, ông đã 
nghiên cứu Locke và Newton và đã áp 
dụng hữu thân thuyết của Bolinebroke. 
chủ trương niệm tín vào Thiên Chúa 
dựa trên đức tin nhiều hơn là trên giáo 
lý. Kết quả của những cuộc nghiên cứu 
này là cuồn Leftrex Philoxophlques ( Thư 
triCt hØc| (34) của Vũltnre, đa hị 
người treo cô tội nhân công khai thiêu 
huy ở Paris. Bầt màn với thời đại của 
tinh, Vollire - một trong những nhà 
khái sáng lịch sử văn mình hiện đại - 
đã nhân ra rằng, trone quá khứ, sự chiến 
thắng của sui làm và bất công còn vô 
nhân đạo hơn. Tuy nhiên. ông vẫn kiên 
trì thuyết giảng rằng cốn người có thê 
định hướng tương lái của nhân loại phủ 
hựp với đạo đức đích thực. bằng cách 
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làm cho những kết quả của khoa học — của một vụ sát nhân pháp lý và bằng 
thắng thế và bằng cách chống lại quyền — cách cứu những thân nhân của ông khỏi 
lực độc tài và sự bàt khoan dung. Cho — bị giam cảm, Voltaire đã ra khẩu lệnh 
đến ngày cuối cùne của đời mình, — cho cuộc kháng chiên chống chủ nghĩa 
Voltaire vẫn đấu tranh cho tự do tư tưởng — cuồng tín. Ông đã trở thành tiếng hô 
và tự do lương tâm. Ông. một người đơn — xung trận còn vang vọng đến thời này. 
độc, đã đánh bại quyền lực có tổ chức 


của chủ nghĩa cuông tín băng cách phục 








hỏi danh dự cho lean Calas, nạn nhân 
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R0USSEAU, JEAN JAU0UES 


ROUSSEAU. ]EAN IACQUES 
([712-177Ñ) Rousseau là người đầu tiên 
đã chân đoán những triệu chứng khủng 
hoảng của nên văn mình hiện đại từ 
những khía cạnh thể tục . Cả phương 
pháp tiếp cận lần nhiều kết luận của ông 
đã dược đưa ra phé bình. Mặc dụ vậy, 
ông đã phát biêu mạnh mẽ về một dòng 
tứ tưởng và tình cảm đã biến đối sinh 
hoạt văn hóa, và vẫn chưa chấm dứt 
trone thời đại của hai cuộc Thể chiến. 

Cả nên văn mỉnh hiện đại lẫn toàn 
bộ lịch sử đã tạo hình cho những đặc 
tính của nền văn mình ấy đều bị 
Rousseau lên án là đã lệch hướng với 
thiên nhiên. Rousseau khẳng định rằng, 
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Ôi một con người có một nhân cách 
độc nhất, và rằng mọi con người đu 
bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, theo 
ông thấy, nhà nước và xã hội là sự chiến 
thắng của sự đàn áp, con người đã trở 
thành bất bình đẳng vì những quy ước 
nhấn to. và sinh hoại văn hóa càng 
Iữgày càng suy Thoại VÌ người tà đãi cơi 
thường những như cầu sinh tử của trái 
tim con người. Ong đòi hỏi phải cải cách 
triệt để. sự cải cách đó không có nghĩ 
là quay vẻ với sự mọi rự nguyên thủ\ 
mà đúng hơn là sự phục hồi trật tư thiên 
nhiên, trone đó lý trí và tĩnh cạm hài 
hòa với nhau, và trong đồ củ người 
không phải lệ thuộc vào đông loại của 
mình cũng không phải bất người đồng 
loại của mình phái lệ thuộc vào mình. 
cả hai tôn trọng ý chí chung của đại đa 
số các công đâần. 

Sự phê bình của Rousseau phản lớn 
là dựa trên ý thức công băng và những 
tình cảm thấm mỹ của ông. Bằng cách 
này, ông đã trở thành người dự báo cuộc 
cách mạng Pháp và đã gây ra một cuộc 
cách mạne văn học, khởi đầu khône 
lâu sau ngày ông xuất bản những táu 
phẩm chính của mình. Lời hiểu triệu 
"quay về với thiên nhiên” của ông đã 
được quần chúng bị đàn áp và những 
cá nhân khao khát tự do, đáp ứng. Kể 
từ thời Rousseau, sự thành thật cường 
độ tình cảm và sự bày tỏ, hơn là sự hoàn 
hảo hình thức, đã trở thành tiêu chuẩn 
chính của văn học và phê bình nghệ 
thuật. Rousseau đã gi tăng tác dụng 
của những lý thuyết của ông bằng văn 
phong mỹ lệ và hùng trắng của mình. 





 1ANAYvIH t NẴNG ÙN Nhau Hauft 


và hơn nữa, băng sự phô bày đời sông 
nội tâm của ône, vị ône không hệ sơ 
công khai hóa những sai lắm và tật xấu 


củi mình, Học thuyết chính trị của ông 





nhân mạnh đến quan điểm chủ quyền 
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thuộc vẻ nhân đân. Niềm tín tôn giáo 
của ông là thuyết hữu thần dựa trên 
tình cam hơn là lý trí, nhưng không loại 
hö những nguyện tặc duy lý. Anh 


Hưng văn học của RousscauU văn còn 
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rât mạnh trong thời kỳ của Gocthe và 
Bvron cho đến những ngày của R. L. 
Stevenson và D. H. Lawrenee. Trong 


HŨLBACH, PAUL HENRI THIRY 
BAR0N D' 


HOLBACH, PAUL HILNRL THIẾY 
BARON D (I723-17A9). Bạn cũng như 
thù của cuộc cách mạnh Pháp thường 
coi Holbach —- đã qua đời vài thắng sau 
khi cuộc cách mạng bùng nổ - như là 
nhà tiên trí quan trọng nhất của cuộc 
cách mạng, Những tác phẩm của ông 
được coi là có trách nhiệm đổi với 
những hành động quá khích bài tăng 
lữ và bài Kitô giáo diễn ra ở thời đó. 
Điều này có thể là thật. Tuy nhiên, cả 
những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn 
như Robespierre, lần các tu sĩ đã bị 
Holbach công kích liên tục trong các 
tác phẩm của ông, đều ghét chủ nghĩa 
vô thần của Holb:tch. 
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số các triết gia, những môn đệ quan 
trọng nhất của ông là Kamt, Eichte, 
Heeel và không phải người cuối cùng, 
Karl Marx. Về chính trị, Maximilien 
Rohecspicrrc là người theo Rousseau 
hãng say nhất. Bất chấp những thoái 
hóa của cuộc cách mạng Phíp, 
Rousseau tiếp tuc được coi là sứ đồ của 
nên dân chủ mặc dù người ta khám phá 
ra rằng một vài khía cạnh triết học của 
ông thuận lợi hơn cho chủ nghĩa dộc 
tài chuyên chê. 


Tất cả những ai đã biết Holbach đều 
mến ông, ông là người tế nhị, độ lượng. 
sản sàng siúp đỡ các văn sĩ và học ghi 
nghèo. là một gia chủ mến khách. One 
chỉ ghét cay phét đắng các tụ sĩ, giáo 
hội và tốn giáo, Những bài phe bình 
của ông về thuyết hữu thân còn kịch 
liệt hơn ca Voltare. 

Holbach là một nhà quý tộc Đức đã 
định cư ở Paris và đã lấy quốc tịch Pháp. 
Ông viết nhiều sách khái luận về những 
vấn để chính trị, xã hội và tôn giáo, ône 
thường ấn mình sau một bí danh. Tác 
phẩm chính của ông, The Sysfem öƒ Nú- 
tưc (Hệ thông thiên nhiên) (1770), đã 
được coi là "Thánh kinh của phái vô 
thần”. Còn nhiều hơn thế nữa. Trone khi 
để cập đến "Các định luật của thế giới 
vật lý và đạo đức”. Holbach đã trình bày 


thiên nhiên không phái như một tạo vật 
mà như một công xưởng cune cấp cho 
cön người những dụng cụ nhờ đó còn 
người có thể tạo cho cuộc sông của mình 
một hình thức tốt đẹp hơn, Ông đã triển 
khai môn triết học biến dịch vĩnh cửu. 
và mạnh mẽ bác bỏ giả thuyết cho rằng 
tất cả các chúng loại đều đã tôn tại trong 
suốt dòng thời gian, hay phải xuất hiện 
trong tưởng lại. Ông khinh bỉ những triết 


giai hay khoa học gia nehĩ rắng thiên 


J0UBERT, J0SHEPH 


JIOUHEET. 1OSHEPH (I754-I&33) 
Về phương diện tỉnh luyện tầm lý học 
và về tài văn học, Jouhert thuộc về dùng 
đòi những nhà luan lý Pháp mãi những 
nai đại điện xuất sắc là Montaiene và 
[.a KRocheloucauld, Tuy nhiền, ông khác 
họ ở chỗ quan tâm nhiều đến những sự 
khúc là của tâm lý học hơn là đến chân 
lý và đạo đức. Ône thích thưởng thức 
thầm mỹ hơn là biết rõ các sự kiện. Thời 
còn trẻ. Jouhert là một thầy dòng nhưne 
đã bỏ tụ viện vì ông thích cuộc sống trần 
tục và không thẻ từ chói giao thiệp với 
phụ nữ. Ông luôn luôn thành thắt khi 
tuyên xưng sự ứu ái đối với giáo hội Công 
giáo và lòng căm thù đối với triết học. 
và còn hơn thể nữa, đôi với các triết eia. 
và đối với sự khai sáng. One không giấu 


nhiền không thể phát triên nhữne cơ thê 
mới chưa hệ có cho đến nay, Con người 
cũng không được miện trừ định luật biên 
dịch. Thiên nhiên không thể thiếu được 
đối với con người, và ngược lại dù răng 
thiên nhiên có thể tiếp tục dòng chảy 
vĩnh cứu của mình không cần đến con 
người. Người ta tin rằng Holbach đã phát 
biêu thuyết tiến hóa năm 770, khi tuyên 
bỏ rằng: “Thiên nhiên không chứa đựng 


một dạng bất biến nào `. 


siêm răng. sự phán đoán của ông dựa 
trên sở thích chứ không phải trên đức 
In. (J0 ng khong thích DĐ ideroL và 


[) AlembertL vị ong cho răng những 
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NHÀ MÀ PHAN À (NHI ĐH tuựt (hinh 


người đó là "tắm thường”, và. cũng vì 
lý do đó, ðneg đã ehế sự Cách mạng 
Pháp. [Dưới thời Napolcon. ông được 
bộ nhiệm làm Tổng thunh tra viên đại 
học. Tuy nhiền, ân huệ của Hoàng đề 
đòi hỏi sự thất súng của những người 
Bourbons được phục hồi. và loubert 
luôn luôn có thiện cam với chủ neh 
bảo hoàng. 

Đôi với Joubert, Plato chưa Plato đủ. 
Quá thật loubert đồng tộc với phái 
Hưởng lạc chủ nghĩa hơn mặc dù ông 
cảm thấy không thoái mát khi thưởng 
thức cuộc sông. Thưởng thức nước hoa. 
hoa đẹp, món ăn ngôn, lụa quý là mỌI 
điểm rất quan trọng đổi với ông. Tuy 
nhiên, sự hưởng thụ cũng không thắng 
được những cảm øiác tẻ ngất của ông. 
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Joubert là một người có sức khỏe kém. 
nhưng ông tân hưởng đau khô vì ông 
tin rằng bệnh tật làm cho lĩnh hôn ône 
thanh thoát hơn, la một nhà tìm lý học 
về bệnh tật, Joubert đã tiên báo nhiều 


khám phá tâm lý học của thời cận đại. 


SÄÌNT - 5IMŨN, CLAUDE HENRI, 
UŨMTE DE 


SAINT- SIMON.CIL.AUDE HENEI, 
COMITE DỊ: (1700-1835) Trong nhân 
cách của Saint - Simon, tỉnh thần của 
một triết gia đích thực được ghép với 
tỉnh thân của một doanh nhân lịch sự, 
tỉnh thần của một người nhân đức thành 
thật được chép với tình thân của một 
kẻ mưu mô phiêu lưu. One đã chiến 
đấu cho nền độc lập Hoa Kỷ d 
Yorktown. Ông là người đầu tiên đã 
chủ trương xây dựng kênh đào Suez 
và kẽnh đạo Panamal. Hơn một trăm 
nã trước khi Kế hoạch Thanh niền 
ra đời. ông đã vêu cầu thành lập mội 
ngàn hàng quốc tế và những môn đệ 
trung thanh của ông đã trở thành 
những neười sane lặp công ty liên 
quanh. người xạv dựng Kkẽenh đào và 
đường xe lứa, Sam = Simon đã dạy 
họ răng. tất cả những cái đó cần thiết 
dễ tổ chức an sinh xã hội và thực hiện 
những lý tưởng vẻ sự liên đới của con 
IgaffI với nhau, S01 — 5mton là naười 
đầu tiện đã tô giác "sự bóc lột con 
người dụ những người đồng loại của 
họ ” và là người đã đoán trước được 
sứ pịa tăng dân số ở thủ đô và sự gia 
tăng công nghiệp. Puy nhiền, ống 
cũng là một trong những “kẻ đầu cơ 
xàu xa” đó và đã bị Robespierre vạch 
mát, Trong thời kỳ Cách mạng Pháp. 
ông đã eom góp được một eịa tài lớn, 
nhưng ông đã qua đời trong cảnh 
seo túng, 


Y tưởng nội bật của Sáim — Simon 





là hệ thông xã hội phải là một sự áp 
dụng của hệ thông triệt học, và răng 
chức năns của triết học là một chức 
năng xú hội tu HC". 5U mƯỜI năm 
"nghiển cứu tần tình các mòn vật lý 
học. thiến văn học và hóa học, ông 
quay về nghiên cứu xã hội loài người, 
và kết quả là ông đã tuyên bộ răng 
những thay đôi triết học tạo ra nhữne 
thay đôi xã hội, rằng triết học. như ông 
quan niệm. phải tìm thấy một xã hội 
II, HỘI tôn #110 mới và một sự đănh 
giá mới vẻ con người. Ong đặc biệt 
nhần mạnh răng, trone thời hiện đại, 
người công nhân công nghiệp phái có 
tìm quan trọng lớn hơn người quý tộc. 
ngư0i lĩnh và tu sĩ, do đồ ngưỚI củng 
nhân công nghiệp phải chiếm một địa 


vỊị Xa họi cao hưn các chức sắc ngà\ 
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xưa. Đối với các công nhân công 
nehiệp. học egii, chủ ngàn hàng, ông 
giao phó việc tổ chức hệ thống xã hội 
mới của ông, hệ thông này có đặc tính 
như là một kiểu xã hội chủ nghĩa kỹ 
thuật học. Nhưng hình thức chính phú, 
theo ý kiến của Saint - Simon, ít quan 
trọng hơn là vấn để hành chính. Do 
đó, ông không triệt để chống đôi chủ 
nghĩa quân chủ. Sau khi xuất bản các 
tắc phẩm của mình về vấn để Ñeorga- 
misation ðƑ Europe (Tổ chức lại Âu 
châu) (LÃI4)., The Tuxtridl svstem and 
Catlechixm ðƑ Imduxtrials (Hệ thống 
công HgÌđếp và vách tiáo lÝ của nhà 


công nghiệp] (IÑ21-IA24), ông đã viết 
cuôn The Neu' Chưišantyr (Tân Kho 
giáo] vào năm ông qua đời, LR2Š, trong 
đó ông có chủ ý thay thế đức tn Kitô 
giáo bằng một tôn giáo thế tục có màu 
sắc phiểm thần luận và duy cảm luận. 
Một câu lạc bộ nhỏ của các món đệ 
nhiệt tình đã tôn kính Saint— Simon sòng 
trong cảnh nehèo túng không ai biết 
đến. như là nhà sáng lập tôn giáo tưởng 
lai. Sau khi qua đời, ông trở nên nổi 
tiếng khắp thế giới do các môn sinh của 
ông nhiệt tình tuyển truyền. Ông đã đặc 
biệt ảnh hưởng đến Goecthe, Curlyle, 
Auguste Comte và Karl Mars. 


DIDER0T, DENIS 


DIDEREOT. DENIS (1713-1784) Với 
tư cách là triết eia. [Điderot thường được 
đánh eiá thấp. nhưnhg sự nhanh trí của 


ðne thất đáng thán phục. Tính cách 
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nhà báo (đặc tính của tầm trạng ôn!) 
đã giúp ông mở rộng, sửa chữa cho 
đúng và truyền đạt trí thức triết học 
và những ý niệm cá nhân của ông về 
con người, thiện nhiên, sự sông và 


những eki trị văn hóa, đạo đức. Những 
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luận cứ của ông dựa trên những khám 
phá khoa học mới mà ông đã nắm bất 
cực kỳ mau lẹ những hệ quả triết học. 

Ngoài việc là nhà xuất bản bộ Bách 
khoa toàn thư nổi tiếng và có ảnh hưởng 
nhất, Diderot còn thành thạo các khoa 
học tự nhiên và xã hội. lịch sử văn 
chương và nghệ thuật, triết học và tôn 
giáo. Ông chưa bao giờ giới hạn những 
thành tích của mình trong việc tóm tắt 
các kiến thức của thời ông: ông là một 
người canh tân trong nhiều lĩnh vực, ông 
là nhà phê bình nghệ thuật hiện đại đầu 
tiên. Ông nổi loạn chống lại những nhà 
văn cổ điển chủ nghĩa trong văn 
chương và sinh hoạt nghệ thuật của 
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dân cư lục địa châu Âu. Ông phê bình 
những định chế dân sự và tôn giáo của 
thừi ông và chứng minh cần có sự thay 
đối. Với tính cách một nhà soạn kịch, 
ông đã đi tiên phong trong việc để cập 
đến những vấn để xã hội và trong việc 
trình bày đời sông của giai cấp trung 
lưu hiện đại trên sàn diễn. 

Ông quan niệm sự sống và tỉnh thần 
là vĩnh cửu và biến dịch mãi mãi. Ông 
tuyên bố rằng: việc hình thành những 
giá trị đạo đức có thể truy nguyên từ 
những kinh nghiệm của thời thơ ấu, đối 
với cả cá nhân lần nhân loại. Ông đã làm 
nhiều cuộc nghiên cứu về người mù, câm 
và điếc, và đã đi đến những quan điểm 
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về nhận thức luận. tạm lý học, mỹ học 
và xã hội học, Những quan điểm cua 


ông từ đó đã có tâm quan trọng lớn, Tĩnh 


D ÄALEMBERT, JEAN BAPTISTE LE 
RŨND 


JD ALEMBELRT. IEAN BAPTHISTII- 
LE ROND (1717-1783). Được coi là 
cha để của chủ nghĩa thực chứng. và 
theo nhiều cách. người khai sinh ra chủ 


IIghia thực dụng, DÐD'Alemhert chủ 
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\ 
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thàn san dạ của Diderot đã khiến ông 
phải gánh chịu những sự cẩm đoán và 


cảm tù của nhà vua và Cáo hoàng 


trương răng, sự thật chỉ có tính cách 
giá thuyết nhưng cũng có ích. Trong 
lời tựa của bộ Bách khoa tự điển nổi 
tiếng của mình mã ông và Diderot đã 
ân hành, Ð' Alemhert đã phác họa khởi 
nguyên tầm lý học của trị thức và trật 
tự hợp lý của chuỗi lịch sử các khoa 


học. Ông xếp toán học với triết học 


tí nhiền, ông phát biêu rằng, toán học 
có thẻ phát triển thành một Khoa học 
về chiều kích lũng (U11, trái ĐỢC 
với lý thuyết toán học của Plato và 
[)escatcs, La nhà toán học uven bác 
nhất trone thế kỷ của ông, lý thuyết 
toán học của ông là nhất quán với chủ 
nehïa kinh nghiệm trí giác, Ông cũng 
có nhiều đóng góp giá trị cho vật lý 
học, khí tượng học và thiên văn học. 
Trone những công trình văn học của 
mình, ông cực lực chống đối mọi tô 
chức tôn giáo. 

Bị bọ rơi từ Khi mới sinh, ong được 


vự của một người thợ cất kính tìm thâ\ 
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vào nhà thờ St. Jean -Le-Rond. Từ một — ông văn gấn bó với mẹ nuôi của mình. 
đứa trẻ có năng khiếu và thông mình, — Ông đã từ chối chức chủ tịch Hàn Lâm 
ông đã trở thành thành viên viên Hàn — viện Phổ do Hoàng để Erederick II đề 
lâm Khoa học lúc hai mươi bốn tuôi. Khi — nghị và từ chối lời để nghị của Nữ hoàng 
ông đã nối tiếng, mẹ ruột của ông- Phụ — Nga Catherine lÍ mời ông làm gia sử cho 
nhân de Tenein, có địa vị xã hội quan — cháu nội của Bà, người sau này trở thành 
trọng ở Paris đã thừa nhận ông, nhưng — Sa hoàng Pau|[ L 
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Cuộc Cách mạng Pháp (không piông 


như cuộc Cách mạng chính trị ở Nga của 


L.cnm năm T917) đã nỗ ra dưới sự lãnh 





ÑtNtrre, KHANH CMHMU CÁCH tiÊM ĐIỂN Của tái 
gútlử \ka cái cach (ng ta, Í€ đừng giun pÁúc 
cu! CA th thung dt ca nÌân. ( TH, (Ñ1 cửu ph 
CẮN (ANH, PM HÀNHH ẤM, [NGHIÊN làn one la 


NHỮN KHCA ÂM? cua FMiNg ( 1N tức thang lên 
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đạo của Danton, Marat và Rohespmierrc, 
là cuộc vùng đậy cua một dân tộc bị áp 
bức chỗng lại một bạo chúa truyền thông 
ngôi trên ngài vàng, nhưng, không bạo 
lâu sau, đã suy thoái thành một chế độ 
độc tài quận sự của Napoleon Bonpitrte., 
và như vậy. rốt cuộc chỉ là thay thê môi 
chế độ chuyên chế truyền thống băng 
một chế đô độc tài của một kẻ thoán 
đoạt ngôi vua, Napoleon không chỉ tự 
phong mình lim vua mà côn phong chủ 
bá trong bốn anh em của mình làm vúa 
và người thứ tư là một ông Hoàng. Ông 
đã phong cho bạ người em gái làm Nữ 
huane, đại Công tước và Công chúa. 
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0USIN, VICT0R 


COUSIN. VICTOR (1793-1627). 
Triết học của Victor Cousin không được 
nhiêu người trọng vọng. vì trone đó ông 
đã nhân mạnh đến thuyết eclecricisn 
(thuyết Chiết trung). Đó là nền tảng triết 
học của ông, chiết trung là từ mà ông 
dùng để đặc trưng cho phương pháp 
của mình, dù rằng từ ấy có nghĩa xẫu, 
neu ý nông cạn và lệ thuộc nhưng nhiều 
ý tưởng của ông đã ảnh hưởng đến phái 
siêu nghiệm Mỹ. trong khi những ý 
tưởng khác đi đôi với những quan điểm 
Mỹ và tiếp tục truyền cảm cho các triết 
tia chau Âu. 

Cousi bị lôi cuốn bởi những gì có 
tính chất chung cho nhân loại. Ông bị 
thuyết phục rằng nhân loại không được 
đà nghị, răng nhân loại cần có một đức 
tin chúng (tất nhiên không phải là đức 
tin tôn giáo, nhưng là một). Ông chủ 
trưng rằng sứ mệnh của triết học là 
giải thích đức tin chứ không phải là tiêu 
hủy nó. Những cuộc nghiên cứu triết 
học của ông chủ yếu nhằm đến việc 
nàng cao lĩnh hôn chứ không phải tìm 


hiểu bí mật của các sự vật. Nguyên tắc 
chính yếu của ông kháng định rằng, sự 
thật chứa đựng trong môi hệ thống triết 
học. được biết qua thời gian lịch sử, 
rằng mọi triết gia lớn đều đã đóng góp 
cho sự hiểu biết về sự thật. và rằng 
những sự đóng góp đa dạng của họ bao 
hàm toàn thể sự thật, negav cả khí những 


sự đóng góp ñV có chứa HỘI vài sai sót, 
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Những sửa đổi trong các quan niệm của 
Cousin có thể thấy rõ trong "Học thuyết 
về các kiểu màu triết học ” của Wilhelm 
Dilthev và trong sự đồng nhất hóa triết 
học với lịch sử triết học của Benedetto 
Croce, Cousin tin rằng ông đã khám phá 
ra phương pháp chưng cất trí tuệ, nhờ 
đó phương pháp đi đến sự thật cốt yếu 
có thể suy ra từ những hệ thông lịch sử 
khác nhau. Ông gọi phương pháp lựa 
chọn bằng phán đoán ấy là thuyết chiết 
trung. Thuyết chiết trune dựa trên niềm 
tin của ông răne, lý trí tự nhiên, được 
giải thoát khỏi sự không chế của ý chí, 
trở thành thuần khiết trong sự chiêm 
niệm và do đó có thể nhìn thây chân lý 
cốt YÊU. 

Thời còn trẻ, Cousin đã tham gi 
vào trường phái Tô Cách Lan của Tho- 
nas Ried. Trong thời kỳ từ 1815 đến 
I833. ông đã bị "cơn sốt siêu hình 
học” và đã nghiên cứu Hegel và 
Schelline. cả hái sau này đã trở thành 
chỗ quen biết với cá nhân ông. Năm 
I§40, ông đã quay về trường triết học 
Tò Cách Lan và đa phế bình nghiem 
khắc những tác phẩm trước kia của 


UDURNOT, ANTO0INE AUbGUSTINE 
COUENOT, ANTOINE AUGUST- 
INE (1801-1877). Khiêm tổn và nhân 


nhục là những chủ đẻ lặp đi lặp lại trong 


294 sỐ 


ông. Tuy nhiền, chính là những tức 
phẩm của "cơn sốt siêu hình học” của 
ông đã có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng 
Mỹ, Cousm là người trung gian nhớ 
đó phải siêu nghiệm đã làm quen với 
chủ nghĩa duy tâm Đức, vì chủ nghĩa 
của ông được trình bày một cách sáng 
sủa và đẻ hiểu. dù rằng không phải 
hoàn toàn đúng. Đã có lúc, lames 
Marsh (nhà sáng lập ra thuyết siêu 
nghiệm), Theodore Parker, Charles 
Sumner, và Gcoree Bancroft là những 
người nhiệt tình ủng hộ ông. lames 
Walker và Calch Henry chủ trương 
rằng những quan điểm của ông có 
phần trẻ hơn. Emerson cũng hàm ân 
Cousin mặc dù ông tuyên bố rất đúng 
rằng phương pháp "chưng cất” của 
Cousin là kết quả của do giác quang 
học. Cousin đã trở thành một nhà quý 
tộc Pháp. cô vấn Hoàng gia và Thượng 
thư bộ giáo dục trone chế độ Louis 
Philippe, Ông đã bị hàng giáo sĩ công 
kích vị đã benh vực tự do khoa học và 
sau đó lại bị cánh tả cấp tiến công kích. 
Tư thế chính trị của ông bị lu mờ sau 
cuộc chính biến của Napoleon HH. 


triết học Cournot. Quan niệm về chân 
lý của ông dựa trên xác suất hơn là trên 
sự chắc chấn. Ông từ khước những cuộc 
tìm kiếm trong cái mà các triết gia khác 
gọi là bản chất của sự thật. Ông hài 
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lòng với sự nghiên cứu vat trò của sự 


thật trong sự phát triển các khoa học 
và quyết định tìm kiểm cách phát biểu 
thích đáng nhất cho kiểu chân lý công 
cụ đó trong việc xúc tiên nghiên cứu 
khoa học. Những nỗ lực của ông để 
xác định nền móng của trí thức con 
người không được hướng vẻ sự phân 
tích những năng lực tông quát của con 
gười mà hướng vào việc nghiện cứu 
những nguyên tắc giúp mang lại sự tiến 
bọ trong các khoa học thực nghiệm. 
Những suy tư của Cournot đã đưa đến 
những kết luận lớn là. cơ hội là mội 
yếu tố tích cực trong tổng số thực tại, 
răng sự bất trắc duy trì vị trí của nó 
bên cạnh trật tự, và rằng không thể 


chứng mình được tính liên tục hoàn 


loàn của tiến hóa. Ông tin rằng con 
người có thể tiếp cận sự thật mặc dù 
con người không thê đạt đến sự thật. 
và đã mô tả chỉ tiết quan điểm này 
trong các tác phẩm của ông: 
( onstderaHonA xuF lạ Àfarcle đleš ld¿e\ 
( Khúo sát sự phát triển của các Ý tưởng] 
(JA72] và TraHé (Íc L` Enchanememt dÍeA 
ldécv FohndtuIinemtdlev danš lex Sience\ 
et dans L`Hixtoire ( Tiểu luận về môi liên 
quan! giữa các Ý mềm cơ bán trong khoa 
l2 tà xi học, TXÃT]. 
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dutÁt luáiNg của Äc6H Hà È tô. (ng bác ba thuyệi 
IÄ II LÝ CA ÁtHH HÀ KIỆI MÀ MẮI HHÀN Nữ của 
Feti>. (ng là tật trung ng nhà dụy tân dâu 
tiên (ft nữ! CÂN trong tRÊU ÀNt cụnh ĐFI Ngừ trùng 
ẨM NHẮN HH DU ÑI KHỌN tHUNG HN HUMUI (hƠN HICH 
(AM [NI HYT QNUAN !HÊM tMifth r tỄ Thưên (hán, 
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Thời còn trẻ, Cournot đã là gia sư 
trone nhà Marshalie Ciouvton SU Cyr:; 
nhưng bất kế địa vị của mình. ône luôn 
luôn sông khiêm tôn. không phô trương. 
Onự đã từ chối chức hiệu trưởng, và vì 
lý do đó. người ta ít biết đến triệt học 


cua 0110 trong mới thời pian đài, 
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80UTRDUX, EMILE 


BOUTROUX, EMILE (1845- 
I921). Các học giả Âu châu hiếm khi 
có dịp để gọi một luận án tiến sĩ triết 
học là một điểm ngoặc trong lịch sử tư 
tưởng. Tuy nhiên, đó chính là trường 
hợp của việc xuất bản luận án của 
Boutroux năm lÑ74, De la Conltin- 
0ehce des Lois de la Nature (Bàn về 
sự bất tất của những định luật thiên 
nhiên] sau đó, ông trở thành một trong 
những giáo sư triết học có ảnh hưởng 
lớn nhất ở trường đại học Sorbonne, 
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Paris. Henri Bergson là một trone 
nhiều môn sinh nổi tiếng của ông. 
Ông đã chứng minh rằng, ý niệm 
về luật tự nhiên trone mọi ngành khoa 
học (từ toán học đến sinh học) là mội 
kết quả hơn là một nguyên lý, vì ý 
mệm ấy không chứng tổ được rằng cần 
thiết ngự trị khấp nơi. Theo Boutroux, 
nói chung, môi liên quan tương dối 
không thay đổi giữa nguyên nhân và 
hậu quả sở dĩ có được là vì ta không 
năm bất được một cách thích đáng 
những thực tại đích thực và sâu Xa, 
chẳng hạn như sự sống và tự do. Ông 


để cập đến sự phản đối cho rằng việc 
bất neờở tất hàm Ý neấu nhiên và vô 
trật tứ. bàng cách phát biểu răng quà 
luật tất vếu ngụ ý sự bất di bất dịch và 
cái chết. 

Nhiều luận cứ của Boutroux về vấn 
để tự do và phạm ví tất yếu, đã trỏ 
thành cổ điển. Ông luon luôn nhiệt tình 
củng cổ niềm tin răng con người có 
thể tác động lên thiên nhiên. Sự tán 
thành của ông đôi với những ý niệm 
đưa ra trone tác phẩm đầu tiên của ông 
đã lát đường cho những tiến bộ mới 
trone khoa học, Khi được hoi cái gì 
cần cho cuộc sống tốt lành. ông đã trả 
lửi: "Một từ tưởng được quan niệm lúc 
tuổi còn trẻ và được triển khai khi đến 
tuổi trưởng thành”. Y kiến của ông đã 
được quốc tế cói trọne như là sự phái 


biểu của "lững tầm châu Âu”, 


P0INDARE, HENRI 


POINCARE, HENRI (1854-1912), 
Nói đến tên Poincaré phần nhiều 
người tà nghĩ đến Raymond Poincaré, 
vị Tổng thông của Đệ tam Cộng hòa 
Pháp trong Thể chiến thứ I. Hemri là 
em họ đầu tiên của ông. Bên ngoài 
nước Pháp. chỉ có giới khoa học là biết 
đến ông, tắm trường đại học ngoại quốc 
đã phong ông là Tiến sĩ danh dự: hai 
néWơi mốt viện Hàn Lâm ngoại quốc 
đã nhận ông là thành viên danh dự của 





' 
'gữị 


họ. chưa nói đến những danh dự mà 
ông được hướng trong xứ sở que hương 
0ng, Tuy nhiên. chính Poinncaré lại hài 
lòng hưn với anh hưởng mà ông tác 
động lên những thế hệ sau qua những 
học thuyết và những bài thuyết trình 
của ông. 

Poincaré đã có nhiều tiến bộ trong 
lịch sử toán học, nhất là những cuộc 
nghiên cứu công phu của ông về 
phương trình vi phân và hàm số giải 
tích. Sự phát triển của cơ học và thiên 
văn học là do những kết quả đáng thán 
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phục của ống liên quan đến sự mão 


dân, sự cân băng của các khối chất 
lồng, những chất lỏng xoay tròn và, 
trên hết, hình dạng của các hành tỉnh. 
Ông cũng có nhiều đóng eóp quan 
trọng cho địa lý và địa trắc học. Trone 
lĩnh vực vật lý học, Poincaré nghiên 
cứu những vấn để chấn động và đàn 
hỏi, điện và phóng xạ, thủy điện học 
và lực vạn vật hấp dẫn. Ông đã xuất 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 
(Ilã58-1917). La nhà sáng lập khoa xã 
hội học. Durkheim đã coi xã hội học 
không phải là một ngành của triết học. 
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bản những quan điểm của mình về 
thuyết tướng đối vài tháng trước khi 
người tạ biết đến lý thuyết lừng danh 
của Albert Einstem. 

Những cuộc nghiên cứu triết học 
của Poincaré liên quan đặc biết đến 
quá trình xây dựng giá thiết. những môi 
liên quan giữa các yếu tô luận lý học 
và kinh nghiệm của trí thức. Từ nhận 
xét răng, đổi với mọi eiá thuyết nhất 
quán và kiểm soát được, lại có vỏ số 
những giá thuyết nhất quán và kiểm 
soát được giống như thế, ông đã đi đến 
kết luận rằne, sự lựa chọn giữa những 
giả thiết ấy không phải là do luận lý 
hay quan xát, mà là do qui ước. Theo 
Poincaré, eiá trị của khoa học không 
nằm ở tính chất hữu dụng của nó nhiều 
cho bằng ở chân giá trị của nó. ở sự 
nâng cao lĩnh hôn mà nhà khoa học 
đích thực cảm nghiệm được trong khi 
làm việc. Poincaré là một người chiến 
đấu cho các lý tưởng nhần hản, ông 
đã can đầm và đã thành công khi tham 
gia vào cuộc đấu tranh cho Drevfus 
bàng cách tiêu hủy những luận cứ của 
các chuyên gia mà Bộ Tổng tham mưu 
Pháp đã thuế cải. 


tầm lý học, cũng không phải là mội 
ngành sinh học, mặc dù ông luôn luôn 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
những kiên thức tâm lý học và sinh 
học. Tương tự, ông cũng rất thông thạo 
nhân chủng học và sử dụng nhiều 


thành quả của môn học ấy, nhưng ông 
cũng thần trọng định nghĩa phương 
phúp và đối tượng của xã hội học khác 
biệt với phương pháp và đối tượng của 
nhan chúng học. 

Ngay cả khi với tư cách là nhà xã 
hội học. Đurkheim vẫn giữ niềm tin 
củu mình vào các giá trị đao đức. Ông 
tuyên bố rằng, không thể giải thích 
những giá trị đạo đức mà không kể 
đến sự tôn tại của xã hội: rằng xã hội 
đã hình thành và soi sáng cho cá nhân, 
rằng không thể phân cách cá nhân với 
xã hội, hay là coi xã hội chỉ là một tập 
thể những cá nhân, Ong quan niệm 
tinh thân tập thể là một thực tại phán 
biết hán với tỉnh thần của những cá 
nhân hợp thành tập thê. 

Khởi điểm thực sự của Durkheim là 
xự nghien cứu phân công lao động, Ông 
coi việc phản công lao động chẳng 
những là một hiện tượng xã hội và Kinli 
tÈ quan trọng mà còn là một bằng chứng 
cho thấy rằng cá nhân không thể kiểm 
soát đời sống của mình, Từ ý kiên đó. 
ông đã đị đến cho chứng mình rằng, 
những ý niệm nhân quá. không gian 
và thời eian đã phát xuất từ những nguồn 
gốc tập thể. Ông lì một người nhìn xú 
tròng rộng. Công cuộc nghiên cứu của 
ông bao hàm tôn giáo (nhất là những 
hình thức sơ đẳng của nó), luật pháp, 
hình sự học, đạo đức học, dữ Kiện luan 
lý, kinh tế học. mỹ học, lịch sử các ngôn 


nuữ và các nghệ thuật. Ong đặc biệt 





quan tâm đến giáo dục mà ông coi là 


sự khái sinh ra con người xã hội từ phối 
thai của cá nhàn. 

Tât cả những ai đã gặp Durkheim 
đều có ấn tượng sâu xa về vẻ khô tu 
của ông, Ông có vẻ như là hiện thân 
của tỉnh thân khoa học. Những môn 
đệ của ông, trong đó Luclen L.evy - 
Bruhl là người xuất chúng, không bao 
giữ quên cảm hứng mà Durkheimm đã 
truyền cho họ đổi với việc nghiên cứu 
có phương pháp. Ngày ca những người 
đôi nghịch với ông cũng phải kính 
trong sự trang nghiêm của tính thân 
tần tụy vì sự thật của ông. 
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LÉVY - BRUHL, LU0IEN 


LEVY. BRUHI., LUCIEN (I§57- 
|039) Khi Lẻvv-Bruhl qua đời, trường 
Sorbonne, trường Đại học Paris luyện 
tiệc vì đã mất đi một trone những giáo 
sứ xuất sắc của mình, nhân dân Pháp 
than khóc một người bảo vẻ nhắn 
quyền kiên định và một người công hòa 
đdãn chủ đáng tin và năng động. Hàng 
chục ngàn người lưu vong: hàng chục 
ngan côn người bị bách hại vị lý do tòn 
giáo hay chúng tộc, cảm thầy mình đã 
mất đi chỗ dựa tình thân và vật chất 
của một củn người nhận đạo đích thực. 
Các chuyên gia về xã hội học, tâm lý 
học, triết học, nhân chủng học và nhiều 
ngành ngữ học bất đầu nhớ đến ảnh 
hưởng truyền cảm của một học giả mà 
những ý tưởng đã đem đến cho họ 
nhiều khía cạnh mới. 

Lévv-Bruhl đã xuất bản những tác 
phẩm nhất quán và đây ý nghĩa vẻ lịch 
sử Đức và triết học Pháp trước khi ông 
bất đầu những công cuộc nghiên cứu 


BERbS50N, HENRI 


BERGSON, HENRI (1559-1941) Khi 
được hỏi một triết gia phải phát biểu 
những ý tưởng của mình như thế nào, 
Bergson đã trả lời như sau: "Có những 
vấn đề tổng quát mà mọi người đều quan 
tâm và phải được đề cập đến bằng mội 
ngôn ngữ mà ai cũng hiểu - Giải pháp 
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quan trọng về xã hội nguyên thủy. 
Ông đã đi sâu vào linh hồn của những 
con người tiền luận lý những người có 
tư tưởng huyền nhiệm. Ngay cả những 
đối thủ với ông cũng kính trọng sự 
nghiêm cẩn của ông trong việc hiển 
thần cho chính nghĩa của sự thật. 


cho những vấn đề này thường lệ thuộc 
vào những câu hỏi chỉ có các học giả 
quan tâm đến thôi. Những câu hỏi này 
có thể đề cập đến bằng từ ngữ chuyên 
môn”. Trong khi ông thừa nhận, đối khi 
có thể dùng từ ngữ chuyên môn, Bergson 
luôn luôn viết với một ngữ vựng dễ hiểu, 
truyền cảm và kích thích cho những 
người không chuyên về triết học. Khi 





dụng tử hay tạo ra từ chuyện môn, ông 


có khá năng làm cho các từ äâv trở thành 
từ bình đân. Sự sim tường sâu sắc về ngôn 
nưừ và chủ đề nội dung đã mở rộng ảnh 
hưng của ông ra ngoài lình vực triết học. 
đến những lĩnh vực như thị ca. lịch sử, 
khua học xã hội, tôn giáo. Ong cũng đã 
anh hưởng đến nhiều triết eia đương thời. 

[luco Bergson., tiết học là sự trỏ 
lại các dữ kiện trực tiếp của trực giấc 
mỘt cách có ý thức và có tư duy. Ône 
xếp lý trí vào hạng năng lực phí ngã, 
nhận mạnh rắne, môi triết øia tiến hành 
nghiên cứu có ý thức từ một quan điểm 
đã chọn. Ông coi triết ma là người đối 
mặt với những tự tưởng cốt lôi để khám 
phá ra những điều kiện cho toàn bộ trí 
thức, Ong để xướng ý niệm kỳ gian 
(độ lâu mau) đôi lập với ý niệm thời 
dian theo thuyết cơ giới. Từ ý niệm 


kỳ gian. trực tiếp cảm nhận được trone 


xinh hoạt tính thần, ông tiền đến 
những ý tưởng xung lực sống và sự 
tiến hóa sáng tạo, biếu lộ trong thiên 
nhiên hữu cơ cũng như trong đời sông 
tỉnh thần. tiến trình xã hội và hành 
động CÓI HgƯỜI. § In là THỘT trone 
tỘt xố ít triết gia hiện đại tin vào sự 
tiến bộ vô hạn của nhân loại. 

Danh tiếng quốc tế của ông lớn đến 
độ. sau sự sụp để của nước Pháp năm 
I940. chính phú Vichy đã để nghị 
miền trừ cho ông luật Do Thái. đập 
tleo màu luật Nurembereg. Bergson đã 
khước từ để nehi này và từ nhiệm chức 


tiáo sử đ Colleee de France. 
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MAETERLINUK, MAURILE 


MAETEELINCK. MAURICE (865 
-I949). Lái mô tô, ca nô. trượt tuyết, 
đi xe đạp. lúc còn nhỏ, là những môn 
giải trí của Bá tước Maeterlinek, thậm 
chí đầu quyền Anh ngay cả lúc ông đã 
cao tuổi. Có lẽ ông là nhà thể thao lớn 
nhật trong các thị sĩ và triết eia, từ khi 
chấm dứt nền văn mình cổ Hy Lạp. 
Macterlinck đã quan niệm cuộc đời 
phần lớn như là một cuộc sống mone 
tnanh của con người luôn luôn bị xáo 
trọn vị sử hai vò cổ hạv như là một sự 
linh cam một tái họa không tránh được. 
Kinh nghiệm chính của ông nhận thức 


rang, tình cảm, bản năng và những Ý 








tưởng nhân đạo không còn phù hợp 
"gay khi cát mà ông eọi là Võ dụnh 
xuất hiện trong đời ông, Ông đã bị 
thuyết phục rằng không một ý niêm 
nào về thực tại của con người tương 
ứng với cái Thật siêu hình học và răng. 
km Võ danh và cái Tháạt sieu hình học 
eiao thoa với đời sông cón người, thì 
sự nối kết quen thuộc giữa ý tưởng và 
cảm giác của con người bị cất đứt, Tất 
cả những điều đó đã dân Maeterlinck 
đến thần bí học, mặc dù nó không ngăn 
cản được lòng vêu mến khoa học của 
ông, Ông đã chứng tỏ mình là một nhà 
khoa học thực nghiệm băng các công 
trình quan sát đời sông của ong, kiên 
và nhện với độ chính xác chưa từng có 
Thân bí học của Maeterlinck dựa trên 
thuyết phiếm thần và mối thiên cảm 
với bật kỳ những ơi hiện hữu, Ông c1" 
thấy mình xúc động sâu xu với bất cứ 
thứ øì đau khô và ham muốn, nhữne 
học thuyết đạo đức của ông công bố 
tình yêu phô quát, 

Mactecrlinck đã nghiên cứu các tác 
giá thân bí học của Kitô giáo trung cố. 
nhtfnứ chính hai tác gia người Mỹ đã 
ảnh hưởng đến ông. Trong thời kỳ phát 
triển của ông, Edegar Allan Poe đã gây 
ân tượng đối với ông bằng thí ca rùng 
rựn của mình, và Ralph Waldo 
Emerson đã tỏ cho ông thấy ý nghĩa 
của đời sông tỉnh thần và hướng dẫn 
tư tưởng ông đến sự chiêm ngưỡng 
vĩnh hằng. Macterlinck cũng có nhiều 
thiện cảm với Walt Whitman mà ông 
chia sẻ niềm tin rằng chẳng có gì có 


thể chết hắn. Maeterlinck không phải 


là người theo truyền thông chủ nghĩa. 
()np không hệ hôi tiếc bất kỳ một sự 
từ hò tín ngưỡng nào, hay ngay cá sự 


sựp đồ của một nén văn mình đã 


BRUNSHWID0. LE0N 


BRUNSCHWICG. LEON (I§69- 
I)44) Khi quản Đức chiếm đóng Paris 
năm T940, chúng đã buộc Lcoön 
lBrunschwicg từ bỏ địa vị gio sử HIẾN 
học ở Sorbonne, Chúng cướp hết hỏ 
sữu tập các sách quý và thiêu húy hết 
các thủ bán của ông, Cho dù quần Đức 
không biết gì về những tác phẩm của 
0ñn10, chỉ nguyện sự Kiện ðng là người 
[D0 Thái và vợ ông đã là phó bí thư trone 


Mật trận bình dân của Leon BÌum cũng 





đủ là lý do để chúng loại bỏ ông. Bãi 
chấp mọi neuy hiểm có thể xây ra, 
Brunschw ice từ chối rời khỏi nước Pháp 
và xóne® quảng đời còn lại của mình 
trong có đọc, Trong thời KÝ này, ðne 
đã viết những sách nghiên cứu có giá 
trì về Montalene, Descartes và Pascal, 
những xích này đã được m ở Thụy Si 
và Hoa Kỳ, Ong đã soạn ra một cuốn 
sách niáo khoa triết học nhan để là tỉ: 
[TU (tứ Áo, lÏf¿rildiue tÍ hldex (DỊ vạn 
tí Nụ, dĩ vân Hứ t?ng) cho người cháu 
gái của ông lúc ấv mới mười mấy tuổi. 
Cuốôn sách này đã được xuất bản sau 
khi öng chết vào năm 045 sau khi nước 


Pháp dược g1 phóng, 


không còn sức sông. Trong những 
năm cuối đời. Maeterlinek càng ngày 
càng rời xa thân bí học để quay về 


với khoa học hiện đại, 


Đối với Brunschwicg, triết học không 
có nehïa là một hệ thông học thuyết. 
mà là sự biểu lô một thái độ đối với 
toàn bộ các thực thể vật chất và tỉnh 
thần. Triết học là sự phản ánh các hoạt 
động của tứ LỞng con người trong các 
lĩnh vực. toán học, vật lý học. đạo đức 
học. nghệ thuật và lịch sử văn mình. 


Brunschwlce hãng say nhân mạnh đến 
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nãng lực xắng tạo của trí óc con người 
và chứng minh chức nắng của nó trong 
mang lưới tưởng quan làm nến cái 
khung của vũ trụ. 

Brunscliwicø đã có những đóng sóp 
rất (quan trọng cho lịch sử khoa học và 
triết học, đồng thời, cũng đóng sóp chú 
sự hiểu biết và giải quyết những vấn 
để thiết thực. Cách diễn giải lại học 
tuyết Descartes của ông đã trở thành 
nên móng cho một chủ nghĩa duy tâm 


WIARITAIN, JAC0UES 


MARITAIN. 1ACQUES (IAA2: 
[9731, lacques Mariiann là một trong 
những người theo học thuyết Neo -Thú: 
as đương đại có ảnh hưởng nhật thời 
bấy giờ, Ong là hậu duệ của một gi 
đình triẾt gia tự do tư tưởng. Ông ngoai 
của ông là lules Favre, một trong những 
li sáng lập ĐẸ Tam Công hòa Pháp 
và là một đổi thủ của hàng giáo sĩ. 
Marmtuin đã đứng ngoài piáo hội Công 
giáo cho đến khi ông được cải đạo nhờ 
một thí sĩ thần bí và lập dị Léon Bloy. 
Léon Bloy sống trong một thế giới của 
những biểu tượng siêu nhiên, nhưng 
ông không quan tâm gì đến triết học. 
Về một vài khía cạnh, việc hầm mộ 
Henri Bergeson đã dẫn Maritam đến việc 
cai đạo, Sau khi cải đạo, Maritain đã 
đến Héidelbere để nghiên cứu sinh học 
với Hans Driesch. Cho đến năm 1926, 
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mới. One là người quan tâm đến mọi 
thứ như ta có thể thấy rõ trong những 
bài thuyết trình của ông. phê bình những 
bài xã luận trên báo chí cũng như phé 
bình Plato hay KamH, Ông là bạn cua 
Marcel Proust. tiểu thuyết giá và là bạn 
của Marcel Denis, họa sĩ, ông bầu nhà 
hắt và người bảo trợ những cuộc triển 
lim nghệ thuật hiện đại, một người Pháp 
vêu nước nông nhiệt và là người dâu 


tranh chủ quyền con người, 


Maritiin đã củng tác với Ảc/ton 
Erdamcaive. đội xung kích bảo hoàng 
Pháp và theo chương trình của tô chức 
này, ông đã tuyên truyền sự chống đổi 
ranh mề chủ nghĩa cộng hòa, nên dân 
chủ và những ý tưởng tự do. Sau Khi 
AcHen Francarse Bị Cháo hoàng Piuš X[ 
lên án năm I026, Maritiin bắt đầu tuyên 
xưng niềm tín vào chủ nghĩa dân chủ, 
được đức tin Công giáo truyền cảm 
hứng. Đồng thời ông cũng bỏ xiêu hình 
học suy đoán và quay sang lịch sử và 
xã hội học. 

Mặc dù Maritain vẫn là một người 
bênh vực giáo hội và triết học kinh 
viện. ông không coi Kitô giáo thời 
trune cổ là một kiểu mẫu bắt buộc của 
văn mình nhân loại. Đúng hơn, ông 
thiên vẻ việc thừa nhận những quyền 
của nhiều nền văn minh. tất cá các nên 
văn mình ấy đều được Đấng quan 
phòng hướng dẫn. và chứng tỏ khả 


năng của ông trong việc giải thích chỉ 
tiết những vấn để sử học và đương 
[hới, con người và xã hội theo học 
thuyết Thomas. Theo ý kiến của ông, 
học thuyết này đã giúp ông khám phá 
rq những môi quan hệ eiữa hiện thực 
lịch sử và trật tự siêu thời gian. Tiến 
hành theo những quan điểm này. 
Maritain chủ trương răng, nhân vị con 
người ăn rẻ trone một trật tự do Thiên 
Chúa sáng tạo và trong những nỗ lực 
hướng về Thiên Chúa. Maritain thừa 
nhận, giáo hội Công giáo là phổ quát, 
siêu quốc sỉa, siêu chúng tộc và siêu 
thời œian: những ông cũng hăng hái 
chông lại việc lãng mạn hóa những 
ưì cần được tôn kính. One nhấn mạnh 
răng, miáo hội không phái là ngôi nhà 
của những người được tuyến chọn mà 
là nơi trú ăn của những người tội lỗi. 
Mặt khác. trên cơ sử quan niệm của 
ông về giáo hội, ông chồng đổi quyết 
liệt cả chủ nghĩa Đức quốc xã lần chủ 
nehia Bolshevic. 

Theo Mlaritinn. sử dĩ có mọi mẫu 
tuan eiữa đức tin Công siáo và khoa 


học hưện đại là do những tham vọng cua 


IILSON, ETIENNE 


CILSON., ETIEL:NNE (1ãã43- L97A). 
Trone Khi lacques Mlaritinn là người 
wiii thích xuất sắc triết học của 


Adqunas trong thời này, thị Gison là 





chủ nehii Bản thê học của DDescartes và 


Newton. Những mâu thuàn ấy sẽ tan 
biến sau khi khoa học đã xây dựng 
được những phương pháp phi siêu hình 
học, Tuy nhiên ông không tin rằng, 
ItaV ca trong một tướng lái xá, khoa 
học và đức tin có thể công tác với nhau 
tra không có sự và chạm, 


sử gia xuất chúng của thời đại chúng 
ta. Tuy nhiên, trong Khi phân tích học 
thuyết Thomiaas, Gilson đã không thiếu 
tỉnh thần chiến đấu, ông đã bênh vực 
thay mình bằng cách công kích cái gọi 


là triết học hiện đại, và ông đã làm 
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như thể băng những cuộc nghiên cứu 


đặc biệt và bảng cách phác họa những 
khía cạnh đặc sắc, để chứng tổ rằng 
học thuyết Thomas không có tham 
vọng hoàn thiện triết học một lần đứt 
khoát, nhưng đúng hơn là bảo toàn tư 
tưởng triết học. Ông cũng cho rằng học 
thuyết Thomas đưa ra một cơ sở đề 
liên kết thực tại với những nguyên lý 
cố định để có thể giải quyết những 
vấn đề biến dịch trong khoa học, đạo 
đức học hay nghệ thuật. Ông tin tưởng 
chắc chắn vào sự hướng dẫn của các 
qui tắc như thế, mà trong vòng thời 
gian của lịch sử triết học, hiển nhiên 


như là một tất yếu phí neä chủ sự 
nghiên cứu và định hướng triệt học. 
Do đó, đối với ông. lịch sử triệt học là 
một phần của chính triết học hơn là 
lich sử khoa học là một phần của khoa 
học. One nói: Người ta có thể trở thành 
một khoa học gia có thấm quyền mà 
không cần biết nhiều về lịch sử khoa 
học. nhưng không ai có thể tiến xa 
trong tư tưởng triệt học của mình mà 
không nghiên cứu lịch sử triệt học. Đôi 
với Gilson chỉ có ba nhà siêu hình học 
đích thực là lớn, đó là Plato, Aristotle 
và AquInas và không aI trong bái người 
này có một hệ thống triết học có Ý 
nghĩa bài bỏ triết học, Từ thời trung 
cô đến nay đã có bà cuộc thứ nghiệm 
lớn được tiến hành để tìm ra một hệ 
thống và tất cả đã thất bại. Thử nghiệm 
thời trung cố, thử nghiệm cửa 
Descartes và thứ nghiệm thời nay, mà 
đại điện là Kant và Auguste, đếu đã 
thất bại. Kết quả là. theo ý kiến của 
Gilson, sự thu hẹp triết học thành khoa 
học, hậu quả của vấn để này là từ bỏ 
quyền phán đoán và thống trị thiên 
nhiên của con người, là quan nệm Củn 
người chỉ là một phần của thiên nhiên 
và bạt đèn xanh cho những phiêu lưu 
xã hội táo bạo nhất cho sinh mạng và 
những định chế của con người. Gilson 
xác tín rằng, việc phục hỗi triết học 
Aquinas sẽ mở đường rút ra khỏi vùng 
nguy hiểm này. 


R0MAINS, JULES 


ROMAINS, JULES (1885-1972). Ở 
định cao của những thành công trone 
văn học của ðne, lJules Romaims là mội 
trone những tiêu thuyết gia Pháp lớn 
nhật thời nay. Ông đã trung thành với 
lý tưởng “tổng thể ”— lý tưởng đã thông 
trị thị cá thời ông còn trẻ - nhưng ông 
đã sửa đổi nó lại và thay đổi phương 
tiện phát biểu. 

"Thuyết tổng thế” bạn đầu có nghĩa 
là sư đối lập với chủ nghĩa cá nhân, hay 
íL nhất là với sự để cao những đặc tính 
cá nhân. là sự đẳng cảm phố quát đối 
với đời sòne, hiện sinh, nhân đạo. Trong 
ng năm sau này, Rominns đã định 
nehia sự kết thúc của văn học “như là 
sự trình bày thể siới không có phán 
đoán” và lý tưởng xã hội của ông cũng 
bao hàm quan niệm cao nhật về sự liên 
đới như là sự phòng neự các quyền cá 
nhân, Trong loạt tiểu thuyết của ông, 
Men 0[ (roodl NTÍT (NuHWƯI tHIẾH chỉ| 
Roinains không hạn định công việc của 
HH rong việc đặt ra các vài và như! 
biện có mà ông còn thử sống đời sống 
những nhân vật của ông một cách hết 
sức cụ thể, Ông đã thử cho các vai ãA 
suy nghĩ về những vấn để thường nhật 
và về vũ trụ, về những vấn để chính 
của văn mình, thử cho họ phê bình lần 
nhau, thử triển khai những xét đoán của 
họ, dĩ nhện ðöng đã thành công trone 
việc hợp nhất sức mạnh tỉnh thần, thị 
kiến ph thuật, mô tủ đầy màu sắc và 
khả năng tự sự. Kết quả là một bức tranh 
có lớp lang về sinh hoạt văn hóa Pháp, 





với những xung đột căn bản và những 


khuynh hướng chung, trên một tí lệ chỉ 
có thể so sánh với Balzae và Zola. nhưng 
vượt quá những vị ấy về tính dí đốm và 
sư tỉnh LẺ, 

Romins không phái là người đa 
nghi. Ong không tin rằng đầu óc con 
người có thể khám phá ra sự thật rõ 
rằng và tuyệt đối. Ông chủ trương rằng 
luôn luôn có một mặt thực tế xen kẽ 
với mặt chính. Thực tế có nghĩa là biến 
dịch. Khi con người bất đầu cảm thấy 
mỏi mệt vì thảo luận những vấn để 
mới và khi con người thủ đắc được một 
tín ngưỡng hay hệ thống nào, con 
người sẽ không còn tiếp xúc với thực 
tế. Tuy nhiên. ông tin rằng. theo dòng 


lich sử, con người sẽ càng ngày càng 
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gan với sự thật hơn. dù răng nhiều khía 
cạnh sẽ được mở ra để dẫn con người 
đến những vấn để mới. "Những người 


thiện chí” của ông tồn trọng lý trí và 


DE BR0ULIE, L0U15 


DEL BROGLIE. LOUIS (1893: 
|UA7). Albert Einsteimn đã đẳnh øiá 
thiên tài và những thành tích của Dc 
Broelie là điều “chỉ xảy ra trone 
những quảng thời etan dài của lịch sử, 
Ong cũng tỏ rũ rất hài lòng về quyết 
định của Ủ\ bạn trao niái Nohel năm 
|039 đã trao giải Nohel cho De Broelie. 

Thành tích chính của De Broelie là 


việc hình thành “thuyết Cơ học bà 








để kinh nghiệm có Hiệne nói cuỗi cùng, 
mặc dù họ không loại trừ khá năng 
trực #iác cũng có thể khám phá ra sự 


thật, trong một số trường hợp đặc biệt, 


động” và “cơ học sóng điện”. Ông đã 
vượt qua sự đối kháng thường thầy eiữa 
những lý thuyết về phát sóng và ba động 
bàng cách chứng tỏ có sự tác động qua 
lại eiữa phản xạ và vật chất, Suối từ thế 
ký IÑ sang thể ký 19, người ta đã bàn 
cai rất nhiều về nguyên lý quane học 
của sóng điện, điệu mà hàu như bị lăng 
quen trước đó, và đã cốt những áp dụng 
của nguyên lý này vào vật lý học là 
hoàn toàn không thành vấn đẻ. Lý 
thuyết của De Broglie đồng hóa các 
photons, với tự cách là những hạt nho 
của ánh sáng, với các electron như là 
những hạt nhỏ của vật chất. Lý thuyết 
này đã được các vật lý sgiáa Anh, Mỹ nổi 
tiếng xác nhận bằng thực nghiệm. De 
Broglie luôn luôn thừa nhận rằng thuyết 
Tương đối của Einstein là một nguồn 
cảm hứng không ngừng cho ông, Ông 
đã lập ra thuyết Cơ học tương đối có 
tính chất vật lý hơn trong khi vật lý học 
của Einstein có tính chất toán học hơn. 
Người ta đã nói lý thuyết của De Broglie 
cũng có tầm quan trọng ngang với 
những lý thuyết của Einstein và Planck. 
Lý thuyết của De Broglie cho phép đo 
lường với một độ gân đúng sít sao hơn 
và cho những biểu tượng khoa học có 
tính khách quan cụ thể hơn. Lý thuyết 
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/TIŒf ĐỊNH Dư NẴNG LHUT HÓN DĂIN (ỦNGU AICM CO HỤUM 


ây đã dem lại tiên bộ vẻ đô chính xác 


của vật lý học lý thuyết và càng ngày 


SÄRTRE, JEAN PAUL 


SARTRE. LAN PAUL ( I905- |9SU), 
Hiển nhiên và theo những lời tuyên 
bỏ, trong số những tác phi trẻ của 
Pháp, Sartre là người có tác phẩm được 
người Mỹ hãm hở đọc nhiều nhất. Tuy 
vậy, ông chưa đi đến cuối cùng các tư 


tưởng triết học của mình. Trong cuốn 


THỦ ( GINNHĨ L FAN Š- F03 11, (ẤM vị HỤ frICE ĐH ĐH 


CAU ỨC JHÁMIM (ỦNHÀNG ẨMIL (ẪM HH (ẪCH ẨNEM DNƯNG 


( f1 tre 


cũng dung hòa thêm những nguyển 


lý liên tục và giãn đoạn. 


lailelaire (947) và cuốn tiểu luận 
phê bình Sitmarions (Hoàn cảnh) 
(1047), ông phát biểu những ý tưởng 
và nh cảm cho thấy có sự thay đổi 
phần nào về quan điểm và tiêu chuẩn 
đánh giá khi so sánh với tác phẩm triết 
học chính em, and Notlinenexx (Co 
hay không có ứt cả) (194) và Hiện 
vịnh thuyết là nhân bản thuyết (1946). 
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Cả vớ kích The Fliex (Con rối) (943) 


cũng đưa đến những kết luận liên quan 


đến định mệnh con người, những kết 
luận này chưa được Sartre phát biếu 
thành lý thuyết. 

Sartre là một người có sức khoe kém 
là một đứa trẻ mô côi từ bé, là giáo sư 
triệt học của mỘI trone những trường đại 
hoc lớn nhất Paris, sau khi đã hoc ở 
trưng Sorbonne và ở Đại học Gottineen, 
Đức. ở đó ông đã là môn sinh của 
Husscrl. Trone Đề nhị thể chiến, ông 
đã bị bất làm tù bình nhưng đã được thả 
ra ở một trại tù bình Đức vì đau ôm. Khi 
trở về Paris, ông đã trở thành một lãnh 
tụ kháng chiến. 

Triết học của Surtre, như đã phát triển 
tới nay, đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 
Heideeger. Tuy nhiên thuyết Hiện sinh 
của Sartre xuất phát từ học thuyết của 


Heidegeer băng cách thiết lập một tỉnh 
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thản chống lại thuyết thân học. mỗi 
hiện tượng luận vẻ thân xác và nhữne 
nguyên tắc về phần tâm học hiện sinh. 
Trong khi đau buồn thống khô là kinh 
nghiệm cơ hàn của Heidegpeer, Sarte 
là cái mà chính ông eọi là sự phế tớm. 
khiếp sợ đối với hiện sinh, kỳ gian 
(khoảng thời gian lầu mau), đời sống 
liên tục và lặp đi lấp lại. cũng như là sự 
luận hồi võ tận của kiếp sông con người, 
Sartre cố tìm cách xua đuổi mọi điều 
nơ hồ ra khỏi tâm trí trone khi đối chiếu 
cuộc sống cá nhân với cuộc sông chuns, 
nhưng ông cũng cổ gắng tìm cách biện 


Imình cho tự do và giá trị của cá nhân. 


MIINMI (Ất PhttLTNP ( F ẦA- 1 TH (NA UNH ẨNẸH 


LH, HN LIÊN HN THHIN, HUNN [ù( NHN TA 


NHI 





UINRMUNO Y JU00, MIGUEL DE 


ULNAMUNO Y 1UGO. MIGUETL. 
DĨ: (IN64-I036) Bất cứ một sự tín 
đương triệt học của namuno nào củng 
khône trọn vẹn nếu không kế đến thị 
cũ của ông, Unamuno trIỂU giá và 
L namtno thí sĩ là một và không thể tách 
rời. Ông đã chấp nhận lời của một nhà 
pc bình Pháp. theo đó Lnamuno thị sĩ 
chỉ viết những bài bình luận. những bài 
phân tích về bản ngã của mình, về dân 
lộc Tây Ban Nhà, về những mở tức và 
lý tưứng của họ. nhưng öng đã duy trì \ 
kiện răng. Homer và Dante cũng chỉ 
viết những bài bình luận. Bài bình luận 
lớn nhất của ông đành cho nhân vật Don 
(Quixote không bất tử mà ông trình bày 
như là một người tranh đấu cho vĩnh 
quang, đời sông và sự sông còn. Don 
()uixolte là một vài hàn hước. Con người 
bát tự, ý thức được tính cách hài hước 
cua chính mình. tự de lén tính hài hước 
của mình và thắng được nó nhưng 
không dạt bỏ nó, Khao khát bất tử là 
một chủ để lặp đi lặp lại của triết học 


và LH ca của Lnamuno, Khát vọng ấy 
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không tìm được sự an tì trone lý trí. 
đực coi là một sức mạnh chấm dứt, 
hay trong trí tuệ, có nghĩa là bản sắc 
và, về phẩn nó, bản sắc có nghĩa là chết. 
Đúng hơn, khát vọng ày dựa trên đức 
tin. Tuy nhiên, đức tin là vấn để ý chí 
và cần đến lý trí và trí tuê. Như thể. 
đức tin và lý trí. hay triết học và tôn 
giáo, ty là kẻ thù của nhau. nhưng vẫn 
cản đến nhau, Không thể có truyền 
thông tôn eiáo thuần khiết. cũng không 
thể có truyền thông đuy lý thuần khiết. 
Sự hiệu biết sâu sắc này. không đưa 
đến một sự thỏa hiệp mà thay vào đó 
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tao ra một tình cam bị thương. Lịch sử 
bị thương của tư tưởng con người là lịch 
sử của cuộc đấu tranh eiữa sự thật và sự 
chân thành. giữa chân lý được tư duy 
và chân lý được cảm nhận không thể 
có xự hòa hợp nào giữa hai địch thủ này, 
tặc đù chúng luôn luôn cần đến nhau. 

(L namuno tự gọi mình là “một người 
Tây Bản Nha bất trị”, nhưng sự uyên 
bác của ông thì phố quát. Trong khi nói 
chuyên, ông có thê giải thích học thuyết 
đặc thù của Dun Scott băng một đoạn 
tơ của Robert Burns, hay sự dị biệt giữa 
hai thuyết thần bí Đức mà chỉ có những 
chuyên eia Đức mới biết. Ông phôi hợp 
tỉnh thần thực dụng với việc m kiếm 
Thượng để. Tuy nhiên, ône thú nhận 


0RTEGA Y GASSET, J0SÉ 


ORTEGA Y GASSET. JOSE (1883- 
I)55). Mặc dù Ortewa Y Gasset bất 
đồng ý kiến với hầu hết mọi triết gia 
quan trọng của Tây Ban Nhà đương thời 
với ông, ông được mọi người thừa nhận 
là triết gia tiêu biểu của Tây Ban Nha 
hiện dại. Không có gì đắng ngạc nhiên 
là ông đã bị đi đày. Ông chống đối mạnh 
mẻ chế độ độc tài của Franco; tuy 
nhiên, ông cũng ít có cảm tình với chính 
quyền của người Tây Ban Nhà cộng hòa 
và những kẻ ủng hộ chính quyền ấy. 
Với tư cách là chủ biên của tờ #etisfd 
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răng, ý niệm Thượng để của ông thay 
đổi mỗi lần õng quan niệm ý tưởng ấy. 
Hãnh điện về nguồn gốc Basque của 
mình. LÍnamuno cũng giống như L.ovoli, 
là một người Basque được thấm nhuận 
tính nghiêm chỉnh và ý nghĩa bị thương 
về cuộc đời. Tuy nhiên, ông thích nhữne 
thầng hệ và thậm chí xem Chúa Giêsu 
là một Thiên Chúa hài hước, Đối với ôn, 
mơ mộng có nghĩa là bản chất cuộc sống 
và sự suy nehï có phương pháp là tiêu 
hủy bản chất ấy. Ông khước từ mọi hệ 
thông triết học, nhưng việc thưởng ngoạn 
lý luận triết học đôi với ône. là một sự 
khôn ngoạn sâu sắc. Dĩ nhiên. ông lạ 
một hiệp sĩ lang thang của tình thần đị 
tlm sự thải. 


(lel ()ccidente, ông đã làm cho công 
chúng Tây Ban Nhà quen thuộc với đời 
sống tỉnh thân của những nước Anglo - 
Saxon của Pháp và Đức, Ông đã trình 
bày cho độc giá ngoại quốc một bức 
tranh eây ấn tượng về những nét đặc 
thù chính của tư tưởng Tây Ban Nha và 
truyền thông văn hóa Tây Ban Nha, 
nhưng trên hết, ông đã chứng tổ mình 
là một triết gia độc đáo, ăn rễ trong nên 
văn mình Tây Ban Nhà, uyên bác về 
mọi mặt, đã triển khai những ý tưởng 
cá nhân có ảnh hưởng lớn. 

Orteøa Y Gasset thụ giáo các thấy 
dòng Tên và đã học ở đại học trung 


tơng Madrid, nơi mà ông đã trở thành 
0110 Sự siêu hình học năm T9]. Trước 
đó, ông đã là môn đệ của Hermiann 
Cohen, nhưng rồi ông lại quan tâm 
hơn đến triệt học của Husserl và 
[Mlthev. Kết quả cuối cùng của việc 
ông miệt mài với từ tưởng Đức là một 
sự đối lập với chủ nghĩa duy tâm, Ông 
đã chấp nhận ý niệm về lý trí lịch sử 
của Dithey, nhưng ông tìm cách loại 
bỏ những sở đoán của ý niệm ấy và 
đã tiến xa hơn những quan điểm của 
[)iltlic y, 

C„g nhấn mạnh rằne, tư tưởng còn 
t0pf/1 còn kém loete hơn người trì tưởng 
rât nhiều, rằng con người sinh ra ở một 
thửi điểm nhất định, được đào tao theo 
một truyền thống nhất định và môi 
tfffte xung quanh của côn Hñgt(fỚI củng 
được xác định bảng những vếu tổ lịch 
xứ, Do đó, ông kết luận. bất cứ ai muôn 
hiệu con người phái nhảy qua tất cả 
những ý nệm tĩnh và phải biết suy nehì 
bằng những ý niệm động. Vì đời sống 
củn người là thực tại căn bản bao gốm 
IỢI thực tạ1 khác nên lịch sử chứ không 
phải vật lý học là khoa học cao nhất, 

Về phần triết học duy tâm. khoa 
học bat đầu từ môi (11 HỆM] về thực 
tai trong đó chủ thể, bản ngã, hiện hữu 
hao học trong chính nó, trong những 


hành động và trạng thái tỉnh thân của 
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nó, ông phản biện rằng. một hiện sinh 
nlứ thế là đối lập với sự sống mà ý 
nuhi là với tới cái bên ngoài của chính 
mình, là hiện mình cho cái gọi là thể 
giới. Y thức có tính lịch sử, nhưng tầm 
(at trone của lịch sử không nằm hết 
trone quá khứ. Giá trị của trị thức lịch 
sử năm trong việc chuẩn bị cho tương 
läI Vũ Quản HIỆTT này nữu Ý tần dương 
tứ duy một lần nữa vì, đối với Ortega. 
hành động không có tư tưởng có nehữi 


là hỗn loạn. 
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R0SMINI- SERBATI, ANTONI0 


ROSMINI- SERBATI. ANTONIO 
([ 707-1855). Ngày ca làm việc bác ái 
và sống khó nghèo cũng không phải 
là khong có những hậu qua nghiệm 
trọng và Không phí! là không hị ai neÌn 
ngờ. Đó là điều mà Rosmini - Serbatt 


đã học được. Tricl #iá này, người đã 


được xếp vào hạng nhà bản thể học 
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trone triệt học. được người ta biết đến 
nhiều hơn vì những việc bác ái lập ra 
trên khắp thể giới. viện đầu tiên được 
thành lập vào năm TR2§ ở Monlte 
Calvario gân Domiodossoli., Y. Các tu 
sĩ dòng Rosmini phải khăn sông đời 
khó nghèo tuyệt đối - lời khẩn này có 
lúc được coi là có tính cách gày xúc 
động hơn là hiệu nghiệm thật - và họ 
phải tuần thủ hài nguyễn tặc trone lúc 
làm công tác bác ái, nguyên tắc thụ 
động, tức là không cho người tạ thân 
canh: ngộ của mình, và nguyên tắc 
dứng dưng tức là bắt vụ lợi trong khi 
II hành nhiệm vụ. 

Rosmini sinh ở Rovereto trone miễn 
Tvrol thuộc nuức Áo, đã học ở Triem 
và Padua, vào năm 18233 đã đến Romi 
với chủ ý tuyên bố công khai là phục 
hỏi triết học Công eiáo và củng cô trIẾI 
học ấy chống lại sự bất tín và hoài nehi 
Giáo hoàng Pius VII đã khuyến khích 
ông trong chủ đích này, Chịu ảnh hưởng 
sâu xu tư tưởng Descartes. ông nehiên 
cứu kỹ triết học của thánh Thomas. sửu 
đối nó theo hướng một chủ nghĩa tâm: 
lý duy tầm. 


Các món đệ dòng Tên đã biểu lũ 


môi cừu hận kéo dài nhiều năm cho 
đến khi bị buộc phải im tiếng theo lệnh 
của Go hoàng. Rosmimi đã tận tuy với 
(1o hoàng Pius TÄX, ngày cả đã theo 
ngả trong lúc bị lưu đây. Dù vậy, ngay 
ca những hoàn cảnh này cũng không 


ltÄ 1 can đƯỢC VIỆC sau này các tác 


BÚLZAN0, BERNARD 


BOIL.£ANO. BERNARD (I7äI: 
LÄ4Ñ), Số mệnh cá nhân của Bolzano 
cho tạ một cái nhìn bí thám về những 
nguv hiểm mà những triết eia thật sự 
độc lập phải đương đầu khi những cuộc 
thúx đối nội bộ của thời kŠ phán động 
hiểu lù rò rẻt. Bolzano sinh ra uận [ft 
thời kỳ bùng nỗ cuộc cách mạng Phán 
và đã qua đời trong năn xảy ra nhiều 
cuộc cách mạng châu Âu. Tuy ông 
khủng bị thiếu trên giàn hoa. ông đã bị 
huưọc plúii sống an đậi trong bái mươi 
nấm cuối đời. Bolzuno, là một tu sĩ Cône 
giáo và là pháo sự triệt học ở trường đại 
học Prague. Tuy nhiên. ông vận tiếp 
tục làm việc không ngừng, và một số 
bạn bè của ông đã lo liệu để các tác 
phẩm của ông được xuất bản dưới bút 
hệt võ danh bên ngoai nước ông, Nứa 
te kỷ sau Khi ông qua đời, các triết eÌú 
hiện đại hàng đầu đã khám phá ra các 
tác phẩm của ông và mê mi đọc. Sự 
phản biệt rõ ràng piữa luận lý học và 
tàm lý học của ông có một tầm quan 


trọng lớn đối với Husserl và các môn 


phẩm của ông được đặt vào Bảng mục 
luc, Tuy nhiên, người ta không tìm thấy 
một điệu gì có hại cho eiáo hội. những 
sách ấy đã được miễn xá và như vậy 
cho thấy hình như đã được Giáo hoàng 
chấp thuận. Rosmini còn sông đến ngàn 
thầy mình được mình oan. 


đệ của ông tạ. Theo một nghĩa Bolzano 
là người đự báo lý thuyết hiện đại về 
số siêu hạng, Ông tin chắc rằng, trí thức 
con người có thể mở rộne ra đến vô tận 
và nhấn mạnh đến việc ñIm kiếm có 
phương pháp và thân trọne tránh lỗi tư 
duy tin vào điều gì mà mình muốn nó 


li sư thai. 








6I0BERTI, VINGENZ0 


GIOBERTI. VINCENZO (ISU01- 
I§52). Phân đóng góp của GioberUi 
trong lịch sử đấu tranh cho nên thống 
nhất Y còn quan trọng hơn là những 
hệ quả của tư tưởng triết học của ông. 
Cnoberti là một người con trung thành 
của piáo hội Công giáo và là một người 
tự do chủ nghĩa theo nghĩa của chủ 
nehïa tự do đầu thế kỷ 19. Là một tu sì 
đã thụ phong năm lãS25, ông có cảm 
tình với những người cách mạng hiển 
thân cho chính nghĩa giải phóng nước 
Ý khỏi sự đỗ hộ của Áo, nhưng khác 
với họ ở chỗ, ông có chủ ý trao nhiệm 
vụ tổ chức đất nước về mặt chính trị 
cho Cháo hoàng, Các Cáo hoàng Leo 
XI, Pius VIII và Gregory XVI đối lập 
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với bất cứ một thay đổi nào vẻ cả hai 
phương diện, trật tự chính trí và trật tí 
văn hóa. (noberH đã bị đáy sang Pháp 
năm IÑ33 khi Pius [X được bầu làm 
(Hảo hoàng năm L§36, GiohberU đã đạt 
hy vọng lên ông và, trong một thời gian 
nuắn vị Tân - Giáo hoàng có vẻ đã 
mình chứng cho sự mong đợi của 
Cnoberti. Sau khí cách mạng bùng n 
năm |Ñ4Ñ, Gioherti trở vẻ VY, 1Ihrfin 
không bao lầu ông đã thất vọng vì cuộc 
cách mạng đã bị đè bẹp. và. Plus EX 
phú nhận chủ nehiïa tự do lúc trước của 
ông, Gioberti tiếp tục nó lực dung hòa 
quyền Giáo hoàng và chủ nghĩa tự do 
chính trị. bênh vực Thánh nhân chông 
lại những trách cứ vẻ phía những người 
tự do chủ nghĩa. Nhưng những cơn đau 
dữ dội đã bẻ gầy sức mạnh của ône 
và ông đã qua đời không báo lầu sau 
ngày cách mạng chấm dứt. 

Trong triết học của Gioberti có một 
(dị biệt ranh rành giữa những ý niệm 
cứ hản và phương pháp của ông. Trong 
khi phương pháp của ông dựa trên trực 
giác về Đấng tuyệt đối thì hệ triết học 
của ông lại liên quan đến những tưởng 
quan biện chứng pháp giữa bản chất 
và hiện sinh. Ông phát biểu rằng, có 
một quá trình thường trực nhờ đó bản 
chất sáng tạo ra hiện sinh và hiện sinh 
lại trở về với bản chất. Cá nhân, mà 
nguồn gốc là thân thiên, cũng đi qua 
cùng một quá trình như thế. Tỉnh thần 
đại đồng lại trở về với đại đồng tính 
sau khi đã trải qua những giải đoạn từ 
cảm tính đến khả niệm (từ chỗ cảm 
nhận được đến chỗ hiểu biết được). 


DE SANCTIS FRANbESG0 


DE, SANC TIS FRANCESCO (I517- 
|8A3). Trong cuộc cách mạng R48 ở 
Nãplcs, khi những người cách mạng 
chiên đấu chông lại quân đội của nhà 
vua, có một hàng rào chướng nga vật 
đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, 
Hằng rào ấy nằm dưới sự lãnh đạo của 
[2e Sanctis, lúc ấy là hiệu trưởng mội 
trưởng nam sinh. Ông đã chỉ huy và tổ 
chức các học sinh của mình thành mội 
đại đôi chiến sĩ thuần thục. Khi cuộc 
cách mạng thất bại. De Sanectis bị tổng 
giam trong hơn bốn năm. Ông đã dùng 
thời kỳ rảnh rồi bất đắc dĩ này để 
nghiên cứu triết học Hegel và dịch 
nhiều sách tiếng Đức sang tiếng Y. Khi 
được phóng thích, ông mưu sinh bằng 
nghệ gia sử và viết văn công kích tự 
do. Sau đó, ông trở thành giáo sử ở 
Zurich. Thụy Sĩ với các đồng nghiệp 
nuưfđời Đức theo chủ nghĩa Hegel. 
Friedrich Theodor Vischer và sử 1ú 
Jakob Burckhardt. Khi vương quốc 
thône nhất Ý được thành lập. vua Vịc- 
tot Emmanutlel II đã bổ nhiệm De Sanctis 
làm Thượng thư Bộ giáo dục (A61), 
và sau đó làm giáo sự văn học đối chiếu 
ở trường đại học Naples (T871). Ở đó 


De Sanectis có nhiều môn sinh trune 





thành. trong số đó Benedetto Croee là 
nuười xuất chúng. 

Đóng gúp chính cua De Sancbs là 
cho mỹ học. Tuy ông vẫn theo chủ 
nghĩa Hewel, ông đã không tìm thấy 
những quan điểm mỹ học trên ý tưởng: 
thay vào đó ông đã tập trung vào hình 
dụng, Ông phát biểu rằng hình dạng 
sống là bản chất của mỹ thuật hơn là š 
tưởng về cải đẹp. Ong đổi lập với mọi 
phương pháp tiếp cận đến nghệ thuật, 
nhật là thí ca băng luận lý học, và nhân 
mạnh đến sự phần tích dụng. Anh 
hưởng của ông trên sự phê bình văn 


" Pá * Txs 5 
học Y vận còn mạnh đến ngày này, 


ARDI60, RDBERT0 


ARDIGO, ROBERTO (1835-1920). 
Nguyên là một linh mục Công giáo và là 
một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của 
chủ nghĩa thực nghiệm Y, Ardigo đã từ 
bỏ thần học năm [869 và từ bỏ piáo hội 
năm [Ñ71. Ông được bố nhiệm làm giáo 
sự thân học ở đại học Padua năm TR§|. 
Từ lúc đó đến năm 1900, khi phản ứng 
duy tâm chủ nghĩa diễn ra, ông đã gây 
được ảnh hưởng đáng kể trong các câu 
lạc bộ triệt học. Chủ nghĩa thực chứne 
của ông, lấy cảm hứne từ Auguste 
Comte, khác với chủ nehia của thầy ông. 
Ardleo cói tự tướng quan trọng hơn vật 
chất và nhấn mạnh đến những cuộc 
nghiên cứu tâm lý học công phụ. Ông 
phát biểu rằng, tư tưởng nổi bật trong 
mọi hành động, là kết quả của mỗi hành 
động, và răng, nó chỉ biên mất hắn trong 
tình trạng hú hóa chung. Theo ông, tư 
tướng được hình thành tự nhiễên không 
liên quan đến cái được coi là tuyệt đối. 
Các sự kiện là nội dung của nhận thức. 


PARET0, VILFRED0 


PARETO, VILFREDO (1ã4ã8- 
I923). Vào cuối đời mình, Parcto, giáo 
sư kinh tế học ở đại học Lausanne đã 
được Mussolini lên cầm quyển trao 
tặng nhiều danh dự. Tuy nhiên, ông 
văn dửng dưng đối với mọi kẻ ca tụng 
chủ nghĩa Phát xít và còn nói bóng nói 
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trone đó yếu tố chủ thể và yếu tô khách 
quan được triên khai từ một trạng thái 
bạn đầu không rõ rệt. Những tác phâm 
chính của ông là: Psvcholoev Áx A Poái: 
IiYe Sclence Tạm lÝ học nh là một khía 
học thức chưng (LÄ7( và The Aforal o| 
the Positivlsts Đạo đực học của người 
IhứC chưng ch nuÌnd (ÌÄ?9). 


gió rằng những người Phát xít không 
hiểu các tư tưởng của ông. Trong môi 
thời gian, những ý tưởng của Pareto còn 
đạt đến một vị trí quyên lực và uy tín 
lớn trong nước Mỹ dân chủ. Sự hiểu sai 
các học thuyết của Pareto là do sự kiện, 
na những người thần phục trung thành 
nhất của ông cũng phải than phiên, là 
ông có thói quen nói đến những điểm 


quản trong nhất của mình một cách 
bình thường hay ngấy cả chỉ hằne 
những chú thích ngăn. Hơn nữa ông đã 
trình bày không phải là một hệ thông 
khép kín và đây đủ. mà, đúng hơn. một 
loat những cuộc nghiên cứu. Điều lôi 
cuốn chủ nghĩa Phát xít đến những ý 
tướng của Pareto không phái là bản thân 
học thuyết của ông mà là do một vài 
đoạn - nói rõ là việc ông rất thán phục 
cuún le Prince (()„ự Hodannul của 
Machiavelli. sự thiêu tôn trọng đạo đức 
học và sự xem thường của ône đổi với 
sieu hình học và tồn giáo. 

Pareto sinh ở Paris. Ông là còn của 
H"IỘI nÌL quý tộc Y đã tỉ nạn chính trị ở 
Pháp, mẹ ông là người Pháp, Năm LSSS, 
khi cuộc đình chiến cho phép ông trở 
lai Y, Pareto đã chuẩn bị để bước vào 
nghệ kỹ sự và trở thành eiám độc dường 
xe lứa trong thung lũng sống Afno. 
Năm 76, ông bất đầu viết về kinh tế 
học và đã sảng lập "Định luật Parcto 
là định luật cố gắng phát biểu môi liên 
quan giữa số thụ nhập và số người nhân 
Cuốn Manual 0Ƒ_ Poliical FECOHUNIIL 
(Sách giáo khoa Kinh tê học của ông! 
(!9061 được bàn cãi rất nhiều. dù cho 
CUỖI] SocU=loofld (enerale (1916) củ 
gây ra nhiều cuộc tranh cãi hơn, tác 
phẩm này cũng được địch ra tiếng Anh 
(đưới tứa để là The Mind and Sacien 
(Tỉnh thân và vã hội) năm 1935, 

Pareto tuyên hố rằng ông đã nâne 
cao mòn xã hội học lên hàng một khoa 
học thực nghiệm luận lý học. Ông nhấn 
mạnh đến những yếu tổ bất hợp hà 


trong những hành động của còn người 


bằng cách cho thấy những thành phân 
của đời sống xã hội mà ông phân thành 
hai nhóm chính — tức là. nhôm "thành 
phần còn lại” hay những yếu tổ căn 
bản và nhóm “thành phần rút ra” là 
nhóm thường sai lắm và tạo ra những 
huyền thoại. Về phần những "thành 
phn còn lại”, mà ông chưa bao eiờ đưa 
ra định nghĩa đầy đủ. Pareto có ý nói 
đến những mặc nhận không phát biểu, 
tức là những điều mà tạ coi là hiển nhiên 
đến độ không cần giải thích, hav những 
tín ngưỡng không hình thành băng 
những quá trình hợp lý. Sự tiến hóa xã 
Húi được quUYẾI định bởi những lợi ích 
kinh tế, bởi những yếu tô tầm linh và š 
thức hệ. bởi sự “tuần hoàn của tỉnh 
hoa”. Pareto đối lập với “chủ nghĩa cá 
nhân rời rạac” và ông tuyên hộ rằng, 
"nêu không phải là một cá nhân thì ít 
nhất ông cũng là một đơn vị của tập 
thẻ” và nhấn mạnh đến tâm quan trọng 


của các tia cấp xã hội. 





PEAN0, GIUSEPPE 


PEANO. GIUSEPPE (1858-1932). 
Khiêm tốn, giản dị. nhân từ. dễ mến 
trong cách cư xử cá nhân của mình. 
Peano đã sây ấn tượng mạnh đối với 
cử tọu và độc ølả của ông, bằng sự chính 
xác cao độ của những tư tưởng của ông. 
Ông chủ yếu là một nhà logic toán học, 
nhưng ông cũng tận tụy với Ý tưởng cải 
thiện những môi quan hệ e1ữa con neười 
với nhau, những sự liên lạc quốc tế, sự 
Hiến bộ và xích lại sản nhau giữa tình 
thàn và kỹ thuật, Chính mối quan tâm 
khoa học và nhân đạo đã đưa ông đến 
vấn để ngôn ngữ toàn cầu hay, như cái 
tên ông gọi, "liên ngôn ngữ” và đến 
mục đích thực hiện cái mà Letbniz đã 
hoạch dịnh trong chương trình của ông 


£ . = . ' VI. _ấ: 
vẻ mọt đặc tính đạt đồng. 





Sau khi xuất bản năm I§SS4 cuốn 
I)illerental Calculux and Prinelhles 0| 
thứ lntergral Calculux Phép tính Vì 
phán tà nÌHH0 Hguven tắc. của pllcn 
tính tích phân, và năm SN cuốn The 
(rcometrlcalF Calculus Phép! tHÌL linh 
học, Peano đã đưa vào toán học những 
ý mm và nhương pháp mới mà ngữ 
vựng được ông rút eọn trong bại từ, Ông 
tin chắc rằng. để duy trì tính chất chính 
vác của toán học, cần phải từ bỏ ngôn 
Iưuữ thòng thường và hình thành mội 
dụng cụ ngôn ngữ phục vụ tứ tưởne 
cùng một cách như là kính hiến v¡ phục 
vụ sinh học. Chữ viết ehí ý do Peano 
tạo ra dùng những KỶ hiệu khai thác 
loeic học được hình thành khác với 
những ký hiệu đại số học. Hệ thống 
của ông cho phép mọi mệnh để logic 
học hoàn toàn băng những ký hiệu để 
có thể giải phóng logic học của lý trí 
khỏi ngôn ngữ bằng lời, và sự mơ hỗ 
có thể hiệu theo nhiều nehia của ngôn 
ngữ ấy. Trong cuốn #Formularv o| 
Mathemattcx (Công tÍHfC toan học] 
(894-1908). ông đã thú gọn toán học 
thành việc ehi chú bằng ký hiệu. Ngoài 
nỗ lực hệ thống hóa logic học như là 
tiột khoa học toán, Peano còn tIỶm cách 
làm cho ý tưởng trở thành một ngôn ngữ 
quốc tế phổ biến và phát triển côn 
dụng thực hành của nó. Với tư cách là 
chủ tịch Hàn Lâm viện AÁcddeia pro 
lnteriineua (Hàn Lâm viện liên ngôn 
nụ), ông là một sứ giả tận tụy cho ý 
tưởng này. 


CR0GE, BENEDETT0 


(CROCIE, BENEDETTO (tlA0ú- 
253), Những mỗi tưởng quan hay thai 
đối siữa những dạng khác nhau của 
tình thần con người là mỗi quan tâm 
củú Croce hơn là việc e1 quyết những 
vấn để siêu hình học, Theo ông, chẳng 
có tì không tượng trưng sự phát hiểu 
của tỉnh thân. hoặc trone thiên nhiên 
hoặc trong lĩnh vực khoa học. Ông đối 
lạp với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa 
thiên nhiền và nhị nguyên luận cửa 
kúmt và thường quay sang những Ý 
niệm triệt học kinh viện đổi mới. Ông 
L củi "nh lạ một món để của Phú 
và Dự Samectls trong chủ nehTa duy tý: 
của Herhart, trong đạo đức học. Đời 
Với (roce, đọc Heeel là “tranh luận 
bến trong chính nhận thức của nình 
Ông không bạo giờ có ý xây dựng mội 
hé triết học, nhưng đúng hưn là. xây 
đựng một loạt những hệ thông húi. 
()I# coi mọi tư tưởng triết học như lái 
những bước chuyển tiếp, *vì triết học 
là lich sử của triết học. 

CTroce bắt đầu công cuộc nghiện cứu 
xử học, mẻ mi với những bài tường 
trinh, những thánh tích và làm kănH ngạc 
các đồng nghiệp của mình về những 
khai năng phẻ bình chính xác. (ng (J1:1) 
sang HIẾT học vào khoang TR93, vị 
phương pháp của ông về Kháo sát tài 
liệu và giải thích những hiện tượng sử 
học bạo hàm một sự nghiên cứu sâu 
sắc trone những mỗi tướng quan eiữa 
lich sư và khoa học và sự khao sất 


In ý niệm tông quất có thẻ dân đèn 





"những ý niệm lịch sự, hay có the kết 


hựp với những ý mềm ấy, Kết quả đầu 
tiên của những cuộc nehien cứu này là 
tức phẩm Aevthercx AI Học (1903) 
tứ at niệm nÌúf là khoa học phải 
biểu, Cne với bà tập liên quan tới logic 
học, đạo đức học và lý thuyết lịch sử, 
mỹ học là một phần của bộ P0losopñn 
0[ Ấpirit (Triết học: Tỉnh thân) của ông, 
hoàn tất vào năm I917. 

Croce đã mất cha, mẹ và chị ông 
trong một trận động đất năm I§§ä3 và 
bị tôn thương nghiệm trọng. Tuy nhiên, 
không phải kinh nghiệm này đã khiến 
ông bất đầu những vấn để triết học. Tìn 
tức về những văn để như thể đã làm 
Voltiire và Goethe nehĩ đến siêu hình 
học. Dưới chế độ phát xít của Mussolini. 
Croce chưa bạo giờ bị bất cũng chưa 


-đ đó] 


_ 


hệ bị buộc phải di cư: ône tiếp tục thách 
thức tính bất khả sụp đô của quốc trưởng 
ngay trong quê hương của chính ông. 


Onơ chưa bao giờ sợ hãi những mối đc 


IENTILE, 6I0VANNI 


GENTILE, GIOVANNI (1875- 
I944). Gentile là triết gia chính thức 
của chủ nehfa Phát xít Y. Sau thời gian 


làm eiáo sư triết học ở đại học Palermo 
từ 1007 đến 194 và sau đó ở đại học 
Pisa, ông đã là Bộ trưởng Bộ giáo dục 
từ |922 đến 1924. Sau đó ông trở thành 


Thượng nghị sĩ và được Mussolini eiao 





đọa, hay bị những lời hứa mỹ hoặc: 
văn tiếp tục tuyên xưng chủ nghĩa tự 
" * "-.: 

do duy tâm trước, trong và xu tIểu 


đại của khủng bố. 


phó cho cái gọi là “cuộc cai cách hệ 
thông eiáo dục”, Ở vị trí này, ône đã 
bãi nhiệm tất cả các giáo sư bị neÌi 
ngữ là có tư tưởng tự do hay dân chủ: 
nhưng từ khi ông không còn là đang 
viên của Đăng Phát xi, Gentile đã 
không thỏa mãn mọi yêu cầu liên 
quan tối chương trình học. Benedectton 
Croce đã mạnh mẽ phản đối sự thanh 
trừng của Gentile nhưng không có 
hiệu qui. 

Theo Gentile, như ống đã giai 
thích trong những tác phẩm chính của 
mình. Generall Theorv ðƒ the SP d3 
Pute ActL LÝ thuyết tổng quát về tính 
thân nh là hành động thuân khiết 
(JU10] tà LotIc úý The0Fv 0[ Khoil- 
cdục Lowic học như là lÝ thuyết trí thức 
([917), triết học cách biệt với đời sông 
và đời sông cách biệt với triết học 
đều là những triệu chứng của sự phá 
sản văn học, Triết học phải thâm nhập 
vào đời sông con người, cai quản và 
uôn nắn nó. Tư tưởng bao hàm tất cả, 
không một ai có thể ra khỏi quỹ đạo 
của tư tưởng hay vượt quá tư tưởng. 
Thực tại chỉ có thể tư duy liên quan 
với một hoạt động, nhờ đó nó có thể 
trở thành tư duy được. Mọi kinh 


nghiệm xảy ra giữa một chủ thể - có 
thể là một người, một trung tầm và 
có bản tính tỉnh thần, vô số những 
hiện tượng thiểu một trung tâm như 
thể. Thực tại chỉ có thể tư duy như là 
tự đặt ra mình chứ không phải như là 
được đặt ra. Do đó, thực tại là tình 
thần. Tỉnh thần vừa là cái duy nhất 
vừa là vô số và được công nhận trong 
hành động thuần khiết. Gentile thêm 
rằng, tỉnh thần “một - vô số” cũng 
giông như cái độc nhất quá lớn không 


thể tả bằng lời trone thuyết Huyền 
nhiệm. Băng nhận xét này, Gemtile 
đã đi chéch hưởng với Hermiinn 
Cohen là người đặc trưng tứ duy như 
một tạo vật thuần khiết. Benedetto 
Croce phản biên rằng "hành động 
thuần khiết” của Gentile chẳng là gì 
khác hơn ý chí của Schopenhauer. 
Trong khi đị theo Hegel, Gentile, nói 
chung đã tìm cách phối hợp hiện tượng 
luận của Hegel về tỉnh thần với những 
lý tưởng vẻ trí giác của Berkeley. 
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GR0TIUS, HU60 (Huqgues De 6ronl) 


GROTHIUS, HUGO (HUGUES DỊ: 
GROOT) (1583-1645). Ở tuổi 16, 
Grotius đã là một luật sự rất thành công 
ở Leyden, Ông rất xuất sắc trong vai 
trò nhà luật pháp. nhà thần học, nhà 
sử học. nhà neữ văn. nhà thơ và nhà 
goal p1ao, Năm 1619, sau Khi phe 
tông hòa Hà Lam bị đẳnh bại. phe quản 
chủ chiến thắng đã đưa ông ra xét xử 
và kết ấn ông tù chung thần. Tuy 
nhiên, năm 1621 ông đã trốn sang 
Pháp và sống lưu vong, Ông được kính 
trọng như là một học #l, sau đó được 
chính nước ông công nhận là một trong 
những vĩ nhân Hà Lan của mọi thời, 
Trong khoảng lŠ năm, Grouus đã là 
sứ thần Thụy Sĩ ở Paris và đã hoàn 
tất một số nhiệm vụ khó khăn trone 
khi thương thuyết với Richelieu. 

Grotius không phải là người đầu 
tiên giải thích chỉ tiết định luật thiên 
nhiên, nhưng ông là người đầu tiên xây 
dựng hệ thống pháp lý quốc tế trong 
đó sự phần biệt piữa luật tự nhiên và 
luật lịch sử là cốt yếu. Theo Grotius, 
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nguyễn tắc đạo đức tự nhiền đã được 


Thiên Chúa việt vào trong tim và tình 


thần nhân loan. Nó phải được xác định 
bằng lý trí. Đằng khác. những định chế 
hiện có và luật pháp các nước là những 
san phẩm của ý chí con người. Chúng 
cuộc tôi hậu của việc phát triển luật 
pháp phải là sự thiết lập sự chỉ huy tối 
cao của luật tự nhiên, Trong lúc này, 
cần phải đưa ra một số đòi hỏi tối thiêu 
để không cho phép eây chiến hay tiến 
hành chiến tranh. Tác phẩm có ý nghìa 
của (rotlus () the Laạu: ðƑ Peacec and 
W@r (Bàn vẻ luật Hòa bình và Chiến 
tranh) (625) nhắm đến việc chống 
lai chính sách cường quyền độc đoán 
và các nhà hòa bình chủ nghĩa cấp riến 
triệt để. mặc dù thừa nhận các cuộc 
chiến tranh chính nghĩa. Trước đó, 
trone cuốn Afare Libertm (Biển tự đo, 
J609) của ông. Grotius đã cổ gắng Đảo 
đẩm quyền của những con tàu trune 
lập chống lại những lực lượng tàn nhần 
về phía Bồ Đào Nha, Tây Ban Nhớ và 
Anh quốc. 

Grotius cũng có một ảnh hưởng lớn 
đến việc chú eiải Cựu ước nhờ sự mình 
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main lạnh lùng của ông đã siúp ông 


không lệ thuộc vào truyền thông Kitö 


KIERKEGAARD, 50REN 


RII.RKEGAARD., SOREN (Iã13- 
IS55). Một đứa con trai mười hái tuôi, 
lạnh và đói, đang chăn cừu trong mội 
đồng có hìu quạnh, thình lình chạy đến 
ngọn đối cạnh đấy trong tuyệt vọng và 
nưuyễn rủa Thiên Chúa ở đó, Đó không 
phải là triệt tia của chúng tà, đó là chủ 
cua ông; nhưng việc này đã treo nặng 
trên đầu eia đình Kierkegaard. khiến 
cậu bé Soren hay băn khoăn lo lắng. 


Sau kinh nghiệm này trên bãi vắng, 


ẨM! (ni NHA 


HIiảa0 VÀ có thể công nhân tính dọc 


nhất lịch sử của kinh thánh Hebhrơ, 


chà ông đã kinh doanh hàng len và 
đã phát dạt. Nhớ bạn tính hài hước 
của ông cộng với đời sông khổ tu và 
môi quan tầm đến những lo buôn của 
đồng loại, đã giúp ông tránh khỏi bị 
mất trí, Ong đã chía sẻ sự sầu muộn 
cho nhiều người Đàn Mạch, và như 
là một nghệ sĩ và thị sĩ trong tận đáy 
lòng và trong lời nói, ông đã che dạy 
phần lớn nỗi ưu sầu ấy trong văn 
phong mạnh mẽ và đây màu sắc của 
mình, qua đó ông nhiệt tình chứng to 


răng, cuộc sông bao giờ cũng dân dến 
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những giao lộ và đòi hỏi phát có 
những quyết định đột ngột, bằng thái 
độ thích đáng hay bỏ qua để giúp 
chúng ta vượt qua khó khăn. Tựa để 
của một trong những tác phẩm quan 
trọng nhất của ông là Eiler - ðr ( Hoặc 
~ Hoác], cái tên đã trở thành biệt hiệu 
của ông một cách hài hước eiữa những 
"củn người thưởng” ma ông đa sặp 
gỡ trong khi đi lane thang hàng ngày 
qua Copenhaegen. Theo một nghĩa, 
ông là đổi trọng Đan Mạch của 
Schopenhauer mà ống chia sẽ quan 
điểm về phụ nữ. 

Chỉ mới chịu ảnh hưởng thối, 


Kierkegaurd, trong lúc ngưỡng mộ 


Heegecl và Schelline, rồi lại gạt bọ họ, 
đã có chủ ý tạo ra Khó Khăn thay vì 
giải quyết khó khăn, ông coi mỗi 
tương quan giữa tỉnh thần hiểu biết 
và chân lý vĩnh cửu là điều nghịch lý 
lớn. Sự thật chỉ đạt đến một cách chủ 
quan mà chủ quan lại là sự thật, 
Ông đã suy nghĩ về Kitô giáo 
nhiều đến độ ông thuyết phục người 
ta đừng theo giáo hội. Sau khi đã dùng 
hết số tiền được thừa kế, cuối cùne 
ông đã lao mình vao những cuộc 
tranh luận và viết tất cả những ơì ông 
muôn viết, và người ta đã nhặt ông ở 
ngoài đường phố và ông đã qua đời 


trong bệnh viện lúc chưa đây 4Š tuổi. 
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HUIZINöGA, J0HAN 


HUUZINGA, IOHAN (1872-1945: 
Sau khi Huizinea đã trở thành nổi tiếng 
khấp thể giới như là sử gia về nên văn 
mình cuối thời trung cổ, thời Phục 
hưng và chủ nghĩa nhân bản. ông bất 
đâu triển khai triết học về văn mình 
của chính ông. Các tác phẩm của ông 
bàn đến những vấn để văn hóa đương 
thời, nhất là cuôn Shadoat ðƒ Tomor- 
rat (Bóng ngày mai) (936), cho thân 
tò ràne rằng hiện tượng lịch sử về sự 
([amrng 0ƒ the Middle uex (Canh báu 
của thời trung cố), như là tựa để tắc 
phẩm nổi tiếng nhất của ông, đã ảnh 
hưởng sâu xa đến tư tưởng của ông về 
tình trạng hiện tại và tướng lai của 
nhún loại. Mặc dụ HúzZInea coi lịch 
sứ như là mót quá trình không đảo 
nude được, ông phản đối niềm tín của 
mình vào những nguyên tắc tuyệt đối 
vẻ đạo đức học và sự thật vĩnh hằng. 
những điểu tổn tại "bên trên dòng 
chuyển dịch và tiên hóa” và ông tiệc 
nuôi việc không còn một thâm quyện 
phố quát như đã được đại diện bằng 
giáo hội thời Trung cổ. có mục đích 
hướng dân nhân loại phù hợp với những 
nduyên tắc bất dị bất dịch. 

HuiZzinea đã định nghi văn hóa như 
là sự hợp tác siữa đời sống xã hội với 
sạn phẩm tỉnh thân. Sau này ông bỏ 
rơi định nghĩa này vì cho là quá hẹp 
và. trong khi vẫn nhấn mạnh đến sự 
hựp tác, ông tìm cách đưa vào sự hợp 


túc àv ý niệm về thiên hướng cá nhân. 





Huizinea cho rằng sự thiểu tập trune 
tỉnh thần, sự suy yếu của phán đoán. 
sự từ khước sự hợp ly, sung bái đời 
sống và thiểu bác ái, là những triệu 
chứng chính của cuộc khủng hoàng 
văn hóa hiện nay. Triệu chứng cuối 
cùng được nói đến đã có tầm quan 
trong càng neày cảng lớn đổi với 
Huizinwa. Những biến cổ của lịch sử 
đương đại đã khiến ông càng thiên về 
ý thức hệ luân lý Công giío. Trong 
một lá thư gởi lulien Benda, ông tuyên 
bố rằng, học thuyết về bảy tội trọng là 


phương hướng tốt hơn mọi khoa tâm 


lý hiện đại đôi với đời sống con người. 
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BALŨN, RDbER 


BACON. ROGER (214-1293). Là 
tIỘI tU sĩ dòng Francl1s, Roger Bacon 


đã được giáo dục ở Oxlord và PairIs. 


Nhrtttt luNIM 


Í ÏIfHĐÙ r1 TT Ptnkr†. tÌHf tín Hàn ÍHA: (Ninh 


3¿8 ` 





0Í IfIfT 0l Ï IIIÍI II 


Ông đã được một số người biết đến 
như là J2octor Afirahbira. bác sĩ KỆ diệu; 
đôi với những người khác như là Eriar 
Bacon. như là thầy phù thủy mà họ sợ 
hãi và kính trong vì cho rằng ông sử 
hữu những quyền năng, Những tham 
vọng của ông để tìm hiểu các bí mãi 
của thiển nhiên, để làm những phép 
tính theo vạt lý học và thị nghiệm với 
hóa chất đã làm đây lên sự hoài nehi 
và panh tị của các thầy dòng. Họ ngay 
lập tức than phiền với Giáo hoàng, Ông 
bị tô cáo là phù thủy - vì ông đã trích 
dẫn các tác giả A Rập và Hy Lạp như 
là những chuyên gia, vì ông đã chế tạo 
kính lúp, vì ông đã khảo sát những tính 
chất của ánh sáng. vì ône đã khám phá 
ra một chất bột tương tự như thuộc súng, 
đã liệt kê những sai lâm của cuốn lịch 
lulhian, vị đã phe bình eiáo sự đại học 
(Ong gọi Thánh Thomas Aguinas là một 
"giáo sự không có học”). Cuối cùng 
các đối thủ của ông cũng thành công 
trone việc nhờ tay Giáo hoàng ngắn cản 
ông không được dạy học. Ông bị giảm 
trong mười năm không có sách vớ hay 
dụng cụ gì, Cuốn Opws Äfa/uš là một 
sự tự biện hộ cho mình. nhưng cả tác 


phạm này cũng như là một phiến bản 
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viết một cuốn thứ bạ Opus Tertium. 


chẳng thành công chút nào, Theo nhiều 
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Inpẽlha những cuộc đầu tranh của Roecr 


với ông, Franeis Bacon. 
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BAUON, FRAN0IS 


BACON, FRANCIS (1561-1026). 
Tác phẩm triết học đầu tiên ban đầu 
viết ở Anh quốc là cuốn The Ad\vanec- 
HeHt 0ƒ Learnine [ Tiến bộ của kiến thức ] 
[Iñ(Ú5 của Francis Bacon. Tác giá của 
nó là một người sinh ở Luận Đồn con 
trai của Nicholas Bacon, vị đại Chướng 
ăn. Theo đuôi sự nghiệp chính trị và 
luật pháp từ thời còn trẻ, ông đã được 
thăng lên đến địa vị Chưởng ấn. Năm 
I621, ông bị tố cáo và được xác nhận 
là đã nhận hối lô của người đi kiện. Sau 
đó ông đã rút ra khỏi đời sống công 
khai và dùng những năm còn lại của 
đời mình để nghiên cứu khoa học. 

Tính cách cá nhân của Bacon đã bị 
nuười đương thời và hậu thể lén án 
nghiêm khắc. Cũng như nhiều người 
vào thời đó. ông đã đặt sự nghiệp của 
n‹ú1nHì trước sự an sình xã hội và tính 
liêm khiết cá nhân. Nhưng bất chấp 
những sở đoản vẻ đạo đức của ông, 
người ta phải tín vào sự tận tụy của ông 
với khoa học, và nhữne nỗ lực chân 
thành của ông trong việc dùng quyền 
lực và thấm quyền của ông để xúc tiến 
khoa học, Ông lũ một trong những 
IItULfUI truyền bá nghiên cứu khoa học 
lớn nhất, Ong đã tận tụy hết mình để 
bệnh vực các nhà khoa học chống lại 
những sự lên án có thể có của giáo hội. 
một môi nguy hiểm cố hữu cho bản chất 
đích thưc của những kết luận khoa học. 
Ông đã cố làm như thế bằng cách tuyên 
bỏ sự tôn kính tôn giáo chính thông, 


bang cách công bố và bảo vệ vấn để 





thể tuc hóa khoa học và triết học, và 


băng cách dùng đến lý trí và mặc khải 
trong đó “sự thật kép ` là một học (huyêt 
thửi trung cổ được chả p nhận. Bacon 
cøi và tín rằng tư tưởng đã tục hóa như 
là một dụng cụ cho việc cải thiện tương 
lai của hoàn cảnh còn người. 

Ônự tự xếp hạng mình như là "Người 
thôi kèn cho thời đại mới”. Thực ra. ông 
đại diện cho thời chuyển tiếp, mặc dù 
00 nhân mạnh một cách rõ ràng đến 
tảm quan trọng của thực nghiệm và 
phương pháp suy diễn. Ong không biết 
đến phần lớn những tiến bộ đích thực 
mà khoa học đã đạt đến trong thời ông. 
Ông quan tâm đến những tác dụng của 
trí thức trên hạnh kiểm con người nhiều 
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hơn là quan tầm đến trì thức vị trí thức. 
(nụ khẳng định rằng "trí thức con người 
và quyền năng con người gặp nhau trone 
một thực thể: do đó trí thức là quyền 
năng”. Ông thận trọng chống lại khả 
năng lạm dụng quyền lực. Nhượng bộ 
thành kiến hay “thần tượng” có thể đưa 
đến việc lạm dụng này. Vấn để ông 
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\ulf hư hi từ 


tuyên bộ đã sáng lập thường trực "môi 
sự kết hợp đích thực và hợp pháp” giữi 
khả năng thực nghiệm và khả năng duy 
lý. Là vấn để khả dĩ tranh luận được. 
Tuy nhiên, giá trị không thể chối cải được 
của ông là đã nhận ra răng. triệt học đích 
thực liên quan tới “công VIỆC Và I1AyV 


mãn đích thực của loài người”. 
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HÚBBES, TH0MAS 


HOBBES. THOMAS (I585ã- 0791. 
Sinh nọ vị tệ ðne |ö sự hàm đội Tàn 
Bán Nha đang đến gân, Hobbes vốn 
tính nhút nhát. không phù hợp với triết 
học được đưa ra trong cuốn etithan 

lehemll. Chịu nh hưởng của 
những triệt eiá lớn nhất thời ông - trone 
dù có Descartes, (iassendi và Galileo 
mà ông đã gặp ở lục địa châu Au như 
là ta sự của Charles HH. và trong lÌ năm 
tự ý lưu vone không cần thiết - Hobhex 
đã truyền bá thuyết duy vật. tìm cách 
g1A1 thích mọi việc trên những nguyến 


lv cớ học, One chủ trương răng, mọi 
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trì thức đều từ giác quan mà đến và đối 
tượng của trí thức là những vật thê vật 
chất, tuần theo những sức mạnh vật lý. 
Coön người cũng thể, ở trang thái tư 
nhiên, con người là “đản đôn và dơ 
đáy”. Nhận thức được rằne, nếu con 
người tiếp tục là chó sói đôi với còn 
người thì kết quả sẽ là hôn loạn và tàn 
phá. Do đó con người đã đi tới một Khê 
ước xã hội úy thác việc kiếm soái đồng 
loại cho nhà nước. và do đó báo đâm 
mút mức độ an nình cho họ. Do do, tự 
bản chất, nhà nước và vua chúa chỉ là 
mỘt sự thoa thuận mua bắn, 

Không chịu ảnh hưởng của Franecls 
Bacon, đã có lúc ông làm thư ký chủ 


_^2 333 





TÌNHHỚA PhANNhn 


ông ấy, đọc ít sách vở, hay gây sự 
với các tờ bảo hoặc là vì những ý niệm 
đã thay đổi, hoặc là vì nghị viện đã 
thay đổi, bị lôi cuốn vào toán học mà 
ône không có tài để có những đóng 
góp độc đáo, ông dịch văn Homer và 
những tác giai Hy Lạp khác. Ông đã 
đến tuổi 89 và hay than phiên gặp rắc 
rối để đuổi ruồi "khỏi đáp xuống chỗ 
hói đầu của ông”. Với tính trước sau 
như một, ông đã chống lại sự thắng lợi 
của thời Phục Hưng cũng như sự hồi 
sinh của triết học kinh viện. Các trước 
tác của ông đã bị nghị viện lên án. Mặc 
dù hàng giáo sĩ ghét bỏ ông với tính 
cách là một người vô thần, ông vẫn 
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giữ mình bằng cách gia nhập một giáo 


hội và tò ra sùng đạo khi đối mặt với 


tử thản. 
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FuvÂt 


LŨLKE, JDHN 


LOCKE., IOHN(1633-1 701). Có mội 
sự kiện không thể chối cãi được là 
những mìm móng của bản tuyên ngôn 
đỏc lập Mỹ nằm trong tập thứ hai của 
cuốn Tivo Treafisex ðn Governmen (Hai 
khái luận về chính quyên của John 
Lockel. xuất bản năm 1690 để hiện 
minh cho cuộc cách mạng nước Ảnh, 
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lrang tứ (lP cưân lí Clue của Pahúct dịch 
(0/10 (0lONg Tu 


hai năm về trước. Nhiều người cũng cho 
rằng. Locke đã ảnh hưởng sâu xa đến 
sinh hoạt Hiến pháp và văn hóa ở Hoa 
Kỳ bằng cách chứng mình sự cần thiết 
phải phân cách giáo hội với nhà nước, 


trong cuốn LefIAer œn Tolerdtion ( Thư về 


vự khoan dung] (689) của ông. Trong 


nhiều thập niên củu thể ký I8. người 
Mỹ rất có lý khi cho mình là những 
người thừa kế ý chí chính trị của Lockc, 


ˆ_2 J9 


điều mà người tạ xao lăng ở Anh, quê 
hương của triết eia, Chủ neghĩa tự do 
Anh đã mạnh lên Khi trở lại với Lockc, 
mà những Ý tưởng, với Montesquieu 
và Voltire là trung đán, đã chính phục 
nước Pháp và sau đó đã thâm đươm tình 
thần của Hà Lan và Scandinavii 

|.ý thuyết chính trị của Locke dựa 
trên ý niệm của ông vẻ bản chất con 
nưười. Ong đã hình thành ý niệm ấn 
nhữ những cuộc nehicn cứu sâu rộng 
và hơn nứa, nhữ những kinh nghiệm 
sống của chính ône. Ông đã đau khổ vì 
bị bách hại về chính trị: ông đã hoại 
động như một nhà ngoại giao. đã dân 
thấn vào những cuộc quản sắt vật Ì). 
hóa học và y Khoa trước KHI và trong 
khi ông viết về những chủ để triết học. 
L.ocke luỗn luôn nhấn manh đến niềm 
tín của ông rằng, triệt học phải có công 


dụng thực tế. Ong không thích bụi phần 


của nhà trường. One chưa bạo siờ cô 


nh bắt buộc một sự kiện phải ăn khớp 
với lý thuyết của mình. Ông thà gánh 








( MƯG, HINH HN CHẾ QHỈÀNH Ti Ất 


chịu rủi ro, bị cáo buộc là bài nhật hơn 
là làm như thẻ. Tuy nhiên. các sử gia 
hiện đại đã phát biểu rằng, Locke 
tưng rất thận trọng trone lời nói hơn 
là trong vò số những bài bình luận nói 
tiếng nhật của ôn. 

[.ocke đã hoàn thành nhiệm vụ lửn 
lao, là thầm tra sâu trong những khá năng 
và giới hạn của đầu óc con người, trong 
cuỗn Eašav øn Human Linderdtandine 
( [rêu Tận bẻ tFỈ thức còn người của 
0n) ( 690), kết quá của mười bảy năm 
làm việc Đây là một bản họa đồ bạo là 
trone lĩnh vực hoạt động tỉnh thần và là 
cuộc nghiện cứu tông hợp đầu tiên vẻ 
tâm lý học phần tích, từ khi vấn để trì 
thức được đặt trên căn bạn tâm lý học. 
Nó mở ra thời kỳ chủ nghia kinh nghiệm 
và hướng dần tư tưởng của nhiều triết 
gia trong nhiều thời kỳ khác nhau, Mãi 
cho đến thê ký 20, Alfred Nonh White- 
hcad. mặc dù đi chệch ra xa những lặp 
trường chính của Locke, ông vẫn còn 
quen tán dương “sự toàn ứng đáng 
khám phục” của Locke và nghĩ răng, 
Locke là người đã dự báo những điểm 


chính của triệt học cơ thẻ. 


Khi vua William HH bố nhiệm 
[Locke làm thượng thư của triểu đình 


Hohenzollerns ở Berlin. nhà triết học. 





đã từng là tUy viên ở đó hỏi còn trc., 
0ng đã từ chói vĩnh dự này và néu |§ 


do răng uống rượu giỏi là một điều 


BERKELEY, GE0RGE 


BE.RKFELEY. GEOROGTE. (lúã5- 


[753), Một tiết ma sắc sảo và một nhà 


vận Xuất sắc, không sự công kích những 


cần có của một thượng thư ở triểu đình 
ÄY, và răng ông - người tỉnh táo nhất 
trone vương quốc - khône thể lầm 
được việc gì ở đó cá. Locke là một 
người tĩnh to không phút chỉ trone 


khía cạnh ông nẻu ra trong dịn đó. 


điệu tạm thường, văn phong của Ber- 
kelev đã thuyết phục nhiều độc giá đối 
lap. Ong là nhà quản quản của chủ 


ä cu¡i chú 





nghi duy tạm. hay dùng hơn: 


Iuhiai phì vật chất thân học. Mục đích 





chính của ông chứng tỏ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa là điều hiển nhiên và 
chứng tỏ răng Thiên Chúa là nguyên 
nan đích thực của mọi sự vi. Ông tiến 
hành nghiên cứu từ sự kháo sát thiên 
nhiên và phạm vị trị thức con người của 
Locke, Berkeley đã nhân mạnh đến sự 
phẩm biệt piữa ý tướng và bản thân tỉnh 
thần. Ong quan niệm, tỉnh thần là mội 
hữu thể hoạt động khác hẳn với tính 
thụ động của nội dung tính thân. và kết 
luận răng không có vật chất, rằng mọi 
thực tại đều là tỉnh thắn. và thiên nhiên 
là một sự biểu lộ của Thiên Chúa. Sư 
phát triên của học thuyết ông chứng tỏ 
ảnh hướng bên bí của Malebranche hơn 


là Plato. Trong những tắc phẩm triết học 
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Jun Weuf( F7/- 1 7061, tHẬI triể! pứa người Voái 
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đêm NI thuê: tự của thận hi, (ng hà mụn 
tưng lận ra củi gói Ñữ trường HÌớI triết lúc Lê 
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sau này của Berkeley, ông tuyên bố 
răng vũ trụ có một tính chất và chức 
năng biểu tượng. Chủ để này đã lôi 
cuốn sự quan tầm của Thomas de 
(uincev, ¡lam Blake và Samuel 
Taylor Coleridge. Những tác phẩm 
triết học quan trọng nhất của ông là 
Tân lý thuyết về thị kiến (1709), The 
P'rincIhlex of Human KhnvÍedlụe (Những 
nguyên tắc của tFL thức can người) 
(l7), tà The Diuloguex oðƑ Hvlax and 
Phúlonowx (Đổi thoại giữa Hvlax và 
Philonoitx] ( F7 L3). 


HUME, DAVID 


HUME. DAVHD (l711-1776). 
Alhert Einstein đã tuyên bố: “Nếu tú 
đọc sách của Huine, tạ sẽ sửng sốt vì 
thấy rằng nhiều triết gia, sau ông, làm 
sao lại có thể viết những chuyện về 
giá trị và tôi tăm đến thể và lại còn có 
những độc giá biết ơn họ vì những 
chuyện đủ. Hume đã có ảnh hướng 
thường xuyên đối với sự phát triển củi 
nỮng triết gia tài giỏi nhất sau ông”, 

Đôi khi, ảnh hưởng này có tính chất 
rât giống như một sự phát giác, 
Intrnanuel Kamt "công Khai thú nhận” 
răng Hume đã đánh thức ông “khỏi cơn 
mề øiáo điều của tôi và đã hướng dần 
sự nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực 
triết học suy luận theo một hướng hoàn 
toàn mới”. leremy Bentham mô tỉ, 
trong khi đọc Hume “tôi đã cảm thấy 


Becrkeley sinh ở Ai Nhĩ Lan. Ông 
là người biện giải dùng cảm cho giáo 
hội Anh quốc và sau đó trở thành Giám 
mục Cloyne. Năm 1728. ông đến Mỹ 
và cư trú ở đuo Rhode trong bà năm. 
Trong thời KỶ này. ông đã giúp xây 
dựng Đại học Pennsylvania. đồng góp 
một số đất và một sưu tập sách cho 
đại học Yale, ông viết thơ ca tụng nước 
Mỹ. Bài thơ của ông. "Những vẫn thơ 
về „nước Mỹ” đã được người ta nhớ 
đến vì hàng chữ “Dòng chảy của để 
quốc đã đi vẻ hướng tây”. 


như là mọi nấc thang đã rơi khỏi mất 
tôi”. Trone thời hiện đại. những triết 
gia khác nhau rất xa nhự William lames, 
G. E Moore, Georee Santivana và 
Bertrand Russell đếu đồng ý về sự ái 
mộ của họ đổi với Hume mặc dù họ đã 
phê bình và sửa đối nhiều lời phát biểu 
của Hume. 

Hutne chí tập trung nghiện cứu triết 
học trone những năm còn trẻ, Sau này 
ông là một chiến sĩ. nhà ngoại giao, 
chính trị gia và là đẳng viên của đảng 
Tory, phó bí thư nhà nước. thủ thư. 
Ông đã viết về lịch sử, khoa học xã 
hội và tôn giáo. Nhưng ông vẫn là mội 
triết gia và một phần triết học của ông 
ằm trong các tác phẩm sau này của 
ông. Hume tự gọi mình là người hoài 
nehi. Các triết gia hiện đại xem ông 
là người dự báo chủ nghĩa thực chứng. 
Chủ nghĩa hoài nghi của ông chủ yếu 
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hạn chế trone việc ông bác bỏ những 
nguyen tác của phương pháp qui nạp. 
Từ lập trường này. Hume đi đến chỗ 
tuyên bố rằng. quan niệm vẻ nhân 
quả không thể xuất phát từ chất liệu 
do mác quan đem lại. Theo Hume thì 
sự liên kết một sự việc xả\ ra với miội 
vài sự kiện khác băng những khái 
mềm nhân quá. không phải là kết qui 
của trị thức hợp lý mà là kết quả của 
thỏi quen tröng mong cảm nhận được 
chuyện sau. sau Khi đa cam nhận được 
chuyện trước, vì tiến trình đó đã diện 
Fq Irước đo trong võ số trưởng hựp. 
Thói quen này dựa trên một niềm tín 
có thể giái thích bảng tâm lý học, 
lItfne không thể xuất phát từ sự trừu 
tfW11# hóa hoặc những Ý tưởng của hài 
đối tượng, hoặc những ấn tượng do 


0iác quan đem lại. Hume không phú 


nhận tác dụng nhân qua, những ông 


U (2) mm TẢ @x+ t6 đu? =. 
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phú nhận việc cho răng lý trí có thẻ 
hiểu được tường quan nhân quả. Hune 
cũng không phú nhận Kha năng của 
trí thức đích thực bảng cách hiểu những 
sự tương đồne, tương phản, những tì 
lệ trong số lượng hay những mức đỏ 
trong phẩm chất. Theo những nhà vật 
lý hiện đại, mà những định luạt nhân 
quai là những suy luận công phụ, từ sự 
quan sát dòng chív của thiện nhiên. 
đã ủng hộ sự thách thức của Hume đôi 
với tương quan nhân quả truyền thông. 
thưởng 
khuynh hướng tin tưởng vào sự hiện 


Hume nhấn mạnh rằng. 
hữu của thê giới và vào khá năng su 


nehi nhân doán của con neười mạnh 


lưn là sự nhận thức về những giới hạn 
của lý trí con người. Đôi khi Hume 
cũng bị xuống tỉnh thần vì những hoài 
nghi. Tuy nhiên, sự say mẻ cuộc sống 
đã thắng được sự buôn thảm của ông, 
ngay Khi ông nhận ra răng, sự không 
ôn định của lý trí là điều tự nhiên và 


chung cho tất cả mọi người. Sự hiểu 
hiết sâu sắc này đã chữa lành ông. 
Bằng sự khảo sát dữ kiện thận trọng, 
Hume đã đi tiền phong trong những 
khoa học lịch sử chính trị và văn hóa, 
kinh tế học. lịch sử tôn giáo và xã hội 
học đối chiếu. 
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NEWTON, SIR ISAAC 


SIR ISAAC NEWTON(1033-17271) 
Triết gia và là nhà toán học Anh. Phương 
pháp tiền hành nghiên cứu của ône 
trone triểt học tự nhiền, nhất là trone 
những nguyên tặc tranh luận của ône 
rong TIẾT học ( VhỮNH0 HUHVẺNH Tửi 
tuần học cu Kiệt học tự nhện], là 


HỈN£ xi 


"|. Chúng ti phi thưa nhận những 


——— ÏIIfI\ II IIFWIIIN 





nguyên nhân của các vật tự nhiên 
không nhiều hơn là chúng vừa có thật. 
và vừa đủ để giải thích sự xuất hiện 
của chúng. 

II. Do đó, đối với cùng những tác 
dụng tự nhiên, tạ phái ân chủ cùng 
những nguyên nhân, xá nhất có thẻ, 

[II. Những tính chất của các vật thể 
khỏng eịa Lắng cũng không thuyến 
„im cấp độ, mà ta thấy thuộc về mọi 


vật thể trong phạm vị khả năng những 
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thí nghiệm của chúng tạ, phải được 
đánh giá là những tính chất phố quát 
cho tất cả mọi vật thể, bất kể là vật đi. 
[V. Trong triết học thực nghiệm ta phải 
coi những để xuất thu thập được bằng 
phương pháp qui nạp tổng quát về các 
hiện tượng là chính xác hay rất gần sự 
thật. Dù rằng có thể tưởng tượng ra 
bất kỳ giả thiết trái ngược nào, cho đến 
khi những hiện tượng khác xảy ra, nhờ 
đó những hiện tượng ấy có thể được 
chính xác hơn hay có thể bị loại bỏ”. 


Mát trăng 


Khoảng cách bản kính trai đái 






(a| Lực häp dân 
đöi với mái Irăng 


l 
| 
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Lưc hắp dân 
trăn bè mái trai đãi 
7Ï mẹ [ 






Từ đoạn này tú phải thêm vào một lời 
khăng định khác ở những trang cuối 
của cùng một tíc phẩm: "tôi không 
lập ra giả thiết, vì bất cứ điều gì không 


¬ 


suy ra từ hiện thực đều phải gọi là giả 
thiết; và giả thiết, dù là siêu hình học 
hay vật lý học, dù là có tính chất huyền 
bí hay cơ học, đều không có chỗ đứng 
trone triết học thực nghiệm”. 

Ông cũng viết nhiều sách khái 
luận thần học, tìm cách chứng minh 
có thân trí trong vũ trụ, 


Đương quan tình 


(bị Đỏ léch tình ra tử đường quản lình 


Phép trukt của Vowfon LẺ ltt ly) ÂN của (HAI 
VÄÄf dâ ĐO tậf (rằng 
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thuufn À lHiÈf của ni ÑÌ tiÍ tà 
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CUDWODRTH., RALPR 


CUDWORTH. RALPH (1617- 
IñRR), [Là một nhà thần học, Cudworth 


lon luôn dược canh báo chóng li sự 


danh giá cao về những dị biết giáo 
điều, Ong là giáo sư Hoàng gia về 
Cambridee, Anh 
từ I64Š đến |6ÑÑ ở đó ông đã 
nêt tiếng như là lãnh tụ phái Plato củu 


tiếng Hebrở ở đại học 


(UỐC, 


trưởng Cambridee, Trong cuốn Trục 
liitellucHtdll SvxtIem 0ƒ thịc World (} 
thức hệ đích thức của thể eIới) (67Ñ!. 
ôn# tập trung vào việc bác bỏ mọi 
trường phái vô thần, nhất là những 


trđđne phái DemocrHus., Lucretlus và 


R CUOarn DD 


te ưng 
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Hobhes. Tuv nhiên. ông không củi 
I"Inh có trach nhiệm phát trình ban 
đứng đân những học thuyết được tranh 
cải. Điều đó đã làm cho nhiều nhà phê 
bình, trong đó có Dryden. lo sợ những 
người đọc các tác phẩm này có thể trở 
thành những nưười củi đạo sang chủ 
nghĩa vô thân và thôi đọc trước khi 
nghiện ngắm sự bác hồ của Cudworth. 
Cudworth chủ trưng rán, ngay trong 
ngoai niáo cô đại. tạ cũng tìm thấy một 
mềm tín độc thân nguyên thủy, Trong 
cách giá! thích vũ trụ của mình, ông 
cũng tìm cách né tránh cả sự giá định 
về vận may lần gii thuyết về sự can 
thiệp đều đặn của Thiên Chúa, Do đó, 


_ 1 


ông đã đưa ra ý niệm về "thiên nhiên 
mềm dẻo”. hoat động một cách sảng 
tạo phù hợp với những định luật của 
chính nó, Y niệm này có vẻ rất có ảnh 
hướng đến Spinoza. và triết gia Pháp 
thế kỷ 19, Paul Janet, tắc phẩm đã dựa 
trên ý tưởng “thiên nhiên mềm dẻo”. 

khi dòng họ Stuarts lén trị vì Anh 





Nhu han latfer t l1 L3- ÍBU |, NNM nữ ga tứ ẨNớC 
tuớt lanh tu, (lữ trừ FÍNGHỦ người À hong to 
qguốc giao tà đi bị Áhát trừ Áhúi giáo Đại Ảnh 
@Múc. (Ý hội nghự Sai vaw thất ÁP: Ákói phục, 
tủmự (Ñữ có tăng tranh (ÂM (ÂÈ nụ người Biệt 
gi ầm lùa (đtC "ép tỉ li Tul guức, dtNg dã 
thất bại. (Ìtg bị piau cẩ vat cuộc bách hại tôn 
gi) hân, nẴMự Cuối cùng dữ (uc pphúng thích. 
Tác trưa của tMIÊm vứt thần lục 


quốc năm 660, Cudworth đã #ặp môi 
vài khó khăn từ phía chính quyền. Naười 
tạ do dự về việc tái bộ nhiệm ông vì ông 
đã là bạn tầm lao của Thurloe, thư ký 
của Cromwell Cromwell là người đã 
tham khảo ý kiến của Cudworth năm 
I655 về vấn để cho nhép người Do 


Thái tái nhập Anh quốc. 





đun TH cuÍct (Í 7HÌ- "II, nha tNg lậm, cưng 
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“(0M lực hột TÍMINH ˆ VIIMM Í  Ù5, [HN PHỌI CHóC 
(ẪM lNHH (0H (nhi HỰIA, ÔN (ÂU CÍH 0H huưưnu 
t'Wd tuảu [HAT WÍtfglltAW Hà ẨM VÂH NHI tự Lút 
lục thuÊt ( TêM thể của Íhụ gua đhếc tu mã thết, 
Tư nề .LuMt quốc, tầng tÍữ tÔ cÍHát HÌHHỤ cuắc ử 
HH Cầu tnụHIÊu, (Ñt lì tHMÈMH cúc thủu hếc LIÊN t¿' 
(HC HÌHNG “HN KIỆC (MU VÊM ” Hồ CHÓI CÑWtg 
KẰntlt lún phat HÀNH Nghi, cách Út tin Hà 


I0 hỘi. Íl guốc 
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JŨHN 5ALISBURY 


IOHN SALISBURY (Vào khoảng 
IIIS-II80). Người đầu tiên nhân cách 
hóa tiểu thức của người Anh có học 
thức, đã tò hợp nehệ thuật quan lý nhà 
nước với kiện thức nhân văn chủ nehïa 
vào HHỊ1h thân triểt học, đó là lohn 
SÍishUfv. (nụ đi đồng HỘI Vũ1 trÒ quan 
trong trone chính sách đối ngoại và đổi 
với giáo hội Anh quốc vào thời ông, và 
đã chứng tö là một triết gia độc lấp và 
nhà văn thiện bẩm. Nhiều trang sách 
của ông đã đánh động cả những người 
hiện đại nhất, Những phán đoán của 
ông vẻ dân tộc và mức độ văn hóa có 
phản tự do hơn. Những sự miêu tả của 
ông đảy màu sắc và cách phát biểu của 
ông cho thấy một sự tổ hợp hiểm có 
của tính hài hước và tính đúng đân. của 
sử kiểm chế và sư sắc bén. Năm l148. 
John trở thành bí thư của Tổng giám 
mục Thieobald ở Canterbury, năm T162 
ông bắt đầu phục vụ với cùng một chức 
danh như thể cho Thomas à Becket. 
Ông chía sẻ cuộc lưu đày của Becket 


vũ chứng Kiến việc mưu sát BeckcL 


_................ RƒTRIÏT ñ Ã HÍI II (II 


Ong là bạn của Giáo hoàng Hadrian 
IV. người Anh duy nhất được trao 


vương miện với mặt trăng lưỡi liễm:, 
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Ong hướng dẫn những cuộc thương — sát hại khi ví phạm những luật đó, 
thuyết ngoai giao giữa Henry lÍ của — Cuốn thứ nhì là một cuốn bênh vực 
Anh quốc và tòa thánh Vatican vào dịp — và phê bình biện chứng pháp và bác 
có cuộc chỉnh phục Ái Nhĩ Lan. bò chủ nghĩa duy thực thái quá. lohn 

Trong thời gian làm bí thư cho Tổng — cũng viết tiểu sử của Thánh Anselm 
tiám mục Theobald. John đã viết hai và Thomas à Becket, trong cuốn 
cuốn Polycraticus và Metilogicus. — Metaloeliecus, ông đã đưa vào bản tự 
Cuốn đầu là lý thuyết về nhà nước, — sự đây quyến rũ của mình. Từ 1176 
xác định những quyền của nhà vua, — đến khi qua đời, ông là Giám mục xứ 


mái theo ông chỉ bị hạn chế băng những — Chartres., Pháp. và liên Kết với trường 





 — phái nói tiếng của nhà thờ lớn, 


luạt tùn #140, những nhà vua có the 
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lUUNHNANÍ PHrẤpC 


BURKE, EDMUND 


BURKT:, F.DMUND (I 729-179). 
Những cuôn sách chính trị nhỏ, những 
bài điện văn ở neh] viện và những sách 
tiêu luận của Burke, chứng tỏ ông là mội 
triệt gia thật sự, Những người cùng thời 
với ông, bất kế là họ có chía sẻ những ý 
kiến của ông hay không đều phục tài 
ông về việc phân biệt những nguyên tắc 
cơ bản, và làm sáng tỏ những kết quả 
triết học trone những cuộc tranh luận và 
những lợi ích của những vấn để thực tế. 


Một số sách tiểu luận của ông, như cuốn 
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[he Subitme qnd the BeauHlnl (Cát cao 
ca Vữ cái đẹp], bộc lộ anh hướng cua 
Kamt, Heeel và nhiều nhà mỹ học ở thể 
kỷ 1Ñ, Bất chấp thái độ triết học của ông 
đổi với những biên cô chính trị đương 
thời, Burke luôn luôn là người ứng hộ 
hãng say những nghiên cứu lý thuyết 
sâu xạ phá trộn với tỉnh thân bè phái của 
ône và chủ nehia duy thực của ông với 
chủ nehia lãng mạn của ông. Luận lý 
đạo đức của ông đòi hỏi khát khe sự 
line thiện và sự xem xéi cần thân đối 
với những hoàn cảnh, truyền thống và 


động cơ cá nhân. 
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Trong hơn bà thạp miền, Burkc đã 
tham giá nhiều cuộc đấu tranh chính 
trị. Sinh ra là một người Ái Nhĩ Lan, 
bậc thầy về tiếng Anh, ông là mội 
trong những nhà hùng biện lớn nhất 
của lịch sử nghị viện Anh. Ong cho 
rằng cá nhân con người không thể tạo 
ra cái gì mới, răng mọi sự canh tân hữu 
ích phù hợp với luật pháp phải xuất 
phát từ sự phát triển chậm của tính thần 
tập thể phù hợp với truyền thống. Ông 
quyết liệt chống đối mọi thay đối trong 
hiến pháp Anh mà hình thức xuất sắc 
là tín điều đối với ông. Ông tranh đấu 


BENTHAM JEREMY 


BENTHAM H:REMY (1735-1832). 
Nổi tiếng như là một triết gia xã hội 
Anh. và cảm tình viên của các cuộc cách 
mạng Mỹ và Pháp. những ý tưởng của 
Bentham tướng đương với những ý 
tưởng của các quốc phụ lập quốc Mỹ, 
sít sao hơn là những ý tưởng của phải 
lacobin Pháp, Cuốn khái luận của ông 
nhan để Fragnemt on (overnment (âu 
chính quyền) đã được duyệt lại và xuất 
bản năm I789, năm nổ ra cuộc cách 
mạng Pháp. như sách An Tniroduction 
lo the Princlhles 0ƒ Moral and Legixla- 
tion (Khái luận về những !guvên tắc 
luận lý đạo đức và luật pháp). 

Bentham định nghĩa chức năng của 
một chính quyền tốt như là, nỗ lực xúc 
tiến hạnh phúc lớn nhất của số công dân 
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chủ sự loại bỏ những lạm dụng hành 
chính, đối lập với tham, nhất là chông 
lại sự sa đọa. đặc biệt là những nỗ lực 
của Vua Georee II để nô dịch hóa cả 
hai viện của quốc hộI. Ông tổ cáo cách 
mang Pháp là một trọng tội vì nó biểu 
lộ một sự đoạn tuyệt với quá khứ, được 
dùng như một sự thách đố đối với sự 
khôn ngoan và Kinh nghiệm dịch thực, 
và là mỗi đe dọa cho tự do và thịnh 
vượng. Với sự chế giêu lý thuyết về 
"quyền con người” của ông. Burke đã 
trở thành người tiên phong của cuộc 
phản cách mạng châu Âu. 


lớn nhất và tạo ra sự hài hòa giữa lợi ích 
công cộng và lợi ích cá nhân, Ông tuyên 
bố răng. chính quyền Mỹ là chính quyền 
duy nhất tốt vì nó chủ trương những 
nguyên tác này. Theo Bentham, hạnh 
phúc đồng nhất với sung sướng và phục 
vụ như là nguyên động lực trong cách 
cứ xử của con người: như vậy, hạnh phúc 
là tiêu chuẩn duy nhất của luân lý đạo 
đức và lập pháp. Ban đầu, Bentham gọi 
tiêu chuẩn đó là Lợi ích (Utility), nhưng 
vào năm I822, ông cảm thấy từ này 
không kết tỉnh đủ những ý tưởng của 
mình. Tuy nhiên, James MIÍH, một môn 
đệ của Bentham đã phục hồi danh từ 
Utilitarianism (Duy lợi chủ nghĩa) ít lâu 
sau đó và từ đó Bentham được coi là 
người khai sinh ra trường phái duy lợi. 

Bentham có biệt hiệu triết eia “lúc 
mới lén năm. 
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UWEN, R0BERT 


OWEN, ROBI:RT (1771-1858). 
Chính là nhữ những hoạt động của ône 
hơn là những tư tưởng của ông mà 
Owen có ảnh hưởng đến nhữne người 
thời đại sau. Ong là người của một ý 
tưởng độc nhật mà ông gọi là "xã hội 
chủ nghĩa”, nhưng từ ấy đúng hơn có 
nghĩa là “thỏa thuận hợp tác” Ông bị 
ám ảnh bởi ý tưởng đó mà không thê 
thật sự giải thích hay là triển khai ý tưởng 
ấy một cách khoa học. Ông đã bỏ phần 
lớn thì eiờ, nãne lực và tiền của của mình 
để thực hiện ý tưởng ấy, và đã ảnh hưởng 
đến pháp lý xã hội Anh bằng cách 
không ngừng nhân mạnh đến việc bãi 
bỏ những lạm dụng tôi tệ rành rành của 
những hệ thông công nghiệp bàn đầu. 
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Owen là nhà sản xuất những lọn 
bông ở Manchester. Năm | 797, ông 
đã có được một nhà máy đ New LanurĂ. 
Dưới sự điều khiến của ông, nhà máy 
này đã trở thành một nhà máy mẫu và 
đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng nuàn 
khách tham quan từ nhiều nước khác 
nhau, Thuê 170 công dẫn trone số 
3000 dân cư của ngôi làng, Owen 
không mượn trẻ em dưới I0 tuôi, hay 
người lớn nhiều hơn lÚ tiếng rười môi 
8a V. Ông cune cấp cho gia đình các 
công nhân trường học, cửa hàng hợp 
lắc xã, cơ hội nghe nhạc và tập thể 
dục. Sau này ông cố eắng tổ chức 
những hợp tác xã ở nơi khác trong nước 
Anh và Hoa Kỳ. Tuy nhiền, ông là một 
nhà quản trị có phần độc tài mặc dù 
vẫn nhân từ và thẻ chống lại nên dân 
chủ chính trị, giáo dục những người 
theo ông đứng dưng với chính trị. 
Trong tác phẩm của ông có tựa để Neu: 
View' ðf Sociefv ( Cái HÌÌN HỚI tr vđ loi] 
(1813) và trong nhiều tờ báo định kỳ, 
ông đã tìm cách truyền bá ý tưởng cho 
rằng những cái xấu đang hoành hành 
không phải là do thiếu tôn giáo - 


Owen luôn công bố sự thù nghịch với 
tủn piáo — nhưng là do sự phần hỗ của 
cải sai lắm và sự điều hành sản xuất 
bắt tài đã tạo ra những khủng hoảng 
kinh tế như là hậu quả của việc sản 


xuât quá nhiều. Owen bệnh vực việc 


phát triển hệ thông nhà máy. và ngược 


CũLERIDGE, SAMUEL TAYLDR 


COLI:EIDGE. SAMLEL TAY LOR 
(I773-IR34). Môi nhà thơ thiên hầm 
và nhà lãnh đạo phong trào lãng mạn 
Anh, Colertdee nhân thày cuộc đời là 
một cuộc đầu tranh không ngừng 
chồng lại đam mê và đau khổ thể lý. 
Cuộc hòn nhân không hạnh phúc của 
0ng và tình yêu của ông dành cho môi 
neười đàn bà có chồng khác đã gây 
cho ông sự rôi loạn tâm lý trầm trọng 
và Việc ông nghiện nhá phiên đã xói 
nòn sức khóc thể lý của ông, 
Colcridee đã không đối xử công bằng 
với những học thuyết triệt học của 
mình và thường nói răng, ông không 
lim thầy an HI ở đầu “ngoại trừ trong 
những cuộc suy luận khô khan nhảt” 
Những quan sát tạm lý học của ống 
về những hoạt động của tình thần trone 
những điều kiện bắt thường và bệnh 
heạn thất là vô giá. Những kết quả của 
việc khảo sát bản thân sâu sắc của ông 


dự báo trước nhiều cuộc nghiên cứu 


với Malthus, chủ trương rằng sự gi 
tăng khả năng sẵn xuất của loài người 
nhải nhanh hơn là sự gia tăng dân số. 
Muc đích của Owen có tính chất cách 
nang, nhưng phương pháp để thực 
hiện được mục đích của ông không 


được như thể. 


về tâm lý trị liệu hiện đại. Từ 1§16 
đến 1834, Coleridee đã sông trone nhà 
HIỘt ý Sĩ và cuối cùng đã thành công 
trong việc chữa bệnh cho ðng, những 
năm tháng cuối cùng của nhà thị sĩ đã 


trôi qua trone an toàn tâm lý tương đối, 
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Triết học của Coleridege phần lớn 
là kết quả của cảm nghiệm chính trị 
hay thay đổi của ông. Lúc đầu ông là 
người ủng hộ nhiệt tình của cách mạng 
Pháp, sau đó ông lại là người bảo thủ 
và truyền thống chủ nghĩa cuồng tín. 
Ông đối lập quyết liệt với hầu hết các 
triết sia Anh của thế kỷ 18 - nhất là 
Locke, Hartley, Hume và Bentham, 
sau đó theo chủ nghĩa duy tâm Đức. 
Tác phẩm Biographia Literaria, khai 
triển một lý thuyết phe bình văn học, 
đã có ảnh hưởng đổi với những nhà 
mỹ học và triết học Anh và Mỹ. 


RICARD0, DAVID 


RICARDO, DAVID (1772-1823). 
Một trong những niềm tin cơ bản của 
Ricardo, là các doanh nhân luôn luôn 
hành động với sự ý thức đầy đủ về 
mọi hậu quả có thể xảy ra của mọi hành 
động của họ, đã được chứng minh là 
sai, Một số những để xuất khác của 
ông cũng đã bị dứt khoát hác bỏ. Mặc 
dù vậy, thẩm quyền của Ricardo như 
là một triết gia sắc bén và thông thạo 
vẫn không bị phá vỡ. nhiều khám phá 
của ông đã trở thành lẽ thường. Những 
ý niệm quan trọng của ông đã được 
áp dụng bởi các nhà kinh tế học, hoặc 
là bênh vực sự kinh doanh tư nhân hay 
chủ nghĩa xã hội. 

Ricardo, con trai của một nhà giao 
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dịch chứng khoán Do Thái đã từ Hà 
Lan đến Anh, là một nhà tài phiệt và 
thành viên của sở giao dịch chứng 
khoán Luân Đôn. Ông thiếu một nên 
giáo dục cô điển, chỉ theo học trường 
tiểu học, nhưng ông đã học, bằng cách 
tự học, khoa học tự nhiên và kinh tế 
chính trị. Từ 1819 đến khi qua đời, ông 
là thành viên của quốc hội và mặc dù 
có những ý kiến cấp tiến, ông đã được 
cả hai viện Quốc hội kính trọng như 
là thẩm quyền cao nhất về tài chính 
và tiền tệ. Mặc dù Ricardo là mội 
doanh nhân khéo léo, ông không đếm 
xia đến những lợi ích được ủy thác, 
ngay cả những lợi ích riêng của chính 
ông. Trong tác phẩm Principles oƒ 
Political Economv and Taxation 
(Những nguyên tắc kinh tế học và đánh 


thuế) (1817). Ricardo phát biểu một 
“định luật sất”. tiến thuê luôn luôn 
tăng cao trong khi đồng lương thực 
sự thì vẫn đứng vên, lợi nhuận của 
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nhà sản xuât và nông 
một mức như thế do sự cạnh tranh tư 
hản, luôn luôn giảm đi. Để thay đổi 
tình trạng này, Ricardo đã cô thử liên 
mình với các quốc gia còn lại chống 
lại những đại điển chủ, nhưng vô ích. 
Những lời phát biểu của ông dựa trên 
những sự quan sát chính xác về hoàn 
cảnh kinh tế của thời đại ông vào thời 
kỳ 5Ú năm trước của lịch sử Anh. 
nhưng từ những kiến thức đáng tin 
cây này. Ricardo đã đi đến những sự 
suy rộng tham hại. Một người biện 
hò mạnh mẽ cho tự do thương mại. 
Ricardo không hệ là một người lạc 
quan. nơ biểu lộ những mỗi lo ngại 
nghiêm trọng đôi với đấu tranh giai 
cấp. Marx đã sử dụng công thức này 
và một số những công thức khác của 
Ricardo, nhưng đã rút ra những kết luận 


khác về những công thức äy. Cuốn tiêu 


MILL, JHN STUART 


MILL, IOHN STUART (ISt06- 
IS73). Các nhà sư phạm cấp tiến thời 
nay hắn là phải kinh sợ với những 
phương pháp đã được dùng để giáo dục 
lohn Stuart MilI của cha ông. Con người 
duy lợi chủ nghĩa cứng rắn James MIII. 
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thuyết của Bulwer-Lytton có tựa để 
Pelham và nhiều tài liệu văn học của 
thập kỷ thứ nhì và thứ ba trone thể kỷ 
IU đã làm chứng cho tiếng tăm của 
Ricardo mặc dù văn phong của ông 
có phần khô khan, Toàn thể Anh quốc 


đã than khóc cái chết quá sớm của ông. 


lames Mill chẳng những là thầy dạy duy 
nhất mà còn là người độc nhất #iao thiệp 
với con ông, giảng đạy cho John Stuart 
MIH trong lúc đi rong chơi cũng như 
lúc ở nhà. Ở tuổi lên ba John Stuart Mili 
đã học tiếng Hy Lạp. Lên bảy, ông đã 
học những sách đối thoại của Plato, Lên 


tám, ông đã phải dạy tiếng La tỉnh cho 


cớ. 36 


em gái. Lên mười lãm tuổi ông được 
khai tâm học thuyết của Bentham về 
hạnh phúc lớn nhất cho số người lớn 
nhất. Học thuyết này đã làm ông xúc 
đồng như là một sự phát giác mới và đã 
khiến ông theo đuổi chủ nghĩa duy lợi 
đến suốt đời, Nhưng thay vì là một môn 
đồ không phê bình và chính thông của 
triết học mà cha ông sùng mộ, John 
Stuart nhận ra những sai lắm của học 
thuyết ấy, ông đã trở nên quan tâm đến 
thị ca lắng mạn, tuy rằng đối lập với lân 
trường chính trị tôn giáo của Coleridee, 
vận ca ngợi Coleridwe như là "người 
đánh thức” tỉnh thần triết học ở Anh 
quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Comie., 
Œuizot và Tocqueville đôi với ông còn 


lớn hưn. Nhờ họ, MiII đã mở rộng những 
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quan điểm lịch sử của mình, trên hết, 
đã nhân thức được sự biến đổi lứn của 
xã hội và những hậu quả của nó. MIIÍ 
văn là một người bênh vực cứng rắn 
của tự do cá nhân vì ông tIm là sự tự do 
ây có ích cho xã hội. Tuy nhiên, ông 
sẵn sàng hy sinh quyện sở hữu cá nhân 
khi nó nguy hại cho lợi ích chung. Ông 
còn là người biện hộ cho chính quyền 
đại điện cho dân, nhưng ông coi vẫn 
để xã hội càng ngày càng quan trọng, 
cảng ngày càng tận tụy với chính nghĩa 
của giai cấp công nhân, tuy thể. ône 
không hệ có ý định lý tưởng hóa người 
cône nhân. Khi ông mở chiến dịch 
tranh cử để lấy một chiếc ehế trone quốc 
hội, ông đã cảnh báo cử trị rằng. ông sẽ 
không làm gì cho quyền lợi riêng của 
họ mà chỉ làm những gì ông nehĩ là 
đúng. Ông cũng tranh đấu cho quyền 
bầu cử của phụ nữ và những quyền của 
dân đa màu. 

Triết học của MIII tổ hợp chủ nghĩa 
duy lợi của Anh và chủ nghĩa thực chứng 
của Pháp. như cuốn tiêu luận cuối cùng 
của ông chứng tó, triết học của ông cùn 
tiên xa hơn nữa. nếu ông còn sống lâu 
hơn. Công việc chính trone tác phẩm 
Svatem 0ƒ Logic (Hệ thông logic học] 
của ông (R43), là phân tích bằng chứng 
qui nạp. Quy điển của ông về nhữne 
phương pháp qui nạp để hiểu được 
những tương quan nhân quả giữa hiện 
tượng và giá trị với giải định luật nhân 
quả có giá trị; tuy nhiên, MIII thừa nhận 
rằng, không thể chấp nhận định luật này 
#01 trừ trên căn bản qui nạp, cái về 
phần nó một vấn đề liệt kê. 
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DE M0RGAN, AUGUSTUS 


DE MORbGAN, AUGUSTUS (IS 
R7). De Morgan đã có một số 
đóng góp quan trọng cho môn đại số 
lowic, và những định luật vẻ phép tính 
có điều kiện của ông được tranh luận 
khắp nơi. Người ta cũng coi ông là 
nhì sáng lập môn logic quan hệ. Tuà 
nNcn, Líc giả cuôn #ormal Loek 
(iaudic Chim thức T847) không bạo mổ 
tỨ bỏ tu sách của mình là việc xúc 
tiễn siêu hình học ở một mức độ khône 
kem hơn mức độ ông đã làm với toán 
học và logic học. Trong hưn 30) năm, 
Ee Morean với tư cách là một eiáo sự 
ở trường Đại học ở Luân Đôn, đã hành 
đìng và giảng đạy phù hợp với nguyên 
l¿c củu ông, cho rằng thuyết Hữu thần 
tức chứng phải được đặt trên căn bản 


MiII là một người đấu tranh cho 
nhận quyền. can đảm và chủ đáo. luôn 
luôn cô sắng hiệu rõ mặt tốt của địch 
thủ. Trone nửa cuối thể kỷ 19. uy thể 
vượt trội của ông trên tỉnh thân triết 
học Âu châu thật là bao la. Từ đó về 
sau. uy thế ấy phai mờ dân. nhưng 
nhiều người hay coi thường ông, thực 
ra. đêu chịu ơn ông. Điều mà ông nói 
về Bentham có thể cũng đúng với 
bản thân MII: “Ong không phải là 
một triết gia lớn, mà là nhà cải cách 


lứn trone triệt học `. 


giải thích tâm lý học, và trong việc giải 
thích những nguyên tắc toán học. cần 
thiết phải qui về một Đăng tạo hóa 


hong tuệ và an bài mọi sự, khi 1ö chức 
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tinh thần được coi là tác dụng của một 
nguyen nhàn. 

Mặc dù là một người tín vào thuyết 
hữu thần tín, De Morgan không hao 
g1ữ gia nhập một hội đoàn tốn giáo nào, 
Ông cương quyết chống đối sự kỳ thị 
tôn giáo và ưa thích sự bất tuần thủ 
của mình. Ông từ chối chức giáo sư 
năm S66, khi lames Martineau bị từ 


IREEN TH0MAS HILL 


GREEN THOMAS HILL (1836- 
I§&3). "Đóng sách của MIHI và Spen- 
cœr lại”, Green, giáo sư triệt học đạo 
đức ở Oxford đã cảnh cáo cử tọa củu 
ông, "rồi mở sách của Kant và Heøel 
ra”. Green bác bỏ toàn bộ truyền 
thông triệt học Anh, đặc biệt là Locke 
và Hume, và trở thành lãnh tụ đôi lập 
với thuyết thực nghiệm và thuyết duy 
lới ở Anh. Tài hùng biện của ông đã 
giúp ông cải tạo nhiều sinh viên triết 
học Anh sang chủ nghĩa duy tâm Đức. 
Ông đã tán dương thuyết phạm trù của 
Kant như là "hệ thống liên kết thế giới 
mà tạ biết”. Từ Kant, ông đã rút ra quan 
niệm của mình về nhận thức tự - phân 
biệt như là một phương tiện tổ hợp và, 
mặc dù ông không áp dụng biện chứng 
pháp của Hegel, nhưng lại đồng ý với 
Hegel về lịch sử và xã hội có tổ chức 
như là những thể hiện của ý chí Thiên 
Chúa. Ông bác bỏ thẳng thừng những 


302 _ 


chổi một chiếc ghế ở Đại học Lni- 
versity Collewe vì là người theo phái 
nhất ngồi (Kitô giáo). De Morgan. 
người được Khám phục vị cau nói 
"đọc đại số như đọc tiểu thuyết” của 
ông, là một người bạn thâm giao của 
Œeoree Boole là người chia sẽ những 
quan điểm của ông về toán học, cũng 
như về tôn giáo và đạo đức học. 


gia định của Locke và Hume cho răng. 
cảm giác là nguyên liệu của trì thức. 
Theo Green, mỗi kinh nghiệm diễn 
ra băng cách hình thành những môi 
quan hệ, và do đó, những mỗi quan 


hệ ấy mới là yếu tô thật của cái gọi là 





cảm giác: vì những mỗi quan hệ là 
việc làm của tỉnh thần con người, đặc 
tính của thực tại chủ yếu là tỉnh thần. 

Đối lập một cách chua cay như 
Green đã làm đối với Darwin, đầu úc 
ông. vận chịu ảnh hưởng thuyết tiến 
hóa sinh học cũng như thuyết tiến hóa 
của Hegel. Ông chủ trương rằng cơ 
thể động vật có lịch sử của nó, dần 
đần trở thành phương tiện chuyên chở 


của nhận thức vĩnh viễn đây đủ, mà 
tứ bản thân nó, có thể có môi quá 
trình mà nhờ đó cơ thể động vật trd 
thành phương tiện chuyên chở chính 
nó. Green còn mô tả sự hợp nhất 
huyền nhiệm như một quá trình tiến 
hóa. Ong đã trình bày những nên tầng 
của siêu hình học và đạo đức học của 
mình trong cuốn Đrolegomena to Eth- 
icš (Lời mở đâu đạo đức học (1883)]. 


DARWIN, CHARLES 


[DARWIN, CHARLES ([R8(00- |RR2!) 
Tác phẩm Origin öðf Speclex (NguÖn 
ốc các loài! (EÑSU) của Darwm đã 
che lấp cuộc tranh luận từ lâu giữa vũ 
tru húc theo Kinh thánh và khoa học 
tự nhiên hiện đại. Tác phẩm này đã 
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đưa đến võ số luận cứ về sư tiến hóa. 
Cuốn sách trước đây của 2arw7w và 
cuẩn Dexcent 0Ÿ Man LIN71] (Nguồn 
0c cơn người] của ông đã làm một 
cuộc cách mạng trong sinh học và anh 
hưởng sâu xu đến triết học, viên cảnh 
lịch sử. bất đồng tôn giáo và các tiêu 
chuẩn chính trị. xã hội và kinh tế, 
Darwin là một con người khiêm tốn, 
sức khỏe kém. Ông tán thành cách ăn 
của người Kitô giáo, tuy ông đã từ 
bỏ thuyết hữu thần. Ông khong báo 
tIỞ có Ý gấV ra những cuộc tranh luận 
tôn giáo hay triết học, Mục đích những 
cuộc nehicn cứu đặc biệt của ông 
những cuộc nehiển cứu này đã làm 
ủng bạn rộn trone ^5 năm - là chứng 
tỏ rằng, sự xuất hiện của những chủng 
loại cao là kết quả của sự biến đổi dẫn 
dân từ các chủng loại thấp. rằng quá 
trình biến đổi có thể giải thích qua 
những tác dụng tuyển lựa của môi 
trường thiên nhiên đối với cơ thể, Lý 
thuyết của ông dựa trên những đề xuất 
cho rằng, mọi cơ thể, bản năng đều 
biến thiên và sự hoàn thiện dân dẫn 
của bất kỳ cơ thể hay bản năng nào 


cũng là kết quá của sự thích ứng với 
niÖ1 trường, cuộc đầu tranh sinh tốn 
lông quát (mà Darwim coi là phương 
pháp tuyến lựa rất có hiệu quả) chỉ cho 
phép những cơ thể có khả năng thích 
ứng được sống sót. Đặc tính di truyền 
HIẾP tục sự sống sót này sản sinh ra 
những tính chất của chà ông trong 
nhiều thời kỳ. Darwin phát biểu rằng, 
niäc dù sự tuyên lựa của thiên nhiên 
là một yếu tổ thiết yếu, nó cũng không 
phải là vếu tố duy nhất trone sự biến 
đôi, Ong thừa nhận. khả năng kế thừa 
những tính chất đã thủ đắc: những 
người theo thuyết Darwin sau này đã 
phú nhận điểu này. Darwin cũng 
không loại trừ còn người ra khỏi lý 
thuyết của ône cho rằng, những cơ thể 
củo hơn li kết qua của những quá trình 
biên đối lầu dài, khởi đầu từ nắc thang 
thắp nhảt. 

Tác pham của ông dựa trên một sự 
quan sắt vất vá. Nguyên lắc của ông về 
đầu tranh sinh tổn không dựa trên 
những nghiên cứu bạn đầu của ông về 
thiỀn nhiên. Trone nhiều năm ông đã 
đi tìm một nguyễn tắc nhờữ đó ông có 
thể sắp xếp những dữ kiện thú thập 
được, Cũ những tư tưởng của ông với 
tư cách là một nhà Khoa học tự nhiên 
lần những sự quan sát thiên nhiên của 
ông cũng không miúp ông tìm được môi 
neuvên tắc như thể, Cuốn FExsav øn 
Papalulion (Tiểu luận về đân số) của 
Malthus mà Darwm đã đọc (1538). đã 
lun sáng tỏ toàn bộ vấn để biến thiên 
trone eiới trực vật và động vật, Malthus 


cú trương răng những cá thể sinh ra, 





“ướt tHỊ ĐUH!H MP4 '-ÔyŸ 


li (uCữ KH (HH ẰNEH TNHHỤ ca (HC HEMN Nnài 


nhiều hưn những cá thể có thẻ sống 
sót, và khá năng thích ứng với mỗi 
trường là lý do đưa đến sự sống sót. 
Nguyên tặc này - mà IDưwin đã vàn 
n1fỚn từ một nhà kinh tế học - đã trở 
thành một trong những phần được tranh 
luận nhiều nhất trong lý thuyết của ông. 
Từ khi cuốn Nguôn uóc các loài ra đời, 
thuyết Darwin và thuyết tiên hóa đã trở 
thành những đánh từ đồng nghĩa với 
nhau. Chính Herhert Spencer mài Dar- 
win âu yvêm nhấc đến như là "triệt ga 
của chúng ta”, là người đã biểu thị đặc 
điểm của thuyết Darwin, như là thuyết 
tiên hóa và Darwin cũng đồng ý như 


vậy. Quan niệm tiên hóa của Darwin 
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hoàn toàn khác với những lý thuyết 
tiến hóa khác. Những lý thuyết này 
giá định một thực thể siêu hình học 
như là năng lực phát triển và điều 
khiển. Sự tuyển lựa tự nhiên, bất kể 
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thuộc vào bất kỳ môn siêu hình học 
nào. Giả thuyết của Darwin cho rằng 
sự biến đổi hay tiến hóa tiến hành dân 
dân từng chút một, đã bị Thomias 
Huxley đưa ra tranh luận. Tuy có sự 
bất đồng quan điểm này, Thomias 
Huxley vẫn là một quán quân quan 
trọng của thuyết Darwin. Các nhà sinh 
học hiện đại nhất cùng cha sẻ quan 
điểm của Huxley về vấn đề này. 


9PENDER, HERBERT 


SPENCER. HE.KBERT ( L530- 905). 
Được đào tạo thành KỶ sự, Spenccr đã 
toan tính quan sắt toàn bộ từ tưởng cón 
người, với chủ ý diễn giải "những hiện 
tượng về đời sống, tỉnh thần và xã hội 
theo vật chất. chuyển động và lực”. 
Định nehĩa triết học là “trí thức về tính 
tông quát ở mức độ cao nhất”. ông lập 
ra công thức tiên hóa như là định luậi 
tông quát. giúp ông giải thích mọi hiện 
tượng bảng những từ ngữ nêu trên, Dưới 
khía cạnh đơn giản nhất và tổng quái 
nhất của nó, tiến hóa được Spencer hiệu 
thị đặc điểm như là *sự hòa nhập của 
vật chất và sự phân tán đồng thời củ 


chuyến động: trong khi hòa tần là sự 
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hấp thụ của chuyển động và của sự 
phần tán đồng thời của vật chất”. Đối 
với Spencer, sự tiến hóa có tính chất 
phô quát và độc nhất, chế ngự mọi lĩnh 
vực sI1h học, tạm lý học, dạo đức học 
và xã hội học. Ong là triết øia đầu tiên 
chủ trương nguyên tắc di truyền, theo 
đó, những vật phát triển hơn phải được 
giải thích bằng những vật kém phát triển 
hơn. Ông cũng là người đầu tiên áp 
dụng tiêu chuẩn sinh học cho đạo đức 
CÚI IItgƯỞI. Ông than phiền răng: "người 
ta còn không hiểu nổi rằng. những cảm 
giác của họ là những chỉ dân tư nhiên 
đáng tin cậy nhật của họ, khi những chỉ 
dẫn ấy không trở nên ôm yếu vì họ lâu 
ngày không tuân thủ những chỉ dẫn ây ˆ. 


vì ông nehï răng giác quan của còn 
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người đã được rập khuôn theo luật tiến 
hóa bạo quát toàn thể. từ mội trạng thái 
kém hoàn hảo đến một trạng thái hoàn 
ho hơn. Bằng cách này, Spencer đã 
đồng nhất hóa tiên hóa với tiến bộ. 
Khái niệm tiên hóa của Spencer có 
một lịch sử kỳ lạ. Lúc đầu ông mượn 
khái niệm ấy của Coleridee và áp dụng 
động thời với ý tưởng tổ chức xã hội. 
cả hai ý niệm này đều được quan niệm 
như là đôi lập với thuyết duy lợi, Sau 
đó, ông đi đến gần với quan điểm dụh 
lựi, tấn thành chính nehia của chủ 


HUXLEY, THUMAS HENRY 
HUXLEY. THOMAS HENRY 


([835-I&95) Huxlev. con trai một vị hiệu 
trưởng nghèo, chỉ được theo học ở nhà 
trưởng trone hại năm. Ông đã mô tủ sự 
giáo dục đó như là: “sự ôn ào náo nhiệt, 
Sau đó, từ lúc lên mười, ông đã tự học 
một cách hãng say và sáng suốt đến độ 
trúng tuyên dễ dàng trong kỳ thí nhập 
học trường đại học. Với tư cách là một 
ý sĩ giải phẫu trong Hải quân Anh. ông 
đã có dịp nghiên cứu động vật và thực 
vật vùng nhiệt đới và đã trở thành người 
đi tiện phong trong món sinh học. 
Những đóng góp của ông cho môn giải 
phâu động vật có xương sống và động 
vật không có xương sông được coi là 
có giá trị lầu dài. Với tư cách là giáo sử 
đại học Luân Đôn, Viện trưởng viện 


368 ` 


nghĩa cá nhân tuyệt đối chống lại bất 
kì sự xúc phẩm nào của nhà nước đôi 
với công việc Kinh doanh tư nhân. và. 
trở nên một đối thủ hung tợn của chủ 
1elfai xã hỘi. Ông thất vọng sâu xa khi 
Beatrlce Potter. môn xinh ứu ái của ông. 
két hón với Sidnev Webh. lý thuyết 
gia của Đăng lao đông Anh. và rồi ông 
hủy bỏ việc bố nhiệm cô làm người 
thì hành dị sản văn học của ông, Vào 
lúc cuối đời. Spencer đã phát biểu 
những quan điểm bí quản về tượng lai 
nhấn lo1, 


đại học Aberdeen, chủ tịch Ban điều 
tra Hoàng gia và là thành viên Hội đồng 
cơ mật. Huxley đã sử dụng thẩm quyền 
và ảnh hưởng của mình vào việc xúc 
tiên mọi khoa học và bảo vệ khoa học 
chống lại những người dèm phá, bất 
kể là hạng người nào, Không phải là 
thành tích nhỏ nhất của ông. Hualey 
đã thành công trong việc phổ biển khoa 
học và làm cho giai cấp lao động quen 
thuộc với những kết quả chính của 
khoa học. Đầy năng lực và sáng kiến, 
bạo dạn và thận trọng trong cách suà 
nehi, Huxley là một nhà bình luận hay 
gây eố nhưng lúc nào cũng nhà nhận 
a thích tranh luận với những thẩm 
quyền lớn trong khoa học, nhà nước 
và giáo hội, 

Mặc dù trong những năm đầu đời, 
Huxlecy đã tin vào tính bất di bất dịch 
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của các chúng loạt, nhưng ngaáy sau 
khi tác phẩm Neuôn góc các loài của 


[)awm dược xuất bạn, ông đã trở thành 





một nhà quán quần sáng chói về 
thuyết tiến hóa. Ông không tán thành 
nệm tín của Darwin vào nguyên tắc 
tuyệt đối của những biến thiên nhỏ 
và nhân mạnh đến những trường hợp 
bén đổi đột ngột mà ông quan sát 
được. Tuy nhiên, sự bất đồng này và 
những ý kiến chống đối khác. không 
ngăn cán được ông bênh vực và giải 


thích liên tục học thuyết của Darwin. 
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[.à một triệt eia, Huxley một người rãi 
Imư0Ớng mộ Humne đã mình định lạp 
trường của ông như là bảt khả trí. học 
thuyết nhân mạnh đến sự không thê 
hiệu bất cứ điều gì vượt quá tâm quan 
sát của giác quan, dựng dựng với mọi 


học thuyết về thực tại khác. Thái độ 





của Huxlev không phát là hoài nehn 
tieu cực mã đúng hơn là Keu gọi sự 
thận trọng có tính hoài nghĩ trong vấn 
để tín ngưỡng. Ông là người đối lập 
triệt để đối với chủ nghĩa duy vật, cũng 


như đôi với đức tin của giáo hội. 
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URRLYLE, THMAS 


CARLYLE, THOMAS(1795-18& 1). 
Các tác phẩm của Carlyle khác hẳn các 
tác phẩm của Locke, Hume, Pope. 
Macaulay và lohn Stuart MỊHT vị Carlylc 
viết theo xúc động. Văn của ông biểu 
lộ sự đam mế, tình yeu, hàn thủ. nhiệt 
tình hay miệt thị: chẳng có gì không 
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làm ông xúc động. Ông là kẻ thù chua 
cay của Thời đại lý trí, và ghét cay ghét 
đẳng môn suy luận lạnh lùng, sự trừu 
tượng trí thức và thái độ bàng quan 
khoa học. 

Mặc dù không phải là một người 
Tin lành chính thông, ông tự xếp mình 
vào hạng tín đồ Kitô giáo, là những 
người coi đức tin là nguồn mạch của 
sự khôn ngoan và tiêu chuẩn phê bình 
cho đời sống và nghệ thuật. Xã hội. 
theo như ông quan niệm. là tình huynh 
đệ giữa con người và sự hợp nhất các 
linh hôn. Ông coi hiến chương chính 
trị, kỳ thị giai cấp, đảng phái chính trị 
và nghiệp đoàn là những sản phẩm 
nhân tạo của trí óc kiêu căng của con 
người. Ông không tin vào tiến bộ vật 
chất, đối lập với những thăng tiến của 
nên văn mình hiện đại và chế nhạo 
những căn bệnh và những nỗi bất hạnh 
của đời sống hiện đại. Ông chủ trương 
rằng, những nỗi bất hạnh này có thể 
chữa được miễn là phải có những vì 
nhân chỉ đường dân lối cho nhân loại. 
Ông chế giểu sư bỏ phiếu chung dù 
ông có cảm tình với phong trào Hiến 


chương (ChartisU). Ông ưa thích kiểu 
xã hội phong kiến tộc trưởng hơn là 
sự điều hòa lương bổng của chính 
quyền, hay quá trình mặc cả giữa 
người quản trị và người lao động. 
Chắc chắn ông không phải là người 
chán đời vì ông thành thật mong ước: 
sự cải thiện những điều kiện sinh hoạt 
của con người, một sự phát triển tĩnh 
thần liên tục và nền giáo dục tăng 
dần cho quần chúng. Ông khẳng định 
rằng, các vĩ nhân phải phục vụ như 
là những công cụ để hoàn thành 
những chuyện này, rằng họ là những 
người thật sự được uy thác những lợi 
ích chung của hạnh phúc con người, 


B00LE, 6E0RGE 


BOOL.E, GEORGE. ( [RI5- S64). So 
với những triết gia khác. mãi đến gần 
cuối đời. Georee Boole mới bất đầu 
chuyên biệt trone lĩnh vực cuối cùng 
đã làm ông nối tiếng. Năm l6 tuổi, ông 
đã giáng dạy ở một trường học trone 
một tỉnh lẻ ở Anh quốc: năm 20 tuổi. 
ông đã mở một trường học của riêng 
ông, năm 3U tuôi, ông bất đầu tập trung 
Iprhtcnn cứu toán học. Năm TŠ4/, ông 
đã xuất bản một cuốn tiểu luận nhỏ tư 
để The Mathematical Analvsic of Logic 
(Phép phản tích logic theo toán học] 
chứa đựng những tư tưởng chính mà sau 


này ông triên khai trong tác phẩm của 


và không thể bị phán đoán theo những 
tiêu chuẩn luân lý của #iai cấp trung 
lưu và hạ lưu. Những lý thuyết của 
ông đã đưa ông đến chỗ tín tụng 
Erederick William I của Phổ, vị quân 
vương chiến sĩ, mà những nguyên tắc 
đã trở thành giáo điều của chủ nghĩa 
Phát xít, ca ngợi chế độ và những cuộc 
chính chiến của con ông, Frederick 
[[. Là một người rất ngưỡng mô thí ca 
và siêu hình học Đức, ông coi cả hai 
đều thấm nhuần tỉnh thần Khô giáo 
đích thực. Cho đến lúc qua đời, ông 
vẫn còn lạc quan, luôn luôn trông đợi 
những biến cố có thể dẫn nhân loại 


tỞ lại lôi sông Ki giáo đích thực. 
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ông tựa để Lan ðƑ Thouvlt (Luật tí 


tieng) ( RŠ4). Tác phẩm này đánh dâu 
sự khởi đầu của môn loeic, một phương 
pháp mới và hữu hiệu của logic chính 
thức dùng đe tranh những sự lieu theo 
hái nha của ngôn nữ thông thường, 
Boole công nhận ràng. hình thức cửa 
tam đoạn luận Aristotle thực sự có tính 
biểu tượng nhưng không hoàn hao bảng 
Phép kv hiệu toạàn học. Hơn nữa. ðng 
nhận ra răng. ngôn ngữ thường khône 
Phái là phương tiện thích đáng đe phái 
biêu ý kiến. Ông toan tính chế ra môi 
nưôn ngữ ký hiệu mã tỪ ngữ sẽ phíit 
bieu đúng những gi ong su LƯởnG, 
Ong không quan tầm nhiều đến việc 
rút gọn lowie thành toán học cho băng 
dùng ngôn ngữ và KÝ hiệu hiểu tượng 
trong sự tổng quát hóa rộng rài những 
quá trình thuận túy logic. Ônnơ lô chức 
mòn logic qui nạp nhí là mọt mòn đại 
số học, có thể diện giải về phương điện 
không gian và vẻ tí lệ. Làm như thể. 
0n đã lót đường cho Frepe, Peano, 
Rertrand Russell, Whitechead., Hilberl 


và những neười khác tiên tới. 


RUSKIN, JŨHN 


RUSKIN, IOHN (1519-1900). Ta 
không thể thêm hay bớt gì vào trong 
những tác phẩm của Ruskin. Như chính 
ông đã nói, các tác phẩm của ông cũng 
chao đảo như tính khí của ông. thay đối 
từ sav mê đến khiếp hãi, từ phẫn nộ 
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đến nhiệt tình. Ruskin là một nhà phê 
bình và sử sia nghệ thuật, chua chát 
chống đối quan niệm nghệ thuật vị nghệ 
thuật, luôn luôn coi công trình của nghệ 
nhân như là sự trắc nghiệm khuynh 
hướng đạo đức của họ. chỉ coi là nghệ 
nhân với những ai được công nhận là 


người có trái tim thuận khiết và dùng 


“sự chân thành ” làm tiêu chuận cho sử 
phán đoán mỹ học của ông. One hạn 
ch sự thành thật trong văn phone 
(othic mà thôi, và chủ trương sự chân 
thành trong lĩnh vực đạo đức cũng 
nhiều như trone lĩnh vực mỹ học, trone 
khi ông vận chụp mũ thời Phục hưng. 
và ngày cả văn phong “rực rỡ” của cuối 
thời ký Gothic, như là sự suy thoái đạo 
đức và nghệ thuật. 

Tự bản chất Ruskin là một người 
cuống tín, một người lập di. Ông khioiig 
thích những kỹ thuật hiện đại, kế cả 
đường xe lửa, ông bỏ nhiêu công sức 
đẻ khỏi lệ thuộc vào những phương tiện 
chuyên chữ hiện đại. Phê bình nghệ 
thu, đòi với ông là một nhiệm vụ trane 
trone, 108 những nguyên tắc mỹ học 
đạo đức củu ông, không cho phép ône 
9t mình trone những quan điểm của 
ông liên quan đến lĩnh vực nehệ thuật, 
(0ne là naười nhạy cảm đối với bất công 
và bản cùng. Khi ở Veniee. ông đọc 
tt v trên báo có một cô thợ máy ở Luận 
Đồn đã chết đói. ông không thể thưởng 
thức nÌh né hức tranH mủ ong Yêu quý. 
[)o đó, vào năm TS0U, Ruskin đã quái 
trở lại với môn kính tế học, và đi đến 
chỏ coi sự công bằng về kính tế và sự 
chân thánh đạo đức và nghệ thuật như 
là một và bất khái phân ly. Ong phàn 
nàn về sự thay thể thủ công nghiệp 
bát những xưởng máy và chống đổi 
dữ đội những cuộc cạnh tranh liệu lĩnh. 
Trên hết, Ruskin phần nộ đầu tranh 
chông lại mọi sự đánh giá cá nhân. coi 
của cái đồng nhật với giá trị. Ruski là 


tiỘt trone những người đầu tiên phủ 


nhận ý niệm về “con người kính tế”, 
“Ở đỉnh cao của cơn cung nộ” như 
Ruskin nói. ône đã viết tập đâu tiên của 
tức phẩm có tựa để là Afodern Paimera 
( Họa sĩ lến đạaiI( 842-001. Ông đã loi 
trừ loại tranh phong cảnh hiện đại ra 
khỏi sự lên án chúng của thời đại ông, 
Một lận khác, ông đã đi chệch ra ngoài 
thái độ thường thấy của ông, đó là ông 
đã bênh vực sự bành trướng thuộc địa 
Anh. Với tính cách là một giáo sử ở 
Ox[ord, ông đã dùng những bài piảne 
về nehệ thuật của mình để thuyết phục 
cử tọa quay sane ủne hộ chủ nghĩa Để 
quốc. Trone số những sinh viên chưa 
tôt nghiệp đã nehe Ruskin siảng, có 
CeciIl Rhodes và AXHred Milncr, nhiệt 


thành ủne hộ việc bành trưởng Để 


ql0C ẢnH. 





PATER, WALTER H0RATI0 


PATER, VALTER HORATIO(1839- 
IR94). Đa số các môn đệ của Pater, 
những người đã theo đuổi đến cùng học 
thuyết khoái lạc chủ nghĩa của ông tuy 
đã ba lần thêm bởi cho tao nhã hơn. 
Cuốt cùng cũng phải tìm nơi ẩn náu 
trong Giáo hội La Mã, và nhiều người 
trong số những người nổi loạn đã chống 
triết học về đời sống của Pater, hay 
chông đường lôi phê bình nghệ thuật 
của ông, sau khi tin chắc là mình đã 
thăng lợi lại thừa nhận là cá nhân họ 
vẫn yêu niển con người mà những tư 
tưởng và quan điểm đã bị họ công kích. 
Pater tín rằng không có điều dì đã làm 
cho con người quan tâm đến có thể hoàn 
toàn mất sức sông của nó. Danh tiếng 





Huftur /her 


3/4 CC 





(“me TU, ~m=ư XỆ-Ế, hà, 


ty Ấy Ï_Ƒ—— ưy= n*Ê :4 
⁄ tướn: ]}—_A HA, LÊ An sa ^sế 


Box „uu£ 2Á Ô ——==£ ^ 
úU (-É.. _a,4eon24ẨÖ4) 2 Buln s67 21<` 
đà le. #Á Lượn 6m 








Vi.£ z.% đảm k& Lư. “..” .. 
=Á* Á.ứ- — ÁGẤ A~  Â đu, ml cÝdmeea 
đc Ác *, JmẾC Em đi bem«C Cha» Áx #Ê cá^ 


'.Ệ 5 côn dc LÊ» ae. cÉav FẾ-„ 


(Lư. 4 am /L 34 x£ c 


Ƒ FT chế 
““<⁄ 


" A~/ Âgyy nhi, r4 
vrÊ d† la mkø† ` “uc BS. 
P2 Á 4”: —— ˆ 
A Agoễy h _ ph 1⁄22 LẢ Tướng 
. [mm .ứt 4Í x4 mướ- Ca, (2 
Kệ by ¬k£ AÃ Xe se, -A2/«4/ 


JÌNH ẲNHH CN “Anuradf ` cua PtnteứF 


văn học lúc lên lúc xuống của ông, 
dä xác nhận niềm tín này của Pater. 
(scar Wilde, đã sọi cuồn Â#endx- 
vance (Thời Phục Hưng] của Pater 
(1873) là 
và đã nói trong cuôn De Prolundix 
răng cuôn sách ấy đã có "ảnh hưởng 
thật kỳ lạ đối với đời tôi 
Moore đã lấy cuốn Afarius the Epicu- 
rean (Người theo thuyết lưưởng lạc] 
(IS&Š) của Pater làm mẫu mực cho 
tựa để 
ConexxloHx 0Ƒ Young lan (Lời thí tội 


“cuốn sách vàng” của ông, 


„ (JIPOTBĐC 


chính cuốn sách của mình. 


của một thanh miền). Ông đã gọi tác 
phẩm đó của Pater là *Kinh thánh của 
"_WHliam Butler Yeats và nhiều 
người khác mà sau này đã trở thành 


mình 


đc : `. ` : 2 SÃ „ th. 
những thị nhân và bình luận gia nối 
tiếng đã sáng lập The Rhvmerx `CÍnh 
(Cdu lạc bộ những nhà thở tới] mà 


chương trình hoạt động là sự sùng bái 
tư tưởng Paler. 

Những học giả lớn đã ca tụng tác 
phẩm chính của Pater tựa để Plato and 
P]atonism (Plato và học thuyết Plato) 
(I8) vì sự tương đắc của tác giả với 
những triết ø1a lớn Hy Lạp. Nhưng Pater 
không phải là người theo học thuyết 
Plato. Ông tự gọi mình là người theo 
chủ nghĩa hưởng lạc và có lẽ còn chịu 
ảnh hưởng của Heraclitus nhiều hơn 
nữa. Bản chất của cái mà ông gọi là 
thuyết nhân văn là niềm xác tín răng, 
chỉ có đỉnh điểm của giây phút hiện tại 
giữa hai cái vĩnh hàng giá định là chắc 
chắn, và rằng nghệ thuật sống cốt yếu 


có thê làm cho những giây phút chóng 


9IDGWICK, HENRY 


SIDUWICK, HENRY 11835- I9). 
Sidgwick, một trong những nhi sáng lập 
Hội nohien cứu tầm lĩnh và Hội nghiện 
cứu địịo đức học ở Cambridee, Anh 
quốc, ở đó ông là giáo sử Ông đà đưa 
ra một số ý kiến có ảnh hưởng lớn đối 
với sự phát triên của tư tưởng triệt học 
Anh, Mỹ gân đây nhất. Là một người 
theo lohin Sttrrt XHIÍ trone lĩnh vực đạo 
đức học. chính trị và kinh tế, Sidwwick 
đã nhiệt tình, nhất là trone cuốn Aferth- 
0W 0ƒ Ethlcx (Những phương pháp đạo 
(ức luc) của ông (R74), xây dựng lại 
chủ nghĩa duy lợi bằng cách áp dụng 
“chủ nehia duy thực tự nhiên” và quét 
sạch mọi lý thuyết hưởng lạc. Những 


qua đó đem lại cho ta niềm vui lớn nhất. 
Ông tìm cách chứng tỏ rằne, tận tụy với 
việc thưởng thức cải đẹp dem lại cho 
tâm hồn sức mạnh và sự trang trọng mà 
ngay cả sự khổ tu tỉnh thần cũng không 
vượt qua nổi, và rằng sự tao nhã của 
cảm giác không loại trừ sự thuần khiết 
của tư tưởng. Cách nhìn mọi vật và mọi 
nguyên lý như là thiếu nhất quán của 
Pater không cho phép ông thỏa thuận 
với bất kỳ tư tưởng chính thông nào và 
duy trì tính hiếu kỳ của ông trong việc 
thử nghiệm những ý kiến mới. Nhưng 
những bản năng của ông đối lập với sự 
buồn tẻ đơn thuần. cũng đưa ông đến 
chỗ phê tớm những quá khích của cuộc 


cách mạng. 





nò lực tô hựp đạo đức học duy lợi với 
thuyết trì thức trực giác không hoàn toàn 
làm Sidewick hài lòng. Ông nhận thấy 
vác trỞ ngại trong công việc của mình 
và luôn luôn tìm cách cải thiện, hay sửa 
lai cho đúng các luận cứ mà không bỏ 
rơi lập trường căn bản của ông. Ông 
thừa nhận răng, chủ nghĩa kinh nghiệm 
triết học dựa trên Ihng quản niệm 
không thể truy nguyên đến kinh 
nphiệm, nhưng khước từ thuyết kinh 
nghiệm của KanL, SidewlIck đã nghiên 
cứu *với sự thận trọng và kiên nhần 
đáng phục” cái má ông gọi là luận 
thường đạo lý. Vì ông tín rằng, bất chấn 
mọi biến đối lịch sử và những dị biệt 


BRADLEY, FRANDI5 HERBERT 


BADLEY, FRANCIS HERBERT 
([846-1024), Nối tiếng về sự đóng góp 
của ông cho triết học Anh, lúc đầu, 
Bradley là môn đệ của Hegel. Ong đã 
nát cảm tình với triết học Hegel. và đã 
bỏ nó để hỏi sinh luận lý học của MIIE, 
Sau đó. ông đổi lập với chủ nghĩa duy 
lựi và ủng hộ đạo đức học của Kamt. 
bằng cách nhấn mạnh răng, thiện chí là 
một nguyên lý phổ quát cũng như là 
một phẩm chất của con người. Bằng 
cách trắc nghiệm mối quan hệ của mỗi 
đòi hỏi với thực tại cơ bản. ông tìm ra 
răng kinh nghiệm, với tính cách như 
thế, không có mối quan hệ nào và chứa 
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của tứ tưởng và hành động, VI có HỘI 
phạm vì thỏa hiệp rộne lớn trone những 
chỉ tiết của đạo đức học. mà không toan 
tính thâm nhập vào những nên tỉng tối 
hậu trên đó những nguyên lý vẻ hành 
động đạo đức có thê đã được xây dưn Ũ. 
Sidewick chẳng những coi luận thường 
đạo lý như mội điểm khởi hành thích 
hựp cho những cuộc nghiên cứu triết 
học trong những vận để đạo đức. mà 
ông còn nghĩ rằng công việc của triết 
gia phải được trợ giúp và, một cách 
nào đó, được kiểm soát bằng sự phán 
đoán đạo đức "của những người ít hiểu 
biết về triết học nhưng lại nhiều kính 
Iphiệm chuyển mòn”. 


đựng trong nó những đặc tỉnh cốt yếu 
của tử tưởng, có thể giải thích luận lý 
hục một cách mình thị. Ông pht biểu 
răng sự thật chỉ có thể nằm trone phán 
đoán, răng không phải tất cả mọi phán 
đoán đều là thật và bao hàm tất cả, lúc 
ây phán đoán của chủ thể đó là thật; và 
răng sự thật đòi hỏi cái tuyệt đối. Brad- 
ley tái phát biểu một cách sáng suối 
răng, chủ nehia duy tầm cơ bản và nhất 
nguyên luận tỉnh thần hựp thành những 
căn bản để phân tích kinh nghiệm cá 
nhân. Sự phân tích này dẫn dân phát 
triển thành ý niệm đơn nhất, nhất quán. 
phổ quát và vô hạn. 

Lúc còn trẻ, Bradley đã nhận ở Merton 
Collewe Oxford một học bổng suốt đời. 





BUSANQUET, BERNARD 


BOSANOLUET. BEEN.-VXRD (135 
I933), Nối tiếng nhất (sau Bradley 
trong các triết gia duy tám Anh, 
Boxaniquet thuộc dòng dối một gi tộc 
Huguenot lau đời, (ng đã giáng đại 
về lịch sử Hy Lạp và triệt học ở ni 





versItv Collewe, OxIord trong LÍ năm. 
Sau đó ông rời bỏ chức vụ này để làm 
việc từ thiện và nghiên cứu đạo đức 
Học, luận lý học và mỹ học. 

Những mỗi quan tầm của ông sau này 
được vợ ông chía sẻ, báo gốm Hội Đạo 
đức L.uận Đón (sau này trở thành Trường 
[ao dức học và Triet học Xã hội Luận 
Đôn) và Hội Tổ chức Bác ái. Công trình 
tầy khône phải là thú tiêu khiến của một 
nhà quý phát rảnh rồi mà là sự áp dụng 


thực tê triệt học BosanduetL 


nhưng chấm dứt vào lúc kết hôn. Ông 
đã hưởng lợi hơn nứa thê ký. Với tư 
cách là một vận động viên của Đại 
học Universiv Colleee, ông đã mắc 
bệnh sốt rét thương hàn và sau đó lại 
bị viểm thận, có lẻ những bệnh này 
đã làm ông trở thành một người ẩn đật 
hay cáu kinh. Tuy vậy, văn phong của 
ông lại bóng bấy, hài hước. Tác phẩm 
Appearance tHÙ RedliIY (DIỆN mạo và 
IÍHứC tạ) (S93), và Exxavk on Truth 
qnd' Reality (Tiểu luận về sự thật và 
Ihhức tại] (F014) là những sách triết học 


có điển. 


(nè nhận minh đến tâm quan trọng 
của cá nhân, thánh qua của một quán 


điểm vũ trụ học, một quan điểm chỉ có 





thể hiện thực hóa trong cá nhân. Do 
đó, ông đã định nghĩa cái tuyệt đối (và 
ở điểm này ông đã chịu ảnh hưởng sâu 
đâm của Heeel) không phải là một cá 
tính thiếu nhất quán và đơn nhất mà là 
một tổng thể. Tương tự, trone luận lý 
học của ông, ông đã định nghĩa sự thật 
như là một tổng thể thông tuệ. nhất 
quán. Ông quan niệm đạo đức học như 
là một nỗ lực tiên đến việc hợp nhất lạc 
thú và trách nhiệm, trone khi đó lại nhân 
manh đến tâm quan trọng của cá nhân 
trone mỗi quan hệ của cá nhân với cá 
nhân khác. Ta có thể nói rằng. triết học 


của ông mang dâu ân của sự hòa gIả1., 


REHIBHTON, JAMES EDWIN 


CREIGHTON, IAMELS LEDWIN 
([R61-1934) Sáng tạo ra một hệ thông 
triết học của riêng mình, có lẽ là trái 
với niềm tin cơ bản của Creighton, rằng 
tứ tướng con người hoàn toàn là công 
việc của một bộ óc duy nhất. Ông là 
ngưữi biện hộ hãng say cho sự hợp tác 
xã hội trong triết học, luôn lặp đi lặp lại 
sự thành công phát xuất từ sự hợp tác 
trong khoa học. Ông coi đời sông trí 
thức như là một dạng kinh nghiệm, chỉ 
có thể thực hiện chung với những người 
khác qua sự tham gia vào một cộng 
đồng xã hội. Với quan điểm như vậy. 
Creipghton đã kết luận đầu tiên là, triết 


3/8 cc 


Vẻ quyển rũ của cá nhân ông. những 
thái độ thiện cảm của ông và "những 
kha năng xét đoán phê bình” của ông 
là những dâu hiệu phân biệt nhân cách 
âm áp của ông. Các trước tác của ông 
uốm có Knowlede and Realiv A Hi- 
Ilorv 0[ Aesthetic, The EvvenHials oƒ Loetc, 
The Psvchologv öƒ the Moral Sell, The 
Ploxonluc Theorv 0ƒ the Xiate ( Trì thức 
tữ (lúc tại, MI lịch xứ MỸ học. Những 


HgHYÊH tặc CỐTI Yếu của Luận ÍÝ học, 


Tâm lý học về Đạo đức và LÝ thuyết 
IriếI học về Nhà nước). 





giá phái tham gia mát thiết vào những 
hoạt đồng và lợi ích tình thần của người 
khác. thứ đến là. triết siá phải định 
nghĩa nhiệm vụ của triết học là xác 
định cái thật, nhấn mạnh đến tầm quán 
trọng của một ý niệm chính xác vẻ 
kinh nghiệm. Ông coi *ý niêm kinh 
nghiệm như là một từ mơ hồ. nói 
chung có thể dùng đến theo một lối 


không có phê phán vào quá tự tin. Tuy 


MORGAN, 0. LL0YD 


MORGAN,C.LLOYD (1553-1930) 
Khi còn là một thiểu niền, Morein 


haìu như chỉ được giáo dục vẻ văn học 


() nữ đã say mẽ Byron. Keals., Shellev. 





ông đã cô gắng định nghĩa kinh nghiệm 
càng chính xác càng tốt, ông đã chịu 
anh hưởng, trong những năm còn trẻ 
của Kamt, Bradley và Bosanquet. Sau 
này ông chấp nhận một số quan điểm 
của Windelband và Rickert, mà không 
tán thành mọi ý kiên của họ, Creiehton 
đã phân biệt giữa cái không thể hiểu 
được trong triết học và cái không thể 


hiệu được trong khoa học tự nhiên. 


Moore và Scott, Rồi khi ở trường đại 
học, triết học của Spmoza. Berkelex 
và Hume đã lôi cuốn ông mãnh liệt. 
(ng có Ý trở thành mội Ký sự, nhưng 
kÌlH còn là sinh viên, ong đã bị |. H 
Huxley lôi cuốn vào sự diện giải bản 
chất băng những cuộc nghiên cứu 
sinh học. Môi quan tầm chính của ông 
đã cô định ở ranh øiới sự sống và tỉnh 
thân, càng ngày ông càng trở nên tin 
rang, một sự tông hợp triết học và 
khoa học là có thể làm được và là môi 
điều cần thiết. 

Theo ý kiến của Morean, một sự 
lùng hợp như thể "tât nhiên phải có rủi 
ro”, Rúi rõ mà ông phái ánh là phải 
II hiệu các sự vật, phải chấp nhận chủ 
nha hiến thực. Ông đình nghi các sư 
vất như là "những chùm biến cố” hoàn 
tuàn phù hợp với vật lý học hiện đại. 
Với những tác phẩm chính của ông, 
mat Lic dÌ lclldence tHơI sông 
6E ĐẤT tả TẾ tế] (NO, Habir and 


liixfinct (Tập quần và bản năng) ( [8960] 
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và EmereeHL Evolhifon (St tiền hỏa rô 
néf) (1933), Morgan đã truyền cảm 
hứng cho nhiều nhà sinh học. tâm lý 
học và triết eia ở Anh quốc - quê hương 
ông - và Hoa kỳ. Những tư tưởng của 
ông cũng được các triết eia xuất chúng 
của Pháp chấp nhận. Morgan đã định 
nehia tiền hóa là một kế hoạch cấu tạo 
đưứit đến một thuyết hiện thực vật lý học, 
nhưng cũng đưa đến “một cát gì ít nhất 
là cùng loại với chủ nghĩa hiện thực 
Plato”, sự tiện hóa rõ nét được quan 
niệm như là sự tuyển chọn ở một số 


ALEAANDER, SAMUEL 


ALEXANDER. SAMUEL (I859- 
I938). Một giáo sự ứ OxIord, Glaseow 
và Đại học Victoria. Alexander đã nối 
tiếng chủ yếu vì tác phẩm của ông, 
tựa để Spdce, Từme and Deitv (Không 
gian, Thời gian và Thân thánh) rút rủ 
từ những bài #iing của ông năm 1915 
ứ €laseow, Tác phẩm này được nhấc 
đến như là sự đồng góp quan trọng 
nhất cho siêu hình học Anh quốc từ 
Hobbes. Được xếp hạng vừa như là 
nhà duy tâm lần nhà duy thực, càng 
lớn tuổi ông càng thiên về duy thực 
hơn. Năm 1889. cuốn tiểu luận xuất 
sắc của ông với tựa để Moral Order 
and Progress (Trật tự Luân lý và Tiến 
bộ) (mà ông từ bỏ 20 năm sau) đã thối 


j80 T 


buớc ngoặt quản trọng trone tiên trình 
Hiến hóa. Morean đã bỏ rơi quan niệm 
của Darwin về sự tiến hóa như là mội 
quá trình đều đặn và tăng dân. Trên mội 
căn bản rộng hơn, ông đã triển khai sự 
phê bình học thuyết Darwin của T. H 
Huxlev và . H Lewes và cái sọi lù 
thuyết đột biển, Bằng cách này, ông đã 
truyền cảm hứng cho Henrv Bereson 
và Samuel Alexander, trone số nhiều 
người khác, ít nhất là cung cấp cho họ 
nhiều tư liệu phong phú về những sự 
kiện cu thể. 


lên phong trào Anglo - Aristotle - 


Heeel trone đạo đức học Anh quốc theo 


hướng một học thuyết tiên hóa tình vi, 





SCHILLER. FERDINAND DANNINB 
SG0TT 


SCHILILER. FERDINAND CAN 
NING SCOTTT (IN64-1917), Chồng đổi 


quyết liệt chủ nghĩa Hegel tu 1 





l| 1n 
t1 Đạt học Oxtord từ thời T. H Creen 
và được E. H Bradlcy cúng có thêm. 
HỘI giáo sử khác cũng ở trường đại 
học ấy tuy có tên giống với thí sĩ dụ\ 
tam Đức Schnller, đã chồng lại bán kì 
một chủ nghĩa duy tầm nào có I#euUön 
sóc Đức. F. C, § Schil 


củi ông là Chủ nghĩa nhận bản trone 





CF ĐỌI HFICL hội 


khi ti nhận mình là đệ từ cúi trIÈL e0 
Protaweoras. người đã nói rằng, cön 
dt là thức đo của mọi vật. Sclnllei 
đi từ ý kiên cho răng. mọi đời xôn 
tình thần đếu có mục đích đưa đến việc 
thanh lập một quan niệm về sự thải 


những tiểu chuấn của V niệm dủ 





Những hậu qua của một dể xuất lú 
những tiếu chuận của Ý niệm đủ. Điều 
đú không có nelii là sự thị1 tướng ứịn 


với những nhụ cầu hữu cơ háy tình 


t1 của người đã nehe nói Như 


Sclhnller nói, chủ nehia nhàn han của 
ðng chỉ là sự nhận thức răng, vận để 
triết học liên quan tới những còn 
người cô sáng tìm hiệu thể eiới kính 
nghiệm của loài người bảng những 
phương tiện của tình thân còn người 
Ôn phán biệt, chủ nghĩa nhận bán 
với chủ nghĩa thực dụng - quá thải 
hái chủ nghĩa này cũng giống nhau 

bằng cách tuyên bố rằng. chủ nehĩu 


nhấn bản có phạm vị rộng lửn hơn 





và có thể áp dụne chẳng những cho 
luan lý hục mà củn cho cả đạo đức 
lục, mỹ học, siêu hình học và thi n 
học, hơn nữa. ông sẵn sàng thừa nhận 
rang có báo nhiều tính khí thì có bẩy 
Ieu sieu hình học, trone Khi lại bác 
bù bất kỳ siêu hình học tuyệt đối nào 
Những tác phảm chính của Sehiller 
về chủ nehữa nhân văn là: Hưunan vn 
(( hú ngha nhận bám | ( F003) và Sind- 
iex in Himmanivn (Nghiên cứu về chi 
nụhTq nhận tấn] (T921. Ông VINC, 
viết về những vấn để thường ngày. 
[rong một cuốn tiêu luận của mình, 
ông tuyên bố răng, một chính phú thẻ 
giổi do những chủ ngân hàng quốc 
tẺ quản trị không thể là một chính 


quyền xấu nhất. 


_“à2 dỗ] 


RUSSELL, BERTRAND 


RUSSELL. BERTRANHD(IS/72-12701). 
Mãi đến năm 940. Bertrand Russcll 
mới được bố nhiệm làm giáo sư triết 


học của trường Đại học thành phố 


New York. Việc bổ nhiệm này đã dãy 
lên sự giận dữ của những người hay 
dèm phá mọi việc bố nhiệm. Ông bị 
tô cáo như là "việc thiết lập một chiếc 
chế khiểm nhã”. Chiếc ghê ây đã bị 
Bộ giáo dục rút lại sau một phiền tòa 
kết thúc với sự lên án Russell là *võ 
đạo đức” và nguy hiểm cho giới trẻ của 
thành phố. 

Nạn nhân của sự bách hại này đã 


quen với việc hy sinh cho những niêm 


tin của mình. Trong Đệ nhất Thê chiến. 


ông đã bị cẩm tù vì chủ nghĩa hòa bình 





lrffrdaiwlt Ñxvelf 


Jỗ¿ `. 





Jhtrrfirud ÂN VÉ túi Hư ca tìng 2 Cuhh nụ 


cấp tiến của mình, ông cũng đi quen 
với việc những ý kiên của ông + phe 
cánh tả cấp tiên giải thích như là. do 
ông có quan hệ với giới quý tộc Ảnh, 
Ông nội ông, Lord John Russell. nuười 
đã từng là thủ tướng và ngoại tưởng, 
đã cô găng bảo vệ sự liên đới c¡a các 
nước châu Âu chống lại chủ nehi: quốc 
gia VỊ Ký của Bismareck và đã đem: lại 
sự hủy bỏ đạo luật Trắc nghiệm vì Hơn 
tác, là đạo luật đã ngăn chặn khôae cho 
bật cứ người nào không thuộc vé Giáo 
hội Anh quốc được nắm những chức 
vụ trong chính quyền. 

Russell được coi như là một nhân 
vất mầu thuận nhất của triểt học 
Anelo-Saxon hiện đạt, ngay c¡ bởi 
những người công nhận ông Í: rhột 
trong những triết gia lớn nhật ca thê 
kỷ 20, và đồng ý với Albert Eirstei, 
người đã thú nhận mang ơn Russll về 
*vô số những niễm hạnh phúc khi đọc 
những tác phẩm của Russell”. Tỉnh 
thần của Russell là không thỏa hiệp. 
không sợ mắc rủi ro, tuy thế vẫn sẵn 


sang thay đổi và thừa nhận những sai 
lắm. Ônụ luôn duy trì sự độc lập tư tưởng 
và phán đoán của ông, mặc dù đã chịu 
nhiều ảnh hưởng. Russell là một văn 
gia phong phú, đã cho rằng sự sắng sửa 
và lưu loát trong văn phone của ông là 
do thiếu ảnh hưởng của nên giáo dục 
nhà trường. Những tính chât đáng chú 
ý trong các tác phẩm của ông là sự 
hướng dân kiên quyết tiến trình tư 
tưởng, khả năng của ông trone việc tiếp 
tục hay hạn chế một cuộc bàn cãi phù 
hợp với chủ ý của ông và nhất là tính 
khí dẻ chịu của ông và tính hài hước 
phá phách của ông, 

lRussell, đã đồng góp một phần xuât 
sắc trong việc sáng lập môn logic toán 
học hiện đại. Cùng với Alired Noith 
Whitchead ông đã viết cuôn Prineia 
Mathemaiica (Nguyên tắc toán học 
(I910-l 3). một trong những hệ thông 
toán học toàn điện nhất. Lúc đầu, 
Russell coi toán học như là một lý tưởng 
triệt học.Khi từ bổ chủ nghĩa PÌáto, ông 
đã coi toán học là một cône cụ của khoa 
học, và cuối cùng đã tuyến hồ răne 
logic không phải là một phần của triết 
học mà là một phản của học thuyết tổng 
quát về khoa học. 

[heo Russell. triết học là quản niềm 
vẻ đời sống và thế giới. thế giới nàn 
là sản phẩm của hai yếu tố ấy. Múi 
cát là những quản niệm tồn eiáo và 
đạo đức, cát kia là những sự nghiên 
cứu có thể gọi là khoa học. Triết học 
có thể coi là cái giữa thân học và khoa 
học, Cũng như thần học, triết học liên 
quan đến những sự suy luận về những 


vấn để mà trí thức không xác mỉnh 
được. Cũng như khoa học, triết học 
cần đến lý trí con người hơn là thấm 
quyền. Russell chủ trương rằng. mọi 
tri thức của con người đều không chắc 
chấn, không chính xác và không bao 
quát, rằng chủ nghĩa hoài nghi. về 
phương diện suy luận là không sai, thì 
về phương diện tâm lý học là không 
thể có được. Muốn có những kết quả 
có ích cho con người, triết học phải 
rút ra những vấn để của nó từ khoa 
học tự nhiên chứ không phải từ thần 
học hay đạo đức học. 

Ít ra trong những nét đại cương của 
nó, trí thức khoa học phải được chấp 
nhận. Tuy nhiên, ngược với những ý 
niệm truyền thông. Russell chủ trương 
rằne, tri thức là sự tiếp xúc mật thiết và 
uản như thân bí. giữa chủ thể và đối 
tượng bằng cảm nhận. Mặc dù cảm 
IIAn thường phức tạp hơn người tá 
tưởng, chủ nghĩa duy thực luân thường 
sản với sự thật hơn là chủ nghĩa lý 
tưỨng. Chủ nghìa chủ quan là đúng, khi 
hỏi rằng, người tạ đi đến chỗ hiểu biết 
thể giới như thể nào. chứ không phải 
hỏi rằng. thế giới chúng ta đang sông 
là thuộc vẻ loại nào, Russell bác bỏ lời 
tuyên bộ của Kamt là đã hoàn thành 
"cuộc cách mạng Copermc `. Ông nói 
rang, đúng hơn, Kant đã thực hiện cuộc 
phản cách mạng kiểu Ptolemaic. Tri 
thức được đặc trưng như là mội tiêu loại 
của niềm tin đích thực, nhưng không 
phải mọi niềm tin đích thực phải được 
coi là trí thức. Trong cuốn Human 
Kmowrledge (TT thức nhân loại) ( [4S) 
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Russell bàn đến vấn đẻ tương quan 
giữa Kinh nghiệm cá nhàn và toàn bộ 
trí thức khoa học. và đi tới kết quả là, 
khoa học không thẻ hoàn toàn diện giải 
theo kinh nghiệm. Ông đòi hỏi sự miều 
tì thể siới phải không lệ thuộc vào 
những ảnh hưởng xuất phát từ bản tính 
của trí thức nhân loại và tuyên bộ răng: 
"về phương diện vũ trụ và nhân quá, 
trì thức lái một đặc tính không qun trọng 


M00RE, 6E0RGE EDWARD 


MOORE, GEORGE EDWARD 
([R73-I9581. Đã có một cuộc tranh luận 
gia Œï. E: Moore và Berrand Russell 
hoàn toàn khác với những cuộc tranh 
luận thông thường mà ta thí nhận được 
trong lịch sử triết học. Russell đã tuyên 
bố trong lời tựa của cuốn Prinecipia 
Mathematica: về những vấn để căn bản 
của triết học, lập trường của tôi trone 
mọi nét đặc thù chính của triết học đều 
xuất phát từ G. E Moore, Nhưng về 
phần mình Moore lại phản đổi rằng, 
nêu có vấn để ai học của ai, thì Russcll 
vừa là ông thấy vừa là học trò. Đúng là 
Moore có lý, nhưng trên thực tế. 
Russell cũng đúng. Chính Moore là 
người đã khởi động phong trào Tân duy 
thực chủ nghĩa Anh, bằng việc xuất bản 
cuốn tiểu luận của ông tựa để Refiua- 
to 0Ệ klealism In Mind (Bác bỏ Chú 
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của vũ trụ”, Cùng như Whitchecad. ong 
chủ trương rang, sự phân biệt giữa tỉnh 
thần và vật thể là điều khả nghĩ. Tối 
hơn nên nói vẻ cơ thể, để mặc cho sự 
phầm chía các hoạt động của nó pin 
tỉnh thần và vật thể không xúc định. 
Cái gì đúng, cái ơi sút là một trạng thái 
của cơ thê, nhưng có cái đúng hày sản 
nói chung theo những gì xảv ra ngoài 


cơ thẻ. 


nghĩa Juv tâm trong Tĩnh thân) năm 
[9(13. Ông chủ trương rằng, biết. nghĩa 
là năm được cát thực một cách khách 
quan vì trone hành vị tỉnh thân khách 
thể trở thành trone suối. Do đó. một dữ 
kiện của giác quản không phải là hình 
ảnh chủ quan của tỉnh thân, cái tương 
ứng với dữ kiện ấy trone thế giới bên 
ngoài, mà chính là tự thân khách thể 
ây đã lập tức đi vào tâm trí nhìn suối 
quá nó. Quan điểm này, được sửa đối 
nhiều hay ít, đã được một số lớn các 
triết giá Anh sản đây chấp nhận, Nó 
đã dẫn đến sự phục hồi một nửa của 
sự hiệu biết thông thường. 

Đặc biệt trone cuốn Priicipia Ethica 
(1003), Moore cũng có một đóng súp 
quan trọng cho thuyết giá trị, Chủ yếu 
Moore tìm ra cái mà ông gọi là “ngụy 
biện của chủ nghĩa tự nhiên”. Ông đã 
chứng mình sự thất bại của mọi nỗ lực 
để truy nguyên iá trị từ những vật hiện 


có huy định nghi giá trị theo những 
tñng quản giữa các vật hiện có. Tu 
nhiên, cùng với chủ nehit tự nhiên tiến 
hóa và chủ nghĩa duy lợi, ông cũng hác 
bỏ mọi nên tảng của siêu hình học của 
„á LrỊ, củo buộc lät cá tItfnu cái đó là 
cô eắne vô ích để truy nguyên "cải phải 
là” từ "cái là”. Ong cũng chống đối 
mời thuyết phí trị chủ quán chủ nghĩa, 
Theo Moore, giá trị không có tính chu 
quan mà phụ thuộc vào những thực tính, 
tuy vậy, lại không định negÌha được, 
Moore nói rằng *Tốt là tốt và thể là 
hệt chuyện”, Tốt không đồng nhất với 
được muờn, Đúng và su không phái là 
lên của đặc tĩnh các #14 trị, Những từ 
äy có tính cảm xúc chứ không phải là 
te phát Bicu đai trên Kinh nghiệm. 
chỉ có nehia là chấp thuận hay không 
chấp thuận, và không có nehĩa là bất 
kỳ một tính chất siêu hình học hay tự 
IIÏHIC1 H0. 


Phương pháp của Xloore được eọi 





là “tế v17, phương pháp ấy tập trune 


vào việc có lập và chất vận, và phần 
lớn những kết qua của nó lại đưa đến 


những văn để mới. 
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lHHINEA “huựmm tNNE Trữ A 


JEANŠ, JAMES H0PWD0D 


HLANS: TAMES HOPWOO) (1l7?- 
I946). MXlọt trong những nhà bác học 
uyên bác nhật. một chuyên øii quốc tế 
Về toán học. vải lÝ học và thiền văn học 
lý thuyết, còn được gọi là "Edgar 
Wallace của vũ trụ học”. Rât ít nhà khoa 
học ngang hàng với ông đã có tài phối 
hợp những điều sâu thăm với một văn 
phong rực rử và bình dàn như ông. Trone 
khi những tác phẩm bạn đầu của ông 
như The lynamical Theorv 0ƒ GaxeA 
(Thuyết động học tuề chất khí) (1904). 
IheorettcalF Mechanics (ươ học lý 


tlhuuvểt) ( F006), Afathematical Theory oƒ 


[ElectIriciy and Maunelism (LÝ thuyết 
toän học của điện học và tít học) ( [9U6| 
tử nhiều tài liệu uyên bác khác của ông 


J8 CC 





Lư NHIẾP FhÀ NGIM ( TAY, - F0) HẴN (NA 


NHI ẲNH' Eút PHIẾU ta Á ñIMI hú NIHHIÀNU THÍ 


được viết cho các chuyên sia. những 
tác phầm sau đó như The Sa ín Thei: 
(tFXCv (úC VÌ *d0 TroH0 qÝ đo của 
Chứng) (93), The Xem: Backeroundt ð| 
Science (Nếu tảng mới của khoa học] 
(IU33J, [hrough Snace nữ Time 
( XHvên qua KHÔNng gian và PHƠI gian] 
([934) đã được hàng vạn đọc gia khône 
có trình độ để đọc những tác phẩm khoi 
học khác. nhiệt liệt tần thưởng, Bản thân 
leans cũng thích những chuyện gia 
tưởng và trình thấm. ông biết cách lôi 
cuôn công chúng mặc dù ông không bao 
giờ thú nhận với độc giả cái mà ông 
không thể minh chứng là đúng trước 
lương tầm khoa học của ông. 

Cho đến cuối đời, càng ngày leans 
càng tin rằng, quan điểm của khoa học 


gia đồng nghĩa với quan điểm của nhà 


thiên văn học, Đời người phái được củi 
là một chuối nguyên nhân và kết quả. 
Những vấn đề ngày này phải được điều 
chỉnh để đối phó với một bối cảnh thời 
gian trong đó toàn bộ lịch sử nhân loại 
leo lại trong một nháy mắt, Những vấn 


đ€ trữu tượng của triệt học không làm 


TEMPLE, WILLIAM 


TIMPLE. W.LIAM (TASTI- 1944). 
Tổng Giảm mục của York từ năm 
IJ29, tr thành Tông Ciim mục Can: 
tlerburv năm 942, và bằng cách đó. 
kẻ vị chà ông, Erederick Temple. sư 
kiện nàt\ là việc chưa từng có trong 
lịch sử Giáo hội Anh quốc. Tuy nhiên, 
nưưŒI tạ còn Kinh neạc hơn nữa vì sự 
kiện vị tân Tổng Giản mục. chức sắc 
cao nhất của vượng quốc Ảnh lại là 
"IỘI người công khai nghiện cứu Kar| 
Marx. Temple đã thụ hưởng một nên 
giáo dục có điển toàn diện, phối hợp 
với việc đào tạo về luận lý học, đạo 
đức hục. siêu hình học. lịch sử triểt 
học. ii sự của ông, Edward Caird đã 
truyền cho ông triết học Phato và 
Hegel. nhưng ông cũng đọc Aristotle 
và Aquinas với mềm thán phục và cuối 
cùng hai triệt gia quá khác biệt nhau 
như Bereson và Marx đã đưa ône đến 
chỗ đoạn tuyệt với chủ nghĩa duy tâm 
truyền thống và chấp nhân một kiểu 
chủ nghĩa duy tầm biện chứng pháp. 


Ong đã ấp dụng biện chứng pháp của 


ông xao xuyến. One cũng không cảm 
thấn cần phải tìm kiểm một căn hẳn hưn 
lý cho luận lý đạo đức. Theo leans, cá 
khoa học lần triệt học không có tiếng 
nói trong phạm vì hoạt động của luận 
lý đạo đức. Phạm vị đó chỉ dành cho 


Kiö siáo mà thôi. 


Marx và tán thành nhiều quan điểm 
của chương trình hành động xã hội chủ 
nghĩa. Tuy nhiễn, sự thực hiện triệt để 
nhất các ý tưởng xã hội đối với ông 
hình như không đủ để cải tạo toàn diện 
những điểu kiện sinh hoạt của con 


người, (ng vẫn tín rằng chỉ có đức tú 
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Kitô giáo mới có thê làm tròn trọne 
trích này, và rằng, Kitô giáo cần thiết 
cho việc hoàn tật tư tưởng và đời sống 
củn người, cũng như cho tiến bộ văn 
hóa nà ông vững In" vào. 

Trong triết học, Temple quay từ chủ 
nehTaä duy tầm sang chủ nehTa duy thực 
thì trone thân học, ông quay từ chủ 
nehiai tự do sang chủ nghĩa chính thông. 
Tuy nhiên. như ông đã nói trong khi là 
đột người tự do chủ nghĩa. ông chưa 
một lúc nào nghĩ ngờ về thiên tính của 
Chúa Kitô. Trong khi là một nhà thân 
học chính thông, Temple vận giữ một 
thái độ tự do và khoan dụng đổi với 
những đức tin tôn giáo. Ông bênh vực 
sự tháo luận và tín vào chế độ dân chủ. 
lu cầu bức thiết cho sự thảo luận. 
Temple chưa bạo piờ coi hoài nehi là 


RAMSEY. FRANK PLUMPTDN 


RAMSEY, FRANK PLUMPTON 
(1903-1030). Cái chết quá sớm của 
Ramsey ở tuổi 26 nh một sự mất mát 
nặng nẻ đối với những nhà tư tưởng 
hàng đầu trone lĩnh vực triết học, logic 
toán học và lý thuyết kinh tế học. 

Ramsey cố gắng giải quyết những 
vấn đề ở điểm mà Bertrand Russell và 
Ludwig Witteenstein đã bỏ lại. Ông đã 
đưa ra một sự phần biệt cơ bản giữa 
luan logic (Luận lý học con ngiữÌ 
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một vấn để cá nhân. Ông hạnh phúc 
cũng như sùng đạo và cũng đơn gian 
và vui vẻ như ông đã được đề cao. Cách 
thức mạnh mẽ trone khi ông nhấn mạnh 
đến sự liên quan mật thiết eiữa đức tín 
và đời sống đã tô siác sự đánh eiá cao 
của ông đổi với tín ngưỡng thân bí. 
Temple không phú nhận răng, kinh 
I#h‡1m huyền nhiệm phải là thui n 
khiết nhất và cao độ nhất trong mọi kính 
yhiemm tốn đáo. Nhưng chính vì lý do 
đó. mà nó đòi hỏi sự từ bỏ những mỗi 
quan tâm phí tôn giáo nhiều nhất. Ông 
chủ trương rằne. nó là hình thức tiêu 
biệu nhất và ít quan trong nhật của moi 
hình thức tôn giáo, One tuyên hồ rằng. 
mọi triết học đã đi tới hữu thần thuyết 
cũng đi tới sự nghiên cứu thê giới thật 
mái Thiên Chúa đã tạo ra và giii thích, 


bàn về những thói quen tĩnh thân hữu 
ích và có thể áp đụng cho môn logic 
xác suất, và môn logic chính thức. liên 
quan đến những qui tắc tự tưởng nhất 
quản. Neược với John Maynard Keynes. 
ông chủ trương rằng, xác suất không 
liên quan đến những mỗi quan hệ 
khách quan giữa các vấn để liên quan 
đến mức độ tin tưởng. Keynes nhượng 
bộ Ramsey phần nào, nhưng không từ 
bỏ các nỗ lực của ông để làm cho phép 
qui nạp là một áp dụng của phép xúc 
suất toán học. 
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LESSING, G60TTH0LD EPHRAIM 


LES5ING. GOTTHOLD EPHRAIM 
(I729-I781). Y tưởng khoan dung tòn 
giáo đã được bieu tượng hóa trong thú 
ca dưới hình thức cao quý nhất trong 
VỠ kịch Nathan the \WVive (Nathan Hiện 
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nh n} (F779) của Lessine, Vớ kịch nàn 
cũng đã trở thành màu mực cho những 
vớ kịch cô điện của Goethe và Schiller 
Vì khuyến cáo người dân Đức yêu mền 
đồng loại của mình và không có thành 
kiến gì, Lessine đã bị những người 


cuông tín Đức về tôn giáo, chính trị và 
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phần biệt chúng tộc chét bỏ, coi như 
khỏne phải là người Đức chính ốc mà 
có nguồn sốc S]av. 

Nhi thơ, nhà soạn Kịch, nhà phê bình 
neh thuật và văn chương, nhà khao 
cô, nhà sử học và nhà thần học, L.essine 
là nhà văn đầu tiên ở Đức đã dám mưu 
xinh như mọt nhà văn tự do ch chích. 
Sóng giữa những người chùn bước 
trong những hoạt động bạo hàm trách 
nhiệm cá nhân, Lessmeg đã đánh gui 
cao tự tướng và tình cam độc lập. phê 


bình và trị thức độc lập như là những 
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Hãng lực cao nhật của sự sống v1 THỊ] 
thần, ông đã nhiệt tình đánh thức tỉnh 
thân trách nhiệm của người dân Đức. 
One đã phục hồi danh dự cho những 
nuđời bị đánh giá sai hay những triết 
gia bị lên án trone quá khứ, ông đấu 
tranh chống lại những thâm quyền sai 
trái của thời ông, ông cố tìm cách bảo 
đảm quyền tự do phát biểu cho văn 
chương Đức, cái chưa có vào lúc ống 
viết những tác phẩm chính của mình. 
Nhưng ðng không hài lòng với những 
thanh công trong việc đánh bại thành 


kiện và những qui tắc hạn hẹp. One 
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còn tìm cách thiết lập những tiêu chuẩn 
phán đoán và những nguyên tắc sắng 
Lao thị ca và nghệ thuật, Ông đã làm điều 
này trone tíc phẩm Hambureische 
[)ratdrdie và Laokoon (| T66-6 7). Nỗ 


nói đến nội loạn công khai chống lại chế 


độ chuyên quyền, nhất là chế độ của 
Frederick II ở Phố, Lessine cho rằng 
Ó VÕ VỌNE. Ông hạn chế sự phê bình 
chính trị vào một số nhận xét chu cai 


trong những sách In ra của ông, nhưng 


HAMANN, JUHANN GE0Rũ 


HAMANN, TOHANN GIEOROG 


(1730-I788). Trong thời gian lưu trú ở 
[Luận Đôn. ông đã làm quen với những 





ông bêu xấu những điều kiên chính 
trị và xã hội của Đức với những lời 
chăm chọc chua cay trong thư từ của 
ông. Vào cuối đời, Lessine tập trung 
vào những luận văn thần học và tự bảo 
vệ chống lại những cuộc tấn công từ 
phía hàng giáo sĩ chính thông. Trone 
cuộc đấu tranh có thể đe dọa đến đời 
sống dân sự của ông, Lessine tuyên 
bộ rằng, ông đặt nó lực tìm kiếm sự 


thật lên trên việc sử hữu sự thải. 


Phương pháp kinh doanh của người 
Anh. Hamanmn, sinh ở Koniesberg., 
nước Phỏ, đã có một kinh nghiệm thân 
bí khiến ông trở thành một địch thủ 
quyết liệt của chủ nghĩa duy lý và tỉnh 
thần eiác ngộ là những điều đã làm san 
mê đa số những người đương thời với 
ông. Nhờ cách diễn giải những ân dụ, 
Hamann coi kính thánh như là cuốn 
vách cơ bản cho mọi trị thức có thẻ có 
kể cả trị thức vẻ thiên nhiên. Ấn dụ và 
biểu tượng đã đem lại cho Hamann trì 
thức thật hơn là các ý niệm. Đối với 
ông, huyền thoại và thị ca có giá trị lớn 
hơn là những nghiến cứu khoa học và 
kết luận hợp lý. Ngôn ngữ là chìa khóa 
mở cánh cửa vào thực tại. Hamann là 
bậc thầy trong quá khứ về cảm nghiệm. 
những khuynh hướng phát biểu vô thức. 
Tuy nhiên. trone bút pháp của ông 
không có những hệ quá, không có +sự 
triển khai ý tưởng. Ông cố tìm cách nắm 
bất dòng đời nhưng, như chính ông thú 


nhận, đã thường hay quên mắt ý nghĩa 
của những sự số sánh mà ông đã ám 
chỉ trong những trang sách sau của củng 
một cuốn khái luận. Do đó. những liên 
tưởng thoáng chốc có giá trị lớn hơn là 
những nò lực của ông để phát biêu 
những chủ ý nghiên cứu công phụ của 
ông. Sav mề và dí dom., thái quá trone 
xự sùng tín. ăn năn trong sự phạm tội 
Ià trí tưởng tượng của ông vận còn say 
tiệ, Hamann cổ tìm cách báo quát tỉnh 
thần và nhục dục. đôi khi giác ngô 


NIUCDLAI, FRIEDRICH 


NICOLAI. FRIEL.DRICH (1733- 
II), KỶ lục thể giới về việc bị đa số 
những người đương thời nội tiếng nhật 
#iem phá, Khó nói chính xác Niecolai là 
al. Người bán sách. nhà xuất bản. nhà 
ân hành tạp chí. tiểu thuyết gia, tác gì 
thần học và triết học. Trong khoảng một 
thập ký (1755-1765). không ai công 
kích tiếng tăm của Nicolai. Ông là bạn 
của Gotthold Ephraim .essine và Moxes 
Mendelssohn và được coi là người có 
ý tưởng lành mạnh, một người đấu tranh 
cho sự giác ngô triển nở ở Đức trong 
thời ký đó. Tuy nhiên. sau đó, trong 
hưn 45 năm, Nicolai đã là đôi tượng của 
nhiều lời châm biếm của những cuốn 
bút chiến. của những cuộc tấn công văn 
học và những sự phát biểu phần nộ và 
khinh bị, Trong những kẻ thù dữ dội 


những mỗi quan hệ của chúng, đôi khi 
lần lồn một cách võ vọng, Các tác phâm 
của ông được truyền cảm sự tha thiết 
tỉnh tế và sự hài hước xuất sắc. Ông 
cáo buộc tỉnh thần duy lý chủ nghĩa của 
thời đại ông là không biết đến Thiên 
Chúa và thiên nhiên, thiển tài còn 8@ƯỜI, 
hành động sáng tạo và sự thưởng thức 
đời sống thực tế. Những quan điểm của 
ông sây ấn tượng sâu xa cho Herder, 
(roethe. Friedrich Heinrich lacobi, 
Hepel và Kierkegaard. 


nhật của Niecolai, có Emmanuel Kaml 
và Ficlte, Goethe và Schiller. những 
thí sĩ của phong trào SIorm and Stress 
(Bão tô và căng thăng) và nhữne lãnh 
tụ của chủ nghĩa lắng mạn Đức. 

Sau khi L.essing và Mendelssohn 
qua đời, Nicolai án như cô độc. đã 
trả lời những cuộc công kích nhậm vào 
0n, đối Khi với sự hài hước. đổi khi 
với những luận cứ đứng dân. Ông luõn 
trảm tĩnh mặc dù không phải là luôn 
luôn thích đáng. Không thể phủ nhận 
răng, ông không có tài băng Kant và 
răng đa số những cuộc tranh luận với 
Kant đếu đi đến chỗ thất bại. Không 
thể phú nhận răng, sự say mê những 
I tưởng giác ngộ của ông đã được 
củng cổ bằng một loại tư tưởng chính 
thông. Nicolai là một địch thủ cuồng 
tín của chủ nghĩa duy cảm. mê tín. Ông 
là quán quân của lẽ thường và do đó 
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ông bị nghĩ neờ là ấp dụng kiểu phê 
bình của Kant và chủ nghĩa duy tâm 


của Fichte. Ong cáo buộc thì ca của 


JAC0BI, FRIEDRIUCH HEINRILCH 


JACOBI., FRIEIDDRICH HEINRICH 
(1743-1819). Dù cho triết học của 
lacobi có nổi tiếng đến đâu trong thời 
của ông, thì thầm quyền của ông cùng 


tiều huy vì sự phê bình dữ dội của Kant, 
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Goethe. đặc biết trone cuốn (Werrher 
của ông đã làm thuận lợi cho sự thái 
quá về tình cảm. Đối với ông, chủ 
nehTa lăng mạn đồng nhất với sự trở 
lại thời trung cô vẻ chính trị. tư tưởng 
và tôn giáo. Trong những cuộc đầu 
tranh này, công chúng ở Đức là những 
người đổi địch với ông. Ong khoe 
mất cạn đảm cũng không sự trả lời nhà 
làng mạn chủ nghĩa Frtedrich Schlcegel 
- là người tín tụng học thuyết khoa 
học của Fichte. Về học thuyết này, 
Nicoli nghĩ rằng, giới thiệu việc trồng 
khoai tây có tìm quan trọng lớn hơn 
đối với nhân loại. Các cuốn tiêu thuyết 
của Nicolai chứa đựng một số sự miều 
tủ đáng chú ý. Cuốn Sebaldua 
VoIhanker (T73) chủ ta một hình anh 
rõ ràng của thành phố Berlin dưới thời 
FredertckK Ì1. 

Các sử gia và triết gia Đức vận còn 
tiếp tục khinh miệt Nicolidi là người 
đã bênh vực sự hiểu biết thông thường 
và cảm thấy rằng, tỉnh thần Đức đã đi 
vào con đường nguy hiểm, 


Eichte, Schelline và Hegel. lacobi đã 
chết như một kẻ chiên bại. Tuy nhiên 
uày nay, người tạ coi ông lá một người 
dự báo chủ neghia hiện sinh. 

Jacobi tự gọi mình là nhà tư tưởng 
có tính chất cách ngôn. Ông nhận thức 
được mình không có khả năng vượi 


qua mọi mâu thuận khiên ông không 
thẻ trước sau như môi. Những để xuất 
chính của ống được trình bày dưới 
dự ng tiểu thuyết. Cuốn đầu tiên AJh/ll 
(| T75) có chủ ý tín dương Goethe, là 
bạn của ông, nhưng cuối cùng trở thành 
sự cảnh báo chồng lại thiên tài của con 
người, lJacobi đã trách cứ nên văn mình 
đương thời là thiểu những cảm xúc đặc 
thù và trực tiếp, thiêu cách ăn ở tự nhiên 
và do sự suy thoái của tâm hồn và trí 
tuệ. Ông đã tán dương đạo đức của 
nhữỮng con người có thiên tài. họ sông 
không lệ thuộc vào những tiêu chuẩn 
đạo đức truyền thông, mà cuộc đời đã 
bị đam mề chế ngự, mà đạm mê lại có 
nghia là tín tưởng vào cuộc sống. Mặc 
đầu vậy, ông công nhận rằng. đầu 
hàng đàm mẽ đưa đến những ngu 
hiểm cho cá nhân và xã hội. Cuốn tiêu 
thuyết thứ nhì Wofdemar (777) chủ 
yếu là sự tự phê bình. Jacobi có ý định 
chủ yêu trình bày “nhân loại đúng như 
tình trang của nó” bất kể điều đó có 
thể tin được hay khổ lìt. Ô 0 CỔ 
khuynh hướng eán chủ sự sống mội 
giá trị tuyệt đối, nhưng ông cũng nhận 
ra sự hàm hồ của đời sống, Ong nhấn 
mạnh răng, cảm nhận, chứ không phải 
trí thức, tạo nên sự tiếp xúc giữa bản 
ngà và thể giới bên ngoài, rằng những 
ơ] lý trí không chứng mình được thì 
cảm nhận có thể hiệu được; nhưng ông 
đã không chất vấn luận lý học truyền 
thông, mang lại kinh nghiệm bằng 
cách tạo ra tính kiện định. Chỉ khi tính 
kiến định suy thoái thành tính cứng 


nuäc thì nó mới trở thành một môi neuy 


hiểm. Theo lacobi, hệ thống triết học 
duy nhất không thể bác bỏ được the 
luận lý là hệ triết học của Spmoz¿, tua 
vậy ông đã bác bỏ như là sai về phương 
điện siêu hình học. Thiên Chúa của 
lacobi, khác với Thượng để của Phiểm 
thân giáo, cũng khác với Thiên Chúa 
của KHó miáo, Tuy nhiên, cá nhàn ông, 
lacobi có thiện cảm với sự sùng kính 
của người Kitô giáo, quan niệm VỀ con 
người của ông chủ yếu là Kitô giáo. 
Ông nói. đức tin là băng chứng trì 
thức vẻ những nguyên tắc luận lý học 
cũng như thần thánh hóa sự thật. trị 
thức không hoàn ho hay cảm thức 
ngav lập tức. làm trạng thành tín là 
điều kiện cho bất kỳ trí thức về sự 
thảật nào và báo đám tính vững chắc 


thưởng trực và bình an trong tầm hòn, 





tritdrttlt Nhu ICH,NU“ 


Từ lặp trưởng này, Jacobi đã bình 
luận nghiêm khác những nhà duy tầm 


chủ nghĩa Đức - là những người đã đáp 


LICHTENBERU, GE0Rb CHRISTDPH 


[.ICHTEENBERG. GEORG CHRKỈ5- 
TOPH (1742-1799), Cách ngôn là một 
địng văn chương tưởng ứng với cá tính 
của Lichtenbere, nhà hoài nghĩ chủ 
Igehfa hài hước của sự giác ngộ Đức, 
(ng thích sưu tập nhiều điều quan sát 
về đời sông thường neày, những trần 
phẩm, những vật kỳ dị, những kinh 
IIghriem tầm lý, và tạo hình chúng thành 
những câu ngắn son đÈ hiệu, phản nh 
những nét đại cương triết học của ông. 
[.ichtenlbcrg. giáo sử toán học và khoa 
Học tự nhiên ở Đại học Ciottineen. có ý 
niệm cao về tự đo tự tưởng, ông không 
sự bBenli vực ÿ niệm âY, Ông đặc biệt 
thích chế eiều tư tưởng truyền thống 
và nhiệt tâm truyền giáo. Tổ hợp giữa 


lẽ thường và cảm thức tỉnh tế, 


HERDER, J0HANN G0TTFRIED 


HERDEE, JOHANN GOTTTERIED 
(l744-1803). Truy nguyếển sự phát 
triển, nếu không muốn nói là nguồn gốc 


của chủ nghĩa quốc øia Đức từ những 
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lại một cách thô lỗ chưa từng thấy dc-n 
lúc ấy trone lịch sử những cuộc tranh 


cải d Đức. 
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1chtenbecrg là một người có độc eiữa 
[.Ichtenbcrg là một người có đọc gi 


cúc túc giá và triết eia Đức. 


tác phẩm của Herder, không phải là 
không đúng. Tuy nhiên. thật không 
công bằng đối với ông nếu không biết 
đến Chủ nghĩa đại đồng nhân đạo của 
ông. Quả thật, Herder cùng đã củng cỗ 
những tình cảm quốc gia của người 


Slav One nói và viết được tiếng Đức 
Ifie là hậu duệ của neười Lithuanii 
bị Đức húa. Hơn một lần, Herder chăng 
những biểu lộ sự mến mộ văn chương 
Slav mà còn phản đối việc Đức đàn áp 
nhưữne người Slav ở vụng Balic. ()Ing 
đánh siá cao chủ nghĩa quốc eia như là 
ImÓt phương tiện của nên văn mình 
nhần loại. Tuy nhiên, ông chối bỏ mọi 
vêu vách về thượng quốc. 

Đối với Herder. tình yêu quá khứ 
lich sự là một sức manh văn hóa, một 
phương tiện đôi mới tâm lý. Ông tin 
rane. làm quen với thì ca của Kinh thánh, 
với Homer. Shakespeare và những bài 
dân cá thời trune cô sẽ làm tươi lại và 
mi tầng tình cam của nhàn loại hiện 
đạt, Pu\ nhiền, ông lá ngưỜiI sả\ mẻ 
lIch sử vì, ðng củng say mề Không kém 
te [a1 của nên văn mình và ông vững 
tin rắng, những lý tưởng nhân văn là 
những phát biểu của ý chí Thiên Chúa. 


Trong tác nhậm của ông tựa để là Jdeen 
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\envchteit (Những Ý kiến vẻ triết học 
HICII xif NI loại, FN34-9Ï1, Herder đà 
phôi hựp những sự nghiên cứu sinh 
học, nhấn chúng học và vẫn học với 
Ihững ý tưởng của Spinozd, LeIbnlz2, 
Shaflexburv, MontesquIieu và Volltire. 
Tác phẩm của ông bất đầu với các vì 
sao, 1ronte đó trái đất là một trone những 


vị so đó, và mồ tà anh hưởng của khí 





húu., địi dự, tận quản và định mệnh cá 
nhàn với lịch sử con người, Thay đối, 


trưởng thành và phát triển là những tính 


chàt quan trọng cơ bản về hình ảnh thể 


giới theo Herder, 
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Bán đầu Herder là môn đề của KanL 
Trong thời gián sau, ông chống đổi lại 
thầy mình, đặc biệt là những ý tưởng 
liên quan đến "bản tính sa đọa của còn 
netfdi” nhứ là hậu quái ca tội tô tông. 
ĐỊT. cũng tìm cách bác ho những phê 


hình của Kim. 
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60ETHE, JHANN W0LFGANG VŨN 


GOETHE. IOHANN WOLFGANG 
VỐN (1749-1832). Goecthe thường tủ 
ra bực bội khi người tà hoàn hỗ và tán 
tung ông như là tác giả của vở kịch 
Faust. Werther và rất nhiều vở kịch 
khác, của những bài thơ anh hùng ca 
và trữ tình, nhưng không được ai biết 
đến như là một nhà khoa học. Trone 
những năm cuối đời. ông thường tuyên 
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bố rằng, không thể tán tụng thích đáng 
công trình của ông mà không nói đến 
tảm quan trọng những đóng góp của 
ông cho giải phâu học, khoáng vật học. 
khí tượng học, thực vật học, động vạt 
học, quang học, và đa số các nhà khoa 
học hiện đại đều đồng ý với các nhà 
viết tiểu sử của ông rằng Goecthe nói 
đúng. Quả thật, người ta có tranh cãi về 
thuyết màu sắc của Goethe, nhưng 


trone tất củ những lĩnh vực khác. hoại 


động khoa học của ông. nhất là những 
hoạt đông liên quan đến hình thái học 
đối chiêu, đếu được đánh giá cao, Hơn 
nữa. ngày nay gần như mọi người đều 
đồng ý rằng. không thể hiểu và đánh 
„1d cuộc đời và nhân cách của Giocthe 
cho đúng nếu không xét đến một cách 
thích đáng những nghiên cứu của ông 
về khoa học tư nhiên. Đó là khoa học 
mà Goethe đã hỏ ra rất nhiều thì giờ 
tronø rất nhiều năm. ngày cả nhiều 
thập kỷ để theo đuổi, chính là những 
hoại động khoa học của ông đã tạo ra 
sự cũng thẳng rõ ràng trone cá tính và 
tỉnh thân ông. 

Đối với Goethe. khoa học có nehĩa 
là sự quan sắt chính xác hiện tượng, 
sự nghiện cứu sâu xã vào những điều 


kiện, tác dụng, tính nhất quản và tính 
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đa dạng của những hiện tượng ây. (nơ 
vừa là phân tích vừa là tổng hợp. khi 
IIehienn cứu các đặc tỉnh cụa cá nhân 
và những định luật hình thành tông quát 
các đặc tính ấy, Tuy nhiên. trong phạm 
vị khoa học liên quan đến do lường 
và tính toán, đến những phương pháp 
tuán học, thị Goecthe lại không thích. 
Dụng cụ mà ông coi là chắc chắn và 
quý ø1iá nhất là con mất người tạ. ône 
hãng say phản đôi việc tin vào kinh 
nghiệm øiúc quan. 

Khoa học và th ca cua (octhe dựa 
trên những quan điểm tổng quát có 
tính triết học. mặc dù ông không tín 
nhiệm bất cứ một môn triết học kỹ 
thuật nào, Triết gia duy nhất mà ông 
ngưỡng mộ là Spinoza. Ong đã tiếp 


thu thuyết Phiểm thân, nhưng khôna 
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tiếp thu thuyết đỉnh mệnh của Spino/a. 
Hay nói cho rò hơn, ông đã chấp nhận 
thuyết dịnh mệnh của SpinoZa tới mội 
phạm ví nào đó chứ không tin răng 
toàn thê đời sông và vũ trụ đếu là tiền 
định hết. Goethe đã tuyên bố nhiều 


lăn rang, tự do được phá trộn với quà 


luật tât yêu theo một cách huyện bỉ 


nào đó, và răng những định luật cùng 
những sức mạnh độc doán huạt động 
bên nhau cái quần vũ trụ. Chính vì 
những lý do này mù Coctlhie đã coi củn 
người vừa là chủ thể của quy luật tất 
vêu vừa có thể có ý chí tự đo. Trong 
cuốn tự thuật của ông tựa để Piction 
qML Truth (rủ HN và xự thật), trong 
những cuộc nghiên cứu về văn chươne 


Pháp và thí ca Đông phương, ông cô 


gắng đi sâu vào lĩnh vực của quy luật 
tất yêu, băng cách thâm cứu những vêu 
tố lịch sử tạo ra hiện sinh của cá nhân. 
nhưng ông cảm thấy phải phát biểu 
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răng, tất cả những yêu tổ biết được 
của sự phát triển lịch sử không dủ đẻ 
#†Äi thích tính đặc thù của cá nhân. 


Mác khác. 
chống lại sự tính sai hay xao nhàng 


ông nhiều lần cảnh báo 


những điều kiện lịch sử, xã hội và tự 
hien làm giới hạn tự do cá nhân, 
Triết học của Goethe kêu gọi mội 
sự nhàn nhục thanh thân, nhưng điều 
đó không có nghĩa là băng lòng với 
quan điểm là trì thức con người có hạn. 
One luôn luôn cổ vũ nhân loại thảm 
cứu càng xa càng tốt và đừng bỏ cuộc 
từ bủ khi 
dài sát với ranh: eiới của tứ tưởng con 


qui sớm. Goethe nói răng. 


người là một điều hoàn toàn khác với 
ở lại bên trong bản ngã thiển cận của 
mình. Điều mà ông coi là hạnh phúc 
lớn nhất của người có tư tưởng là * đã 
thám hiểm tất cả những gì có thể thám 
hiểm được và âm thấm kính trọng 
những gì không thể khám phá được" 


HUMB0LDT, WILHELM VŨN 


HUMBOLDT. WILHELM VDON 
([767 -lR35). Như một nhà quan xút 
đương đại đã nhận vét, Humiboltll 
không còn trẻ ở tuổi l6 mà cũng chưới 
già đ tuổi 60), Tuy Humboldt khôn 
đồng ý với lời phát biểu I1, 0Ng củng 
nói rằng. sử dĩ ông không thay đổi 
nhiều là do sự tự giáo dục và cổ sẵn 
của ông, và sự tô chức, tiết kiệm nhữne 
sinh lực của ông, Dù cho sự egíi định 
nàv Không dũng. qua thật lá từ lúc còn 
trẻ cho đến lúc qua đời, Humboldt đã 
tần Uy trone việc xây dựng cá tinÌt củi 
mình phù hợp với những lý tưởng của 
người hoàn hảo và, mặc dù ông văn 
cứ mane chiếc mặt nạ như thê. những 


naffI như Ciocthe và Schiller, bạn ủng, 


vận coi cách cứ xử của ông là tự nhiên. 
Ong là người thật sự đa cảm và thích 
khoái lạc, chiếc mặt nạ này đã giúp 
ông tỏ ra thanh thần và điểm tĩnh. Tuy 
nhiên ông không hệ là người đạo đức 
giá. One tin chắc rằng, cá tính không 
phải là một phẩm tính tự nhiên của con 
người mà là kết quả của ý chỉ. 
HumholdL là một người có văn hóa 
cao và quan tâm rộng rãi đến nhiều vấn 
để. One là nhà ngữ học lớn. một người 
đi tiến phong trong việc nghiên cứu các 
thồ neữ của thổ dân Mỹ. tiếng Phạn và 
tiếng Basdue: trone triết học ông là môn 
để độc lặp của Kamt và Schelline. nhưng 
cũng không từ bỏ những ý tưởng về giác 
nữo; một xử gia và một chính khách, bọ 
trứửne giáo dục xuất sắc ở Phố. nhưng 


bị đánh bại khi ông tranh đầu chồng lại 
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lề thói hằng ngày và phản ứng, tranh 
đầu cho chủ nghĩa tự do ôn hòa. 
Trong những tác phẩm đầu tiên của 
mình. Humbholdt là người theo chủ 
nghĩa cá nhân cực doan. Sau này, ong 
quan tầm đến việc nghiên cứu những 
môi quan hệ giữa cá nhân và những 
phong trào lịch sử lớn nhưng ông văn 
chủ trương, ngược với Heeel rằng, cá 
nhân và cái gọi là tỉnh thần thời đại hay 
quốc gia là có giá trị không đo lường 


9GHLEGEL, FRIEDRICH VŨN 


SCHL.EGEL. FRIEDRICH VON 
([ 773-130). Fricdrich Schleeel là mội 
trong những người đại diện đặc trưng 
nhât cho chủ nghĩa lăng mạn Đức mà 
nét đặc thù nhất là sự khao khát mội 
thực tại khác với thực tại được xác định 
bằng Ững định luật thiên nhiên và 
những hoàn cảnh lịch sử. Bất màn với 
nên văn mình của thời ông, lúc đầu 
Schlepel ca ngợi cuộc cách mạng Pháp 
rồi thời trung cổ và cuối cùng, coi Giáo 
hội Công giáo Lai Mã như là giữ được 
tỉnh thần trung cô, ông đã cải đạo sang 
Kitô giáo và trở thành quán quân về 
phản động chính trị và văn học. Lúc 
đầu ông là một người ngưỡng mộ và 
là môn sinh của Kamt, FIchte và Goecthe, 
rồi sau này quay sang Metternich và 
Joseph de Maistre lá những người 
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được. Ông trở nên tìn vào sự nhất quán 
của đời sống tỉnh thần của mọi thời đại 
và mọi quốc gia, nhưng mỗi quan tầm 
chính của ông vẫn là tận tuy với cá nhân. 
Đối với ông sự đa dạng của con người, 
thời gian và quốc gia không chống đối 
lại việc thiết lập một lý tưởng tổng quát 
về œiáo dục và hoàn thiện con người. 
Ông không ngừng tận tụy với việc đem 
lại cho lý tưởng này một nội dụng có 


tác dụng mạnh, đặc thù, cụ the. 


khẳng định truyền thông cao hơn lý trị 
và công bố quyền của Giáo hoàng như 
là người nấm quyền hợp pháp trên tuàn 
thê nhân loại. 
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Schlegel là một nhà thơ nghẻo. 
Cuốn tiểu thuyết /cinde. mặc đù bêu 
rêu luân thường đạo lý của giới trung 
lưu, đã chứng tỏ là không thể đọc được. 
Vở bị kịch Alareos của ông do Goethe 
sản xuất ở Weimar. đã thảm bại. Tuy 
nhiền, trong những chuyện neuụ ngôn 
và tiểu luận lúc đầu của ông, ông đã 
làm cho việc hiểu biết thi ca tạo nhà 
hơn và đã gợi lên ý thức cá nhần trong 
mọi loại hoạt động tỉnh thần, dù là thi 
ca, khoa học, triết học hay tôn giáo, 
Trong những tác phẩm sau này, ông 
đã cứng rắn hơn trong việc đối lập với 
thuyết mộ đạo, định luật thiên nhiên, 
nén dân chủ và chủ nehĩa tự do. Mặc 
đù ông đã quay trở vẻ với thuyết 
truyền thông, ông vận duy trì một sự 
cảng thắng cách mạng mà ông ý thức 
được, Ong định nghĩa sự căng thắng 
âv như là. khả năng của ông trong việc 
cảm nhận những biến đổi lich sử mà 


không có thiện cảm với những thay 
đổi ấy và trong việc đánh bại cách 
mạng bằng cái mà ông gọi là "tnh thân 
cách mạng theo một ý thức giá trị 
nhưng khác với quan niệm thông 
thường”. Do đó, ông bị mất tín nhiệm 
đối với người Công giáo cũng như bị 
người Tin lành trách cứ. 

Trong nhiều năm, Schlegel đã 
sông cuộc đời cơ cực vì ông có phần 
biếng nhác. Ông đã chết dần chết mòn 
nếu ông không có sự giúp đỡ của vợ 
ông Dorothea. con gái của Moses 
Mendelssohn. Dorothea đã cùng ông 
trốn khỏi nhà chồng cô Simon Veit, 
Đorothea “đứa con của giác ngộ”, lớn 
hơn Schlewel chín tuổi. đã theo ông từ 
sự điện rô này đến sự điện rõ khác, 
đồng thời đã cung cấp cho ông tiền 
bạc bằng cách miệt mài viết tiểu 
thuyết và các bài báo. 











LEIBNI¿Z, ö0TTFRIED WILHELM 


LEIBMNIZ. GOTIFERIELD XH.HEL.AI 
(I6-46-|716). Sinh ra vào lúc kết thúc 
cuộc chiến tranh 30 năm, Lelbniz luôn 
kho khát hòa bình và hòa eiá1 các phe 
lâm chiến, Tự bản chất ông là một trone 


Iững nhà trung #ian lớn nhất trong 
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lich sử nhàn lún. Với tự cách là mới 
II ngoại giáo, ông đã tận LỤY Với VIỆC 
thông nhất các quốc gia châu Au. Với 
tứ cách một nhà thần học, ông đã làm 
hét sức cho một kế hoạch xem xét lại 
các Cao hội KHO giáo. Với Từ cách 
một nhà triểt học, ông đã töần tính, 


theo như chính lời ông nói. nổi kết 
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PliHo với Demovritus. Aristotle với 
[)execartes, phe triết học kinh điển với 
cúc nhà vật lý hiện đại. thần học với 
lý trí. Quan niệm triết học của ông về 
vũ trụ đã thông nhất những quan điểm 
IV học và toán học, sử học và luận lý 
học. tá1H lý học và sinh học với những 
cát thức siêu hình học mà ông đã lân 
cam hứng từ sự tin cậy vào Thiên 
Chúa. Đấng sắne tạo ra thể eiới tốt nhất 
trone những thể giới có thể có, Những 
phần tử của thể giới này được Leibniz 
gọi là những nu tứ. Ông nêu đặc tính 
của những đơn tử ấy vừa là những 
"nguyên tử đích thực”. vừa là những 
hữu thẻ siêu hình học. Những đơn tử 


áv không phải là những kết tập của 
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những hạt không phần biệt được về 
phương diện định lượng mi là những 
trune tầm lực cá thẻ được phú cho khi 
nãng cảm nhận và giác dục. Nhân 
mạnh đến bản chất phí vật chất, siêu 
hình học của chúng, Leibni2 phú nhận 
khả năng có thể có tác dụng qua lại 
về vật lý giữa các đơn tử ấy. Sự công 
sinh và giao thoa của chúng được điều 
hành bằng một "hòa ảm tiền lập mội 
công trình của Thiên Chúi, 

Trước khi L.eibniz bất đầu xây dựng 
hệ thông triết học của mình, ône đã 
khẩim phí. năm T683, phép tính vị 
phán mà ông trông mong sẽ đem lt 
phương pháp toán học giải tích có thể 


q0 dune chủ mọi đòi tướng khoa học. 
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Niềm tin vào chân giá trị của sự đa 
đạn đến vô tận của các cá thể, đã 
làm cho LeibnizZ trở thành người đà 
dạne chủ nghĩa hiện đại đầu tiên. 
Leibniz đã không coi cá thể như là 
những sự biến đổi của một thể chất. 


W0LFF, CHRISTIAN 


WOL.FI, CHRKISTIIAN (1679-17531 
Eredertck William [, *vị vua chiến sĩ” 
của Phố đã giải nhiệm Wollf năm 1723 
khỏi vỊ trí eiáo sự Đại học Halle và buộc 
Ông rời bỏ vương quốc trong vòng 48 
tiếng đồng hồ. vài năm sau, ra chiếu 
chỉ răng, hệ ai dùng một cuốn sách của 
Wolff sẽ bị lên án hình phạt đấy xe cúi 
kít. Điều làm cho nhà vua nổi giận là 


một hiệu triệu của Wollf. trong đó ông 
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mà chỉ là một thê chất. Vào cuôi thể 
kỷ I9 đa dạng thuyết có vẻ bị đánh bại 
hoàn toàn. nhưng học thuyết ấy đã được 
hỏi phục đặc biệt là ở Mỹ. nhờ những 
triết sia như, William lJames, F. 1. E 
Woodbridee và John Dewey. 


ca ngợi những siáo lý đạo đức học của 
Không Phu Tử và còn thêm rằng, con 
người có thẻ được hạnh phúc và hoàn 
thiện mà không cần đến Thiên Chúa 
mặc khai. Hơn nữa nhà vua lại còn bị 
ăn tượng vì e sợ của các tướng lĩnh cho 
răng, Wolff với tính cách người theo 
chủ nghĩa tiền định. có thể làm nguy 
hại đến kỷ luật của quần đội Phố. 
Những hiện pháp của nhà vua, càng 
làm tăng thêm danh tiêng quốc tế của 
Wollf. Nhiều chính phủ để nghị ông 
làm giáo sự, nhiều Hội trí thức ở Pháp 
và Anh trao cho ông nhiều bằng cấp 
và vịnh dự. Tuy nhien, trưỡng Đại học 
Halle chịu thiệt thòi về những hậu qui 
của việc truc xuất Wollf, đến đô nhà 
vua hối hận, đã mời Wolf trở lại. Trước 
khi những cuộc thương thuyết kết thúc, 
Frederick William T đã băng hà. và 
người kế vị ông Fredertck II đã dùng 
việc tái bổ nhiệm cuối cùng của Wolff 
để chứng tỏ mình là một nhà cầm quyền 
khoan dung. 
Wolff là một môn đệ của Lelbniz, 
nhưng ông đã hoàn tất hệ thông triết 
học của Leibniz hay như Leibniz nhận 


định đã làm hiến dạng hệ thống ấy bằng 
những nhượng bọ Aquinas, Descartes 
và ngay cả Locke, Bất chấp những bãt 
đồng ý kiến, Leibniz vẫn thân thiện với 


Wolff và vẫn tiến tục giới thiệu và cô 


vấn cho ông, vì Lelhniz nhận ra rằng 
WOIIT có khả năng phát biểu mình bạch 
và hệ thông hóa mà chính ông không 
có, Thẩm quyền và ảnh hưởng của Wolff 


KANT, IMMANUEL 


KANT. IMMANLLEL. ¡I734-18031. 
Tổ tiên của Immainuel Kant về bên nội 
là người Scốt - len. Giả như ông đã 
diữ cách đánh vấn nguyên thủy của từ 
(Cam thì các công dẫn Konmiesbere phái 
phát ấm ten ðng là "and" Toàn bộ 
cuộc đời có tô chức của ông, ngoại trừ 
một thời kỳ không đáng kể, đã trôi qua 
ở thành phố Đông Phố ấy mà những 
naười đân thị trấn quen điều chỉnh 
đồng hỏ của họ khi họ đi qua cửa số 
nhà ông để đi làm hàng ngày, Sau khi 
suy nghĩ chín chăn, Kant đã quyết định 
sông đóc thân. Từ một sinh viên thân 
học, öng đã leo lén chức Co thụ từ 
rồi đến chức giáo sư triết học đây đủ 
tứ cách. Với đán án thời danh cho 
những vẫn để mà David Hume nêu 
ra, ong đã không những trở thành triết 
gia Đức nổi tiếng nhất mà còn là một 
Irone những triết gia nổi tiếng nhất 


củi mút thửi., 


đối với phái giác ngô Đức thật bao la 
cho đến khi Kant lay chuyển những 
nguyên tắc căn bản của hệ thống triết 
học Wolff. Tuy nhiên, ngay cả Kant cũng 
kính trọng ông như lì người đại diện 
mạnh mẽ nhất của chủ nghĩa duy lý 
giáo điều, của lập trường tin cậy mội 
cách thuần khiết không lay chuyển nổi 
vào sức mạnh của lý trí. 


Trong tác phẩm Criique oƑ Pure 
Reason (Phê bình lý trí thuần Híy) nối 
tiếng của ông, ông đã chứng mình răng 
có thể có trị thức tiên thiên, có ngha 
rang, nhữ những dạng và loại của tính 


thần, như không eian, thời gian và nhân 
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quả, con người sở hữu những tiền eiả 
thuyết cho kinh nghiệm nhất quán và 
hiểu được. Để nói chấc, chúng ta chỉ 
biết những vẻ bên ngoài. màu sắc. âm 
thanh, chứ không bao giờ biết được 
cái tự thân. Kant chủ trương rằns. trì 
thức đích thực không thể vượt quá kinh 
nghiệm. Hơn nữa, vì tín ngưỡng và đạo 
đức, chúng ta cần đến những ý niệm 
như Thiên Chúa. linh hồn, tư do và bất 
tử. Để thỏa màn những đòi hỏi này 
của bản chất con người, Kant đã viết 
cuỗn Critique öŸ Practcal Reason (Phê 
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bịnh lý trí thực dụng!., trong đồ ông 
thừa nhận sự cần thiết và hiệu lực của 
những lá trị này. 

Khi đã nhất quyết. Kant đã đặt mội 
nên móng vừng chắc bằng cách ra lệnh 
cho con người phải hành động theo 
cách mà chăm ngôn của ý chí họ có 
thể đồng thời được nâng lên thành mội 
nguyên lý của định luật phố quát. Các 
nhà tôn giáo gọi ông là người tận hiển 
nhưng họ đã Không nhận ra sự sùng 
tín của ông được biểu lộ trong những 
đồng sau đây: *Có hai việc làm tâm 


hón trần n#ập sự neúc nhiên, môi 
18ủV HỘI ga tầng đổi mỚI và sự tòn 
kinh những suy nẽhi cảng ngày cảng 
ÏHệt tạm và thường xuyên hơn đối 
Với sự ngạc nhiền đó: thiên đường 
của các vì sao bên trên và luật luận Íš 
bên trong ”. Các nhà khua học hiết đến 


ông như là đồng tác gii của học thuyết 





Thiên đường Kant -L.aplace và những 





nuƯời yeu tự do lầy cảm hứng trong tiếu 
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FICHTE, JdHANN 60TTLIEB 


EICHTE., IOHANN GOTTLIEB 
(I762-I814). Fichte, một triết eia Đức. 
đã thụ piáo ở Melissen. P[orta, lena và 
Leipzie để trở thành nhà thần học. Sau 
đó ít lầu. ông đã nhận một chân trợ giáo 
ở Thụy Sĩ. Không hài lòng với công việc 
đó. ông có ý nhận một chân trợ giáo ở 
Ba Lan, Trên đường đi đến Ba Lan, ông 
đã gặp KantL. Các học thuyết tôn giáo 


và đạo đức của Kant đã lôi cuôn ông và 


FM hút HẰWMU KhA_ NỈ HIỀN CiAt TM HÀNG (ẪM (ÑM vịt 
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đã làm ông thay đối mọi kế hoạch của 
mình. Tức khắc, öng đã viết tác phẩm 
có tựa để An Exsav Towardšv A Crilique 
0É AI Revelation ( Tiểu luận vẻ việc tiên 
đến một phun pháp phê bình mọi 
mặc khái). Vì một số lý do không hiểu 
được nhà xuất bản quên đặt tên ông ở 
trang tựa để, Mọi người hoàn hỗ cuốn 
tiêu luận ấy như là tác phẩm mới củi 
Kant, Khi người ta biết tác eiả đích thực, 


thì chỉ qua đếm đến sáng, Fichte đã 


được công nhận là triết eia hàng đầu và 
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được mời đến Jena để thuyết trình -¿ 
thiên hướng của nhà học giá, 

Fichte đã mất việc làm vì ông củi 
Thiên Chúa như là trật tự đạo đức cua 
vũ trụ. Ong đã đến Berlin. nhân dịp 
thuyết trình tại trường Đại học Erlaneen. 
Khi quân Pháp chiếm đóng Becrlin 
(IRS06). Flchte đã bo đi. Năm sau ông 
quay lại và nhiệt tâm hiển thân cho việc 
giải phóng nước Phố khỏi sự đô hộ của 
ngoại bang. Với tư cách là viện trưởng 
Đại học Berlin mới. ông đã làm người 
nghe bừng cháy sự nhiệt tình. Lời hiệu 
triệu của ông gửi đến quốc gia Đức vàn 
còn nổi tiếng. Quan niệm về nhà nước 
của ông có tính chất xã hội chủ nghĩu 
và ông đã có thị kiến vẻ một liên đoàn 
các dân tộc thống nhất trong một niềIn 
sùng mộ đạo đức và văn húa địch thực. 

Với tư cách là một triết giá, ông là 
một nhà dụv tầm chủ quan siêu nghiệm, 


BAADER, FRANDIS XAVIER VŨN 


BAADER. FRANCIS XAVIER 
VONLI765-1A41). Là một chuyến gia 
về bạc hà và hầm mỏ và cố vấn long 
cả hai lĩnh vực này, Baader cũne là 
"IỘT vẫn giá, một người Công eiio đời 
thường mà những tác phảm của ông 
đã được các triết giá cả Công giáo lần 
Tin lành đều tìm đọc. Các triết eiì Cône 
giáo cho rằng ông là còn người thú vI, 
nêu không phải là chính thông, nhải 
là nhìn theo sự kiện đã có lần ône ph: 


Hệ thông triết học của ông đã làm đảo 
lôn ý tưởng về cái tôi, cái không phải 
tôi hay thế giới và sự tổng hợp những 
ý tưởng ấy trong kinh nghiệm. Trong 
cuốn Science oŸ Knowledee (khoa học 
về trị thức) của ông, ông đã mưu cầu 
một hệ thống đầy đủ về lý trí. Ong dành 
cũ cuộc đời mình cho các lý tưởng và 
ông đã mình họa băng thí dụ chú để 
của ông cho rằng thế siới chỉ là cơ hội 
để con người thí hành bốn phận đạo 
đức của mình. *Hệ thống tự do làm thỏa 
mần tâm hồn tôi; hệ thống đốt lập phá 
hủy và triệt tiêu nó. Đứng bất động và 
lạnh lùng eiữa dòng biển cổ, tầm gương 
thụ động của những hiện tượng phù du. 
chóng qua — cuộc sống như vậy tôi không 
chịu đựng nổi. tôi có lại và chán ghét 
nú, Tôi sẽ yêu. tôi sẽ đánh mất chính 
mình trone sự thiện cảm. tôi sẽ biết 


IIỆm vụi và nội buôn của cuộc sông”, 


hiệu rằng, øiá như quý có hiện ra trên 
nặt đất, nó cũng phải hiện ra trong 
quan áo của giáo sư triết học đạo đức. 
Trong thời gián Š năm lưu trú ở Ảnh, 
Baader đã làm quen với những v thức 
hé đôi lập của David Hartlev người 
theo thuyết duy cảm, Đavid Hunmie 
nefời theo thuyết hoài nehĩ và lacoh 
loelhime người theo thuyết thần bí. Các 
tác phẩm của ông, như là kết quả của 
những ảnh hưởng này. chứa đựng 
hi€t ta chứp của sự giác ngộ và 
những khẳng định đáng chú ý không 
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ngờ tới được, Thân bí học ảnh hưởng 


đến ông nhiều hơn là các triết học. 
Baiader chưa bạo piờ cô sấne để hoàn 
thành một hệ thông triết học mà chỉ 
hướng về cái bí ấn và sâu sắc. Ông 
thường có vẻ nghịch lý. Chủ nehn: 
duy lý là ghê tớm đôi với ông, trì thức 


SbHELLING, FRIEDRICH WILHELM 
J0SEPH VŨN 


SCHE:LLING, FRIEDRICH WIL- 
HELM JOSEPH VON (1775-1854). 
Người ta gọi Schelling là Proteus trong 
số các triết gia. Tính thần của ông cũng 
hay thay đối như là nhạy cảm. Trong 
những năm còn trẻ, Schelling đã làm 
mê hoặc bất kỳ ai đã gặp ông. Ông tràn 
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củn người đòi hoi trí tuệ lớn hưn của 
Thương Để, mà ông coi là sự tự phát 
đích thực của mọi hình thức trị thức. 
Từ con- scienrita (nhận thức) đổi với 
0119 tượng trưng cho sử thám ghi của 
con người vào trị thức của Thiên Chúa. 
One không chấp nhận quyền của Giáo 
hoàng vẻ một số phương diện. Mặc 
đù vậy, ông vận nỗ lực để tìm ra mội 
căn bản triết học hợp lý cho Công siáo, 
lim cho tình véu Thiên Chi và naười 
lần cận trở thành chỏ dựa trone môn 
xã hội học cua ông, Xã hội học của 
ông cũng bao eôm ý tưởng tự do và ý 
tưởng bình đẳng, Năm 826, ône được 
mời đầm nhiệm ehế eiáo sự vẻ khuynh 
hướng eiáo điểu suy đoán ở trường Đại 
lục Munich, thành phố quê hương của 
ông. Tuy vậy, năm R38 ông buộc phổ 
đôi chiếc ghế ấy lấy một chiếc shế về 
nhấn chúng học vì đã bị cần trở không 
cho thuyết didng về triết học tôn giáo 


với lý do ông không thuộc giới eiio sĩ. 


ngập những tự tưởng, đa tài và có Kha 
nãng hiệu biết con người và các vấn 
để. Goethe coi ông là triết gia tưởng 
đấc nhất mà ông được biết, chính 
$chellineg đã truyền cảm hứng cho 
Hegel, mặc dù Hegel Khong chịu thừa 
nhận điều đó. Schelling đã sáng lập triết 
học đồng nhất bằng cách khẳng định 
răng, về bản chất, thiên nhiên không 


khác gì tỉnh thần. Lôi trình bày của ông 


về các hình thức của sự sống nhĩ là 
công Việc của một hoại động sung to 
vũ thức. Hoạt động sáng tạo này cũng 
$ ñhư nhau trong việc sảng tạo Thiên 
"hiền và tính thân. Triệt học của ông 
có nh hưởng chăng những đổi với 
ngưf01 Đức dượng thơi ma cá nhữnð tri 
ga Ảnh và Pháp nữa. nẻu khone phán 


là ít nhất trone số họ - Bereson 





Khi vẻ già. Schelline trở nén khải 
khứ hưn trong thí dù đòi với củi 
I#UỞI VÀ VŨ trụ. One dã củneg khái 
rút lui ý kiến vẻ niềm tin có tính chất 
đa thần giáo của mình trước Ki về sự 
đong nhất giữa thiên nhiền và tính 
than và bác bỏ chủ nghĩa du tâm siếu 
nelhiệm., luôn ca chủ nghĩa dụ tầm 
và phán đoán tiện thiên, ”[riet hi 


tức chứng ˆ, vàu những năm cu đời 





cua Schelline, coi chỉ nghi thư nehiemmi 
IE XâU hơn số Với mọt loại qui 1á! pháp 
duy lý, Bạn đâu lá một neữÙI nang 


ro Ecpicurus và SpIno2, ong đà trú 


SUHLEHERMACHER. FRIEDRIDH 
UANIEL 


S(HL.I-H-KXELM HI-R. FRIH-IDRICH 
[DANIEL, (I76ã-IRS34), Cuộc đời, thận 
học vũ triết học của Schltlermtachcl 
có thẻ đặc trưng bang sự phụ hợp vững 
chắc của các mẫu thuận, One là mút 
sư của Cáo hội Căn cách, tận Lụy với 
phúc lợi tính thủn của công đồng ông 


Vũ lạ mỌTI giáo sự thấn học có an| 





thánh người benh vực tư tưởng chính 


thông Tìm lành và Công eiio và là nhà 
quản quận về phần ứne chính trị, 
1Ilné ông không thể ngắn can những 
n1 uười tự do chủ nghĩa nhấc đến những 
lửi ông đã phát biểu lúc trước, tín tune 


xứ biển dịch vĩnh cứu. 


hung lớn nhưng đã làm cho những 
1irtfGI Kho táo thành tín bị dụng chàm 
manh vì sự kết hợp mật thiết của ône 
với Friedrich Schlceel Khi ttc gi lắng 
mạn chủ nghĩa này là người phòng 
đăng công khái và thách thức đạo đức 
Kitô giáo trone cuốn tiêu thuyết khiêu 
đấm của ông tựa để Lucinde mà 
Sehleiermaacher bênh vực chống lại sự 
phản nộ chúng, One đã xúc phạm 


chăng những các thành viên của cộng 
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đồng ông băng tình bạn thân mật với 
một người nữ Do Thái, Henricte Herz, 
hưn thể nữa bằng tình yêu của ông với 
một người đàn bà đã kết hôn mà cả 
thành phố đều nói đến. Wjlhelm Dilthey 
nyười viết tiểu sử của ông, đã thiêu hủy 
nhiều thư từ của Schleiermaecher để loại 
bỏ, như ông nói, "mọi vết xấu xa khỏi 
trí nhớ của ông”. Dù vậy, tất cả những 
điều này cũng đã không thể, và còn 
không thể, khiến chúng ta phải chất vấn 
sự thành thật của các cảm nghiệm tôn 
0iáo của Schlelermacher, sự trung 
nghiêm tỉnh thần và tính đặc thù triết 
học của ống, 

Sechleiermacher đã nội tiếng nhờ tác 
phẩm của ông tựa đề On Religion (Bàn 
về tôn giáo) (1799) trong đó ông bênh 
vực tôn giáo "chông lại những kẻ khinh 


bí có học”. ông đã có ý thành lập một 


hợp đông vĩnh viên giữa đức tin KiHô 





giáo và khoa học đọc lặp. Ông đã tuyến 
xứng niềm tin vững chắc rằng, không 
một sự phê bình cấp tiến nào có thể phá 
hủy Khô eiáo mà ông quan nệm như là 
"cảm nghiệm về sự lệ thuộc cái tuyệt 
đối” không thể thiếu được cho đời sống 
con người, nhưng không liên quan mật 
thiết với tư tưởng, tri thức và ý chí. Về cá 
nhân, ông tn vào sự thật của Khô siáo, 
Schlelermacher tuy vậy đã phú nhận đòi 
hỏi của Kitô giáo "trở thành tôn eiáo phố 
quát và thông trị một mình trên nhân loại 
như là tôn giáo duy nhất”. Ông đối lập 
mạnh mẽ với sự đồne dạng, và trên hết 
với sự đồng dạng trong tôn giáo. Ông 
là một người hãng sav benh vực cho 
quyền của mỗi cá nhân được có tôn 
giáo của chính mình. phù hợp với tính 
độc nhất của cá tính mình. Tuy nhiên. 
Schlciermacher, người làm cho chính 
nghĩa của cá nhân chiến thăng trong 
thần học và triết học, lại luôn coi mình 
là mạch nội trone chuối lịch sử. Với tư 
cách là một nhà tư tưởng có tỉnh thân 
lịch sử và với tư cách là triết øit tôn tiáo 
ông từ chối đồng nhât hóa siá trị vô hạn 
của cá nhãn với sự độc lập của cá nhân 
đối với truyền thống lịch sử và xã hội 
Hiện tại, và coi lặp trường này như sự 
biện mình cho những hoạt động của 
ông với tư cách là một giáo sĩ. Đối với 
ông thần học không phải là một khoa 
học hợp lý mà là một sự tỔ hựp trị thức 
và những nguyên tắc cần thiết cho sự 
duy trì và điều khiến cộng đồng Kiô 
giáo. Đức tin của cá nhân, mặc dù vân 
còn #id trị, đòi hỏi sự đáp ứng cảm xúc 
và sự ủng hộ tỉnh thần về phía cộng đồng 


những thành viên thiện chí và tận tụy. 
Trone lịch sử Giáo hội. Schleiermiicher 
đã có thành công đáng kế khi tạo lập 
được sự hợp nhất giữa phái Luther và 
phái Calvin ở Phố. 

Trong những tác phẩm triết học của 
mình, Schleiermacher cũng nhấn mạnh 
đên giá trị của cá nhân mà ông coi là 
sư nội kết cá nhân với thiên nhiên và 
lịch sử. Fichte đã khinh bí ông và Hegcl 
đã chán ghét ông, nhưng ông đã trà đũa 
một cách sắc sảo, Trong những cuộc 
cải cọ thường XxuYyÊn với các g0 sự 
đồng nghiệp, ông đã không dựa trên 
giáo lý của Xenmon oH the Áo (Bài 


giảng trên Hi]. 
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HEGEL, 6E0RG WILRELM 
FRIEDRICR 


HEGEL. GEOROG WILHELM 
ElIEDRICH (1770-1831). Một thời 
gian đài, sau khi Hegel đánh mắt quyền 
thê rộng lớn của mình. nhiều công thức 
trí thức của ông vẫn còn tiếp tục hân 
dân nhiều triết gia của nhiều trường 


phái khác nhau trone nhiều nức khác 
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nhau. Triết học của Hegel thường 
được coi là tiêu biểu cho triết học Đức 
và chấc chấn là một số những nét chính 
của triết học ấy đại diện cho những nét 
rât đặc trưne của lôi phản ứng với thực 
tế của người Đức. Rất nhiều triết gia 
lún ở Anh và Mỹ, ở ÝY và Pháp, và nhiều 
nước khác đã chứng tỏ răng họ mane 
ơn Hewel, chẳng những vẻ sự øia tăng 


kiên thức mà còn về những nguyên tắc 


2z 1Š 
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cơ bản của các triết học của chính họ. 
Những người theo chủ nghĩa Hepel xuất 
chúng ở Anh là T. H Green. Edward và 
John Canrd, F. H Bradlecy và Bernard 
Bosanquet. và ở Mỹ, W, T Harria, 
Rovce, Creiehton và Calkms, John 
Dewev nói rằng: “làm quen với Hegel 
đã để lại một kho tàng thường trực trong 
cách suy nehi của tôi”. 

Triết học của Heeel thường hay bị 
khinh miệt như là một sự suv đoán trữu 
tượng. Tuy vậy, chẳng bao lầu sau khi 
ông qua đời, điệu hiển nhiên là những 
tư tưởng của ông đã có thể tạo ra một 
căn bản ý thức hệ cho những đăng nhất 
chính trị kình địch nhau triệt để. Bis- 
Innarck và phe lunkers của Phố đã áp 
dụng quan điểm của Hegel vào bộ 
Iwiv nhà nước, Phe Phát xi và phe 
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Quốc xã Đức cũng làm như vậy. Còn 
về Marx, và sau ông là Lenin, đã úp 
dụng biện chứng pháp của Hegel để 
biện mình cho học thuyết vỏ vn 
chuyên chính. Ngay cá những người 
kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa tự do và 
dân chủ cũng ứng dung triết học về 
lịch sử của Hegel. 

Tương tự như vậy. những nhà quản 
quản của tự tưởng chính thông tôn eido 
và tự do chủ nghi đã dùng những từ 
tưởng của Hegel để biện mình cho 
những lặp trưởng của riểng họ. Vua 
Frederick William HH của Phố và vị Bộ 
trfdng eiáo đục của ông đã úne hồ chủ 
thuyết Heegel như là thành lũy vững 
chắc nhất của Kitô giáo, trone khi vưa 
Frederick William IV của Phố và vị 
Bộ trưởng #iáo dục của ong lại bách 
hại những người theo chủ nghĩa Hegcl 
mại họ cáo buộc là đã xói mòn đức tín 
kllö 0110, 

Heegcl đã được tồn vĩnh và bội nhọ 
như là người bảo vệ chủ nghĩa bảo thú 
phản động và như là nhà tiến trí của 
sự thấy đối cách mạng vì, hệ thống tư 
tưởng của ông toàn tính tổng hợp 
những khuynh hướng đôi kháng. Môi 
mặt thì ông đặt cái trở thành bến trên 
cái hiện có và quan niệm thê giới như 
li một quá trình tiến hóa vô hạn; mặt 
khác, ông lại cho mình là người đã đặt 
nên móng cho trí thức xác định và cho 
sự hiệu biết về sự hoàn hảo vĩnh cửu. 

Trong một bài øiảng về lịch sử triết 
học, từ trên ghế giáo sư ở Đại học 
Bcrlin. Hegel đã hiệu triệu cử tọa của 
ông như sau: “Con người không thê 


đánh øiá quá cao sự vĩ đại và quyền 
rằng của tầm trí mình”, vì ống cói tâm 
trí của củn người như là những sự phát 
biểu của cái Tuyệt Đối mà ông định 
nehia là tỉnh thân, Hegel phát biểu 
răne, thể giới thẩm nhuận tứ tưởng mà 
tứ tưởng lại là sự mô tả cái tuyệt đối lý 
trí vũ trụ hoạt động trong tâm hôn con 
1uưƯời, Sự nhận thức của con người là 
lĩnh vực của tỉnh thần chủ quan, còn 


tỉnh thần khách quan thì biếu lô trong 


những định chế văn học và xã hội như 


luật pháp và đạo đức. Tỉnh thân tuyệt 


đối có thể nắm bãi được trong nehẹ 
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thuật, tôn giáo và triểt học. Lịch sử 
nhân loại và đời sông xã hội, mà đỉnh 
cao là nhà nước. tượng trưng cho mức 
độ cao nhất của sự chuyển đổi từ thiên 
nhiền vô cơ đến thiên tài con người. 
từ "hiện sinh đơn eiän” đến nhận thức 
trị kiện về sự thật và hành động phù 
hựp với những bổn phận được công 
nhận. Lịch sử thế giới có nehïa là sự 
thức hiện dân dẫn tự do. Có thể dùng 
sự triển khai hoàn toàn luận lý học để 
chứng mình sự phát triển ý thức tự do 
này, Vì Heeel không thừa nhận bất kì 
HỘI nauven nhân nào khác cho việc 
biên đổi lịch sử ngoại trừ hoạt động 
của tư tướng bằng cách hợp nhất chính 
để với phản để thành một hợp đề. Đến 
lượt nó. hợp đẻ lại gây ra nhiều phản 


để mới. rúi với nhữne phần để äv nó 
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lại trở thành hợp nhất trong một hợp 
để mới, Những sự tông hợp liên tiến 
như vậy, dưa thể giới đến lý trí. Hegel 
nehi rằng, ông đã tìm ra kiểu máu của 
cả lý trí con người lăn lý trí vũ trụ trone 
sự xung đột của chính để và những 


phan để mà ông eọi là biện chứng 


SUHUPENHAUER, ARTHUR 


SCHOPENHAUER, ARTHUEL(I7äšS 
- [Ñ60). Schopenhauer eân như đã trở 


thành một người Ảnh khi chà ông, mội 


Ẳ (TH HN HẴŒU, ÑNN CòM trừ 


h fñÐ Ẩ lfft lfi tĩ lh j": Í HP! ị i11 1 NunH l 


418 CC 





pháp. Vì Hegecl coi cát trở thành là sự 
biển đôi của cái đang có, bằng những 
vêu tổ mà ông xác định là. sự phủ định 
cái đang có sắp được sửa đổi. Băng 
cách đó Hegel quan niệm tiên hóa như 
l một thú tục hoàn toàn hợp lý mà 


ông đòi hỏi thừa nhận cái cần thiết thật. 


công đân DanzZieg, lúc đó thuộc Bà Lan. 
sợ răng nước Phố sẽ sáp nhập thành 
phô quê hương của ông tnôi lo ấy quả 
thật rất lớn) cá ý định đưa vợ mình, lúc 
ấy đang mang thai, sàng Anh quốc, để 
cho con mình sẽ không trở thành thân 
dân của nên quân chủ Phố đáng ghét. 
Tuy nhiên, đứa con lạn sinh ra trước khi 
cha mẹ nó tới được miền đất hy vọng. 

Arthur Schopenhauer không chía se 
ý kiến về sự lựa chọn Anh quốc hay sự 
đối lập với chế độ chuyên chế Phố củu 
cha mình. Tuy vậy. ông vẫn áp dụng 
NỘI số tập quần của người Anh, đọc 
Thời báo Luân Đôn đều đặn và thờ ở 
với mọi phong trào chính trị ở Đức. 
đứng dưng với chủ nghĩa quốc gỉa. tuy 
thế lại ghét chế độ dân chủ, Do Thái 
giáo và Kitô giáo. Ông ưa thích các con 
vật hơn đồng bào của mình và nhất là 
ông không ưa đàn bà. Chủ nghĩa kinh 
nehiệm Anh không làm ông hài lòng 
và ông bói nhọ những người Đức cùng 
thời với ông, FItche, Schelline và Hepgel 
như là những kẻ bịp bợm. Ông kính 
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Irone Kumt và từ sự phê bình của KamH, 
ông đã đi tới chính triết học của mình. 
Sự khôn ngoan và tôn giáo của An Độ. 
bù kinh Vẻ Đà. các sách Lpanishad và 
Phát giáo đã làm ông xay mỆ. Ong đã 
tuyên bộ rằng. tư tưởng An 0140 cao 
hư tư tưởng châu Àu. 

Mặc dù để làm hài lòng cha ông, 
Schopenhauer đã quên Hêne Đức trone 
thứi #ian lưu trú tại Paris và Luận Đôn 
và đã phải học lại tiếng Đức khi vào năm 
[7 tuổi, ông trở lại Đức và đã trở thành 
một trong những bậc thấy lớn nhất của 
văn xuôi Đức. Những cầu văn rõ ràng 


và khéo sắp đất của ông đã chứng tỏ có 


thể lôi kéo độc giả, những người thổ 
lui vì sự ngôn ngữ của đá số triết phì 
Đức. (iocthe, người mà Schopenhauer 
đích thân quen biết và đánh giá cao như 
là một thị sĩ cũng nhữ là một nhà tư 
tưởng, đã viết trong cuôn Album của 
Schonenhauer một câu châm biểm di 
đỏm như sau: "Nếu ống thích thú giá 
trị của chính nhân cách ông, ông phải 
thích thú giá trị của thể giới”. Không eì 
có thể trái ngược với học thuyết của 
Schopenhauer vì theo ông. thể giới này 
căn bản là xâu xa. Thực tại của thê giới 
này không thể nắm bắt bằng lý trí vì. lý 
trí chỉ có thê cảm nhận được những vẻ 
bẻ ngoài hão huyện của những vật thật. 
Hữu thê vũ trụ. siêu hình học, đích thực 
là ý chí. bao eôm cả nhữns hành vị tỉnh 
than của cá nhân lần những khuynh 
hướng, sức thúc đây hay sức bản năne 
của toàn thể thể giới hữu cơ, Ngay cả sự 
kết tỉnh của kim cương hay việc kim chỉ 
nai quay VỆ cực Bắc. hạy những ái lực 
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hóa học đéu bị Schopenlhiitler củi là 
sự phát biểu của ý chí mà bản chất là 
độc nhất, Sự kiện con người nhận biết 
cơ thể của mình bằng lý trí, cũng 
ngàng băng cảm nhận trực tiếp đã siúp 
ông nhận biết ý chí đang hoạt động 
trone cơ thể ông, và vì thể, ý chí vũ 
tru cũng đồng nhất với ý chí cá nhân. 
[hco Schopenhauer thủ tục này là 
chìa khóa để hiểu biết thể. giới thật, 

Nhưng trone khi thể giới của nhữne 
vẻ bề ngoài hay của các ý tưởng có 
tính lừa bịp. thì thể øiới của ý chí cơ 
bản là xấu xa. ÝY muốn là nguồn sốc 
của tôi ác và đau khổ. chỉ có một sự 
cứu rỏi duv nhất mà con người có thể 
đạt đến là việc khai tử ý chí, nhân nhục 
hoàn toàn, dập tắt cái tôi. 

( hu nghia bị quan của Schopenhuuectr 
có nhiều người theo, Quan trọng hơn là 
học thuyết của ông vẻ tính thương đẳng 
cua bạn năng, Ý chí, khuynh hướng vỏ 


thức đôi với lý trí và trị thức. sau khi 


FEUERBADH. LUDWIG 


FEEUERBACH. LƯDWIG (1§03- 
IS72). Các nhà hiện sinh chủ neh 
hiện đại phải công nhận Feuerbach 
cũng như Kierkepaard là những người 
đi tiên phong của họ, thay vì coi 
Feuerbach chỉ là một nhà duy vật chủ 
Ighia. Quái thật FEeuerbach trong khi 
đổi lập với chủ nghĩa duy tâm của 


ả2n ta. 
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Nietzsche đã châm dứt mỗi quán hệ củi 


1Ó với chủ nghi bị quán. 


Hecgecl. đá tuyển xứng những quản 
điểm duy vật chủ nehfa, nhưng đối với 
ông, chủ nghĩa duy vật chỉ có nghi là 
một phần của sự thật chứ không phái 
là toàn bộ sự thật, One định noi rIẾI 
học là "khoa học của thực tại trong stf 
thật và tổng thể của nó”. Để tìm ru 
toàn Bộ sự thát, ông đã áp dụng Ý niệm 
nhân chủng học bao hàm thân học. 


(0nø không phú nhận sự tốn tại của 





Thiến Chúa. nhưng eiíi thích cách 


hinh thành ý tương Thiên Chúa như là 
két qua sự khao Khát của còn người 
cảm eiác, muốn hòa giải những mâu 
thun bên ngoài của đời sống. Ông cáo 


buộc những triết gia duy tâm chủ 


LANGE, FRIEDRICH ALBERT 


LANGE, FRIEDRICH ALBFRT 
(1S3§-I875). Nước Đức đã sản sinh ra 
rat Ít những triết e1a sáng suốt, hợp tình 
hợp lý và thành thật như Lanee. Tác 
phẩm Lịch sử duy vật chủ nghĩa của 
ông (I866) vẫn còn giữ nguyên giá trị 
của một công trình tiêu chuẩn và là 
một mẫu mực của sự chép sử triết học 


bát chấp sự thay đối thời gian và sự 


nghĩa là đã tước đoạt những cam thức 
về cái có ngay lập tức và hiện sinh 
của con người, Theo Feuerbach, con 
người chẳng là gì nếu không có thể 
tiổi của các Vật mà con người được 
nội kết với; hiện sinh được định nghĩa 
như là sự phone phú của các mỗi quan 
hệ ấy; khuynh hướng nhục dục là tiêu 
chuẩn của hiện sinh nhưng không phải 
là đặc tính duy nhất của nó. Ông chủ 
trương rằng. sự hợp tác của những yếu 
tổ vật lý và tâm lĩnh làm thành sự thống 
nhất của con người, Ông chối bỏ khả 
năng thủ #ọn những hiện tượng tình 
thần tới mức độ vật lý, hay truy nguyên 
Thiển Chúa từ thiến nhiền, Ecuecrbach 
đã mô tả sự bất tương dụng giữa tỉnh 
than và thiến nhiền mi cách hài hước. 
One ra lệnh cho đồng bào của mình 
không được không biết đến những 
mâu thuận của đời sông và, phải tập 
trune vào những nhiệm vụ của đời sống 


hàng ngày. 


dị tăng kiến thức. Lanee, một lạnh tụ 
của chủ nghĩa Tân - Kamt, đã chứng 
„mình chủ nghĩa duy vật nhưng mặt 
khác ông lại dạy răng, phải đánh giá 
cao những triết gia duy vật chủ nghĩa 
mà sự lệ thuộc vào truyền thông du\ 
tầm đã đạt được những thành qua lành 
manh và đã được hướng dân bằng sự 
nghiên cứu phé bình dịch thực. Tren 
hết, L.anee đã phá hủy thành kiến 
không phải là không thường thấy cho 


ý 1 
K2 


rằng. việc chấp nhận những quan điểm 
duy tâm chủ nghĩa về siêu hình học 
sẽ bảo đảm những tiêu chuẩn đạo đức 
cao hơn là thành tích đạt được bằng 
cách ăn ở của những người tuyên xưing 
chủ nghĩa duy vật trong siêu hình học. 
Trước khi Lanee xuất bản cuốn Lịch 
sử chủ nghĩa đuy vật, tác phẩm tựa đề 
Dịc Arbeiterfrage (Vấn để của người 
lao động, 1865). đã khuấy động hoàn 
toàn giới chính trị xã hội Đức. Lange, 
mỘt giáo sự của Đại học Marbure. đã 
mạnh mẽ bênh vực quyền lợi của 
người lao động và những đòi hỏi chính 
trị. kinh tế của họ, ông hãng say cải 
thiện những điều kiện giáo dục và văn 
hóa của họ. Ông thương hay tranh luận 
với những nhà lãnh đạo sớm nhất của 
chủ nghĩa xã hội Đức. và thường hay 
ủng hộ họ, ông phát biểu trong những 
cuộc mít tỉnh do họ sắp đặt. Một cách 
lương thiện, Lanee đã tìm kiếm cách 


SIIRNER, MAX 


STIRNER. MAX (I8(06-I856). Ban 
ngàv thị Herrkaspar Schmidt là giáo 
sự ở một trường nữ sinh, một công dân 
được kính trọng của thành phổ Berlin 
và một thần dân trung thành với vua 
FErederick William IV của Phổ. Ban 
đêm. ông uống rượu trong một nhà 
hàng nơi ông sập một sô văn sia cánh 


tì của chủ nghĩa Heegel và bàn luận 
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liên mình những người dân chủ và 
những người xã hội chủ nghĩa Đức. 
Các nhà trí thức cũng như những nuười 
lao động, đã than khóc cái chết quá 


sđm của ÔHE., 


với họ về các vấn đẻ triết học. Những 
cuộc tranh luận này và men rượu 
thường kích động trí tưởng tượng của 
các diễn giả thí đua với nhau cả tụng, 
vừa nghiêm chỉnh, vừa bắt chước để 
chế giêu, sứ mạng cá nhân của họ như 
là những nhà cách mạng cấp tiến. Một 
số thành viên của nhóm người này trở 
nên nổi tiếng như là những nhà phiêu 
lưu chỉnh trị, những người khác trở 
thành những nhà xã hội chủ nghĩa nôi 


tiếng không nhiều thì ít Kaspar 


Schmidt. sau khi về nhà, đã làm việc 
thật khuya để viết một cuốn thủ bản 
trà ông xuất bản với tựa để 2er Ein:iee 
II sen Eleentum ( Bản nụa và Chính 
nó, !Ñ45). Tác giả của tác phẩm này. 
tự gọi mình là Max SUrner, được mọi 
người coi là nhà sáng lập chủ nghĩa 
vô chính phủ và chủ nghĩa cá nhân 
cập tiến nhất trong lịch sử triết học. 
Trong khí đa số những người đương 
thời với ông quan niệm răng, cá nhân 
là do những vếu tố tập thể thuộc nhiều 


loai khác nhau quyết định ra thì. StIirner 


công hồ tính độc nhất và sự độc lập 
tuyệt đối của bản ngã ông, vì ngày cả 
ý niệm về cá nhân, theo ý kiến Stirncr, 
củng là một sự nhượng bộ vỏ ích chủ 





nehia tập thể. Ông để cho những bản 
nụa khác tuyên xưng tính độc nhất 
như thể của chính họ. Trone khi coi 
bản nga như là thực tại duy nhất và 
giá trị duy nhất, Surner nhân mạnh đến 
sự đối lập của ông với xã hội, với nhà 
nước. với các đang phải cách mạng và 
phán cách mạng, với chủ nehĩa tự do 
và chủ nghĩa xã hội với mọi qui ước 
pháp lý và xã hội. Đối với Stirner, sự 
phú định mọi giá trị ngoại trừ bản ngã. 
có nehia là, sự bảo đảm duy nhất cho 
quyền tự do cá nhân và đường lối duy 
nhất để xây dựng một hệ thông triết 
học băng tư duy độc lập. Châm ngôn 
của ông là “tôi không lệ thuộc vào bất 
cứ cái gì” và nguyên tắc chính yếu 
của ông là “đối với tôi. không có gì 
giông như tôi”, bất kỳ cái tì mà người 
khác coi là piá trị, Ý tưởng, khái niệm. 
giáo điều hay định luật đều được 
SUrner cối như là những bóng mi ẩm 
ảnh con người đã giác ngộ. Trong khi 
lìm cách trục xuất những hồn ma ấn 
bằng cách cho thấy chúng không có 
thật, Stirner đã trở thành một nhà huyền 
thoại học của chính ông. Ông bị Marx 
và Engels củng kích kịch liệt, nhưng 
túc phẩm của ông thực tế không được 
ai biết đến trong lúc sinh tiễn. Stirner 
thú lỏng cho tỉnh thần phiêu lưu của 
mình tự do ngao du trong đời sống nội 
tủm mi thối, Cải má sau này người tạ 
biết đến như là chủ nghĩa vô chính phủ 
có thể đã làm ông kinh sợ, cô thể ông 
đã chống đối nó như là chống lại sự 


lồn sùng bản ngã. 
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STRAUSS, DAVID FRIEDRICH 


STRAUSS, DAVID FRHEDRICH 
(IRUÑ-IR74), Trước khi Strauss xuất bản 
cuốn Èjf@ ðfJexux ( Đời Chủa Œiêxu] của 
ông (S35). có vẻ như uy thể của đức 
tín KHô giáo đã được bảo vệ ở Đức hữu 
hiệu hơn trong thế kỷ trước rất nhiều. 
Hegel và Schletermacher, đối lập nhau 
Một cách chúa cay, đã tạo ra một sự 
lông hợp giữa Kitô giáo và tư tưởng hiện 
đại, được gi định như là thỏa mãn được 
mọi nhụ cầu tỉnh thàn., chưa kế đến áp 
lực của những nhà thân học chính thông 
hơn. những người đã quen tố cáo những 
Ý kiên thật sự, hay được cho là thật sự 
phí Kitô giáo. và được các chính quyền 
luôn luôn sẵn sàng trừng phạt những 
sự phát biêu ý kiến như thế, Việc xuất 
hiện tác phẩm của Strauss đã có tắc 


dụng như một cú sốc lớn và đã hoàn 





toàn thay đổi tình hình. Nó khiến nước 
Đức trở thành đầu trường của nhữne 
cuộc tranh đấu tôn giáo mà sự dữ dội 
chưa ai từng nehe thấy kể từ khi chấm 
dứt cuộc chiến ba mươi năm. 

Strauss, tuy không phủ nhận sự tòn 
tạI lịch sử của Chúa Ciesu. đã công kích 
xự không nguồn sốc của Tân Lớc. đã 
chứng tỏ những mâu thuần nội tại củi 
những nguồn sốc ấy ông nói rằng. 
nhiều đoạn tường thuật về cuộc đời 
Chúa Cnesu thuật lại trong Kinh thánh. 
hoàn toàn không tin được. Sản phẩm 
của. theo lời ông, văn chương “huyền 
thoại mã trong một phạm vị lớn đã 
được đập khuôn theo kiểu những 
chuyện kể và những câu nói trone Cựu 
Lớc. Sự tông hợp thần học và khoa học 
đã bị phá hủy, cả các nhà thân học chính 
thông quen gọi cảnh sát lấn những 
nưuười theo chủ nghĩa Hegel cánh phải, 
đã phản đối rằng, Strauss đã không hiểu 
thầy họ. đều không thể cứu văn (sự 
tôn 8 hựp Ấy |. 

Cuốn sách làm cho Strauss nỗi tiếng, 
đã phá hoại hạnh phúc của ông. Ông 
không phải là một người tranh đấu, và 
sự thù nghịch dai dẳng lên tới đỉnh cao 
biển thành một cuộc nổi loạn công khai 
của đân chúng thành phố Zurich, nơi 
ông đã được bổ nhiệm làm giáo sư. 
đã làm hao mòn sức khốc của ông. 
Tuy nhiên. ý thức về sự thật của ông 
vận không bị phá vỡ. Trong tác phẩm 
tựa để Doctrine oøf the Christian Faith 
(Học thuyết về đức tin Công giáo) của 
mình. ( [&4(), Strauss đã dứt khoát đoạn 
tuyệt với thân học Kitô giáo và đoạn 


tuyệt hoàn toàn với Khô giáo. Tính 
thắng thắn của ông vượt quá tính thẳng 
thắn của những triết gia táo bạo nhất 
ở Đức trước ông. Ông bảo vệ lập 
trường của mình trone những tác phẩm 
sau này, nhất là trong cuốn The oöld 
[Fanth and the new (Đức tin cũ và đức 
tin mới) (1872). trong khi trả lời thẳng 
thừng là *Không” đối với câu hỏi 
"chúng ta có thể còn là người Kitô giáo 


không ””, và tìm cách hòa hợp học thuyết 


NIETZSHE. FRIEDRICH 


NIETZSCHI:, FRIH:DRICH (184343- 
I9). Sự Kiện Nielzsche bị điện Irone 
30 năm cuối đời ông, đã bị những địch 
thú không tốt khái thác, Họ đã viết 
nhiều bài phê bình nghiệm khắc các 
chủ thuyết của ông. 

Trước khi Nietzsche nhận bảne 
Tiển sĩ triết học, ông đã được bố nhiệm 
làm giáo sử ngữ văn cô điển ở Đại 
học Basel năm |&69, Những sự uyện 
bác. điều hứa hẹn cho ông một sự 
hiệp rực rỡ. không làm öðng thôi 
man. Mục đích của đời ông là môn triết 
học, bao hàn cả sự phản tích lạnh lùng 
lần mơ ước nhiệt tình, môi sư tông hựn 
cua một tín ngưỡng tôn giáo mới và sự 
phe bình không thương xót. Apollo. 
vị thần khôn ngoạn sắng suốt, và 
[)onysos, vị thần của trác tác thần bí, 
được coi là những biểu tưởng của ông. 


của Ludwig Feuerbach với học thuyết 
của Darwin, Chắc chắn răng, tác phẩm 
cuối cùng này của một người, thường 
xuyên bị bách hại và khổ sở về thể lý. 
phải có nhiều điểm yếu. Nhưng ông 
không đáng bị Friedrich Nietzsche công 
kích dữ đội, Nietzsche khônghiết rằng, 
ít nhất là trong các tác phẩm ban đầu 
của ông, Strauss đã hoàn tất cái mà chính 
Nietzsche đã đòi hỏi ở một nhỉ tư tưởng 
dũng cảm, 





NIesche được ngay cả những người 
đối lập nhất với ông coi là một triết 
ta lớn. Người đã thành công đặc Biệt, 
bäng cách dùng ý niệm "tái cảm giác `, 
trong việc lột mặt nạ sự đạo đức eiả. 
trong việc phơi bày những iö tưởng. 
xuyên tạc cảm nhận và phán đoán hà 
xự sự hãi trí thức. và đã mở ra những 
đường lôi mới bằng sự nghiên cứu sâu 
sấc, được nhiều người tranh luận của 
ông vẻ sự hình thành đạo đức. 

Tuy nhiền, như Nietzsche quan 
niệm. quan điểm của triết gia ấy không 
đúng kín trong những sự việc của quá 
khứ và hiện tại. Nhiệm vụ ông cũng 
không liên quan nhiều tới việc sẵn sóc 
đến sự an sinh của các đồng bào đương 
thời với ông cho bằng lát đường cho sự 
phát triển tương lai. có thể thay đổi con 
người đến một kiểu mẫu cao hơn siêu 
nhân. Vì tương lái, Nietzsche đấu tranh 
dữ dội chống lại Kitô giáo mà đạo đức 


P “ sêNG 


học bị ông đánh giá thấp như là “đạo 
đức nô lệ” và ông tuyên bố cần thiết 
phải có sự "bình eiá các eiá trị” tông 
quát. Lý tưởng của Nietzsche về nhân 
cách có nghĩa là sự hợp nhất sức mạnh 
thể lý và nghi lực tỉnh thần. Nó tổ hợp 
những đức tính của người chiến bình 
và nhà tư tưởng độc lập. Nó được xảy 
dựng trên niềm tin của ông rằng, *ý 
chí nắm quyền” là nguyên tắc thống 
trị mọi sự sông, và rằng, đời sống trên 
trái đất có một eiá trị tuyệt đôi, Tuy 
nhiền., đạo đức học của Nietsche 


không dạy tự khoan dung hay cối đau 


V/v CĂN Lữ MP (ÀMU 
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khô là một điều xấu xa. Nó đòi hỏi sự 
không sợ hãi chứ không phái lạc thú. 
Nó ưa thích đời sống nguy hiểm hơn là 
đời sông tiện nghi. 

Trong khi tận tình năm bắt những 
nét cốt yếu của đời sống vũ trụ hay sự 
tiên đoán tương lại xa. Niesche luôn 
để mắt đến tình hình văn hóa thời ông. 
báo trước một tại họa khủng khiếp. 
Chủ nghĩa hư vô và sự suy đổi. đối 
với ông, có vẻ là những mỗi nguy hiểm 
lớn nhất đe dọa nền văn mình châu 
Áu. Ông cũng đối lập với nên dân chủ, 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc. 
và trên hết, đối lập với những ước vọng 
và niềm kiêu hạnh quốc #4 của người 
Đức. Ông công bố lý tưởng của “người 
châu Au tốt đẹp”. 

Không một triết gia nào đã nổi giận 
kịch liệt chống lại chính tâm hôn mình 
nlữ Nietzsche bằng cách tôn vĩnh sức 
mạnh thể lý và ý chí nấm quyền. Trong 
thực tế, ông là người tao nhà, sức khóc 
kém. ghét tiếng ôn và ñm cách tránh 
Ứng chuyện cái và. 
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Trong nhiều thập kỷ, cuộc đời và một số tác phẩm sau này của Nietzsche, đã bị những người mới 
được khai tâm ngờ vực, và đã làm cho những người không biết gì trái tai gai mắt. hỉ mới trong 
những năm gần đây thôi, phần lớn qua nỗ lực của Tiến sĩ Karl Schlecheta, sự thật mới được lộ ra. (on 
người ốm đau và bất lục Nietzsche đã là nạn nhân của một cô em gái vô lương tâm, đầy tham vọng 
và hám lợi. Ngay từ năm 1894, cô em ấy đã chiếm đoạt bản quyền tác giả của tất cả các thủ bản và 


| 
| 
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giầy tờ của ông. Trong sáu năm trời, ở nhà mẹ cô ở Naumberq, cô ta đã lập ra thư khổ Nietzsche- ˆ 


đó, vào những dịp thich đáng, cô đã trình diện triết gia bị rồi loạn tâm thần trong chiếc áo dài thời 
La Mã như là trung tâm sỗng của căn nhà. 

Elizabeth Nietzsche, người duy nhất có quyền sử dụng hợp pháp các giấy tờ của Nietzsche, đã 
xuất bản trong số những tài liệu khác, tài liệu cách ngôn giả mạo dưới tựa để chí nắm quyền trong 
đó cô đã tự ý xen vào những cơn bùng nổ thiên Đức và bải Do Thái của người yêu cô (sau này là chồng 
0ö}, giá0 viên trung học Bernhard Foerster. Nhưng đoạn nảy được gản cho Nietzsche là người đã lặp 
: lặp lại những câu như sau: "thế giới bài Do Thái không là cải gì nhiều hơn là sự đồng nghĩa với 
thất bại...tôi thương hại cho não bộ châu Âu nếu chúng †a phải loại bỏ tỉnh thần Do Thái ra khỏi nó 
.§V tự nguỡng mộ của nhận thức chủng tộc Đức gần như là tội ác... và chủ nghĩa bải Do Thải là căn 


bệnh của thế kỷ này... tôi có một qui tắc sống đơn giản - không giao thiệp với bất kỳ một ai trong | 


những kẻ lừa đảo chủng tộc dối trả này". 

Ông Foerster đã thuyết phục được cô em gái của Nietzsche đi với ông ta đến Paraguay, để thiết 
lập một nước Đức mới (Nueva Germania), ở đó họ có thể sống tư tưởng của Wagner với những người 
bả con tuơng đắc. 

Giáo sư Schlechta và nhiều người khác đã đưa ra những bằng chứng không bác bỏ được rằng, cô 
em gái của Nietzsche đã tẩy xóa những lá thư gửi cho mẹ cô. thay cái tên ban đấu bằng tên của cỏ 
và ĩ nhiên là thay đổi chữ ký từ “on yêu quý của mẹ. Nietzsche" sang "Anh yêu quý của em, 
Nietzsche”. Dĩ nhiên là, những lá thư mà một người ôm đau gửi cho mẹ già của mình có ý nghĩa khát 
khi chúng được đọc như là thư sứ đố gửi một 
người em gái trẻ hấp dẫn, do đó dấy lên những 
sự nhi ngờ xấu xa về hàm ý tính dục. Nhưng đó 
chinh là cá tính của “La Ma” hay “on cừu" - mà 
Nietzsche đã gọi cô em mình một cách đầy ngụ ý 
~ đã làm cho cô ta ưa thích những sự ngờ vực đó 
hơn là sự thật, vì sự thật sẽ đem lại tai hại cho cô, 


phương diện tiền bạc - một người đàn bà mà 
Nietzsche, ngoại trừ trong những thư từ hiển nhiên 
là giả mạo, coi như là người ngu đốt và xảo trá. 

Những câu châm ngôn giả mạo của Nietzsche 
của hội quán Beyreuth dũ ông Foerster điểu khiển, 
đã tìm thấy trong Adolf Hitler và bè lũ của hắn, 
những người ngưỡng mộ nhiệt tình. 
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UŨMIENIUS, JdŨHANN AM0S 


COMENILUS., JIOHANN AMOS 
(3935-1670). Một im mục của Giáo 
hi Bohemnam và là nhĩ dân chủ lứn 
đầu tiên rone số các triết sia kiếm 
1h11 e1 dục Kitô giáo, Comienius đã 
địi0 thoát từ Nam Tự năm ThÈŠ, Khi 
đất nước ông bị mất tự do và nên văn 
la quốc gi có 1guu\ cơ bị Hoàng để 
Hipsbure dặp tát, ()ng đa lang thung 
tua khá chí \ú và làm việc khủne 
IHICT mồi cho việc giải phóng nước ống 
và Việc thực hiện những dự an giiu 
dục, chính trị và Khoa học của ống 
Bát chấp những nói bất hạnh và cuốc 
sống búp benh, Comemius khủng bạo 
tị định mat niềm tín vào tính thần 
Hựp lý hay sự Hiến bộ của nhận loại. 

Mu Hệu cuối cùng của ông là hòa 
bình thể giới, Ông công nhận rằng. 
những hước căn thiết đấu tiến để đạt 
được mục đích này báo hàm sự thông 
nhất cạc giáo phái Khô giáo Kình địch, 
những cuộc cải cách cơ bản về giáo 


dục. và một cích Hếp cạn khúa hục tự 





HHen mời, Chính nhữ một phám lớn 


vào kết quả những sáng kiên của ône, 
mà các hội khoa học xúc tiến những 
cuộc nghiên cứu được thành lập khắp 
châu Âu trons thế kỷ l7. One nhấn 
ranh đến việc giáo dục phải được 
niền phí, nơi đầu cũng có và bất buộc 
đội với trẻ em, việc học thuộc lòng 
[HỘI cách ñav móc phát dược thay thị 


bäne những từ neữ siáo huận với 





những đó vật cam nhận được, và rắn 
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những khả năng giác quan của học sinh 
phat được lưu ý tới. Comenius đóng 
vai trò của một nhân vật chuyển tiếp 
trong lĩnh vực khoa học - nứa đường 
giữa chủ nghĩa Aristotle trung cổ và 
chủ nghĩa Kinh nghiệm hiện đại, ống 
tin răng việc nghiên cứu và quan sắt 
độc lập dem lại nhiều kết quả lớn hơn 
dựa trên triết học Aristotle hay Plnv. 
Những sách giáo khoa của ông được 
dịch ra l7 thứ tiêne đã được trường 
Đại học Harvard dùng trong những 
năm đầu và được đùng trong các 
trường học khấp thể giới thể kỷ l7 ở 
New Eneland. chăâu Á và chẩuAu 
Những tác phẩm chính của ông là: The 
(za10x ð0Ƒ Lmlockedl Tonguex (Những 
cánh công của những cái lưỡi khône 
bị khỏa - l6 3|), fheẽ Wav ðƒ Liehf (Con 
đường nh sáng - l042), Panernx oÍ 
[/nixersal (Những mẫu mực của trì 
thức phô quát - I6Šl); và The Greal 
[)idactic (Đại Giáo Huấn - 657). 


LAVATER, JDHANN KASPAR 


LAVATER. IOHANN KASPAR 
(I741-IRÚI). Tư tưởng Tin lành và sự 
sùng đạo, trước kía đôi lập với nhau, đã 
trở thành liên minh trong tỉnh thân của 
[.av:ater, thế nên cá tính phức tạp làm 
cho ông đôi khi cứng đầu, đôi khi khiêm 
tốn. Ông luôn luôn tìm cách thực hiện 
lý tưởng nhân đạo Kitô giáo bằng tư 


tưởng và cách ăn ở của mình. Ông cũng 
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tìm cách phối hợp niềm tin vào phép lị 
với sự tôn sùng thiên tài thị ca hiện đại. 
Được đào tạo về môn tự phân tích tâm 
lý học, ông vẫn là một người có do tưởne 
bất trị. Tính cả tin của ông đã khiên ông 
bị nghĩ ngờ là thiểu thành thật. Là một 
địch thủ kiên quyết của chủ nghĩa duy 
lý, Lavater thường là nạn nhân của 
những kẻ cuồng tín, những tến lang 
băm. những kẻ lừa bịp khai thác sự khát 


khao của ông được thây phép lạ và sự 
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biếu lò những sức mạnh sieu nhĩen. 
Ong bất chấp những nỗ lực để đạt tới 
đức tin đơn giản, một niềm tín chân 
thật vào lời Kinh thánh, ông không báo 
giờ hi lòng với sự thật mọc mạc. luôn 
luôn sẩn sàng thần thánh hóa trí thức 
và cối những bóng má là thực Lạt vì 
chúng khuây động óc tưởng tượng của 
ông nhiều hơn là lý trí, nhưng khi ông 
không bán rộn truyền bá những Ý 
tưởng của mình, thì Lavater luôn chứng 
tủ ông là người bác ái, có tình thân 
thanh cao. Tuy nhiên, Không phải 
những tác phẩm thần học của ông đầ 





=s/|liifzl1 SỈ. 
ESẽzˆïm: THÌ 


J tr. tHuHự (ÑM DĐ (NHƯ CHH NHỊ 


làm ông nổi tiếng mà là cuốn 
Phvxiognomicx (Nhan tướng học! 
(I774-7I, cuốn sách này đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, Đó là một công trình 
chứa đựng một kho tư liệu và đã truyền 
cảm hứng cho nhiều nhà tâm lý học 
và thí nhân, nhưng ông thiếu phương 
pháp khoa học. [áivater, người sưu tập 
và điển piảt một số lớn những bức chân 
dung lịch sử hay nghệ thuật. tín rằne 
những cuộc nehiển cứu nhân tưởng 
học của ông, sẽ xúc tiên chăng những 
tri thức mà còn xúc tiến tình yêu của 
GỐI "gười với nhau. 
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PESTAL0ZZI, JHANN HEINRICH 


PE.STALO//⁄1.1ÖOH.VNN HEINRICH 
([746-27). 


nhiều người coi là người khai sáng ra 





tữn sự phạm hiện đạt của châu Àu. 
Sinh ra đ Thụy ST, là một người ái 
quốc Thụy Sĩ, ông chăng những ảnh 
hưởng đến hệ thông giáo dục của 
chính nước ông và của nước Đức mà 
còn truyền cảm hứng đến những nhà 
0iáu0 dục Pháp, Scandinavli và những 
đới nh Horace NIlann và Henrv 
lšaurnard ở Hoá KỲ. 

0u thái, Pestidozzl không lưu tàm 
đến việc sấp xếp có trật tư trone chính 
tu ðng hay trong công VIỆC cụai 6H, 
ông xao nhậng vẻ bê ngoài của ông 


đến nói Không một nhà giáo dục cấp 
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tiến nào có thể chấp nhận được, nẻu 
IhŒ một trone nhữne học sinh củi ône 
lam như the, Tuy nhien, ð0ne là mọt nhí 
lanh đạo giới trẻ tài bà xuất chúng. ()ng 
hoàn toàn hiệu biết và vêu miền trẻ em 
cũng như hiệu biết và yêu mến nhân 
loi. Những ý tưởng eiio dục của ống 
được đóng khung trong toàn bộ ý tương 
về sự hoàn hảo của con người, Phần 
nộ vì những sự vếêu đuối cá nhân và 
kinh hài vì những biên có của lịch sử 


đương đại, Pestalozzl chưa bạo eiờ mật 


mềm tín vào cái mà ông coi là bản chât 


đích thực của con người. Tài năng sử 


phạm của ông dựa trén một kinh 
nghiệm lớn. One chẳng những là một 
ông thầy dạy trẻ em mà còn là một ông 
thầy của các ông thấy và cũng là người 
được e1ao phó các cô nhì, Chính là nhữ 
sự quan sát những đứa trẻ bị bo rơi nà 
mà ông đã học được nhiều điều nhất. 

Sự hãng say với giáo dục đã làm 
Pestalozzi viết ra những sách tiểu luận 
triệt học. cũng như nó cũng khiến ông 
viết ra nhiều tiểu thuyết mà cuốn nổi 


tiếng nhất trone số những tác phẩm ấx 
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là cuốn L.ienhard and Gertrude được rãi 
nhiều người đọc, Ong không hề nhân 
nình là một triết gia. Ông không phải 
người thco chủ nghi duy lý cũng không 
phải là nhà trí thức. ông tuyên bố rằng, 
toàn bộ công trình của ông là một công 
trình của con tin chứ không phải là một 
công trình của trí thức. Ôns cũng cảm 
thây không thoải mắt trong khi viết về 
những vấn đề triết học. nhưng ông nghĩ 
rằng, những trước tác ấy cần có để giải 
thích những mục đích và phương pháp 
của ông - những điều kiện cần thiết 


cho những quan niệm về định mệnh 





nhấn loại. nữ CÓI CöI uứf0i là miột củn 
vật, một thành viên của xã hội và mội 
sức mạnh đạo đức. Sau khi đã tìm cách 
phác thảo đường lối của thiên nhiên 
tronw sự phát triển con người, ông đã đi 
đến việc lập ra một chủ nghĩa nhân văn 
đạo đức phải chỉ phôi toàn bộ việc giáo 
dục trẻ em và cá cách ăn ở của người 
lớn - đời sống kinh tê. chính trị và tỉnh 


HERBART, JDHANN FRIEDRICH 


HERBARET. IOHANN FEIEDRIC.H 
(I776-1841). Triết học Hoa Kỳ đã 
chịu nh hướng của Herbart trong hai 
thập kỷ trước Đệ nhật Thế chiến. Tuy 


nhiền., ngay cả những người không 





thần của họ. Phát triên tính thân. trải 
tim và cône việc chân tay là những điểm 
chính trone chương trình giáo dục của 
Pestalozzi, Ông không phải không biết 
đến sự kiện rằng. bất kỳ công đồng 
chính trị nào cũng bị đe dọa bởi những 
mẫu thuần nội tại, nhưng ông hy vụne 
có thể vượt qua nhiều khó khăn bằng 
sự chăm nom giáo dục. 


theo ông, sau đồ cũng công nhận 
Herbart là người đị tiến phòng trong 
công cuộc nghien cứu tầm lý học và 
sư phạm tâm lý học. 

Herhart là người đã ngôi vào ghế 
của Emmanuel KanL đ Đạt học 
Konigsberg trong nhiều năm, Fichte, 
Schelling và Hegel đã coi Herbart là 
địch thủ đáng sợ nhất của họ. Vẻ một 
vài phương điện, Herbart đã duy trì 
truyền thống Kanmt, nhưng phản lớn 
ông dựa trên Lelbniz, Hume và thuyết 
liên tưởng Anh. Ông là một nhạc sĩ 
xuất sắc, một bậc thầy về đàn dương 
cầm. vĩ cằm, tiểu vĩ cẩm và thu cảm, 
ông thích giải thích những định luật tầm 
lý học bằng những thí dụ rút ra từ lý 
thuyết hòa âm. 

Trái với Fichtc. Schellineg và Hegel. 
Herburt luôn luôn thận trọng thích ứng 
các tư tưởng của ông với những kết 
quả của các khoa học Kinh nghiệm. 
Đối với ông, triết học là tư duy về 
những ý niệm thường dùng cũ trong 
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kinh nghiệm hãng ngày cũng như trone 
thí nghiệm khoa học. Triết eia phíảt hi 
cái mà trone thực tế tương ứng với 
những ý mềm Kinh nghiệm được eọi 
là bản thể và nhân quả là gì? Trong 
khi những nhà duy tâm Đức đị từ cả 
thể nhân thức, chủ thẻ, đến siêu hình 
học của thiên nhiên và tỉnh thần. thì 
Herbart coi chủ thể như là vấn để siêu 
hình học cao nhất. Đồng thời, ông coi 


chủ thể như là sản phẩm hay thay đổi 
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của tư tưởng và do đó có thể thám hiểm 
bảng những phương tiện nghiện cứu 
tầm lý học. Theo Herbart, tầm lý học 
dựa tren kinh nghiệm, sieu hình học 
và toán học. Ông đã đi theo Locke và 


Humne băng cách có găng tìm hiểu 


FEUHNER, GUSTAV THE0D0R 


FECHNER, GUƯSTAV THEODOR 
([BUI-AS71. Khi Fechner học ý Khóa. 
ông nhìn thể giới từ một quan điểm 


duy vật cơ giới và gân như đã trở thành 
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những hiện tượng tạm lĩnh phức tạp 
phù hợp với những ý tưởng đơn giản, 
MỖI Ý tưởng ấy được cho là có một 
mức độ sức mạnh nao đó. Giác mơ lớn 
của ông là một môn tầm động học trone 
tương lại, được xác định bằng những 
định luật toán học. 


người vô thần, rồi ông đọc tác phẩm 
Philoxopliv of Natlure (Triệt học thiên 
nhiệm) của Lorenz Oen, Người môũn 
đỏ này của Schelline đã ảnh hưởng đến 
0ng, làm ông trở thành một người hưu 
thân kiên định, Fechner đã gọi triết học 
củi ông là "Nhánh cày từ cây Schelline. 
tuy lớn lên ở xa cây mẹ”. Ông hoàn 
toàn không biết đến Kamt, với tư cách 
IHIỌ( giáo xứ vất lý và hỏa học, ông 
khăng định răng, khoa học tự nhiên chỉ 
có thể đem lại những trì thức không 
hoàn toàn và đòi hỏi phải hoàn tải 
băng những diễn giải dụy tâm siêu hình 
học về thiện nhiên. Tuy nhiền, ông 
cũng chứng t0 mình là một người theo 
chủ nghĩa kinh nghiệm kiên quyết 
bằng cách sáng lập môn tâm - vật ly 
học và mỗn mỹ học thực nehiệm. Ông 
sinh ra ở Lusatia. nơi mà phần lớn dân 
cứ là người Slav, và có khuynh hướng 
về thân bí học. Có lúc chính Fechner 
đã từ chủ nghĩa kinh nghiệm quay sane 
nghiên cứu về siêu nhiên. nhưng ông 


đã lại trở vẻ với chủ nghĩa kinh nghiệm. 


HELMH0LTZ, HERMANN VŨN 


HI:I.MHOI.T2Z. HERMANN VON 
(1821-1894). Năm I§47. khi Helimholtz 
diện giảng về sự bảo toàn năng 
lượng, ông đã chuẩn bị tính thần khi 
bị các học giú thời ông chế trách là 
nói về những chuyện cũ rích vô giá 
trị, nhưng thay vào đó ống lại được 
một số người hoạn hô như là nhà phát 
mình, và một số khác lại đổ tôi chủ 
ông là triệt giá suy luận tưởng tượng. 
Đa số các nhà vật lý học thời đó 
không biết đến nguyên lý tồn lưu của 
năng lượng, Helinholtz biết nhiều hơn. 
Ông không nhận mình là người khám 
phá ra nguyên lý ấy, đúng hơn ông 
cú ý chứng mình nguyên lý ấy có 
nehia thể nào đôi với các hiện tượng 


vật lý và dân đến những hệ qua số 
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học như thể nào.Tài năng Helmholltz 
đã được chứn» mình bảng việc ông 
được bố nhiệm lần lượt vào chiếc ghế 
uiáo sử sinh lý học, giải phâu học và 
vật lý học ở những trường đại học 
lớn nhất của Đức. Ong đã xúc tiến 
quang học và âm hưởng học, lý thuyết 
lông quát vẻ điện, nhiệt động học. 
thúy động học, điện động học, hình 
học và lý thuyết số. Năm IÑŠU. ông 
phát mình ra kính soi đáy mất và chỉ 
nhận được một lợi nhuận vật chất từ 
phát mình của ông là khoảng mười 
lăãm đô la như tiền thù lao cho sách 
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tiểu luận. trong đó ông thông báo 
phát mình äy. 

Helinholtz cũng quan tâm đến triển 
học mà theo ông nó có liên quan đến 
việc nghiên cứu khá năng nhận thức 
và những thành tích của con người. 
On nêu đặc tính của cảm giác như 
là một biểu tượng chứ không phải là 
hình ảnh của thể giới bên ngoài, thể 
giới của những biểu tượng này là tấm 
eứfdne phản ánh thế siới thật. Nếu con 
người học cách đọc những biểu tượng 
ấy cho đúng, con người có thể điều 
khiến những hành động của mình sao 
cho tác dụng của hành động phù hựp 
với mục địch. Helmhiolz thưa nhan 
khả năng lý thuyết về sự diễn giải 
các sự kiện theo chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan đã thất bại, nhưng ông cho 
răng. cách điển siái theo chủ nghĩa 
hiện thực là một cách diễn giải đơn 
giản hơn. Helmholtz. được cả thể giới 
kính trọng, chẳne những vì những 


WUNDT, WILHELM 


WUNDT, WILHELM (1533-1934). 
Wundlt là giáo sự trường Đại học Leipzig 
từ năm 1875 cho đến khi ông qua đời 
và là người sáng lập ra phòng thí nghiệm 
tâm lý học đầu tiên vào năm 1879 ỏ 
Leipzie. Những bài thuyết trình và 
những chứng minh của ông đã lôi cuốn 
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thành tích khoa học của ông mà còn 
vì ông là hiện thân của phẩm cách 


và tính lượng thicn khoa học. 


chẳng những các sinh viên mà còn cả 
những học giá đã thành danh từ hấu 
hết các nước trên thể giới. Wundt triến 
khai môn tâm lý học sinh lý bằng 
phương pháp thực nghiệm, đo lường 
những phản ứng đối với những thay 
đổi, những tác dụng và kích động vải 
lý học và sinh lý học. Tuy nhiên theo 
ông, môn tâm lý học sinh lý chỉ báo 





quát một phân của tâm lý học. Môn học 


äy cần phải được bổ sung bằng sự phân 
lích nội quan của “kinh nghiệm bến 
trong”, dựa trên hệ thông triệt học và 
sắp nhập vào học thuyết tổng quát của 
khoa học. Tâm lý học nội quan của 
Wundt cho rằng. ý chí, cùng với những 
trane thái cảm xúc liên quan mật thiết 
với nó. là thành phần cấu tạo của kinh 
nghiệm tâm lý học và có tìm quan trọng 
lớn hơn cảm giác và ý tưởng rất nhiều: 
mỌi quá trình tâm thân khác phải được 
quan niệm như là tương đồng với kinh 
nghiệm của ý chí. Theo ông, linh hỗn 
là một chủ thể, nhưng không có chải 
liệu. Nó là biển cô, hoạt động, tiến hóa. 

Chính Wundt đã mô tả hệ thống triệt 
học của ông là một sự tổng hợp chủ 
nehia Heeel và chủ nghi thực nghiệm. 


mặc dù ðng có tỉnh tránh né tính mỌi 
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mặt của môi chủ nghĩa ấy, Nguyên tắc 
cơ bản môn sieu hình học của ông chủ 
trưởng răng, mọi vật chất và mọi vật cơ 
học chỉ là vỏ bè ngoài che giầu nhữne 
hoạt động và sức mạnh tỉnh thân bên 
trone, Theo Wundt, thể giới là sự tiên 
hóa có mục đích của tỉnh thân. Tới mức 
độ này, Wundt đã đồng ý với Hesel. 
Tuy nhiên, ông tìm cách thành lập môn 
triết học của mình dựa trên sự nghiên 


cứu toàn bọ các khoa học kinh nghiệm. 
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FREUD, Š5IöMUND 


FREUD. SIGMUND (1556-1939) 
Chủ đẻ triết học chính của ông là: Tình 


vêu của một lý tưởng chăng có dì khác 


hơn là sự thăng hoa của ham muốn giới 
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ADLER, ALFRED 


ADLEER. ALFREED (1870-1937). 
Adler nổi tiếng vì sáng lập ra lý thuyết 
của môn "Tâm lý học cá nhân”, nó 
được áp dụng rộng rãi nhất (sau phân 
tâm học của Siemund Freud) trone 
việc trị liệu chứng loạn thần kinh chức 
năng. Y niệm này phần lớn dựa trên 
lý thuyết tổng quát của môn Tâm lý 
học và cá tính còn người. VỊ "tạm lý 
học ca nhân” dựa trên sự thực hành 
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tính, Hệ thông phân tâm học trị liệu của 
Freud đã tác động mãnh liệt đến tỉnh 
thần của Tây phương giữa thể kỷ. đặc 
biệt là đ Hoa KV và Ảnh. Các nước Xô 
Viết trong một thời kỳ đã cho rằng chủ 


thuyết äy cơới trò mọi sự suy đôi đạo đức. 
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y khoa cũng như trên triết học, người 
tà dễ dàng phân biệt nó với những 
môn tâm lý học xã hội khác nhau. 

Adle 
là cộng sự của Freud. đã ảnh hưởng 


NGƯỜI tì HÓI, r, một món đệ và 
đến thảy mình về một vài phương diện. 
Cũng như Freud, Adler án cho những 
kinh nghiệm của trẻ em một tâm quan 
trọng chủ yêu. Tuy nhiên, trong khi 
Freud coi lạc thú giới tính hay sự đàn 
áp nó là một sức mạnh hình thành cá 
tính và là nguyên nhân của một số loại 


bênh loạn thân kinh chức năng thì Adler 
phát biếu răng, sức mạnh hình thành là 
việc cá nhàn có được thế eiá trong môi 
trường xã hội. Theo Adler. chứng loạn 
thân kinh chức nãng là tác dụng của 
những cảm giác hạ đăng, xuất phát từ 
việc cá nhận âv đã thất bại trong việc 
vươn tới thượng đẳng hay vượt trên 
ngtừi khác. Những cảm giác hạ đẳng 
có thê do những sở đoán, hoặc thể lý, 
hoặc tính thần eây ra. Do đó, cá nhân 
có khuynh hướng bù đấp hay bù đấp 
quá đáng, Cá nhân ây làm ra vẻ kẻ cả, 
thái độ ấy đưa đến những kiêu cư xử 
bất bình thường, 

[retd say mỹ khám phá những thánh 
phản giới tính của nhân cách khóc 
anh hay mắc bệnh thần kinh, trong 
khi Adler đi lệch ra ngoài quan điểm 
quá nhần mạnh vẻ lạc thú giới tính, One 
chủ trương rằng, không thể đánh giá 
chính xác một thành phần nào mà 
không xét đến sự thông nhất của cá 
tính tự biếu lộ trong "lỗi sông” của cá 
nhân, Cá nhân vếu đuôi, không thể vượi 
quit những sở đoán của mình háy tự Kì 
luật mình. áp dụng một "lôi sông” có 
thể giúp cá nhân ấv thưởng thức nhữne 
do tưởng thượng đẳng. Người ấy trông 
mone có úv thê xã hội nhữ sự vượt trội 
tffng tượng của mình thấy vì hiệu quá 
thật sự, Do đó, người ấy trở nên xà lạ 
với thực tại. theo đuổi những “mục tiêu 
gid tưởng”, Theo Adler, chức năng của 


nhá tâm lý học li giúp bệnh nhân (múa 
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lôi sông cơ bản không thể thay đối từ 
ngay sau tuổi thơ âu) tránh được những 
xung đột với xã hội bằng cách công 
nhận những nauy hiểm của thái độ đó. 
và hành động nhú hợp với thực tại củne 
như từ bỏ sự quay về với do tưởng. Do 
việc nhấn mạnh đến thời thơ âu xá xưới, 
Adler và các môn đệ của ông quan tâm 
đến việc cải cách giáo dục. 

Những tác phẩm chính của ông là 
The Neurotie Constitution Thể trang của 
người mặc bệnh loạn thân kinh chức 
nãng (/9/2) ta Thdivtdual Pvyvchulogv 


Fam lý học cá nhân ( F953). 


_A2 đả] 


JUNG. CARL GUSTAV 


TƯNG, CARL. GLUSTAV (1875-1961), 
Từ 1906 đến 1913, lung đã là môi 
trone những người tán thành Siemund 
Freud nhiệt tình nhất và là một đê tử 
của Freud. Ong là nhà xuất bản của 
cuốn Annual for Psvehoanalytic Re- 
xearch Niền giảm về Nghiên cửu phan 
tâm học và. theo sự gợi Ý của Freud. 
lung đã được bố nhiệm làm chủ tịch 
đầu tiên của Hiệp Hội phân tâm học 
quốc tế, Việc ông chía tay với Freud 
đã làm cho Freud rất buôn. Sau đó 
Ereud đã phẻ bình gay dắt những lý 
thuyết của chính lung và cũng được 
lung đáp trả giống như thể. 

lune khởi đầu là một thầy thuộc về 
tâm thân học. nhưng đồng thời ông 
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cũng có nhiều cảm tình với thuật thôn e 
linh. Trong những năm cuối đời, ông 
đã quan tầm đặc biệt đến những sức 
mạnh huyền bí và những kinh nghiện 
thần bí. Ngoài việc nhiệt tâm tạm thời 
với phân tâm học của Freud. lung cũng 
là môn sinh của triết sia Heinrich 
Rickert. Ông đã áp dụng sự phần bịct 
giữa những phương pháp của khoa học 
thiên nhiên và khoa học xã hỏi của 
Heimnrich Rickert. 

lune, lúc đầu gọi học thuyết của òng 
là "tâm lý học phân tích” rồi sau đó 
soi là "tâm lý học phức tạp”. Đôi với 
ông, tâm thần là thực tú có thật, và mọi 
xung đột giữa tính thân và thiên nhiên 
không có tầm quan trọng cơ bản mà 
xuất phát từ sự dị biệt vẻ nguồn sốc 
của những nội dung tâm thần. Ônự quan 
nệm người tâm thân vừa có tính cá 
nhân vừa có tính tổng quát. Nhân cách 
hữu thức là tiêu điểm của các quá trình 
tâm thần. Nếu không có một tiêu điểm 
như thế thì không thể có bản ngã có tổ 
chức, không thể có sự liên tục của kinh 
nghiệm. Tuy nhiên, lung nhân mạnh 
răng, kinh nghiệm tâm thần vươn xa 
ngoài phạm vị nhận thức cá nhân. Cá 
nhân ở trong một trạng thái hòa nhập 
với môi trường xune quanh, với tập thể 
xã hội, với quốc sia và chủng tộc của 
mình. Sự hòa nhập này diễn ra trong 
lanh vực vô thức, hoàn tất và bố sung 
cho hữu thức trong con người. Mọi cấu 
trúc tâm thần của cá nhân được hình 
thành bởi sức căng giữa hữu thức và 
vô thức, và sự khuếch trương của vô 
thức tới đời sống tâm thân của tập thể. 


quốc #ia và chủng tộc có tầm quan trọng 
cứ bản đổi với tâm lý học cá nhân. Thái 
đô của cá nhân đối với các sự vật xuất 
phát từ khuynh hướng hoặc hướng nói 
hoặc hướng ngoại, khuynh hướng vượi 
trôi hình thành kiểu thức con người. 
Việc xếp hạng con người như thể đã 
làm nhiều người quan tâm và là mội 
phản được nói đến nhiều nhất trong học 
thuyết của Jung. Tuy nhiên, theo lung. 
Inuc đích của còn người trưởng thành 
phải là tông thẻ của tâm thân, hòa hợp 
giữa việc trau đối bản thân và nhiệt tình 
đối với thế giới bên ngoài. Ông coi sự 
tiên triển văn hóa xuất phát từ sự mở 
rộn lĩnh vực của hữu thức. Cả tiến bộ 
văn hóa lần sự phát triển cá nhân đã 
được đặt vào vị trí và eiữ cho chuyển 
dông bởi cái mà lung gọi là năng lượng 


SIERN, WILLIAM 


STEERN, WII.LLAM (1871-1938). 
Khi William Stem, năm 1927 viết tiểu 
sử tự thuật của mình, ông đã tóm tất 
đời sống bên ngoài của ông trong hai 
dòng bằng cách nêu tên ba thành phố: 
Berlin - nơi ông sinh ra và học triệt học. 
Breslau và Hambureg - nơi ông đã là mội 
giáo sứ và lúc ây còn đang giảng đạy. 
Ông không hệ nghĩ rằng sáu năm sau 
Hitler sẽ trục xuất ông bất chấp mọi 
công trạng của ông. vì thể ông sẽ đến 


dạy ở Đại học Duke và Harvard. 


mà ông cô gắng phân biệt với năng 
lượng vật lý. 

Bật chấp sự chia tạy và những bài 
bút chiến chông lần nhau, lung vần giữ 
lại nhiều Ý niệm của Freud, Tuy nhiên. 
lung đã thay thể nguyên lý năng lượng 
tông quát cho sức thúc đây tính dục của 
Freud nhữ là nguyên động lực của đời 
sống và định mệnh con người. Cách diễn 
giải của ông về giấc mơ và những biểu 
tượng của nó khác với những phương 
pháp mà nhà sáng lặp môn phản tìm 
học đã đùng, Trone khi Ereud, bất chấn 
môi quan tâm của ông về động lực bản 
năng, chủ yếu vấn là một người theo 
chủ nghĩa duy lý thì lung, mặc dù đã 
tuyên bố sự gia tăng hữu thức như là 
mục tiêu văn hóa, tự bán chất vận là 
áỐt người lãng mạn chủ nghỉ. 


Stern nồi tiếng như là người đi tiên 
phong về tâm lý học ứng dụng. Nhữne 
đóng góp của ông cho tầm lý học cũng 
khai đã làm xón xao các nhấ lập pháp 
và những cuộc nghiên cứu triết học 
sâu xạ của ông về tuôi thơ ấu đã thu 
hút sự chú ý của các nhà giáo dục. Ý 
niệm của Stern về tỉ số thông mình và 
những nghiên cứu khác về trắc 
nghiệm thông mình cũng có tâm quan 
trọne không kém. 

Nhà tầm lý học thành đạt này cũng 
đã trở thành một triết øia có ảnh hưởng 
và được tốn kính. Theo Stern. tầm lý 
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học và triết học phải đi theo nguyên 


tắc chiên lược là "tiên bước riêng rẻ 
và chiến đấu chung” 


Stern quyết liệt chông đối cái mà 


0ng gọi là “sự khoa học hỏa triết học” 


vì kết quả của nó là “sự cơ học hóa đời 
sông tỉnh thân”. Triết học của ông về 
chủ nghĩa nhân vị phe bình, tìm cách 
vượt qua sự đối kháng giữa lề thường 

ti vo những nhấn vị cách biết, 
những vị thần hay những sức sống - 
và khoa học phì nhân vị, coi toàn bộ 
thể giới như là một hệ thông những đơn 
vị cơ bản và mọi cá nhân là những kết 
tập vật lý - hóa học. Stern tuyên bố rằng, 
nhân vị là đơn vị nguyên thủy và tỏa 
khắp nơi trone phạm vị thể giới thực 
nghiệm. Mọi nỗ lực để giải phầu nhân 
vị để lấy mẫu nó hay để rút gọn nó 
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vào những khái niệm hay nguyên tắc 
đều bị Stern bác bỏ như là bóp méo sự 
kiện. Y niệm nhân vị của Stern rộng 
lớn hơn ý niệm về cá nhân. Y niệm ấ) 
bao gôm cả tập thê, phải phần biệt nhân 
vị với sự vật, Nhân vị là một tông thể, 
Có cá lính, phẩm chất trong khi sự vật 
là một kết tập. một số lượng. có thể so 
xanh với những sự vạt khác. Sự phái 
triển nhân vị không phải là sự trao đổi 
cơ học eIữa nhân vị và mỗi trường của 
nó, mặc dù khône tất nhiên hữu thức, 
nó sẵn sàng để thực hiện những siá trị 


được mới trưởng xung quanh gợi Ý. ï 








l1: /ouMr ( FÂM ~ l0”), ha KH ÉP Phúc trĩ MỸ 
hụt, ngÌMồA CIÂN HỆ NhƯỮNG Miện HÀNG quai kim Ủụ, 


(0N TẾ NẴMCM WĂCÍ LẺ NHI HỤI H (ỦNHỘI VN HH. 


mềm về lịch sử của Stern phủ nhận cả 
8 su F = vs. 8 h "mửh, - 
xIf Hến hóa sinh học lầm quá trình hiện 


chứng pháp và cả sự quy chiếu về 


HAÄEBERLIN, PAUL 


HAEBERLIN. PAUL. (1878-9601). 
Sự tiện hóa của tư tưởng Hacberlin đi 
tỪ niệm tín tôn giáo của một mục sư 
Tin Lành đến chủ nghĩa duy tâm. trở 
lại Với mỘt thải độ thiển vị tồn gio, 
đến gần một lập trường thuận túy lý 
thuyết, rồi trở ki quản điểm cho răng, 
kinh nghiệm tòn eiáo chứ không phí 
t1 thức triệt học mới có thể giải quyết 
các vấn đẻ đời sống và hiệu biết ý nghĩ 
cúi hiện sinh. Haieberlin đãi chỉ định mội 
công tác rất quan trọne cho triết học 
nhưng, ông chưa nói lời cuối cùng vẻ 
"htC1m vụ äv, Haehecrlin chủ trương 
rang, sự sông và hiện sinh chủ vều là 
những vấn để khá nehi và kết luận rằng 
trí thức cũng tài nhiên là khá nghỉ. Tỉnh 
thản còn người được còn người biếu 
tì đặc trưng như là sự phán khing 
thương trực chong lại sự kiện không 
tranh khói này. Sư kiện áv là mốt bị 
Hiàt đổi với còn nguŒ0I nhưng không phán 
là môi bí mắt đôi với Thiên Chúa. Còn 
người chỉ có thê nhận ra cảnh huông 
thật sự của mình băng một thái độ tôn 
giáo. Triết học, miền là nó công nhận 


nh chức năng đích thực của nọ, có 


những giá trị tông quát của Rickert. Chủ 
neh1a nhân vị của Stern khởi đâu như 
là một bản thế học và “đi tới giá trị học ”. 


thể giúp con người có được trí thức về 
tình trang thực sự của mình. 

Hacberlin đã có nhiều đóng góp có 
giá IỊ cho tạm ÍÝ học, cá tính học, sư 
phạm và tâm lý trị liệu. Ông đặc biệt 
thám công trong việc chữa trị tin hệnh 
cho trẻ em và thiếu niên trone độ tuôi 
mười mây, Từ năm 922, ông đã là eiáo 


xứ VỆ HICL học, tìm lý học và sư phạm 
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đ trường Đại học Basel. Những tác 
phảm chính của ông là The (@)bJect ð| 
Pvychologv - Đổi tương của tâm lÝ học 
(l95]], Acstheclicv - ÀÍY học (I9039), Thị 


WERTHEIMER, MAX 


WERTHEIMER. MAX (ISA0- 
I943). Mục nghiên cứu thực nghiệm về 
thị kiên chuyên động của Wertheimer. 
xuất bản trone cuốn Zeitxchrift [nu 
Pvycholoeie (19012) đã đưa đến việc 
phát triển thuyết cấu trúc, Thuyết nà\ 


đâu tiên được điện tả rõ trong tâm lý học 


và sau đó được mở rộng tới những quan 





Evvenee of PÌNlosopliv - Bạn chát của 
triệt học (014. Poystbilitfex and L1 
0Í EdltcaltoH - KỈNI tríng và giới hạn 


của trao đục ( F936]. 


niệm triết học của nhữne sự kiện vàt lý 
lọc, sinh học và xã hội. Werlieimer đoan 
tuyệt với thuyết kinh nghiệm cảm siác 
chỉ có tính tòng cộng, Thay vào đó ông 
chủ trưởne răne, phải coi các hiện tượng 
như là những đơn vị tự trị. những tùòne 
thẻ nhật quán, răng sự hiện sinh của 
"IỎI phản tử của mỗi đơn vị như thẻ lệ 
thuộc vào câu trúc của đơn vị. và răng 
trí thức về tông thê không thể rút ra từ 
trí thức về những phần tử của nó. Những 
phản tử có trước tổng thể, không có 
tính tản lý học, cũng không có tính sinÌì 
lý học. 

Trong cuốn Produciite Thi kng Tư 
duy có kết quá. xuất bản sau khí chết 
năm 19345, Wertheimer đã định nghũu 
tư đUv là “hình dung ra, nhận rò những 
đặc điểm cấu tạo, những điêu kiện cầu 
tạo, Hiến hành phù hợp với. và được 
quyết định bởi, những điều kiện này, 
do đó. thay đối tình trạng theo chiêu 
hướng cải thiện cấu trúc”. Ông cho 
răne, lý thuyết cấu trúc đã khởi độne 
việc nghiên cứu khoa học về những 
vận để tư đuy, làm cho những vấn đề 
ấy trở nên sắng sửa về phương diện lý 
thuyết, và rằng nó tìm cách tạo rú 
những công cụ thích hợp để bàn đến 
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NHAN CÍU ỨNN" ti _N ƯA 


ItỨne sự Kiện và những định luật báo 
hàm trong những sự kiện ấy theo cách 


thtfc' của khúat học. 
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DA, HƯNH! HN GHI CÍNHỦ CN TH ÍV lun 
€EXIPHPHIẾU, lÚU TH ÊNH TÀI HP AẢNH LMUN( 
NHÀ HÀNHNH CN EU NỤ BÌNH tư hứ, NHI NINH! 
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Cư l [HC (H0. DMÀNHG NNHNG HHNự Ca CA HH 
(AI Tổ \JƑN (MU ẨM HN thun, lHỊ: Đau, ÊP MAI, 
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BURCKHARDT, JAK0B 


BURCKHARDT. ITAKOB (IãIR&- 
IS971. Burckhardt dạy sử học và sống 
êm đêm, thanh đạm, không bị ai quấn 
nhiều. độc lập với cái thiện và cái ác 


củu nên văn mình hiện đại trone thành 


phố quc hương Hasle. Cuồn KuuP dler 
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Rendtxsance (Văn học thời phục lung, 
I86()1 của ông. đã làm ông ni tiếng 
trorte tất cả các nước văn mình, nhưng 
tính không ưa quảng cáo của ông lớn 
đến độ. ông đã kìm hàm không xuất 
bản thêm một tác phẩm nào nữa trone 


hết đơi ông, mặc dù ông văn tiếp tục 


nghiên cứu và sưu tập nhiều tự liệu 
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pc (ẪH CHữ BuAyCÁ huy 


rộn # rãi để dùng trone nhiều túc phẩm 
hơn. Kỳ năng giáo sứ của ông, tài thuyết 
ninh các sự kiện và biến cô và sáp nhập 
chúng vào mọi ngành thức và hoạt động 
văn hóa như một phần của mô hình trí 
tiến hóa liên tục, đã lôi cuốn sinh viên 
từ nhiều nước. Sau khi ông qua đời. 
những bài giang của ông được 1n ra. 
những bài giảng tựa đề là Refleciion on 
[Ïixtorv (Suy ngÌi Uể lịch xứ) được coi 
như là đóng góp lớn chủ môn chép sử 
hiện đại. 

Burckhardt. nhà sử học, là một vị 
thầm phán nghiêm khác vẻ đạo dức. 
Ong thường lên án về phương diện 
đạo đức cái mà ông ngưỡng mộ về 


phương điện mỹ học. Ong cơi lịch sử 


LŨTZE, RUDDLPH HERMANN 


L.OITZE., RKUDOI.PH HERMANN 
([SI7-IRNII. Lotze bàn về những vấn 
đẻ chính trone triết học của ông ba lần 
và môi lần có phản khác nhau, Lúc hài 
mươi bốn tuôi, ông xuất bản cuốn Metit- 
phyxics Siêu hình học đầu tiên của ông 
và hai năm sau, năm§43, cuốn Loeic 
Luận lý học đầu tiên của mình, Ông 
triên khai những quan điểm về siêu hình 
Học, luận lý học, dạo đức học và những 
chủ để khác trong cuôn AfiCrFoco40Ho4 
(VH trụ ví mô) của ông (I[SS6- TR64) 
ông đã viết cuôn Logic thứ bà (R74) 
và Afetaphvaics thứ ba (|§79). Cái chết 


là phương tiện tốt nhất để gạt bỏ khỏi 
thế giới do tưởng của nó vì, tuy rằng 
ông nhìn xa hơn cái màn che bên noöài, 
ông vân yêu mến và ngưỡng mộ những 
vẻ quyến rũ trá ngụy. Ông luôn có 
thiện cảm với những thiểu số bị đánh 
bại, Sự thất bại của họ củng cô thêm 
niềm tì của ông răng, thành công 
chẳng có gì đáng kế so với giá trị trong 
phạm ví liên quan đến đời sống hoại 
động, Tuy nhiên. ông thừa nhận rằng. 
trong thị ca và nghệ thuật, sự ví đạt và 
thành công thường đồng nhất với 
nhau. Sự phủ nhận của ông về kết quả, 
chưa bạo giờ ngăn cản ông nghiện cứu 
những nguyên nhân đưa đến những kết 
quả ấy. 


đã khiến ông không duyệt lại được 
cuôn Đạo đức học và những công trình 
nghiên cứu công phú khác của ông. Dù 
vậy, cuốn LÍ /rw tí mỏ của ông không 
có nghi là lời cuối cùng của ông, Tên 
ông văn còn liên kết với công trình này, 
một công trình được coi như là mội 
trong những tài liệu quan trọng nhất của 
triết học Đức hiện đại. Nó đã ảnh hưởng 
đến nhiều triết giú lớn ở nước ngoài, 
quan trọng không íLở Mỹ, Trước khi 
xuất bản cuốn Vũ trụ ví mô, Lotze được 
coi là một nhà sinh lý học hơn là mội 
triết gia. Ong đã nghiên cứu và giảng 
dạy Y khoa và sinh lý học và đã trỏ 
nên nội tiếng về “những dấu hiệu địa 
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phương”. một nỗ lực thiết lập ra nhữne 
quìn hệ giữa những bệnh giác quan và 
những vùng não hộ. còn nồi tiếng hơn 
về sự phê bình khát khe của ông đối 
với ý niệm "sinh lực” băng cách chứng 
IInth răng, những quá trình sinh lý có 
thẻ phải được giải thích bằng những từ 
neữ thuận túy cơ giới thuyết, Trone 
cuốn Luận lý học đâu tiên của ông. 
[.oze phản đối bất cứ sự pha trộn nào 
miữa luận lý học và sieu hình học. Trong 
cuôn Siêu hình học đâu tiên của mình, 
ône đã nghiêm khác phẻ bình chủ 
tehfai duy tầm Đức. Vũ trụ ví mô của 
|.otze có tính qui neguyên luận. Trone 
túc phẩm này hiện rõ nỗ lực của ône 
trong việc dung hòa triết học và tôn 
tiú0, tiết học và khoa học. trí thức và 
nhú cau của bản tính con người, Duy 
trì niềm tin của mình về tác dụng hồ 
tương của tỉnh thần và thể xúc. Lote 
đã đi đến một nhất nguyên luận mà ông 
biểu thị đặc tính bằng chủ nghĩa duy 
tầm cứu cánh đối khi còn gọi là thuyết 
tâm linh phiếm hoạt. Ông coi sự diễn 
giải thiên nhiên theo cơ giới thuyết là 
không tránh được, nhưng Lotze nhân 
ranh rằng có những lợi ích, giá trị và 
bốn phận lý tưởng không thể bác bỏ 
như những bóng ma, bởi vì không thể 
chứng mình về phương điện cơ giới 
thuyết, và răng đời sống tâm linh không 


thể đem so sánh với những việc xảy ra 
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tí nhiền bên ngoài. Mọi ý niệm vẻ trải 


tự vụ trụ được thu eọn vo nhận thức 
về sự thật, các sự kiện và giá trí. Hiển 
nhiên chịu anh hưởng của Malebranche., 
L,o1ze coi Thiến Chúa là nguyên nhân 
tôi hậu của mọi biến cố, mọi tiến triển, 
và điều kiện khả dì. 

Trong e1 đoạn thứ bái, Lo1zc tìm 
cách phát biểu những ý tưởng của ông 
rö ràng hơn. Ong từ bỏ thuyết tâm linh 
phiếm hoạt. Luôn luôn tận tụy với 
thuyết nhân bản hiện đại. Lotze kinh 
hãi ý tưởng cách mạng và không ưa 


chế đô dân chủ. 
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DILTHEY, WILHELM 


[)II.FHE.Y. WIL.HEl.M (1533-1911), 
Wilhielm sinh ra hat năm sau khi Heeecl 
qua đời. Ông đành hết năng lực của 
mình cho việc nghiên cứu câu trúc tình 
thần của con người và cho việc viết lịch 
sử con người. Đó cũng đã từng là mục 
đích của Heøgel, nhưng Dilthey chông 
đối mạnh mẽ hệ thống của Hesel cũng 
như mọi sự nghiên cứu siêu hình học 
sầu xa trong lĩnh vực siêu nhiên. 

Hegel coi tỉnh thần con người như 
là một trong những phát biểu của vũ 
trụ, và khi viết về lịch sử tỉnh thần nhân 
loại ông tin mình đã khám phá ra và 
định nghĩa được bản chất của tính thần. 
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Trái lại, Dilthey. dựa trên chủ ngha 
kinh nghiệm: sự kiện lich sử. tiêu sử, 
nh ữne công trình còn lưu l1 của các vì 
nhân, những tài liệu về những dòng sinh 
hoạt văn học. những truyền thống tôn 
giáo, và những định chế xã hội, đã 
cung cấp đáp án cho vấn để con người 
thật sự là gì. Dilthey. sử gia về tỉnh thân 
con người đầ phát biêu răng những định 
nehia triết học là những từ liệu cúng 
cấp chủ ông những thông tin về hoàn 
cảnh tỉnh thần của một thời kỳ: thì cá. 
luật pháp và tập quán của thời kỳ đó 
cũng thẻ. 

Ông coi sử học là phương tiện để 
hiệu biết con người như một hữu thê 
có tư tưởng. tình cảm, ý chí, sáng tạo 
đã sông trone dòng đời lịch sử. Toàn 
bộ những hoạt động của ông nhắm vào 
việc xây dựng "một phê bình về lý trí 
lich sử” như là cần thiết để hoàn chỉnh 
ba bước phế bình của Kamt, Phé hình 
luận ấy phải dựa trên "tâm lý học hiệu 
biết và phân tích” mà khởi đầu là phần 
tích hữu thức. Sự phát triển môn tâm lý 
học này cần thiết cho việc hiệu biết 
đường lối văn mình và quản hệ chức 
năng của văn mình với toàn bộ những 
xune lực tự phát. những xung lực nà\ 
được coi là dòng đời. 

Dilthey đã để lại nhiều phần quan 
trọng và vĩ dại của những công trình 
ông dự kiến. Sự nghiệp học giả của 
ông võ cùng xán lạn, nhưng người ta 
chỉ cảm thấy ảnh hưởng thật sự của ông 
sau khi ông qua đời. 


MAUH. ERNST 


MACH. ILERNST (1535-1916). Mach 
đã có nhiều phát mình và đã việt một số 
tủc phàm trong những lĩnh vực cơ học. 
lý thuyết nhiệt, quang học và âm học. 
One cũng là một giáo sư học viện làm 
Cứ tọa sây mể, Trong Khi Không nhận 
mình là triết eía, ông đã coi mình là một 
la phương pháp luận về khoa học và 
nhà tâm lý học vẻ trí thức, Quả thật, 
ông đã phát biêu chủ nghĩa thực chứng 
khác với Comte, bàng cách gán cho tầm 
linh tâm quan trọng ngàng như những 
sự Kiện vật Íý. Mục đích của ông là đại 
đến một lập trường hoàn toàn không lệ 
thuộc vo siêu hình học. là loại bỏ mọi 
uiá thuyết không thể kiểm soát băng 
kinh nghiệm. và là sáng tạo một nhận 
Ihức luận e1ữ được mọi ưu điểm của 
chủ nehi thực nghiệm mà không báo 
hàm một ý niệm bản thể học nào, dù 
lì duy tầm hay duy vật, Cô săng tránh 
MỌI Ý niệm nhàn hình thái học tronp 
khoa học, ông coi ngày cả môi quan 
h nhàn quá như là tàn dư của lồn piáo 
nuvển thủy và chỉ thừa nhận sự lệ 
thuộc chức năng, như thưởng được 
dùng trone từ ngữ toán học. Đổi với 
ông, các định luật thiên nhiền chỉ là 
những để xuất kinh nghiệm càng ngày 
cảng cải thiện hơn. Mách phe bình 
quan điểm thông thường vẻ các sự vật 
báng cách tuyên bố răng, ngôn neữ 
định nghĩa những sự vật ấy bằng cùng 
những cái tến như cũ ngay Khi những 
sự vật ấy đã thay đối. Thay vào đó, 


Mach đã đặc trưng các sự vật hàn nhne 





ký hiệu cho một phức hợp cảm eiác. 


chăng hạn như âm thanh, màu sắc, mùi 
vỊ. áp suất, nhiệt độ, ân tưởng không eian 
và thời gian. Do đó, bản ngà, bạo lầu nó 
còn nhận ra được bằng những phương 
tiện khoa học được thu øọn về một chùm 
cảm giác thay đối. và không thừa nhận 
một sự dị biết cân bản nào giữa thế giới 
tầm linh và thẻ giới vật lý. Tuy nhiên, 
Mach nhân mạnh răng không có những 
hành động cô lập được về cảm giác. cảm 
tình, ý chí và tư tưởng, và rằng đời sông 
tâm linh chẳng những có tính chấp nhận 
mà còn có tính hoạt đồng, mặc dù hoại 
động thầm tra của nó chỉ tập trung trên 
khía cạnh chấp nhận. Mach đã giải thích 
các lý thuyết của ông trong tác phẩm 
Analvsix 0ƒ SeHxaHfohnx PháM HCÌI CAN piúc 
( [SRØ6) và Khowledue and Error Trị thức 


tà sai lâm ( 005). 
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BRENTAND, FRANZ 


BRENTANO, FRANZ (IS38-1917). 
Môi trường trí thức của quá trình học 
hành lúc còn nhỏ của Franz Brentano 
không lộ rõ trong các tác phẩm của ông. 
Ông không quan tâm đến văn học và 
chính trị và không chịu khai thác ảnh 
hưởng của thân quyến ông. Ông đã thụ 
giáo cha mình, một người Khô eiáo 
sùng đạo và là tác siá của những sách 
tôn giio. Franz đã trở thành một linh 
mục Công miáo nhưng, sau Ở năm ông 
đã từ bỏ giáo hội Công giáo năm T873. 
Sau đó ống trở thành giáo sư ở 
Wucrzbure và Vienna, và sông 20 năm 
còn lại ở Y và Thụy Sĩ. Ông chỉ duy trì 


những quan hệ thân hữu với người cm 


của mình, LuIo Brentano, người nổi 








tiếng như là một nhà kính tế học và 
quán quân về tự do mậu dịch 

Những đóng góp chính của Brentano 
thuộc về những lĩnh vực nhận thức 
luận, luận lý học, giá trị học và tâm 
lý học. Ông tuyên bổ rằng. tâm lý 
học là cơ sở của triết học và là đường 
dẫn đến siêu hình học. Ông không 
tin vào những hệ thống siêu hình học, 
nhưng tín rằng có thể có trí thức siêu 
hình học đáng tin cậy. Ông nghĩ rằng, 
sự thay đối không ngừng có thể dân 
dẫn dẫn đến sự hoàn hảo. Dứt khoát 
chồng đổi chủ nghĩa duy tảm Đức, 
ông tuyên bố rằng. các khoa học tự 
nhiền là phương pháp đích thực của 
tư tưởng triết học. Ông coi khinh môn 
“Tâm sinh lý học” của Wilhelm 
Wundt và những người khác, toàn tình 
sáng lập một môn tạm lý học dựa trên 
phương pháp thực nghiệm. 

Brentaino đã phục sinh những Ý 
mệm triết học kinh viện, liên quan đến 
môi quan hệ cổ ý của nhận thức và 
đối tượng. Ônự coi điều ấy là đặc tính 
thiết yêu của kinh nghiệm tầm lý học. 
Ông cũng nỗ lực chứng minh rằng. xIÍ 
phần tích tầm lý học không phải là 
đường lôi để hiểu biệt một đối tượng. 
Ông nhấn mạnh đến những sư dị biệt 
cơ bạn giữa phán đoàn và trình bày - 
hat phương tiện hoàn toàn khác nhau 
ma ta dùng để nhận biết một đối tượng. 
Việc bác bỏ quyết liệt những nỗ lực 
thu gọn luận lý học vào tạm lý học đã 
có tầm quan trọng rất lớn đối với các 
môn đổ của ông: Husserl, Stumpl. 


Marty, Meimone, Kraus, và Ehirenlcls. 


Cá tính gương mẫu và sự thành thật 
vẻ từ tưởng của Brentano đã giúp ông 
có thể tiền tới một cách can đảm và 
độc lập trong việc thách thức quyện 


hành tôn giáo và thế tục. Ong không 


HARTMANN, EDUARD VŨN 


HARKTMANN, EDUARD VỐN 
([B43-I9)6). Là một sĩ quan trong quần 
đội Phó, Eduard Von Hartmann bì tàn 
phê và mắc bệnh thân kinh. khiến ông 
phí năm ngứa. Sau khi rời bỏ quần 
nụu, ông đã nghiên cứu triết học và 
chăng bạo lâu nói tiếng nhữ sự thành 
công rực rỡ của tác phẩm Philosophie 
(ltx [Hhe\weHxxIen  [rii lúc \2 JÍHứC, 
IÄ69), Sau này, ông còn xuất bản nhiều 
tác phẩm khác nhưng không cuốn nào 
thu hút được sự chú ý nhiều bằng tác 
phẩm đầu tiên của ôna. 

LartInannl không hệ là neười tiên báo 
việc nelhTen cứu hiện đại VỆ Ihfie hoạt 
động của vô thức và tiểm thức. Đúng 
hưn., ông phải được coi là một trone 
những người cuối cùng xây dựng các 
hệ thông triết học. Môi hệ thông ấy 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của Schelline. 
Hartinann công khát tin cách hình thành 
một sự tổng hợp Leibniz, Schelline. 
Hegel. Schopenhauer và những kết quả 
của các khoa học tự nhiên hiện đại. Cái 
mà ông eọi là vô thức tổ hựp những 
tính chất của Tỉnh thần tuyệt đối của 


bao eiờ nhượng bộ nhú cầu được mọi 
người chấp thuận ý kiến cũng không 
chú ý nhiều đến những tư tưởng chỉ vì 
những tư tưởng ấy là những tư tưởng 
thơi thịnh. 


Hegcl với ý chí mù quảng của 
Schopenhauer. Nó được công bố là "vật 
tự tại”. nguồn gốc của trật tự vũ trụ và 
đời sống tỉnh thần của cá nhân. 
Harttrann gọi hệ thông của ông là "chủ 
pha duy thực siêu nghiệm ” và cho là 
mình đã xây dưng được chiếc cầu đáng 
tin cậy với siêu hình học và đồng thời 
“chiếc câu duy nhất có thể có với các 


khoa học tự nhìn”. 
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RVENARIUS, RILHARD 


AVENARILS, RICHARD (Lã33- 
IR90). Là người sáng lập ra chủ nghĩa 
phé bình kinh nghiệm. một học thuyết 
thực chứng cấp tiến. Ông chủ trương 
răng, triết học khoa học phải được hạn 
định trong những định nghĩa miều tú. 
tông quát hóa vẻ kinh nghiệm: rằng 
kinh nghiệm thuận túy không được 
đính dáng đến siêu hình học hay du\ 
vật chủ neh1a. Học thuyết này cho rằng 
có sự không đổi trong mối tương quan 
lò tương giữa bản ngã và môi trường 
xune quanh nó: rằng chỉ có một phần 
môi trường của chúng tì lạ kinh nghiệm 
thuần túv: răng những cơ hội trong đó 
kinh nghiệm được gọi là siêu thăng môi 
trường phải được coi là và bị gạt bỏ 
như là một vêu tổ ngoại lại hay một 
phát mình của tỉnh thần. Chất liệu và 
tướng quan nhân quá là những phái 
mình như vậy. Avenarius chấp nhận có 


HŨFFDING, HARALD 


HOFFDING. HARALD (1833- 
I931). Sau một cuộc đấu tranh khó 
khăn, dai đẳng, Hoffdine đã quyết 
định từ bỏ thân học và hiến dâng đời 
mình cho triết học. Chính sự kính 
trọng và thán phục Kierkegaard, đối 
thủ của giáo hội kiến lập và nhà 
nghiên cứu sâu xa vào huyền nhiệm 
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sự tương đương e1lữa những thay đô: cửa 
não bộ và những trạng thái của thận 
thức nhưng nhân mạnh rằng cả tư tưủne 
lần cảm giác đếu không được siải thích 
như là những chức năng của nău bỏ. 
Ông phát biểu rằng. vì con người bình 
đăng với nhau, kinh nghiệm của môi 
bản ngà có giá trị ngang nhau miện là 
thưa nhận những biển thiên cá nhàn. 
rang kinh nghiệm của môi bản ngã có 
thế được dùng để xây dựng miột ý niệm 
tự nhiên về thế giới, Việc ông chống 
đôi những quyết đoán duy vật chủ nghi 
của Karl Voet đã đưa đến một cuộc 
công kích dữ dội chủ nghĩa phé bình 
kinh nghiệm của Lẻnin. Những tíc 
phẩm chính của ông là Criique ðƒ Puưc 
E\perieHee (Phê bình kinh nghiệm 
thuần níy, TSÑU - 90) và The Human 
(omce 0ƒ the World | ý niệm nhân bản 
uê thế giới, JÑ01). Những tác phẩm này 
đã ảnh hưởng đến Ernst Mách. và trone 
một phạm vì nào đó, đến Wiliam James, 


đức tin cá nhân. đã củng cô Hoffding 
trong quyết định của ông. Ông trở 
thành triết tia hiện đại quan trọng nhât 
của Đan Mạch và các tác phẩm của 
ông cũng được nhiều người ở Pháp, 
Anh và Đức dọc và đánh giá cao. 
Hoffdine quan tâm nhiều đến những 
vấn đẻ triết học hơn là những hệ thống 
triết học. Được hỏi triết sia nào là lý 
tưởng cá nhân của ông. Holfdine đã 


tra lời là Spinoza, Tuy nhiên ông lại 
bác bỏ hệ thống của Spinozu. Ông chỉ 
vêu mến và kính trọng nhân cách của 
SpInloza. Holldine tự gọi mình là nhà 
phe bình thực chứng. Ông chủ trương 
rang, kinh nghiệm có tâm quan trọng 
quyết định đối với tãt cá những gì triết 
#4 Có thẻ suy tưởng. nhưng ông tuyến 
bộ răng, kinh nghiệm là một vấn để 
thách thức nó lực của mọi triết eia 
Theo Holfdine, chỉ nguyên triết học 
củng có thê ø1i1 phóng con người khỏi 
những tập quán. định kiến và truyền 
thông, Triết học mở rộng chân trời tỉnh 
thần theo một cách mà không có mội 


khơi học đặc biet nào có the lì đUỨc, 


EUUCKEN, RUD0LF 


[:UCKEN. RUDOLF (1836-9036). 
Côt lôi của triệt học Eucken là ý niệm 
cho rằng đời sông biếu lộ sự hiện sinil 
của nó quái kinh nghiệm. cảm eháíc. 
hoat dòng, và trong mọi thế piới In ng 
môi quan hệ mà tỉnh thân hiểu biết 
được. One giải thích lịch sử như là sự 
phát trộn của lý trí và tất vếu mù quán. 
Suốt dòng lịch sử, đời sống tình thân 
đũ phát triển dẫn dân và tự nhiên như 
là một trình đồ mới của thực tài, Không 
phái cá nhân. cũng không phải toàn 
thẻ các cá nhân. đã tạo ra trật tự mới 
của các sự vật hay các môi liên quan, 
mà là chuyển động của vũ trụ. Eucken 


IthT răng Ý niệm của ông phù hợp với 








bản chất con người hơn là Ý niệm của 
Eichte, Schelline hay Hegel. Những vị 
này đã đánh giá quá cao tầm cỡ của 
tỉnh thần con người. Eucken cáo buộc 
chủ nghĩa thực chứng. chủ nghĩa du 
vật và chủ nghĩa tự nhiên là không hiết 
đến những khả năng của tỉnh thân. 
Các đồng nghiệp của ông, những 
giáo sử triệt học ở các trường đại học 
Đức, rất ngạc nhiên khí hay tin ông 
được trao #iát Nobel (1908). Họ cảm 


WINDELBAND, WILHELM 


WINDI:LBAND. WILHELM tI8438- 
I915). Với tư cách là một sử gia triết 





thầy việc lựa chọn ứng viên cho giải 
thưởng này cần phải thận trọng hơn. 
Tuy thể, Eucken cho rằng các triết gia 
Đức đã dửng dưng với các tác phẩm 
của ông: rằng ông đã nổi tiếng ở Anh. 
Mỹ và Trung Quốc trước khi ône bất 
đầu gây được sự chú ý ở Đức. Trong 
Đệ nhất Thế chiến, Eucken đã tuyên 
xưng chủ nghĩa quốc gia Đức hiểu 
chiến và thái độ mới này đã khiến 
cho nhiều người Đức theo ông hưn 


học và nhà sang lập “trường phái triei 
học Tay — Nam Đức”, Windelband đã 
có nhiều ảnh hưởng lớn trone cả hai 
hoạt động nêu trên. Ong đã nhấn mạnh 
rằng. triết học phải phản ánh nên văn 
mình và sự tiến hóa lịch sử của nó, 
Windelband thuộc phe những triết gi 
Đức bất đầu từ chủ nghĩa phê bình của 
Kamt, nhưng ông phản đối những người 
theo chủ nghĩa Tân - Kamt, những 
người chủ yêu hạn định tư tưởng của 
họ vào việc đổi mới nhận thức luận của 
Kant. Ông nhấn mạnh đến tâm quan 
trọng của những cuộc nghiện cứu sảu 
xu của ông về đạo đức học, mỹ học. 
triết học và tôn giáo. Tuy nhiên, chương 
trình của Windelband chủ trương rằng. 
“muốn hiểu đúng Kanmt phải đi xa hơn 
Kant”. Trong khi Kanmt chỉ coi toán học 
và các khoa học tự nhiên xây dựng tren 
tuán học thật sự là những khoa học. thì 
Windelband chủ trương răng lịch sử, 


theo định nehĩa rộng rãi nhất của từ ây. 


bao gồm những quan điểm về mọi loại 
hoạt động của con người, phải được 
công nhận là một khoa học đích thực. 

Ông phán biệt giữa các khoa học tự 
nhiên. những khoa học liên quan đến 
việc thiết lập các định luật, và những 
khoa học sử học. những khoa học mưu 
toan nấm bất, mô tả và giải thích từng 
sự kiện. Những phương pháp của các 
khoa học tự nhiên được đặc trưng như 
là có tính chất tông quát hóa lập pháp, 
những phương pháp của các khoa sử 
học được đặc trưng như là có tính chất 
"#hi ý”. Từ sự phân biệt này 
Windelband đã đi tới một sự đôi lập 
quyệt liệt với chủ nghĩa tự nhiên nhận 
thức luận và khởi đầu cuộc thảo luận 


JÚDL, FRIEDRICH 


JODL., FKH:DREILICH (1ã348-1914). 
môn để của các nhà triệt học thực chứng 
lohn Stuint NHÍ, Eeuerhaich và Conite. 
One chủ trương công thức nhân bản 
chủ nghia và đã dự kiến một tôn giáo 


mới của văn hóa quốc đi, 


vấn để khoa học phi danh hay khoa học 
ghi ý, vấn để có tâm quan trọne thiết 
yếu cho triết học. One đã quyết định 
có lợi cho các khoa sử học vì theo ông, 
triết học phải diễn giải đời sông tính 
thần và giải thích các giá trị và ý nghĩa 
của giá trị lại bất nguôn từ ý nghĩa của 
cá nhân. 

Trong nỗ lực *đi xa hơn KanL, 
Windelband dựa trên Heeel. Herbart và 
Lotze. Mật thiết công tác với Windelband 
có Heinrich Rickert. Trong số các môn 
đệ của Windelband không phải chỉ có 
những triết eia nổi danh mà còn có cả 
ng nhi xã hội học như Max Wehcr 
và những nhà thân học như Ernst 
Troeltsch, 
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FREGE., FRIEDRIUH LUDWIG B0TTL0B 


EREGTFE.. FRIEIDRICH LƯDNHG 
GOTTTLOB (1848-1935). nhà toán học 
và luận lý học mà những người đương 
thời ít biết đến hay hiểu lầm. Sau Boole, 
0ng là nhà sáng lập thứ nhì của luận lý 
ký hiệu. những bước thiết yếu trone 
việc chuyển từ đại số luận lý sang 
Phương pháp luạn Íý tượng trưng, Cóne 
trình của ông đạt tới đính cao với tác 
phẩm (rnưullagen det ArllineHtk (Dại 
lw@ng số học), trone đó ông dân xuất 


sở học từ luan l\ luc. 


REHMDKE, JHANNES 


REHMCKE, IOHANNES (1848: 
I03(), siáo sự tôn siáo và triết học, 
người đã đầu tranh để khác phục phản 
để duy vật - duy tâm. Đổi với ông, 
Thiên Chúa là cá biệt tính tầm lình và 
tỉnh thần, hoàn toàn hiểu được. chủ thể 
của tổng thể cái được cho. Đối lập với 
phiểm thần giáo, ông cảm nhận Thiên 
Chúa như là cái thật, vì Thiên Chúa và 
con người ảnh hưởng lần nhau, sự hiệp 
nhất giữa Thiên Chúa và con người là 
thật. Một triết học với ý niệm về Thiên 
Chúa phải đặt thân học trên một cơ sở 


chắc chắn. 








VLKELT, JHANNES 
VOI.KELT, IOHANNES (IS48- 


IU3(), chịu anh hướng sâu sắc của chủ 


nehit duy tâm Đức, đã nhân mạnh râng 
tực tại là "biến đôi chủ thẻ” — nelita là 
khỏöneg bao hàm những đổi tượng đơn 
giản, củng Không là những dữ kiện đơn 
gian mà đúng hơn là một sự tông hợp 
củu cả hai yếu tổ của hiện sinh. Tác 
phẩm chính của ông bàn vẻ sự phân 


tIcll trí thức này. 





ŠTUMPF, KARL 
STUMPF, KARL (1848-1936). một 


người suốt đời theo chủ nghĩa Plato đã 


có những đóng góp đăng K cho tim 
lý học ám sắc và âm nhc và trong âm 


tac học. 
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VAIHINbGER, HÃNS 


VAIHINGER. HANS 1553-1933). 
một nhà triết học thực chứng duy tâm 
chủ nghĩa. Đôi với ông, các ý tưởng 
là những huyền thoại đẹp đẻ và 
những chuyện gi tưởng có Ích, nga 
dù tr! thức tự tại không có gi trị sự 
thảt đích thực. Quan điểm “như thể” 
của ðne đã đặc biết chiến thắng trong 
triệt học tôn gio và đưa ra một giải 
pháp cho những người cảm thấy chịu 
áp lực bởi những công thức bất động 


của triết học chính thông cứng ngấắc. 


IMIEINDNG, ALEXIUS VŨN 


MI.INONG, AIL,EXIUS VON ([ã53- 
I020), Khi Meinone phát biểu ý kiến 
về những sự kiện chính trị, ông tin rằng 
mình đúng và phải, Tuy nhiên, với tư 
cách là một triết sia, ông vận chủ trương 
răng đã là con người thì phải có sai lắm. 
Ông nghĩ rằng, các khoa học gia không 
thể có được những kết quả xác định, 
trừ vài ngoại lệ may mãn mà có, và 
những ngoại lệ äy cũng chứng mình 
cho quy tắc. và rằng ta có thể hài lòng 
với việc khám phá những khởi điểm 
thuận lợi hơn để bất đầu thảo luận 
những vấn để cũ. 

Quá thật Meinone không nhân là đã 
tlm ra sự thạt xác định, nhưng ông nhạn 


đã lặp ra một khoa học mới có tên là 
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Iheorv of (J)bjeclx (LÝ thuyết về Đối 


mu). Tho ông nói, khoa học này có 





mục đích lấp đây chỏ trống mà nhận 
thức luận. siêu hình học và tầm lý học 
đã để lại, Lý thuyết vẻ Đối tượng của 
ông khác với tầm lý học vì nó không 
bàn đến những hành vị tâm lĩnh mà bàn 
đến những đối tượng. Nó khác với siêu 
hình học vì nó bạo hàm cá cát không 
thật. Nó khác với bản thể học bằng cách 
nhân mạnh đến kính nghiệm để kháng 
của đối tượng chồng lại chủ thể đang 
kinh nehiêm. Ong đã triển khai lý thuyết 
của mình thành một học thuyết mới về 
nhận thức, về giá trị và cách đánh giá. 


Đo đức học được cói là một phần cua 


NAT0RP. PAUL 


NATOEP. PAULL (TÄ31-1923). Cho 
đến những năm cuốt đời, Natorp là mội 
món đệ trung thành của Hermiann 
Cohen. Chính là do sự kích thích củi 
những năm chiên tranh 1914-1918 mà 
ông hơi đi lệch ra ngoài lý thuyết của 
tháv mình và trở thành thiện về việc tán 
dưng cá tính dân tộc Đức và nên văn 
minh Đức trong tác phạm của ông với 
tái để /)e0vchcr Weltberuf (Thiên luú”ng 
tú Hi Đức tre thể giới, TUINY. MÌÌ| 
diện giải của Natorp về học thuyết š 
tướng của Pháto được nhiều người tranh 
luận. Tae phạm (eneral Pxvchologv Tâm 
lý học tông quát ([912) của ông cũng 
vậy, Thành công hơn là tác phâm của 


ông với tựa để Socialpaedagogik tSu 


thuyết øiá trí, những eiá trị đạo đức bao 
uốn cả những siá trị luận lý lần những 
ai tỊ DI luan ly, 

Meinong, bạn đầu nghiên cứu sử 
học và sinh lý học, đã đi tới triệt học, 
như lời ông nói. nhờ mav mắn và tư 
học, Franz Brentano đã khuyến khích 
ông, nhưng sau này đã bác bỏ nhiều 
khăng định của Meinone. Meinone có 
phần ngạc nhiên khi ông được chính 
quyền Áo bố nhiệm làm giáo sứ. Ông 
có nhiều môn đệ, một vài người trong 
số họ đã sửa đôi lý thuyết của Meinone 


và đem nó lại eân với hiện tượng luận. 


phạm và hội, T99) tác phám này đã 


được xuất bản lai nhiều lần, Theo 


Natorn, giáo dục phải ảnh hưởng đến 





mọi hoạt động xã hội và kinh tế cũng 


như. ảnh hưởng đến các trường học và 


WAHLE, RICHARD 


WAHLE. RICHARED (I85357/-19351. 
Đìị từ chủ nghĩa thực chứng cực đoan. 
Wahle, đã từne là siáo sự triết học ở 
cúc trưởng Đại học CzcrnovHz và 
Vienna, đã tuyên bố bản án tứ hình đối 
với triệt học trong tác phẩm của ông 
có tế! là TraefcoinedV 0ƒ Nxdom - Bì 
lút KICÍ, Cu KhOMN Hụoan (lùn xuất bản 
thứ hai, 1925), Ông chỉ thừa nhận “phê 
bình luận xác định bất khá trí và tuyệt 
đôi về trí thức” và tâm lý học là còn 
sông sót, Như là hậu quả của thái độ 
cơ bản này của ông, Wahle không thừa 
"hạn bán ngà như là cái nhân cua: sức 
mạnh mà chỉ như là một vật xoáäv LÍ 
hay lì một vài dòng thơ trone câu trúc 
của vũ trụ, Tuy nhiên, trone tác phẩm 


của ông có tựa để FormaHion oƒ Chán- 


SIMMEL, 6E0RbG 


SIMMEL, GEORG (1858-1918). Từ 
khoảng năm 1900 đến ngày bùng nổ 
Đệ nhất Thế chiến, người ta coi Simmel 
là một trong những triết gia đương thời 
lớn nhất. Không được chính quyền Phổ 
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đại học để có thẻ thực hiện sự liên đới 


quốc gia và hòa bình xã hồi. 


qtleF - Đào tạo cá tỉnh (lần xuất bản 
thứ han, T92), ông đã có những dong 
úp quan trọng cho cá tính học hiện 
đại. Ong đã phê bình kịch liệt nhiều 
triết gia ngoại trừ một số ít như là 
Spmnoza, Hume và HerhartL mà những 


tác phâm được ông coi là có ích. 





ân sửng, Simmel là một gidng sư, rồi 
thành giáo sự cộng tác ở Đại học Ber- 
lin, chỉ một vài năm trước khi qua đời, 
ông được bố nhiệm làm giáo sư ở Đại 
học Strasbourg. Trong thời gian giảng 
dạy ở Berlin, cử tọa của ông đu số là 
những sinh viên Nga, Trung Âu và Nam 


Au, những nơi mà đạnh tiếng của ông 
còn lớn hơn ở chính nước Đức. Tuy thế. 
ong không sáng lập một trưởng phái 
nào, Nhiệu người trong số nhữne môn 
sinh cũ của ông đã tử trận, những người 
khác bị những biến cô chiến tranh và 
cách mạne làm bật sốc đã buộc phải 
từ bỏ toàn hộ triết học hay trở lại với 
chủ nghĩa Mác - xít cấp tiên hay chủ 
nghfa dân tộc, cả hai đều trái ngược với 
tính thần của Simmel. Bất chấp mọi thaa 
đổi, ông vận duy trì một thái độ tương 
đối chủ nghỉu 

Không ¿1 có thể vượt quá được tài 
"ng của Sitinel trong lĩnh vực phản 
tịch tạm lý học, ðng luôn luôn thánh 
công trong việc gtá1 thích những hiểu 
biết tầm lý học sâu sắc bằng những khí 
cạnh triết học, bất kế là ông bàn đến 
It1e v tướng của chủ nehla Pháo hai 
thời trang, chủ nehTa bị quan của 
S»ehopenlhiiueF hay sự ve văn, túc dụng 
của việc cho vạv tiên hay vận để đức 
tin hữu thân. Ong điền giải thuyết tiên 
thicn của Kamt theo tăm lý học như là 
chủ nghi tướng đói củng có, Chính ône 
cũng áp! dụng thuyết tiên thiên ây. Sau 
nầy ông triên khát một chủ nghĩa thực 
dụng độc lập với các triệt eia Hoa Kỳ. 
Củng thể, ông không lệ thuộc vào 
Bereson. khi ông cô gắng vượt quá chủ 
nehii tướng đối của ông băng niềm tín 
vào siêu VIỆt tính tự tại của sự sông. Từ 
đạo đức học thuần túy mô tả, ông đã đi 
tới một đạo đức học về những giá trị 
có hiệu lực, ()ng luön chủ trưững mội 
học thuyết Kant không chính thống. 
nhân mạnh đến sự đối kháng giữa kinh 





uohtem tức khác, và sự xav dựng kinh 


nghiệm này bằng tỉnh thân sáng tạo của 
củn người, nhân mạnh rằng, các khoa 
học tự nhiền cũng như sử học chỉ đưa 
ra một hình ảnh thưc tại đã bí biến đối 
bởi tiên thiên lý thuyết háy lịch sử. Theo 
Simimel. xã hội học không thuộc về triết 
học. Xã hỏi học và triết học đưa ra hai 
mát khác nhau của tình huông con 
người trone thê giới, Xã hội học và triệt 
học là hai cách diễn giải tự trị về đời 
sông tình thần, Simmel khởi đầu với 
những nghiện cứu Ôn Social Dileren- 
tiatlon Vẻ sự phân hóa vĩ hội (S90). 
rồi xuất bản cuốn Philosophy of Monev 
Triết học về tiền tệ (T900) và Soecioloey 
Xa hỏi lạc (TUDRSI. La mốt môn sinh 
của Marx, ông thừa nhận ảnh hướng 
của những sự kiện kinh tế đối với 
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những thái độ trí thức. nhưng nhân 
mạnh rằng, những kiêu màu trí thức về 
kinh tế học cũng hoạt động như thể. 
Ông chủ trương rằng, yếu tố quyết định 
những thái độ của còn người là có trước 
những biến đổi trong các định chế xã 
hội hay kinh tế. Simmel quan niệm xã 
hội học như là học thuyết vẻ dạng thức 
của các mỗi tương quan siữa cá nhân. 
không lẻ thuộc vào những nói dune tình 
thần là những cái có thể thay đổi theo 
lich sử. Môn xã hội học ấy là môn “hình 
học dời sống xã hôi”. 

Đối với Simmel. tôn giáo và nghệ 
thuật tiêu biêu cho những thế siới tự trị 
không lệ thuộc vào khoa học, những 


HUSSERL, EDMUND 


HUƯSSEEL.. EDMUND (1859- 
1038). Hơn 50 năm làm việc căng thắng 
đã trôi qua, từ lúc khởi đầu đến lúc hoàn 
tất triệt học của Husserl. Vào lúc hoàn 
tật môn triệt học của mình ône đã phát 
biêu niềm tin rằng. mình đã sáng lập ra 
một khoa triết học như là một “khoa 
học nghiêm túc”, như là một “môn học 
tuyệt đối” và ông xếp tất cả các môn 
triết học có từ trước vào hạng hời hơợt 
hay nghèo nàn, mơ hồ, hay cần cối. 
Tuy nhiên, trong những năm đầu của 
mình, Husserl luôn bị dần vặt bởi những 
nghi ngờ rằng tài năng của chính ông 
có thích đáng với những ước vọng của 
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triẾt gia có thể đạt tới miện li triết phí 
đừng xem thường những cơ sở tự trị 
của tôn giáo và nghệ thuật, Trong 
những tác phẩm chuyên luận về Goetlic 
(913) và Nemhrandr (190106). Simmel 
đã cố chứng mình rằng. thi sĩ và nehệ 
sĩ trone lúc hình dung hình ảnh của cuộc 
sông theo cách của mình đã siêu việt 
hóa những điều kiện lịch sử và chứng 
thực rằng, cuộc sông luôn luôn ám chỉ 
xu hưn chính nó, mặc dù những hình 
ảnh ấy là do những tình huống lịch sử 
đương thời quyết định. Theo Simmel. 
vấn đẻ chính của văn học là sự khó 
nắm bắt đời sống mà không xúc phạm 


đến nó. 


ông hay không, và răng triết học tự nó 
có thê làm thỏa mãn những ước vọng 
đó không. Chính là Eranz Brentano, 
thầy ông chăng những đã khuyến khích 
[lusserl dâng hiến đời mình cho triểt 
học mà còn đưa ra cho ông băng chứng 
rằng, triết học có thể xóa hết mọi nẹhi 
ngờ. Husserl không tìm cách tiếp xúc 
được với Brentano ngay lắp tức, mái là 
nhờ một người bạn giới thiệu. Đó Tà 
Thomas G. Masaryk sau này trở thành 
nhà sảng lập và là vị tông thông đầu 
tiên của Cộng hòa Nam Tư 

Brentano dạy HusscrÏ sự quan trọng 
của ba điểm, ba điểm ấy vẫn còn là 
những đặc tính của chính tư tưởng 
Husscrl, bất chấp những biến đôi hay 





ngay cả những thay đôi triệt để mà triệt 


học của ông đã trải qua theo dòng thời 
wian, Đầu tiên. ông dạy Husserl phần 
biệt những định luật luận lý và những 
định luật vẻ sự kiến tầm linh 1fine 
định luật này đôi lập với Tâm lý chủ 
IIehla - với mọi ý niệm về khái niệm 
luận lý học như là những sự hình thành 
tâm linh có thể giải thích bằng căn 
nguyen của chúng. Thư nh, Husscrl 
học được từ Brentano sự phân biệt kinh 


viện chủ nehfa e1iữa bản chất và hiện 





sinh, hơn nữa, từ “dụng tâm” của tư 
tưởng, có neha là tự tưởng luôn luôn 
hướng vẻ những vật khác với chính nó. 

Từ căn bản này, Husserl đã đi đến 
việc sáng lạp món hiện tượng luận. 
Trước òng, từ này đã được dùng như là 
một lý thuyết về biểu hiện và nhờ ông 
đã trở thành một môn triết học đủ lùte 
đủ cánh. Nó bàn đến sự hiểu biết sâu 
sắc vào trone bản chất, bất kể những 
điều kiện kinh nghiệm khi cảm nghiệm 
những bản chất ấy ngay cả bất kế hiện 
sinh. Bằng chứng trực giác là tiêu chuẩn 
của sự thật. Hiện tượng luận của ông 
khỏng được lông với sự chắc chắn có 
hav không bằng chứng về thực tại. 
Husserl không bàn đến những nhận 
định siêu hình học, dù là loại nào, 
nltứ tế ông tin rằng, hiện tượng luận cửu 
0U CŨ thể đưa ra những đáp án cho 
mọi vấn để siêu hình học "chính đáng ” 
và ông chủ trương rằne, việc nhận thức 
và theo đuổi sự phân tích lý luận học. 
như ông triển khi, sẽ tạo ra trí thức 
đích thực, hoàn toàn độc lập với những 
tí tuởng triệt học khác của neười phân 
tích. Husserl tuyên bố răne mình đã thiết 
lập được một học tuyết về những điều 
kiện lý tưởng của khú năng Khoa học 
và đã phục vụ sự thật theo cách an toàn 


hơn bãi cứ hệ thông triệt học nào. 
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PLANUK, MAX 


PI..VXNCK. MAA (I55ã-194/1. Tính 
cách mới mẻ cách mạng đâu tiên. kế từ 
ngày Newton được Planck. nhà sáng lân 
thuvet lượng tứ, khán tâm trong khoa học 
vạt lý. Trước Planek, tư tưởng vạt lý dựa 
trên giì định răng, mọi tác động quá lái 
của tưởng quan nhân quá đêu liên tục. 
Sau khi nghiên cứu về entropi và bức 
xạ, Planck đã chứng tỏ răng trong một 
xúng ánh sáng hay sóng nhiệt lắp đi lặp 
lại, năng lượng của sông khong hiến 
thiên liên tục. và ông đã thiết lập mội 
"lưng tứ hoạt động cơ bản ” của một trị 


giá số học xác định như là đơn vị của 


nhữne biến thiên này. Thuyet lượng từ 








đã trăn vào ý niệm khôi lượng nhưng 
nó có tầm quan trọng nhật trong sự diện 
ra đêu đặn của mọi quá trình nguyên tử, 

Thuyết lượng tử hoạt động cơ bản 
của Planek không thê sẵn vào cái khune 
của vật lý học cô điện, Mọi khó khăn 
vẻ lý thuyết đã được giii quyết trone 
tuyết tướng đổi độc đáo của Einstein. 
[huvet này được công bò năm 905, 5 
năm sau khi Phanck lập ra thuyết lượng 
tử của ông. Nhờ sự cộng tác của Planck 
và Einstein. một hình ảnh mới về thẻ 


giới đã ló dạng, Những phần tử sơ đẳng 





của nó không còn là nguyên từ hóa học 
Iã lí cúc electron (đIỆHT LỨI Vi pF0I0n 
(dư(ne từ). Vận tóc ảnh sảng và lượng 


t hoại động cơ bán là những nguyên 





li HỈ PHẾ NT L FÁ- T0 Ì), NỘI trữ Những nhà 


Ki ñunh ti CNH ÚC Ất Ong, ( ÔN PrHHÊt CH tuc 
LỆ /I ME NHOIU CN ỦINÙ haic FucUfÊt (NMừG th 
lư trang tực ĐÁ (nrulÏldten tÍtF (ne(NCHFIC 


CIM tớ, 


nhân quản lý các tác động hỗ tương 
tiữu clectron và prolon. 

Pl:nck cối các lượng tự như lái những 
viên gạch xảy dựng nén thẻ giới và là 


bàng chứng của sự tốn tại trone thiên 


STElINER, RUD0LF 


STEINER. RUDOI.F (IS61-10235). 
Năm 1900, ở tuổi 4) Rudolt Steiner đã 
lữ" bạn bế ngạc nhiền VÌ một sự tháa 
đối hoàn toàn vẻ nhân cách. Trước đó 
ông là một môn đệ trune thành của Erinst 
Iaeckel và là một môn để nhiệt tâm 
của thuyết dụ vật tiên hóa. đột nhiên 
trở thành một nhà thần bí học, Trước 
đủ ðne là một người phóng tủng và dội 
flển trợ thành một vị thánh, Trước đó 
0n# là một người hừ hữne, đột nhiên 
tÒ ra là một người cuộn tín. Chỉ có sự 
IIttfing mộ Cioelhe của ông là không 
thay đôi, nhưng bày siờ Stemer dẫn mái 
những tác phẩm của Goethe theo một 
lôi mới, tuyên bỏ rằng cách hiểu 
(iocthe của ông là cách hiệu duy nhất 
đúng và tương đắc, và rằng cách hiểu 
ấy đồng thời cũng là một sự biện mình 
cho tín ngưỡng mới của ông, Bất mãn 
với các khoa học tự nhiên, Stetner trở 
thiinh người sùng mộ thông thiên học 
mi ông coi là sự kế tục chính đắng của 
sinh học và tạm [ý học, Đã có lúc ðng 


tlco học thuyết của Annie BesantL, và 


hien của một cải ei có thật và không 
phụ thuộc mọi sự đo lưỡng của cơn 
ngưi. (e bác bỏ chủ nghĩa thực chứng 
và In vào khá năng hòa siái khoa học 


tự nhiền với tôn piáo. 


là người truyền bá nhiệt tình học thuyết 
ây đ Đức. được nhiều người có nh 
hướng lớn tín theo, trong số đó có các 
nhủ công nehiệp, các sĩ quan quản đỘI, 
I#av cá EÚ sĩ Và N sĩ Tuy nhiên, Khi 


ông tim cách ghép nói những Ý tưởng 
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châu Au về "sự khôn ngoan xưa”. ông 
và các môn đồ của ông đã bị Hội thông 
thiện học khai trừ. Do đó. Steiner đã 
sáng lập "Hội duy nhân” mài trung tầm 
đ l)ornach, Thụy Sĩ. SteHmer người tự 
coi mình là một nhà khoa học huyện bí 
hơn là một nhà thân bí học, đã dạy 
răng, sự thanh tẩy tỉnh thần, sự giải 
phóng khỏi những dục vọng ích Kš 
và sự đào luyện trong trầm tư mặc 
tưởng, đã triển khai những tính chất 
tỉnh thần giúp ông và các môn đồ của 
ông hiểu biết sự sống của con người 
và vũ trụ. mà nếu không. vần còn bị 
che giãu đối với những đầu óc không 
thích hợp. Steiner cũng quan tâm đến 
thẻ dục nhịp điệu. khiêu vũ, những vẫn 


RICKERT, HEINRICH 


RICKERT. HEINRICH (I863- 
I936). Công tác mật thiết với Wilhelim 
Windelband và là người kế nhiệm ông 
trone chức giáo sư triết học ở Đại học 
Heidelberg, Rickert cũng là lãnh tụ của 
"trường phái triết học Tây - Nam - 
Đức” và đấu tranh, cũng như Wilhelm 
Windelband đã làm, chống lại quan 
niệm về khoa học cho rằng chỉ có 
những khoa học tự nhiên mới là khoa 
học. Những tác phẩm ban đầu của ông 
liên quan đến việc minh chứng những 
giới hạn của việc hình thành các ý 


470 c. 





để xã hội và v khoa. Năm 1917, ông 


đã đưa ra một chương trình để mưu cầu 
hòa bình chung. Ong đã trình bày học 
thuyết của mình trong cuốn Wom 
Menschenraefsel (VẺ bí nhiệm con 
người, 916) và Vøn Seelenraetseln (Về 
bị nhiệm linh hôn, 1917) 


niệm mà khoa học tự nhiên không thể 
vươn tới hay với những chủ để cho 
rằng. các khoa học tự nhiên chỉ xét 
đến một phần của thiên nhiên. để cho 
các khoa học khác, gọi là khoa học sử 
học, bàn đến những khía cạnh bị xao 
nhãng của thực tại, 

Trong những năm sau này của đời 
ông, Rickert tuy Không từ bỏ những 
quan điểm chung với Windelband, càng 
gầy càng tập trung vào vấn đề giá trị. 
Trong khi tuyên hổ rằng những giá trị 
của nên văn mình là những đối tượng 
đích thực của triết học, Rickert bác bổ 
những học thuyết theo đó sự sống tự 


nó là một giá trị tôi thượng, trái với 
những triết eia như NietZsche và 
Bereson, Rickert nhấn mạnh rằng giá 
trị đồi hỏi một khoảng cách đối với sư 
sống, và rằng cái mà Bereson, Dilthe\ 
huy Simmel gọi là những "giá trị sinh 
tỨ” không phái là những giá trị thật. 
Theo Rickert, mối liên quan giữa siá trị 
và sự sông là do ở lĩnh vực ý nghĩa. 
Trong khi phải giải thích thực tại và hiểu 
biết øiá trị thì lại phải diễn giải các ý 
nehia. Theo Rickert. ý nghĩa của sự sống 
chỉ có thể diện giải bằng sự hiểu biết 
giá trị của nền văn mình. cho dù nền 


văn mình có thể được cót là vỏ eiá trị. 


WEBER, MAX 


WI:BER, MAX (1861-1920). Một số 
rất Ít học giả đã bị đần vặt nghiêm trọng 
bởi những xung đột giữa những niềm 
t1 khoa học với những bản năng sông 
của họ như Max Weher, và có rất ÍI 
nưười tự ghép mình vào ký luật khát 
khe như ông đã làm với chính mình. 
trong nhữne tác phẩm và những học 
thuyết của mình. Sự phân tích sâu xa 
của ông vẻ những sự hình thành xã hội. 
về yếu tổ kinh tế trone lịch sử, vẻ 
những môi quan hệ giữa tốn eiáo và 
kinh tế học với những khuynh hướng 
chung của văn mình nhân loại. và dần 


đến sự kháng định răng sự chiên thắng 





của vò nga hợp lý trên những xung động 


phi lý là không thể tránh khỏi và đã 
được lịch sử chứng mình. Tuy nhiên, 
chính Weber, một người sôi nổi. bốc 
đồng bị căng tháng và nhiều loạn tâm 
thân, đã cảm thấy chua xót bực bội vì 
bật kỳ sự thiểu tự do riêng tư phi lý nào 
mà ông đã phải chịu vì sự phát triển 
những khuynh hướng làm mất nhân 
cách, mặc dâu sư hiểu biết sâu sắc của 
ông buộc ông phải chấp nhận nó. Ông 
luôn tân tĩnh với việc không phán bội 
những cảm thức cá nhàn trone các học 
thuyết của mình, và eiữ cho khẳng định 
của ông và những đặc tính của những 
đối tượng của khoa học không lệ thuộc 


vào những phán đoán vẻ chân giá trị. 
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Theo ông, khoa học chỉ đưa ra những 


trí thức kỹ thuật có thể dùng để chế 


gf các vật và con người. Khoa học xã 


hội dược ông định nghĩa là phương 


90HELER, MAX 


SCHELER. MAX (I87434-1938) 
nguyên là môn đệ của Rudolf Eucken 
sau đó đã tham øiì cau lạc bộ những 
nhà hiện tượng luận của Husserl. rồi 
trở thành một trone những người đại 
diện hàng đầu của câu lạc bộ đó. Ông 
là nhà tâm lý học, nhà đạo đức học, 
triết eia, tôn giáo và xã hội, của phong 


tro hiện tượng luận. Lập trường cuối 
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pháp diễn giải hành động xã hội và giải 
thích tiên trình cùng tác dụng của nó 
bằng cách tìm hiểu chủ ý của nó và 
những phương tiện để hoàn thành chủ 
ý ấy, bất chấp chủ ý ấy có đáng mone 
tức hay không. 

Chỉ trong trường hợp cừu hận văn 
học và tranh cải chính trị, Weber mới 
cho phép những tình cam của mình 
bùng nố. Ông l một người tranh luận 
để sơ, có thể cho địch thủ đo ván với 
sự mưa mai lạnh lùng hày hành động 
manh mề. One là một người theo chủ 
neha dân tộc Đức nhưng trong phần 
lớn đời mình. ông vần tin rằng nên dân 
chủ công hiệu hơn là bất kỳ chế độ 
độc tài nào, và do đó ông bênh vực 
cho việc dẫn chủ hóa nước Đức. Vào 
cuối đời, tuy vận chông đối hòa ước 
Versailles, nhưng Weber đã tiến gân 
hưn đến phe quốc øia cực đoán mà ông 


đã chống lại trone thời chiến tranh, 


cùng của ông có thể gọi là sự tông hợp 
hiện tương luận và triết học Công giáo, 
thuyết duy lực xã hội chủ nghĩa và 
thuyết nhân bản tâm duy thực. Sự đóng 
góp duy nhất của ông là ở cách diễn 
giải các tính chất có giá trị của kinh 
nghiệm, đặc biệt là tình yêu, như là chìa 
khóa cho sự phát hiện hữu thể: và việc 
Ông sáng tác môn nhân chúng học triệt 
học, môn học cho thấy vị trí của con 


IgưởI trong và tới toàn bộ hữu thẹ. 
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DRIESGH., HANS 


[DKIESCH. H.XNS(I867-19411, Mọi 
phát mình của Hanš Driesch năm T595 
đã làm các nước chú ý đến ông và đã 
đặt ông vào vị trí vững chắc giữa những 
nh" vật quan trọng trone lịch sử sinh 
luc. Bàng (1Ú nghiệm, 2riesch đá 


chưng mình răng có thể lv ra nhieu 


miệng lớn từ trứng, có thể xáo trộn các 
phôi bào tùy ý, lấy đi nhiều phôi bào, 
cạn thiệp bằng nhiều cách mà vẫn 
không ảnh hưởng đến phôi sinh ra. Sự 
kiện mặc dù có những thao tác như thê. 
văn xuất hiện phôi bình thường dù có 


kích cỡ nhủ hưn, đã dược coi là môi 


bằng chứng răng, bất kì một đơn tử 
nào trong tế bào trứng nguyên thủ 
cũng có thể tạo thành mọi bộ phận của 
phối hoàn chính. Phát mình này đã 
khiến Driesch nổi tiếng khấp thế giới 
như là một nhà động vật học. Tới lúc 
đó, ông còn là món đệ và người tán 
thanh Ernest Haecckel, nhưng sự thành 
công của các thí nghiệm đã đưa ông 
đến chỗ từ bỏ quan điểm cơ giới luận 
và tuyên xưie thuyết sức sông cải tiến. 
Vào lúc đó, ông từ sinh học quay sine 
triệt học. 

Hệ thông triết học của ông gốm bạ 


phản: phần thứ nhất bàn về quan hệ 





nhận quả và nhận thức, phản thứ hai 
bàn về luận lý học. mà ône soi là "học 
thuyết về trật tư”, phản thứ bạ là học 
thuyết về thực tại, Driesch đã chuyển 


qua thuyết sức sông vì ống tín rằng 





Thu Prurverl 


những định luật vật lý không đủ để 
giải thích phát mình của ống. Ông 
tuyên bộ răng, phát mình của mình vượi 
quá khả năng của bất cứ chiếc máy 
nào do củn người làm ra từ trước tới 
nay, Trong phạm vị đó, không ai phản 
đối ông cả. Khi ông cô săng chứng tỏ 
lính tự trị của sự sông băng cách đưa 
vào một neguyền nhân phi vật ly: 


KLA6ES, LUDWIb 


KLAGES. LUDWIG (Iã72 - 19501. 
Giữa hai cuộc thể chiến. Klages là một 


trone những người báo hiệu có ảnh 


hưởng nhất về chủ nehĩa bài - trị thức 





chung tố (dùng từ của Aristotle). ông 
đã gặp một sự chống đổi dữ dội. sự 
chông đôi này liên quan đến mẹ! lý 
luận khác mà ông dưa ra. Cho tới khi 
qua đời, Driesch vận mạnh mẽ bảo vệ 
các quan điểm của mình, Tuy ông 
không phải là một triệt gia kinh viện. 
văn phong của ông đây sức sông và 


Ilàu sắc. 


của Đức, và những tình cảnh nguy ngập 
cuỗi cùng của ông có vẻ chứng tỏ ràng, 
ngay cả sau Khi đạt họa của nước Đức 
đã xảy ra, ông cũng chưa sẵn sàng để 
rút lui ý kiến. Ông vẫn là một cảm tình 
viên cuồng tín của chủ nghĩa Quốc Xã 
Đức. mặc dù ông thích sông ở nước 
Thụy sĩ dân chủ hơn và thích ngắm nhìn 
cản nhà Hiler đã xây dựng mà không 
bước vào. Tuy nhiền, ngày cá sau khi 
Đệ nhị thế chiến chấm dứt. Klaees vẫn 
còn tiếp tục biểu lộ ác cảm với chủ 
nghĩa dân chủ. nền văn mình Tây 
phương, lý trí và luận lý, trone khi thụ 
hưởng sự khoan hồng của một chính 
phú dân chủ. 

Thời còn trẻ, Klaees đã công tác với 
nhà thơ Đức Stefan eorege, người chịu 
anh hưởng của Baudclaire và 
Mallarmé, đã tín thành thuyết nghệ 
thuật vị nghệ thuật nhưng tuyên bố 
rằng, sự sùng bái hình thức nehệ thuật 
là lý tưởng cao nhât của con neười, Là 
người sùng mộ truyền thống Công giáo 
La Mã, Georee và cầu lạc bộ của ông 


ghét những khuynh hướng chính của 
nên văn mịnh thể kỷ 19, đặc biệt là 
chủ nehia thực chứng. chủ nghĩa tự 
nhiên, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy lý. Từ lập trường này, Klapes sau 
một thời øian nghiên cứu chữ viết tay 
và cá tính học. đã đi đến một chủ nghi 
bài trí thức cực đoan. tổ cáo rằng, nhận 
thức triết học là một sức minh phá 
hủy. Trong tác phẩm chính của ông 
có tựa để Spirit, the Aderasy oƑ_ Soul 
(Tinh thân, địch thí của lính hồn]. 
Klaeges chủ trương rằng thân xác và 
linh hôn hợp thành đơn vị tự nhiên của 
sứ sông con người, trong đó tỉnh thân 
đã xăm lược từ bên ngoài vào để tách 


S0HWEITZER, ALBERT 


SUHWEITZER, ALBERT (1875 - 
I965). Những trường đại học lớn nhất 
và nồi tiếng nhất thê giới đã mời Alhert 
Sehweizer về làm giáo sự. Với tư cách 
li sử sia của tác phẩm The QQuest ðf the 
IlixtorIcal lexux - Tìm kiểm (lv Irone 
licÍli xu (icschichte der Leben lesu 
Forschune, I906; xuất bản bằng Anh 
ngữ, [9]0), và tác phầm Paul and hà 
Inicrreterx - Panl và những người điền 


giải về ông (1912): The Mysticion of 


Puul thư Apoxtle - Thần bí học của Paui 
(/Ø (1931); với tư cách nhà viết tiếu sử 
...p k 3 Ä : _- 
có thầm quyền về đohunn Sebaxtian 
Bách (90H): với tự cách là tác giả của 


sự thống nhất đó ra và bằng cách đó 
sát hại nên tảng của sự sống, Trone khi 
linh hồn được bản năng, tình cảm và 
truyền thống hướng dẫn. tạo ra một thể 
giới rực rỡ về cảm giác thì tỉnh thần 
phần tích thể giới ấy thành những 
nguyên tử trừu tượng để khiến thiên 
nhiên phải lệ thuộc ý chí con người, 
Điều này đã bị Klages lén án như mội 
sự phạm thượng. Trong khi chiến đấu 
chông lại khoa học tự nhiên như là đại 
biểu chính của tỉnh thần phá hủy. 
Klaees phủ nhận giá trị và quyền có trì 
thức hữu thức và tự nguyện. Ông coi 
sự trở lại với đời sống vô thức là đường 
lỗi cứu rôi. 


CH"t<attion dndl Etlhicx - Văn mình và 
đạo đức học (1939) và Cinifrarion and 
Ethicv - Triết học của văn mình (1932), 
S$chweitzer đã có thể tùy ý lựa chọn để 
trở thành giáo sự thần học hay triết học. 
uiáo sự âm nhạc học hay sử học ở Mỹ, 
Anh. Pháp hay Đức, nhưng ðng đã từ 
chối những để nghị hứa hẹn nhất. Hy 
sinh một sự nghiệp Hàn Lâm viện sĩ 
sáng chói để nghiên cứu y khoa, ông 
đã trở thành một thầy thuốc - một nhà 
truyền giáo ở Lambarene, Tây Phi 
thuộc Pháp. Từ 1913, Schweizer đã 
sống ở vùng có bệnh dịch, hiến mình 
cho việc trị liệu ý khoa và gio dục tình 
thần những người da đen. Ông đã du 
lich qua châu Âu năm 1949, sang Mỹ 
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để thuyết giẳng và tiên hành việc khảo 
cứu cho các tác phẩm của mình và 
quyền góp tiền bạc để duy trì những 
hoạt đồng của ông ở châu Phi. 

Trong cảnh sa mạc hoàng đã, 
Schweitzer văn là một người có những 
tiệt quán tầm rộng rãi và những quan 
điểm độc đáo vẻ sự sống. khoa học. 
triết học và tôn giáo, Ông điện giải 
những giáo lý của Chúa Ciêsu như là 
xuất phát từ sự trông đợi ngày tận cùng 
của thế giới. Tuy ở xa châu Âu, ông đã 
cảnh báo về sự đã man của Hitler, 
nhưng không được chú ý đến. Ý tướng 
cơ bản của đạo đức học và triết học 
của Sclweitzer là "kính trọng sự sông” 
bao hàm cảm tình và kính trọng mọi 
tạo vật, cũng như là tình liên đới piữa 
con người và sự hiển dâng cho tiến bộ 
tĩnh thần. Trong khí đa số các triết gia 
khác vẻ sự sống có phần nghiêng về 
việc tín thành sự ích kỷ. ý chí nắm 
quyền lực hay lạc thú giới tính thì đối 


HARTMANN, NIC0LAI 


HARTMANN, NICOLAI (1883- 
950). Sinh ra và được giáo dục ở nước 
Nga thời các Sa Hoàng, không bao lâu 
sau năm |90U, Hartmann đã dị cư sang 
Đức và nhập quốc tịch Đức. Trong Thể 
chiến thứ nhất, ông đã chiến đấu trong 
hàng ngũ quân đội Đức. Trong tổ quốc 
mới của ông, đầu tiên Hartmann là 
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với Scliweit/er, sự sùne bái sự sông có 
nehai là vị tha chủ nghĩa, tình vêu nhận 
loại bất kể nguồn sốc tín ngưỡng hày 
màu da. Hơn nữa, chủ nghĩa vị thú 
không có nghĩa là sự nhân nhục mà 
đúng hơn là hoạt đông đẻ cao nhân loại. 


người theo học thuyết của Hermiinn 
Cohen, nhưng sau đó lại đối nghịch với 
chủ nghi Tân - Kamt Vì sự thay dối 
này, Hartmann đã triển khai những quan 
điểm triết học của ông càng ngày càng 
nhất quán hơn. 

Hartmann nhấn mạnh rằng triết gia 
cần phải lưu ý đến sự kiện rằng. không 
ai bất đầu bằng tư tưởng của chính mình 
mà đúng hơn đã gặp một tình huống 





lich xử trong đó những tự tưởng và 


những vấn dễ đã được các triết eia trước 
đó triển khai rồi. hay được phát biếu 
trong nhiều sảng tạo tỉnh thần khác nÌau 
của thời đại, chỉ đường cho người bài 
đầu nehiện cứu chọn lựa những văn 
đệ mà người âv quán tầm và định hình 
1l ng văn để và những nguyên tắc của 


ngHữI av. Từ lập trưởng này, Hurtmamn 


UASSIRER, ERNST 


CASSIRER. FEFRNST (1873-1035). 
Triết học của Cassirer đi từ niềm tin 
cơ bạn răng, sự khảo sát lịch sử và trật 
tự có hệ thông là hai việc không mâu 


thuận với nhau mi đúng hơn là chồng 


đi đến viéc thiết lập khoa bạn thê học 
mà theo ông, ít nhất cũng quan trọng 
bảng nhận thức luận. Theo Hartmanmn, 
lĩnh vực của lý trí chỉ báo trùm một phản 
của sự thật, nó không thể eiä4i quyết 
vấn để siêu hình học vì những tàn dư 
0h lý luôn luốn thách thức Ìý trí. Euà 
nhiên, nếu siêu hình học là bất khá dưới 
hình thức của bất kỳ hệ thông nào, nó 
văn là công việc chính của triết sia để 
đánh dâu ranh eiới eiữa cái hợp lý và 
phì lý và để nhận ra những yếu tô siêu 
Hình học trone mọi ngành của triết học. 
Kết qua công trình nghiên cứu của ông 
kháng định răng, nhận thức luận. đạo 
đức học và mỹ học chỉ có thế đưa ra 
những giải pháp hán phản. và rằng 
những khái niệm vẻ luận lý học phụ 
thuộc vàu sự biện đối lịch sử. mặc dù 
cầu trúc lý tưởng của nó vận không hệ 
suv suyếên, Lịch sự các khái niệm hựp 
thành trune tâm của lịch sử triệt học và 
khoa học. Về phần đạo đức học và gi 
trị học, Hartmtrann cô găng dụng hồi tính 
tuyệt đối của bộn phân đạo đức với sự 
đái dạng lịch sự của những cách đánh 


tri khác nhàu. 





đỡ cho nhau có điều kiện. Kết quá là 
sự chứng mình “luận lv học lịch sử nội 
tại” dựa trên sự khao xát phế bình 
những tứ liệu Kinh nghiệm phòng phú. 
Những công trình của Cassirer đã đồng 
tóp vào việc phát triển lịch sử của 


nhận thức luận. Trong tác phám 


_ A2 Àï¡ 


Phuloxuanlie dér xvmhbolixchem Forlnehn 


(Triết học các dạng biểu tương, 934) 


ðng bàn đến những chức năng của tư 


tưởng ngôn ngữ và huyện thoại, đãi 
ngàng nhau thể eiới của trí thức thuần 
túv với những Ý tưởng tôn giáo, thân 
thoại và nghệ thuật, Cassirer tin chắc 
rằng, những phương pháp tiếp cận thực 
tại khác nhau có thể cộng tác với nhau 
để hình thành toán bộ Ý nghĩa. 
Trong triểu đại Kaiser ở Đức, ông 
bị từ chối bộ nhiệm làm giáo sự và chỉ 
được bộ nhiệm làm eiane sự, Dưới chế 
độ cua Hiter. ong bị buộc phát dị cư — 
đầu tiên sang Thụy Điện, nơi ông là 


0110 sử trfWng Đại học (ioetenibore, ròi 


sang Hoa KV, 








NEURATH, 0110 


NEURATH, OTITO (TSS^-I9351). 
Một trong những nhà sảng lấp trưởng 
phái kinh nghiệm chủ nghĩa luận lý 
học của Câu lạc bộ Vienna do Muorit 
*chlick lạnh đạu 


SCHLIDK, M0RITZ 


SCHLICK, MORETITZ (I8S53-1936). 
Năm |936, khi một ké điện đã sát hại 
giáo sự Schlick. nhiều người trong vô 
số những người ngưỡng mô ông, cói 
đó là một sự mía mai hết sức bị thám, 
hành động vò nghĩa đó đã chấm dứt 
một cuộc đời tận hiển cho việc khảo 
vắt VỀ ý nehia của sự xÔI]t, 

Schlick không có mục đích xâv dựng 
một hệ thông ý tưởng hay tư tưởng mà 
là khảo sát đường lôi luận lý triết học. 
có thê thỏa mãn những vêu cầu của 
lđne tam khoa học mọt cach thận trọng 
nhất. Nhiệm vụ này báo hàm, kỹ năng 
nhìn thấu qua những văn để đã được 
đãt sáu và eiim sát những hậu quá của 
những phương pháp sai lâm ấy. Chính 
Schlick không bao giờ sợ phải từ bỏ 
những quan điểm đã xây dựng trước 
đó, khi trong tiến trình triển khai, ông 
nhận ra những quan điểm ấy là sai 
Nhữne kết quả chính trone triết học củi 
Schlick là: một eiới tuyên rõ rệt giữa 
kinh nehiệm, là cái tức khắc và trí thức, 
không phái là cái nhìn thầy mà đúng 
hơn là sự tính toán và tổ chức bằng 
những v niệm và KỶ hiệu, hơn nữa mội 
nén táng mới cho chủ nghĩa kính 
Iahiem dựa vào Berkeley và Humie 
1 Hfng áp dụng luận lý học hiện đại, 
Thực tại được định nehifi như là cái xay 
đến trong thời gian, Mọi cái có thật đều 
có một vị trí nhật định trong thời gian, 
Nhiệm vụ của khoa học là đạt tới sư 





hiểu biết về thực tại. và những thành 


tích đích thực của khoa học không thể 
hoặc bị tiều hủy hoặc là bị suy suyên 
vì triết học. nhưng mục đích của triểt 
học là diện giải đúng những thành tích 
này và giải thích chỉ tiết ý nghia sâu xú 
nhật của những thành tích ây. 

Schhick cứ bản là một người thích 
chiếm ngưỡng mỹ học hưn là Khoa học 
chính xác. Tuy nhiên. với tư cách là mội 
triỆL gia, ông tin vào Ý nghĩa triết học 
độc nhất của khoa học tự nhiên mà ông 
gọi là một lỗi lãm nghiêm trọng nếu 
tin răng, nghệ thuật và những khoa học 
vận hóa tương đương với khoa học tự 


nhiên theo bất cứ cách nào. 
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WITTGENSTEIN, LUDWIG 


WITTOGEXSTEIN. LƯDWIG (l8R8U- 
I)5I). Đã có thời gián, Wtgenstein 
chuyên lo vẻ kiến trúc và chỉ thính 
Ihoane mới quan tầm đến triết học. Tu 
nhiền, cuôn Ïrdcldtuv Logico 
Í?hilouseplhicux (1933) đã có aình hưởng 
lớn đến sự phát triển chủ nghĩa thực 
chứng luận lý học hay chủ nghĩa kinh 


nghiệm khoa học, trong Khi tác giá của 


REICHENBADH, HANS 


REICHENBACH. HANS (I8091- 


I053). Reichenbach thuộc về một thế 


“ . c “ "”.x # 
hệ khoa học gia bắt đầu nghiên cứu, 
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nó. lúc đó khoảng 30 tuôi., đã truyền 
cảm hứng cho những triết sia lớn thôi 
hơn như MorHZ Schlick, Bertrand 
Russell và Allred Whiteheid. 

Trong cuốn tiêu luận này, 
WitIeenstein đưa ra một dường lối tổng 
quát để loại bỏ những khó khăn triết 
học băng cách khảo sát câu trúc luận 
lý học của ngôn ngữ, Không có khi 
năng nhìn qua luận ÍV của ngôn ngữ. 
hạv ít nhất là coi thường Làm quan trọng 
của nó. là nguyên nhân của những văn 
để triết học có vẻ hoặc thất sự không 
giảt quyết được, Wiiteenstem nhấn 
manh răng, dù người tạ có nói gì dị nữa 
lì cũng có thể nói mình bạch. Triết 
học không phải là một học thuyết mà 
đúng hơn là một hoạt dòng, Thành qui 
của nó không phải là những mệnh đẻ 
mới mà là sự phần loại các mệnh đề, 
Triết học có nghĩa là cái không phát 
biếu được, bằng cách trình bày cái phái 
biêu được một cách hét sức mình bạch. 

Vài năm sau ngày xuất bản cuốn tiêu 
ltliin của 0n, {XH10enstem lập trutne vào 
việc nghiên cứu triết học và đã được 
mời đến Caimbridee, Anh quốc, nơi sau 
này ông được bố nhiệm làm người kế 


"HH1 Ê¡., E. Nioorc. 


sau khi đa số các giáo sư của thê hệ ây 
đã hoàn toàn bỏ rơi những ý niệm của 
vật lý học cổ điển. Như thế các nhà 
khoa học ấy có thể khởi sự từ những ý 
tưởng và lối tư tưởng mà những người 


đì trước họ đã tìm ra sau nhiều ð1ian lao 


sat xÓCI, uy nhiến. 


thư thách vả 
lkcIchenbiich đã thật sự tham địa vào 
việc đấvmanh khoa học và triết học 
đi xa hơn nữa. Những đóng sóp của 
ông đã được các nhà khoa học và triết 
học lửn đương thời bàn luận với sự 
kính trọne nếu không phải là với sự 
đồng thuận chung. Những đóng gúp 
äy được thừa nhận hoặc như là những 
đóng góp thật sự hay ít nhất cũng là 
những e4 thuyết có giá trị hay những 
gựi ý có ích. 

Lúc đầu. Reichenbach bân tâm đến 
việc nhân loạt các Ý niệm không o1an 
và thời eian. những môi quan hệ của 
chúng và cách thức động húa c1 nọ 
với cái kia. Như là một lý thuyết eit về 
trị thức, Kelchenbach theo đường lôi 
riêng của mình đã tiên sản đến những 
Phương pháp của Cầu lịc bộ Vienna. 
nhưng ông còn mạnh mẻ nhân mạnh 
tăng. tất cá mọi trí thức của chúng tí 
chỉ là cái nhiên (có thẻ là thâu. Học 
thuyết về cái nhiên tính, do R. vốn 
Mlises và Relchenbiich đưa ra dưaai trên 
ý niêm về "tân số” (số lần lặp đi lặp 
l1, một ý niệm thống kê học. Phương 
pháp qui nạp được mô tả như là tiên 
trình tiên đoàn những biển cô tương li 
với sự hỗ trợ của các mệnh để cái nhiên 
tính được dùng như những dụng cụ chì 
đường, Reichenbach chông đôi luận lý 
học có điển ở chỏ, luận lý học cô điển 
phân loại các mệnh để theo tính cách 


đúng hay sai của chúng thấy vì theo 





mức độ cao hay thấp của cái nhiên tính. 


Cne chủ trương rằng, nhận thức luận đích 
thực là nhận thức luận cái nhiền. ông đã 
trình bày quan điểm của mình trong tác 
phẩm H@lwrScheimichkeirslehre (Học 
thuyết cái nhiên, T935) và Euecrience 
(Ni Predirton Kinh Hgh1ÈHM vũ tiên toán 
(|03A), 

Trong tác phâm Khái niệm vẻ nhận 
IlHứC luận ký hiệu (1947) của ông, 
Reichenbach công nhận luận lý học cổ 
điển là "Mẹ của mọi luận lý học” và 
thừa nhận rằng có thê hiểu luận lý học 
cô điện theo nghĩa gân đúng. cho dù 
sự phần tích tỉnh xác đöi hỏi áp dụng 


luận lý học cái nhiên. 
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JASPERS, KARL 


JASPERS, KARL (1583-I969), Từ 
ngày nước Đức đầu hàng vô điều kiện. 
laspers đã trở thành triết gia được kính 
trọng nhất, nêu không nói là có ảnh 
hưởng lớn nhất trone đất nước này. L'\ 
tín của ông rất lớn trong thời Công hòa 
Weimar. Ông không thích chủ nghĩa 
Quốc xã và không bỏ rơi người vợ Do 
Thái của mình. nhưng ông cũng không 
thiên vị chế độ Cộng hòa tiên - Hitler 
và không thể được coi là người đã cải 
sang chủ nghĩa dân chủ nghị viện, las- 
pers bắt đầu sự nghiệp của mình như là 
một nhất tâm thân học. Tác phẩm Gen- 
erdl Pxvchopatholouv Tâm liệt phúp 
tông quát (913) của ông, trong đó ông 


đưa ra một cách phần loại mới các bệnh 


tâm thân, đã có ảnh hưởng lớn đến việc 





chân đoán chứng bệnh loạn thần kinh 
và chứng loạn thần kinh chức năng. 
Chính từ quan điểm của một nhà tầm 
thần học mà Jaspers lúc đầu đã nghiên 
cứu triết học của Friedrich Nietzsche 
và rồi những công trình của 
Kierkegaard. mà những ngoạt lệ đã khơi 
đậy sự chú ý của người môn sinh nàv 
về những sự bất bình thường. Như cuốn 
Pvvcholoev ðöf, Welranschautunuen (Tâm 
lý học: Weltanxchauuneeh (T919)) của 
ông cho thây, ]aspers ngày càng quan 
tâm đến việc khảo sát những môi quan 
hệ giữa nhân cách và học thuyết của 
triết gia. Thành quả của những cuộc 
nghiên cứu này vẫn còn có hiệu lực 
với chính ông khi ông giải thích triểt 
học của mình trong các tác phẩm Đưm 
ClPlex ðƑ Philoxophv Nguyên tặc triết liọc 
(1032), Evwitenz - phioxonhy Triệt lọc 
hiện xinh ([)3§1 và The Perenmial Seo 
0Ÿ Philosophv Phạm vì vĩnh tán của tiệt 
học (1949). Bất chấp mọi thay đối, Jas 
pers chủ trưởng nguyên tắc rằng, tHIỆN 
học không phải chỉ là trí thức có sức 
thuyết phục và cơ bản khác với khơu 
học. tuy khône đổi lập với khoa học. 
Đặc điểm phần biệt tính thần triết học. 
trái với tỉnh thần khoa học, là niềm tin 
cá nhân. Tuy luôn luôn liên kết với trì 
thức, niệm tín triết học vượt quá sự nhận 
thức đối tượng. Niễm tín triết học không 
dựa trên bất kỳ ý niệm nào về bất kỳ 
điều gì khách quan hay hạn định trong 
thế giới, cũng không lệ thuộc vào ý 
niệm ấy, Sự thật về niềm tin triết học 
không phố quát mà vừa là vĩnh cửu vừa 


là lịch sử, một sức năng động hoạt động 


trong thời gian và mong mỏi vượt quá 
thời gian, laspers coi giá trị đích thực 
của con người không phải ở trone chúng 
loại hay tieu thức mà ở trong cá nhân 
lịch sử, và cảnh huống của cá nhân ây 
- những điều kiện hiện sinh của cá 
nhần ấy. Giá trị đích thực ấy của con 
người là một trong những vấn để chính 
trong những cuộc nghiên cứu công phụ 
Của Jaspers. 

Jaspers là một trong những nhà hiện 
sinh đương thời sớm nhất. Ông không 
thuộc về tập thể Kitô giáo. cũng không 
thuộc về tập thể vô thần. khác biệt hắn 
với đa số họ vì ông chấp nhận ý tưởng 
của Kant về hiện tượng luận với sự 
phân chía thành chủ thể và đối tương, 
vì ông coi lý trí như là một yếu tô bãi 
khả miễn của niềm tín triết học. thắng 
thưứng bác hỏ sự phi lý. 

Khuyvnh hướng tôn eiio và niệm tín 


HEIDEG6ER, MARTIN 


HETDEGGER. MARTTIN (8A9 - 
I976). Heidegeer là một triết eia Đức 
hiện đại có rất nhiễu môn đệ người 
Pháp. bất chấp sự kiện ông thiên về 
những quan điểm chính trị xã hỏi của 
Đẹ Tam Đức ý chí (Third Reichi!. 
Không ai ngàng hàng với ông với tư 
cách là một nhà phân tích nhiệt tình về 
hữu thể, Hiện sinh thể. sinh thể trone 
hiện tại, và hữu thể do đó (thús — be- 
te) (neav cả người Pháp cũng nói đến 


hữu thần trở thành rõ rệt nhất trone 
những tác phẩm cuối cùng của laspers. 
Ong ca ngợi những giá trị của Cựu ước 
và Tân ước nhưng nghĩ răng, Do Thái 
giáo và Kitô giáo đã lâm khi nhận mình 
nắm được sự thật tuyệt đối. Theo las- 
pers, mục đích của triết học ở mọi thời, 
là mưu tìm sự độc lập của con người 
như một cá nhân. Đối với ông, độc lập 
là sự gắn bó với siêu việt, và nhận thức 
tồn tại đích thực cũng đồng nhất với sự 
chắc chắn về Thiên Chúa. Trong những 
tác phầm đầu của mình. Jaspcrs tuyên 
bô rằng, triết học và tôn giáo luôn luôn 
đầu tranh với nhau. Bây giờ thì ông nói 
rằng, trone mọt nô lực triết học có hàm 
chứa khuynh hướng hỗ trợ những định 
chế tôn giáo mà những siá trị thực dụng 
đã được triết học khẳng định. mặc dù 
các triết gia không thể tham gia trực 


tiếp vào các định chế äy. 


le Sosein và le DaseDn) và những sự 
phần biệt tỉnh tế ông vạch ra đã đưa 
đến cho ông sự nhạo báng và lên án là 
những kiểu đánh đu tỉnh thần trong số 
những người không thể theo ông. Tuy 
vậy, ông cũng không khó hiểu hơn là 
Husserl. thấy mình. trong triết học của 
I~é"ïïđ"h, ong luôn luôn tham nhập vào hến 
trone cốt lõi đích thực của nhân cách, 
trong đó ông khám phá ra mặc cảm 
phạm tội. lo âu và sợ hai nghiệm trọng 
khiến cho đời sống của chúng ta trở 
thành cái chết. Con người bị lạc lông 
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trong sự cô đơn hoàn toàn, củn người 
hoàn toàn bị cô lập. Cuộc sông hiện tại 
của con người chỉ có giá trị khi chống 
lại anh hướng của định mệnh lịch sử. 
Chính Heidegeger cũng nhận thức 
được văn phong khó hiểu mà ông 
dùng trong tác phẩm chính của mình 
với tựa đề Sein mái Zeit và tất cả những 
tác phẩm khác. Bây giờ ông làm cho 
lập trường của mình dễ hiểu hơn bằng 
cách tự mình nghiên cứu vấn đề ngôn 
ngữ và truyền thông. Ông đã nhân chức 
viện trưởng đại học mà chế độ Hitler 
để nghị năm 1933, và trong nhiều năm 
đã thần tượng hóa Hitler như vị lãnh 
tu vĩ đai của nên văn hóa châu Âu mới. 
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KIREYEVSM, IVAN 


KIREYEVSKI. IVAN (IA00- 
IRẫ6), triết eia nhà bình luận và nhà 
báo. Mội trong những người thân Slan 
hàng đầu của nước Nơa thế ký 19, 
Tím rằng Tây phương sẽ suy tàn và 
đặt quá nhiều tin tưởng vào lý trí. ông 


đã nhân mạnh đến đức tin trone gio 


} 
hội chính thông và tiên đoán nước 
Ngà sẽ là một quốc gia thông trị về 


phương điện vẫn học và tính thản. 


BELINSKI, VISSARI0N 


BHEIL.EINSKI. VISSARION (ISII- 
IÑ48). nhà phê bình văn học, lý thuyết 
ưịa chính trị và triết gia. Sự thiểu tôn 
trọng của ông đôi với những phán đoán 
truyền thông đã đánh dấu sự kết thúc 
của thời kỳ tầng lớp quý tộc thông trị 
văn học Nơa, và việc nổi dậy của một 
giai cấp mới, eiái cập được mệnh danh 
là giới trí thức. Phần lớn tự giáo dục. 


ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy 





tâm Đức, nhất là của Fichte, Hepel và 
Feuerbach. Lá thư gởi Gogol nổi tiếng 
của ông, trách ông về cái mà ông tưởng 
tượng ra là sự đào ngũ của nhà viết tiểu 
thuyết sang hàng ngũ phản động, đã 


trở nên nồi tiếng trong giới triết học có 


HERZEN, ALEXANDER 


HERZEN. ALEXANDER (lIä13- 


|§7(1, nhà tư tưởng cách mạng Nga 





tiếng thời ông. Việc xuất bản tác phẩm 
này đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở 
Nga, Ông mất vì bệnh lao phối trước 
khi cảnh sát Nga hoàng có thể bất ông 
tuẫn giáo, nếu không, số phận ông đã 
như thẻ. 


hàng đầu và triết gia giữa thể kỷ 19. Bị 
bất vì có chân trone một câu lạc bộ xã 
hội chủ nehia, ông đã bị lưu đày và phân 
nhiều sông quảng đời còn lại của ông 
Paris và Luận Đón, Chúa xót vì những 
bất hạnh của mình, ông đã triển khai 
một triết học lịch sử trong đó sự may 
trấn ngấu nhiên đóng một vài trò chủ 
yếu. Tuy nhiên, giõng như Belinski. ông 
tín răng khá năng tiên bộ của con người 
nằm ở sự tự do cá nhãn. Anh hưởng 
của ông ở Nga rất lớn, Phái Bình Dân 
chủ nghĩa phần đông là môn đệ của 
ông, và sau họ: đến đẳng Cách mạng 
Xã hội chủ nehĩa, thời đầu thể ký 20. 
Ông đi đến chỗ coi nước Nga chủ yếu 
là một nước nông nghiệp. trong đó chủ 
nehia xã hội sẽ phát triển từ những định 
chế nông dân hiện có. Có lẻ ông là nhà 
tư tưởng chính trị thể giá nhất trong tất 
cả các nhà tư tưởng Nga thể kỷ thứ 19. 


BAKUNIN, MICHAEL 


BAKUNIN. MICHAEL (l&l143- 
IÑ76). Trong sân 30 năm. ông là một 
người tham pla hoạt động trong mọi 
cuộc cách mạng châu Au. Cả sự thật 
bại lần bị đánh bại đều không làm nắn 
lòng tỉnh thần vô chính phủ của ông, 
Đối với ône. cách mạng có nghữai là sự 
phá húy một xã hội sa đọa và phải chịu 
số phận bí đát, và sự khao khát phá hủ 
đã được ông dùng như một lõi thoát 
sáng tạo. One ehét đời sống bình lặng 
mà thường lặp đi lặp lại rằng: "Chúng 
tì cần một sự vô luật pháp bão tấp để 
bảo đảm một thê giới tự do”, Đôi với 
Bakunin., một thể giới vô luật pháp có 
vẻ vừa khả dĩ, vừa tốt, Nó sẽ sản sinh 
ti "Sáng kiến tự do của những cá nhân 
tự do bên trong những tập thể tự do”, 
Nó sẽ phá hủy sự đồng kiểu của trật tự 
xã hội (mà theo ông có nehia là chếu 


và Tạo ra sự đa dạng mà ông coi là đồng 


CHERNYSHEVSKY, NIC0LAI 
G6AVRIL0VICH 
CHIE.RNYSHEVSKY. NICOLAI 


(AVRIHLOVICH (Iã28-ISRĐ). Sau vụ 
I SAU Sĩ hoàng Alexander lÍ của Nea, 
để tránh một sự tái điện tương tự nhân 
dịp đàng quang của Sa Hoàng mới, mái 
vụ Nga đã đi đến một thỏa hiệp với các 


nhôm" cách nang, Các nhóm cách mạng 





nhất với tỉnh thần sự sống. One là địch 
thủ dữ tợn của mọi chính phú đương 
thửi và của chủ nghĩa xã hội Kurl Mara. 

Bakunin. nhà tiện trí của sự phá 
huy, người tán thưởng những người 
cấp tiến như là những kẻ thù đáng 
kính nhất của các định chế suy đồi. 
là một nhà quý tộc và là một cựu sĩ 


quan về bình Sa Hoàng, 


đã đói phóng thích ChernvshevsĂÄv như 
là điều kiện chính để họ kiểm chế 
không xâm phạm đến sinh mạng của 
xí hoàng, 

( ternvsllevsKý khong thuộc vào 
một tô chức hay đẳng phái cách mạne 
nào. Sau 3 năm bị giam cẩm trong một 
pháo đài. ông đã bị kết ấn 7 năm lao 
đông khổ sai và lưu đầy suốt đời ủ 


Sihtriil. 





Là con của một tụ sĩ chính thône 
wiáo, được gio dục trong tỉnh thân 
chính thông giáo Nụa, ông đã áp dụng 
những quan điểm của Feuerbach, Fou- 
rer, Proudhon và John Stuart MIII. Ông 
đã dich cuốn Princlples ðf Polinical 
Economwv Nguyên tặc kinh tế học của 
MIII ra tiếng Nga, Sự diễn giải và những 
chú thích phê bình của ông về tác phẩm 


LEUNTIEV, KONSTANTIN 


LEONTIEV, KONSTANTIN (I83I- 
IS91), người bài dân chủ và phản động 
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của Mill chăng những chứng tỏ tính thân 
độc lập của Chernvyshevskv mà còn chì 
ra những vấn để xã hội của nước Nơa. 
VớIi tư cách là một thánh viên của bán 
biện tập tờ báo định kỳ có thể lực 
SovremennIk (đương thời), ông đã dụ 
nhập vào Nea tỉnh thân văn mình Tân 
phương và bênh vực những quvẻn lợi 
của nông dân chống lại những đại điện 
chủ trước và sau khi giải phóng nông 
1Ú. Ong tín rằng chủ nehữa duy vật triệt 
học là căn bản cho sự tiến hộ xã hội, 
nhưng cho rằng đạo đức học tự kỶ luật 
và vị tha chủ nghĩa cũng cần thiết. Là 
tù nhân của pháo đài Peler and Pau |, 
ông đã viết cuốn tiêu thuyết Whaf íx to 
he dlone - Phải làm gì (N63). Tác phẩm 
này đã là một nguồn cảm hứng cho giới 
tIẺ Nea cho tới Đệ nhất Thể chiến. 

Chermvshevskv đã trở lại St. Peters- 

r năm I&RI, sức khóc bị xói mòn 
buộc phải sống biệt lập và mưu sinh bằng 
cách dịch sách. Cho tới cuộc cách mạng 
Nơụ 1905, kiểm duyệt nhà nước đã 
không cho phép ai nói đến tên ông. Các 
tác phâm của ông được ấn hành vô danh. 
thng nhàn dân Nga công nhận ống là 
tác giá và tôn kính ông như là người tuần 
uiáo của tự đo tư tưởng. 


nổi tiếng mà sự sợ hãi và thù øhét quần 
chúng đã khiến ông được người ta gọi 
là Nietzsche của Nga. Là nhà phê bình 
và tiểu thuyết gia, ông cũng được thu 


kị 


nhản làm người kiểm duyệt văn hóa 
và làm nhân viên tòa công sứ. Lúc cuối 
đời ông đã khẩn tu. One nhấn mạnh 
đến sự sợ hãi Thiên Chúa như là nguồn 
ốc của đạo đức thật và tuyên bỏ rằng, 
uc đích của con người trên đời không 
phái là hạnh phúc mài là chủ toàn ý chỉ 
của Thiên Chúa trone lịch sử, Không 
khoan nhượng và bị cô lập, Leonmtiev 
chưa bao siờ là một nhà tư tưởng nổi 
tiêne, nhưng ông đã có ảnh hưởng lớn 
đến nhữne nhân vật như là Soloviev 


và Becrdyuev. 


T0LST0Y, LE0 


TOLSTOY. L.EO (1528-1911. Trong 
cuỗn #exwwrecHon Phục [in (18599). 
cuốn thứ ba trong số những tiểu thuyết 
lớn của Tolstov, tác giá đã tóm tất những 
kinh nghiệm của đời mình băng cách 
kháng định niềm Iín [lIlt, FOIĐ HỘI còn 
nưười, có một nguyên lý tỉnh thân và vị 
tha hoạt động chống lại một nguyên lý 
súc vật và vị kỷ, "sản sàng hy sith sự an 
sinh của toàn thể giới cho tiện ích của 
chính mình”. Sự đôi kháng eiữa tình thân 
và con vật là tiêu chuẩn mà Tolstoy áp 
dụng cho nhân loại và nên văn mình 
hiện đại, ông không cho răng chính mình 
có thể chịu nổi cuộc trắc nghiệm đó. 





Tolstoy là một nhà đạo đức học nehiem 


khắc. nhưng ông không hệ đơn giản hóa 
những cái mà phán đoán đạo đức của 
ông lên án. Nghệ thuật của ône thâm 
sâu vào những bí mật nội tại của xã hội 
và những con người bị ông khinh miệt. 
Ong biết cái gì là quan trọng đối với 
tIỘt sĩ quan vệ bình Hoàng lá, cái gì 
làm xáo động thân kinh của một phụ 
nhân thích thời trang. cái gì cám dỗ 
tham vọng của một viên chức nha nước, 
và ông đã chứng tỏ cho thấy tính hư do 
của những hy vọng và những nói lo sợ 
của họ với một sức manh lớn đến độ 
các nhà phê bình xuất chúng của mọi 
quốc giá văn mình đều đồng ý với WII- 
liam Dean Howells là người cho rằng "óc 
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tưởng tượng của Tolstov đã để mọi thủ 
đoạn, thị hiệu, mọi tác dụng nghệ thuật. 
đăng sau ông một khoảng không do 
lường được `. 

Tuy vậy, chính đạo đức của Tolstov 
đã chống lại nghệ thuật của chính ông, 
Mặc dù. trone thời còn trẻ, ông rất thích 
qUYÊn ñäng của trí tưởng tượng văn 
học, vào lúc cuối đời ône đã bác bỏ 
mọi loại quyền năng. trong đó quyền 
năng của nghệ thuật không phải là kém 
quan trọng nhất. Ông đã chỉnh phục toàn 
thê giới với cuôn tiêu thuyết W@r and 
Peuce Chiên tranh và hòa bình (869), 
có ve như ông cũng đã chính phục được 
bàng cuốn tiểu thuyết A0 Karenina 
(877). Tuy nhiên, trone cuôn My Con- 
Iession Lư 1Í nhận của tôi ( F[SSS), ông 
đã tuyên bố rằng: “Khi tôi kết thúc cuốn 


An Karenina. nội tuyệt vọng của tôi 


đa Xhn "ri (ẲNH /H NHƯ ( Hi ri, 





đạt đến đỉnh cáo, đến nồi tôi không có 
thể làm gì ngoái trừ suy nghĩ về điều 
kiện kinh khủng trong đó tôi địng sống. 
Tôi chỉ thấy một điều, cái chết. Mọi 
điều khác là dõi trá " 

Tolstov chỉ thấy một lỗi thoát cho 
cơn khủng hoang của ông, tức là sự tuần 
tu chặt chế Bài eiane trên núi mà. theo 
ông bạo hàm sự ăn nãn hôi cải của xã 
họi, sự thanh tâ\ (ÔN #10, SỰ trIỆI để 
đối lập với những quyền lợi và định 
chế của thế giới. bác bỏ quyền tư hữu, 
quyền lực, chiến tranh, lời tuyên thẻ 
và những quy chế chính trị. Ông chiến 
đấu chỗng lại giáo hội, vì trone khi 
thông trị thê tiới, eiáo hội lại bị thể piới 
thông trị. Ông tòn thờ Đức Kho nhưng 
không nhớ đến những hiển cô thuật lại 
trong lần ước. (ng nhìn về phía trước, 


trông mone nước Thiên Chúa sắp đến 





và ngày chấm đứt sự cai trị của quyền 
hành thể: giới. 

[olstov coi mọi triết học như là xâu 
xa trong phạm vị nó tìm cách hình thành 
một hệ thông, một trật tự tư tưởng nhân 
tạo, nhưng ông quan tâm đến những 
nÖ lực của một số triết gia — đặc biệt là 
[)œscartes, LeIbmz, Rousseau, Kant, 
Schopenhauer và African Spir - để để 
cập đến quyền lực của điều ác hay tìm 
hiệu Thiên Chúa. mặc dù ông phản đối 
rằng, các triết gia chỉ đưa đến một ý 
tưởng mơ hồ vẻ Thiên Chúa. Chính 
Tolstov quan nệm Thiên Chúa không 
Phá là một nhân vị theo đúng nghĩa 
của từ ây, mà đúng hơn. qua mỗi quan 
hệ giữa con người và Thiên Chúa, như 
có thể so sinh với sự trung thực cá nhân 
và cảm nhân vẻ Thiên Chúa như là 
nguồn mạch của tình yêu và luật đạo 
đức. (ìne CcÓI IItf01 nong nò Nea khong 
được giáo dục. nghèo khô. như là người 
chỉ đường đáng tin cậy đến Thiên Chú: 
và như là những đại biểu đích thực của 


nám loại, 


DŨBROLYUBOV, NIUDLAI 


I)OBROLYLUBOV, — NICOLAI 
(IS36-1§61), một nhà phé bình cáp 
tiên hàng đầu trong thời ông. được một 
số người coi là người mở đầu hoạt động 
cách mang đ Nea., Là một nhà phê bình 


chủ yếu quan tâm đến việc bình luận 
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THỈNH thAMHg HINH PIỆUC TRÊN CaNHÑ dhang 


PÍIi 


xã hội. đóng góp chính của ống là việc 
khmm phá những tiểu thức xã hội trong 
văn học Nga và tâm quan trọng của 
những tiêu thức äy trone việc phần tích 
xã hội Nea — đặc biệt cái được mệnh 
dunh là “người dư giả” như trong tác 
phẩm @Jblomov của Goncharov, Ông tín 


răng giới quý tộc tự do không có khi 


nang lãnh đạo và đặc trưng sinh hoại 
của siai cấp thương nhân Nga phản 


động như là "Vương quốc bóng túi”, 


MIKHAIL0VSKI, NIC0LAI 


MIKHAILOVSKEI, NICOLAI(Iã42- 
[0(4), nhà tự tưởng chính trị, nhà xã 
hội học và nhà phê bình, đã hiển dâng 
đời mình cho nghề làm báo cấp tiến, 
nhưng kiểm chế không đóng một vai 
trò thực xự nào trong những hoạt động 
chính trị, sợ rằng sẽ bị truất quyền xuất 
bản. Dòng dõi của một gia đình quý 
tộc đã bị bản củng hóa, ðöng là mội 
trong những "nhà quý tộc ăn năn” 
thường thấy, những người có mặc cảm 
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học là một khoa học phải được dùng 
để phục vụ tiến bộ của nhân loại và 
tin rằng, chủ nehĩa xã hội sẽ dem lại 
hạnh phúc bằng cách phá hủy những 
nâu thuận giữa con người và xã hội. 


do đó gii phóng tiệm năng sảng tạo 


KR0P0TKIN, PRINDE PETER 


KROPOTKIN. PRINCE PETER 
(1843-1931). Kinh nghiệm hành chính 
và thị kiến không tưởng trở thành lần 
lồn trone đầu óc của Price Kropotkin, 
nhất sang lập ra chủ nghĩa vò chính phú 
công sản, hay đúng hơn, công đồng, vì 
những cộng đóng tự do là hình thức 
chính trị mà ông nghĩ rằng, cuốc cách 
"ae xã hội sẽ dưa đến. 

Ở tuổi 19, Kropotkin, theo học 
trưfởnnẻ quản sự Hoàng sia đành chủ 
người hậu, đã trở thành sĩ quan của đôi 
quần Cô đặc và đi cùng trưng đoàn của 
ông đến Transbaikilia và Mãn Châu. 
Trong chức vụ này. ông đã trải qua 
nhiều cuộc viền chính thám hiểm và 
đủ được #Iao phó những nhiệm vụ hành 
chỉnh. Chính trong hoạt động hành 
chính này, ông đã nhiễm ác cảm đối 
với chính quyền tập trung. Mặc dù được 
Sa hoàng gấn huy chương vì những 
thành tích thám hiểm và những công 
vụ của ône, Kropotkin đã trở thành 
người nhiệt tình với cách mạng. (ng 
đã tuyên xưng những quán điểm xã hội 


lẽ ra đã bị đập tất nếu không có nó. 
Anh hưởng của Mikhailovski đặc biệt 
lớn đổi với những người bác bỏ chủ 
nehia Mác - xít, vì ông nhấn mạnh đến 
những giá trị đạo đức và chủ nghĩa cả 
nhân hơn là chủ nghĩa tập thể. 


chủ nghĩa. nhưng đổi lập với những hệ 
thông chủ trương tập trung của Saint - 
Simon và Marx. cũng như ông đã đôi 
lập với chế độ Sa hoàng chủ trương tập 
trune, Năm TÄ74, Kropolkin đã bị công 
di Nea bất giữ vì những hoạt động cách 
n~rang của ône, Tuy nhiên, năm TR?6, 
ông đã đảo thoát sang Anh. Sáu mội 
thời tin lưu lại Thụy S1, ðng đã Bị trục 
xuất khỏi nước này theo vêu cầu của 
canh sát Sa hoàng, Năm TRN3 ông bị 
tù ở Pháp. cũng văn do sự thúc giục 
của cảnh sát Nea, nhưng được giải 
phóng năm TSắG. theo lệnh cá nhàn 
của tổng thông Jules Grévv. Sau đó, 
ông sông ở Anh. Kropotkin đã có 
những đóng góp giá trị cho địa chất 
học, địa lý, hóa học. kính tế, xã hội 
học và sử học. Tuy không có hệ thông. 
nhưng ông đã chứng tỏ có thị kiến 
trong mọt lĩnh vực hoạt động Khoa học 
của ông, Ông đặc biệt thành công 
trong việc làm sáng tủ những giai đoạn 
quan trọng của cách mạng Pháp trong 
cuôn he Grea Ñevohuion - Cuộc đại 
cách mạng (1909), Hệ thông xã hội của 
ông được giải thích trone tác phẩm có 
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tựa để Mfutual Aid - A Factor ín Evolu- 
Ho Tương hồ — mỘI Yếu tổ trong vự 
tiến hóa (1902). Đề nhất thế chiến đã 
cô lập Kropotkin, ông đứng về phía các 


AXELR0D, PAVEL B0RISS0VICH 


AXELROD. PAVEL BORISSOVICH 
([R5)-|938). Lớn lên trong một tỉnh lẻ 
Ứ Nưa, củn trái của một người chủ quán 
trọ Du Thái neheo, Axelrod đã nhận định 
răng sự tìm kiểm trị thức của ông không 
thể tách rời khỏi sự đấu tranh cho sư tiến 
bộ của con người, rằng. sự khao khát tự 
giáo dục của ông cũng chỉ là một khía 
cạnh của sự khao khát giáo dục quả ì 
chúng của ông. 

Trong thời còn trẻ, ông là môn đệ 
của Bakunin và vẫn còn là một người 
duy tâm chủ nghĩa ngày cả sau khi đã 
theo ý niệm Mác xít về duy vật sử quan. 
Cùng với người bạn thâm œiao suốt đời 
Plckhunov, ông đã trở thành một trong 
những nhà sáng lập đáng dân chủ xã 
hội Nga, Plekhanov là lý thuyết gia 
hàng đầu của phong trào này, còn 
Axelrod điều khiến chương trình tuyên 


đồng mình Tây phương chống lại Đức 
và những môn đệ theo chủ nghĩa vô 
chính phủ của ông. Năm I917, ông ủng 
hộ Kerensky chống lại phe Bolshevist, 


truyền và áp dụng lý thuyết vào những 
chính sách thực tế. Chính nhờ phản lớn 
những nỗ lực của ông mà phong trào 
lao động của Nơa đã tham tia vào cuộc 
đâu tranh chính trị chống lại chủ nghĩ: 
chuyên chế Sa hoàng, thay vì tập trung 
hoạt động vào việc cải thiện kinh tế. 
Ong đã đóng vai trò hàng đầu trong việc 
điều khiển và hoạch định những chính 
sách của Đăng Menshevist và đã được 
hau làm một thành viên của ủy bạn 
chấp hành Đệ nhị Quốc tế. Một trong 
Ứng mục đích chính trong các hoại 
động của ông là tổ chức giới lao đồng 
Nơữa và làm cho họ có hoạt đồng chính 
trị tích cực như những người bạn Tài 
Au của họ. Ông thường được nhắc đen 
như là nhà xã hội chủ nghĩa Tây 
Phương lớn trong các nhà xã hội chủ 
nghĩa Nga, Từ 1903 cho đến lúc quá 
đời. ông và Plekhanov đã chiến đấu 
chồng lại Lênin và phe Bolshevist. 


S0L0VIEV, VLADIMIR 


SOL.OVIE.V, VLADIMIR (I§53- 
|9). Soloviev đà được gọi là 
"Newmian của Nga” hay ” Carlvle của 
Nga ” hoặc được gọi là ”Kierkeguard 
của Ngu” cũng đúng hay hơn thể nữa. 
Vì cuộc đấu tranh chồng eiáo hội thiết 
lập, chống sự liên mình giữa giáo hội 
và nhà nước, mà theo ý kiến của ông, 
là sự thông trị của giáo hội băng nhà 
nước. Soloviev nỗ lực nghiên cứu học 
thuyết của Đức Kitô, Soloviev phản 
đôi việc phân chỉa nhân loại trong mội 
giáo hội tự nhận là năm được sự thải 
về Thiên Chúa và đại điện cho ý chỉ 
củu Thiên Chúa. với tất cả phần nhân 
lai còn lại, Sự phán cha này như đã 
được triển khai trong lịch sử Kitô giáo. 
bị Soloxiev phần nàn và lưu ý đến như 
là sự cám dỗ giáo hôi lạm dụng sự 
thèm khát quyền lực. Niềm tín sâu xa 
vào sự thật của Khô giáo, Solovlev đã 
kháng định ý tưởng "Thiên Nhân”, dị 
truyền cho nhân loại và lý tưởng thân 
(Uyên vũ trụ mà ông quan niệm như 
lì tuyệt đôi xung khác với những đòi 
hỏi của giáo hội chính thône. 

S0lovIev là c0n trai Của HỘI sử ði 
Nga nổi tiếng Sergius Soloviev, người 
đã công hiện đời mình cho chế độ Sa 
hoàng, eiáo hội chính thông và những š 
tf0ne thân Slav, Sự nghiệp của ông hứa 
hẹn rất xán lan, nhưng ông đã từ bỏ nó 
năm TR§T. sau vụ ẩm sát Sa hoàng 
Alcxander II, Khi ông công khai xin an 
vá cho những kẻ sát nhân. Ông luôn luôn 


nành mề chồng lại hình phạt tử hình. 


Sau đó, rút vào đời sông riêng tư. Solovie\ 
đã trở thành một trone những triết gia 
tôn eiáo lớn nhật của Nựa. 

Không phải sự độc đáo của tư tưởng 
SolovIev làm cho những công trình cua 
ông trở nên quan trọng cho bằng sự liên 
kết những ý tưởng ấy với những 
khuynh hướng cơ bản của tư tưởng Nea 
và quan điểm của ông về sự khủng 
hoảng của nên văn mình châu Âu. Ác 
cảm của Soloviev đối với chủ nghĩa dân 
tộc. đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc Nơa 
cũng mạnh không kém sự đối lập của 
ông với những đòi hỏi của Giáo hội 
chính thống. Vào lúc cuối đời, ông công 


nhận Roma là trune tầm của Kitô giáo 
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nhưng văn không cải đạo sang giáo hội 
La Mã. Học thuyết tích cực của ông 
lên tới đỉnh điểm “trong sự biện mình 
cho điều thiện”, dựa trên tâm lý học 
về nhận thức của con tgười và dựa trên 


IIICT (HT anh tHẺ của ông răng, coh 


BERDYAEV, NICH0LAS 


BE:KD%X ALEV, NICHOL.AS (1873: 
[U48). Bcrdyaecv được giáo dục trong 
trường Võ bị thiệu sinh quản Sa hoàng, 


sau này ông trở thành người Mác - xít, 


bị bất giữ năm T§ĐR vì những hoạt 





người không thể hoàn toàn xâu xa. One 
là một người đã sông phù hợp với những 
ý tưởng của mình và được nhân dân 
thuộc mọi #ian cấp tôn kính như vị thánh. 
Phần mỏ của ong đã trở thành mọt địa 


điểm hành hương, 


động xã hội chủ nghĩa cụai ông và bị 
lưu đày ở miễn Bắc nước Nga ba năm. 
Vào khoang năm T905, ông trở lại với 
đức tin KHo eiáo những bị cáo buộc tội 
nhục mạ Hội dồng tôn siáo năm 1913. 
Phiên tòa xử ông năm 917. đã kết thúc 
bàng cuộc cách mạng Nưa. Chính phủ 
lolslievist đã bất giam ông, năm T020 
và rồi lại bất eiúm ông, năm }022, Ông 
bị truc xuất khỏi Liên bạng Xô việt v] 
ông đài đẳng ủng hộ đức trn Kitô gio 
(ng đã sống quảng đời còn lại ở Pháp 

(Ine tự củi mình là tiên trí của mội 
thế giới mới sắp khởi đầu. Ông tiên 
đoán một “thời trung cô mới” sẽ châm 
đứt chủ nghi nhân bản, chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tự do hình thức. chủ 
nehia quốc øia, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa công sản. Nó sẽ là khởi đầu của 
một tập thể tôn giáo mới không do một 
hệ thông giáo phẩm cai quản, nhưng 
sẽ thấm nhuận trí thức. đạo đức, nghệ 
thuật và những định chế kinh tế, chính 
trị với một tỉnh thần tôn giáo không lệ 


thuộc vào những ép buộc bên ngoài. 


Triệt học của Berdvaev quan niệm cón 
người như là sự kết hợp của thể siới 
tên nhiên và thể giới thần lình., Con 
người được sáng tạo bởi một Đâng tạo 
hóa, tắt nhiên phải tiếp tục quá trình 
sáng tạo để chứng tỏ đặc tính sáng tạo 
của những khaả năng nhân thức của cún 
người. và dùng những kha năng ấv dẻ 
lim cho nên văn mình đích thực trở nên 
hoàn hảo, Berdyaev đã đi đến quan 
điểm ấy. sau nhiều lắn thay đổi quản 


trone trone triệt học của riêng ông. 
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IMIARX, KARL 


MARAX. KARIL. (IRIA-ISã3). Trong 
lịch sử triết học, không có gì tưởng tự 
như xune lực của học thuyết Marx về 
những tự tưởng chính trị. xã hội và 
những thay đối kiến trúc xã hội tiếp 
theo. Chỉ có những nhà cải cách tốn 
giáo mới sản sinh ra được những thay 
đối tương tự. Điều phân biệt Marx với 
các triết ela khác, những người đã ảnh 
hưởng nhiều lay ít đến những ý tưởng 
chính trị xã hội là những học thuyết củi 
ông tác động trực tiếp đến tỉnh thân 
của quản chúng lao động ở nhiều nước 
không những băng cách kêu gọi đến 
nhiữne quyền lới vật chât của họ mà 
hơn thế nữa bằng cách thẩm nhuận họ 
[FOIE TIỘI sự "cây vào sự thật tuy€t 
đốt của những lời khẳng định và tiên 
đoán của ông, Trone cuốn 7Ïieveš on 
Feuerbach - Chú để về Feuerbach 
(1845). Marx, lúc ấy đã từ chủ nghĩa 
cấp tiến chính trị của phe Hegel cánh 
tả quay sang cái mà sau đó ông eọi là 
chủ nghĩa cộng sản và sau này là chủ 
ehia xã hội khoa học, đã tuyên bố 
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rane, vấn để sự thật tuyệt đối không 
phải là vấn để lý thuyết mài là vận để 
thưc hành. rằne thực tại và sức ninh 
của tự tưởng phái được chứng mình 
trone thực hành bằng cả cách diễn giải 
lần cách thay đối thể siới. Tuy nhiên, 
ông luôn nhân minh rằne niệt hục 
thuyết có tính thuyết phục là điều rất 
cần thiệt cho việc phá hủy một xã hội 
sĩ đọa và xâv dựng một xã hội mới, 
như là một hành động ký luật công hiệu. 
Trong cuốn Criiqe of Politcal Eco- 
HoMfCY - Phê bình kính tế học (RSUI, 
Marx eọi phương pháp của mình là dua 
kinh nghiệm. ông đã làm như thể đề 
đánh dâu sự đối lập của mình với thuyết 
phân biệt vật chất và tĩnh thần trữu 
tđng. nhưng ông văn tiếp tục khinh 
miệt những người theo chủ nghĩa Kinh 
nehiem. Ông nghiến cứu biện chứng 
pháp của Hegel vì ông nghĩ răng, đường 
lối tiến hành từ trừu tượng đến cụ thể, 
từ lý tưởng đến thực tế của Hegel 
không bao giờ đạt tới được thực tại và 
rằng, quan niệm của Hegel về chuyển 
động biện chứng. như là sự phát triển 
của nhận thức, là phản bội toàn thể 


"hân loại. Tuy nhiên, khi XỈ¿rv tín: 

bố ngược với Hepel rằng, khône phụ 
nhận thức đã quyết định sự tòn tại cụ: 
CÓI1 8i mà rằng, sự tổn tại củu củi: 
IItểữt trone xã hội đã quyết định nhậu 
thức của con người, ông đã còi biết 
chứng pháp như là phương ph:ip xu 


nehT khoa học duy nhất có thể tin được 


mà mọi trí thức kinh nghiệm về các sự 


kiện phải lệ thuộc vào, Ong trách 
Eeuerbach vì đã từ bỏ chắne nhữne chủ 
ehia duy tầm - mài ông tân thành - mí 
cả biện chứng pháp lịch sứ, theo Mix. 
có nghi là từ bò sự chính xác của kỈiou 
hục. Cùng một cách như thẻ. mặc dù 
ông áp dụng lý thuyết của mình chị 
yêu vào đời xông kinh tế và xã hội, và 
đốc hết xức lực vào việc điệu khiến 
những phong trào chính trị, Mars vàn 
lì triệt ga của phòng trào biện chứng 
pháp. chủ trương cả niềm tin của Heeci 
răng cái thật là hợp lý và ý niềm hiến 
chứng pháp của Heegel về cái trở thành 
Ông tiếp tục đồng ý với Hegel trắng. 
thực tại là một quá trình, sự sóng eo 
nehiai là chính nó và cái mẫu thuận củi 
nú, và ngay khi màu thuận hết hành 
động, sự sống cũng đi tới kết thúc 
Đặc tính cơ bạn của học thuyề! 
Marx không phải là lý thuyết về tạp 
trung của cải trong tìv một số ít nhi Tí 
bán có thể lực, hay sự lên án viết 
"ngưf0I bóc lột người”. Những qui: 
điểm này vay mượn từ Saint - Simon. 
SIsmondi và Constantr  Pecqueur, củng 
không phải là lý thuyết giai cấp đầu 
Ir:inl1 của ông, vay mượn từ những su 


gia Pháp đương thời, hay lý thuyết thàng 


WÝc‹!.., 


Ñøme gu IÍifhựn ga Fiếi, 





dư 91¡ tỊỊ của ông, vay mướn từ những 
0l kình tế Anh, Cái thật sự không chế 
nh thông nhất của tư tưởng ông là 
(J1 PHHẺI của ông vẻ lịch sử. theo đó 
Hình thức xản xuất kinh tế quyết định 
linfl tức xã hỏi của củn người và sử 
0l thức các thành viên trong xã hội 
đẻ những ý tưởng, giá trị luận lý. tiêu 
chưa "Y học, ý niệm chính trị và xã 
Hỏi, le thông giáo dục và tôn giáo dược 
qu¿m tien như là đọ hoàn cảnh kinh tế 
5Ä xinh ra, Bao lâu mà “thương tầng 
kiện trúc ý thức hệ” văn còn phù hợp 
với nhữné điều kiện của sản xuất kinh 
t¿, bày lu nền văn mình vẫn còn lành 
anh, ng khi những điều kiện này 
đã thay đối nhanh hơn thương tầng kiến 
trúc, thị không thể tránh được những 
khilfie hoang văn hóa và khi nhân dân 
không có khả năng hiểu biết những 
định luật lịch sử, kháng cự lại những 
thi đôi do lịch sử tạo ra, tất nhiên là 
phi có cách mạng, Trong tác phẩm 
chính của ông, Đas Kapiud (Tư Bản 
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luận. I867 và sau này), Marx đã triển 
khai triết học của ông bằng cách áp 
dụng nó vào sinh hoạt kính tế. chứne 
mình, bàng cách phân tích kinh tế học 
theo quan điểm lịch sử và xã hội. rằng 
cái mà ông gọi là giới Hể bản đã hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của họ bằng 
những thánh tich quán trọng, nhưng nó 
không có khả năng tự thích ứng với 
những điều kiện sản xuất đã thay đối 
và phải nhường chỗ cho giới vô sản, 
Marx cô gắng coi hiện tượng như là 
sự thay đôi không ngừng, sự sống như 
là một chuyên động liên tục của phát 
triển và phá hoại đến nội không thể có 
cái gì bất biến có thể tốn tại ngoại trừ 
chính chuyển động ấy. Vì lý do đó, 
người bạn thậm gio và cộng túc viên 
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của ône, Friedrich Eneels. đã nói ràng, 
Marx đã kiếm chế đưa ra trorie tac phần 
chính của mình bất cứ một định nghi 
nào có tính cô định và có thẻ áp dụng 
phố quát. Marx còn phê bình cả Đăng 
dần chủ xã hội Đức, mà trone chương 
trình hành động. năm IÑ75. của nó củ 
nói đến "Nhà nước hôm nay”, Mara 
còi nhà nước hóm này như là mi 
chuyện gia tưởng vì nó khác nhau từ 
nước này đến nước khác. 

Mặc dù trong những năm cuối đời, 
Mix càng ngày càng không thịch định 
nehia các Ý niệm vì sợ răng có khi mình 
thừa nhận sự tốn tại cố định nào đó bàng 
cách ây, ông duy trì niềm tín của mình 
vào động học về nhữne biến đổi kinh 
tê như là nguyên động lực của sinh hoat 
lịch sử. Ông đã trình bày niềm tin này 
như một định luật có đi trị vĩnh cửu 
của thiên nhiên, như là tòa ấn tôi cau 
mà tạ không thể kêu gọi tới tòa án nàu 
khác nữa. Ông đã trình bày niềm tín â\ 
bằng giọng nói riêng khône lay chuyên 
được. thích làm vỡ mộng và với sự múi 
tran khô khám. miệt thị các nhà đạo dức 
học. các triết eia không tưởng, các nhỉ 
cải cách, những người mà theo ông đụ 
cô găng vô ích để thoát khỏi sự cưỡng 
bách do những định luật lịch sử tạo ra, 
như việc sử dụng biện chứng pháp đúng 
cách đã cho thấy. Về phần mình. ông 
thừa nhận là mình đã dạy cách làm the 
nào để hợp tác với tiến trình hợp lý củ: 
sự tiến hóa lịch sử. Khi mỗi khoa học 
đã trở thành hoàn hảo, triết học sẽ trở 
nén võ dụng, ngoại trừ luận lý học 
chính thức và biện chứng pháp. Trong 


li món học này, biện chứng pháp đức 
coi là thượng đẳng với tư cách là phưưne 
pháp Hến từ cái biết đến cái không biết 
Theo Marx. biện chứng pháp là còn 
đường đi xa hơn chân trời chặt hẹp của 
luan lý học chính thức, vì nó chứa 
dựng mm móng của một thể giới 
quan phát triển hơn, Ông thích biến 
chứng pháp vì ông quan niệm nó như 
lùi một sự lên men Không ngừng. Sự 
nghiện cứu của Marx vẻ nguyên nhân 
và kết quả của quá trình lịch sử đã được 


nhiều người tranh cải. Cuộc nghiên 
cứu âv cho rằng con người, trone khi 
tạo ra những phươne tiện tốn tại vật 
chất đã đi vào những quan hệ nhân 
bán, không lệ thuộc vào Ý chí của họ 
và thay đối những quan hệ nhận bản 
này độc lập với Ý chí của họ khi 
đường lối sản xuất đã thay đổi. Tuy 
hiền, nhiều triết gia, sử gia và nhà 
xã hội học máu thuận với ủng vận 
sản sàng thừa nhận răng, ông đã sáng 


to tiột học thuyết có hiệu quá. 
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ENGELS, FRIEDRICH 


L:NGELS, FRIEDRICH (1520- 
IS95).Eneels là người bạn thâm giao. 
Iuười cộng tác và là người ủng hộ Karl 
Marx. Tuy Engels luôn luôn ở phía sau. 
nhưng nếu không có tiền bạc, sự 
khuyến khích tỉnh thần và vô số những 
việc øiúp đỡ khác của ông thì Marx đã 
chết từ lâu. Nhiều tác phẩm do cả hai 
hợp tác viết ra. Engels luôn sẵn sàng 
thừa nhận Marx là người ở bậc trên ôn. 
Sau khi Marx qua đời. Eneels đã xuất 
bán tập thứ nhì và tập thứ bà của bộ 
Capital - Tư bản luận của Marx, khi một 
số nhà xã hội chủ nghĩa bất đồng ý kiến 
về ý nghĩa của tác phẩm này. hay các 
đối thủ bóp méo nó, thì Eneels diễn 
giải không mệt mỏi ý nghĩa của người 
bạn quá cô của mình. 

Eneels là hậu duệ của một triều đại 
những nhà công ngiệp Đức thco tư 
tưởng chính thống tôn giáo và chủ nehĩa 
bảo thủ chính trị. Lúc còn trẻ ông đã 
dự tính trở thành một thị sĩ vì ông là 
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môt người nhiệt tình với chủ nghĩa lãng 
mạn Đức, với quá khứ lịch sử và vẻ 
đẹp thiên nhiên trong nghệ thuật. khị 
một cuộc khủng hong phương Đồng 
mới đe dọa đưa đến chiến tranh giữa 
Pháp và Đức (I840), Eneels vẫn còn là 
tIỘI người theo chỉ nghĩa dân lộc, ông 
đã mơ ước Đức chiến thắng. Một thời 
tan lưu lại Luận Đôn và quân dịch trone 
hàng ngũ quản đội Phô đã làm ông xét 
lại những niềm tin của mình. Ong đã từ 
bỏ chủ nghĩa dân tộc Đức và mọi vien 
ảnh kế tục chả ông trong công việc kinh 
doanh đang làm, Sau đó, ông đã tìm 
hiển đời mình cho việc đấu tranh dòi 
quyền lợi của giai cấp công nhân và 
cho việc thực hiện các kế hoạch của 
Marx. Năm I845, Eneels xuất bản cuốn 
sách nhỏ của ông tựa đề Ón The Sima- 
tion 0Ÿ The VVorkine Clavs - Bàn về hoàn 
cảnh của giai cập lao động, ở Anh. Ónẹ 
phải hàm ơn Constantin Pecgueur rải 
nhiều, Pecqueur cũng viết một cuốn 
sách nhỏ về cùng một vận để như ông. 
Sự hựp tác sau đó niữa Eneeclš và Marx 
mặt thiết đến độ không thể định rõ vai 
trò của ông trone đó một cách đích vác. 
Eneels đà phú trộn chủ nehia duy vài 
biện chứng pháp (như Marx đã quản 
niệm về nó] với chủ nghĩa duy vật triết 
học. Ôn # cũng cô tìm cách bành trướng 
ý nghĩa từ ngữ học của Marx, Ông rất 
quan tâm đến nhân chủng học để có 
thể công kích những quy ước xã hói 
bằng những luận cứ chứng tỏ tính tương 
đổi của những giá trị xã hội. Cho tới 
khi qua đời, ông vần là người thí hành 
(lI chúc của Marx. 


LASSALLE, FERDINAND 


LASSAL.LE. :LRLẾGT xI› (825: 
IR64), Một trong nhiều điều nghịch lý 
trone cuộc đời của Ferdinand Lássalle 
là onu đã bị tử thương trong một trận 
quyết đầu, mặc dù ông không ngừng 
đầu tranh chồng lại những định chế và 
qui ước lỗi thời. Ông cũng thường làm 
cho cả những người ngưỡng mộ mình 
và những địch thủ của ông phải ngạc 
nhiền vì những nét mâu thuần trong cá 
tính của ông, nhưng chính những néi 
mau thuận nội tại của ông mới chính là 
những thành phần chính cấu tạo nên. 

August Bocckh., một trone những 
nhà xinh lý học và sử gia lớn nhất thời 
đó đã phí trên mộ chỉ của phản mộ 
|.asxalle trong nehia trang Do Thái 
lärcslau cầu sau đây: "Đạt là nơi an 
"whí cái phản không bất tử của 
[crdinand Lassalle, nhà tự tưởng và 
n¡eười đầu tranh”, Khi đã dân thân vào 
tot cuộc xung đột, [assalle chiến đấu 
tiệt cách liều lĩnh và táo tựn, không 
thương xót, Với tư cách là một nhà tư 
tông, ông phá hủy những do tưởng 
chứ khong phải những lý tưởng, Trong 
khi làm cho những quyền lợi của giai 
cấp lao động thắng lợi, ông đã kêu gọi 
đến những sự kiện tàn nhắn của quyền 
li: và kinh tế chính trị. cũng như kêu 
#61 đến những Ý tương nhàn đạo. ()nø 
là một học giá uyên thâm. Tác phẩm 
cua ông về Heraclitus văn còn được các 
sinh viên thể ký T9 tham khảo sau khi 
no xuất hiện, Cuốn §vvcm đer 
[.vorhenen Rechie (R61) chứa đựng 


những nhận xét có ảnh hưởng lớn đối 
với triết học luật pháp. Ông cũng là một 
nhà tô chức tài giỏi, người đã sáng tạo 
ra Đảng lao động đầu tiên ở nước Đức 
và là một lãnh tụ nổi tiếng mà những 
chiên dịch hùng biện đã chiêm đoạt tư 
tưởng quân chúng, Adolf Hitler. mặc 
du là người tích cực bài Do Thâi, cùng 
vận nghiên cứu những bài diễn văn của 
Lassalle và cố gắng bắt chước một số 
những tác dụng của các bài diễn văn 
ấy, Tuy nhiên, Hitler chỉ nắm bất được 
quyền năng lôi cuốn và thôi miễn của 
[.assalle. Ong không thể hiểu được sự 
trong sing và văn hóa tỉnh thân của 
[.assaHe và nhiệt nh vững vàng của 


[.assalle để năng cao trình độ trí thức 


cho cứ tọa của ông, 
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TH ININME Pứt Cực CAN 


F Hìu trÍ1 ¿1t i Lý ý | Í chỉ í 


PR0UDH0N, PIERRE J0SHEPH 


PROUDHON. PIERRE IOSHEPH 
(I809-IR65). Trong tất cả các lý thuyết 
gia xã hội chủ nghĩa của thể kỷ 19, 
Proudhon là người phong phú nhất về 
ý tưởng nhưng là người ít có khả năng 
am tường những ý tưởng ấy nhất. Ông 
là một nhà tư tưởng kiến cường nhưng 
được đào tạo rất kém, đôi khi rất độc 
đáo và độc lập nhưng có khi lại bị thành 
kiến và những ý tưởng chợt đến ám 
ảnh. Đối với ông, triết học chỉ là phương 
tiện để trao đối tư tưởng giữa con người. 
Karl Marx đã gặp Proudhon ở Paris và 
nuưỡng mộ ông rất nhiều, đã áp dụng 
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quan điệm của Proudhon cho răng triệt 
uia chấng những phải diễn giải thể giới 
mà còn phải thay đối thể giới. Marx đà 
học được nhiều ở Proudhon và cho 
Proudhon biết nhiều thông tin về Hegel, 
những thông tin này đã làm cho 
Proudhon bối rối hơn là truyền cảm 
hứng cho ống. Proudhon, cũng như 
Marx. đã phê bình những người tiền 
nhiệm xã hội chủ nghĩa nghiêm khắc 
không kém những nhà kinh tế học cô 
điển. Ông bác bỏ hệ thống không tưởng 
và cả chủ nghĩa cộng sản với tư cách là 
những hình thức chính quyền. Về căn 
bản, ông không phải là một nhà cách 


mạng mà là một nhà cải cách, có chủ ý 


c1 thiện những phương pháp sút xui: 
hiện có, thất vì bài bỏ những phước 
pÌdp ä\., Ôðnụ thưởng núi rán Tí 
Pronricte, c est le vol (  Eư hữu là cua 
ấn cấp”) không có nghĩa như là múi 
đính nghĩa vẻ tư hữu. nhưng như là su 
lên án điều mà ône coi như sự l;n duite 
tư hữu - nói rõ là quyền năng đem lại 
những thu nhập bất chính, Ngoài quyền 
sune công và cho vay lây lời, Proudhon 
tuyên bố rằng, tư hữu. sự sử dung 
những kết quả của lao động và tiết 
kiem, là bản chất của tư do và là múi 
kích thích tố cần thiết chủ lao động và 
tang lực, 

Triệt học của Proudhon chủ trương 
tầng, tĩnh hiến đới là một đặc tính trí 
nhiên và độc đáo của con người, củn 
sự ích ký là kết quả của việc đi chệch 
ra ngoài những điều kiên tư nhiên. Củn 
neười phải được hướng dân để dị lùi 
lại từ sự cô lập hiện này của nó đến 
IöI củng đồng trong đó sự quản bị 


-” _ h3 L z = ` F : 
tiữa các quyền cửa cá nhân và lý trì 


PLEKHANOV, 6E0RbE 


PLEKHANOV, GEORGE (I&57- 
[918). Mặc dù trone nhiều năm, từ I9(H 
cho tới khi ông qua đời, Plekhanov đả 
mạnh mẽ chống đối Lenin và phe Bol- 
shevist, và đã bị bất giam sau khi hụ 


"cũng” hay "tập thế” phải được thiết 
lăp lại. và phải ngắn cảm sự bất bình 
dáane quá lớn về của cải. Ông chỗng 
lại mi định cho rằng, những Ý tưởng 
củne bằng và đạo đức lệ thuộc vào 
những điều kiện kinh tế hay xã hội. 
Vẻ phương điện này. ông tỏ ra là một 
netff theo chủ nghĩa PHato. 

Proudhon là con của một người thợ 
dong thùng neheo, không có phương 
tiên cho con cái học cao hơn, và đã chết 
troiig nghèo khổ vì ông từ chối không 
nhan tiên công nhiều hơn lý thuyết “giá 
cũ công bằng”, thời trung cô cho phép. 
[1o đó, Proudhon đã mưu sinh bằng nghề 
thử 1n, thợ sắp chữ và người sửa bản thảo 
trớc khi trở thành nhà báo tự do. Những 
cuộc nghiên cứu đầu tiên của ông. với 
tinli cách là một nhà kinh tế học, liên 
quản đến số phận của chà ông, Từ đó, 
0019 rút ra kết luận rằng, thể eiới phải 
được thay đối, mặc dù ông vận duy trì 
niệm tin của cha mình là không ai được 
phép kiệm hơn *giá cá công bằng”. 


chiên thắng năm I917, Lenin đã không 
phú nhận là ông hàm ơn tỉnh thần đối 
thủ của mình và những nhà cầm quyền 
của nước Nga Xô viết công nhận giá 
trị của những công trình của Plckhanov 
và cho phép học viện Marx - Engels 
tái hìn những công trình ấy, 
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Plekhanov là nhà sáng lặp đảng Dân 


chủ Xã hội Nga, đẳng ây sau này chỉa 
ra thành hài đăng Menshevik và Bol- 
shévIk., 

One là con một nhà quý tộc. nhưng 
không giàu có, chủ mẹ ông đã đôi xử 
không thượng xót với các nông nỗ của 
minh. Sz0 khi chà ông quá đời, mẹ ông 
tìm cách lừa bịp các nông dân của mình, 
gfờI con trai đã ngăn cần mẹ mình 
làm như thế bằng cách dọa sẽ đốt hết 
nhà của cha mình. 

Khi còn là một sinh viên, Plekhiimo\ 
đà na nhập phong trao NarodmikI (Bạn 
của nhân dân), là phong trào chủ trương 
xã hội hóa tức khắc nước Nga, Tuy 
nhiền, năm TRSSU, ông đã cải sang chủ 
nehia Mác - xít và trên cơ sở diễn giải 
học thuyết này của mình, ông đã dõi 
lập với phong trào Narodmki bàng cách 
lập luận rằng, những điều kiện kinh tế 


của nước Nga chưa chín muối để có 


thể dưa chủ nghĩa xã hội vào đất nước 
này. VỊ những hoạt động cách mạng 
của ðne, Plekhanov đã bị lưu đầy. 
Nhưng năm sau đó, ông đã thành lặp 
"Liên hiệp Giải phóng Lao động”, tế 
bào mắm của Đảng Dân chủ Xã hài 
Nơa mà chương trình hành động là do 
0ng soạn ra. Theo vêu cầu của những 
Đăng viên Đăng Dân chủ Xã hội Đức. 
ông đã soạn ra cuôn Andrchion and Su 
cldlym - CHỈ nghĩa và chính nÌh: vú 
Chủ Hứlữa vd hột (T894), Năm sau ông 
viết cuốn (2) te ()uextion ðƒ the Devcl- 
QIHCHIE 0Í the MÍOHIAL View 0H FHAIOPFV - 
Bàn về vấn đệ phái triển xứ quan Nhất 
"Igwvén luận để chống lại phai 
Narodniki. Năm I896, cuốn Èvxúy øn 
the Hiatorv o[ Aatlerialisn - Tiểu luận 
tổ Lịch sử DuY vật chủ nghĩa của ông 
đã được xuất bản. Cuốn sách này cũng 
như cuốn nddamental Problemx èÍ 
Marvien - Những vấn đệ cơ bản của 
Chữ nụ Mác - ví ( [QUA] của ông, nói 
chung, đã được thừa nhận la mọt sự 
điện eiải chủ nghĩa Mạc xít có thể tin 
cậy. Plekhanov đã đâu tranh chống lịi 
những người xét lại chú nehia xã hoi dở 
Đức và Pháp. năm I9(H đứng về phía 
phe Menshevik Nga chồng lại Lenin. 
Khi Plekhanov trở về Nơa, sau việc lật 
độ chế độ Sa hoàng, ông bị bệnh phối 
không hy vọng sống được, nhưng vẫn 
đầu tranh chống lại phe Bolshevist tới 


g1äy phút cuối cùng. 


LENIN, V. I. 


L,ENIN. V. L (1870- 19341. Dưới sự 
lãnh đạo cua Lemn. đâng Bolshevist đã 
nàn chính quyền ở Nga vào ngày U7 
tháng TT răm T917, một chương mới 
đã mở ra trong lịch sử, chẳng những ở 
Nga mà cèn ở toàn thể siới. Đặc tính 
và những t¿c động của cuộc cách mạng 
Bolshcvist và chế độ của đẳng này là 
một vận đẻ tranh luận bất tận. Hơn nữ: 
còn có sự 5ât đồng ý kiến về cá nhân 
Leftin và v¿l trò của ông trone cuốc cách 
mạng Nga Tuy nhiên. có một sự kiện 
hình như là chắc chăn - răng không có 
Lenmin thi chủ nghĩa xã hội của Mlarx 
trone cái khung lý thuyết của nó, đã 
không thể được thiết lập và duy trì như 
một thực thể cảm quyền tuyết đôi ở 
nước Nea, Việc thị hành chính quyện 
của Nhà nước Bolshevist có phụ hựp 
với chính sạch chính thức àv hày không 
lái là mội vấn để khác. Tuy nhiên, 
chữnh Lemn, và chỉ mình ong thúi Tú 
naWởi chịt trách nhiệm về sự thành 
lp và điển tiến liên tục củu một tiên 
trình hanh pháp, mặc dụ tren thực te 
dồi khi sẩn sàng chấp nhân những sự 
tll0ai hiệp hay đi chệch hướng, vận 
n1An mạnE đến thâm quyện tuyệt dõi 
cla chủ nehia xã hội mang đấu ấn của 
Narx và tủ tiêu mọi nỗ lực phát biếu 
n1Ững quái điểm không chính thông, 
VỊ lý do rày, Lenin thường còi nga 
cả những reaười không phải là Bolshe- 
vất là những nhà tư tưởng lớn nhất của 
cước các" mạng Nga. Tuy nhiên, 


uIyển hàn không thể tranh cải được 


của ône# như là lãnh tụ đảng ông và 
lữ là người cảm quyền trên khấp đãi 
nước ông, không có nehữa là ông cùng 
đ cấp thượng đẳng như thế trone lĩnh 
Vực tư tưởng. 

Quá thật, Lenm đã mất khoảng 20 
năm để soạn ra nên tảng lý thuyết và 
tô chức của cuộc cách mạng Bolshe- 
viát, ông đã xâv dựng những nét chính 
cho chương trình hành động của chính 
phủ ông khi có thời cơ nấm chính 
quyên. Lenin, với cái tên nguyên thủy 
là V{ladimir lHyich Llmox đã nghiền 
cứu chiến lược nội chiến. các chiến 
thuật chông trả. những nhược điểm của 
những nhóm chống đối và tính thống 
nhất của quần chúng Nea. Tuy nhiên. 
trone những ý tưởng tổng quát của 
mình, ông vẫn lệ thuộc vào Marx. Theo 
[.cnin. Marx đã giải thích thể eiới khá 
đủ và để lại cho ône nhiệm vụ thay 
đối thê giới HAY, ()ne không chủ trọng 
đến nên tảng triết học của chủ nghĩu 
Mác xít. Thiếu sư hiểu kỳ trí thức. Lenin 
miện cường dấn thân vào hoạt động tư 
tưởng. Tác phẩm Afaterialivm and 





\ hưu tha KICH (HỆ CMữ CẲN HUẰNH Củng HN: 
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Eimmre' Crifixidam - CÍ nụHa Duy vạn 
UqŒ (Chủ nụ Phí hình kinh nghiệm 
(I909), tác phẩm duy nhất về nhữne 
nguyên tắc triệt học của Lenin., có mội 
số những sự hiểu lắm. Mục đích nó 
nhấm đến là ngăn chân những neười 
xã hội chủ nehia khỏi đọc AvenarlUuls 
hay Mach hơn là để bác bỏ những luận 
cứ của họ, Cuốn lmiertdllAm - CÍÌhH nga 
Đẻ quốc (916) của Lenin không phải 
là một cuốn phần tích độc đáo về những 
sự kiện chính trị. kính tế hay xã hội học 
mà thấy vào đó, là một sưu Tập những 
lời phê bình các trích dân trone cuốn 
F'imanzkapitul (Tư bản tài phiệt) của nhà 
vũ hội học Đức Rudolph Hillerding. 
Trong nhiều cuộc tranh cãi với những 
người xã hội chủ nehia chống đối, Lenin 
đã hài lòng với việc đưa ra một văn 
bản của Marx huy Engels để đè bẹp 
các đôi thủ. Sự tin tưởng vào các bậc 
thấy của mình là một nguồn sức mạnh 
cho L em. neti lãnh đạo đảng và chính 
khách. Ngoài tư tưởng chính thống Mác 
Xít của ông, Lenin là một người đa tài 
và tháo vát, phần lớn là vì ông ít quan 
tầm đến tư tưởng triết học. Những 
ngfời ngoại quốc không phải cộng sản, 
thường bị ân tượng vì những nhận xét 
châm biếm của Lenin về những người 
cộng sản cuồng tín không có khả năng 
và coi sự thắng thắn của mình như là 


+ 
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một băng chứng ông không lẻ thuộc 
vào thành kiến. Tuv nhiên, mặc dù ông 
phán đoán người tạ theo khá nâng của 
họ một cách sắc bén và hầu như không 
có thiên vị ai, ông vận tân hiển chủ 
niềm tin của mình một cách kiên quyết 
và ông biết rằng. sở đĩ ông nắm được 
vài trò lãnh đạo không phi vì tư tưởng 
lý thuyết hay khá năng thực hành của 
ðng mà vì nhiệt tình, năng lực, mệnh 
lệnh những tài năng giáo dục và K§ 
nãng duy trì kỷ luật của ông. 


PENN, WILLIAM 


PI.NN, WII.LIAM (1644-1718). Van 
tFÒ của YVHHtum Penn trong việc làn chủ 
tự đo lương tàm được thăng lợi tại Mỹ 
CÓ HỘI tìm quản trọng chủ Yếu, ngà\ 
cả cứ cho răng, rất nhiều người, đã dâu 
tranh chủ củng một chính nghĩa như the. 
Ngày Khi ông cải đạo sang giáo phái 
()uaiker, ông đã mạnh m biểu lộ sự 
khao khát tự do sùng bái của mình và 
sự đối lập của ông đổi với sự bất khoan 
dune tôn giáo, Ong đã sẵn sàng hy sinh 
chính tự do của mình cho niềm tín củi 
nình. trong khí bị em cảm, ông đã 
bo Với người cái ngục rằng: “Ông 
khinh bị thứ tôn giáo không đáng để 
người tạ phái chịu gian khô, và không 
CÓ khít năng chồng đở cho những ai đã 
bị đau khô vì nó”. Tuy nhiên, khi chính 
ông trở thành nhà cảm quyền trên mội 
lãnh thö mà ngày nay là một bang của 
[Liên Hiệp. đứng thứ ba về dẫn số. ông 
ta lệnh răng không ai bị bắt buộc phải 


"lui tới hay duy trì bất kỳ một sự sùng 
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bái, địa điệm hay chức vụ tôn giio nào 
trái với lượng tâm” của họ. Nhiều đạo 
luật của ông trở thành cơ sở cho những 
điều luật tương đương trone hiện pháp 


của Hoa KV. 
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KH KHÍ HH PHAN LỰI NGHỊ tÊu tha 
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LÍ, Ĩ Ỉ FÍ Ỉ “đi lJÌy/JÌfÌl LÍ 


Một sự tổ hợp những hoàn cảnh kì 


lạ đã khiên cho Penn tham gia vào cái 


ma ông gọi là “mọt Kinh nghiệm Thánh ” 


và lập ra mi nên “Đán chủ thần 
quyền”, khác với tất cả những thuộc 
địa Anh khác ở Mỹ. Việc chà ông, Đố 
đốc Sir WHIiam Penn. đòi được tiền ứng 
trước của nhà vua và ông được thừa 
hưởng dị sản đó đã giúp ông có cơ hội 
mua được lãnh thổ Pennsylvania và lập 
fa ở đó một nhà nước phù hợp với 
những Ý tưởng tôn etáo và chính trị củi 
ông. Không có cơ hội này, Penn chăne 
làm gi Khác hơn là một kẻ sách động. 
tuy có ảnh hưởng và tự kiểm chế, eiam 
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ham trong một môi trường không có 
nhiều hứa hẹn thành cône, hay noi cách 
khác chỉ là tác giả của một kế hoạch 
không tưởng. Ông đã không thể báo 
đảm sự thực hiện thường xuyên Ïý tướng 
của mình, nhưng ông đã lập ra và đã 
duy trì một chính quyền “không báo 
giữ phải rút kiểm ra khỏi vò”. Những 
hiệp ước cua ông với người da đó đã 
làm ngày cá Voliure cũng phái khâm 
phục. Voltnre đã ca ngợi những |iẹp 
tước äy. vì những hiệp ước ấy “khône 
được phê chuân băng một lời tuyên thệ 
và cũng không báo giờ bị vị phạm”. 

Pemn là một người cầu toàn tôn øiáo, 
One viết về những kinh nghiệm tôn 
giáo của mình với một văn phong rai 
sáng sửa nhưng những mỗi quản tâm 
của ông không hạn chế trong tôn giáo 
và thân học. Nhiều tác phẩm của ông 
cho thấy, ông có học thức rất uyên bắc. 
Sự khoan dụng tòn miáo là viền đá túc 
tường của hệ thông chính trị của ông 
trong đó có sự phần biệt piữa như íle 
luật cơ bản và những luật trường hới, 
Ông nhận manh nhiều lần rằng: ˆšự 
thông nhất về chính trị của các công 
đân trung thành không phụ thuộc vào 
sự thông nhất vẻ tín ngưỡng”. 
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EDWARDS, J0NATHAN 


[I)VARDS, IDONATHAN (1703- 
I75&). Mãi tới lúc kết thúc thể kỷ 19, 
lonathan Edwards mới được coi là triết 
gia lớn nhất của Hoa Kỳ. Chỉ trone 
những sách giáo khoa triết học xuất bản 
tạ Hoa Kỳ sau này mới có những người 
thứ €C harles Peircc và Wiliim lames 
được công nhận một cách do dự như 
ngang hàng với ông, Ngoài Hoa KV Ta. 
triết học của Edwards sẩn như không 
được ai biết đến, tên ông chỉ được nói 
đến trong những sách lịch sử về sinh 
hoạt tôn giáo ở Hoa Kỳ. 

Từ rất sớm, Edwards đã khâm phục 
Locke và áp dụng những ý tưởng của 


(udworth và những người theo học 
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thuyết Plato khác ở Cambridee, Sau khu 
được phong chức mục sự (17361 ở nhấ 
thử Northampton, ông đã không củn 
quan tâm đến triệt học lý thuyết, Là 
một nhà thuyết giáo có tính thuyết phục 
và là một người lãnh đạo tính thân tận 
tụy với niáo đoàn của mình, ông cùng 
có ảnh hưởng rất lớn như là tác #i⁄\ của 
nhiều sách khái luận tôn giáo và thân 
học. Bài thuyết giáo JJšfearion Đà 
[Fuith - Biện minh cho đức tím (7331 
của ông đã đánh dấu bước khởi đâu 
của “Thân hoc New Eneland . thần học 
này đã chế ngự các eiáo đoàn của NGA 
Eneland mãi tới [RAO. Thời củn tre. 
Edwards đã nói loạn chồng học thua €I 
Calvin và đã Khai sáng cái mà ong vọi 
là "Thuyết Calvin nhất quán”, ÝThụn éI 
Calvin nghiêm chỉnh” hay "Thân học 
mới”, Ông đã bênh vực những h›u 
thuyết căn bản của thuyết ấy chống lại 
phái Arminia và phái Tự nhiên thần giáo 
và rao giảng học thuyết về tính nội rại 
và sáng tạo của Thiên Chúa. Ông pñtủ 
nhận tự do của ý chí củn người và 
kháng định sự lựa chọn bảng tiên định. 
(náo doàn của ông là khởi điểm củi 
cuộc đại eiác ngộ ở New Englhand. 
Edwards chăng những là nhà thân hục 
của phong trào này mà còn là sử gui và 
tâm lý học của phone trào đó. Cuốn 
lreaxe ( oncerning ReluTlottx A[CClio*6 
- Khái luận liên quan đến những cảm 
tính tôn giáo (1146) của ông cô gắne 
phân biệt giữa cảm xúc tôn giáo chăm 
thật, sự cải đạo đích thực, dị giáo, tình 
cảm giả dối và nhiệt tình thái quá. W¡I- 
lam James đã ca tụng sự mồ tả cụ 





E.dvvardšs như là "phong phú và tế nhị 





niÖ1 cách đáng khâm phục `. 
Rút không máy là đời sông sung mộ 
và xự thuần khiết mà Edwards cô eãng 


cất tậu e1iáo dân của mình đị tới lại vưới 


qua sự hiểu biết của họ. Vào năm | 750, 


610 bị các ghio dẫn trong giáo xứ của 
tn<~ữú—l"h Bài nhiệm, Khi ông rút phép thông 


công những thành viên của giáo đoàn 


không tương ứng với lý tưởng của ônð., 
Ông JuaV VỀ với công việc truyền giáo 
mữu những người thỏ dân da đó và đã 
viết những tác phầm dây côm về những 
chủ để mà ông đã bàn đến trước đó 
dưới hình thức ngắn sạn. Năm 757 
ông được hầu làm viện trưởng Đại học 
New Jersev mà sau này là trường Đại 


học Princecton. 
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ALLEN, ETHAN 


ALI.EN. ETHAN (I738-17A91. 
Mười năm trước khi Thomas Paine xuất 
bán cuốn Thời đại của lÝ nrí, cuôn Wớu- 
vốn, The oHÌy ()Facle of Man - LÝ trí 
vdm HgụÓH tHV HÌữt của củn ngữ! 
(lJÁ-‹H! của Ethan Alen đã trình bái 
những nguyên tắc của thuyết hữu than 
trone đời sông người Mỹ. BỊ hàng giáo 
phầm và các trường Đại học New En- 
#land lên án. cuốn sách ấy được các 
nhỉ tự do tự tưởng nói đến với sự khâm 
phục như là “Kinh thánh của Ethan ”., 
Khi một ngọn lứa ở nhà mì thiếu hú 
hết những bản thảo, các nhà chính thôn 
#1q@ hoạn nghệnh tại nạn đó như là 
“một hành động của Thiên Chúa ˆ. 

Tuy Allen là một người háay suy 1ư, 
nhưng ông đã sông một đời hoạt động, 
dân thân vào những ngành nôn 
nghiệp. hầm mỏ, sản xuất và những giao 
dịch địa Ốc. Ông đã là một chiên sĩ trone 
cuộc chiến tranh eiữa Pháp và thỏ dẫn 
và trong chiến tranh giành độc lập. ông 
đã chỉ huy bình đoàn Những đứa củn 


Núi xanh của VermonL và đã chiếm 
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được đồn Ticonderosa của Anh, cửu 
ngõ chính vào Canada, Ông là người 
tiên phong trong việc phát triển đời 
sông kinh tế ở Mỹ và đã xây một lò 
luyện kim ở LHchfield Hills của bang 
Conniecticut, bang que hương ông, Ver- 
I"ronL là bang ông cư neu nén ông đã 
bệnh vực quyết liệt biên giới và những 
vẻu súch về đất đại chône lại những 
vẻeu sách của các bang New Yoïk và 


New Hampshire. 
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Allen đã được nuôi đạv băng học 
thuyết Armimia. Niễm tín tôn giáo này 
khoan dune đối với tư tưởng chính thông 
Calvin, nó nhấn mạnh đến những bồn 
phận của con người hơn là sự suy diễn 
thần học. Allen nổi loạn chống lại mọi 
giáo điều đã được chấp nhận. công khai 
phản đôi rằng ông không phải là người 
Kitô giáo mà là một người hữu thần 
giáo, Ong đối lập với mọi học giá và 
tuyên bố răng, truyền thông có thể sáI, 
lý trí là tăng phẩm cao quý nhất của 
Thiên Chúa và đức trì Không đáng tin 
cậy bảng lý trí và không quan trọng. 


Ong cới con người là "một mớ hôn tạp 
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ích kỷ nhất, kỳ cục nhất và xảo trá nhất 
giữa các hữu thể cùng tâm cỡ trong vũ 
trụ ” và mặc dù những quan niệm ve 
điều kiện sinh hoạt của người đương 
đại cũng bị quan như thể, ông văn tú 
tưởng rằng chiên thấng tôi hậu của đức 
hình sẽ giúp con người tiến bộ. Ông 
tin răng sự hiện sinh của con người lí 
cần thiết để duy trì thể giới do Thiên 
Chúa sáng tạo. và do đó "không the 
có sư thất bại tốt hậu”. Ông chủ trưởne 
răng, điều thiện và hạnh phúc sẽ chiến 
thắng trong #iai đoạn phát triển cuối 
cùng của con người, vì Thiền Chúa dà 


sắp xếp như vậy. 


fPAINE, THUMAS 


PAINE, THOMAS (1737-1819). 
"Những người đương thời khi nói về 
FPaine bằng thái độ hoặc là hỗ hởi hoặc 
là miệt thị. lelferson và Hamilton. tuy 
(Ủ[ biệt vẻ nhiều điểm, đều đồng ý cho 
tang Paine là một người cần tránh né 
lnav không tin được. Anh quốc. đất nước 
(jue hương ðne, đa đặt ông ra ngoài 
wông pháp luật, Jacohim Erance. nơi lúc 
(đầu Paine đã được phone là công dân 
(lanh dự và được hầu làm một thành 
viên của Hội đồng quốc øii mặc dầu 
lòng không nói được tiếng Pháp. đã hỏ 
IU ông vị ðne đã sách động chồng lít 
việc hành quyết của nhà vua. Khi Paine 


(Ua đời, ông rất neheo, ôm đau và Dị 
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lưu đầy trong nhiều năm. Một thể kỷ 
sau Khi ống qua đời, Theodore 
loosevelt củn miệt thị ong như là mọt 
"tên vô thân nhỏ bé xâu xa”, 

Tuy vậy, những nhà sự học độc lập 
đã công nhận là Paine. bằng cuốn tiểu 
luận (on Senve Lễ thường (L7761 
và băng sự sách động không miệt mỏi, 
đã thuyết phục được những người Mỹ 
có thế lực nhưng do dự rằng, cần phải 
tuyên bố độc lập vì đó là đường lối duy 
nhất để cứu văn các thuộc địa. Cũng 
chính Paine là người đã thúc eiục việc 
triệu tập Hội nghị Liên lục địa với mục 
đích định hình một Hiện chương Liên 
ILIC địị., 

Xa hưn nữa cũng chính Paine là 
nuười, đã công bố nhiệm vụ của nước 
Mỹ là bênh vực tự do và dân chủ. băng 


cách trình bày với toàn thể giới gương 
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máu một nước công hòa của những 
II gởi tự do, 

Một điều không thể hoài nghi. là 
ước Mỹ và nhàn loại nói chúng phải 
tưởng nhớ và biết ơn ông. dù răng ône 
không tránh khói tính tự cao tự đạt và 
không được giáo dục đầy đủ. Tuy nhiên. 
[*aiie không phái là neười chỉ phục vụ 
một đất nước. 
cách mạng Pháp chồng lại Edmund 
Burke trong tác phẩm he Righux ðf Man 
- Quyền còn người ([T91) củng nhIẸ| 
tình như ong đã bẻnh vực cuộc cách 
Hoa KV. 


mrạne hóa Anh quốc, nhưng không 


a1 va Có [TH cách cách 
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()ne đà bênh vực cuộc 


thành công. Trong tác phâm Sec ö/ 
Reason - Thời dạt lý trừ (1793 


"ưu cấu sự #1 phóng nhân loa khỏi 
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những truyền thông Kitô giáo và ấp ra 
một tôn giáo hữu thần giáo. Ông thông 
công nhận thời đại lý trí đã kết thúc Khi 
túc phám của ông đã được an hành. 
Sau và qua nhiều thất bại tront kính 
lanh khi còn sống ở Anh quốc. 2aine 


đã tự giáo dục mình bằng cách hạt định 
những môi quan tầm tỉnh thân của mình 
trone khoa học của thời đại ông Ong 
là một nhà văn gián dị và tự nhiền miặc 
dù ông tỏ ra có biệt tài về những hâm 


nưôn và thuyết trình. 





FRANKLIN, BEN.JAMIN 


[FRKANKLIN. BENIAMIN (170n- 
I790). Mở đầu cuốn Aiwtobiographụ - 
ft s( của mình, Franklin nói ràng, nêu 
Đảng quan phòng cho phép ông được 
lựa chọn “ông sẽ lại đi hết một cuộc 
đời từ đầu đến cuối. không phản dõi 
ơì, chỉ yêu cầu được lợi thế mà các tác 
giá thường có, để hiệu đính trong lần 
xuất bản thứ nhì những sai xót của lần 
xuất bản thứ nhất”, Franklin thường 
Ich: những nhận xét vò hại và khói 
"„goan để ngắn chặn dấu hiệu xúc 
động, Khuynh hướng này đã đưa đến 
tot huyện thoai nói răng, ône không 
dược #10 cho việc Việt eclrdHion d| 
[nlependenece - Bản tiyvến nụon đụi 
lập, vì các Quốc phụ sợ ône có thể dưai 
vào một chuyện đùa cợt trone khi viết 
bi tuyến ngôn trang trọng. 

Trone suốt đời mình, Franklin đã 
hãng say nỗ lực để hoàn thiện tính thàn 
và cá tính của mình. Ông Xem sự tÍTleu 
0n họa là không thích hợp với việc hoàn 
thiện con người, nhân phẩm, năng lực 
và thành công, Câu chuyên ve mi tình 
vũ sự tán tính vợ ông, chứng tò ông có 
tài điều hòa sự đam mê của mình. Ong 
đọc thơ chủ vui và để cải thiện văn 
phong của mình. nhưng không cho 
Phép mình bị thú hút vào vẽ quyến rũ 
của thị ca. Ông lu0n phím tfnẽ lịi với 
cuộc sông một cách sạv mẻ với sự thanh 
thin, hài hước. Ong coi lý trí lá phương 
tiện ñnhữ đó côn người có thệ hướng 
dẫn đời xông t0t cách thung núnh. Lúc 


còn trở, ông rã quản tầ1n Jón¡ xiêU hình 
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học, nhưng sau đó. công khai từ bú 
nưành triết học này; vấn để sự thật tuyệt 
đối và nhật quán không làm ône mã\ 
IV QUAn tâm. 

Ông là một nhà phát mình nổi tiếng 
và là một người làm việc từ thiện, HÔI 
chính trị eœia và nh ngoại elao tìi Bí 
One luôn hoàn tất nhiệm vụ và chủ 
toàn bốn phận của mình. vì lương tản: 
đạo đức hướng ông đến việc chu tuàn 
luận thường đạo lý, Mặc dù rất bản 
rận. ông luôn sẵn sàng phục tùng 


new đòi hoi của cộng đồng và đài 


6. s. Lư? 
` 
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Hước, VỊ ông Không bạo giờ hoàn toàn 
Bị thủ hút vào những công việc của 
chính mình. Chỉ có khoa học là điều 
Ông bị lôi cuốn sâu sắc, Trong khoa 
học ông tìm kiểm những định luật điều 
khiến thiên nhiên và hướng tới sự trật 
Lự của những quan hệ siữa vũ trụ và 
côn người, tuy biết rằng những khoa 
đạo đức học thời ông còn tụt hậu rất 
xa so với nhữne tiêu chuẩn của các 
khoa học tự nhiên. 

Franklin tóm tắt những kinh nghiệm 
của mình bằng cách loại trừ những từ 
“chấc chân là” và “không còn hỗ nghi 
là ” ra khỏi ngữ vựng của ông, Thay vào 
những từ ấy, ông áp dụng: “Tôi quan 
Iiệm rằng, tôi hiểu rằng. tôi tưởng 
chuyện đó là thể. hay đối với tôi có vẻ 


thứ là thể vào lúc này”, Nhiều nhà tư 


RÙAMS, J0HN 


ADAMS, TOHN (l735-1X2360), Vị 
tông thống thứ nhì của Hoa KÝ tự coi 
mình là “một trong những neười in 
Lành chẳng tín vào cái gì cả”. Ông 
bác bỏ chú nghĩa PHato, những học 
thuyết của các phái Kitô giáo, hữu 
thần giáo, duy vật chủ nehữa và chế 
giều những người tin vào khả năng 
hoàn thiện của bản tính con người và 
sự phát triển dân dân của trí tuê con 
người. Vấn là một người eiin dị, 
nghiệm khắc vị tha và cứng đâu, ông 


tưởng. trước và sau Franklin cũng đi 
theo cùng một đường lôi ấy. Đối với 
ông đó chẳng những là kết quả của lý 
luận mà còn là một phương tiện thành 
cône, Ong đặc biệt đánh giá cao “ưu 
thế của việc thay đổi” dù là nó liên 
quan đến những cách thức của chính 
ông hay những môi liên quan của ông 
đối với bạn bè, Sự thật không có ích 
đối với ông không phải là sự thật. One 
đủ công thức hóa tín ngưỡng cụ mình 
bằng những từ: "sự thật. sự chắn thành 
và sự lương thiện như là “có tải quan 
trọng tột bậc đối với việc diễn đạt dũng 
cuộc sông”. Franklin không bị lôi cuốn 
vào chủ nghĩa duy lợi: ông hưởng thụ 
sự thất và sự lượng thiện. "môi vẻ trone 
sáng ngày ngõ "một cách độc lập và 


thành củng, 


đã chồng đổi nền dân chủ vì ông 
không tin vào người dân, tuy ông vẫn 
lần tuy với sự phỏn vịnh của toàn thể 
đất nước. Ông chủ Irf0ne răng, môi 
giải cấp quý tộc có thể đem lại lợi ích 
chủ người nghèo thích đáng hơn lá 
quản chúng bình đân mà những quyẻn 
lợi đích thực có thê bị lâm [IBUIV. 
Adams là một triết gia chính trị, mặc 
dù ông có thái độ coi thường triệt học. 
Những ý niệm vẻ chính quyền của ông 
dựa trên những luận cứ của Arisitotle 
vũ ÀlontesqUieu. Ông Iguưfđng mũ 


những Ý tưởng của các vĩ nhân này, 


_ đà? )¿] 


G 
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cho dù họ là những triết gia. Cũng cùng 
cách ấy, ông kính trọng Bolinebroke. 
Huine và Voltaire như những “So chối” 
của tư tưởng. Ông kiên quyết bệnh vực 
hệ thông chính quyền kiêm tra và cần 
chống đối lại những đòi hỏi tập trune 
quyền hành hay bành trướng dân chủ. 

Adams đóng vai trò hàng đầu trong 
việc chồng đổi Đạo luật Con tem năm 
I765 và trone việc tô chức chiến tranh 


gianh đọc lạp, nhưng ong vận là mọi 


Tory trong cảm tình nhật quán của mình 
đối với hình thức chính quyền Anh. Da 
đó hiển pháp của bang Massachusetts 
do ông viết ra có tính rất báo thủ, Với 
tự cách tổng thông, Adams đã chóng 


li vêu cầu của Alexander Hamnlton doi 





tuyên chiến với Pháp và chống lại sử 
phú nhận những đòi hỏi của ð vấn 
hai lưu, Chính sách nội bọ của Xdalms 
chủ trương theo đạo trung dụng là mỘi 


thất bại: những kinh nghiệm làm tông 
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thông đã củng có những cảm nhận của — rắng "một eánh phản dẹp dể là sự trao 
ông ve thuyết khuyến nho. Sau khi ông — đổi công băng cho những dành dự và 


rời khỏi điện Capiol. ông đã tuyến bộ — đức hạnh cua thế giới, 
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JEFFERS0N, TH0MAS 


IEFFERSON. THOMAS (I7433- 
I§26). Thể theo ý nguyện của chính 
leIferson, mộ chí của ông được phì 
hư sau; 

ldv là nơi chòn cát ThomaA 
đtHferv0n 

lítC 0d cũữ BAN PHYCNH HgàH đục 

lựn loa KY 

(ta quy chỉ Bang Vireima Uớ tứ 

(0 I2H gido 
Va la người khai súng Đại học 


(rotm1a. 


lelcrson không muốn nói đến ône 
đã là Thong dọc Bang Vireuna, đạt biểu 


Quốc hội. Đại sứ tại Pháp, Bộ trướng 


DI V1/j ' L0 bà bị qhuu LH, ' 


ngoại giáo, phó Tổng thông và là Tông 
thông thứ ba của Hoa Kỳ, Jelferson 
không thích chính trị mà thích cuộc sông 
vên bình trong trang trại niữa các ác 
phẩm của ông hơn. Chắc chắn những 
lời tuyên bố này là thành thật. Ông lẻ 
một người trằm lặng. Ông không phải 
là người của hành động. nhưng trone 
nhiều thập kỷ ông đã dính líu đến những 
cuộc đầu tranh chính trị, vì những cuộc 
đấu tranh ấy không liên quan đến quyền 
lợi vật chất của ông cho bàng triết học 
của ông, Chính triệt học của ông, ít nhât 
trong những nét đại cương, đã ðảy Fạ 
một biến động chính trị đột ngột quan 
trong đưa đến chiên thắng của lelferson 
đối với những con người của hoạt động 


và đưa đến việc báu ông làm Tổng thống. 
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Triết học chính trị của Jeffcrson dựa 
trên những ý tưởng của ông về bản tính 
cũủn người, Châm ngôn của ông là "Tôi 
không thể hành động như thể mọi 
người đều bất trung chỉ vì một số người 
bất trung... Tôi thà là nạn nhân của sự 
phản bội hơn là từ bỏ niềm tín nói 
chung của tôi về tính lương thiên của 
con người”, Niềm tin của ông không 
chú trọng đến những dị biệt về giáo 
dục. của cái, địa vị xã hội. Mục đích 
hoat động chính trị của ông là một đời 
sống tự do trong đó mọi cá nhân có thê 
phát triển bản tính đạo đức và trí thức 
của mình và theo đuổi hạnh phúc của 
mình. (ne cũng tin rằng gởi thường 
cũng có thể đem lại thấm quyền cho 
những nhà lãnh đạo tốt và khôn ngoan. 
Ông tin chắc rằng, Đấng quan phòng 
đã sắng tạo ra con người để sống trong 
xã hội và phú cho con người Ý thức 
đúng. sai để một xã hội có trật tư tôn 
Lai được. 

JefIerson. lúc trẻ là người "thích 


RUSH, BENJAMIN 


RUSH. BENJAMIN (1745-1813). 
Trường Đại học Y khoa Rush, nay sắp 
nhập vào viện Đại học Chicaøo đã được 
đặt tên như vậy để vinh danh Benjamin 
Rush, một trong những vị bác sĩ thành 
công nhất ở Mỹ thế kỷ 18, bác sĩ quân 


926 .. 


khiêu vũ, vui chơi tiệc tùng và giỏi liòn 
lách”. là một người có kiến thức chắc 
chắn vẻ nhiều lĩnh vực. Ông là mót nhỉ: 
làm luật sâu sắc, am tường toán học, 
thực vật học và khí tượng học, quản 
tâm đến động vật học. thiên văn lọc 
và nhân chủng học, cơ học và kiến trúc, 
thâm cứu văn học cổ điện và hiện đại. 
một nhạc sĩ có tài và một nông gia kiểu 
IIäU. Ông đối lập với triệt học chịnh 
thông Calvin. biện hộ cho sự khean 
dung tốn giáo, sự giải phóng nỗ lệ và 
giáo dục công cộng. Trong số những 
nhà kinh tế học hiện đại có một số InfUI 
nehï rằng, Jelferson là "một người tự 
do chủ nghĩa tiểu tự sản không quan 
trọng ` là đúng nhất. Quả thật lelfersun. 
lãnh tụ của các nông øIa nhỏ, nhữne 
cửa hàng trưởng và thợ thủ công, không 
thích những việc kinh doanh lửn và việc 
công nghiệp hóa đại qui mô. Nhưng 
triết học của ông chỉ là sự phát biệu 
những môi quan tâm vật chất hay những 
thành kiến của ông. 


y trưởng trong cuộc chiến tranh cách 
mạng, một người ký vào Bản tuyển 
ngôn độc lập, tác giú của sách giáo khoa 
đầu tiên về hóa học ở Mỹ, Bộ trưởng 
ngân khố Hoa Kỳ. nhà cải cách xã hội 
và là người viết nhiều sách về y khoa, 
những vấn để xã hội, những khoa học 
tự nhiên và triết học. 


Nghề nghiệp v khoa. đặc biết lì 
những kinh nghiệm về bênh hoc tìm 


thân đã quyết định 





cạn trIểt học của ông, Ong chú vêu 
quun tâm đến việc tim hiểu tc dụng 
củu những nguyên nhân vật lý trên tìnii 


thún, và tác dụng của những sự hiện 


đồi tám thân trên cơ thể, Những túc 


phẩm ngư Lipon Phyatcal CuuxeA 
Lan ti“ Alaral FucHHY - Kha với 
HÍHt 1Hgivền nhậm vật ÍÝ tác dụng lên 
khú năng tỉnh thân (TÑ61 và Afedical 
lHqtIirieA Hđ (Q)bšvervaHfdnx Lnon thị 
|)Ixeylsex 0ƒ the Mind - (VguhHeH cu và 
quu sát Ÿ học về những bệnh tâm trì 
([&|2) của ông một thời gian đài đã 
đước củi là những công trình bệnh học 
tăm thân tiêu chuận. Rush mạnh mẽ 
để xướng việc hiểu biết nhân bán vẻ 
n#tời mặc bệnh tâm thân và cũng dẻ 
xé Việc trị liệu phạm nhân hình sứ, 
Ong đòi hỏi bãi bỏ hình phạt xử giáo 
và chế độ nò lệ, Tuy thể. lòng nhân ái 


của ông không báo hàm một sự lòng 





Cú nào trone những nguyên tắc địo 


dức, lush tịn râng, Khoa học và tòn i0 
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hùa hợp với nhau, rằng đạo đức 
lục dựa trên đức tin Kitô niáo, 
ông phản đối không mệt môi 
những sự điện giải duy vật chủ 
nehia của những kết quả công 
trình nghiện cứu tâm lý học của 
ông. Chính trên những nên tảng tôn 
giáo mà Rush đã trở thành một nhà ái 
quốc Mỹ, người đầu tranh cách mạng 
và người báo vệ chính phú của dẫn. 
Ông là bạn tâm eiao của Thomas Paine 
mà tựa để cuốn tiêu luận Lễ thường là 
do Rush gợi ý. Rush không phái là 
nuứời thân giáo mà là một người Khô 
uiáo hiện kết mất thiết với Paine về 
lương điện chính trị, đã cùng với Panne 
thiách thức ngay cả quyền hành của 
(icoree Washineton. Những ý tưởng tốn 
giáo và chính trị của Rush đã khiến ông 
trở thành người ủne hộ sự gia tăng kiên 
thức và sự cải thiện nên giáo dục. Ông 
tham #tt tích cực vào việc sang lạp các 
trfởne đại học và tiểu học, luôn luôn 
I1 tưỚng việc gi tăng tị thức sẽ củng 


cô nên dân chủ và tín ngường tôn giáo. 
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LINDLN, ABRAHAM 


LINCOLN, ABRAHAM (1509: 
IÑGS). So với Ahralhiaim Lincoln, nhiều 
vĩ nhần trong lịch sử thể giới. nhiều nhà 
lành đạo quốc øia ví đại, có vẻ như là 
những điện viên đóng vai trò vĩ nhân. 
Không có øì là diễn viên trone Lineoln. 
(lách cư xử của ông đơn giản đến nôi 
chàng những các địch thủ của ông mà 
cả những người ủng hộ ông về mặt 
chính trị và rất nhiều trong số những 
thuộc cấp của ông, không thể tưởng 
tf(inẻ được ðng là một vị anh hung. Như 
[:merson đã nói trone điểu văn của ône. 
[mcoln là mót người bình dân. một vị 
Tổng thống thuộc giai cấp trung lưu. 
“đúng thể, trone cách thức và tình cảm, 
chứ không phải trong quyền lực, vì 
quyền lực của ông là thượng đẳng”. 
[aneoln chưa bạo giờ đánh mất đặc tính 
cũ mọt luật sử tình le, thường có hứng 
thú nói chuyện bông đùa. Tuy thể quá 
khỏng khí bông đùa vẫn lóc lên sự sáng 
chói của tự tưởng và tính nghiêm túc 
của ông, ngọn lửa của sự tận hiển đời 


àng cho đất nước. Tên ông mãi mãi 


được liên kết bất khả phân ly với cái 
mà Lincoln coi là đồng nhất với tỉnh 
thần quốc gia — chính nehïa của chính 
quyền nhân dân. Dẫn dẫn. người ta 
nhận ra sự sắc sảo, lòng dũng cảm và 
tính kiên nhân. ý thức công bằng và 
thái độ đỏ lượng của Lincoln. Trước 
nhất là người dân trone Liên hiệp và 


sau đó là cả thể giới. One được công 


nhận là một thiện nhân, một hiến nhân 
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mà sự khôn ngoàn là kết quả của mỘI 
cuộc đời luôn cô găng vươn lên, sự tự 
giáo dục và đánh siá cao những biến 
cố và bất trắc bề ngoài có vẻ không 
quan trọng trong đời sống của người 
dân thường, đời sống hưởng thụ và nhân 
nhúc. Ngay cá bản hiểu triệu ở 
Œiettysbure nội tiếng của ông, trong đó 
sự phát biểu niềm tin vào “chính quyền 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
đân” đã và sẽ còn được trích dẫn đi 
trích dẫn lại. cũng không tác động đến 
cử tọa của ông neay lập tức. Phải có 
thời pian trước khi những cầu nói của 
Lincoln có tác động đến công chúng, 
nhưng đến 
sẽ trường tôn mãi mãi. Lincoln có biệt 


lúc đó thì ấn tượng sâu xa 
tài làm cho những từ đơn giản trở nên 
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đây ý nghĩa và đặt ra những câu nói dã 
trở thành những câu cách ngôn khôn 
IIgoant trong hầu hết mọi ngôn ngữ. Ong 
đã kêu gọi đến sự thông mình chứ 
khòng phải những bản năng thô thiện 


của công chúng, và ông biết cách làm 
thể nào để có những quyết định và đãi 
những vận để khó khăn mà đầu óc 
không được rèn luyện của quản chúne 
có thể hiểu được. 
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ALUDTT, AM0S BR0NSDN 


ALCOTT.  AMOS BRONSON 
(| 709-|RNNãI. Alecott thường được nói 
đến như một người mơ mộne. vì môn 
triết học không có phương pháp, che 
đậy kỹ lường của ông. Tuy vậy, cũng 
như bạn ông - Emerson - ông được coi 
là người đại diện đích thực của phone 
trào siêu nghiệm chủ nghĩa ở New 
F.neland. Ông được đón tiếp nòng nhiệt 
trong những cuộc tụ họp nhỏ. nơi 
người tạ kiến nhận lắng nghe những ý 
tưởng dông dài, hãm hở năm bắt ý 
nehia bí mật của tự tưởng chính thống 





của ông, Những người bình phẩm ông 
thích dựa trên những cá tỉnh KÝ cục 
của ông. khiên cho những đức tính và 
tứ tưởng của ông được ít người biết 
đến. Tuy nhiền, nhiều bài siine của 
ông quá khắp miền Đông Âu và Trung 
Âu đã được đăng trên tờ ?he Đial. Ông 
cũng là tác gii của Ving cản thân 
chủ. Bái vị, và ()rhhúc SaviHex Tahlclh, 
và  Concord Java - Những ngày Côn: 
cord. Chủ yếu là một người phần bỏ 
các ý tưởng. một người lặp lại những 
ý niệm thành hình từ trước, ông piing 
dạy bằng cách đàm thoại. hơn là nhồi 
xố học thuyết, (ng lập ra nhiều trườn 
phái dựa trên những ý tưởng này, và 
là một thành viên của kinh nghiệm 
Không tưởng yếu mệnh ở Fruitliinds. 
Qua tình bạn vững bên với Ralph 
Waldo Emerson và WIlliam T. Harris, 
ông đã có thể thực hiện giấc mơ củu 
mình về một trường phái triết học ở 
Concord. Massachusects, 

Bất chấp những đóng sóp của ông 
cho văn chương và triết học Hoa Kỳ. 
người tà thưởng hay nói đời ðng là 
một sự thất bại - phần lớn vì tủ đựng 
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thức ăn của ông hấu như lúc nào cũng 
trùng rồng, Điều đó không hệ do sự 
trune thành của piáa đình ông đối với 
ằne, Con gái ông, [oulsa May AlcoH, 


về chân dung ðn6 như là ông nội 


EMERSON, RALPH WALD0 


[LMI-RSON. RALPH WAL.DO (1803 
INR2), Wiliam ]amtes chỉ ra rằng, có 
lai Emerson: một Emerson là người 
New Eneland sống theo bản năng mà 
vấp mặt sắc sáo đã nhìn xuyên quá 
những khuyết tật của nền Công hòa 
Mỹ mà không thất vọng vì nó; còn 
Emerson Kia là người theo chủ nghĩa 


Plato. đã tán thường Ý niệm Vũ trụ 
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trong tác phẩm Little Women, Bất 
châp những lời bình luận về ông, con 
ndtf1 yeu sự khôn ngoạn hày đi lạng 
thang này vận là một trong những đứa 


còn đáng véu nhật của New Enelind. 





b : , z % - : 
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hiện về thời øian, không gian và thiên 
nhiền đều teo đi hết. Nhiều khi 
Emerson nhận biết răng, sự sản sàng 
sảm nhân nhiều hiện tượng khác nhau 
của ông và khuếch trương những mỗi 
quan tâm tính thần của ône có thể dẫn 
tầm trí ông đi theo những chiêu hướng 
hoàn toàn Khác nhau. Henrvy lames 
đã khẳng định rằng Emerson *không 
có lương tâm, quả thật ông đã sống 
băng trị siác”, Emerson coi sự nhất 
quấn như là giống yêu tính bệ lò sưởi 
của những đầu óc tiểu nhân. Trong 
cuỗn $øÍƒ - Reliance - Tự tin ông phát 
biểu rằng: ” với sự nhất quán, đại hồn 


đơn piản chẳng có việc gì để làm cả `. 
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[rung cuốn HjtIory - Lịch sử, ông 
tuyên bố răng, chính là do lôi của lôi 
nói cưỡng điệu của chúng tạ, 


Khi Emerson nói vẻ lĩnh vực linii 





hồn bao quát cả tâm trí và tỉnh thần là 
ông nói với sự chắc chăn và tin tưởng 
chứ không phải là trí thức lý thuyết. 
Ong phân biệt giữa các triết gia như 
Spmoza, Kint và Coleridee và những 
người khác như Locke. Paley, Mack- 
intosh và Stewart. One cho rằng, những 
người đầu tiên nói từ bên trong hay từ 
kinh nghiệm với tự cách như là những 
người tham gia vào hay chiếm hữu sự 
kiện, trong khi những người kia nói từ 
bên ngoài, như là những khán gia mà 
sở đị biết được sự kiện là do những 
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nigtfdi thứ bà làm chứng, Ông còi khinh 
fữnð người này và học tuyet của 
họ. ông cho răng họ nhĩ là những 
ngtữ1 thô thiên chuyen dịch sự vật vào 
ý thức mà không biết đến mỏi quan 
hệ emiữa lình hôn và thần khí Thiên 
Chúa. Mối quan hệ này là điệu duy 
nhất có ý nghữa đối với Emerson. Đối 
với ông khône có sự Kiến nào tự nó l 
hán thiếng cá: không có sự Kiện nào 
và ơi TrỊ n®oại trư no đột nhiên trỏ 
tinh quan trọng khi nó chỉ ra hoặc 
If0ne trưne lịch sử của lĩnh hôn sốne 


độne, bất kể là nó nói vỀ một sự tưởng 
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tượng thân bí. lịch sử, luật pháp. tập 
quán, sự Khỏn ngouàn cách ngôn, tình 
thần sảng tạo của nehệ nhân và thì sĩ. 
sự chiếm nelhrem của thánh nhàn, 
quyết định của vị anh hùng hay cầu 
chuyện piữa những người thường. Ông 
tin tưởng rằng, eiá trí của bắt cứ một 
cá nhân nào đều xuất phát từ vũ trụ, 
nơi chứa dựng tất cả đời sông nhân 
loại, đo đó, là huyện bí. Onụ CÓI HIỌI 
người như là lôi vào tỉnh thần vũ trụ. 
có thê cảm nhận và hiểu biết điều xả\ 
ra cho bất cứ người nào vào bất cứ thời 


điểm nào. 
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THŨREAU, HENRY DAVID 


THOREAL. HINRY DAVID 
([Ñ17-1&63). Thoreau không chỉ hài 


lùng Với việc Xem xét một ý Kiến và 


TMHM LINH th, th củut Œ l ghẪnH Pha 


thưởng thức ý kiến ấy, ông quyết đình 
phải sông ý kiên đó, Đôi với chính ng 
và đổi với mọi cá nhân, ông đòi hỏi 
quyền làm cách mạng chống lại những 


chính quyền xấu. Ông còn coi quyên 
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hành của một chính quyền tất là quyền 
hành khiông thuần khiết, (lne biến lìủ 
cho sự bất tuần luật pháp và từ chói 
đóng thuế sau khí đã đói mặt và chịu 
đâu khố vì tù đầy, Thoreau viết: "Dưới 
Hút chính quyền đã giam cảm bất 
công b1 Kỳ ái, vị trí đích thực cho môi 
hiện nhân cũng là nhà tù”, Tình thân 
nội loan thúc giục sốne cô lập, sông 
môi tịnh với tự tưởng, thiện nhiên và 
Thiên Chúa, cũng như những vấn để 
thức đụng khác. đã khiển ông sống 
an đất ở Walden Pond (1845-3461. (Ì 
đỏ ông đã chiếm ngưỡng thiến nhiên 
và trầm tư mặc tưởng về thiên nhiên 
Thoreau là một học gia. vừa là thì 
sỉ, HIỘP người lập dị và một nhà hiện 
thức chủ negha xắc xao. Cuốn lWulden 
(ISŠ41! của ône, công trình của THÔI 
nhà tự nhiền chủ nehá, và còn lớn 
hơn nữa, một thí nhận vẻ thiện nhiên, 
đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Thorcau nói rằng: “Trở thành mội 
triết giai không phải chỉ cần có tư tưởng 
tỉnh tÊ. hay ngày cả sắng lập một trường 
phải. ma còn phải véu sự khôn ngöán. 


cũng như sông một đời eián dị, độc lắp, 


cao thượng và thánh thật, phù hợp với 
sự chỉ bảo của khôn ngoan”, Khône 
phái là một hiển nhân điểm tĩnh, sự 
hung bạo của Thoreau thường làm 
phiên những người bạn trune thành nhất 
của ông và khiến cho EImerson, đã có 
thửi là người công tác mật thiết với ông 
phải xa lánh ông, Tỉnh khí ông lôi cuốn 
ðng vào hành động, đức tín của ông lôi 
cuốn ông vào sự chiêm nghiệm. Cho 
đến năm ISŠU, Thoreau là người nhiệt 
tình với đời sống công đồng. Sau đó 
ông trở thành đôi thủ kiên quyết của 
Ihnp phong trào bình dẫn. 

Đối với ône, đời sông chủ yêu có 
nghi là sông trone thiên nhiên. Theo 
ông, eánh nặng của nên văn mình 
trone thời đại ông không phái chỉ do 
những khiếm khuyết của tô chức công 
nghiệp và phân phối, mà đúng hơn, là 
dù sự thông trị của chính công nghiệp 
đổi với những lợi ích của con người. 
Chông lại sự tiến hóa văn học mà ôn ở 
lên án là đưa đến sự xao lăng những 
giá trị nhân bản. Thoreau đã quyết định 
sốne thời gian của chính mình trong 
những điệu kiện chính ông đặt ra. 





BEECHER, HENRY WARD 


BEECHE:R., HENRY WARD(IäI3- 
IR§7), Một trong những nhân vật xuải 
chúng của xã hội Hoa Kỷ và một nhà 
thuyết #iáo có khả năng thuyết phục 
xuât sắc, Henrv Ward Beeecher, lúc còn 
trẻ. ông bị chà mẹ, thấy eiáo và bạn 
bè xem là anh chàng nơu ngốc. One 
đã quyết định học nghệ hàng hải và 
trở thành một thủy thủ vì ông cảm thầy 
không thích hợp với những nghệ khác. 
Môi sự thay đối lớn lao đã diễn ra trone 
ông. khi ông lưu trú ở Học viện cô 
điện Mount Pleasant ở Amherst, bane 
Massachusetts, Sức sống khác thường 
đã bừng dậy trong ông. Ông trở nên 


hiệu đồng trong thể thao, đọc sách 
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ngầu nehiển, và quyết định trở thành 
một nhà thuyết giáo, Sau đó, ông theo 
học Chúng viện thần học lLane ở Cn- 
cinnati, đayv, ðne nội loạn chóng 
lại thuyết Calvin và tuyên xưng thuyết 
Calvim đọc lạp nhân danh sự sống vả 
vẻ đẹp cua thiên nhiên. 

Beccher không phái là một người 
có tự tưởng độc đáo. Ông không khởi 
xướng một phong trao mới nào, nhưng 
ðöng đã thành công trong việc thu hút 
và piáo dục tín đồ và giúp họ phát triển 
khá năng chịu đựng những thử thách 
và những xung đội của đời sống. Ông 
đã dùng những bài thuyết giảng của 
xã hội. Ong quyết liệt chông đôi chế 
độ nô lệ. mặc dầu ông khỏng thích 
những người theo chủ nghĩa thú tiệu 
cấp tiến. Ông đã giảng dạy sự không 
tin có hỏa ngục, đã bênh vực sự ticn 
hóa và để xướng điều mà ône rất thích. 
cuộc sống ngoài trời, Mặc dù nhữig 
bài giảng của ông rất thành công, ông 
cũng không lây làm hài lòng cho lãm. 
Ông thận trọng xem xét kỹ và đi thco 
„hững phương pháp của lonathan 
Edwards. nhà lãnh đạo phong trào Đa 
giác ngộ ở New Eneland. và những 
phương pháp của các Sứ đồ như đã 
mô tả trone sách Sứ đồ công tụ. Những 
năm cuối đời, ông bị xáo trộn VÌ mới 
phiên tòa được công khai hóa, trong 
đó ông bị cáo buộc là ngoại tình. Bói 
thầm đoàn không đồng ý được với 
nhau và một Hội đồng giáo phẩm đã 
tha bông ông. Beecher là mục sư, từ 


I847 đến khi ông qua đời. ở nhà thờ 


PÍx mouth, Rrooklvn, New Yurk. uh 
hiểu khi đứng vé phía những chính 
fi#lii không được ta thích, quvei tráng 
LÍ! VÉI phúc của Beccher lớn đến dỗ 
filifme bài tiang cua ông đã được toàn 
quốc Hoa Kỳ lãng nehe và đã sáx ảnh 


lf.?ng đến ý kiến quản chúng. 


WHIIMAN, WALT 


WHITMAN, WALT (1319-1Á93) 
(T:äne những đ Mỹ mà ca ở Anh. Pháp, 
Đức vú (hiểu nước khác, Whitnan đã 
tước tòn sung như là nhà tiền tị của 
LÍ 0 dài dân chủ, một tước vị mài chính 
nai tị cũng thích thú, Kỷ thuật mới 
VỀ pHkH biểu và mô tả trữ tình mà ông 
khai sáng ra đã được nhiều nhà thú 
Pliáp xuất chúng và những nhà thơ 
Font nhiều ngôn ngữ áp dụng 

Whitrtran quan niệm chức năng của 
th: ca chẳng những gây hứng thú mà 
củn hướng dẫn và giáo dục con neười 
và trong nhiều bài thơ của mình, ông 
đã có năng đáp ứng những vẫn đệ triệt 
le, 'hitman cũng bàn đến những văn 
đẺ: triết học trong các cuỗn số phi chép 
của 0ne. Năm |Ä47, ông không tin là 
mình đã trở thành một triết #ia lớn. 


Năm TR6U, ông đã viết với cùng mội 





TU ẬN HN BÌNH tỚŒ .DN HN NINH KH 


tầm trạng như thể răng. ône chưa tìm 
Fq miột trường phái triết học nào, Theo 
một cách nào đó ông còn bác bỏ c¡ 
triết học như là mốt sự trói buộc tư 
tưởng, và đã lá lớn rằng: “Tôi từ bỏ tất 
cả, tôi cũng yêu cầu các bạn từ bỏ tãi 
cả”. Tuy nhiên, ðng cũng đòi nhà thơ 
“phải tiến bước đến những đệ nhất 
nwuyên lý, xuyên qua mọi sự phản đổi, 
che đậy, náo động và các chiến thuật”. 
Irone cuôn Paxidge to Bia - Chuyến 
dị đến An Độ, ông tuyên bố rằng nhà 
thư nâu chảy thiện nhiên và còn người, 
củ hai đã được khuếch tắn từ trước. 
Qua thất, Whitrnan đã có nhiệt tầm với 
lột môn triết học tô hợp phiểm thân 
giáo, với niềm tin mãnh liệt vào hành 
động con người - điểu hợp nhất linh 
hồn con người với đời sống vũ trụ - 
tre nhân minh đến tính độc nhất 
của nhân vị và những mỗi quan hệ 


nhân bản, Nhân thức thể tục. dân chủ, 
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nhân bản của ông bất nguồn từ một 


cảm nhận về sự liên đới vũ trụ bạo 
quát tất cả, ông thận trọne tránh né 
mọi cái có thể làm suy giim sự liền 
đới ấy, và không để bị ngăn cẩn vì sự 
dt dời tâm lĩnh đến những đổi tượng 
vá nhật, Tuy nhiên, cũng chính sự căng 
thăng này đã củng cô năne lực thì cá 
củu ông và không gây nguy hại đến 
Từ 


những chuyên phiêu du vũ trụ, ông 


sự thông nhất của cá tính ông. 


luôn tìm được đường trở vẻ với sự thật 


đứn giản và lẽ thường. 
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ÍJTUNHU CHỦ fÔI.” — 


HUWIS0N, BE0R6E H0LMES 


HOWISON. GI:OR(CH: HOI XIES 


(IN34-10161, XIỏt trone những #t xứ 


triệt học truyền cảm nhất của Hua KỲ 
(0y đãi mang đạt ở Học viện KỶ thuật 
MỈ:isš:tchtseltts, Irưdng Đạt học XHchi- 
041) ví trưởng Đại học CalHornii. Tri! 
Học của Howlson, ni ông eọi là “chủ 
ghi dụy tạm nhân vị, là mọt chú 
„ehia hữu thần độc đáo, với Thiên 
Chú, đại diện cho Nhân vị hoàn hảo, 
Ngivefn nhân cuối cùng và Trung tàm 
của (đốt chế độ Công hòa của những 
nhận vị, Ong đối lập với chủ nghĩa du\ 
tầm tuyết đối háy thuyết hữu thân vũ 
trú ii là nhat nguyên luận triết dc. 
vị nó phá huy những neu Ý cuii kinh 
ghicmt, vị nó thú gọn vào thuyet dụ 


ưa và đạn đến thuyết phiếm thần. 


HARRIS. WILLIAM TURREY 


HARRIS. WILLELAM TORRI-) 
(IñA35- 1909). Khi những đạm mẻ dâng 
ca vào lúc khởi đâu cuộc Nội chiến 
Ha RV, một nhóm người đã tụ tấp ú 
S1. [ ouis và bình tĩnh diện tiả1 các ĐIcTi 
củ nhữ là một phần của kế hoạch vũ 
trụ, xử khán triển của một biện chứng 
phái vĩnh cứu mà Heeecl đã giá thích 


tron roi tác phẩm của ông, đặc biệt 





(rước PHI ẾNHGG-A( HH MWM 


trong cuốn Phið@xoBÍlx ðƒ Hitorv Dịn 
tẠT vi Hán, Xót trong nhưng người 
chủ chốt của hội triết học này là Har: 
là, Ông đại tế mọt chức giáo sự trư0ng 
công lên chức giám sắt viên và ủ\ 
viên Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ, mà 
ông đảm trách trong mười bảy năm, 
lầu hưn những người đương nhiệm 
khác. Người ta có thể eọi ông là nhà 
duy tâm chủ nghĩa trong siáo dục, bởi 


vì ông đã tỏ chức mọi ø111 đoạn giáo 
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| Puryrt Phun 


đục trên một khoa sư phạm triết học 
hóa, trong đó những nhà duy tâm chủ 
n„ehia Đức, Hegel, Kamt, Fichte và 
Œoethe là những vị thầy chính của 
0n8, ngoại trừ Erocbel, PestalozZzZl và 
sô còn lại. 

Harris đã sáng lập và ấn hành tờ 
tạp chí triệt học đầu tiên ở Hoa Kỳ, từ 
Journal Specnlatfite Philoxophy Nháit 
báo triệt học suv đoán, trone đó những 
gưfời như N¡HHam Tamecs, Josiah Royce 
và John Dewey lần đầu tiên được bày 
tỏ tư tưởng. Ông đã khai sáng, cùng 
với Brokmeyer, phong trào triết học 


St, I.oulis, một phong tràu có anh hưng 
xi rộng, Cũng với Amos Bronsoni 
AlcoH và với sự ng hộ của Emecrson, 
ông đã phục hồi chủ nehia siêu nghiệm 
New Enegland, nhưng đã uốn năn lại 
cho nó có vé siêu hình học hợp lý hơn. 
Ông giảng dạy từ bờ biển này đến bờ 
biến ki như là một trone những nhà 
giáo dục nổi Hếng nhất của Hoa KỲ, 
ong đã làm cho những người nehc 
giảng hiểu được tầm quan trọng của 
triểt học, của việc có những mục tiêu 
trong một nên giáo dục vì dân chủ và 
của việc nhận định sự vật trone tổng 
thể của nó. 

Không hệ là người mơ mộng. ông 
rất thực tế trong những hoạt động của 
mình. Với tứ cách là trưởng bạn hiện 
tập tự điển Webxter. ông đã khai sinh 
ra kiểu trang chia đôi. Ông khuếch 
trưởng những chức năng của Cục giao 
đục: ông đã trình bày Hoa Kỳ bằng 
những triển lãm đồ thị trong nhiều cuộc 
triển lãm quốc tế; ông đã sáp nhập 
trường mẫu giáo đầu tiên vào hệ thống 
giáo dục công công Hoa Kỳ và là người 
có trách nhiệm trone việc đem nai tuần 
lôc vào Alaska. như môt điều kiện để 
giáo dục các thổ đân, nhờ đó đã đem 
đến cho họ một nên công nghiệp và 
một kể sinh nhai mà những người săn 
cá voi và những người đánh bảy thú ấy 
gần như đã dập tắt. 


GE0RGE, HENRY 


HE. XRY Il5+5U-|ÁUN; 


lohn [ewev eọi Henrx Cicoree lí ”mịcH 


(ŒHI.BR(I 


Irone những triết sịa xã hội lớn nhật của 
thể eiới, chấc chắn là triết eia xà hồi 
lứn nhật mà đất nước chúng tì đã sản 
sinh ra, Nhiều người Hoa RẺ không 
đồng ý với sự tín đương Georee của 
I)cwev. Đạn đa số các nhà kinh tế học 
Hoa KỶ nghiêm khác phẻ bình việc 
(ieoree nhân mạnh đến sự quốc hữu 
hóa ruộng đất và đánh “thuế độc nhật”, 


hi chỉ trướng chính trong hệ thông cua 





0119, Ni T941, Ceoree R. Gciecr phan 
biet rang, những cầu lạc bộ tự do và 
cấp tiến quên mất hay không biết đèn 
Henrv Cieoree vị những bài bình luận 
Ba thú của ông, những lời phát hiệu 
nảy chỉ đúng ở Hoa Kỷ. Ở Anh và 
Đức. học thuyết của Henry Georee 
lon có nh hướng lớn hơn d quê 
hướng ông và văn còn nhiều người ủng 
họ ong ở những nơi đó. Cuôn Progrexa 
(Me Pinterfv - Tiên bộ và nghèo khí 
IIRNAIH cua ông đã có một hậu quái đặc 
biệi doi với chủ nghĩa xã họi AHli, 
củn+ như đổi với Liên đoàn xã hội 
chủ nghi do Williun Morris lãnh đạo 
và Hội Fahtan. trường đào tạo Kinh tụ 


lao dùng lớn của Ảnh. 











lÍPNPFT' (MỤC 


George đã bác bỏ chủ nghĩa dua 
vật và thuyết tiến hóa. Ông IIạnHT mì 
củig# kích HerberL Spencecr vì, năm 
I§5U, Spencer đã tuyên bố răng, tư hữu 
ruộng đất là sai và, năm lIR&2, đã rút 
lui ý kiến về cái mà George coi là sự 


thật cơ han, 
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FISKE, JŨHN 


FISKE. JOHN (1542-1901). Một sử 
9a Hoa Kỳ cũng nổi tiếng về những 
nô lực của ông để chứng tỏ rằng, 
thuyết tiến hóa và tôn #iáo tương thích 
với nhau. Theo Eiske. những biến cô 
của quá trình tiến hóa là kết quả của 
môi quan hệ nhân quả nhãn tiền của 
Thiên Chúa hằng sống, “Quyền năng 
vỏ hạn và vĩnh cửu bộc lộ trong mỗi 
xung động của vũ trụ” vì quá trình tiến 
hóa dân dân hướng về những tính chất 
đạo đức và tỉnh thân cao nhất của con 
nưười. Chúng ta công nhận sự tương 
đồng thiết yếu của linh hồn con người 
với Thiên Chúa và chúng ta khẳng 
định, tính cách "gân như người” và đạo 
đức của Thiên Chúa. 


khu PiYẤn 





PEIRDE, CHARLES SAUNDERS 


PI.IR(TI-.. CHARL.LI:S S XU NDERS 
(1439-1014). Mãi đến khi WII 


larrles quay sang triết học và đã làm 





L1 


cho chủ nghĩa thực dụng trở thành phô 
biển, người bạn suốt đời của ông, 
['¿:rcc, người khái sáng ra phòng trao 
này, háu như chưa được ai biết đến. 
e:rce đã thuyết trình ở Harvard trong 
line thời kỹ TR634-65 và IA69-7U và 
tí Jolns Hfopkms trong thời Ký TR79- 
S+ One đã dong góp vào những sự 
phé bình khoa học và tổng quát. nhưng 
không một đại học nào đã bỏ nhiệm 
00 v10 CHỨC g140 sự vÌ những tác 
0Ï. của ông, Trong hà mưới nắm ong 


đã coủne tác với Cục im xát duyên 








hít tre tí HAI lá ngứa 


hải và trắc địa Hoa Kỳ. Ông đã không 
có thời eian để hoàn tất một cuốn sách. 
neoat trừ cuốn Grand Logic Luận là 
luc toàn tập của ông, Tuy nhiên tác 
phẩm này chỉ được xuất bản sau khi 
ông quú đời. cùng với những tác phẩm 
khác mà ông đã để lại 

Trước kÌu những người như ]ames 
và Dewey làm cho tên tuổi ông nồi 
tiếng, ông đã phát biểu: “Tôi là người 
mà các nhà phế bình không bao giờ 
tìm thấy một điều gì tốt đáng nói”. 
Nhưng đã có lần ông có phần sung 
sướng vì bị một nhà phéẻ bình tình 
quái trách cứ ông là không tin chắc 
vào những kết luận của mình. Peirce 
đã cöi lời trách cứ này như là một lời 


khen ngợi. vì đôi với ông mọi sự thật 


^ø 545 


chỉ là tạm thời. Trong mọi để xuất. ta 
phải lưu ý đến xác suất. LÝ thuyết 
này, mà Peirce gọi là “Thuyết khả 
nưộ ”, là một sự thay thể cho chủ nghĩu 
hoài nghĩ và là một thành phản cấu 
tạo của hệ thống triết học ông. có tầm 
quan trọng khong kém chủ nghĩa thực 
dụng, mà ông đã dùng thay thể cho 
chủ nghi thực chứng. 

Pcirce là con trai của nhà toán học 
lớn - Beniammmn Peirce - và chính ông 
củng là mọt nhà toán học đi tiền phong 
trone nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước 
khi tập trung vào việc nghiên cứu triết 
học, ông đã làm việc trong những 
phong thí nghiệm hóa học trong mười 
năm và đã hiển mình cho khoa học 
chính xác. Tự bản chất ône là một nhà 
luận lý học. chính sự thích thú của ône 
trone luận lý học đã khiến ông trở 
thành một triệt eì, Quan niệm của ông 
về chủ nghĩa thực dụng không phải là 
một lý thuyết siêu hình học mà là một 
lý thuyết luận lý học. Sau khi nghiên 
cứu các triết học Đức và Anh. Peircc 
tuyên bố rằng. người Đức đã giúp ông 


kề 
P, 


quen biết "một cát mỏ phone phú về 


những gợi ý, nhưng không có trong 
lượng luận lý bao nhiều”, trone Khi 
những kết quả của người Anh thì * 
ngheo nàn nhưng chính xác hơn ”., 

Chủ nghĩa thực dụng của Pelrce. 
tuy là một lý thuyết luận lý học. diễn 
giải tự tưởng theo sự hoạt động và 
kiểm soát. Đặc điểm nổi bật của nó 
là sự liên kết bất khả phân ly giữu 
nhận thức hợp lý và mục đích hợp 
lý, Toàn bộ chức năng tư tưởng. theo 
Pcircc. chỉ là một bước trong việc xảh 
xuất ra các thói quen hành động. Sư 
khẳng định về mối quan hệ mật thiết 
giữa từ tưởng và cách cư xử của con 
người thường hay được hiểu sai như 
thế Peirce đã công bổ sự lệ thuộc củu 
lý trí vào hành động. ngay cả vào lợi 
nhuận và những tư lợi đặc biệt. Qui 
thật Peirce đã định nghĩa một ý mnịcHi 
hay một để xuất như là một hình thức 
có thể áp dụng trực tiếp cho việc LỰ 
kiểm soát trong mọi trường hợp và 
với mọi mục đích, Theo ông, ý ng] 
hựp lý của môi để xuất nằm trong 
tương lai mà ông coi là trắc nghiệm: 
sự thật của vấn đề. 


JAMES§ WILLIAM 


TAMES WIL.L.TAM (1532-1910), 
Williuna lames thường được xem là 
p1 khoòng những có ảnh hưởng lứn 
nhật trons tất cả các triết eia Hoa Kỳ, 
tị côn: lù người đạt diện đích thực của 
tt tưởne Hoa K\ 


thính qui tự tưởng của ông không hệ 


Tuy nhiên. những 
hạn dinh trong quế hương ông và tư 
tưởng ông lĩnh hội được không phải 
chí thuận túy là tư tưởng Hoa Kì, Rất 
IE những øia đình Hoa KỲ duy trì sự 
tiếp xúc mật thiết với chảu Au như 
Hepnrv lames, Cha, một nhà thân học. 
lắc eiáa triệt học và tài tử nghiệp dư về 


van hoa rộng lớn, Các con ông, NIHI- 


Bofffarte 
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am và Henry, tiểu thuyết gia lớn, sống 
đ Pháp và Anh nhiều hơn trên quê 
hương mình. Wilhiam lames thường 
thăm châu Âu, nơi ð0ng đá làm quch 
với Alexander Bann. Herbecrt Spenccr, 
Wilhelin WundtL và Hermainn vốn 
Helinholtz mà các tác phẩm được ông 
đánh giá cao như là những nguồn 
thông tin, nhưng các nguyên tắc đã bị 
ông bác bỏ. Ông đã trở thành bạn thân 
của James Ward và Car| Stumpf và đã 
cảm thấy hàm ơn Charles Renouvier 
mà ông kính trọng nhân cách. 

Trong thời còn trẻ, WNlliam lames 
đã mong muốn trở thành nổi tiếng như 
một họa sĩ. Tuy nhiên, trone khi sông 


với nghệ thuật, ông học được rằng, 





LÍ hưH uuưnc (LÍ VMY¡ 


mình có thể sống không cần nghệ 
thuật, đã quav sang v khoa và các khoa 
học tự nhiên, Tuy nhiên, việc học vẽ 
lúc đầu của ông không phải là uống 
công võ ích, Trái lại James đã rút ra từ 
đó cách thức viết triết học đây hình 
tượng. Điều đó không dính dáng đến 
vẻ đẹp như trong tranh của văn phone 
ông. mà đúng hơn nó liên quan đến 
tài năng truyền đạt khía cạnh hiện tại 


của một tình huông, đến việc tìm ra 
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niềm vui trong sự đa dạng của những 
vẻ bê ngoài mà từ đó ông đi đến chủ 
được hưởng niềm vui của những thí 
nghiệm tầm linh khác nhau, trong khi 
vẫn có thể mô tả những thí nghiệm 3) 
bàng những từ neữ khoa học mới mà 
không bận tâm nhiều đến tử n¿ủ 
truyền thông. Sự pha trộn giữa tính sắc 
xả0 khoa học với tính nhạy cảm nghệ 
thuật, là lý do đưa ông đến thành công 
lớn. Công chúng đã biết những tài năng 
thiên phú của ông vào năm I890. khi 
tác nhẩm Prineiples øƒ Psycholosv - 
Những nguyên tắc tâm lẩ học xuất hiện 
đánh dâu một thời kỳ mới của ngành 
khoa học đặc biết này và báo trước 
việc ông quay lại triết học. 

Chính con người tiềm ẩn trong 
lames đã khiến cho việc ông xứ lý các 
vân để đạo đức, nhận thức học và siêu 
hình học trở thành sư nôi loạn của tính 
thần kinh nghiệm cụ thể tức khác 
chống lại chủ nghĩa duy tâm chủ trí. 
Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để của 
laimes chủ trương có nhiều đơn vị thật, 
ma theo ông, hợp thành kinh nghiệm, 
chông lại nhất nguyên luận hòa phỏi 
hay đơn siin hóa. Chủ nghĩa thực 
dụng, như lames định nghĩa, đã có hậu 
quả bao lạ trong tư tưởng hiện đạt, 
lames đã vượt qua Hume bằng sự phủ 
nhận nhận thức, Ông thừa nhận có môi 
dòng kinh nghiệm nhưng không phái 
l một dòng Kinh nghiệm hưu thức. Do 
đó, ông phủ nhận rằng, trong trí thức, 
mỗi quan hệ giữa chủ thể biết và đối 
tượng được biết là cơ bản, điều mà hầu 


tiệt các triết ơi hiện đại đêu đồng Ý. 
Sự phủ nhận này đã khiến cho nhiều 


triệt tia đương thời, mặc dù chồng dõi 


RŨYDE, J05IAH 


ROYCE, JOSILAH (Ia55-1910. 
Rovce sinh ở Grass Vallev, hạt Ne- 


vada, bàng Californii. một thành phố 


tỏ pià hơn ông khoảng năm tuổi, 
Sone# siữa nhữne con người đi tiến 
phong có bản tạy nh, cậu Bế nhẾt 
nhát, nhv cảm, thiểu sức khoe và Kì 
tầng từ rất sớm đã nhận ra giá trí của 
tột trật tự xã hội ôn định. v1 möi trưởng 


xung quanh của cầu không có một trậi 


tứ như thể. Khi ăn mừng sinh nhật thứ 


l6 của mình, Rovce, nhìn lại sử phát 
triển tình thần của mình, đã phát biểu 
cảm nhận mạnh mề của mình rắne., 
những đồng cơ và nhữne vấp đẻ sâu 
Xã nhất của 0n0 đi tp Irng vào ý 
tưng vẻ một cộng đóng, du răng ông 
chỉ dân dẫn nhân ra tỏ tàne Ý [t(fie 
này, Dòng máu Plitonie trore đâu ông 
đã khiến ông đất cơ sử cho ý tướng về 
mọt cộng đồng nhàn bán trên một Íš 
tuyệt về đời sống và trên nuột guản 
Mm về bản chất của sự thất và thực 
tại, Đối với ông, siều hình lịoc đụy tâm 


là đam bảo chăne những cho sử chắc 


những quan điểm của lames, phải xét 
lai những cơ sở và khởi điểm những tư 
tưững của chính họ. 


chắn tuyệt đối mà còn là sự bảo đảm 
cho việc điều hành toàn hộ đời sông 
bằng sự phán đoán đúng dưới sự điều 
khiển của ý thức về sự thật tuyệt đối. 
Tuy nhiên. tư tưởng lý thuyết của 
Royce luôn luôn liên kết với. và được 


sự ủng hộ của kinh nghiệm sinh hoại 
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tôn giáo. Mặc dù ông có thể tuyên bô 
là mình đã được sinh ra như là một 
gười không tuần giáo và không liên 
kết với “bất kỳ một thực thể tôn giáo 
nào thấy được”, chính những vấn để 
tôn giáo đã đưa ông đến triết học và 
chính đức tin tôn giáo đã được ông củi 
là nên tảng của sự liên đới giữa con 
IgfỞ1 và lòng trung thành trone xã hội, 
với tính cách là một yêu tô sắn bó của 
một công đồng. 

Trone cuốn #eligiowux Axpect of Phi- 
losopliv - Khía cạnh tôn giáo của triết 
học (IRÑ5) của ông, ảnh hưởng của 
Hegel là trội nhất, sau này trong cuồn 
The World and Indintdual - Thể giới và 
cá nhân (TQDU-DT) Rovee đã xích lại 
gần hơn với Fichte và Schopenhauer, 
ông đã chuyển hướng sự nhấn mạnh từ 
tư tưởng sang ý chí. tự gọi mình là "một 
nười theo ý chí luận và chủ nghĩa Kinh 
nghiệm, nhưng vẫn còn tín vào Tuyệt 
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đối”. Đối với Royce, ý chí, có vẻ thịch 
hợp với việc dung hòa siêu hình lọc 
duy tâm và kinh nghiệm con người, 
với việc chứng thực, những đức hạnh 
chính như can đảm, cần mẫn. trune 
thực. liên đới và. trên hết. với việc 
thông nhất quan niệm về Thiên Chúa 
với tư tưởng triết học về Tuyệt đổi. 
Trong khi Tuyệt đốt lúc đầu được 
quan niệm như là chủ thể hiểu biết 
phố quát, như là đơn vị của tư tưởng 
vô hạn. Rovce không bỏ rơi lý trí tuyệt 
đôi nhưng. theo ông, đúng hơn. hàm 
chứa sự lựa chọn tuyệt đổi. và sự 
thông nhất thánh thiêng của lý trí và 
ý chí bao hàm tự do cá nhàn, mái theo 
Kant. chẳng những thuộc về thể giới 
hiện tượng và tạm thời mà còn thuộc 
về một trật tự cao hơn trong đó con 
nuười là một bộ phận. 

Trong những năm cuối đời, Royce 
đã nghiên cứu những tác phẩm củu 
Clrarles Peirce và, trong cuốn The Prob› 
lem oöƒ[ Chrištiamifv - Vân đề Khô giáo 
(013) ðng đã trình bày một bộ bà luận 
lý học. trí piác. quan niệm, và diễn giải, 
Y chí luận trở thành vếu tố chính tronp 
thuyết trí thức của Royce. Hiểu biết 
được coi là một hành động. Ý tưởng 
phải là một phần của phán đoán hày tự 
1Ó là phán đoán thì mới nhận thức dược. 
Tuy thế, sự thay đối này lại củng cô 
niềm tín lúc trước của Royce rằng, mọi 
thực tại là thực tại vì có thể có những 
phán đoán thực về nó. Quyết định 
những phản doán nào là thật và những 
phán đoán nào là giả thuộc vẻ tư tưởng 


vô hạn, Đấng tôi cao, 


[rong vòng 3Ú năm, Rovce và VI 
lan Eumes đã là đôi bạn tạm clao, đong 
thơi củng là những dói thú kie/ qua €Í 
của nhau, James đã giúp Rovce được 
bộ nhiệm làm giáo sự ở Harvard. Trong 


kì! phế bình làn nhau, chắc chăn hú 





củng nh hưởng đến nhu hoặc bằng 
cách gấv ra những Ý tướng máu thuan 
Hay Bang cách thứa nhận mHIỘt sử quán 


điểm: nào đó, Rovce đối Khi bày 1ò nói 


B01/NE, B0RDEN PARKER 


BOIWNE. BORDLEN PARKRIR 
(IA4/-1J|(H. Trong hưn 3 năm. Bownc 
đt lí gii0 sứ triết húc đ Đại học Bo: 
lùn, tới ông đã nhiệt Hình Với việc giải 
plhong tự tưởng tốn giáo và đã thành 
công, niậc dù bảu không Khi tính thân 
của truyền thông tôn piáo ở đó có vẻ 
dẻ chịu đối với ôlie 

Văn là nhà phé bình sắc so của 
chủ nehia thực chứng và chủ nehấà 
Het thiện, ông đã chủ trương bênh 
tực không mệt mới chính nghĩa của 
lu thần thuyết, đối với những quan 
đem của nhận thức luận. luận lý học, 
LH" |ý hục, xiêu hình học, tư tướng tòn 
siáo và xã hội, One đã phân loại những 
vuun điểm của mình như là chủ nghi 
Serkelev KanL - hóa, chủ nehút kính 
hiểm siêu nghiệm và cuối cùne là 


chủ nehi nhàn vị - mốt từ được nhiều 


buôn về việc bất buộc phải công kích 
triết học của lames mà chính ông cảm 
thấy hàm ơn trên thực tế vẻ tất cả 
những øì ông đã viết ra. James, mà sử 
phê bình những tác phẩm của Rovyce 


đối khi có thể gãy ra những hậu qua 





tìm khốc, đã có lần thốt lên rang: "2Ã 
năm sau Kế từ ngày hom này, Harvard 
sẽ được biết đến như là nơi đã có lần 


losiah Rovce giẩng dạy `, 


triết gia đùng đến để đặc trưng nhữne 
hệ thông của họ. Họ khác với Bowne 
về tải ca những chủ để cơ hạn. Bowne 


chịu anh hướng chính của Lolze 
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Những vấn đề tôn giáo và triết học 
của Bowne liên hiệp trong thái độ của 
chúng đối với sự thay đối và bản sắc. 
Về nhận thức học và tâm lý học, Bowne 
coi bản sắc như là nền tẳng của nhân vị. 
One lập luận rằng. không có bản sắc 
thi khong thể nhận ra được: khong nhận 
ra được thì ký ức không thể hình thành: 
rằng ký ức, bản chất của cái tôi. là điều 
kIỆT (uafi trọng nhất của sinh hoạt tỉnh 
thần. One nhấn mạnh rằng tỉnh thần. 
chứ không phái giác quan đã đưa rà 
bằng chứng về thực tại, rằng thực tại 
được hiểu bằng nhiều cách hơn là 
những khả năng nhận thức: rằng đời 
sông và nguyện vọne đã đầm rẻ trone 


RDLER, FELI 


ADLER. FELIX (I§S51-1933). 
Được chà ông, một giáo sĩ Đo Thái, 
đưa vào Hoa Kỳ lúc lên sáu tuổi, Felix 
Adler cũng được giáo dục để đảm 
nhận chức vụ giáo sĩ. Ông đã nhận 
được bằng tiến sĩ ở Đại học Heidel- 
berg và trở về thuyết giáo ở đến thờ 
Emanu - EI thành phố New York. 
Chính nơi này ông đã không thành 
công khi nói về Thiên Chúa trong 
những bài giảng của mình. Tuy ône 
không bất trung với Do Thái giáo, với 
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cá nhân sâu xa hơn lái tự tưởng luận ÏY; 
do đó. cần phải biện mình cho mỹ học, 
đạo đức học và siêu hình học, Bowne 
phát biểu rằng. không có sự đối khang 
cử bản nào giữa tứ tưởng và khủ nàng 
cảm nhận. Vấn để tự do báo hàm mật 
thiết trong cầu trúc của lý trí. Mọi trị thức 
đều là thành quả của nỗ lực tìm kiếm 
đáng kể, Khoa học là hậu quả của tự do 
con người chứ không phải của sự thất 
hoạt động tự động, Bowne đã áp dụng 
triết học thay đối và bản sắc của ông 
vào những kinh nghiệm của sinh hoại 
xã hội thường ngày. và đã có thiết lập 
sự quản bình giữa những vềéu sách của 
tiến bộ và chủ nehia bảo thủ, 


tứ cách là một nhà duy lý chủ nghĩa. 
ông không thể chấp nhận các nehi thức 
theo bất kỳ nghĩa đen nào. Ông đã từ 
nhiệm chức vụ giáo sĩ và các bạn ông 
đã dành cho ông một chân giáo sự vẻ 
văn học Hebrơ và Đồng phương ở Đại 
học Cornell, 

Chính do niềm tin của ông vàu 
nguyên tắc có thể sống một đời thiện 
húo. mà không phái lệ thuộc vào nghi 
thức hay tín điều tôn giáo. đã dẫn ông 
đến việc sáng lập ra Liên hiệp đạo 
đức học Hoa Kỷ và Hội văn học đạu 
đức ở New York (từ đó hội đã hành 


trướne đến nhiều nhóm người ở khấp 
Hoa K+ và trên toàn lục địa), (One chủ 
trđớne răng Ý tưởng vẻ một Thiếu 
Chúa ngói vị không căn thiết, rằng 
cũch ăn đ đạo đức và xã hội của củn 
người, nều đem lại những môi quan 
hệ hài hòa giữa người với người, là 
cái đâu của Thiên Chúa: răng nhân 
cách con người do ở bản chất độc nhất 
và bát khai xâm phạm của nó là lực 
trung tắm của tôn giáo, Ông còn để 
xướng nhiều hơn không chỉ là sự bao 
đụng tồn giáo mà thôi; con người còn 
Phút tồn trọng những sư dị Biệt tón 
giáo giữa họ với nhau. 

Trone những tác phẩm của ông, tưa 
dt ( rccd and Decd TT nưiú?ne vũ lanh 
thìnu (JN 7Ñ] và sách Wirai [HXIPItHUOH 
O{ (ÍNlden - Đạtv dạụu( đục cho trẻ eMI 
(IRU2I, ông đã có thể hôn hựp những 
dinh hưởng không đồng nhất: Do Thái 
giá, KHó giáo, Kant, Emerson, và 
1ltữlt Ý tưởng xã hội chú nehllt có sức 
thuxef phúc trong thời đại ong nụ đã 


1ói tieng Về những nó lực xã hỏi của 


LARUS, PAUL 


CARLS, PAUL (1853-1919). Tô 
chức Carus, phòng #iang viên Caruls 
và Hiệp hỏi triết học Hoa Kỳ văn còn 
như mãi Paul Carus, người chiết trune. 


P;uul Carus thích cối mình lì nh than 











VI: |“? 


tình trong những lĩnh vực như lớp màu 
giáo và những trường huận luyện thủ 


củne, và việc húy bỏ lao động trẻ em. 


học hơn là triết eia. Ông nói đến mình 
như là “một người vô thân yêu Thiên 
Chúa”. Qua thật, ône là một người 
phiểm thần eiío nhấn mạnh rằng, 
Thiến Chúa với tính cách là một trật 
tứ vũ trụ, là một cái tên bao gốm “tất 


cả những ơi nuôi đời sông tnh thân”, 


_“2 "nh 





(ng chủ trương răng Ý niệm về móit 


Thiển Chúa ngôi vị là Không đứng 
vững, Nhất nguyên luận của Carus 
thường liên kết nhiều hơn với một thứ 
phiểm thần giáo, mặc dù đôi khi nó 
đồng nhất với chủ nghĩa thực chứng. 
Thân học phiểm thân của ông coi mỖi 
đình luật thiên nhiên như là môi phân 
của hiện sinh Thiên Chúa. Mặc dù kÌn 
chủ trương răng những định luật cơ học 
tượng trưng cho hành động của hiện 
sinh tỉnh thần, người ta chứa báo giờ 
hoàn toàn hiểu rõ có phải ông định 
nói rane, cơ học là một phần của hiện 
sinh Thiền Chúa, hay đơn gián hơn ông 


có ý nói răng vật chảt đồng nhất với 


554 cu 


tình thần; như thể ông đã không bị liền 
lụy đến đặc tính của thiên tính. Ôe 
thừa nhận Đức Giesu Khó là Đăng cứu 
thể. nhưng không phái là Đăng cứu 
thể duy nhất, vì ông tin rằng, Đức Phật 
và những nhà sáng lập tồn giáo khác 
cũng được phú cho những tính chât §y. 

Carus đã cô eiữ đường lôi trung duie 
giữa siêu hình học duy tạm và chỉ nekii 
duy vật. Ông bất đồng ý kiến với những 
nhà siêu hình học vì họ “vật hóa” các 
từ và bàn đến chúng như thể chúng là 
những thực tại. One chống đối chủ nghĩa 
duy vật vì nó không biết hay xem 
thường tâm quan trọng của hình thức, 
Carus không ngừng nhân manh đến 
hình thức bảng cách quan niệm thiên 
tính như la trật tự vũ trụ. Ông củng 
chône đối mọi nhất nguyên luận coi sự 
thông nhất của thể giới không phải ở 
trong sự thông nhật của sự thật mà là 
trong sự độc nhất của một giá định the 
luận lý học về ý tưởng. Ông coi những 
ý niêm như thể như là * đơn nhất thân 
wiáo” chứ Không phái nhất ngôn luận. 
One phát biểu rằng. sự thất không lẻ 
tuc vao thời gián, dục vọng củn 
1gtf01 và hành động còn neưỚI. lo đó 
khủa học không phái là mốt phát mình 
của con người mà là một sự mặc Khải 
cho con người. cần được nấm bất: khám! 
phá có nghĩa là nắm bát: là thành quá 
hay biếu hiện của trật tự vũ trụ trone 
đó mọi sự thật cuối cùng đêu hòa hợp 


vứi nhau. 


VEBLEN, TH0RSTEIN 


VEBLEN, THORSTEIN (1A5? 
IU30I. Trước khi Vehlen nehiển cứu 


fHne sự Kiện và lý thuyết Kinh tế và 


xá HỘI, ông đã tập IFUIE VAO VIỆC 


nghicn cứu triết học. đặc biệt là những 


túc phẩm của Kant, Comte và Spencer 


và Irone những năm cuối đời, những 


văn dễ vẻ kinh tế vận còn được liên 


kÉt miàt thiết, trong đầu úc của VebBlen, 


với những văn để cơ bạn về đời sống, 


vận th và lý thuyết Khoa học tổng 


quát (Ông có chủ ý sáp nhà 





Học vo phong trao khoa học nói 
chị, Veblen đã bình luận vẻ sự tiến 
hòa của quan điểm khoa học, vị trí của 
khoa học bên trong khuôn khỏ củ: 
VU vàn HỶỊ"H và chức nđấtlg cua HẺI 
Húa Bến trong Kinh tế học. Mắc dù. 
học thuyết tiên hóa đã sây ấn tượng 
lanh cho Vehblen, ông đổi lắp với 
việc at dụng đơn eln những nguyện 
ti Hến hóa vào sự khao cứu các hiện 
Ifnig xã hội, Ông cũng dối lãi mạnh 
mẺ với chủ neha thực chứng và dựa 
vao chủ nghi duy tân và chỉ nehi 
làng mạn Đức nhiều hơn. Đôi khi ông 
tan tinh những lý thuyết eii phần biết 
chúng tọc như Gobimeat và HH, 5 Cham- 
berlinn và nếu Không chịu ảnh hưởng 
C11 (IPUTĐCN »ofel 019 đủ dị theú 
đưởng lôi riêng của nh rat gân với 
(tli0t le của Chúmberlain. Ca Sore| 
lin Vehlen đêu nhận cảm hưng tử 
Max và đa phé bình ATlarx hăng 
Itnw luận cứ tướng tự như nhau, Cá 


li. đếu Nà, INC với \ tin đản I\:¡ 11H 


› kinh tế 


sản xuất công nghiệp bảng những thay 
dối chính trị và xã hội. Cả hai cũng coi 
nhà tư bạn không thích hợp với việc 
tạo ra tiến bộ kỹ thuật và họ để xướng 
việc tuyên chọn những nhà lãnh đạo 
công nehiệp. từ những øiai cấp kỹ thuật 
địa Và công nhận ăn lương. 

Việc Vehlen Kịch liệt công kích 
giải cấp doanh nhân và ý thức hệ của 
giải cấp ấy đã gây ra những cuộc tranh 
luận dữ dội ở Hoa Kỳ. châu Âu, 
Veblen hầu như vẫn còn chưa được 
ai biết đến. Lớn lên trone một củng 
đồng thị tộc của những di dân từ Na 


Ly. Vehlen không bạo giờ hoàn toàn 


cảm thấy tự nhiên với lôi sông Hoa 








Kì. Ông không có tài giảng dạy và 
sự nghiệp học viện của ông bị ngăn 
trở vì những xáo trộn trone đời tư của 
ông. Tuy nhiên. trước tác của ông. 
đặt biệt là tíc phẩm chính và đầu tà 


DEWEY, J0HN 


DEWEY., JOHN ([IS59-1953). 
Trong bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 90 
của ông, John Dewey đã tuyên bỏ 


răng. mắt tín tướng vào đồng loại của 


mình có nghĩa là mất tin tưởng vào 





của ông, tựa để 7heory ðf the Leistứe 
class - LÝ thuyết về giai cấp nhàn rồi 
(IÑ99) đã có một tác dụng tiềm tàne 
đối với tư tưởng xã hội và kinh tẻ ở 
Hoa RVÝ. 


chính mình, "Đó là một tội lỗi khêng 
thể tha thứ được”. Dewey. được thừa 
nhận là triết gia hàng đầu của Hoa Kì 
và là sứ đồ lỗi luc nhất của đức tin vào 
sự thông nhất chủ yếu của tính thần 
triết học và dân chủ. Từ khi nổi loạn 
chống lại triết học Đức, ông đã hắc 
bó sự phân ly giữa cá nhãn và xã họi, 
cả hai yếu tố này theo ông, là những 
nét và khả năng cụ thể của con người, 
Ông luôn coi lý trí không phải là cái gì 
hiện hữu tốn tại vô hạn định trone bản 
chất của sự vật, mà chỉ là một sự phát 
triển phức tạp và may mắn của cách 
ăn lỗi ở của con người. Sự phê bình 
những khái niệm truyền thông về sự 
thật được thể hiện trong thuyết công 
dc của ông mà ông định nghĩa như là 
“một nỗ lực tạo ra một lý thuyết hợp 
lý chính xác vẻ ý niệm phán đoán và 
suy luận trong nhiều dạng khác nhau 
của chúng bằng cách tìm hiểu tư tưởng 
hoat động như thế nào trong những 
quyết định thực nghiệm về những hậu 
qua tương lại”, Đứng ra. Dewey đã 
thâm cứu bản chất của luận lý học hơn 
là sự thật hay trị thức. 


(One cúi triết học như là sự ph bình 
ng tín ngưỡng quan trọng về mật 
xũ hội. những tín ngưỡng äyv là một phản 
của đời sông văn hóa và xã hỏi của 
những công đồng nhân loại. Sự phê 
bình äy bao hàm việc quan sát đường 
lỗi hoạt động của các Ý tưởng, được 
coi là giải pháp cho từng vấn để trong 
một pham vị rộng hơn, Chính bằng cách 
này mà một lý thuyết trị thức - luận l 
học, đạo đức học, tâm lý học và sieu 
hình học - trở nên cần thiết và có thể 
#141 tich được, Những trì thức này 
không được rút ra từ siá định về mội 
Sự thát trưu tượng, nghĩa là. một thực 
tại cao hưn hay một thực tại khác với 
thực 1⁄41 trong đó chúng ta đang xông 
và hành động, cũng Không phái rút ra 
từ ñihfne giá trị trường cứu, Dewex phần 
đổi các triết eia siêu nghiệm vì họ 
không biết đến loại tình huông kính 
nghiệm sản liên với những để tài của 
liù: nưav cả những triết da siêu nehiệm 
nhát cũng dùng nội dung kinh nghiệm. 
Tùy nhiên, họ trợ thành phí kinh nghiệm 
vì họ không thể đưa ra những phương 
Hương cho việc thực nghiệm. Việt 
cúng cấp những phương hướng như thế 
lì cốt lỗi của triết học Dewey, Tiêu 
chuẩn tín ngưỡng và tứ cách con người 
của ông được coi là năm trone, một hoàn 
vũnh sống có thể chia sẻ, Đối lập với 
việc D2ewev tim kiếm một kim chỉ nam 
chủ những tín ngưỡng của một hoàn 
canh chia sẽ được, các nhà duy tâm chủ 
\phía phú nhận khả năng sinh hoạt 
chung có thể tạo ra những phương pháp 


điệu hòa cho chính nó: họ nhân là đã 





(N1 Củ NỈ pH ẨNH: tÈ TÍP that NA, Của hát 


hệ thông ÂI' ñưệt tục (hân thủ fMnrer chêng đi 


đạt đến sự thật theo cách riêng. Trone 
triết học về đân chủ của Dewey, sinh 
hoạt chung là thực tại của mội phẩm 
tước tương đương với phẩm tước của 
thiẻn nhiên hay cá nhân. 

Dewecv đã nhiệt tình nghiên cứu, 
chẳng những điều kiên, mà còn cả 
những hậu quả của trí thức. Ông chưa 
bao gi làm cho triết học trở thành công 
cụ phục vụ cho những đặc quyền, đặc 
lợi của bất cứ giai cấp hay quốc giả 
nào; ông cũng không sơ làm tốn thương 
bất cứ con người nhạy cảm nào. Ông 
nhân mạnh rằng, triết học. ngược với 
mọi hoạt đồng khác của con người, 
phái được cho phép đứng ngoài và 
đứng trên phạm vi công cộng để có 


thể duy trì những môi quan hệ lành 


_^ ao )9/ 
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rạnh với những hoạt động khác của 
con người và có thể đóng góp vào sự 
tiến bộ của những hoạt động này. 
Dewey đối lập với mọi sự cô lập kinh 
nghiệm nhận thức và nội dung của nó. 
với những kiểu kinh nghiệm khác và 
nội dung của những kinh nghiệm ây. 
vì ông cô gắng sáp nhập đời sốne tính 
thân vào trong khuôn khô của các hiện 
tượng thiên nhiên và, vì kinh nghiệm 
bao quát tất cá, đã cố sắng øạt bỏ sử 
phân biệt giữa đối tượng và chủ thể, 
tâm lĩnh và vật lý. Ông phủ nhận rằng 
đổi tượng đặc trưng của trị thức có vị trí 
tưởng đương tít tiền với một thực tại 
được cho là tối hậu. Ông nhấn mạnh 
rằng, hành động bao gồm trong trí thức 
và trị thức không lẹ thuộc vào hành 
động hay đường lối thực hành. rằng 
chính trone kiến thức kinh nghiệm mà 
lì có thể tìm ra sự lương thiện trí thức 
tha sự. 


990 ` 


[)ewey không chấp nhận bất cứ mội 
giải pháp thay thể nào giữa trí thức hay 
trí tuệ và hành động. Đôi với ôn. chính 
"hành động trí thức "mới là vấn để. Sự 
thât bại của trí óc con người trong phạm 
vị xã hội đã khiến Dewey mạnh mè nhân 
mạnh đến những khía cạnh xã hội của 
triết học ông. Suốt đời mình, ông đã cô 
tấng chăng những áp dụng những 
phương pháp liền quan đến thực nghiệm 
vào triết học xã hỏi mà còn tích cực tham 
mịa vào những cuộc tranh luận và đâu 
tranh chính trị, xã hội và văn học. Những 
động cơ chính trị, xã hội, vận hóa và lý 
thuyết đã khiến Dewey quan tâm nhiều 
hơn đến giáo dục. Trong hơn bốn mưưi 
năm, |2ewey đứng trong hàng neu làn 
đạo của nên giáo dục Hoa Kỳ, đã đưa 
vào công việc xinh hoạt của nhà trường 
môi quan tâm đến lợi ích con người, dư 
ra sự cô vũ cho sáng kiến và trách nhiệm! 
của học sinh. Thuyết công cụ của Dewey 
lần đầu tiên được phát biểu trong tác 
phẩm của ông, tựa đề Swwdiex in" Louicdl 
Theorv - Nghiên cứu về Lẻ thuyết luận h 
học (903) trong đó ông công nhấn có 
hàm ơn với Wiliam James. Những tác 
phẩm chính khác của ông là: 2emoc- 
rdcv qHẲ EducdtTlon - Dân chỉ và giáo 
dụC ( ÏMÍ6], Exxavx tH EYperientdl Logic 
- Tiểu luận vẻ luận lý học thực nghiệm 
(JU]7]. ReconstrucHon IH Phíiloxonhv - 
Tái câu trúc trong triết học (19020), Hi 
man Nature an Conduct - Bán chất và 
trí cúch con ngời ( F032), The ()ueAt for 
Certaimfy - Tìm kiểm sự đích vác ( I929), 
Louic: The Theorv o[ InqtHrv - Luận l 
học: Lý thuyết thâm cứu ( I938) 


WHITEHEAD, ALFRED N0GRTHH 


WHITEHEAD., ALFREI) NORTH 
(IN6I-19471). Whiehead đã trở thành 
một khoa học gia nói tiếng, là một 
Irone những nhà sáng lập món logic 
loan học hiện đạt, trước Khi ông tạp 
trung nehiển cứu triết học. Năm 63 
to, ong đã từ nhiệm chức giáo sự toán 
học đ Đại học Khoa học và Ký thuật 
luc Hoàng Giá ở Luận Đôn. để có thể 
trở thành eiáo sự triết học ở Đại học 
Hurvard. Tuy thể, những công trình 
nghiệt: cứu toán học của ông vận có 
len dun đến môn siêu hình học, và 
19x có N Hitc-head. nhà sieu hình học 
- ngtfU! đã phiẩn đôi rằng “quan niệm 
cuối ciz cu: tự tưởng triết học không 
tị: cải: cự trẻ: những kháng định chính 
sac đứi tro Hit nh cơ sở của những khoa 
hục chuyến (mnồn” vận eiữ nguyên 
le tớ ớc lớn lao của ông vẻ những 
khả nàng củi lý thuyết trữu tượng, 

Whiehcad luôn thú nhận sự ham 
ữn củi ông đổi với Williim laimmes, 
Saimnuel Älcxander và Hemri Bereson 
vẻ việc phú1 tri những tư tỨng triệt 
học của chính ône, hay sự đồng hói 
khủng #tan vị Thời e1an của MinkowskI 
và thuyết tương đổi của Einstein đã 
kích thích tự tưởng ông, Tuy nhiên. 
sự ham ân này khong có nghi là môi 
anh hưởng thất sử mà có phản đúng 
hứa là sự kiện tại: một hoàn can] mới, 
cho phép Whitechead tiên tới theo 
đưững lõi của clnh ông 

NẴI đất thú 


đư\íc lình thịu 


hoàn cảnh mới này 


dnh hưởng của việc 


lames phủ nhận quan niệm cho rằng, 
quan hệ chủ thể - đối tượng là cơ bản 
cho trí thức. Băng cách phủ nhận điều 
đó, khi có sự nhận biết một thực thể. 
được coi như là người biết, như là một 
tỉnh thần hay lính hồn, đứng trước một 
đối tượng. dù đối tượng ấy tốn tại bên 
Igoäl hay là sự tự nhận thức của chính 
người hiểu biết, James cũng loại bỏ thói 
quen phân biệt tỉnh thần và vật chất. 
Trong khí Whitehead luôn khăng định 
răng, sự phân chia sắc nét eiữa thiên 
nhiên và tính thân do Descartes lập ra. 
đã "đầu độc mọi triết học tiếp theo” và 
làm nguy hại đến ý nghĩa đích thực của 
sư sống, đã khỏi phục lại quan hệ chủ 
thể - đối tượng như là kiêu cầu trúc cơ 
ban của kinh nghiệm “nhưng không 


phái theo nghĩa chủ thê — đối tượng được 


đồng nhật hóa với cái hiệu biết - cái 
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được biết”. Đối với Whitehead, “cơ quan 
hav kinh nghiệm sống là những vật thể 
sống”. Kinh nghiệm con người hất 
nguồn từ những hoạt động thể lý của 
toàn thể cơ thể, cái có khuynh hướng 
tái điều chính khi có một bộ phạm nào 
của nó trở nên bất ôn định. Mặc dù. 
một kinh nghiệm như thể có vẻ đặc biệt 
liên quan đến não bộ hơn, Whitehead 
chủ trương "chúng ta không thể xác 
định não bộ hất đầu với những phân tử 
nào và phần còn lại của cơ thể kết thúc 
với những phần tử nào”. Do đó, kinh 
IIghiệm con người dược định nghĩa như 
là "hành động tự phát bạo hàm toàn bộ 
bản chất, hạn định trone viên cảnh của 
tiột vùng trung tầm định vị bên trone 
cơ thê, nhưng không tất nhiên tiếp tuc 
tôn tại ở bất Kỳ một tọa độ cố định nào 
bên trong một phân xác định nào của 
não bỏ `. 

[)ựa vào quan niệm này của kinh 
nghiệm con người. Whiehead đã sáng 
lập một triết học mới của ông về cơ thể, 
vũ trụ học, sự bảo vệ lý trí suy đoán. 
những ý tưởng của ông vẻ tiến trình củ 
tự nhiên, phương pháp tiếp cận Thiên 
Chúa hợp lý của ông. Mục đích triết học 
suy đoán của ông là "cấu tạo một hệ 
thông nhất quán. hợp lý. tất yếu về 
những tư tưởng tổng quát mà mỗi tiết 
mục kinh nghiệm của chúng ta có thể 
diễn giải theo”. Whiteheud nghĩ rằng, 
triết học, gôm cả siêu hình học suy đoán, 
không phải, hay không thể là một sự 
tranh luận dữ dội giữa các giáo sư cầu 
bản mà là “một cái nhìn tổng quát vẻ 


J00 .c- 


những khả năng và sự so sánh khít nàng 
với thực tế”, cân đôi sự kiên. lý thua ếI, 
giải pháp và lý tưởng, Bằng cách đó, có 
thể làm sáng tỏ những niềm tin cơ bản 
quyết định đặc tính của con người. 

Thời kỳ hoạt động đầu tiên của 
Whitchead dành cho toán học và loelc. 
Ông bát đầu với f/nntersal.Algehrad - Đại 
vố học phổ thông xuất bản năm I§98. 
sau bảy năm lầm việc, tiếp tục với A/¿1- 
emalical Concex 0ƒ the Afaterial World 
- Những khái niệm toán học về thế giới 
tát chất (1905) và lên đến cao điểm 
trong công trình Prtnecipida Matheinatica 
- Nguyên lý toán học (9010-1913) viết 
chung với Bertrand Russell. Đặc tính thời 
kỳ thứ nhì của Whitehead. trone đủ ông 
nghiên cứu triết học về khoa học tự 
nhiên mà không trình bày một ý kiến 
siêu hình học nào, là An Enguirv Cóm- 
cerming the Principlex of Natlufdl Khoavi 
cđực - Thâm cứu liên quan đến những 
nguyện tắc trí thức tự nhiên (919), The 
Conecept o[ Natre - Y niệm về thiên 
niên ( [U20], The Princible of RelafivtfY 
- Nguyên lý tương đổi (19323) Seciencc 
qdl the Alodern World - Khoa học và 
thế giới hiện đại (1925), tác phẩm này 
đã nói đến nhưng chưa toan tính một sự 
tổng hợp siêu hình học của hiện sinh. 

Những quan điểm siêu hình học có 
ý nghĩa nhất của Whitehead là Pro- 
C@x4 1Â Realifv - Quá trình và thực tại 
(1929), Adhentures ðƒ ldeđax - Những 
cuộc phiêu lít của các Ý tướng (1933) 
và Äfodex of Thought - Nhưng pÍhu¿ng 
tufC tứ tiđing (1938). 


MEAD. GE0RGE HERBERT 


MEAD, GEOROE  HERBERT 
(ÍN63- 931), Sau khi Mead qua đời, 
Mọi trone những sinh viên lột figliief 
của ðne đã tuyển bố răng trone nhiều 
nãm tới, nhiều bài báo và ngày củ 
những cuôn sách sẽ tiếp tục được xuất 
bán mà tác giả bạn đầu là Georee Mead. 
John ewey, một người bạn thâm náo 
của 001 đã nói rấng, Mead có “Hội 
tỉnh thần gieo giống hạng nhất” và 
Alfred Whitehead, sau khi đọc một số 
sách của Meud xuất bản sau khi ống 
qua đơi, đã công khát ủng hỗ quan điểm 


nay. Dewey củng công nhận răng 





Mead. mài sự uyên bác về khoa học tự 
nhiền cao hơn chính ông, đã anh hướng 
đến ông bằng những cuộc đầm thoại 
kéo dài hàng nhiều năm. 

Mead đã xuất bản rất ít trong thời 
sinh tiên và không viết một công trình 
có hệ thông nào, nhưng ông là môi 
nhà tư tưởng nhất quán. Ône đã phát 
biểu nhất quán ác cảm của mình đôi 
với siêu hình học và cũng đổi lập với 
chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật. Những môi quan tâm chính của 
ông dành cho việc khao sát hậu quá 
của những lý thuyết sinh học đối với 
tâm lý học khoa học. Ông chủ trương 
răng, nhữne hiện tượng tâm lý học kế 
cả những hiện tượng tư tưởng và hiểu 
biết, phải được mô tả như là những 
hành đồng hay những phản ứng của 
cử thể sống trong một môi trường và 
điều hòa những quan hệ của nó với 
những điều kiện sống khách quan 
bằng hệ thống thân kinh mà não bộ là 
"01 phả \. Đối với Mead, bệnh tâm 
thân là trạng thái xảy ra khí, những 
môi quan hệ hoàn thành từ trước của 
cớ thể với môi trường xung quanh bị 
đô vỡ và những môi quan hệ mới chưa 
được thiết lập, Hành động là đơn vị 
hiện sinh của cá nhân được coi như là 
một đơn vị cụ thể, không thể hắt chước, 
không thê giải thích duy lý nhưng có 
thể sửa đổi qua mối quan hệ của nó 
với xã hội. Mead mưu toan duy trì tội 
sự quân bình eœiữa sự quyết định của 
cá nhân về toàn thể, dù toàn thể ây là 
xã hội hay thể giới, và sự quyết định 
của toàn thể về cá nhân. 


_^2 9BÌ 


UALKINS, MARY WHITON 


CALKINS.MLAREY NHITON(IA63- 
I930). Niễm tn của Calkins được phái 
biêu trong bốn lời tuyên bố chính được 
triển khái trone tác phẩm của bà: ?⁄ 
[lersixteHt Prahlemas 0ð[ Philosonln 


Vhưne vẫn để dạt dũng của triết hại 


([9(H7) và Thứ (roywE Van and The eood 


- Thiên nhân và Điều thiên (19181. Bà 
đã đi từ niềm tìn rằng, vũ trụ chứa đựng 


những thực tại tỉnh thần phân biệt. 


rang, mặc dù tịnh thân đã xuất hiện từ 


một trình độ thấp của sự sống. nó 
không còn thuộc về trình độ đó mà 
đúng hơn thuộc về một trật tự mới của 
sự sông với những luật hành xử riêng 
của nó, Những thực tại tỉnh thần này là 
hữu nga, nhận thức Không bao giờ xây 
ra phí ngã. Bà đã định nghĩa triết học lí 
"khoa học của cái Minh, như là hữu 
thức". Bà cũng khăne định rằng, khắp 
nữi trong vũ trụ đều là tỉnh thân, răng 
bất cứ điều gì có thật cuối cùng cũng là 
tỉnh thân và do đó hữu ngã. Bà kết luận 
răng, vũ trụ là một cát Mình bao hàm 
tật cả, một cá thể tuyệt đối, một hữu 
thể hữu thức. Bà chủ trương rằng, triết 
học có nehTa là siêu hình học mà bà 


định nghĩa như là “nỗ lực dùng lý luận 


MUNSTERBERb, HUũ0 


MUNSTERBERD, HUGO (I803- 
I916). Dòng đời của Munstcrherg có 
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để hiểu biết cái tôi hậu là thạt”, Đúi 


với bà. siêu hình học không hàm ý trở 
lại thuyết vạn vật có hôn và bà pl¿H 
biểu nó tưởng thích với những Ý niệm 
về định luật khoa học và răng, lý luận 
phân cách siêu hình học với thám bị 
học. Bà chịu anh hướng đáng Ấ€ của 
Rovycc; và đối lập với thuyết nguyen 
tử và thuyết công cụ. Về nhiều vân để, 
bà đồng ý với Samuel Alexander. 


nhưng đòi phải nhất quán hơn. 


vẻ chảy chậm dọc theo dòng các đại 
học Đức, đột nhiên quay sang những 
nhiệm vụ, kinh nghiệm và ý tưởng mới 
đo một lá thư của WNIliam lames gởi 


chủ ông ngày 3[ tháng 3, TR92, lames 
đã gặp Munsterbere ở một Hỏi nehi 
Quốc tế ba nặm về trước và đã có ấn 
tướng sâu sắc vẻ những phương pháp 
và những quan điểm triệt học của ông, 
và mời ông điểu khiển phòng thí 
IIghiem tầm lý học của trưởững Địn học 
Harvard. James tuyến bộ rằng, trone 
vũ thê giới không thể tìm thấy người 
đào tốt hơn Munsterbere để siữ chức 
vụ đó, Munsterhere đã chấp nhàn. và 
Igoạl trừ những năm |R95 đến 1897 
và 1910 đến 011, đã eiáng đạy lại 
Harvard cho đến lúc ông qua đời. 
Trone suốt thời #1411 sốne Œ Hua 
Kỷ, những mỗi quan tắm khoa học 
của Munsterherg xoän xuýt với những 
tồi quan tầm chính trí và văn hóa. 
Sây mẻ cuộc sống Hoa Kỷ, ông có 
găng diện eiải cuộc sống ấy ở Đức. 
quế hưởng ông và lim cho người XS 
quen vửi những thánh tích văn học 
và những phương pháp khoa học của 
Đức. V¡ trí của ông trở nén mong 
minh khí Đệ nhất thể chiến bùng nỗ. 
Munsterbcre khóne che đậy thiến 
cam của ông với nước Đức nhưng, 
tuy thể, vận không chấp In những 
hiện pháp mà chính phú Đức đưa ra. 
Niêm tin khoa học của Munsterbere 
là tâm lý học phái ấn khớp với mới 
hệ thôn những véu tổ tướng quan 


nhận qui. Chức nắng của tâm lý học 


k 
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ANH VÂN HUẾNEIMH HGÌN ÍT ỦM CN UNĐ 


là phần tích đời sống thành những yếu 
tô tương đương với những \ êu tô vậi 
chất mà vật lý học tái tạo, Tuy nhiên, 
ông mạnh mẽ cảnh báo đừng lắn lộn 
sự tồn tại ấy, mà những cuộc phần 
tich tầm lý học đã mặc nhận, với thực 
t1 tức khắc của đời sống như đã trở 
IICI rò ràng trong những hoạt dòng 
đụ đức và thực dụng, trong nghệ 
thu và tốn piáo, Tạm lý học nguyên 
nhân phải được bố sung bằng tâm ly 
lọc mục đích và tầm lý học mục địch 
phải cần cứ trên một lý thuyết giá trị. 

Munsterbereg cũng rất thận trọng 
trong việc p dụng tám ÍV học vào 
uiáo dục, tâm lý trị liệu, sản có, trưởng 
dạy nghệ và sự gia tăng hiệu nãne 
công nghiệp, Ong là nhà tâm lý học 
đầu tiên thừa nhận tầm quan irọne 
nghệ thuật và những khả năng của 


điện ình. 


W00DBRIDGE, FREDERIDK JAMES 
EUUENE 


WOODBRIDOE, FREDERICK 
JIAMES EUGENE (IA67-1930). 
Woodbridee, một trong những giáo sự 
hấp dân nhất và #ây nhiều hứng thú 
nhất trong lịch sử các trường Đại học 
Hoa Kv., tự gọi mình là một nhà hiện 
thực chủ nghữa ngậv ngỏ, Trong những 
năm cuối đời, ông chịu ấn tượng sâu 
xa những trước Lúc của Santavand mà 
ông ca ngợi hết mình và coi như là đã 
soi sáng và củng cô mạnh mẽ sự hiểu 
biết của chính ông về những vấn để 
văn hóa và triết học. Tuy nhiên. nên 


tang triết học của ông được trình bày 
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“han È te Hiưtc ( FA04-/9171, nha pịe Đui ta 
Hit tia TÍN, (hd tang dự t lạt Phu rtard tà hrÈn 
lfể Mr Hự (hi (MU HN tí PTHUCURANH. - VNI FC 
hư hutụ chìm của CũN nuÌữn nhĩ han Hua Ã 
(lH Ấy “MÀ HN HIỀM (HN Cứ tì (Ñ, HHM cũ 


HH VỊ ĐNẲN THÍ GẦT NHÀ HHUNHỤ fUT thứ 


trong các tác phẩm The Piơpose of Hì 
IofY - Mục đích của sứ học (19101 và 
The Realm öƒ Mimd - Lãnh vực tỉnh thân 
(1936). đã dược thiết lập trước khi ông 
làm quen với những từ tưởng củi 
S411Vafia. 

Tính sáng tạo của chủ nehia hiện 
thực Woodhridee hbị che phủ bởi việc 
chính ông đã đặc trưng triết học của 
mình như là “một sự tổng hợp Aristotle 
và Spinoza. được chủ nghĩa kinh 
nghiệm của Locke làm ôn hòa bớt”, 
Woodbridee công khai thừa nhận ông 
hàm ơn Aristotle về chủ nghĩa tự nhiên 


và quan niệm VỀ năng suất, và SpinoZad 


về "sự nhấn mạnh đến cấu trúc”, trorie 
kÌh [.uckc. theu như ống nói, đã dại 
0n “cách tứ duy cân bán lát lành manh , 
"Kém sắc bén hơn Descartes và kém 
tỉnh tế hơn Kant nhiều, ông vững vàne 
hơn cá Kamt lần Descartes rất nhiều”, 

Tuy nhiên. người tị cho rằng Wood- 
bridee đã phạm sai lắm, khi rút ra những 
tự tưởng của chính ông từ Aristotle., 
SIMinoza và Locke. Bà triết gia này ảnh 
hưởng đến ông như là những sương 
it về triết học hóa hơn là những nưười 


tUvẻn ý tưởng, và SpinoZa và Locke 


SÂNTAYANA, GE0RGE 


SA NIAYANA, GEORGE (INñ3- 
I952). 5Samtayana có chú lạ người TlánA 
Ban Nhà và mẹ là người Mỹ, Ông ám 
chí đến sự cạn KIỆt xinh lực củi ngyười 
Tây Hạn Nha trone chỉnh one, KỈn ðiu 
Hô 1á tĩnh thân của miền nam như là 
bị nhòi sọ học thuyết lâu này. không 
còn d0 tướng, tách bạch. hoài neÌ, 
hiểm độc. tuy vậy, trone gi đoạn biết 
suý nehi, lại không có thành kiến và 
trảm tự, để có thể cói hƯỜN# thúi rối 
rầm, có thể chế ngự ý chí và nhìn ngay 
vào sự thật không chớp mắt. Ông tIuÌi 
tình thần Hoa Kỳ chính xác hơn là khôn 
ngoan, Hoa KỆ là cơ cầu, Tây Bản Nha 


là kiến trúc của tầm trí Santav at. Hoa 


sầy ân tượng đặc biệt đối với ông như 
lị những nhân cách hơn là những người 
Hình thành học thuyết. Sự thâm cứu của 
Woodbridee vào bản chất của cấu trúc 
và hoạt động và những mỗi quan hệ 
của chúng với nhau là công trình củi 


một nhà tự tưởng độc lập. Đôi với ône, 


cau trúc quyet định cái gì là có thẻ còn, 


hoạt động quyết định cái gì dang có. 
Những ý miệm này đã được xây dựng 
bằng sự phân tích thận trọng và mềm 
đo thực tại như chính Woodbridee 


thv nó. 
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Kỳ gây ấn tượng đổi với quan điểm 
tỉnh thân của ông nhưng. tuy đã thành 
công như là giáo sư có ảnh hưởng lớn 
ở Harvard, ông chưa bạo giờ cảm thấy 
tự nhiên ở đó. Truyền thông Tây Ban 
Nha phù hợp với những khuynh hướng 
của ông rất nhiều, và mặc dù ông 
không quan tâm đến chức quyền, ông 
rất quý trọng miễn đất của lịch sử 
truyền thông và những định chế nhản 
bán mà nêu không có, tự tưởng và trí 
tưởng tượng đã trở thành tầm thường. 

Khi Suntavana quyết định sống phản 
còn lại của đời mình trong một tu viện 
Ý, với tứ cách là khách mời, ông đã 
không bỏ rơi niềm tin triết học của mình 
nà một trong những nét nội bật là chủ 
nghia duy vạt Không nguồi. Ông đủ 
"uấn bó với đạo Công giáo” nhưng 
“hoàn toàn ly hồn với đức tin” và 
kháng nghị rằng. sự hoài nghi của ông 
củng cỗ sự sấn bó ấy. Ông tiẾP Lục 
chủ trương rằng "những lý tưởng 
truyền thống nhất, kế cả những lý 
tưởng tôn giáo, đêu không thích đáng 
đối với bản chất thật sự và khả năng 
thật sự của những người chấp nhận 
những lý tưởng ấy”. Ông không công 
nhận những tín điều Kitô giáo nhưng 
ông thích Khô giáo vì những lý do lịch 
sử và mỹ học. Tuy nhiên, ông không 
coi chủ nghĩa lãng mạn là ưu tiên và 
càng không chủ trương sav mề ý nghĩa 
bị thảm của cuộc đời. 

Sự gắn bó của Santavana với đạo 
Công siáo cũng đích thực như mỗi quan 
hệ của ông với học thuyết Plato, 
Santayana tư duy theo hai lĩnh vực tốn 
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(HH, lĩnh vực hiện sinh và lĩnh vực bản 
chất. Vẻ hiện sinh, ông tuyên xưng chủ 
nghia duy vật. Lĩnh vực bản chảt của 
ông có nguồn sốc học thuyết Plato. 
Nhưng Santayana không coi bản chất 
là những thực tại thực hơn những vật 
hiện có, hay thiết lập lĩnh vực bản chất 
trên hoạt động của Thiên Chúa hay, đôi 
lập bản chất với tùy thể và biến thể. 
Theo Santayana. bản chất không cần 
cho tư tưởng cũng không siái thích tư 
tưởng và cũng không quyết định cơ sở 
tôn tại cụ thể. Cơ sở và nguyên lý của 
khởi nguyên là vật chất chứ không phải 
bản chất. Bản chất có thể giải thích trực 
viác tạo hình cho tổng giác. soi sáng 
cho tôn tại và giúp tỉnh thân năm bất 
và giữ lại được tính chất và bản sắc của 
những hiện sinh thay đổi. Tuy nhiên. 
trone khi sự tiên hóa của những sự vật 
đang có làm thay đối đặc tính của chúng 
từng mây từng phút, thì bản chất, tượng 
trưng cho môi giây phút của sự thay đối 
này vẫn wiữ nguyên bản sắc luận lý 
học của nó. Bản chất là bt cứ thứ gì rõ 
rệt có thể xuất hiện và nghĩ tới được. 
Thật là vô nghĩa khi tín vào nó, vì niềm 
tin bạo hàm sự gi định hiện sính đích 
thực. Trực giác của bản chất không hè 
là trí thức vì áo tưởng và sai lâm cũng 
là những trực giác. Tri thức là một tố 
hựp của xác tín và kỳ vọng bản năng, 
đức tin của con vật và sự trực giác bản 
chất. Chính bản chât, giúp cho việc theo 
đuổi. chú ý đến và những cảm nhận. 
những cái tạo thành kiến thức. được sào 
chép thành nhận thức bằng những ngôn 
ngữ mỹ học, đạo đức hay lời nói. Vậi 


chất là một dòng chảy; tính thần. mĩ 
Santiivana quan nệm “chỉ là ĐI pic 
trong cơ thế”, về mặt hiện sinh là cái 
chuyên chở chuyển động của dòng 
chảy ấy nhưng có thể siữ lại một dữ 
kiện nào đó, khác với cải mà trị giác 
đức kích thích có thể khớp với. Dữ 
kiện này là bản chất mà chỉ có tình thân 
mới có thể phát biểu ngôn ngữ củi 
Ihững kinh nghiệm của nó. 

Không còn áo tưởng. Santaivara đã 
khỏne loại trừ triệt học của ông ra khỏi 
sự phán đoán chưng của hệ thône triệt 
học, dâu tin rằng công trình của ôn là 
đúng với sự thật. Đối với ông tất cả các 
hệ thöng triết học đều có tính cá nhân. 
Những hệ thông ấy là những dị giáo của 


McD0UGALL, WILLIAM 


Mecl2OUGALL, WILLLAM (TR7I- 
93), MeclDougall đã tự gọi mình li 
“gạo mm” và những nhà nghiên cứu 
cách ứng xứ, những nhà phản tâm học, 
những nhà tầm lý học câu trúc. những 
hà thực dụng chủ nehia và một số 
dòng người trone những trường phát 
triết học và tâm lý học khác bị ông 
vong kích thừa nhận tính chất này của 
ông, Là một người có thể giá như là 
giáu sử đ Oxford và Harvard, 
MecIDougall cảm thấy mình sống trong 
một hấu không khí trí thức thù địch. 


con người, Tính chính thông của những 
dị tiáo này, không phải là nội dung riêng 
hay đóng kín của học thuyết, Nó là "sự 
tưởng tượng và lương trí thông thường 
của nhân loại”. một mớ những tín ngưỡng 
và đánh giá hết sức hỗn độn, có thể có 
sai lắm và quá qui ước đến độ không 
thể làm hài lòng những đầu óc tư duy 
có khả năng sửa chữa những sai lầm ấy. 
Do đó cần có những tư tưởng triết học 
cá nhân, do đó không có khả năng đạt 
đến mục đích hình thành một triết học 
làm thỏa mãn con người. Còn về phần 
Santayana. ông đồng ý với sự thâm cứu 
này và thích nói vẻ những sự bất đồng 
giữa tâm trí của ông và tâm trí của những 
người bình luận tự tưởng ông, 


Quả thật. ông có lý do để chua xót, vì 
ông nhận ra rằng những lý thuyết của 
tình thường được trình bày sai, Tác 
phẩm của ông đã được bàn cải theo 
quan điểm thuyết bản năng nhưng. thật 
ra MelDoueall đã cối bản chất bản năng 
củu con người chỉ là cơ sở và chủ trương 
răng. thuyết tình cảm là chìa khóa để 
vào hệ thông triết học của ông. Theo 
triệt học ấy, trong côn người có tính 
cách phát triển, có rất ít hành động xuất 
phát trực tiếp từ cơ sở bản năng. 
Ngoài những cuộc du lịch nhiều nơi 
XUYÊn qua An Độ, Indonesia và Trung 
Quốc để "nghe Đông phương”. 


_“àZ J6/ 


Mcl)oueall đã chuận bị tiếp cận những 
vận để vẻ tình thân con người bằng 
những cuộc nghiên cứu thân kinh học 


và tâm lý học. Tuy nhiên, sau cuôn 


Phwxroloelcal Pxvclwloagv- Tam lÝ học 


vinh lý ( {905), ông đã tập trung vào vấn 
để nội quan và hồi cố tâm lý học, Tác 
pIrHm PM vlNCHon to Soctdl PYvcliloev 
- Khái luận về tâm lẻ học và hội (908) 
của ông đã thách thức mọi quan niệm 


Có từ trước và gây ra một cuộc tranh 





cãi xôi nổi. Ông chủ trương rằng, cả 
bản năng, yếu tô văn được coói là một 
giả thuyết có hiệu quả, lắn cá nhân. 
được đặc trưng như một sự trưu xuất, 
đều không thể cung cấp những dữ kiện 
cơ bản cho tâm lý học xã hội mà đúng 
hơn là những ảnh huởổng uốn nắn của 
môi trường xã hội mới làm được việc 
ây, Sự kiện cơ bản về cách ứng xử của 
CÚ] I tười líì nô liếi Œ1 Mục đích. [Dù đủ 
MecDougall gọi tầm lý học là or 
(xune kích). xuất phát từ từ Hy Lạp 
horme — xune lực sống, lực thúc đẩy 
đến hành động mà theo ông là đặc tính 
của tĩnh thần, trone khi ông coi trí tệ 
không phải là một nguồn năng lượng 
mà là một hệ thông hòa nhập các tín 
I#efỞne của con người (sau này được 
coi là toàn thể những khả năng nhân 
thức bảm sinh và thủ đặc được của cön 
người). Trong cuốn Bodv and Min - 
(IJII1L 
MelDougall phát biểu rằng. tỉnh thán 


Ihản vác và: tỉnh thân 
phải được coi là một nguyên nhân tiến 
hóa tiêm tàng, Melougall cũng viết 
cuỗn The (ronp Alimd - Tinh thủn tát] 
thể (020), cuỗôn † he Frontierv ðƑ Pvy- 
Chologv - Biên thổi của tJm ÍV học 
(1036) và cuốn The Ñile of Lực - đi 


âm của sự sông (1938). 


LŨVEJ0Y, ARTHUR 0NCKEN 


LON EION, ARTHILROXCRE-NLIN?] 
I962). Trước neày đầu thể ký 2( 
khong lâu. hai chàng thành niên, lúc 
AYy chưa nội danh, hai triệt eia Mỹ đị dụ 
lich trên một chiệc xe ngựa. Trong cuộc 
du lịch âv, một người tên là Williim PP, 
Mluntigrue hoi người ki, tên là Artliu 
Ó).[.oxelov, người ấy coi mục đích chính 
vú đời người là eì, và Lovelov đã tra 
l1: tự thận thức, đúng là cát nai đu số 
vác THỂ #14 cớI là Khởi điểm tự dụv cu 
Họ, ()uan điểm này đã trở thành đấc 
tính của triết học Lavelov, Cái mà 
những nhà tư tưởng khác có thể cho là 
đã được chấp nhận. thì ông lai để cập 
dến nÌtư mút vàn đe 
[0x elox dọt liip Hướng của ong là 
“Chủ ghi lien thực đợi thửi gian, 
Đòi với 0ng, sự kiện chấc chân HN 
của toàn thể kinh nghiệm của chúng 


l là chính kinh nghiệm có tĩnh thứi 


gian. (ng đã dùng nhận thức này như 


lũ hòn đá thư phái được ấp dụng vào 
tội lÝ thuyết vẻ bản chất của thước tái 
hay chú tÌ thức. One đã dùng nhận 
thức äy để bác bỏ mọi hình thức thống 
trì của chủ nehia duy tám và nhất ngôn 
luận. ()Ing chủ trf0ne răng, xự hợp ÍÝ, 
khi được quan niệm như là đại đủ và 
lai bù mọi đốc đuần, l1 tứ nó trủ 
thành một thứ phì lý, loại trừ bát kì 
một nguyen tặc hàn định và lựa chún 
ao, Phè mới của hiện sinh cụ thể là 


Một tc piới tụy thuốc mi những định 





luật cho thấy những nét độc đoán vững 





chắc. nêu khône, nó sẻ là một thê giới 
không có quyền lựa chọn. thế giới 
không có cá tính. Lịch sử của tư duy 
củn người và nhật là lịch sử của triết 
học, trong mọt phạm vì ròng lớn. là lịch 
sử của sự hôn loạn tự tưởng và L.ove|oA 
đã dành hết năng lực của mình để phân 
tích và tháo eỡ sự hồn loạn ấy, Một thí 
dụ độc đáo của phương pháp của ông 
được trình bày trong tác nhầm The Greal 
Chuối hữu thể lớn 


(1936). Như vậy mỗi quan tâm của 


(Thun 0ƒ BeIng - 
[.ovejov trone triệt học phê bình eắn 


bó mật thiết với môi quan tầm của ông 


trone từ tưởng và sự khao sát sử học 
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ŨHEN, MORRIS RAPHAEL 


COHEN, MORRIS RAPHAEL 
(TRRU-1U471. Khi Cohen còn là một đứa 
tr đ Minsk, Nga, người ta gọi ông là 
Kallyclch, từ tiếng Yiddish nghĩa là đân 
độn. Năm lên 12 ông đi cứ đến Hoà 
Kỳ. Dân chúng ở quê hương Cohen hết 
sức sững sử khi nghe In, trong những 
"am sau này con ngư0i được mệnh danh 
là đìn độn đó được mọi người cône nhận 
là một trong những lực lượng trí thức 


mạnh nhất của nên giáo dục và triết 


học Hoa Kỷ. Nhiều người trong số 


những đầu óc đương thời lớn nhất - 


Einstein, Woohrnidee, Dewey, Russell. 


()liIver Wendell Holnes, ]r và Cardo/o, 





coi Cohen là người ngàng hàng với Tọ, 
Các mòn để của ông khâm phục sự khỏn 
doan và những phương pháp eiáne cay 
của ông. Bản chất chính của ông là 
lứớng thiện, Ông là một nhà luận lý học 
và một nhà toán học xuất chúng. Ông 
là người có trách nhiệm chính trong việc 
phục hưng tĩnh than triệt học trong luật 
pháp Hoa Kỳ. 

Môi quan tâm của Cohen trong 
triết học về luật pháp và tôn giáo, bát 
đầu từ tuổi thơ ấu *đân đôn * của ông. 
khi ông được giáo dục trong luật pháp 
của Thánh kinh và Pháp điển và đọc 
các sách Muimonides và sách Kuz¿rl 
của ludah Halevi, Khi là một thanh 
mến ðng đã bị lôi cuön theéo chủ neÌhH 
xã hội của Marx. nhưng niềm tín mãnh 
liệt vào chế độ đân chủ đã siúp ông 
khám phá ra những đường lỗi khác 
để phục vụ lẽ thường và hành động 
phù hợp với lương tám xã hội cua 
ông, Felix Adler đã ảnh hưởng đén 
phương pháp tiếp cận dạo đức học 
của ông, nhưng Cohen vốn là nhà 
luận lý đã tạn tụy với logic toán học 
và với sự nghiên cửu môi tương quan 
giữa khoa học và triết học. Ông tự 
đặc trưng mình như một người duy lš 
hiện thực, người quan niệm Íý trí như 
là “sự sử dụng những suy luận cá diễn 
giải lần qui nạp, sử dụng tư liệu của 
kinh nghiệm `. Ông cói thực t1 là mội 
phạm trù thuộc về khoa học chứ 


không thuộc về tốn piáo. 


BRIDGIIAN. P. W 


BRIDGMAN, P,W (IRX5-I001 1, Là 
HỘI cliio sự toán học và triết học tụ 
nhiện đ Đại học Harvard. mút thâm 
quyền vẻ nhiệt động học, điện học và 


nhiều khoa học vật lý khác. Pere\ 


Brtdgitani nội tiếng vì việc công bỏ 


tuyết Ý nghĩa "vận toán” trone các tắc 
phám của ông, tựa để The logic ð| 
MuuderH Phvxicx - Luận lÝ học của vậi 
|ỉ hụi: hiện đại (92T) và The Nalre dị 
[lIUucal Theorv - Bún tính của lÝ thuyết 
túi lí học (1936). One xác định rằne, 
cuunn mm cô điển về vật lý học là 
khoe thích đáng, Ông định nghĩa š 
lệ như là một tập hợp những vấn 
tảnh bao eôm hoạt động tỉnh thần và 
tế lý, Su thất đồng nghĩa với sự chứne 
mình: được. và tiêu chuẩn của sự thải 
chua học là phương pháp thực nghiệm, 
Vác dù Bridgman Không chịu ảnh 
1ffneg của cả Dewey lần lames. thuyết 
-an húunh của ống tương đương với 
huyết công cụ của Dewey, 

Bridgman đã mở ròng phạm vì quán 
wI Vị THÍ [fJne củi ông Erone tc phan 


[lục Intelliuent lrdhtual - Củ nhân trí 


tức và vĩ hỏi (938). Khởi điểm của 
ông là sự phi lý của con người trone 
và hội đương thời, Con người nhận ra 
sự phi lý ấy, khao khát một cuộc sống 
trí thức có trạt tự. dù sự khao khát như 
thế có thẻ hướng đến khả nãng làm 
cho những dục vọng con người trở nên 
hoàn hảo. Nếu không đạt đến được 
đời sống hoàn hảo thì cùng có thể đạt 
đến một đời sông thỏa màn bằng cách, 
hiệu biết những mối quan hệ. những 
hậu quả, những đòi hỏi của khuynh 
hướng hay bằng cách thỏa mãn những 
khuynh hướng ấy một cách trí thức. 
Những khuynh hướng này không lệ 
thuộc vào tranh luận mi chỉ lệ thuộc 
vào sự điều tra và sửa đối thông qua 
giáo dục. Sự hợp lý không có tất cả 
những tính chất mà nhiệm vụ này đòi 
hỏi. Sự điều chính tình cảm có thể hỗ 
sung cho sự hợp lý. 

Về mặt lý tưởng, giáo dục phải cung 
cập cho cá nhân kỹ thuật phê bình và 
sửa đối từng khuynh hướng riêng. Như 
thế, Brideman mưu tìm sự bảo đảm 
quyền tự do cá nhân trong xã hội. Lý 
tfững của ône là một sự tông hựp lượng 
thiện trí thức và lương thiện tình cảm, 


EINSTEIN, ALBERT 


[INSTEIN. ALBERET (1879-1955) 
Đại đa số các nhà khoa học vẫn tiếp 
tục chứng thực rằng. Einstem đã hoàn 
thành “một trong những sự tông quát 
hóa lớn nhất của mọi thời” và “đã cách 
mạng hóa những Ý niệm của thể kỷ 
thứ 19 của chúng tạ chăng nhữne trong 
thiên văn học mài còn trong cả bản chât 
của thời øian. không sian và bản chất 
của những ý tưởng cơ bản của khoa 


học”. Nhân loại hiện đạt tốn kính 


[-nxteIn như lá mọt trong những nhà tư 


tướng của nhân loại, cũng như là mội 
gưđờI có tính lượng thiện tíí thức cao 
nhật, không có thum vọng cá nhân, mội 
chiến sĩ gan dạ, đấu tranh cho quyền 
con người, công bằng xã hội và trách 
nllệm xã hội, Chỉ trong một vài thấp 
kỷ đã trôi qua từ lúc Einstein công bố 
thuyết tfdng đổi của ông đến lúc ông 
an mừng sinh nhật thứ 70 của mình đã 
có hơn 500 tác phẩm và sách tiêu luận 
thuộc mọi ngôn ngữ nói vẻ ông và về 
công trình của ông được xuất bản. Mặt 
dù chính Einstein không làm gì để phố 


biển những Ý tưởng của mình, danh 





tiêng của ông đã lày lừng kháp thể giới. 
sa Khi ông tiên đoán ảnh sang đị lẹch 
trone một môi trường hấp lực sẽ xảy ra 
vào năm 016 và T919 Ong vận còn 
những người chống đổi, một số là 
những người có thành kiến vì ông vẫn 
ý thức mình là người Do Thái, Tu 
nhiền. những người hèn mọn trên khắp 
thê mới đều cảm thấy được an ủi khi 
biết ring Einstein, mà tư tưởng trải khắp 
vũ tr thông cảm với mọi người bị áp 
bức và báich hại. Ít khi có những người 
WỞ nên (Juiá nội tiếng, ngay dù lý thuyết 


củi HEHỞI ÄN VưƯỢI quá xã sự tuởng 





tướng vị tr tưđng lẻ thường, Trone Khi 
ứng thánh tich của Copnerric, Cialileo, 
Newlon và Darwin có thể eiải thích 
đực chỉ công chúng, íL ra là trong đại 
cưne. ch đến này vẫn không thê diễn 
#11 Íš thu yệt tướng đổi của Einstein mội 
cách thích đáng bằng ngôn ngữ phí kệ 
[tật củi văn học bình dân. 

Hậu (Ji quan trọng nhật của thuyết 
tt íng đó! đặc biệt của Einstein đôi với 
tứ tưởng triết học và khoa học là sự 
thay đòi những Ý niệm vẻ thời gian 
Vài khủn 4 HiÌP l-instenm da pÌ¡ lu v 
giá định cho rắng có một thời gian đơn 
tin hao quất tất cá. trong đó mọi biến 
cô trone vũ tru đều có vị trí của chúng. 
Ông đã chứng mình rằng “không thể 
vúc định chuyển động tuyệt đối bằng 
bát KÝ thị nghiệm nào dù là gì đi nữa `, 
( hững nào mũi thời pian và không gian 
được do lường riêng rẻ. chừng đó vẫn 
còn có một kiểu chủ quan tác động 
chăng những đến người quan sát mà 


đèn cả mọi sự vật khác, Thời em và 








HA EIMAMLIM (THANH, HHỊ LINMOIMN (âu tho 


(ÍỜI HÀ MẸ XM AM MAI CNA ÔNG, (ÑGĨ GIAN HIẾN = 
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không gian. mà với vật lý học cô điển 
là những thành phân cấu tạo tuyệt đối 
của thể giới, được vật lý học của 
Eimstem quan niệm như là. lệ thuộc 
vào nhá tạo ra môi quan hệ có thể 
phân tích được bằng nhiều cách khác 
nhau, thành cái được nói đến như là 
khoảng không gian hay Khoảng thời 
gian. Thời gian, cái mãi trước Kia người 
ta cói là một xố đo của vũ trụ được 
[:instein trình Bay như lì “giờ địa 
phương” nội kết với chuyên động của 
trái đất. Ông quan niệm thời gian hoàn 
toàn tương tự với ha chiều của không 
gian mà vật lý học có thể biến đổi 


thành một hình học bốn chiếu. Mặt 
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khác, thuyết tướng đôi đặc biệt gán 
một ý nghĩa tuyệt đổi cho một đại 
lượng, tức là văn tốc ánh sáng. đại 
lượng ấy chỉ có một ý nghĩa tương đối 
trone vật lý học cổ điển. 

Sau lý thuyết đặc biệt này. Einstei 
đã hình thành thuyết tương đối tổng 
quát đưa ra những sự giải thích về kích 
cỡ của vũ trụ, của hấp lực và quán 
tính. Những thành tích của Einstem 
không hề bị hạn định trong những lý 
thuyết tương đối đặc biệt và tổng quát. 
Ông được trao giải Nobel năm 1922 vì 
những cuộc nghiên cứu của ông về 
những tương đương quang hóa. Sau 


này ống đã đóng vai trò hàng đầu trong 
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Tron, niệu dịp ông đã bày tổ quản 





điểm cá nhân của mình vẻ những vấn 
để thường ngày, lịch sử đương đại. 
chiến tranh. hòa bình. eiáo dục. tôn 
tiá0, khoa học và định mệnh người 
|) Thái. 

Nghiên cứu ở Thụy 51 và Đức. 
[inxtem đã nhanh chúng lừng danh trên 
khát thể giới. Những năm trưởng thành. 
nữ ở Hoa Kỳ. nơi đã trở thành thiện 
đường của ông, cùng như đã trở thành 
thiên đường của hàng triệu nạn nhân 
khác của sự xâm lược. Thuyết tương đối 
đặc biệt cũng như thuyết thống nhất 
trường của ône được triển khai ở Học 
viện nghiện cứu cấp cao ở Princeton. 
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